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LỜI TựA 

(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
—ooOoo— 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadãya thành Bãrãnasĩ. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ãnanda ràng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahã Kassapa và Ngài Upãli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapannĩ dưới sự bảo trợ của đức vua Ajãtasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Mahã- 
kassapa, Ananda, Upãli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập ràng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập ve Luật cua 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddãnukhuddakasikkhã). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 

Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjĩ đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 



xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bảng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakãmĩ, Revata, SãỊha, Ujjasobhita, Vãsabhagãmika, Sambhũta 
Sãnavãsĩ, Yasa Kãkandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tạp này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarậjasutta, Serissaka Vimãnakathă Uttaravãda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng PãỊi. 

Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đẳn về giáo 1 ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhảm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokãrãma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathãvatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upãli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sãriputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sãriputta. 

Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhãụaka): 

Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
SỐ nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dĩghabhãnaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhãnaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhãnaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jãtakabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhãnaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhãnaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahã 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bâng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 

Theravãda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravãda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahãkassapa, 
Upãli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravãda. Sớ giải tên Sãratthadĩpanĩ Tĩkã có đề cập rằng: 
“Sabbam theravãdanti dve sangĩtiyo ãruỊhã pãỊiyevettha theravãdo ti 
veditabbã. Sã hi mahãkassapapabhutĩnam mahãtherãnam vãdattã 
theravãdo ti vuccati.” Các vị Theravãda còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinĩ đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porãna” của Giáo Hội Theravãda là những vị thầy lỗi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravãda. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravãda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devãnampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũpãrãma ở Anurãdhapura. 

Tu viện Mahã Vihãra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravãda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravãda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khâp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáãkha, Pĩtimalla, Buddhaghosa, v.v... 

Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua VaỊagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng PãỊi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 



Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sâu Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ ràng Phật Giáo Mahãyãna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayãna phát xuất từMahãyãna cũng có mặt. 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bẳc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahãyãna đã có sự tác 
động. Vê sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 

Vị tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pãli và đã sử dụng Tam Tạng PãỊi ấn 
bản Buddha ơayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravãda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trự tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 

Venerable Kirama Wimalajothi 

Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ngày 24 tháng 05 năm 2006 

Xác nhận ràng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lẽ kỷ niệm Buddha ơayanti lần thứ 2550 là chính xác về phần Pali 
văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 
tương đương về nội dung so với văn bản gốc bâng mẫu tự Sinhala. 

B. N. Jinasena 
Thư Ký 

Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 

Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHAN NHÂN sự: 

CỐ VẤN DANH Dự: 


Ven. Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 

CỐ VẤN THỰC HIỆN: 

Ven. Kirama Wimalajothi Nãyaka Mahãthera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 

CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 

Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahãthera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anurãdhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammãyatana 
Malegoda, Payãgala - Sri Lanka 

CỐ VẤN VI TÍNH: 

Ven. Mettăvihãrĩ (Đan Mạch) 

Ban điều hành Mettãnet Foundation 

**** 

ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 

Tỳ Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 

- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 

- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyên Đăng Khoa) 
PHỤ TRÁCH IN ẤN & PHÁT HÀNH: 

- Tỳ Khưu Tâm Đăng 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



PãrãjikapãỊi 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 

01 

V 


PãcittiyapãỊi bhikkhu 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi bhikkhunĩ 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 

03 

N 

u 

Mahãvaggapãh I 

Đại Phẩm I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi II 

Đại Phẩm II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi I 

Tiểu Phẩm I 

06 

A 


CullavaggapãỊi II 

Tiểu Phẩm II 

07 



ParivãrapãỊi I 

Tập Yếu I 

08 



ParivãrapãỊi II 

Tập Yếu II 

09 



Dĩghanikãya I 

Truờng Bộ I 

10 



Dĩghanikãya II 

Truờng Bộ II 

11 



Dĩghanikãya III 

Truờng Bộ III 

12 



Majjhimanikãya I 

Trung Bộ I 

13 



Majjhimanikãya II 

Trung Bộ II 

14 

s 

u 

T 


Majjhimanikãya III 

Trung Bộ III 

15 

K 

Samyuttanikãya I 

Tuơng Ưng Bộ I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya II 

Tuơng Ưng Bộ II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya III 

Tuơng Ưng Bộ III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya IV 

Tuơng Ưng Bộ IV 

19 

T 


Samyuttanikãya V (1) 

Tuơng Ưng Bộ V (1) 

20 

A 


Samyuttanikãya V (2) 

Tuơng Ưng Bộ V (2) 

21 



Aủguttaranikãya I 

Tăng Chi Bộ I 

22 



Aủguttaranikãya II 

Tăng Chi Bộ II 

23 



Aủguttaranikãya III 

Tăng Chi Bộ III 

24 



Aủguttaranikãya IV 

Tăng Chi Bộ IV 

25 



Aủguttaranikãya V 

Tăng Chi Bộ V 

26 



Aủguttaranikãya VI 

Tăng Chi Bộ VI 

27 
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Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



K 

Khuddakapãtha 

Tiểu Tụng 

28 



H 

DhammapadapãỊi 

Pháp Cú 

- 



u 

UdãnapãỊi 

Phật Tự Thuyết 

- 



D 

ItivuttakapãỊi 

Phật Thuyết Như Vậy 

- 



D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh Tập 

29 



A 

V imãnavatthupãỊi 

Chuyện Thiên Cung 

30 



K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện Ngạ Quỷ 

- 

s 


A 

TheragathãpãỊi 

Trưởng Lão Kệ 

31 

u 


N 

TherĩgãthãpãỊi 

Trưởng Lão Ni Kệ 

- 

T 

K 

I 

JãtakapãỊi I 

Bôn Sanh I 

32 

T 

I 

K 

JãtakapãỊi II 

Bổn Sanh II 

33 

A 

N 

Ã 

JãtakapãỊi III 

Bổn Sanh III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

35 

T 


A 

CullaniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

36 

A 



Patisambhidãmagga I 

Phân Tích Đạo I 

37 



* 

Patisambhidãmagga II 

Phân Tích Đạo II 

38 




ApadãnapãỊi I 

Thánh Nhân Ký Sự I 

39 



T 

ApadãnapãỊi II 

Thánh Nhân Ký Sự II 

40 



I 

ApadãnapãỊi III 

Thánh Nhân Ký Sự III 

41 



Ể 

Buddhavamsapãh 

Phật Sử 

42 



u 

CariyãpitakapãỊi 

Hạnh Tạng 

- 




Nettipakarana 

(chưa dịch) 

43 



B 

Petakopadesa 

(chưa dịch) 

44 



ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Mi Tiên Vấn Đáp 

45 



Dhammasaủganipakarana 

Bộ Pháp Tụ 

46 


V 

Vibhaủgapakarana I 

Bộ Phân Tích I 

47 

A 

I 

Vibhaủgapakarana II 

Bộ Phân Tích II 

48 

B 


Kathãvatthu I 

Bộ Ngữ Tông I 

49 

H 

D 

Kathãvatthu II 

Bộ Ngữ Tông II 

50 

I 

I 

Kathãvatthu III 

Bộ Ngữ Tông III 

51 

D 

Ệ 

Dhãtukathã 

Bộ Chất Ngữ 

- 

H 

ủ 

PuggalapannattipãỊi 

Bộ Nhân Chế Định 

52 

A 


Yamakapakarana I 

Bộ Song Đối I 

53 

M 

p 

Yamakapakarana II 

Bộ Song Đối II 

54 

M 

H 

Yamakapakarana III 

Bộ Song Đối III 

55 

A 

Á 

Patthãnapakarana I 

Bọ Vị Trí I 

56 


p 

Patthãnapakarana II 

Bộ vị Trí II 

57 



Patthãnapakarana III 

Bọ vị Trí III 

58 





VINAYAPITAKE 

PARIVẢRAPẢụ 


PATHAMO BHAGO 


TẠNG LUẬT 


TẬPYEU 


TẬP MỘT 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassỉyamãnãnỉ sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: ‘Addhã idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahitarìti. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các điêu ấy (những lời đã được nghe thuyết giảng) can được đôĩ chiêu ở 
Kinh, can được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh và 
được thăy ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đây là: “Điêu này 
chắc chắn là lời giảng dạy của đức ThếTôn và đã được vị trưởng lão ấy 
tiếp thâu đúng đan.” 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Nièt-Bàn). 



LỜI GIỚI THIỆU 


Parỉvãrapãịỉ là tập cuối của Vỉnayapỉtaka (Tạng Luật). Về ý nghĩa của 
từ parivãra, học giả I. B. Horner phân tích như sau: "... pari là tiếp đầu 
ngữ có ý nghĩa: đi vòng quanh, bao bọc xung quanh, v.v... và vãra lấy theo 
từ gốc của Sanskrừ là Vưr có nghĩa là bao phủ...” Tuy nhiên, Vưr còn có 
nghĩa thứ hai là chọn lựa; dựa theo đó, chúng tôi tạm lấy tên là “Tập Yếu” 
có ý nghĩa nôm na là “Tập hợp lại những điều chính yếu.” Những điều 
chính yếu ấy đã được chọn lọc từ hai bộ Luật Suttavibhanga và 
Khandhaka rồi được sâp xếp và trình bày qua những góc nhìn khác biệt. 

Như vậy, phải chăng ParivãrapãỊi - Tập Yếu này không đem lại tư liệu 
gì mới cho người đọc? Suy nghĩ như vậy xét ra cũng có phần đúng. Tuy 
nhiên, trong số những người đã đọc qua, thậm chí đã học một cách kỹ 
lưỡng hai bộ Luật trên, người nào có thể khẳng định rằng bản thân có thể 
hiểu được chính xác và ghi nhớ đầy đủ các điều đức Phật đã dạy, hoặc nghĩ 
đến việc hệ thống hóa lại kiến thức về Luật? Chúng ta hãy thử trả lời các 
câu hỏi sau: “Các điều học đã được quy định ở bao nhiêu địa điểm? Mỗi 
địa điểm như vậy được bao nhiêu điều? Có bao nhiêu điều học đã được 
quy định chung cho tỳ khưu và tỳ khưu ni? Là các điều học nào? Có bao 
nhiêu điều học đã được quy định riêng cho tỳ khưu, cho tỳ khưu ni? Là các 
điều học nào? v.v... ParivãrapãỊi đã giải quyết các câu hỏi đó giúp cho 
người đọc khỏi phải mất thì giờ vận dụng ký ức hoặc phải mở sách ra xem 
lại. 


Parỉvãrapãịi - Tập Yêỉi gồm có 19 chương và được in thành hai tập: 
Parivãrapãịi 1 - Tập Yêu 1 (TTPV 08, Tam Tạng PãỊỈ - Việt tập 08) cổ 4 
chương và ParivãrapãỊi 2 - Tập Yếu 2 (TTPV 09) gồm 15 chương còn lại. 
Bốn chương đầu thuộc tập một có nội dung tóm lược như sau: 

• Chương Đại Phân Tích trình bày những câu hỏi và trả lời liên quan 
đến bộ Phân Tích Giới Tỳ khưu gồm 16 phần chính tóm lược đầy đủ 227 
điều học của tỳ khưu. 

• Chương thứ nhì Phân Tích Giới Tỳ khưu Nỉ là phần tóm lược về giới 
bổn của tỳ khưu ni gồm các điều học được quy định riêng cho ni giới. Cách 
trình bày cũng tương tợ như ở chương trên dành cho tỳ khưu. 

• Chương Tóm Lược vê Ngùồn Sanh Tội đề cập sáu nguồn sanh tội 
phát sanh lên do ba cửa thân khẩu ý: có thể sanh lên do thân và do ý, 
không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân, v.v... Có 
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tội chỉ có một nguồn sanh tội, có tội có hai, có tội có ba, có tội có bốn, có 
tội có sáu, và cả thảy có mười ba nhóm có nguồn sanh tội giống nhau. 

• Chương thứ tư tuy có tên là Sự Trùng Lặp Liên Tục, nhung lại được 
phân ra làm hai phần: (a) Sự Trùng Lặp Liên Tục và (b) Phân Tích Cách 
Dàn Xếp, tuy nhiên phần (b) chỉ là phần tiếp theo của phần (a) chưa được 
hoàn tất. Sở dĩ nhận ra được hai phần riêng biệt do việc các nhà kết tập 
vẫn lưu lại câu văn báo hiệu sự kết thúc của phần đầu: “antarapeyyãlam 
nitthitarn” có nghĩa là “Sự Trung Lặp Liên Tục được chấm dứt.” Cả hãi 
phần này được trình bày dưới hình thức là các câu hỏi và đáp mở đầu bâng 
dạng tiêu đề ( mãtikã ). 


***** 


Về phần tác giả, nói đúng hơn là vị đã biên tập tài liệu này, chúng ta 
chỉ biết được tên vị ấy là Dĩpa qua lời tổng kết ở phần cuối của tập sách. Vị 
ấy được giới thiệu là “bậc trí tuệ đã học hỏi từ các vị thầy và thực hiện 
Parivãra nhằm làm sáng tỏ Chánh Pháp, giúp cho người học Phật giải 
quyết những hoài nghi đã sanh khởi.” Có ý kiến cho rằng Dĩpa là một vị 
xuất gia người ở đảo Tích Lan. 1 

Về thời điểm, cũng không thể xác định châc chân. Dựa vào bài kệ hệt 
kê tên các vị trưởng lão kế thừa Tạng Luật được đề cập ở trang 6 nêu tên 
năm vị thuộc Jambudĩpa (Ấn Độ), kế tiếp là nhóm năm vị dẫn đầu là ngài 
Mahinda có trách nhiệm đi hoẳng Pháp ở Tambapanọi, và vị trưởng lão 
cuối cùng trong danh sách ấy có tên là Sĩva. Có tài liệu phỏng đoán rằng vị 
Sĩva đã sống vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch; 2 như vậy, có thể suy 
luận rằng tập ParivãrapãỊi được thực hiện vào khoảng thời gian đó. Địa 
điểm đã thực hiện ParivãrapãỊi được mặc nhiên chấp nhận là ở trên hòn 
đảo Tambapaọọi ấy (tức là nước Sri Lanka ngày nay). 

Về nội dung, có các vấn đề đáng được lưu ý như sau: 

- ParivãrapãỊi tuy được xếp vào Tipitaka (Tam Tạng), nhưng phần lớn 
của Parivãĩ'apãỊi không phải là những điều đã được nghe trực tiếp từ 
chính kim khẩu của đức Phật và được ghi lại nguyên văn như hai bộ Luật 
kia hoặc các bộ thuộc tạng Kinh; điều này được dê dàng xác định qua văn 
bản. ParivãrapãỊi tuy không khẳng định là Phật ngôn nhưng các vấn đề 
thảo luận không đi ra ngoài những lời dạy của đức Phật. 


- Parỉvãrapãịỉ hiện đang sử dụng gồm có 19 chương; tuy nhiên theo 
văn bản của Thái Lan và Pali Text Society thì ở cuối chương XIV có dòng 
chữ “Parỉvãram nừthitam” báo hiệu sự kết thúc của Parivãĩ'apãỊi. Dịch 
giả I. B. Horner dãn chứng ràng các bản Chú Giải về Luật và Kinh Trường 
Bộ của ngài Buddhaghosa đề cập đến “soỊasaparivãra” nghĩa là 


1 Học giả I. B. Horner ghi theo Winternitz, A Hỉstory o/Indian Literature, Vol. ii, p. 33. 

2 Oskar Von Hinủber, A Handbook o/Pãli Lỉterature, xem phần giải thích về Parivăra. 
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Parivãrapãịi gồm có 16 chương và lưu ý chúng ta về chương thứ tư gồm có 
2 phần riêng biệt là Anantarapeyyãla (Sự trùng lặp liên tục) và 
Samathabheda (Phân tích cách dàn xếp) và chương thứ bảy gồm có 
Uposathãdipucchãvissajjanã (Các câu vấn đáp về lẽ Uposatha, v.v...) và 
Atthavasapakarana (Lời giải thích về điều lợi ích) đã được thu gọn lại; 
theo cách giải thích này chúng ta có được ParivãrapãỊi với mười sáu 
chương theo như các Chú Giải đã đề cập. Như vậy, phải chăng năm 
chương cuối của cả hai phần Chánh Tạng và Chú Giải đã được thêm vào 
sau thời kỳ của ngài Buddhaghosa? 1 Điều này cần phải chờ đợi câu trả lời 
từ các công trình nghiên cứu nghiêm túc hoặc từ sự tìm ra các di tích từ 
những công cuộc khảo cổ để có được câu trả lời thích đáng. 


- Có điều cần nói thêm ràng: Parỉvãrapãịi không phải là sách để đọc 
thông thường mà được xem là tài liệu học tập, là học cụ giúp cho người 
nghiên cứu Luật hiểu rõ và nắm vững các vấn đề thuộc về Luật. Sự trình 
bày vấn đề dưới nhiều góc cạnh, theo từng chủ đề có thể giúp cho người 
đọc xác định lại kiến thức và góp phần vào việc củng cố sự ghi nhớ. Tuy 
nhiên, người đọc phổ thông cũng có thể học hỏi được những nét đa dạng 
trong nghệ thuật phân tích vấn đề. 

Về hình thức, văn bản Pãịỉ Roman được trình bày ở đây đã được phiên 
âm lại từ văn bản Pãịi - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series 
của nước quốc giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm 
tán dương công đức của Ven. Mettãvihãri đã hoan hỷ cho phép chúng tôi 
sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. 
Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức trong việc 
nhận diện mặt chữ và đánh máy; tuy nhiên việc kiểm tra đối chiếu lại với 
văn bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian. 

Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, như đã 
trình bày ở các tập Luật trước, chúng tôi giữ nguyên từ Pãli của một số 
thuật ngữ không dịch sang tiếng Việt ví dụ như tên các điều học pãĩ'ãjika, 
sanghãdisesa, hoặc tên của các nghi thức như là lẽ Uposatha, lễ 
Pavãranã, v.v... Ngoài ra cũng có một số từ không tìm ra được nghĩa Việt 
như trường hợp tên các loại thảo mộc. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã sử 
dụng dạng chữ nghiêng cho một số chữ hoặc câu văn nhàm gợi sự chú ý 
của người đọc về tầm quan trọng của ý nghĩa, hoặc về tính chất thực dụng 
của chúng. Riêng về các câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt bâng văn 
xuôi nhằm diên tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc, và được trình bày 
bâng dạng chữ nghiêng để làm nổi bật sự khác biệt. 

Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gẳng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pãịỉ thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đống thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 


1 Vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch. 
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làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước 
khởi đầu nhầm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của 
người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Ni Sư Kiều Đàm Di, hai vị Sư Cô ở Australia, gia đình Nguyễn văn 
Hiền & Trần Hường, gia đình Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên, và Phật tử 
Hựu Huyền. Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián 
đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. Thành tâm 
cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả 
trong công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 

Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ của 
Phật tử Tung Thiên đã sâp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng 
góp nhiều ý kiến sâu sâc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng 
về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy 
hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh 
giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt được tồn tại 
và phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dẳt quý vị vào 
con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ 
Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 

Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ven. VVattegama 
Dhammawasa, Sanghanãyaka ở Australia và cũng là Tu Viện Trưởng tu 
viện Sri Subodharama Buddhist Centre ở Peradeniya - Sri Lanka, đã cung 
cấp trú xứ cho chúng tôi ở Khu Ấn Lâm Subodha, dưới chân núi 
Ambuluwawa, Gampola, cách thủ đô Colombo khoảng 150 cây số. Điều 
kiện yên tĩnh và khí hậu mát mẻ trong lành ở đây đã giúp cho chúng tôi rất 
nhiều trong việc chú tâm và kiên trì thực hiện bản soạn thảo của các tập 
Luật. Cũng không quên nhắc đến sự phục vụ và chăm sóc về mọi mặt, nhất 
là vật thực của hai vị cư sĩ người Sri Lanka là Gunavardhana và 
Dayãnanda ở trú xứ này đã giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời 
gian cho công việc phiên dịch này. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí 
tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt 
kho đau. 

Kính bút, 
Khu Ẩn Lâm Subodha 
ngày 15 tháng 04 năm 2009 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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VINAYAPITAKE 

PARIVÃRAPÃLI 

PATHAMO BHAGO 

Namo tassa bhagavato arahato sammã sambuddhassa. 

***** 


MAHÃVIBHANGO 

1. KATTHAPANNATTIVÃRO 

1.1. PÃRÃJIKAKANDO 

• • 

Yam tena bhagavatã jãnatã passatã arahatã sammãsambuddhena 
pathamam pãrãjikam kattha pannattam, kam ãrabbha, kismim vatthusmim, 
atthi tattha pannatti, anupannatti, 1 anuppannapannatti, sabbattha pannatti, 
padesapaíìnatti, sãdhãranapannatti, asãdhãranapannatti, ekatopannatti, 
ubhatopannatti, pancannam pãtimokkhuddesãnam katthogadham, kattha 
pariyãpannam, katamena uddesena uddesam ãgacchati, catunnam 
vipattĩnam katamã vipatti, sattannam ãpattikkhandhãnam katamo 
ãpattikkhandho, channam ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthănehi 
samutthãti, catunnam adhikaranãnam katamam adhikaranam, sattannam 
samathãnam katĩhi samathehi sammati, ko tattha vinayo, ko tattha 
abhivinayo, kim tattha pãtimokkham, kim tattha adhipãtimokkham, kã 
vipatti, kã sampatti, kã patipatti, kati atthavase paticca bhagavatã pathamam 
pãrãjikam pannattam, ke sikkhanti, ke sikkhitasikkhã, kattha thitam, ke 
dhãrenti, kassa vacanam, kenãbhatan ti? 

1. Yam tena bhagavatã jãnată passatã arahatã sammãsambuddhena 
pathamam pãrãjikam kattha pannattan ti? Vesãliyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Sudinnam kalandaputtarn ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sudinno kalandaputto purãnadutiyikãya 
methunam dhammam patisevi, 2 tasmim vatthusmim. 

Atthi tattha pannatti, anupannatti, anuppannapannattĩ ti? Ekã pannatti, 
dve anupannattiyo, anuppannapannatti tasmim natthi. 

Sabbatthapannatti padesapannattĩ ti? Sabbattha pannatti. 


1 anuppaíínatti - Sya. 


2 patisevi - Pu. 
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TẠNG LUẬT 

TẬPYEU 

TẬP MỘT 


Kính lẽ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 

***** 


ĐẠI PHÂN TÍCH 


1. PHAN QUY ĐỊNH TẠI ĐÂU: 

1.1. CHƯƠNG PÃRÃJIKA: 

Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pãrãjika thứ nhất đã được quy định tại đâu? Liên quan đến ai? 
Về sự việc gì? Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy 
định khi (sự việc) chưa xảy ra không? Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, 
(hay) là điều quy định cho khu vực? Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và 
tỳ khưu ni), (hay) là điều quy định riêng? Là điều quy định cho một (hội 
chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai (hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni)? 
(Điều ấy) được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong năm 
cách đọc tụng giới bổn Pãtimokkha ? Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng 
nào? Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? Thuộc về nhóm tội nào trong 
bảy nhóm tội? Sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh 
tội? Thuộc về sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Được làm lâng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp (tranh tụng)? Ở đấy, điều 
gì gọi là Luật? Ở đấy, điều gì gọi là Thắng Luật? Ở đấy, điều gì gọi là giới bổn 
Pãtimokkha ? Ở đấy, điều gì gọi là Tăng thượng giới bổn Pãtimokkha ? Điều 
gì là sự phạm tội? Điều gì là sự thành tựu? Điều gì là sự thực hành? Điều 
pãrãjika thứ nhất đã được đức Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi ích? Những 
ai học tập (điều ấy)? Những ai có việc học tập đã học tập xong? (Điều ấy) 
được tồn tại ở đâu? Những ai duy trì (điều ấy)? Là lời dạy của ai? Do ai 
truyền đạt lại? 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pãrãjika thứ nhất đã được quy định tại đâu? - Đã được quy 
định tại Vesãli. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến Sudinna con trai của Kalanda. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, Sudinna Kalandaputta đã thực hiện việc 
đôi lứa với người vợ cũ. 

Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự 
việc) chưa xảy ra không? - Ở đấy, có một điều quy định, có hai điều quy định 
thêm, không có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? 
- Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Mahavibhaúgo 


Sãdhãranapannatti asãdhãranapannattĩ ti? Sãdhãranapaímatti. 

Ekatopannatti ubhatopannattĩ ti? Ubhatopannatti. 

Pancannam pãtimokkhuddesãnam katthogadham, kattha pariyãpannan 
ti? Nidãnogadham nidãnapariyãpannam. 

Katamena uddesena uddesam ãgacchatĩ ti? Dutiyena uddesena uddesam 
ãgacchati. 

Catunnam vipattĩnam katamã vipattĩ ti? Sĩlavipatti. 

Sattannam ãpattikkhandhãnam katamo ãpattikkhandho ti? 
Pãrậj ikãpattikkhandho. 

Channam ãpattisamutthănãnam katĩhi samutthãnehi samutthãtĩ ti? 
Ekena samutthãnena samutthãti, kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato. 

Catunnam adhikaranãnam katamam adhikaranan ti? Ãpattădhikaranam. 

Sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammatĩ ti? Dvĩhi samathehi 
sammati: sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca. 

Ko tattha vinayo ko tattha abhivinayo ti? Pannatti vinayo, vibhatti 
abhiviniyo. 

Kim tattha pãtimokkham kim tattha adhipãtimokkhan ti? Pannatti 
pãtimokkham, vibhatti adhipãtimokkham. 

Kã vipattĩ ti? Asamvaro vipatti. 

Kã sampattĩ ti? Samvaro sampatti. 

Kã patipattĩ ti? Na evarũpam karissãmĩ ti yãvajĩvam ãpãnakotikam 
samãdãya sikkhati sikkhãpadesu. 

Kati atthavase paticca bhagavatã pathamam pãrặjikam pannattan ti? 
Dasa atthavase paticca bhagavatã pathamam pãrặjikam pannattarn: 
sanghasutthutãya, sanghaphãsutăya, dummankũnam puggalãnam 
niggahãya, pesalãnam bhikkhũnam phãsuvihãrãya, ditthadhammikãnam 
ãsavãnam samvarãya, samparãyikãnam ãsavãnam patighãtãya, 
appasannãnam pasãdãya, pasannãnarn bhiyyobhãvãya, saddhammatthitiyã, 
vinayãnuggahãya. 

Ke sikkhantĩ ti? Sekhã 1 ca puthựjjanakalyãnakã ca sikkhanti. 

Ke sikkhitasikkhã ti? Arahanto sikkhitasikkhã. 

Kattha thitan ti? Sikkhãkãmesu thitam 

Ke dhãrentĩ ti? Yesam vattati te dhãrenti. 

Kassa vacanan ti? Bhagavato vacanam arahato sammãsambuddhassa. 


1 sekkha - Ma, Sya. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Đại Phần Tích 


Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu ni), (hay) là điều quy 
định riêng? - Là điều quy định chung. 

Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai 
(hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni)? - Là điều quy định cho cả hai. 

(Điều ấy) được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong 
năm cách đọc tụng giới bổn Pãtimokkha ? 

- Được gồm chung vào phần mở đầu, được tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? - Được đưa ra đọc tụng với 
phần đọc tụng thứ nhì. 

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? - Là sự hư hỏng về giới. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? - Thuộc về nhóm tội 
pãrãjika. 

Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 
- Điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu. 

Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? - Là sự tranh tụng hên 
quan đến tội. 

Trong bảy cách dàn xếp (sự tranh tụng), điều ấy được làm lâng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? - Điều ấy được làm lắng dịu bởi hai cách dàn xếp: 
Hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 

Ở đấy điều gì gọi là Luật? Ở đấy điều gì gọi là Thẳng Luật? - Sự quy định 
gọi là Luật. Sự phan tích gọi là Thắng Luật. 

Ở đấy điều gì gọi là giới bổn Pãtimokkha ? Ở đấy điều gì gọi là Tăng 
thượng giới bổn Pãtimokkha ? - Sự quy định gọi là giới bổn Pãtimokkha. Sự 
phân tích gọi là Tăng thượng giới bổn Pãtimokkha. 

Điều gì là sự phạm tội? - Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. 

Điều gì là sự thành tựu? - Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. 

Điều gì là sự thực hành? - ‘Tôi sẽ không làm việc như thế,’ sau khi thọ trì 
vị ấy học tập về các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng. 

Điều pãrãjika thứ nhất đã được đức Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi 
ích? - Điều pãrãjika thứ nhất đã được đức Thế Tôn quy định vì mười lợi ích: 
Nhảm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc 
kiềm chế những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, 
nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhàm sự trừ diệt các lậu hoặc 
trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhâm 
tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của 
Chánh Pháp, (và) nhàm sự hỗ trợ Luật. 

Những ai học tập (điều ấy)? - Các bậc Thánh hữu học và các thiện nhân 
phàm phu học tập (điều ấy). 

Những ai có việc học tập đã học tập xong? - Các bậc A-la-hán có việc học 
tập đã học tập xong. 

(Điều ấy) được tồn tại ở đâu? - Được tồn tại ở các vị có sự ưa thích việc 
học tập. 

Những ai duy trì (điều ấy)? - Những vị nào rành rẽ, [ * ]1 những vị ấy duy trì. 

Là lời dạy của ai? - Là lời dạy của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác. 


1 [ * ] Dịch theo Chú Giải, xin xem lời giải thích ở Phần Phụ Chú trang 397. 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Mahavibhaúgo 


Kenabhatan ti? Paramparabhatam. 1 

i. Upãli dãsako ceva sonako siggavo tathã, 
moggaliputtena 2 pancamã ete jambusirivhaye. 

ii. Tato mahindo itthiyo 3 uttiyo ceva sambalo, 4 
bhaddanãmo ca pandito, 

ete nãgã mahãpannã jambudĩpã idhãgatã. 

iii. Vinayam te vãcayimsu pitakam tambapanniyã, 
nikãye panca vãcesum satta ceva pakarane. 

iv. Tato arittho medhãvĩ tissadatto ca pandito, 
visãrado kãỊasumano thero ca dĩghanãmako, 
dĩghasumano ca pandito. 

V. Punadeva kãỊasumano nãgatthero ca buddharakkhito, 
tissatthero ca medhãvĩ devatthero ca pandito. 

vi. Punadeva 5 sumano medhãvĩ vinaye ca visãrado, 
bahussuto cũỊanãgo gajo va duppadhamsiyo. 

vii. Dhammapãlitanãmo ca rohano 6 sãdhupũjito, 
tassa sisso mahãpanno khemanãmo tipetako, 7 
dĩpe tãrakarặjãva pannãya atirocatha. 8 

viii. Upatisso ca medhãvĩ phussadevo 9 mahãkathĩ, 
punadeva sumano medhãvĩ pupphanãmo 10 bahussuto. 

ix. Mahãkathĩ mahãsĩvo 11 pitake sabbattha kovido, 
punadeva upãli medhãvĩ vinaye ca visãrado. 

X. Mahãnãgo mahãpanno saddhammavamsakovido, 
punadeva abhayo medhãvĩ pitake sabbattha kovido. 

xi. Tissatthero ca medhãvĩ vinaye ca visãrado, 
tassa sisso mahãpanno pupphanãmo 12 bahussuto, 
sãsanam anurakkhanto jambudĩpe patitthito. 

xii. CũỊãbhayo ca medhãvĩ vinaye ca visãrado, 
tissatthero ca medhãvĩ saddhammavamsakovido. 

xiii. Phussadevo ca 13 medhãvĩ vinaye ca visãrado, 
sĩvatthero ca 14 medhãvĩ vinaye sabbattha kovido. 

xiv. Ete nãgã mahãpannã vinayannũ maggakovidã, 
vinayam dĩpe pakãsesum pitakam tambapanniyã ti. 


1 paramparãbhatam - Syã. 6 rohane - Ma, Syă, PTS. 

2 moggalĩputtena - Syã. 7 tipetakĩ - Syã, PTS. 

3 ittiyo - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 8 atirocati - Syã. 

4 uttiyo sambalo tathã - Ma, PTS. 9 pussadevo - Syã. 

5 punareva - Syã, PTS, Pu. 10 phussanãmo - Sĩmu. 


11 mahãsivo - Ma. 

12 pussanãmo - Syã. 

13 cũỊadevo ca - Ma, PTS. 
cũỊãdevo ca - Syã. 

14 sivatthero - Ma. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Đại Phần Tích 


Do ai truyền đạt lại? - Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị 
trưởng lão). 

i. Vị Upãli, luôn cả vị Dãsaka, vị Sonaka, vị Siggava là tương tợ, với vị 
Moggalliputta là thứ năm, các vị này là ở đảo Jambu huy hoàng. 

ii. Từ nơi ấy, vị MahindaP và vị Itthiya, vị Uttiya, luôn cả vị Sambala, 
và bậc thông thái tên Bhadda, các vị hàng đâu ăy có tuệ vĩ đại từ hòn đảo 
Jambu đã đi đêh nơi đây. 

iii. Các vị ấy đã giảng dạy Tạng Luật ở Tambapanni.' Các vị ấy đã 
giảng dạy năm bộ Nikãya và bảy bộ Vi Diệu Pháp. 

iv. Sau đó, vị Arittha thông minh, và vị Tissadatta thông thái, vị 
KãỊasumana có lòng tự tin, và vị trưởng lão tên Dĩgha, và vị Dĩghasumana 
thòng thái. 

V. Thêm nữa, là vị Kãịasumana, trưởng lão Nãga và vị Buddha- 
rakkhita, và vị trưởng lão Tissa thông minh, và vị trưởng lão Deva thông 
thái. 

vi. Thêm nữa là vị Sumana thông minh và nắm vững ve Luật. Vị 
CũỊanãga nghe nhiêu học rộng, khó công kích giống như con voi vậy. 

vii. Và vị tên Dhammapãlita ở xứ Rohana đã được tôn vinh trọng thể. 
Đệ tử của người có tên Khema là vị đại tuệ, là bậc thông Tam Tạng đã sáng 
ngời ở trên đảo như chúa của các vì sao nhờ vào trí tuệ. 

viii. Và vị Upatissa thông minh, vị Phussadeva là đại Pháp sư. Thêm 
nữa là vị Sumana thông minh, vị có tên Puppha nghe nhĩêu học rộng. 

ix. Vị Mahãsĩva là đại Pháp sư, rành rẽ ve mọi vấn đê trong Tam Tạng. 
Thêm nữa là vị Upãlỉ thông minh và nắm vững ve Luật. 

X. Vị Mahãnãga là bậc đại tuệ, rành rẽ về truỳên thống của Chánh Pháp. 
Thêm nữa là vị Abhaya thông minh, rành rẽ ve mọi vấn đê trong Tam 
Tạng. 

xi. Và trưởng lão Tissa thông minh, và nắm vững ve Luật. Đệ tử của 
người có tên Puppha là bậc đại tuệ, nghe nhiêu học rộng, trong khi hộ trì 
Giáo Pháp đã thiết lập vững vàng ở hòn đảo Jambu. 

xii. Và vị CũỊãbhaya thông minh, nắm vững ve Luật. Và vị trưởng lão 
Tissa thông minh, rành rẽ ve truyen thôhg của Chánh Pháp. 

xiii. Và vị Phussadeva thông minh, và nắm vững ve Luật. Và vị trưởng 
lão Sĩva thông minh, rành rẽ ve mọi văn đê ve Luật. 

xiv. Những vị hàng đau ấy có đại tuệ, là những vị thông Luật, rành rẽ về 
đường lối, đã phổbiêh Tạng Luật ở hòn đảo Tambapanni. 


1 Tức là đảo Tích Lan (Ceylon), nay là nước Sri Lanka (ND). 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Mahavibhaúgo 


2. Yam tena bhagavatã jãnatã passatã arahatã sammãsambuddhena 
dutiyam pãrãjikam kattha pannattan ti? Rãjagahe pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Dhaniyam kumbhakãraputtam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Dhaniyo kumbhakãraputto ranno dãrũni 
adinnãni' ãdiyi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 1 2 

Channam ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthãtĩ ti? 3 Tĩhi 
samutthãnehi samutthãti: siyã kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato, siyã 
vãcato ca cittato ca samutthãti na kãyato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca 
samutthãti. —pe— 


3 - Tatiyam pãrậjikam kattha pannattan ti? Vesãliyam paníìattaĩn. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ annamannam jĩvitã 
voropesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 2 

Channam ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthãtĩ ti? 3 Tĩhi 
samutthãnehi samutthãti: siyã kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato, siyã 
vãcato ca cittato ca samutthãti na kãyato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca 
samutthãti. — pe— 


4 - Catuttham pãrậjikam kattha pannattan ti? Vesãliyam pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Vaggumudãtĩriye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthumin ti? Vaggumudãtĩriyã bhikkhũ gihĩnam annamannassa 
uttarimanussadhammassa vanọam bhãsimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 2 

Channam ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthănehi samutthãtĩ ti? 3 Tĩhi 
samutthãnehi samutthãti: siyã kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato, siyã 
vãcato ca cittato ca samutthãti na kãyato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca 
samutthãti. — pe— 


Cattãro parajika nitthitã. 

***** 


TASSUDDANAM 

Methunãdinnadãnanca manussaviggahuttari, 
pãrãjikãni cattãri chejjavatthu asamsayã ti. 

—00O00-- 


1 adinnam - Ma. 3 katihi samutthanehi samutthati ti - Sya potthake na dissate. 

2 ekã pannatti ekã anupannatti natthi anuppannapannatti - Syã. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Đại Phần Tích 


2. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pãrãjika thứ nhì đã được quy định tại đâu? - Đã được quy 
định tại thành Rãjagaha. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến Dhaniya, con trai người thợ gốm. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, Dhaniya con trai người thợ gốm đã lấy 
các cây gỗ của đức vua là những vật chưa được cho. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: có thể 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, 
không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. - (như trên)- 

3. Điều pãrãjika thứ ba đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Vesãli. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã đoạt lấy mạng sống 
lẫn nhau. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: có thể 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, 
không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. — (như trên) — 

4. Điều pãrãjika thứ tư đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Vesãli. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudã. 
Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudã đã 
khen ngợi về pháp thượng nhân của vị này vị nọ đến các cư sĩ. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm,. 

Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: có thể 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, 
không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. -(như trên) - 

Dứt bôn điêu pãrãjika. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY: 

Bòn đĩêu pãrãjika là: việc đôi lứa, và vật chưa được cho, việc đoạt 
(mạng sõng) của con người, và pháp thượng nhân, sự việc nên được chia 
chẽ, không còn nghi ngờ. 


—00O00— 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Mahavibhaúgo 


1. 2. SANGHADISESAKANDO 

• • 

Yam tena bhagavatã jãnatã passatã arahatã sammãsambuddhena 
upakkamitvã asucim mocentassa sanghãdiseso kattha paíĩnatto, kam 
ãrabbha, kismim vatthusmim, atthi tattha pannatti, anupannatti 
anuppannapannatti, sabbatthapannatti padesapannatti, sãdhãranapannatti 
asãdhãranapannatti, ekatopannatti ubhatopannatti, pancannam 
pãtimokkhuddesãnam katthogadham, kattha pariyãpannam, katamena 
uddesena uddesam ãgacchati, catunnam vipattĩnam katamã vipatti, 
sattannam ãpattikkhandhãnam katamo ãpattikkhandho, channam 
ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthãti, catunnam 
adhikaranãnam katamam adhikaranam, sattannam samathãnam katĩhi 
samathehi sammati, ko tattha vinayo, ko tattha abhivinayo, kim tattha 
pãtimokkham, kim tattha adhipãtimokkham, kã vipatti, kã sampatti, kã 
patipatti, kati atthavase paticca bhagavatã upakkamitvã asucim mocentassa 
sanghãdiseso pannatto, ke sikkhanti, sikkhitasikkhã, kattha thitam, ke 
dhãrenti, kassa vacanam, kenãbhatan ti? 

1. Yam tena bhagavatã jãnatã passatã arahatã sammãsambuddhena 
upakkamitvă asucim mocentassa sanghãdiseso kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam paíìnattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Ãyasmantam seyyasakam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ãyasmã seyyasako hatthena upakkamitvã asucim 
mocesi, tasmim vatthusmim. 

Atthi tattha pannatti, anupannatti, anuppannapaíìnattĩ ti? Ekã pannatti, 
ekã anupannatti, anuppannapannatti tasmim natthi. 

Sabbatthapannatti padesapannattĩ ti? Sabbattha paíĩnatti. 

Sãdhãranapannatti asãdhãranapannattĩ ti? Asãdhãranapannatti. 

Ekatopannatti ubhatopaníìattĩ ti? Ekatopaíĩnatti. 

Pancannam pãtimokkhuddesãnam katthogadham, kattha pariyãpannan 
ti? Nidãnogadham nidãnapariyãpannam. 

Katamena uddesena uddesam ãgacchatĩ ti? Tatiyena uddesena uddesam 
ãgacchati. 

Catunnam vipattĩnam katamã vipattĩ ti? Sĩlavipatti. 

Sattannam ãpattikkhandhãnam katamo ãpattikkhandho ti? 
Sanghãdisesãpattikkhandho. 

Channam ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthãtĩ ti? 
Ekena samutthãnena samutthãti, kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Đại Phần Tích 


1 . 2 . CHƯƠNG SANGHADISESA: 

Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Dâng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sanghãdisesa đến vị gắng sức và làm xuất ra tinh dịch đã được 
quy định tại đâu? Liên quan đến ai? Về sự việc gì? Ở đấy, có điều quy định, 
có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra không? Là 
điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? Là điều 
quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu ni), (hay) là điều quy định riêng? Là 
điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai (hội 
chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni)? (Điều ấy) được gồm chung vào phần nào, được 
tính vào phần nào trong năm cách đọc tụng giới bổn Pãtimokkha ? Được đưa 
ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? 
Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? Sanh lên do bao nhiêu nguồn 
sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Thuộc về sự tranh tụng nào trong bốn sự 
tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách 
dàn xếp (tranh tụng)? Ở đấy, điều gì gọi là Luật? Ở đấy, điều gì gọi là Thẳng 
Luật? Ò đấy, điều gì gọi là giới bổn Pãtỉmokkha? Ở đấy, điều gì gọi là Tăng 
thượng giới bổn Pãtimokkha ? Điều gì là sự phạm tội? Điều gì là sự thành 
tựu? Điều gì là sự thực hành? Điều sanghãdisesa đến vị gắng sức và làm xuất 
ra tinh dịch đã được đức Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi ích? Những ai học 
tập (điều ấy)? Những ai có việc học tập đã học tập xong? (Điều ấy) được tồn 
tại ở đâu? Những ai duy trì (điều ấy)? Là lời dạy của ai? Do ai truyền đạt lại? 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sanghãdisesa đến vị gâng sức và làm xuất ra tinh dịch đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Seyyasaka. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Seyyasaka đã gắng sức bâng tay 
và làm xuất ra tinh dịch. 

Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự 
việc) chưa xảy ra không? - Ở đấy, có một điều quy định, có một điều quy 
định thêm, không có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? 

- Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 

Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu ni), (hay) là điều quy 
định riêng? - Là điều quy định riêng (cho tỳ khưu). 

Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai 
(hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni)? - Là điều quy định cho một (hội chúng). 

(Điều ấy) được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong 
năm cách đọc tụng giới bổn Pãtimokkha ? - Được gồm chung vào phần mở 
đầu, được tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? - Được đưa ra đọc tụng với 
phần đọc tụng thứ ba. 

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? - Là sự hư hỏng về giới. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? - Thuộc về nhóm tội 
sanghãdisesa. 

Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

- Điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu. 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Mahavibhaúgo 


Catunnam adhikarananam katamam adhikaranan ti? Apattadhikaranam. 

Sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammatĩ ti? Dvĩhi samathehi 
sammati: sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca. 

Ko tattha vinayo ko tattha abhivinayo ti? Pannatti vinayo, vibhatti 
abhivinayo. 

Kim tattha pãtimokkham kim tattha adhipãtimokkhan ti? Pannatti 
pãtimokkham, vibhatti adhipãtimokkham. 

Kã vipattĩ ti? Asamvaro vipatti. 

Kã sampattĩ ti? Samvaro sampatti. 

Kã patipattĩ ti? Na evarũpam karissãmĩ ti yãvajĩvam ãpãnakotikam 
samãdãya sikkhati sikkhãpadesu. 

Kati atthavase paticca bhagavatã upakkamitvă asucim mocentassa 
sanghãdiseso pannattan ti? Dasa atthavase paticca bhagavatã Upakkamitvã 
asucim mocentassa sanghãdiseso pannatto: sanghasutthutãya, 

sanghaphãsutãya, dummankũnam puggalãnam niggahãya, pesalãnam 
bhikkhũnam phãsuvihãrãya, ditthadhammikãnam ãsavãnam samvarãya, 
samparãyikãnam ãsavãnam patighãtăya, appasannãnam pasãdãya, 
pasannãnam bhiyyobhãvãya, saddhammatthitiyã, vinayãnuggahãya. 

Ke sikkhantĩ ti? Sekhã ca puthựjjanakalyãnakã ca sikkhanti. 

Ke sikkhitasikkhã ti? Arahanto sikkhitasikkhã. 

Kattha thitan ti? Sikkhãkãmesu thitam. 

Ke dhãrentĩ ti? Yesam vattati te dhãrenti. 

Kassa vacanan ti? Bhagavato vacanam arahato sammãsambuddhassa. 

Kenãbhatan ti? Paramparãbhatam. Upãli dãsako ceva — pe- pitakam 
tambapanniyã ti. 

2. Yam tena bhagavatã jãnatã passatã arahatã sammãsambuddhena 
mãtugãmena saddhim kãyasamsaggam samãpajjantassa sanghãdiseso kattha 
pannatto ti? Sãvatthim pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ãyasmantam udãyim ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ãyasmã udãyĩ mãtugãmena saddhim 
kãyasamsaggam samãpajji, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. -pe— 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Đại Phần Tích 


Là Sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? - Là sự tranh tụng hên 
quan đến tội. 

Trong bảy cách dàn xếp (sự tranh tụng), điều ấy được làm lâng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? - Điều ấy được làm lắng dịu bởi hai cách dàn xếp: 
Hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 

Ở đấy điều gì gọi là Luật? Ở đấy điều gì gọi là Thắng Luật? - Sự quy định 
gọi là Luật. Sự phan tích gọi là Thắng Luật. 

Ở đấy điều gì gọi là giới bổn Pãtimokkha ? Ở đấy điều gì gọi là Tăng 
thượng giới bổn Pãtimokkha ? - Sự quy định gọi là giới bổn Pãtimokkha. Sự 
phân tích gọi là Tăng thượng giới bổn Pãtimokkha. 

Điều gì là sự phạm tội? - Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. 

Điều gì là sự thành tựu? - Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. 

Điều gì là sự thực hành? - ‘Tôi sẽ không làm việc như thế,’ sau khi thọ trì 
vị ấy học tập về các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng. 

Điều sanghãdisesa đến vị gắng sức và làm xuất ra tinh dịch đã được đức 
Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi ích? - Điều sanghãdisesa đến vị đã gắng 
sức và làm xuất ra tinh dịch đã được đức Thế Tôn quy định vì mười lợi ích: 
Nhảm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhàm việc 
kiềm chế những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, 
nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc 
trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm 
tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của 
Chánh Pháp, (và) nhàm sự hỗ trợ Luật. 

Những ai học tập (điều ấy)? - Các bậc Thánh hữu học và các thiện nhân 
phàm phu học tập (điều ấy). 

Những ai có việc học tập đã học tập xong? - Các bậc A-la-hán có việc học 
tập đã học tập xong. 

(Điều ấy) được tồn tại ở đâu? - Được tồn tại ở các vị có sự ưa thích việc 
học tập. 

Những ai duy trì (điều ấy)? - Những vị nào rành rẽ, những vị ấy duy trì. 

Là lời dạy của ai? - Là lời dạy của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác. 

Do ai truyền đạt lại? - Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị 
trưởng lão). VỊ' Upãli, luôn cả vị Dãsaka, -(như trên)- Tạng Luật ở 
Tambapanni. 

2. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sanghãdisesa đến vị thực hiện việc xúc chạm thân thể với 
người nữ đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Udãyi. 

Vê sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Udãyi đã thực hiện việc xúc 
chạm thân thể với người nữ. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Mahavibhaúgo 


3. Mãtugãmam dutthullãhi vãcãhi obhãsentassa sanghãdiseso kattha 
pannatto ti? Sãvatthiỵam pannatto. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam udãyim ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã udãyĩ mãtugãmam dutthullãhi vãcãhi 
obhãsi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato, siyã vãcato ca cittato ca samutthãti 
na kãyato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthãti. — pe— 


4. Mãtugãmassa santike attakãmapãricariyãya vannam bhãsantassa 
sanghãdiseso kattha pannatto ti? Sãvatthiyam pannatto. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam udãyim ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã udãyĩ mãtugãmassa santike 
attakãmapãricariyãya vannam abhãsi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthănãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato, siyã vãcato ca cittato ca samutthãti 
na kãyato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthãti. — pe— 


5. Sancarittain samãpajjantassa sanghãdiseso kattha pannatto ti? 
Sãvatthiyam pannattọ. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam udãyim ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã udãyĩ sancarittam samãpajji, tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato samutthãti na vãcato na cittato, siyã vãcato samutthãti na kãyato na 
cittato, siyã kãyato ca vãcato ca samutthãti na cittato, siyã kãyato ca cittato ca 
samutthãti na vãcato, siyã vãcato ca cittato ca samutthãti na kãyato, siyã 
kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthãti. -pe— 


6. Sannãcikãya kutim kãrãpentassa sanghãdiseso kattha paníĩatto ti? 
AỊaviyam paíĩnatto 

Kam ãrabbhã ti? AỊavakẹ bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? AỊavakã bhikkhũ sannãcikãya kutiyo 2 kãrãpesum, 
tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


1 aỊavike - Sya. 


2 kutim - Sya. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Đại Phần Tích 


3. Điều sanghãdisesa đến vị nói với người nữ bằng những lời thô tục đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Udãyi. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Udãyi đã nói với người nữ bằng 
những lời thô tục. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: có thể 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, 
không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. — (như trên)- 


4. Điều sanghãdỉsesa đến vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân 
trong sự hiện diện của người nữ đã được quy định tại đâu? - Đã được quy 
định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Udãyi. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Udãyi đã ca ngợi sự hầu hạ tình 
dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: có thể 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, 
không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. - (như trên)- 


5. Điều sanghãdỉsesa đến vị tiến hành việc mai mối đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Udãyi. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Udãyi đã tiến hành việc mai 
mối. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, 
không do thân không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; 
có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và 
do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. - (như trên)- 


6. Điều sanghãdỉsesa đến vị tự mình xin (vật liệu) rồi cho xây dựng cốc 
liêu đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành AỊavĩ. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu ở AỊavĩ. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở AỊavĩ sau khi tự mình xin 
(vật liệu) rồi đã cho xây dựng các cốc liêu. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
— (như trên) — 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Mahavibhaúgo 


7. Mahallakam vihãram kãrãpentassa sanghãdiseso kattha pannatto ti? 
Kosambiyam pannatto. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam channam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã channo vihãravatthum sodhento 
annataram cetiyarukkham chedãpesi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: —pe- 


8. Bhikkhum amũlakena pãrặjikena dhammena anuddhamsentassa 
sanghãdiseso kattha paíìnatto ti? Rãjagahe pannatto. 

Kam ãrabbhã ti? Mettiyabhummajake bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Mettiyabhummajakã bhikkhũ ãyasmantam 
dabbam mallaputtam amũlakena pãrậjikena dhammena anuddhamsesum, 
tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


9. Bhikkhum annabhãgiyassa adhikaranassa kincidesam lesamattam 
upãdãya pãrậjikena dhammena anuddhamsentassa sanghãdiseso kattha 
pannatto ti? Rãjagahe pannatto 

Kam ãrabbhãti? Mettiyabhummajake I bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Mettiyabhummajakã bhikkhũ ãyasmantam 
dabbam mallaputtarn annabhãgiyassa adhikaranassa kincidesam 
lesamattam upãdãya pãrậjikena dhammena anuddhamsesum, tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthănãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


10. Sanghabhedakassa bhikkhuno yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajjantassa sanghãdiseso kattha pannatto ti? Rậjagahe pannatto. 

Kam ãrabbhã ti? Devadattarn ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Devadatto samaggassa sanghassa bhedãya 
parakkami, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca vãcato ca cittato ca samutthãti. —pe— 


11. Bhedakanuvattakananr bhikkhunam yavatatiyam samanubhasanaya 
nappatinissajjantãnam sanghãdiseso kattha pannatto ti? Rãjagahe pannatto. 


1 bhumajake - Ma. 


2 bhedanuvattakanam - Ma, Sya, PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Đại Phần Tích 


7. Điều sanghãdỉsesa đến vị cho xây dựng trú xá lớn đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Channa. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Channa trong khi cho dọn sạch 
khu đất của trú xá đã bảo người đốn ngã cội cây nọ vốn được dùng làm nơi 
thờ phượng. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 

8. Điều saĩìghãdisesa đến vị bôi nhọ tỳ khưu với tội pãrãjika không có 
nguyên cớ đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Rậjagaha. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các vị tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các vị tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka đã bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta với tội pãrãjika không có 
nguyên cớ. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

- (như trên) — 

9. Điều sanghãdisesa đến vị nẳm lấy sự kiện nhỏ nhặt nào đó thuộc về 
cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rồi bôi nhọ vị tỳ khưu về tội pãrãjika đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Rãjagaha. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các vị tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các vị tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka đã nâm lấy sự kiện nhỏ nhặt nào đó thuộc về cuộc tranh tụng 
có quan hệ khác biệt rồi bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta về tội pãrãjika. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

- (như trên)- 

10. Điều sanghãdisesa đến vị tỳ khưu chia rẽ hội chúng và không chịu dứt 
bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? - Đã được quy 
định tại thành Rậjagaha. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến Devadatta. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, Devadatta đã ra sức cho việc chia rẽ hội 
chúng hợp nhất. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. — (như trên)— 


11. Điều sanghãdỉsesa đến các vị tỳ khưu là những kẻ xu hướng theo việc 
chia rẽ (hội chúng) và không chịu dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần thứ ba đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Rãjagaha. 
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Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ devadattassa sanghabhedãya 
parakkamantassa anuvattakã ahesum vaggavãdakã, 1 tasmim vatthusmim. 
Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca vãcato ca cittato ca samutthãti. -pe— 


12. Dubbacassa bhikkhuno yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajjantassa sanghãdiseso kattha pannatto ti? Kosambiyam 
pannatto. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam channam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã channo bhikkhũhi sahadhammikam 
vuccamãno attãnam avacanĩyam akãsi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca vãcato ca cittato ca samutthãti. -pe— 


13. Kuladũsakassa bhikkhuno yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajjantassa sanghãdiseso kattha pannatto ti? Sãvatthiyam 
pannatto. 

Kam ãrabbhă ti? Assajipunabbasuke bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Assajipunabbasukã bhikkhũ sanghena 
pabbãjanĩyakammakatã bhikkhũ chandagãmitã dosagãmitã mohagãmitã 
bhayagãmitã pãpesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca vãcato ca cittato ca samutthãti. — pe— 

Terasa sanghãdisesã nitthitã. 

***** 


TASSƯDDANAM 

Visatthi 2 kãyasamsaggam 3 - dutthullam attakãmatam, 4 
sancarittam kutĩ ceva - vihãro ca amũlakam. 

Kanci 5 desanca bhedo ca - tasseva 6 anuvattakã, 
dubbacam kuladũsanca - sanghãdisesã terasă ”ti. 

—00O00-- 


1 vaggavãdakã - iti saddo Syã na dissate. 

2 vissatthi - Ma, Sĩmu 2. 

3 kãyasamsaggo - Syã. 


attakãmanca - Ma, PTS, Sĩmu 1, 2 
kinci - Ma, Syã, PTS. 
tatheva - Syã, PTS, Sĩmu 1, 2. 
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Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu xu hướng theo 
Devadatta, là kẻ đang ra sức cho việc chia rẽ hội chúng, đã trở thành những 
kẻ chủ trương phe nhóm. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. — (như trên) — 

12. Điều sanghãdỉsesa đến vị tỳ khưu khó dạy và không chịu dứt bỏ với sự 
nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
Kosambi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Channa. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Channa trong khi được các vị tỳ 
khưu nói đúng theo Pháp đã tỏ ra ương ngạnh. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. — (như trên) — 

13. Điều sanghãdisesa đến vị tỳ khưu làm hư hỏng các gia đình và không 
chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? - Đã 
được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka khi được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi đã nói xấu các tỳ 
khưu là có sự thiên vị vì thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, 
có sự thiên vị vì sợ hãi. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. — (như trên) — 

Dứt mười ba điêu sanghãdisesa. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY: 

Việc xuất ra (tinh dịch), sự xúc chạm thân thể, lời thô tục, nhục dục cho 
bản thân, việc mai môĩ, và luôn cả cốc liêu, trú xá, và không có nguyên cớ. 

Và đĩêu nhỏ nhặt nào đó, và sự chia rẽ, những kẻ xu hướng theo chính 
vị ấy, vị khó khuyên bảo, và việc làm hư hỏng các gia đình, là mười ba đĩêu 
sanghãdỉsesa. 


—00O00— 
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1. 3. AN IYATAKAN DO 

Yam tena bhagavatã jãnatã passatã arahatã sammãsambuddhena 
pathamo aniyato kattha pannatto -pe- kenãbhatan ti? 

1. Yam tena bhagavatã jãnatã passatã arahatã sammãsambuddhena 
pathamo aniyato kattha pannatto ti? Sãvatthiyam pannatto. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam udãyim ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã udãyĩ mãtugãmena saddhim eko ekãya 
raho paticchanne ãsane alamkammaniye nisajjam kappesi, tasmim 
vatthusmim. 


Atthi tattha pannatti, anupannatti, anuppannapannattĩ ti? Eka pannatti, 
anupannatti anuppannapannatti tasmim natthi. 

Sabbatthapannatti padesapannattĩ ti? Sabbattha pannatti. 

Sãdhãranapannatti asãdhãranapannattĩ ti? Asãdhãranapannatti. 

Ekatopannatti ubhatopannattĩ ti? Ekatopaíìnatti. 


Pancannam patimokkhuddesanam katthogadham, kattha pariyapannan 
ti? Nidãnogadham nidãnapariyãpannam. 

Katamena uddesena uddesam ãgacchatĩ ti? Catutthena uddesena 
uddesam ãgacchati. 

Catunnam vipattĩnam katamã vipattĩ ti? Siyã sĩlavipatti, siyã ãcãravipatti. 

Sattannam ãpattikkhandhãnam katamo ãpattikkhandho ti? Siyã 
pãrặjikãpattikkhandho, siyã sanghãdisesãpattikkhandho, siyã 
pãcittiyãpattikkhandho. 


Channam apattisamutthananam katĩhi samutthanehi samutthati ti? 
Ekena samutthănena samutthãti: kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato. 

Catunnam adhikaranãnam katamam adhikaranan ti? Ãpattãdhikaranam. 

Sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammatĩ ti? Tĩhi samathehi 
sammati: siyã sammukhãvinayena ca, siyã patinnãtakaranena ca, siyã 
tinavatthărakena ca. 


Ko tattha vinayo ko tattha abhivinayo ti? Pannatti vinayo, vibhatti 
abhivinayo. 

Kim tattha pãtimokkham kim tattha adhipãtimokkhan ti? Pannatti 
pãtimokkham, vibhatti adhipãtimokkham. 

Kã vipattĩ ti? Asamvaro vipatti. 
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1. 3. CHƯƠNG ANIYATA: 

Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Dâng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều aniyata thứ nhất đã được quy định tại đâu? -(như trên)- Do 
ai truyền đạt lại? 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều aniyata thứ nhất đã được quy định tại đâu? - Đã được quy 
định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Udãyi. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Udãyi đã cùng với người nữ một 
nam một nữ ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành 
động. 

Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự 
việc) chưa xảy ra không? - Ở đấy, có một điều quy định, không có điều quy 
định thêm và điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? 

- Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 

Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu ni), (hay) là điều quy 
định riêng? - Là điều quy định riêng (cho tỳ khưu). 

Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai 
(hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni)? - Là điều quy định cho một (hội chúng). 

Trong năm cách đọc tụng giới bổn Pãtimokkha, (điều ấy) được gồm 
chung vào phần nào, được tính vào phần nào? - (Điều ấy) được gồm chung 
vào phần mở đầu, được tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với với phần đọc tụng nào? - Được đưa ra đọc tụng 
với với phần đọc tụng thứ tư. 

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? - Có thể là sự hư hỏng về giới, 
có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? - Có thể thuộc về nhóm tội 
pãrãjika, có thể thuộc về nhóm tội sanghãdisesa, có thể thuộc về nhóm tội 
pãcittiya. 

Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 

- Điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu. 

Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? - Là sự tranh tụng liên 
quan đến tội. 

Trong bảy cách dàn xếp (sự tranh tụng), điều ấy được làm lâng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? - Điều ấy được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp: có 
thể là hành xử Luật với sự hiện diện, có thể là việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, có thể là cách dùng cỏ che lấp. 

Ở đấy điều gì gọi là Luật? Ở đấy điều gì gọi là Thẳng Luật? - Sự quy định 
gọi là Luật. Sự phan tích gọi là Thẳng Luật. 

Ở đấy điều gì gọi là giới bổn Pãtimokkha ? Ở đấy điều gì gọi là Tăng 
thượng giới bổn Pãtimokkha1 - Sự quy định gọi là giới bổn Pãtimokkha. Sự 
phân tích gọi là Tăng thượng giới bổn Pãtimokkha. 

Điều gì là sự phạm tội? - Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. 
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Ka sampattĩ ti? Samvaro sampatti. 

Kã patipattĩ ti? Na evarũpam karissãmĩ ti yãvajĩvam ãpãnakotikam 
samãdãya sikkhati sikkhãpadesu. 

Kati atthavase paticca bhagavatã pathamo aniyato paíìnatto ti? Dasa 
atthavase paticca bhagavatã pathamo aniyato pannatto: sanghasutthutăya, 
sanghaphãsutãya, dummankũnam puggalãnam niggahãya, pesalãnam 
bhikkhũnam phãsuvihãrãya, ditthadhammikãnam ãsavãnam samvarãya, 
samparãyikãnam ãsavãnam patighãtăya, appasannãnam pasãdãya, 
pasannãnam bhiyyobhãvãya, saddhammatthitiyã, vinayãnuggahãya. 

Ke sikkhantĩ ti? Sekhã ca puthựjjanakalyãnakã ca sikkhanti. 

Ke sikkhitasikkhã ti? Arahanto sikkhitasikkhã. 

Kattha thitan ti? Sikkhãkãmesu thitam. 

Ke dhãrentĩ ti? Yesam vattati te dhãrenti. 

Kassa vacanan ti? Bhagavato vacanam arahato sammãsambuddhassa. 

Kenãbhatan ti? Paramparãbhatam. Upãli dãsako -pe— tambapanniyã ti. 


2. Yam tena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena 
dutiyo aniyato kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ãyasmantam udãyim ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ãyasmã udãyĩ mãtugãmena saddhim eko ekãya 
raho nisajjam kappesi, tasmim vatthusmim. 1 

Atthi tattha pannatti, anupannatti, anuppannapaíìnattĩ ti? Ekã pannatti, 
anupannatti anuppannapannatti tasmim natthi. 

Sabbatthapannatti padesapannattĩ ti? Sabbattha pannatti. 

Sãdhãranapannatti asãdhãranapannattĩ ti? Asãdhãranapannatti. 

Ekatopannatti ubhatopannattĩ ti? Ekatopannatti. 

Pancannam pãtimokkhuddesãnam katthogadham, kattha pariyãpannan 
ti? Nidãnogadham nidãnapariyãpannam. 

Katamena uddesena uddesam ãgacchatĩ ti? Catutthena uddesena 
uddesam ãgacchati. 

Catunnam vipattĩnam katamã vipattĩ ti? Siyã sĩlavipatti, siyã ãcãravipatti. 

Sattannam ãpattikkhandhãnam katamo ãpattikkhandho ti? Siyã 
sanghãdisesãpattikkhandho, siyã pãcittiyãpattikkhandho. 


1 tasmim vatthusmin ti - PTS. 
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Điều gì là sự thành tựu? - Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. 

Điều gì là sự thực hành? - ‘Tôi sẽ không làm việc như thế,’ sau khi thọ trì 
vị ấy học tập về các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng. 

Điều aniyata thứ nhất đã được đức Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi 
ích? - Điều anỉyata thứ nhất đã được đức Thế Tôn quy định vì mười lợi ích: 
Nhảm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhảm việc 
kiềm chế những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, 
nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhảm sự trừ diệt các lậu hoặc 
trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhàm 
tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của 
Chánh Pháp, (và) nhàm sự hỗ trợ Luật. 

Những ai học tập (điều ấy)? - Các bậc Thánh hữu học và các thiện nhân 
phàm phu học tập (điều ấy). 

Những ai có việc học tập đã học tập xong? - Các bậc A-la-hán có việc học 
tập đã học tập xong. 

(Điều ấy) được tồn tại ở đâu? - Được tồn tại ở các vị có sự ưa thích việc 
học tập. 

Những ai duy trì (điều ấy)? - Những vị nào rành rẽ, những vị ấy duy trì. 

Là lời dạy của ai? - Là lời dạy của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác. 

Do ai truyền đạt lại? - Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị 
trưởng lão). 

Vị Upãli, luôn cả vị Dãsaka, —(nhưtrên)— ở hòn đảo tambapannĩ. 

2. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều aniyata thứ nhì đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định 
tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Udãyi. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Udãyi đã cùng với người nữ một 
nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo. 

Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự 
việc) chưa xảy ra không? - Ở đấy, có một điều quy định, không có điều quy 
định thêm và điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? 
- Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 

Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu ni), (hay) là điều quy 
định riêng? - Là điều quy định riêng (cho tỳ khưu). 

Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai 
(hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni)? - Là điều quy định cho một (hội chúng). 

Trong năm cách đọc tụng giới bổn Pãtimokkha, (điều ấy) được gồm 
chung vào phần nào, được tính vào phần nào? - (Điều ấy) được gồm chung 
vào phần mở đầu, được tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với với phần đọc tụng nào? - Được đưa ra đọc tụng 
với với phần đọc tụng thứ tư. 

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? - Có thể là sự hư hỏng về giới, 
có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? - Có thể thuộc về nhóm tội 
sanghãdisesa, có thể thuộc về nhóm tội pãcừtiya. 
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Channam ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthãtĩ ti? Tĩhi 
samutthãnehi samutthãti: siyã kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato, siyã 
vãcato ca cittato ca samutthãti na kãyato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca 
samutthãti. 


Catunnam adhikarananam katamam adhikaranan ti? Apattadhikaranam. 

Sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammatĩ ti? Tĩhi samathehi 
sammati: siyã sammukhãvinayena, siyã patinnãtakaranena ca, siyã 
tiọavatthărakena ca. — pe— 

Dve aniyatã nitthitã. 

***** 

TASSƯDDÃNAM 

Alam kammaniyanceva - tatheva ca na heva kho, 
aniyată supannattã - buddhasetthena tãdinã ti. 

--00O00-- 

1. 4. NISSAGGIYAKANDO 

■ • • 

4.1. 

1. Yam tena bhagavatã jãnatã passatã arahatã sammãsambuddhena 
atirekacĩvaram dasãham atikkãmentassa nissaggiyam pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Vesãliyam pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ atirekacĩvaram 
dasãhãtikkantam dhãresum, 1 tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 

Channam ãpattisamutthănãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato ca vãcato ca samutthãti na cittato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca 
samutthãti. — pe— 

2. Ekarattarn ticĩvarena vippavasantassa nissaggiyam pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ bhikkhũnam hatthe cĩvaram 
nikkhipitvã santaruttarena janapadacãrikam pakkamimsu, tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 

Channam ãpattisamutthănãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato ca vãcato ca samutthãti na cittato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca 
samutthãti. — pe— 


1 atirekacivaram dharesum - Ma, Sya, PTS. 
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Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 
- Điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ý, 
không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh 
lên do thân, do khẩu, và do ý. 

Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? - Là sự tranh tụng hên 
quan đến tội. 

Trong bảy cách dàn xếp (sự tranh tụng), điều ấy được làm lẳng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? - Điều ấy được làm lẳng dịu bởi ba cách dàn xếp: có 
thể là hành xử Luật với sự hiện diện, có thể là việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, có thể là cách dùng cỏ che lấp. — (như trên) — 

Dứt hai đĩêu aniyata. 

***** 

TÓM LƯỢC PHẤN NÀY: 

Thuận tiện cho việc hành động, đúng y như vậy luôn cả không như vậy, 
các đĩêu aniyata đã khéo được quy định bởi đức Phật, là vị đứng đâu như 

»7. A' A' 

thê ay. 

—ooOoo— 

1 . 4 . CHƯƠNG NISSAGGIYA: 

4 . 1 . 


1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều nissaggiya pãcittiya đến vị vượt quá mười ngày về (việc cất 
giữ) y phụ trội đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Vesãỉi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã cất giữ y 
phụ trội vượt quá mười ngày. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. - (như trên) — 


2. Điều nỉssaggiya pãcỉttỉya đến vị xa lìa ba y một đêm đã được quy định 
tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi giao y tận tay 
của các tỳ khưu rồi đã ra đi du hành trong xứ sở với y nội và y vai trái. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. — (như trên)- 
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3. Akãlacĩvaram patiggahetvã mãsam atikkãmentassa nissaggiyam 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ akãlacĩvaram patiggahetvã 
mãsam atikkãmesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 1 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato ca vãcato ca samutthãti na cittato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca 
samutthãti. — pe— 


4. Annãtikãya bhikkhuniyã purãnacĩvaram dhovãpentassa nissaggiyam 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam udãyim ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã udãyĩ annãtikãya bhikkhuniyã 
purãnacĩvaram dhovãpesi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


5. Annãtikãya bhikkhuniyã hatthato cĩvaram patigganhantassa 
nissaggiyam pãcittiyam kattha paníìattan ti? Rãjagahe pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam udãyim ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã udãyĩ annãtikãya bhikkhuniyã hatthato 
cĩvaram patiggahesi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


6. Annãtakam gahapatim vã gahapatãnim vã cĩvaram vinnãpentassa 
nissaggiyam pãcittiyam kattha paníìattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam upanandam sakyaputtarn ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã upanando sakyaputto annãtakam 
setthiputtam cĩvaram vinnãpesi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupaíìnatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


7. Annãtakam gahapatim vã gahapatãnim vã tatuttarim 2 cĩvaram 
viíìnãpentassa nissaggiyam pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 


1 eka paníĩatti - Sya. 


2 tatuttari - Ma; taduttarim - Sya, PTS. 
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3. Điều nỉssaggỉya pãcỉttỉya đến vị sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ rồi 
(cất giữ) vượt quá một tháng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định 
tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi thọ lãnh y ngoài 
hạn kỳ rồi đã (cất giữ) vượt quá một tháng. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. — (như trên)- 


4. Điều nỉssaggỉya pãcỉttỉya đến vị bảo tỳ khưu ni không phải là thân 
quyến giặt y cũ đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Udãyi. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Udãyi đã bảo vị tỳ khưu ni 
không phải là thân quyến giặt y cũ. 

- Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do 
sáu nguồn sanh tội: — (nhưtrên) — 


5. Điều nỉssaggiya pãcỉttỉya đến vị thọ lãnh y từ tay tỳ khưu ni không 
phải là thân quyến đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Rãjagaha. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Udãyi. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Udãyi thọ lãnh y từ tay tỳ khưu 
ni không phải là thân quyến. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


6. Điều nỉssaggỉya pãcỉttỉya đến vị yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ 
không phải là thân quyến về y đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định 
tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
đã yêu cầu người con trai nhà đại phú không phải là thân quyến về y. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên) — 


7. Điều nỉssaggỉya pãcỉttỉya đến vị yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ 
không phải là thân quyến về y vượt quá số lượng cho phép đã được quy định 
tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 
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Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ na mattam jãnitvã bahum 
cĩvaram vinnãpesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe- 


8. Pubbe appavãritassa 1 annãtakam gahapatikam upasankamitvã cĩvare 
vikappam ãpajjantassa nissaggiyam pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattạm. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam upanandam sakyaputtarn ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã upanando sakyaputto pubbe appavãrito 
annãtakam gahapatikam upasankamitvă cĩvare vikappam ãpajji, tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


9. Pubbe appavãritassa 1 annãtake gahapatike upasankamitvã cĩvare 
vikappam ãpajjantassa nissaggiyam pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattạm. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam upanandam sakyaputtarn ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã upanando sakyaputto pubbe appavãrito 
annãtake gahapatike upasankamitvã cĩvare vikappam ãpajji, tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


10. Atirekatikkhattum codanãya atirekachakkhattum thãnena cĩvaram 
abhinipphãdentassa nissaggiyam pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattạrn. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam upanandam sakyaputtarn ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã upanando sakyaputto upãsakena ajjanho 2 
bhante ãgamehĩ ti vuccamãno nãgamesi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


Kathinavaggo pathamo. 

***** 


1 appavaritena - Sya, PTS. 


2 ajjaụho - Ma; ajjunho - Sya, PTS, Simu 1 , 2. 
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Về Sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã không biết 
chừng mực và yêu cầu nhiều y. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

- (như trên) — 

8. Điều nissaggiya pãcừtiya đến vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi 
đến gặp gia chủ không phải là thân quyến và đưa ra sự căn dặn về y đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
khi chưa được thỉnh cầu trước đã đi đến gặp gia chủ không phải là thân 
quyến và đưa ra sự căn dặn về y. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

- (như trên)- 

9. Điều nissaggiya pãcừtiya đến vị khi chưa được thinh cầu trước lại đi 
đến gặp các gia chủ không phải là thân quyến và đưa ra sự căn dặn về y đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
khi chưa được thỉnh cầu trước đã đi đến gặp các gia chủ không phải là thân 
quyến và đưa ra sự căn dặn về y. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


10. Điều nỉssaggiya pãcỉttỉya đến vị đạt được y bâng lời nhâc nhở quá ba 
lần và bâng hành động đứng (im lặng) quá sáu lần đã được quy định tại đâu? 

- Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
khi được nam cư sĩ nói rằng: ‘Thưa ngài, xin hãy chờ cho ngày hôm nay’ đã 
không chờ đợi. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

- (như trên)- 


Phẩm Kathina là thứ nhất. 

***** 
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4. 2. 

1. Kosiyamissakam santhatam kãrãpentassa nissaggiyam pãcittiyam 
kattha pannattan ti? AỊaviyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ kosiyakãrake 
upasankamitvã evamãhamsu: ‘Bahũ ãvuso kosakãrake pacatha, amhãkampi 
dassatha, mayampi icchãma kosiyamissakam santhatam kãtun 'ti, 1 tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: —pe— 


2. SuddhakãỊakãnam eỊakalomãnam santhatam kãrãpentassa 
nissaggiyam pãcittiyam kattha paníĩattan ti? Vesãliyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ suddhakãỊakãnam 
eỊakalomãnam santhatam kãrãpesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


3. Anãdiyitvã 2 tulam odătãnam tulam gocariyãnam navam santhatam 
kãrãpentassa nissaggiyam pãcittiyam kattha paíìnattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. 

Kam ãrabbhă ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ thokanneva odãtãnam ante 3 
ãdiyitvã 4 tatheva suddhakãỊakãnam eỊakalomãnam santhatam kãrãpesum, 
tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe- 


4. Anuvassam santhatarn kãrãpentassa nissaggiyam pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ anuvassam santhatam 
kãrãpesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe- 


1 karapetun ti - Sya. 3 odatam ante - Ma, PTS; 

2 anãdayitvã - Syã. odãtãnam ante ante - Sĩmu 1. 4 ãdayitvã - Syã. 
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4. 2. 


1. Điều nỉssaggiya pãcỉttỉya đến vị bảo làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ 
tàm đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành AỊavĩ. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến gặp 
các người thợ dệt tơ tàm và nói như vầy: ‘Này các đạo hữu, hãy nấu nhiều 
kén tàm rồi bố thí đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn làm tấm trải nằm có 
trộn lãn tơ tàm.’ 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


2. Điều nỉssaggỉya pãcỉttỉya đến vị bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu 
thuần màu đen đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Vesãli. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã bảo làm 
tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)- 


3. Điều nỉssaggỉya pãcỉttỉya đến vị bảo làm tấm trải nằm mới mà không 
lấy một phần lông cừu màu trắng và một phần lông cừu màu nâu đỏ đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã để vào một 
chút ít màu trâng ở viền và theo như thế ấy đã bảo làm tấm trải nằm bàng 
lông cừu thuần màu đen. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


4. Điều nỉssaggỉya pãcỉttỉya đến vị bảo làm tấm trải nằm mỗi năm đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã bảo làm tấm trải 
nằm mỗi năm. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
— (như trên) — 
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5. Anãdiyitvã 1 purãnasanthatassa sãmantã sugatavidatthim navam 
nisĩdanasanthatam kãrãpentassa nissaggiyam pãcittiyam kattha pannattan 
ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ santhatãni ựjjhitvã 
ãrannikangam piọdapãtikangam pamsukũlikangam samãdiyimsu, 2 tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe- 


6. EỊakalomãni patiggahetvã tiyojanam atikkãmentassa nissaggiyam 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Annataram bhikkhum ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Aíìnataro bhikkhu eỊakalomãni patiggahetvã 
tiyojanam atikkãmesi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato samutthãti na vãcato na cittato, siyã kãyato ca cittato ca samutthãti 
navãcato. — pe— 


7. Annãtikãya bhikkhuniyã eỊakalomãni dhovãpentassa nissaggiyam 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sakkesu pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ annãtikãhi bhikkhunĩhi 
eỊakalomãni dhovãpesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe- 


8. Rũpiyam patigganhantassa nissaggiyam pãcittiyam kattha pannattan 
ti? Rãjagahe pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam upanandam sakyaputtam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã upanando sakyaputto rũpiyam 
patiggahesi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: —pe— 


9. Nãnappakãrakam rũpiyasamvohãram samãpajjantassa nissaggiyam 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 


1 anadayitva - Sya. 


2 samadayimsu - Sya. 


32 




Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Đại Phần Tích 


5. Điều nỉssaggỉya pãcỉttỉya đến vị bảo làm tấm lót ngồi mới mà không 
lấy ở phần xung quanh của tấm lót cũ một gang tay của đức Thiện Thệ đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã quăng bỏ các tấm 
trải nằm và thọ trì pháp của vị ở trong rừng, pháp của vị đi khất thực, pháp 
của vị sử dụng y pamsukũla. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


6. Điều nỉssaggỉya pãcỉttỉya đến vị thọ lãnh các lông cừu và đem đi quá 
ba do tuần đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ sau khi thọ lãnh các lông 
cừu đã đem đi quá ba do tuần. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do than, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thần và 
do ý, không do khẩu. — (nhưtrên) — 


7. Điều nỉssaggỉya pãcỉttỉya đến vị bảo tỳ khưu ni không phải là thân 
quyến giặt các lông cừu đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại xứ 
Sakka. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã bảo các tỳ 
khưu ni không phải là thân quyến giặt các lông cừu. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
- (như trên) — 


8. Điều nỉssaggỉya pãcỉttỉya đến vị nhận lãnh vàng bạc đã được quy định 
tại đâu? - Đã được quy định tại thành Rãjagaha. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
đã nhận lãnh vàng bạc. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)- 


9. Điều nỉssaggiya pãcỉttỉya đến vị tiến hành việc trao đổi vàng bạc dưới 
nhiều hình thức đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 
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Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiya bhikkhu nanappakarakam 
rũpiyasamvohãram samãpajjimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe- 


10. Nanappakarakam kayavikkayam samapajjantassa nissaggiyam 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ãyasmantam upanandam sakyaputtarn ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ãyasmã upanando sakyaputto paribbặjakena 
saddhim kayavikkayam samãpajji, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe- 

Kosiyavaggo dutiyo. 

***** 


4.3. 

1 . Atirekapattam dasãham atikkãmentassa nissaggiyam pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiye bhikkhũ atirekapattam dhãresum, 
tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato ca vãcato ca samutthãti na cittato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca 
samutthãti. — pe— 


2 . Unapancabandhanena pattena annam navam pattarn cetapentassa 
nissaggiyam pãcittiyam kattha pannattan ti? Sakkesu pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiye bhikkhũ appamattakenapi bhinnena 
appamattakenapi khandena vilikhitamattenapi bahũ patte vinnãpesum, 
tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: —pe— 
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Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã tiến hành 
việc trao đổi vàng bạc dưới nhiều hình thức. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
— (như trên) — 


10. Điều nỉssaggỉya pãcỉttỉya đến vị tiến hành việc mua bán dưới nhiều 
hình thức đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
đã tiến hành việc mua bán với du sĩ ngoại đạo. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


Phẩm Tơ Tằm là thứ nhì. 

***** 


4 - 3 - 


1. Điều nỉssaggỉya pãcỉttỉya đến vị vượt quá mười ngày về (việc cất giữ) 
bình bát phụ trội đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã cất giữ bình 
bát phụ trội. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. - (như trên) — 


2. Điều nỉssaggỉya pãcừtỉya đến vị với bình bát cũ chưa đủ năm miếng vá 
lại sâm bình bát mới đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại xứ 
Sakka. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư với (bình bát) 
bị bể chỉ chút ít, bị nứt chỉ chút ít, bị trầy chỉ chút ít đã yêu cầu nhiều bình 
bằt. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 
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3. Bhesajjani patiggahetva sattaham atikkamentassa nissaggiyam 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ bhesajjãni patiggahetvã 
sattãham atikkãmesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthănehi samutthãti: 
kathinake — pe— 


4. Atirekamase sese gimhane 1 vassikasatikacivaram pariyesantassa 
nissaggiyam pãcittiyam kattha paníĩattan ti? Sãvatthiyam pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ atirekamãse sese gimhãne 1 
vassikasãtikacĩvaram pariyesimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


5. Bhikkhussa sãmam cĩvaram datvã kupitena anattamanena 
acchindantassa nissaggiyam pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ãyasmantam upanandam sakyaputtarn ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ãyasmã upanando sakyaputto bhikkhussa sãmam 
cĩvaram datvã kupito anattamano acchindi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthăti: — pe— 


6. Samam suttarn vinnapetva tantavayehi civaram vayapentassa 
nissaggiyam pãcittiyam kattha pannattan ti? Rãjagahe paíìnattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ sãmam suttam vinnãpetvă 
tantavãyehi cĩvaram vãyãpesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


1 gimhanam - Sya. 
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3. Điều nỉssaggiya pãcỉttỉya đến vị thọ lãnh các loại dược phẩm rồi (cất 
giữ) vượt quá bảy ngày đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi thọ lãnh các 
loại dược phẩm đã (cất giữ) vượt quá bảy ngày. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathina . 1 —(nhưtrên) — 


4. Điều nỉssaggỉya pãcỉttỉya đến vị tìm kiếm y choàng tâm mưa lúc mùa 
nâng còn hơn một tháng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tìm kiếm y 
choàng tắm mưa lúc mùa nâng còn hơn một tháng. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
- (như trên) - 


5. Điều nỉssaggỉya pãcỉttỉya đến vị sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu 
lại nổi giận, bất bình rồi giật lại đã được quy định tại đâu? - Đã được quy 
định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu lại nổi giận, bất bình rồi đã giật lại. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


6. Điều nỉssaggỉya pãcỉttỉya đến vị tự mình yêu cầu chỉ sợi rồi bảo các 
thợ dệt dệt thành y đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Rãjagaha. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã tự mình 
yêu cầu chỉ sợi rồi bảo các thợ dệt dệt thành y. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên) — 


1 Có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý 
(ND). 
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7. Pubbe appavãritassa 1 annãtakassa gahapatikassa tantavãye 
upasankamitvã cĩvare vikappam ãpajjantassa nissaggiyam pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam paníĩattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam upanandam sakyaputtam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã upanando sakyaputto pubbe appavãrito 
annãtakassa gahapatikassa tantavãye upasankamitvã cĩvare vikappam ãpajji, 
tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe- 


8. Accekacĩvaram patiggahetvã cĩvarakãlasamayam atikkãmentassa 
nissaggiyain pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattarn. 

Kam ãrabbhă ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ accekacĩvaram patiggahetvã 
cĩvarakãlasamayam atikkãmesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: 
kathinake — pe— 


9. Tinnam cĩvarãnam annataram cĩvaram antaraghare nikkhipitvã 
atirekachãrattam vippavasantassa nissaggiyam pãcittiyam kattha pannattan 
ti? Sãvatthiyam pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ tinnam cĩvarãnam 
annataram cĩvaram antaraghare nikkhipitvã atirekachãrattam vippavasimsu, 
tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthănehi samutthãti: 
kathinake — pe— 


10. Jãnam sanghikam lãbham parinatam attano parinãmentassa 
nissaggiyam pãcittiyam kattha paníìattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ jãnam sanghikam lãbham 
parinatam attano parinãmesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthănãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 

Pattavaggo tatiyo. 

***** 


1 appavaritena - Sya, PTS. 
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7. Điều nỉssaggiya pãcỉttỉya đến vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi 
đến các thợ dệt của gia chủ không phải là thân quyến và đưa ra sự căn dặn về 
y đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ không phải là 
thân quyến và đưa ra sự căn dặn về y. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 

— (như trên)- 

8. Điều nissaggiya pãcừtiya đến vị sau khi thọ lãnh y đặc biệt rồi (cất 
giữ) vượt quá thời hạn về y đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi thọ lãnh y đặc 
biệt rồi đã (cất giữ) vượt quá thời hạn về y. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathỉna. — (nhưtren) — 

9. Điều nissaggiya pãcừtiya đến vị sau khi để lại một y nào đó của ba y ở 
trong xóm nhà rồi xa lìa hơn sáu đêm đã được quy định tại đâu? - Đã được 
quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi để lại một y nào 
đó của ba y ở trong xóm nhà rồi đã xa lìa hơn sáu đêm. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathỉna. — (như trên)— 

10. Điều nissaggiya pãcittiya đến vị dầu biết lợi lộc đã được khẳng định 
là dâng đến hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho bản thân đã được quy định 
tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết lợi lộc 
đã được khẳng định là dâng đến hội chúng đã thuyết phục dâng cho bản 
thân. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

- (như trên)- 


Phẩm Bình Bát là thứ ba. 

***** 
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TASSƯDDANAM 

Dasekaratti mãso ca - dhovananca patiggaho, 
annãtakanca 1 uddissa - ubhinnam dũtakena ca. 


Kosiya suddhadvebhaga - chabbassani nisidanam, 
dve ca lomãni ugganhe - ubho nãnappakãrakã. 


Dve ca pattani bhesajjam - vassika danapancamam, 
sãmam vãyãpanacceko - sãsankam sanghikena cã ti. 

Timsa nissaggiyã pãcittiyã nitthitã. 

--00O00-- 


1. 5. PACITTIYAKANDO 


5.1. 

1. Yam tena bhagavatã jãnatã passată arahatã sammãsambuddhena 
sampajãnamusãvãde pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Hatthakam sakyaputtam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ãyasmã hatthako sakyaputto titthiyehi saddhim 
sallapanto avajãnitvã patijãni patijãnitvã avajãni, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthănãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato, siyã vãcato ca cittato ca samutthãti 
na kãyato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthãti. -pe— 


2. Omasavade pacittiyam kattha paíĩnattan ti? Savatthiyam pannattam. 
Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ pesalehi bhikkhũhi 
saddhim bhandentã 2 pesale bhikkhũ omasimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthănãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


1 annatam taíĩca - Ma. 


2 bhaụdanta - Ma, Sya. 
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TÓM LƯỢC PHẤN NÀY: 

Mười ngày, một đêm, và một tháng, việc giặt (y cũ), và việc thọ lãnh 
(y), không phải là thân quyên, đã được dành riêng, của cả hai điêu, và bởi 
người sứ giả. 

Tơ tằm, thuần (màu đen), hai phan, sáu năm, tấm lót ngoi, hai đĩêu ve 
lông cừu, ve việc nhận lăy, cả hai dưới nhiêu hình thức. 

Hai điêu về bình bát, dược phẩm, thuộc mùa mưa, việc lấy lại (y) là thứ 
năm, tự mình, việc bảo dệt, (y) đặc biệt, sự nguy hiểm, và thuộc ve hội 
chúng. 


Dứt ba mươi điêu nissaggiya pacittiya. 

--00O00-- 

1. 5. CHƯƠNG PÃCITTIYA : 


5.1. 


1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pãcittiya về việc cố tình nói dối đã được quy định tại đâu? - 
Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến Hatthaka con trai dòng Sakya. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, Hatthaka con trai dòng Sakya trong khi 
nói chuyện với những người ngoại đạo đã phủ nhận rồi thừa nhận, đã thừa 
nhận rồi phủ nhận. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: có thể 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, 
không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. - (như trên)- 


2. Điều pacỉttỉya về nói lời mẳng nhiếc đã được quy định tại đâu? - Đã 
được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi cãi 
cọ với các tỳ khưu hiền thiện đã mẳng nhiếc các tỳ khưu hiền thiện. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 
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3. Bhikkhupesunne pacittiyam kattha pannattan ti? Savatthiyam 
pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhũnam bhandana- 
jãtãnam kalahajãtãnam vivãdãpannãnam pesunnam upasamharimsu, 
tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


4. Anupasampannam padaso dhammam vacentassa pacittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ upãsake padaso dhammam 
vãcesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthănãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
vãcato samutthãti na kãyato na cittato, siyã vãcato ca cittato ca samutthãti na 
kãyato. — pe— 


5. Anupasampannena uttarirp dvirattatirattarn sahaseyyam kappentassa 
pãcittiyam kattha pannattan ti? AỊaviyam pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ anupasampannena 
sahaseyyam kappesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato samutthãti na vãcato na cittato, siyã kãyato ca cittato ca samutthãti 
navãcato. — pe— 


6. Matugamena sahaseyyam kappentassa pacittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Ãyasmantam anuruddham ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ãyasmã anuruddho mãtugãmena sahaseyyam 
kappesi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthănehi samutthãti: 
eỊakalomake — pe— 
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3. Điều pãcỉttỉya về việc đâm thọc các tỳ khưu đã được quy định tại đâu? 

- Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã tạo ra sự 
đâm thọc giữa các tỳ khưu đang xảy ra sự xung đột, đang xảy ra sự cãi cọ, 
đang có sự tranh luận. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

- (như trên) - 


4. Điều pãcỉttỉya đến vị dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo 
từng câu đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã dạy các cư 
sĩ đọc Pháp theo từng câu. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do khẩu, không do thân không do ý; có thể sanh lên do khẩu và 
do ý, không do thân. - (như trên) — 


5. Điều pãcittiya đến vị nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc 
trên quá hai ba đêm đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
AỊavĩ. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã nằm chung chỗ ngụ 
với người chưa tu lên bậc trên. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu. —(như trên) — 


6. Điều pãcỉttỉya đến vị nầm chung chỗ ngụ với người nữ đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Anuruddha. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Anuruddha đã nàm chung chỗ 
ngụ với người nữ. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. 1 — (như trển)— 


1 Có thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu (ND). 
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7. Mãtugãmassa uttarim chappancavãcãhi dhammam desentassa 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam udãyim ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã udãyĩ mãtugãmassa dhammam desesi, 
tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, dve anupannattiyo. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: padaso 
dhamme —pe— 


8. Anupasampannassa uttarimanussadhammam bhũtam ãrocentassa 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Vesãliyam pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Vaggumudãtĩriye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Vaggumudãtĩriyã bhikkhũ gihĩnam 
annamannassa uttarimanussadhammassa vannam bhãsimsu, tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthănãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato samutthãti na vãcato na cittato, siyã vãcato samutthãti na kãyato na 
cittato, siyã kãyato ca vãcato ca samutthãti na cittato. —pe— 


9. Bhikkhussa dutthullãpattim anupasampannassa ãrocentassa 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhussa dutthullãpattim 
anupasampannassa ãrocesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: -pe— 


10. Pathavim khanantassa pãcittiyam kattha pannattan ti? AỊaviyam 
pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? AỊavike bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? AỊavikã bhikkhũ pathavim khanimsu, tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 

Musãvãdavaggo pathamo. 

***** 
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7. Điều pãcỉttỉya đến vị thuyết Pháp đến người nữ hơn năm hay sáu câu 
đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Udãyi. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Udãyi đã thuyết Pháp đến người 
nữ quá năm hay sáu câu. 

- Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Pháp theo từng câu. 1 — (như trên)- 


8. Điều pãcỉttỉya đến vị tuyên bố pháp thượng nhân đã thực chứng đến 
người chưa tu lên bậc trên đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Vesãli. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudã. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudã đã 
khen ngợi pháp thượng nhân của vị này vị nọ đến các cư sĩ. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: có thể 
sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, không 
do thân không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. — (như 
trên)- 

9. Điều pãcừtiya đến vị công bố tội xấu của tỳ khưu đến người chưa tu lên 
bậc trên đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã công bố tội 
xấu của tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc trên. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên) — 


10. Điều pãcỉttỉya đến vị đào đất đã được quy định tại đâu? - Đã được 
quy định tại thành AỊavĩ. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu ở AỊavĩ. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở AỊavĩ đã đào đất. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
- (như trên) - 


Phẩm Nói DÔI là thứ nhất. 

***** 


1 Có thể sanh lên do khẩu, không do thân không do ý; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không 
do thân (ND). 
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5. 2. 


1. Bhutagamapatavyataya pacittiyam kattha pannattan ti? AỊaviyam 
pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? ÃỊavike bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? ÃỊavikã bhikkhũ rukkham chindimsu, tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


2. Annavadake vihesake pacittiyam kattha pannattan ti? Kosambiyam 
pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ãyasmantam channam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ãyasmã channo sanghamajjhe ãpattiyã 
anuyunjiyamãno aíĩnena annam' paticari, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


3. Ujjhapanake khiyanake pacittiyam kattha pannattan ti? Rajagahe 
pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Mettiyabhummajake bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Mettiyabhummajakã bhikkhũ ãyasmantam 
dabbam mallaputtam bhikkhũ ựjjhãpesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 

Channam ãpattisamutthănãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


4. Sanghikam mancam vã pĩtham vã bhisim vã koccham vã ajjhokãse 
santharitvă anuddharitvã anãpucchã pakkamantassa pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam paíìnattam. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ sanghikam senãsanam 
ajjhokãse santharitvã anuddharitvã anãpucchã pakkamimsu, tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: 
kathinake — pe— 


1 annenanííam - Ma, Sya, PTS. 
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5. 2. 

1. Điều pãcừtiya về việc phá hoại sự sống của thảo mộc đã được quy định 
tại đâu? - Đã được quy định tại thành AỊavĩ. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu ở ÃỊavĩ. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở ÃỊavĩ đã chặt cây. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
- (như trên) — 


2. Điều pacỉttỉya về việc nói tránh né, về việc gây khó khăn đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Channa. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Channa khi đang được xác định 
tội ở giữa hội chúng đã phản kháng cách này hoặc cách khác. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
- (như trên) — 


3. Điều pacỉttỉya về việc phàn nàn, về việc phê phán đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Rậjagaha. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka đã phàn nàn với các tỳ khưu về đại đức Dabba Mallaputta. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


4. Điều pãcỉttỉya đến vị sau khi trải ra giường, hoặc ghế, hoặc nệm, hoặc 
gối kê thuộc về hội chúng ở ngoài trời, rồi không thu dọn, và ra đi không 
thông báo đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi trải ra vật nằm 
ngồi thuộc về hội chúng ở ngoài trời, rồi không thu dọn, và đã ra đi không 
thông báo. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathỉna. — (như trên) — 


47 




Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Mahavibhaúgo 


5. Sanghike vihare seyyam santharitva anuddharitva anapuccha 
pakkamantassa pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Sattarasavaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sattarasavaggiyã bhikkhũ sanghike vihãre seyyam 
santharitvã anuddharitvã anãpucchã pakkamimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthănehi samutthãti: 
kathinake — pe— 


6. Sanghike vihare janam pubbupagatam bhikkhum anupakhajja seyyam 
kappentassa pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ there bhikkhũ anupakhajja 
seyyam kappesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. -pe— 


7. Bhikkhum kupitena anattamanena sanghika vihara nikkaddhantassa 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ kupitã anattamanã 
bhikkhum sanghikã vihãrã nikkaddhimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


8. Sanghike vihãre uparivehãsakutiyã ãhaccapãdakam mancam vã 
pĩtham vã abhinisĩdantassa pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Annataram bhikkhum ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Aníìataro bhikkhu sanghike vihãre 
uparivehãsakutiyã ãhaccapãdakam mancam sahasã abhinisĩdi, tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato samutthãti na vãcato na cittato, siyã kãyato ca cittato ca samutthãti 
navãcato. -pe— 
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5. Điều pãcỉttỉya đến vị sau khi trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về 
hội chúng, rồi không thu dọn, và ra đi không thông báo đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư sau khi 
trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, rồi không thu dọn, và đã 
ra đi không thông báo. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathỉna. — (như trên) — 


6. Điều pãcỉttỉya đến vị dầu biết vẫn chen vào (chỗ) của vị tỳ khưu đã đến 
trước rồi nằm xuống ở trong trú xá thuộc về hội chúng đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã chen vào 
(chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi nàm xuống. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 


7. Điều pãcỉttỉya đến vị vì nổi giận, bất bình rồi lôi kéo vị tỳ khưu ra khỏi 
trú xá thuộc về hội chúng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvâtthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư vì nổi giận bất 
bình đã lôi kéo các vị tỳ khưu ra khỏi trú xá của hội chúng. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
— (như trên)- 


8. Điều pãcittỉya đến vị ngồi lên trên chiếc giường hoặc ghế loại có chân 
tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã ngồi lên một cách vội 
vã trên chiếc giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của 
hội chúng. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do than, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thần và 
do ý, không do khẩu. — (như trên) — 
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9. Dvattipariyaye 1 adhitthahitva tatuttarim adhitthahantassa pacittiyam 
kattha pannattan ti? Kosambiyam paíinattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ãyasmantam channam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ãyasmã channo katapariyositam vihãram 
punappunam chãdãpesi, punappunam limpãpesi. Atibhãriko vihãro paripati, 
tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


10. Janam sappanakam udakam tinam va mattikam va sincantassa 
pãcittiyam kattha pannattan ti? AỊaviyam pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? ÃỊavike bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? ÃỊavikã bhikkhũ jãnam sappãnakam udakam 
tinampi mattikampi sincimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 

Bhũtagãmavaggo dutiyo. 

***** 


5.3. 

1. Asammatena bhikkhuniyo ovadantassa pãcittiyam kattha paíìnattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ asammatã bhikkhuniyo 
ovadimsu, tasmim vatthusmim. 

Atthi tattha pannatti anupannatti anuppannapannattĩ ti? Ekã pannatti, 
ekã anupannatti, anuppannapannatti tasmim natthi. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
vãcato samutthãti na kãyato na cittato, siyã vãcato ca cittato ca samutthãti na 
kãyato. — pe- 


2. Atthangate suriye bhikkhuniyo ovadantassa pacittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam paíìnattaĩn. 

Kam ãrabbhã ti? Ãyasmantam cullapanthakam 2 ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ãyasmã cullapanthako atthangate suriye 
bhikkhuniyo ovadi, tasmim vatthusmim. 


1 dvittipariyaye - Sya, PTS. 


2 cuỊapanthakam - Ma, Sya; culapanthakam - PTS. 
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9. Điều pãcỉttỉya đến vị sau khi quyết định phương thức của việc lợp mái 
hai ba lớp lại quyết định vượt quá mức ấy đã được quy định tại đâu? - Đã 
được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Channa. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Channa khi trú xá đã được làm 
hoàn tất lại cho người lợp thêm ở mái nhiều lớp, tô trét thêm ở tường nhiều 
lớp, khiến trú xá trở nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
- (như trên) - 


10. Điều pãcỉttỉya đến vị dầu biết nước có sinh vật vẫn tưới lên cỏ hoặc 
đất sét đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành AỊavĩ. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu ở AỊavĩ. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở AỊavĩ dầu biết nước có 
sinh vật đã tưới lên cỏ và đất sét. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
- (như trên) — 


Phẩm Thảo Mộc là thứ nhì. 

***** 


5.3. 


1. Điều pacỉttỉya đến vị chưa được chỉ định mà giáo giới các tỳ khưu ni đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư chưa được chỉ 
định đã giáo giới các tỳ khưu ni. 

Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự 
việc) chưa xảy ra không? - Ở đấy, có một điều quy định, có một điều quy 
định thêm, không có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do khẩu, không do thân không do ý; có thể sanh lên do khẩu và 
do ý, không do thân. — (nhưtrên)- 


2. Điều pacỉttỉya đến vị giáo giới các tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Cullapanthaka. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Cullapanthaka đã giáo giới các 
tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn. 
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Eka pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: padaso 
dhamme —pe— 


3. Bhikkhunupassayam upasankamitva bhikkhuniyo ovadantassa 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sakkesu pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhunũpassayam 
upasankamitvã bhikkhuniyo ovadimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: 
kathinake — pe— 


4. Amisahetu bhikkhu bhikkhuniyo ovadantĩ ti bhanantassa pacittiyam 
kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ ãmisahetu bhikkhũ 
bhikkhuniyo ovadantĩ ti bhanimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthăti: — pe— 


5. Aíìnatikaya bhikkhuniya civaram dentassa pacittiyam kattha pannattan 
ti? Sãvatthiyam pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Annataram bhikkhum ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Aníìataro bhikkhu annãtikãya bhikkhuniyã 
cĩvaram adãsi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthănehi samutthãti: — pe— 


6. Annatikaya bhikkhuniya civaram sibbentassa pacittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ãyasmantam udãyim ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ãyasmã udãyĩ annãtikãya bhikkhuniyã cĩvaram 
sibbesi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthănãnam chahi samutthãnehi samutthãti: —pe— 
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- CÓ một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Pháp theo từng câu. — (nhưtrên)- 


3. Điều pacỉttỉya đến vị sau khi đi đến chõ ngụ của tỳ khưu ni rồi giáo giới 
các tỳ khưu ni đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại xứ Sakka. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi đi đến 
ni viện rồi đã giáo giới các tỳ khưu ni. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathỉna. — (nhưtren)— 


4. Điều pãcỉttỉya đến vị phát ngôn ràng: ‘Các tỳ khưu giáo giới các tỳ 
khưu ni vì nguyên nhân lợi lộc’ đã được quy định tại đâu? - Đã được quy 
định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã phát ngôn 
rằng: ‘Các tỳ khưu giáo giới các tỳ khưu ni vì nguyên nhân lợi lộc.’ 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
- (như trên) - 


5. Điều pacỉttỉya đến vị cho y đến tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã cho y đến vị tỳ khưu ni 
không phải là thân quyến. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


6. Điều pacỉttỉya đến vị may y cho tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Udãyi. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Udãyi đã may y cho vị tỳ khưu ni 
không phải là thân quyến. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên) — 
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7. Bhikkhuniyã saddhim samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajjantassa 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhunĩhi saddhim 
samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajjimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam catuhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato samutthãti na vãcato na cittato, siyã kãyato ca vãcato ca samutthãti 
na cittato, siyã kãyato ca cittato ca samutthãti na vãvato, siyã kãyato ca 
vãcato ca cittato ca samutthãti. — pe- 


8. Bhikkhuniyã saddhim samvidhãya ekarn nãmam abhirũhantassa 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhunĩhi saddhim 
samvidhãya ekam nãvam abhirũhimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam catuhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


9. Jãnam bhikkhunĩparipãcitam pindapãtam bhuíìjantassa pãcittiyam 
kattha pannattan ti? Rãjagahe pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Devadattarn ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Devadatto jãnam bhikkhunĩparipãcitam 
pindapãtam bhunji, 1 tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe— 


10. Bhikkhuniyã saddhim eko ekãya raho nisajjam kappentassa 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam paíìnattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam udãyim ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã udãyĩ bhikkhuniyã saddhim eko ekãya 
raho nisajjam kappesi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe— 

Ovãdavaggo tatiyo. 

***** 


1 paribhunji - PTS. 
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7. Điều pãcỉttỉya đến vị hẹn trước rồi đi chung đường xa với tỳ khưu ni đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã hẹn trước 
rồi đi chung đường xa với các tỳ khưu ni. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. — (như trên)— 

8. Điều pãcừtiya đến vị hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với tỳ 
khưu ni đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã hẹn trước 
rồi cùng lên một chiếc thuyền với các tỳ khưu ni. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 

9. Điều pãcừtiya đến vị dầu biết vẫn thọ thực thức ăn được tỳ khưu ni 
môi giới cho đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Rãjagaha. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến Devadatta. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, Devadatta dầu biết đã thọ thực thức ăn 
được tỳ khưu ni môi giới cho. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 


10. Điều pãcỉttỉya đến vị cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ ngồi ở nơi 
kín đáo đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Udãyi. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Udãyi cùng với tỳ khưu ni một 
nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 

Phẩm Giáo Giới là thứ ba. 

***** 
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5.4. 

1. Tatuttarim ãvasathapindam bhunjantassa pãcittiyam kattha pannattan 
ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ anuvasitvã ãvasathapindam 
bhunjimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupaníìatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthănehi samutthãti: 
eỊakalomake — pe- 


2. Ganabhojane pacittiyam kattha paíĩnattan ti? Rajagahe pannattam. 
Kam ãrabbhã ti? Devadattarn ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Devadatto sapariso kulesu vinnãpetvã vinnãpetvã 
bhunji, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, satta anupannattiyo. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthăti: 
eỊakalomake — pe— 


3. Paramparabhojane pacittiyam kattha paíĩnattan ti? Vesaliyam 
pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ annatra nimantită annatra 
bhunjimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, catasso 1 anupannattiyo. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: 
kathinake — pe— 


4. Dvattipattapure 2 puve patiggahetva tatuttarim patiganhantassa 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ na mattam jãnitvã 
patiggahesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthăti: — pe— 

1 tisso - Syã, PTS. 2 dvittipattapũre - Syã, PTS. 
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5. 4. 


1. Điều pacỉttỉya đến vị thọ dụng vật thực ở phước xá vượt quá mức ấy đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư, sau khi tiếp 
tục trú ngụ, đã thọ dụng vật thực ở phước xá. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. — (như trên)- 


2. Điều pacỉttỉya trong trường hợp vật thực dâng chung nhóm đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Rậjagaha. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến Devadatta. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, Devadatta cùng với tùy tùng đã liên tục 
yêu cầu các gia đình rồi thọ thực. 

- Có một điều quy định, có bảy điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. — (như trên)- 


3. Điều pacỉttỉya trong trường hợp vật thực thỉnh sau đã được quy định 
tại đâu? - Đã được quy định tại thành Vesãli. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu được thỉnh mời nơi này 
đã thọ thực ở nơi khác. 

- Có một điều quy định, có bốn điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathina. — (nhưtren) — 


4. Điều pãcỉttỉya đến vị sau khi đã thọ lãnh đầy hai hoặc ba bình bát bánh 
ngọt lại thọ lãnh quá mức ấy đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định 
tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã thọ lãnh không biết 
chừng mực. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên) — 
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5. Bhuttavina pavaritena anatirittam khadamyam va bhojamyam va 
bhunjantassa pãcittiyam kattha paíĩnattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ bhuttãvino 1 pavãritã annatra 
bhunjimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthănehi samutthãti: 
kathinake — pe— 

6. Bhikkhum bhuttãvim pavãritam anatirittena khãdanĩyena vã 
bhojanĩyena vã abhihatthum pavãrentassa pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam paíìnattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Aíìnataram bhikkhum ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Annataro bhikkhu bhikkhum bhuttãvim 
pavãritam anatirittena bhojanĩyena abhihatthum pavãresi, tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


7. Vikale khadaniyam va bhojamyam va bhunjantassa pacittiyam kattha 
pannattan ti? Rậjagahe pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Sattarasavaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sattarasavaggiyã bhikkhũ vikãle bhojanam 
bhunjimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthăti: 
eỊakalomake — pe— 

8. Sannidhikãrakam khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã bhunjantassa 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam paíìnattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ãyasmantam belatthisĩsam 2 ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ãyasmã belatthisĩso sannidhikãrakam bhojanam 
bhunji, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: 
eỊakalomake — pe- 


1 bhuttavi - Ma, Sya, PTS. 


2 belatthasisam - Ma, PTS; velatthasisam - Sya. 
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5. Điều pãcỉttỉya đến vị thọ thực xong và đã từ chối (vật thực dâng thêm) 
lại thọ thực vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là thức ăn thừa đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu khi thọ thực xong và đã 
từ chối (vật thực dâng thêm) đã thọ thực (thêm) ở nơi khác. 

- Có một điều quy định, có điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathỉna. — (nhưtren) — 


6. Điều pãcỉttỉya đến vị yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã từ chối 
(vật thực dâng thêm) nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải 
là thức ăn thừa đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã thỉnh cầu vị tỳ khưu đã 
thọ thực xong và đã từ chối (vật thực dâng thêm) nhận lãnh thức ăn không 
phải là thức ăn còn thừa. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
— (như trên) — 


7. Điều pãcỉttỉya đến vị thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm vào 
lúc sái thời đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Rãjagaha. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã thọ 
dụng vật thực vào lúc sái thời. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. - (như trên)- 


8. Điều pãcỉttỉya đến vị thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm đã 
được tích trữ đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Belatthisĩsa. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Belatthisĩsa đã thọ dụng vật 
thực đã được tích trữ. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. - (như trên)- 
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9. Panĩtabhcỹanãni attano atthãya vinnãpetvã bhunjantassa pãcittiyam 
kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ panĩtabhojanãni attano 
atthãya vinnãpetvã bhunjimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam catuhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


10. Adinnam mukhadvãram ãhãram ãharantassa pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Vesãliyam pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Annataram bhikkhum ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Aníìataro bhikkhu adinnam mukhadvãram 
ãhãram ãhãresi, 1 tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: 
eỊakalomake — pe— 


Bhojanavaggo catuttho. 

***** 


5.5. 

1. AceỊakassa vã paribbãjakassa vã paribbajikãya vã sahatthă khãdanĩyam 
vã bhojanĩyam vã dentassa pãcittiyam kattha pannattan ti? Vesãliyam 
pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam ãnandam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã ãnando annatarissã paribbãjikãya ekam 
mannamãno dve pũve adãsi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi 2 samutthãnehi samutthăti: 
eỊakalomake — pe— 


2. Bhikkhum ‘ehãvuso gãmam vã nigamam vã pindãya pavisissãmã ’ti 
tassa dãpetvã vã adãpetvã vã uyycỹentassa pãcittiyam kattha paíìnattan ti? 
Sãvatthiyam pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam upanandam sakyaputtarn ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã upanando sakyaputto bhikkhum ‘ehãvuso 
gãmam pindãya pavisissãmã ’ti tassa adãpetvã uyyojesi, tasmim vatthusmim. 
Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


1 ahari - Ma; aharesi - Sya. 2 tihi - Simu 1, 2. 
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9. Điều pãcỉttỉya đến vị yêu cầu các loại vật thực hảo hạng cho nhu cầu 
của bản thân rồi thọ dụng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã yêu cầu các 
loại vật thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: 
- (như trên) — 


10. Điều pãcỉttỉya đến vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Vesãli. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã đưa thức ăn chưa được 
bố thí vào miệng. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. — (như trên) - 

Phẩm Vật Thực là thứ tư. 

***** 


5.5. 


1. Điều pãcỉttỉya đến vị tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến 
đạo sĩ lõa thể, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Vesãli. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Ananda. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Ananda đã cho nữ du sĩ ngoại 
đạo nọ hai cái bánh ngọt nghĩ rằng một cái. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. — (như trên)- 


2. Điều pãcỉttỉya đến vị (nói với) vị tỳ khưu ràng: ‘Này đại đức, hãy đến. 
Chúng ta sẽ vào làng hoặc thị trấn để khất thực,’ sau khi bảo bố thí hoặc bảo 
đừng bố thí cho vị ấy rồi đuổi đi đã được quy định tại đâu? - Đã được quy 
định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
(nói với) vị tỳ khưu ràng: ‘Này đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ vào làng để khất 
thực,’ sau khi bảo đừng bố thí cho vị ấy rồi đã đuổi đi. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
— (như trên) — 
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3. Sabhojane kule anupakhajja nisajjam kappentassa pacittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam paíĩnattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ãyasmantam upanandam sakyaputtam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ãyasmã upanando sakyaputto sabhojane kule 
anupakhajja nisajjam kappesi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthăti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. -pe— 


4. Matugamena saddhim raho paticchanne asane nisajjam kappentassa 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ãyasmantam upanandam sakyaputtam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ãyasmã upanando sakyaputto mãtugãmena 
saddhim raho paticchanne ãsane nisajjam kappesi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthăti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe— 


5. Matugamena saddhim eko ekaya raho nissajjam kappentassa 
pãcittiyam kattha paníìattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ãyasmantam upanandam sakyaputtarn ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ãyasmã upanando sakyaputto mãtugãmena 
saddhim eko ekãya raho nisajjam kappesi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. -pe— 


6. Nimantitena sabhattena santam bhikkhum anãpucchã purebhattam vã 
pacchãbhattam vã 1 kulesu cãrittam ãpajjantassa pãcittiyam kattha pannattan 
ti? Rãjagahe pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Ãyasmantam upanandam sakyaputtam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ãyasmã upanando sakyaputto nimantito sabhatto 
samãno purebhattampi pacchãbhattampi kulesu cãrittam ãpajji, tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti, catasso anupannattiyo. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthănehi samutthãti: 
kathinake — pe— 


1 purebhattam pacchabhattam - Ma, PTS. 
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3. Điều pacỉttỉya đến vị đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống 
đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
đã đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên) — 

4. Điều pãcừtiya đến vị cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, 
được che khuất đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
đã cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 

5. Điều pãcittiya đến vị cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi 
kín đáo đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
đã cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 


6. Điều pãcỉttỉya đến vị, khi đã được thỉnh mời khi đã có bữa trai phạn, 
còn đi đến các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn mà không thông báo 
cho vị tỳ khưu hiện diện đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Rậjagaha. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya, 
khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn, còn đi đến các gia đình trước 
bữa ăn hoặc sau bữa ăn. 

- Có một điều quy định, có bốn điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathỉna. — (như trên) — 
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7. Tatuttarim' bhesajjam vinnãpentassa pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sakkesu paíinattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ mahãnãmena sakkena 
ajjanho bhante ãgamethă ti vuccamãnã nãgamesum, tasmim vatthusmim. 
Ekã pannatti. 2 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: —pe- 


8. Uyyuttam senam dassanãya gacchantassa pãcittiyam kattha pannattan 
ti? Sãvatthiyam pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ uyyuttam senam dassanãya 
agamamsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthănehi samutthãti: 
eỊakalomake — pe- 


9. Atirekatirattam senãya vasantassa pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ atirekatirattam senãya 
vasimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthănehi samutthãti: 
eỊakaỊomake — pe- 


10. Uyyodhikam gacchantassa pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ uyyodhikam agamamsu, 
tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthănehi samutthãti: 
eỊakalomake — pe- 


AceỊakavaggo pancamo. 

***** 


1 tatuttari - Ma; taduttarim - Sya, PTS. 2 eka pannatti eka anuppaíínatti - Sya. 
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7. Điều pãcỉttỉya đến vị yêu cầu dược phẩm trị bệnh vượt quá thời hạn 
(thỉnh cầu) đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại xứ Sakka. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư khi được 
Mahãnãma dòng Sakya nói rằng: ‘Thưa các ngài, xin hãy chờ cho ngày hôm 
nay’ đã không chờ đợi. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 


8. Điều pãcỉttỉya đến vị đi để xem quân đội động binh đã được quy định 
tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi để xem 
quân đội động binh. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu.—(nhưtrên)- 


9. Điều pãcỉttỉya đến vị cư ngụ trong binh đội quá ba đêm đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã cư ngụ 
trong binh đội quá ba đêm. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. — (như trên)- 


10. Điều pãcỉttỉya đến vị đi đến nơi tập trận đã được quy định tại đâu? - 
Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến nơi 
tập trận. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. — (như trên)— 

Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thề là thứ năm. 

***** 
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5. 6. 

1. Surãmerayapãne pãcittiyam kattha paníĩattan ti? Kosambiyam 
pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam sãgatam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã sãgato majjam pivi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato samutthãti na vãcato na cittato, siyã kãyato ca cittato ca samutthãti 
navãcato. —pe- 


2. Aủgulipatodake pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhum 
angulipatodakena hãsesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. -pe— 


3. Udake hassadhamme 1 pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Sattarasavaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sattarasavaggiyã bhikkhũ aciravatiyã nadiyã 
udake kĩỊimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe— 


4. Anãdariye pãcittiyam kattha pannattan ti? Kosambiyam pannattarn. 
Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam channam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã channo anãdariyam akãsi, tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


5. Bhikkhum bhimsãpentassa pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhum bhimsãpesum, 
tasmim vatthusmim. 


1 hasadhamme - Ma; hasadhamme - PTS. 
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5. 6. 

1. Điều pãcừtiya về việc uống rượu và men say đã được quy định tại đâu? 
- Đã được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Sãgata. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Sãgata đã uống rượu mạnh. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu. - (như trên) — 


2. Điều pãcỉttỉya về việc thọc lét bâng ngón tay đã được quy định tại đâu? 
- Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã chọc cười vị 
tỳ khưu bâng cách dùng ngón tay thọc lét. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 


3. Điều pãcittiya về việc chơi giỡn ở trong nước đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã đùa 
giỡn trong nước ở dòng sông Aciravatĩ. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 


4. Điều pãcỉttỉya về sự không tôn trọng đã được quy định tại đâu? - Đã 
được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Channa. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Channa đã thể hiện sự không 
tôn trọng. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


5. Điều pãcỉttỉya đến vị làm tỳ khưu kinh sợ đã được quy định tại đâu? - 
Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã làm vị tỳ 
khưu kinh sợ. 
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Eka pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


6. Jotim samãdahitvã visibbentassa pãcittiyam kattha paíìnattan ti? 
Bhaggesu pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ jotim samãdahitvă 
visibbesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, dve anupannattiyo. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthănehi samutthãti: — pe- 


7. Orenaddhamãsam nahãyantassa pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Rãjagahe pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ rặjãnampi passitvã na 
mattam jãnitvã nahãyimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, cha anupannattiyo. 

Sabbatthapannatti padesapannattĩ ti? Padesapannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthănehi samutthãti: 
eỊakalomake — pe— 


8. Anãdiyitvã tinnam dubbannakaranãnam annataram dubbanọa- 
karanam navam cĩvaram paribhunjantassa pãcittiyam kattha paíìnattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhă ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ attano cĩvaram na 
sanjãnimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: 
eỊakalomake — pe— 


9. Bhikkhussa vã bhikkhuniyã vã sikkhamãnãya vã sãmanerassa vã 
sãmaneriyã vã sãmam cĩvaram vikappetvã apaccuddhãrakam 1 
paribhunjantassa pãcittiyam kattha paíĩnattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam upanandam sakyaputtam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã upanando sakyaputto bhikkhussa sãmam 
cĩvaram vikappetvă apaccuddhãrakam paribhunji, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: 
kathinake. -pe— 


1 appaccuddharaụam - Ma; appaccuddharakam - Sya. 
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- CÓ một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


6. Điều pãcỉttỉya đến vị tự mình đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại xứ Bhagga. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã tự mình đốt lên 
ngọn lửa rồi sưởi ấm. 

- Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
—(như trên) — 


7. Điều pãcỉttỉya đến vị tâm khi chưa đủ nửa tháng đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Rãjagaha. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu sau khi nhìn thấy đức 
vua rồi đã tâm không biết chừng mực. 

- Có một điều quy định, có sáu điều quy định thêm. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? 
- Là điều quy định cho khu vực. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. — (như trên) — 


8. Điều pãcừtỉya đến vị sử dụng y mới khi chưa áp dụng cách hoại sâc 
nào đó trong ba cách hoại sâc đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định 
tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã không nhận biết y 
của bản thân. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. — (như trên)- 

9. Điều pãcừtiya đến vị sau khi chú nguyện dùng chung y của mình đến 
vị tỳ khưu hoặc đến vị tỳ khưu ni hoặc đến cô ni tu tập sự hoặc đến vị sa di 
hoặc đến vị sa di ni lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện đã được quy định 
tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
sau khi chú nguyện dùng chung y của mình đến vị tỳ khưu rồi đã sử dụng khi 
chưa có sự xả lời nguyện. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathỉna. — (như trên) — 
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10. Bhikkhussa pattam vã cĩvaram vã nisĩdanam vã sũcigharam vã 
kãyabandhanam vã apanidhentassa pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhũnam pattampi 
cĩvarampi apanidhesum, 1 tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 

Surãmerayavaggo chattho. 

***** 


5 . 7 - 

1. Sancicca pãnam jĩvitã voropentassa pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam paíìnattaĩn. 

Kam ãrabbhã ti? Ãyasmantam udãyim ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ãyasmã udãyĩ sancicca pãnam jĩvitã voropesi, 
tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthăti: — pe— 


2. Janam sappanakam udakam paribhunjantassa pacittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ jãnam sappãnakam 
udakam paribhunjimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthăti: — pe— 


3. Janam yathadhammam nihatadhikaranam puna kammaya 
ukkotentassa pãcittiyam kattha paíĩnattan ti? Sãvatthiyam pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ jãnam yathãdhammam 
nihatãdhikaranam puna kammãya ukkotesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthăti: -pe— 

1 pattampi cĩvarampi nisĩdanampi sũcigharampi kãyabandhanampi apanidhesum - Syã. 
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10. Điều pãcỉttỉya đến vị thu giấu bình bát hoặc y hoặc tấm lót ngồi hoặc 
Ống đựng kim hoặc dây thât lưng của vị tỳ khưu đã được quy định tại đâu? - 
Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã thu giấu 
bình bát và y của các tỳ khưu. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
- (như trên) - 


Phẩm Rượu và Chất Say là thứ sáu. 

***** 


5. 7. 

1. Điều pãcừtiya đến vị cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Udãyi. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Udãyi đã cố ý đoạt lấy mạng 
sống sinh vật. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

- (như trên) - 

2. Điều pãcừtiya đến vị dầu biết nước có sinh vật vẫn sử dụng đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết nước 
có sinh vật đã sử dụng. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

- (như trên) - 

3. Điều pãcừtiya đến vị dầu biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng 
theo Pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa đã được quy định tại đâu? - 
Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết sự 
tranh tụng đã được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm hành sự 
lần nữa. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 

- (như trên) — 
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4. Bhikkhussa janam dutthullam apattim paticchadentassa pacittiyam 
kattha pannattan ti? Sãvatthiyam paníĩattam. 

Kam ãrabbhã ti? Annataram bhikkhum ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Annataro bhikkhu bhikkhussa jãnam dutthullam 
ãpattim paticchãdesi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca vãcato ca citatto ca samutthãti. —pe- 


5. Janam unavisativassam puggalam upasampadentassa pacittiyam 
kattha pannattan ti? Rậjagahe pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ jãnam ũnavĩsativassam 
upasampãdesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


6. Jãnam theyyasatthena saddhim samvidhãya ekaddhãnamaggam 
patipajjantassa pãcittiyam kattha paníìattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Annataram bhikkhum ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Annataro bhikkhu jãnam theyyasatthena saddhim 
samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajji, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato, siyã kãyato ca vãcato ca citto ca 
samutthãti. — pe— 


7. Matugamena saddhim samvidhaya ekaddhanamaggam patipajjantassa 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam paíĩnattam. 

Kam ãrabbhã ti? Aíìnataram bhikkhum ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Annataro bhikkhu mãtugãmena saddhim 
samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajji, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam catuhi samutthãnehi samutthãti: -pe— 


8. Papikaya ditthiya yavatatiyam samanubhasanaya nappatinissajjan- 
tassa pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 
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4. Điều pacỉttỉya đến vị dầu biết vân che giấu tội xấu của vị tỳ khưu 
(khác) đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ dầu biết đã che giấu tội 
xấu của vị tỳ khưu (khác). 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. — (như trên)— 


5. Điều pãcỉttỉya đến vị dầu biết vẫn cho tu lên bậc trên người chưa đủ 
hai mươi tuổi đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Rãjagaha. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu dầu biết đã cho tu lên 
bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
- (như trên) — 


6. Điều pãcỉttỉya đến vị dầu biết vẫn hẹn trước rồi đi chung đường xa với 
đám người đạo tặc đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ dầu biết vẫn hẹn trước rồi 
đã đi chung đường xa với đám người đạo tặc. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. — (như trên)- 


7. Điều pacừtỉya đến vị hẹn trước rồi đi chung đường xa với người nữ đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã hẹn trước rồi đi chung 
đường xa với người nữ. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: 
- (như trên) - 


8. Điều pacỉttiya đến vị không dứt bỏ tà kiến ác với sự nhâc nhở đến lần 
thứ ba đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 
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Kam arabbha ti? Arittham bhikkhum gaddhabadhipubbam arabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Arittho bhikkhu gaddhabãdhipubbo pãpikam 
ditthim 1 yãvatatiyam samanubhãsanãya nappatinissajji, 2 tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca vãcato ca citatto ca samutthãti. — pe— 


9. Jãnam tathãvãdinã bhikkhunã 3 akatãnudhammena 4 tam ditthim 
appatinissatthena saddhim sambhunjantassa pãcittiyam kattha pannattan 
ti? Sãvatthiyam pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ jãnam tathãvãdinã 
aritthena bhikkhunã akatãnudhammena tam ditthiĩn appatinissatthena 
saddhim sambhunjimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


10. Janam tathanasitam samanuddesam upalapentassa pacittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ jãnam tathãnãsitam 
kantakam samanuddesam upalãpesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 

Sappãnakavaggo sattamo. 

***** 


5. 8. 

1. Bhikkhũhi sahadhammikam vuccamãno ‘na tăvãham ãvuso etasmim 
sikkhãpade sikkhissãmi yãva nãnnain bhikkhum viyattarn 5 vinayadharam 
paripucchissãmĩ ’ti bhanantassa pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Kosambiyam pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Ãyasmantam channam ãrabbha. 


1 pãpikãya ditthiyã - Ma, PTS, Sĩmu 2. 

2 na patinissajji - Ma, PTS. 4 akatãnudhammena - Ma, Syã, PTS. 

3 (aritthena) bhikkhunã - Sĩmu 2. 5 byattam - Ma, Syã, PTS. 
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Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu Arittha trước kia là người 
huấn luyện chim ưng. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu Arittha trước kia là người huấn 
luyện chim ưng đã không dứt bỏ tà kiến ác với sự nhắc nhở đến lần thứ ba. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điêu ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. — (như trên) — 


9. Điều pãcỉttỉya đến vị dầu biết vẫn hưởng thụ chung với vị tỳ khưu phát 
ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy, 
đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết đã 
hưởng thụ chung với tỳ khưu Arittha là vị phát ngôn như thế, là vị không 
thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
— (như trên) — 


10. Điều pãcỉttỉya đến vị dầu biết vẫn dụ dỗ vị sa di đã bị trục xuất như 
thế (vì không từ bỏ tà kiến) đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvatthi. 


Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết đã dụ 
dỗ sa di Kandaka đã bị trục xuất như thế (vì không từ bỏ tà kiến). 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
-(như trên)- 

Phẩm Có Sinh Vật là thứ bảy. 

***** 


5. 8. 


1. Điều pãcỉttiya đến vị khi được các tỳ khưu nhắc nhở theo Pháp lại nói 
rằng: ‘Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào 
tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về Luật’ đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Channa. 
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Kismim vatthusmin ti? Ãyasmã channo bhikkhũhi sahadhammikam 
vuccamãno ‘na tăvãham ãvuso etasmim sikkhãpade sikkhissãmi yãva 
nãnnam bhikkhum viyattam vinayadharam paripucchissãmĩ ’ti bhani, 
tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


2. Vinayam vivannentassa pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattarn. 

Kam ãrabbhă ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ vinayam vivannesum, 
tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthăti: -pe— 


3. Mohanake pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 
Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ mohesum, tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


4. Bhikkhussa kupitena anattamanena pahãram dentassa pãcittiyam 
kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhă ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ kupitã anattamanã 
bhikkhũnam pahãram adamsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthănãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. -pe— 


5. Bhikkhussa kupitena anattamanena talasattikam uggirantassa 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ kupită anattamanã 
bhikkhũnam talasattikam uggirimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe— 
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Về Sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Channa khi được các tỳ khưu 
nhắc nhở đúng Pháp đã nói rằng: ‘Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành 
điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm 
rành rể về Luật.’ 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
- (như trên) — 


2. Điều pãcỉttỉya đến vị chê bai Luật đã được quy định tại đâu? - Đã được 
quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã chê bai 
Luật. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


3. Điều pãcỉttỉya về việc (giả vờ) ngu dốt đã được quy định tại đâu? - Đã 
được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã (giả vờ) 
ngu dốt. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
- (như trên) — 


4. Điều pãcỉttỉya đến vị vì nổi giận bất bình rồi tung cú đánh vào vị tỳ 
khưu (khác) đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư vì nổi giận bất 
bình đã tung cú đánh vào các tỳ khưu. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu.—(như trên) — 


5. Điều pãcỉttỉya đến vị vì nổi giận bất bình rồi giơ tay dọa đánh vị tỳ 
khưu (khác) đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư vì nổi giận bất 
bình đã giơ tay dọa đánh các tỳ khưu. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên) — 
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6 . Bhikkhum amũlakena sanghãdisesena anuddhamsentassa pãcittiyam 
kattha pannattan ti? Sãvatthiyam paníìattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhum amũlakena 
sanghãdisesena anuddhamsesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthăti: — pe- 


7. Bhikkhussa sancicca kukkuccam upadahantassa 1 pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhũnam sancicca 
kukkuccam upadahimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


8. Bhikkhũnam bhandanajãtãnam kalahajătãnam vivãdãpannãnam 
upassutim titthantassa pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhũnam 
bhandanajãtãnam kalahajãtãnam vivãdãpannãnam upassutim titthahimsu, 2 
tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato, siyã kãyato ca vãcato ca citatto ca 
samutthãti. — pe— 


9. Dhammikãnam kammãnam chandam datvã pacchã khĩyanadhammam 
ãpajjantassa pãcittiyam kattha paníìattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ dhammikãnam kammãnam 
chandam datvã pacchã khĩyanadhammam ãpajjimsu, tasmim vatthusmim. 
Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthăti: -pe— 


10. Sanghe vinicchayakathãya vattamãnãya chandam adatvã 
vutthãyãsanã pakkamantassa pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Annataram bhikkhum ãrabbha. 


1 uppadentassa - Sya. 


2 titthamsu - Sya, PTS. 
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6. Điều pãcỉttỉya đến vị bôi nhọ vị tỳ khưu (khác) về tội sanghãdisesa 
không có nguyên cớ đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã bôi nhọ vị 
tỳ khưu về tội sanghãdisesa không có nguyên cớ. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
— (như trên) — 


7. Điều pãcỉttỉya đến vị cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc cho vị tỳ khưu (khác) 
đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã cố ý gợi lên 
nỗi nghi hoặc cho các vị tỳ khưu. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


8. Điều pãcỉttỉya đến vị đứng lâng nghe các tỳ khưu đang xảy ra sự xung 
đột, đang xảy ra sự cãi cọ, đang có sự tranh luận đã được quy định tại đâu? - 
Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đứng lắng 
nghe các tỳ khưu đang xảy ra sự xung đột, đang xảy ra sự cãi cọ, đang có sự 
tranh luận. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. — (như trên)- 

9. Điều pãcừtiya đến vị sau khi trao ra sự tùy thuận cho những hành sự 
đúng pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán đã được quy định tại đâu? - Đã 
được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi trao ra 
sự tùy thuận cho những hành sự đúng pháp sau đó đã tiến hành việc phê 
phán. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


10. Điều pãcừtiya đến vị không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng 
dậy và bỏ đi trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội chúng đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 
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Kismim vatthusmin ti? Annataro bhikkhu sanghe vinicchayakathãya 
vattamãnãya chandam adatvã utthãyãsanã pakkami, 1 tasmim vatthusmim 
Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca vãcato ca cittato ca samutthãti. — pe— 


11. Samaggena sanghena cĩvaram datvã pacchã khĩyanadhammam 
ãpajjantassa pãcittiyam kattha pannattan ti? Rãjagahe pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ samaggena sanghena 
cĩvaram datvã pacchã khĩyanadhammam ãpajjimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: -pe— 


12. Jãnam sanghikam lãbham parinatam puggalassa parinãmentassa 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam paíìnattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ jãnam sanghikam lãbham 
parinatam puggalassa parinãmesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 

Sahadhammikavaggo atthamo. 

***** 


5 - 9 . 

1. Pubbe appatisamviditena ranno antepuram pavisantassa pãcittiyam 
kattha pannattan ti? Sãvatthiyam paníìattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam ãnandam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã ãnando pubbe appatisamvidito raíĩno 
antepuram pãvisi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: 
kathinake — pe— 


2. Ratanam ugganhantassa pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Annataram bhikkhum ãrabbha. 


1 pakkami - Ma, Sya, PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Đại Phần Tích 


Về Sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ sau khi không trao ra sự 
tùy thuận rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi trong khi lời quyết định đang 
được tuyên bố ở hội chúng. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. — (như trên) — 


11. Điều pãcỉttỉya đến vị sau khi cùng với hội chúng hợp nhất cho y sau 
đó lại tiến hành việc phê phán đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định 
tại thành Rặjagaha. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi cùng 
với hội chúng hợp nhất cho y sau đó đã tiến hành việc phê phán. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


12. Điều pãcỉttỉya đến vị dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến 
hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho cá nhân đã được quy định tại đâu? - Đã 
được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dầu biết lợi lộc 
đã được khẳng định là dâng đến hội chúng đã thuyết phục dâng cho cá nhân. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


Phẩm Theo Pháp là thứ tám. 

***** 


5 - 9 . 

1. Điều pãcừtiya đến vị đi vào hậu cung của đức vua khi chưa báo tin 
trước đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Ananda. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Ananda đã đi vào hậu cung của 
đức vua khi chưa báo tin trước. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathỉna. — (như trên) — 


2. Điều pãcỉttỉya đến vị nhặt lấy vật quý giá đã được quy định tại đâu? - 
Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Mahavibhaúgo 


Kismim vatthusmin ti? Aíinataro bhikkhu ratanam uggahesi, tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti, dve anupannattiyo. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe- 


3. Santam bhikkhum anãpucchã vikãle gãmam pavisantassa pãcittiyam 
kattha pannattan ti? Sãvatthiyam paníĩattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ 1 vikãle gãmam pavisimsu, 2 
tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, tisso anupannattiyo. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthănehi samutthãti: 
kathinake — pe— 


4. Atthimayam vã dantamayam vã visãnamayam vã sũcigharam 
kãrãpentassa pãcittiyam kattha pannattan ti? Sakkesu pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ na mattam jãnitvã bahũ 
sucĩghare vinnãpesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


5. Pamãnãtikkantam mancam vã pĩtham vã kãrãpentassa pãcittiyam 
kattha pannattan ti? Sãvatthiyam paníìattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam upanandam sakyaputtarn ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã upanando sakyaputto ucce mance sayi, 3 
tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


6. Mancam vã pĩtham vã tũlonaddham kãrãpentassa pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ mancampi pĩthampi 4 
tũlonaddham kãrãpesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


1 chabbaggiya bhikkhu santam bhikkhum anapuccha - Sya. 2 pavisimsu - PTS. 

3 uccam mancam kãrãpesi - Syã. 4 mancam vã pĩtham vã - Ma, Sĩmu 2. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Đại Phần Tích 


Về Sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã nhặt lấy vật quý giá. 

- Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
- (như trên) — 


3. Điều pãcỉttỉya đến vị đi vào làng lúc sái thời không báo cho vị tỳ khưu 
hiện diện đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 
Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi vào làng 
lúc sái thời. 

- Có một điều quy định, có ba điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathina. —(nhưtren) — 


4. Điều pãcỉttỉya đến vị bảo làm ống đựng kim bàng xương, hoặc bàng 
ngà, hoặc bâng sừng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại xứ 
Sakka. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu không biết chừng mực 
đã yêu cầu nhiều ống đựng kim. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


5. Điều pãcỉttỉya đến vị bảo làm giường hoặc ghế vượt quá kích thước đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
đã nằm ở giường cao. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


6. Điều pãcỉttỉya đến vị bảo làm giường hoặc ghế có độn bông gòn đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã bảo làm 
giường và ghế có độn bông gòn. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Mahavibhaúgo 


7. Pamãnãtikkantam nisĩdanam kãrãpentassa pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam paíinattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ appamãnikãni nisĩdanãni 
dhãresum, 1 tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 2 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: —pe- 


8. Pamãnãtikkantam kandupaticchãdim kãrãpentassa pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ appamãnikãyo 
kandupaticchãdiyo dhãresum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: —pe— 


9. Pamãnãtikkantam vassikasãtikam kãrãpentassa pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ appamãnikãyo 
vassikasãtikãyo dhãresum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe- 


10. Sugatacĩvarappamãnam cĩvaram kãrãpentassa pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam paníìattam. 

Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam nandam ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Ayasmã nando sugatacĩvarappamãnam cĩvaram 
dhãresi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthănãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe— 

Rãjavaggo navamo. 

Dvenavuti pãcittiyã nitthitã. 

***** 


1 karapesum - Sya. 


2 eka pannatti eka anupannatti - Ma, Sya, PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Đại Phần Tích 


7. Điều pãcỉttỉya đến vị bảo làm tấm lót ngồi vượt quá kích thước đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã sử dụng các 
tấm lót ngồi không đúng kích thước. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


8. Điều pãcỉttỉya đến vị bảo làm y đâp ghẻ vượt quá kích thước đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã sử dụng các 
y đắp ghẻ không đúng kích thước. 

— Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


9. Điều pãcỉttỉya đến vị bảo làm vải choàng tắm mưa vượt quá kích thước 
đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã sử dụng các 
vải choàng tắm mưa không đúng kích thước. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


10. Điều pãcỉttỉya đến vị bảo làm y bâng kích thước y của đức Thiện Thệ 
đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Nanda. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Nanda đã sử dụng y bằng kích 
thước y của đức Thiện Thẹ. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: 
- (như trên)- 


Phẩm Đức Vua là thứ chín. 

Dứt chín mươi hai đĩêu pãcittiya. 

***** 
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TASSUDDANAM 

1. Musã omasa pesunnã 1 - padaso dve nipajjanã, 2 
desanãrocanã ceva 3 - dutthullãpatti khananã. 


2. Bhutannavada 4 ựjjhayi - manco seyya 5 ca vuccati, 
pubbanikkaddhanãhacca 6 - dvãram sappãnakena ca. 


3. Asammata atthangate - upassayamisena ca, 
dade sibbe vidhãnena - nãvã bhunjeyya ekato. 


4. Piọdam ganam param puvam - pavarito pavaritam, 
vikãlam sannidhi khĩram - dantaponena te dasa. 


5. AceỊaka uyyokhajja 7 - paticchannam rahena ca, 
nimantito paccayehi - senãvasathuyyodhikam. 8 


6. Sura anguli haso ca - anadariyanca bhimsana, 9 
joti nahãna dubbannã - sãmam apanidhena ca. 


1 omasapesunnă - Ma; omasapesuíĩne - PTS. 

2 padaseyyã ca itthiyã - Ma; 
padaseyyã ca itthiyo - PTS. 

3 annatra viníĩunã bhũtă - Ma, PTS. 

4 bhũtam annãya - Ma, PTS. 


5 seyyo - Ma. 

6 pubbe nikkaddhanãhacca - Ma. 

7 acelakãnupakhajja - PTS. 

8 senãvasanuyyodhikam - Ma, PTS. 

9 bhimsanam - Ma. 
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Đại Phần Tích 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY: 

1. Nói dôĩ, sự mắng nhiếc, nói đâm thọc, theo từng câu, hai đĩêu ve việc 
nằm, việc thuyết giảng, và luôn cả việc tuyên bố, tội xâu, và việc đào xới. 


2. Thảo mộc, nói trảo trở, vị đã phàn nàn, giường và việc nằm được nói 
đến, vị đêh trước, việc lôi kéo ra, loại có chân tháo rời được, cửa lớn, và có 
sinh vật. 


3- Chưa được chỉ định, khi (mặt trời) đã lặn, chỗ trú ngụ (của tỳ khưu 
ni), và vì vật chất, vị cho (y), vị may (y), với sự hẹn trước, (chung) thuyên, 
(nêu) thọ thực, (ngoi) chung. 


4- Vật thực (ở phước xá), (vật thực) chung nhóm, (thọ thực) nơi khác, 
bánh ngọt, vị đã ngăn (vật thực), đôĩ với vị đã ngăn (vật thực), lúc sái thời, 
sự tích trữ, sữa tươi, với tăm xỉa răng, các điêu ấy là mười. 


5. Nữ đạo sĩ lõa thể, việc đuổi đi, sau khi đi vào, được che khuất, và với 
nơi kín đáo, vị đã được thỉnh mời, với các vật dụng, (xem) đội quân, việc 
trú ngụ (nơi binh đội), nơi tập trận. 


6 . Rượu, ngón tay, việc chơi giỡn (ở trong nước), sự không tôn trọng, 
và sự làm cho kinh sợ, ngọn lửa, việc tắm, việc hoại sắc, đích thân (chú 
nguyện), và do việc thu giấu. 
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Mahavibhaúgo 


7. Sanciccudaka kamma ca 1 - dutthullam unavisati, 
theyya itthĩ avadesam - samvãse nãsitena ca. 


8. Sahadhammika vilekhã - moho pahãrenuggire, 
amũlakanca sancicca - sossãmi khĩye pakkame, 2 
sanghena cĩvaram datvã - parinãmeyya puggalo. 3 


9. Raíìnanca ratanam santam - suci manco ca tulaka, 4 
nisĩdanam kanducchãdi - vassikã sugatena cã ti. 

***** 


TESAM VAGGANAM UDDANAM 

Musã bhũtă ca 5 ovãdo - bhojanãceỊakena ca, 
surã sappãnakã dhammo - rậjavaggena te navã ti. 

--00O00— 


1. 6. PATIDESANIYAKANDO 

• • • 

1. Yam tena bhagavatã jãnatã passată arahatã sammãsambuddhena 
annãtikãya bhikkhuniyã antaragharam pavitthãya hatthato khãdanĩyam vã 
bhojanĩyam vã sahatthă patiggahetvã bhunjantassa pãtidesanĩyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Annataram bhikkhum ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Annataro bhikkhu annãtikãya bhikkhuniyã 
antaragharam pavitthăya hatthato ãmisam patiggahesi, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato samutthãti na vãcato na cittato, siyã kãyato ca cittato ca samutthãti 
navãcato. — pe— 


1 sanciccudakakammă ca - Ma, PTS. 

2 khiyyapakkame - Ma; 

khĩyapakkame - PTS. 


3 puggale - Ma, PTS. 

4 tũlĩkã - Ma, PTS. 

5 bhũtanca - Syã. 
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7. Cô' ý (giết hại), nước (có sinh vật), và (khơi lại) các hành sự, (che 
giấu) tội xău, chưa đủ hai mươi tuổi, (đám người) đạo tặc, người nữ, 
trong khi chỉ ra, ve việc ngụ chung, và với vị (sa di) đã bị trục xuăt. 


8 . Theo Pháp, việc gây ra bối rôĩ, sự giả vờ ngu dốt, với cú đánh, vê sự 
giá tay (dọa đánh), và không có nguyên cớ, cô'ý, tôi sẽ lắng nghe, ve việc 
phê phán, vị bỏ đi, sau khi cùng hội chúng cho đi, vị thuyết phục dâng cá 
nhân. 


9. Và của đức vua, vật quý giá, vị hiện diện, kim may, và (chân) giường, 
(độn) bông gòn, vật lót ngoi, và (y đắp) ghẻ, (choàng tắm) thuộc mùa mưa, 
và với (y) đức Thiện Thệ. 


***** 


TÓM LƯỢC CÁC PHẦM NÀY: 

Nói dôĩ, thảo mộc, và giáo giới, vật thực, và đạo sĩ lõa thể, (uôhg) rượu, 
có sinh vật, (theo) Pháp, với phẩm ve đức vua, các phẩm ăy là chín. 

—00O00-- 


1. 6. CHƯƠNG PATIDESANIYA: 

• 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pãtidesanĩya đến vị tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm từ tay tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà, rồi thọ 
thực đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 


Liên quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu nọ. 


Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã thọ lãnh vật thực từ tay 
tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà. 


- Có một điều quy định. 


- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu. — (như trên) — 
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2. Bhikkhuniyã vosãsantiyã na nivãretvã bhunjantassa pãtidesanĩyam 
kattha pannattan ti? Rãjagahe pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhuniyo vosãsantiyo 1 
na nivãresum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato ca vãcato ca samutthãti na cittato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca 
samutthãti. — pe— 


3. Sekhasammatesu kulesu khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã 
patiggahetvã bhunjantassa pãtidesanĩyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ na mattam jãnitvã 
patiggahesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, dve anupannattiyo. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato samutthãti na vãcato na cittato, siyã kãyato ca cittato ca samutthãti 
navãcato. — pe— 


4. Arannakesu senãsanesu pubbe appatisamviditam khãdanĩyam vã 
bhojanĩyam vã ajjhãrãme sahatthã patiggahetvã bhuíìjantassa pãtidesanĩyam 
kattha pannattan ti? Sakkesu pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ ãrãme core pativasante 
nãrocesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 2 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato ca vãcato ca samutthãti na cittato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca 
samutthãti. — pe— 


Cattãro patidesaniya nitthitã. 

***** 


TASSUDDANAM 

Annãtikãya vosãsam - sekhãrannakena ca, 
pãtidesanĩyã cattãro - sambuddhena pakãsitã ti. 

—00O00— 


1 bhikkhuniya vosasantiya - Sya. 


2 eka panííatti eka anupannatti - Sya. 
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2. Điều pãtỉdesanĩya đến vị không ngăn cản vị tỳ khưu ni đang hướng 
dẫn sự phục vụ rồi thọ thực đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định 
tại thành Rãjagaha. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã không ngăn 
cản vị tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. — (như trên)- 

3. Điều pãtidesanĩya đến vị tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học rồi thọ thực đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã thọ lãnh không biết 
chừng mực. 

- Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu. — (như trên)— 

4. Điều pãtidesanĩya đến vị tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm chưa được báo tin trước trong khuôn viên tu viện ở những chỗ trú ngụ 
trong rừng rồi thọ thực đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại xứ 
Sakka. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã không thông báo về 
bọn trộm cướp đang ẩn náu trong tu viện. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. -(nhưtrên)- 

Dứt bôn điêu pãtidesanĩya. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY: 

Không phải là thân quyến, vị đang chỉ bảo bày thức ăn, và bậc Thánh 
Hữu học, với vị ngụ ở rừng, bốn điêu pãtidesanĩya đã được giảng giải bởi 
đăng Toàn Giấc. 

—00O00— 
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1. 7. SEKHIYA 

7.1. 

1. Yam tena bhagavatã jãnatã passatã arahatã sammãsambuddhena 
anãdariyam paticca purato vã pacchato vã olambantena nivãsentassa 
dukkatam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ puratopi pacchatopi 
olambentã nivãsesum, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. —pe- 


2. Anãdariyam paticca purato vã pacchato vã olambantena pãrupantassa 
dukkatam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ puratopi pacchatopi 
olambentã pãrupimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. -pe— 


3. Anãdariyam paticca kãyam vivaritvă antaraghare gacchantassa 
dukkatam — pe— 

Chabbaggiyã bhikkhu kãyam vivaritvã antaraghare gacchimsu, tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe— 


4. Anãdariyam paticca kãyam vivaritvã antaraghare nisĩdantassa 
dukkatam — pe— 

Chabbaggiyã bhikkhũ kãyam vivaritvă antaraghare nisĩdimsu, tasmim 
vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe— 


5. Anãdariyam paticca hattham vã pãdam vã kiỊãpentena antaraghare 
gacchantassa dukkatam — pe- 

Chabbaggiyã bhikkhũ hatthampi pãdampi kĩỊãpentã antaraghare 
gacchimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe— 
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1. 7. CÁC ĐIẾU SEKHIYA: 

7.1. 


1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều dukkata đến vị quấn y (nội) để lòng thòng phía trước hoặc 
phía sau do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy 
định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã quấn y 
(nội) để lòng thòng phía trước và phía sau. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. —(như trên) — 


2. Điều dukkata đến vị trùm y (vai trái) để lòng thòng phía trước hoặc 
phía sau do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy 
định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã trùm y (vai 
trái) để lòng thòng phía trước và phía sau. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 

3. Điều dukkata đến vị để hở thân rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự 
tôn trọng — (như trên) — 

- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã để hở thân rồi đi ở nơi 
xóm nhà. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 

4. Điều dukkata đến vị để hở thân rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự 
tôn trọng — (như trên)- 

- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã để hở thân rồi ngồi ở nơi 
xóm nhà. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 

5. Điều dukkata đến vị múa máy tay chân khi đi ở nơi xóm nhà do không 
có sự tôn trọng — (như trên) — 

- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã múa máy tay chân khi đi 
ở nơi xóm nhà. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 
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6 . Anãdariyam paticca hattham vã pãdam vã kiỊãpentena antaraghare 
nisĩdantassa dukkatam — pe— 

Chabbaggiyã bhikkhũ hatthampi pãdampi kĩỊãpentă antaraghare 
nisĩdimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. -pe— 


7. Anãdariyam paticca taham taham olokentena antaraghare 
gacchantassa dukkatam -pe— 

Chabbaggiyã bhikkhũ taham taham olokentã antaraghare gacchimsu, 
tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe— 


8. Anãdariyam paticca taham taham olokentena antaraghare nisĩdantassa 
dukkatam — pe— 

Chabbaggiyã bhikkhũ taham taham olokentã antaraghare nisĩdimsu, 
tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthănãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. -pe— 


9. Anãdariyam paticca ukkhittakãya antaraghare gacchantassa dukkatam 
kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ ukkhittakãya antaraghare 
gacchimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. -pe— 


10. Anãdariyam paticca ukkhittakãya antaraghare nisĩdantassa dukkatam 
kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ ukkhittakãya antaraghare 
nisĩdimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe— 

Parimandalavaggo pathamo. 

***** 
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6. Điều dukkata đến vị múa máy tay chân khi ngồi ở nơi xóm nhà do 
không có sự tôn trọng — (như trên) — 

- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã múa máy tay chân khi 
ngồi ở nơi xóm nhà. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 


7. Điều dukkata đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà do 
không có sự tôn trọng — (như trên) — 

- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nhìn chỗ này chỗ nọ khi 
đi ở nơi xóm nhà. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 


8. Điều dukkata đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà do 
không có sự tôn trọng — (như trên) — 

- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nhìn chỗ này chỗ nọ khi 
ngồi ở nơi xóm nhà. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 

9. Điều dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có sự 
tôn trọng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi 
xóm nhà với sự vén y lên. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 


10. Điều dukkata đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có 
sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi 
xóm nhà với sự vén y lên. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 

Phẩm Tròn Đeu là thứ nhất. 

***** 
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7. 2. 

1. Anãdariyam paticca ựjjagghikãya antaraghare gacchantassa dukkatam 
kattha pannattan ti? Sãvatthiyam paníìattam. 

Kam ãrabbhă ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ mahãhasitam hasantã 
antaraghare gacchimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca vãcato ca cittato ca samutthãti. —pe- 

2. Anãdariyam paticca ựjjagghikãya antaraghare nisĩdantassa dukkatam 
kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ mahãhasitam hasantã 
antaraghare nisĩdimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca vãcato ca cittato ca samutthãti. — pe— 

3. Anãdariyam paticca uccãsaddam mahãsaddam karontena antaraghare 
gacchantassa dukkatam — pe- 

Chabbaggiyã bhikkhũ uccãsaddam mahãsaddam karontã antaraghare 
gacchimsu, tasmim vatthusmim. —pe— 

4. Anãdariyam paticca uccãsaddam mahãsaddam karontena antaraghare 
nisĩdantassa dukkatam — pe— 

Chabbaggiyã bhikkhũ uccãsaddam mahãsaddam karontã antaraghare 
nisĩdimsu, tasmim vatthusmim. —pe— 

5. Anãdariyam paticca kãyappacãlakam antaraghare gacchantassa 

dukkatam — pe— 

Chabbaggiyã bhikkhũ kãyappacãlakam antaraghare gacchimsu, tasmim 
vatthusmim. -pe- ekena samutthãnena samutthãti: kãyato ca cittato ca 
samutthãti na vãcato. — pe— 

6. Anãdariyam paticca kãyappacãlakam antaraghare nisĩdantassa 

dukkatam —pe— 

Chabbaggiyã bhikkhũ kãyappacãlakam antaraghare nisĩdimsu, tasmim 
vatthusmim. —pe— 

7. Anãdariyam paticca bãhuppacãlakam antaraghare gacchantassa 

dukkatam — pe— 

Chabbaggiyã bhikkhũ bãhuppacãlakam antaraghare gacchimsu, tasmim 
vatthusmim. —pe— 

8. Anãdariyam paticca bãhuppacãlakam antaraghare nisĩdantassa 

dukkatam — pe— 

Chabbaggiyã bhikkhũ bãhuppacãlakam antaraghare nisĩdimsu, tasmim 
vatthusmim. — pe— 
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7 . 2 . 


1. Điều dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không có 
sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi 
xóm nhà, cười tiếng cười lớn. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. — (như trên)— 

2. Điều dukkata đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không 
có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi 
xóm nhà, cười tiếng cười lớn. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. -(như trên) - 

3. Điều dukkata đến vị trong khi đi ở nơi xóm nhà gây tiếng động ồn 
tiếng động lớn do không có sự tôn trọng — (như trên)- 

- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà, gây 
tiếng động ồn tiếng động lớn.—(như trên)- 

4. Điều dukkata đến vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà gây tiếng động ồn 
tiếng động lớn do không có sự tôn trọng — (như trên)— 

- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi xóm nhà, gây 
tiếng động ồn tiếng động lớn. —(nhưtrên)- 

5. Điều dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không 
có sự tôn trọng — (như trên) — 

- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà với sự 
đung đưa thân, —(nhưtrên)— sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do 
thân và do ý, không do khẩu. — (như trên)— 

6. Điều dukkata đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do 
không có sự tôn trọng — (như trên) — 

- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi xóm nhà với 
sự đung đưa thân. — (như trên)— 

7. Điều dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do 
không có sự tôn trọng - (như trên)— 

- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà với sự 
đung đưa cánh tay. - (như trên) — 

8. Điều dukkata đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do 
không có sự tôn trọng — (như trên) — 

- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi xóm nhà với 
sự đung đưa cánh tay. — (như trên)— 
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9. Anãdariyam paticca sĩsappacãlakam antaraghare gacchantassa 
dukkatam — pe— 

Chabbaggiyã bhikkhũ sĩsappacãlakam antaraghare gacchimsu, tasmim 
vatthusmim. —pe— 

10. Anãdariyam paticca sĩsappacãlakam antaraghare nisĩdantassa 
dukkatam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ sĩsappacãlakam 
antaraghare nisĩdimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe— 

ưjjagghikavaggo dutiyo. 

***** 


7.3. 

1. Anãdariyam paticca khambhakatena antaraghare gacchantassa 
dukkatam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ khambhakatena 
antaraghare gacchimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe- 

2. Anãdariyam paticca khambhakatena antaraghare nisĩdantassa 
dukkatam — pe— 

3. Anãdariyam paticca ogunthitena antaraghare gacchantassa dukkatam 
-pe- 

4. Anãdariyam paticca ogunthitena antaraghare nisĩdantassa dukkatam 
-pe- 

5. Anãdariyam paticca ukkutikãya antaraghare gacchantassa dukkatam 
-pe- 

6. Anãdariyam paticca pallatthikãya antaraghare nisĩdantassa dukkatam 
-pe- 

7. Anãdariyam paticca asakkaccam pindapãtam patigganhantassa 
dukkatam —pe— 
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9. Điều dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không 
có sự tôn trọng - (như trên) — 

- Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà với sự 
đung đưa đầu. — (như trên)- 

10. Điều dukkata đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do 
không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi 
xóm nhà với sự đung đưa đầu. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 

Phẩm Cười Vang là thứ nhì. 

***** 


7.3. 


1. Điều dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có 
sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi 
xóm nhà với sự chống nạnh. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 

2. Điều dukkata đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không 
có sự tôn trọng - (như trên)- 

3. Điều dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự 
tôn trọng - (như trên)- 

4. Điều dukkata đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có 
sự tôn trọng — (như trên) — 

5. Điều dukkata đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót do không có sự 
tôn trọng — (như trên) — 

6. Điều dukkata đến vị ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà do không có sự 
tôn trọng - (như trên) — 

7. Điều dukkata đến vị thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang do 
không có sự tôn trọng - (như trên) - 
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8. Anadariyam paticca taham taham olokentena piọdapatam 
patigganhantassa dukkatam — pe— 

9. Anãdariyam paticca sũpanneva bahum patigganhantassa dukkatam 
-pe- 

10. Anãdariyam paticca thũpĩkatam pindapãtam patigganhantassa 
dukkatam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ anãdariyam paticca 
thũpĩkatam pindapãtam patigganhimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe- 

Khambhakatavaggo tatiyo. 

***** 


7. 4. 

1. Anãdariyam paticca asakkaccam pindapãtam bhunjantassa dukkatam 
kattha pannattan ti? Sãvatthiyam paníìattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ anãdariyam paticca 
asakkaccam pindapãtam bhunjimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe- 

2. Anãdariyam paticca taham taham olokentena piọdapãtam 
bhunjantassa dukkatam — pe— 

3. Anãdariyam paticca taham taham omasitvă 1 pindapãtam bhunjantassa 
dukkatam -pe— 

4. Anãdariyam paticca sũpanneva bahum bhunjantassa dukkatarn — pe— 

5. Anãdariyam paticca thũpakato 2 omadditvă pindapãtam bhunjantassa 
dukkatam —pe— 

6. Anãdariyam paticca sũpam vã byanjanam vã odanena 
paticchãdentassa dukkatam — pe— 

7. Anãdariyam paticca sũpam vã byanjanam vã agilãno attano atthãya 
vinnãpetvã 3 bhuíìjantassa dukkatam — pe— 


1 omasantena - Syă. 2 thũpato - Syã. 

3 anãdariyam paticca sũpam vã odanam vã agilãno attano atthãya vinnăpetvă - Ma, PTS; 
anãdariyam paticca sũpam vã odanam vã attano atthăya vinnãpetvã - Syã. 
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8. Điều dukkata đến vị nhìn chô này chô nọ trong khi thọ lãnh đồ khất 
thực do không có sự tôn trọng — (như trên)- 

9. Điều dukkata đến vị thọ lãnh quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng 
- (như trên)- 


10. Điều dukkata đến vị thọ lãnh đồ khất thực được làm vun đầy lên do 
không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã thọ lãnh đồ 
khất thực được làm vun đầy lên do không có sự tôn trọng. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 

Phẩm Chông Nạnh là thứ ba. 

***** 


7. 4. 

1. Điều dukkata đến vị thọ dụng đồ khất thực không nghiêm trang do 
không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã thọ dụng 
đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự tôn trọng. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 

2. Điều dukkata đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi thọ dụng đồ khất 
thực do không có sự tôn trọng -(như trên)- 

3. Điều dukkata đến vị lựa chọn món này món nọ trong khi thọ dụng đồ 
khất thực do không có sự tôn trọng -(nhưtren)— 

4. Điều dukkata đến vị thọ dụng quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng 
— (như trên)— 

5. Điều dukkata đến vị vun lên thành đống rồi thọ dụng đồ khất thực do 
không có sự tôn trọng - (như trên)— 

6. Điều dukkata đến vị dùng cơm che lấp xúp và thức ăn do không có sự 
tôn trọng — (như trên) — 

7. Điều dukkata đến vị không bị bệnh yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của 
bản thân rồi thọ thực do không có sự tôn trọng — (như trên)— 
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Ekã pannatti, ekã anupaníiatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã 
kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca 
samutthãti. —pe— 


8. Anãdariyam paticca ựjjhãnasanninã paresam pattam olokentassa 
dukkatam —pe— 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthănena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. -pe— 


9. Anadariyam paticca mahantam kabalam karontassa dukkatam — pe— 


10. Anãdariyam paticca dĩgham ãlopam karontassa dukkatam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ anãdariyam paticca dĩgham 
ãlopam karimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe— 

Piụdapãtavaggo catuttho. 

***** 


7.5. 

1. Anãdariyam paticca anãhate kabale mukhadvãram vivarantassa 
dukkatam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ anãdariyam paticca 
anãhate kabale mukhadvãram vivarimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthă ti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe— 


2. Anadariyam paticca bhunjamanena sabbam hattham mukhe 
pakkhipantassa dukkatam — pe— 


3. Anãdariyam paticca sakabalena mukhena byãharantassa dukkatam 
—pe— ekena samutthãnena samutthăti: kãyato ca vãcato ca cittato ca 
samutthãti. — pe— 
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- CÓ một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. — (như trên)- 


8. Điều dukkata đến vị nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm 
lỗi do không có sự tôn trọng — (như trên)— 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 


9. Điều dukkata đến vị làm vât cơm lớn do không có sự tôn trọng —(như 
trên) — 


10. Điều dukkata đến vị làm vât cơm dài do không có sự tôn trọng đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã làm vât 
cơm dài do không có sự tôn trọng. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 

Phẩm Đo Ăn Khất Thực là thứ tư. 

***** 


7.5. 


1. Điều dukkata đến vị há miệng ra khi vât cơm chưa được đưa đến do 
không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã há miệng 
ra khi vât cơm chưa được đưa đến do không có sự tôn trọng. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 

2. Điều dukkata đến vị đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do 
không có sự tôn trọng - (như trên)— 


3. Điều dukkata đến vị nói khi miệng có vât cơm do không có sự tôn trọng 
— (như trên)— sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, 
và do ý. - (như trên)- 
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4. Anadariyam paticca pindukkhepakam bhunjantassa dukkatam — pe— 
ekena samutthãnena samutthãti: kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato. 
-pe- 

5. Anãdariyam paticca kabalãvacchedakam bhunjantassa dukkatam 
-pe- 

6. Anãdariyam paticca avagandakãrakam bhunjantassa dukkatam — pe— 

7. Anãdariyam paticca hatthaniddhunakam bhunjantassa dukkatarn 
-pe- 

8. Anãdariyam paticca sitthãvakãrakam bhunjantassa dukkatam —pe- 

9. Anãdariyam paticca jivhãnicchãrakam bhunjantassa dukkatam —pe— 

10. Anãdariyam paticca capucapukãrakam bhunjantassa dukkatam 
-pe- 

Kabalavaggo pancamo. 

***** 


7. 6. 

1. Anãdariyam paticca surusurukãrakam bhunjantassa dukkatam kattha 
pannattan ti? Kosambiyam pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ surusurukãrakam khĩram 
pivimsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti. 

Channam ãpattisamutthănãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. -pe— 

2. Anãdariyam paticca hatthanillehakam bhunjantassa dukkatam — pe— 

3. Anãdariyam paticca pattanillehakam bhunjantassa dukkatam — pe— 

4. Anãdariyam paticca otthanillehakam bhunjantassa dukkatam -pe— 

5. Anãdariyam paticca sãmisena hatthena pãnĩyathălakam patiggantassa 
dukkatam kattha paíĩnattan ti? Bhaggesu pannattarn. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ sãmisena hatthena 
pãnĩyathãlakam patiggahesum, tasmim vatthusmim. -pe— 
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4. Điều dukkata đến vị thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một 
cách liên tục do không có sự tôn trọng — (như trên) — sanh lên do một nguồn 
sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 

5. Điều dukkata đến vị thọ thực theo lối cẳn vắt cơm từng chút một do 
không có sự tôn trọng - (như trên)— 

6. Điều dukkata đến vị thọ thực theo lối làm phồng má do không có sự 
tôn trọng — (như trên) — 

7. Điều dukkata đến vị thọ thực có sự vung rảy bàn tay do không có sự tôn 
trọng -(nhưtrên)- 

8. Điều dukkata đến vị thọ thực có sự làm rơi đổ cơm do không có sự tôn 
trọng — (như trên)- 

9. Điều dukkata đến vị thọ thực có sự le lưỡi do không có sự tôn trọng 
— (như trên)- 

10. Điều dukkata đến vị thọ thực có làm tiếng chép chép do không có sự 
tôn trọng - (như trên) - 


Phẩm Vắt Cơm là thứ năm. 

***** 


7. 6. 


1. Điều dukkata đến vị thọ thực có làm tiếng sột sột do không có sự tôn 
trọng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại Kosambi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã uống sữa có làm 
tiếng sột sột. 

- Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 

2. Điều dukkata đến vị thọ thực có sự liếm tay do không có sự tôn trọng 
-(như trên)- 

3. Điều dukkata đến vị thọ thực có sự nạo vét bình bát do không có sự tôn 
trọng - (như trên)— 

4. Điều dukkata đến vị thọ thực có sự liếm môi do không có sự tôn trọng 
- (như trên) — 

5. Điều dukkata đến vị thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức 
ăn do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định 
tại xứ Bhagga. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã thọ lãnh tô nước 
uống bằng bàn tay có dính thức ăn. - (như trên)- 
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6 . Anãdariyam paticca sasitthakam pattadhovanam antaraghare 
chaddentassa dukkatam kattha paíìnattan ti? Bhaggesu pannattam. 

Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ sasitthakam pattadhovanam 
antaraghare chaddesum, tasmim vatthusmim. —pe— 


7. Anãdariyam paticca chattapãnissa dhammam desentassa dukkatam 
kattha pannattan ti? Sãvatthiyam paníìattam. 

Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. — pe— 

Ekã pannatti, ekã anupaníìatti 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: vãcato 
ca cittato ca samutthãti na kãyato. — pe— 


8. Anadariyam paticca dandapanissa dhammam desentassa dukkatam 
-pe- 

9. Anãdariyam paticca satthapãnissa dhammam desentassa dukkatam 
-pe- 


10. Anadariyam paticca ayudhapanissa dhammam desentassa dukkatam 
-pe- 


Surusuruvaggo chattho. 


***** 


7. 7. 

1. Anãdariyam paticca pãdukãrũỊhassa dhammam desentassa dukkatam 
-pe- 

2. Anãdariyam paticca upãhanãrũỊhassa dhammam desentassa dukkatam 
-pe- 

3. Anãdariyam paticca yãnagatassa dhammam desentassa dukkatam 
-pe- 

4. Anãdariyam paticca sayanagassa dhammam desentassa dukkatam 
-pe- 

5. Anãdariyam paticca pallatthikãya nisinnassa dhammam desentassa 
dukkatam —pe— 

6. Anãdariyam paticca vethitasĩsassa dhammam desentassa dukkatam 
-pe- 

7. Anãdariyam paticca ogunthitasĩsassa dhammam desentassa dukkatam 
-pe- 
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6. Điều dukkata đến vị đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà 
do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
xứ Bhagga. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã đổ bỏ nước rửa bình 
bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

7. Điều dukkata đến vị thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay do không 
có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. —(như 
trên) — 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. — (như trên) — 

8. Điều dukkata đến vị thuyết Pháp đến người có gậy ở bàn tay do không 
có sự tôn trọng -(như trên)- 

9. Điều dukkata đến vị thuyết Pháp đến người có dao ở bàn tay do không 
có sự tôn trọng - (như trên)— 

10. Điều dukkata đến vị thuyết Pháp đến người có vũ khí ở bàn tay do 
không có sự tôn trọng - (như trên)— 

Phẩm Tiếng Sột Sột là thứ sáu. 

***** 


7. 7. 


1. Điều dukkata đến vị thuyết Pháp đến người có mang giày do không có 
sự tôn trọng - (như trên)— 

2. Điều dukkata đến vị thuyết Pháp đến người có mang dép do không có 
sự tôn trọng -(như trên)- 

3. Điều dukkata đến vị thuyết Pháp đến người ở trên xe do không có sự 
tôn trọng - (như trên)— 

4. Điều dukkata đến vị thuyết Pháp đến người đang nằm do không có sự 
tôn trọng — (như trên) — 

5. Điều dukkata đến vị thuyết Pháp đến người ngồi ôm đầu gối do không 
có sự tôn trọng -(như trên)- 

6. Điều dukkata đến vị thuyết Pháp đến người đội khăn ở đầu do không 
có sự tôn trọng - (như trên)— 

7. Điều dukkata đến vị thuyết Pháp đến người có đầu được trùm lại do 
không có sự tôn trọng - (như trên)— 
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8 . Anãdariyam paticca chamãya nisĩditvã ãsane nisinnassa dhammam 
desentassa dukkatam — pe- 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca vãcato ca cittato ca. 1 — pe— 

9. Anãdariyam paticca nĩce ãsane nisĩditvã ucce ãsane nisinnassa 
dhammam desentassa dukkatam — pe— 

10. Anãdariyam paticca thitena nisinnassa dhammam desentassa 
dukkatam — pe— 

11. Anãdariyam paticca pacchato gacchantena purato gacchantassa 
dhammam desentassa dukkatam — pe— 

12. Anãdariyam paticca uppathena gacchantena pathena gacchantassa 
dhammam desentassa dukkatam -pe— 

13. Anãdariyam paticca thitena uccãram vã passãvam vã karontassa 
dukkatam —pe— 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe— 

14. Anãdariyam paticca harite uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karontassa dukkatam — pe— 

15. Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karontassa dukkatam kattha paíĩnattan ti? Sãvatthiyam pannattarn. 

Kam ãrabbhă ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhũ udake uccãrampi 
passãvampi kheỊampi akamsu, tasmim vatthusmim. 

Ekã pannatti, ekã anupannatti. 

Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. -pe— 

Pãdukãvaggo sattamo. 

Pancasattati sekhiyã nitthitã. 

***** 


1 vacato ca cittato ca samutthati na kayato - Sya. 
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8. Điều dukkata đến vị ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người ngồi 
trên chỗ ngồi do không có sự tôn trọng — (như trên) — 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 1 

ọ. Điều dukkata đến vị ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người 
ngồi trên chỗ ngồi cao do không có sự tôn trọng - (như trên)— 

10. Điều dukkata đến vị đứng thuyết Pháp đến người đang ngồi do không 
có sự tôn trọng — (như trên) - 

11. Điều dukkata đến vị đang đi phía sau thuyết Pháp đến người đang đi ở 
phía trước do không có sự tôn trọng -(như trên) - 

12. Điều dukkata đến vị đang đi bên đường thuyết Pháp đến người đang 
đi giữa đường do không có sự tôn trọng - (như trên)— 

13. Điều dukkata đến vị đứng đại tiện hoặc tiểu tiện do không có sự tôn 
trọng — (như trên) — 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 

14. Điều dukkata đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ trên cỏ cây 
xanh do không có sự tôn trọng — (như trên)— 

15. Điều dukkata đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy 
định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đại tiện, 
tiểu tiện, và khạc nhổ vào trong nước. 

- Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 

Phẩm Giày Dép là thứ bảy. 

Dứt bảy mươi lăm điêu sekhiya. 

***** 


1 Tam Tạng Thái Lan ghi rằng: ‘... sanh lên do khẩu và do ý, không do thân.’ 
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TASSUDDÃNAM 

1. Parimandalam paticchannam - susamvutokkhittacakkhu ca, 1 
ukkhittojjagghikã saddo - tayo ceva pacãlanã. 

2. Khambha-ogunthitã 2 ceva - kuti 3 pallatthikãya ca, 
sakkaccam pattasannĩ ca - samasũpam samatittikam. 

3. Sakkaccam pattasaíìnĩ ca - sapadãnam samasũpakam, 
thũpakato 4 paticchannam - vinnattujjhãnasannitã. 5 

4. Na mahantam mandaladvãram 6 - sabbam hattham 7 na byãhare, 
ukkhepo chedanã gando - dhunam 8 sitthãvakãrakam. 

5. Jivhãnicchãrakance va - capucapũ surusurũ, 9 
hattho patto ca ottho ca - sãmisam sitthakena ca. 

6. Chattapãnissa saddhammam - na desenti tathãgatã, 
evameva dandapãnissa - sattha ãyudhapãninam. 

7. Pãdukopãhanã 10 ceva - yãnaseyyãgatassa ca, 
pallatthikã nisinnassa - vethitogunthitassa ca. 

8. Chamã nĩcãsane thãne - pacchato uppathena ca, 
thitakena na kãtabbam - harite udakamhi cã ti. 


***** 


TESAM VAGGUDDANAM 

Parimandala 11 ựjjagghi - khambham pindam tatheva ca, 
kabalã 12 surusurũ 13 ceva - pãdukena ca sattamã ti. 

Mahãvibhange 
katthapannattivãro nitthito. 

—00O00-- 


1 susamvutokkhittacakkhu - Ma; 
susamvutokkhittacakkhunã - Syã, PTS. 

2 khambham ogunthito - Syã, PTS. 

3 cevukkuti - Ma. 

4 thũpato ca - Syã. 

5 sanninã - Ma, Syã, PTS. 

6 mandalam dvãram - Ma, Syã, PTS. 


7 sabbahattham - Syã, PTS. 

8 dhũnam - Syã. 

9 capucapu surusuru - Ma, Syã, PTS. 

10 pãdukã upãhanã - Ma, Syă, PTS. 

11 parimandalam - Syã, PTS. 

12 kabaỊã - Ma, Syã, PTS. 

13 surusuru - Ma, Syã, PTS. 


110 




Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Đại Phần Tích 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY: 

1. (Quăn) tròn đêu, che kín, và khéo thu thúc, mắt nhìn xuống, được vén 
lên, tiêng cười vang, giọng nói (nhỏ nhẹ), và luôn cả ba việc đung đưa. 

2. Và luôn cả việc chôhg nạnh, trùm đâu, nhón gót, và sự ôm đâu gôĩ. 
Một cách nghiêm trang, và chú tâm ở bình bát, lượng xúp tương xứng, vừa 
ngang miệng bình bát. 

3- Một cách nghiêm trang, chú tâm ở bình bát, theo tuần tự, lượng xúp 
tương xứng, vun lên thành đòng, được che lấp, sự yêu cau, ý định tìm lôi. 

4. (Nắm cơm) không lớn, tròn đêu, cửa miệng, trọn bàn tay, không nói, 
liên tục đưa cơm, việc cắn (từng chút), làm phong má, rảy tay, việc làm rơi 
đổ cơm. 

5. Và luôn cả việc le lưỡi, tiếng chép chép, tiêng sột sột, (liêm) tay, bình 
bát, và (liêm) môi, (tay) có dính thức ăn, và (nước) có cơm. 

6. Các đức Như Lai không thuyết giảng Chánh Pháp đêh người có dù ở 
bàn tay, củng thếtay câm gậy, tay cam dao, và vũ khí. 

7. Và luôn cả người (mang) dép, và giày, ngoi xe, và đang nằm, người 
ngoi ôm đâu gối, và người đội khăn, trùm đâu. 

8 . Ở nen đất, chỗ ngồi thấp, đứng, (đi) phía sau, và bên ĩê đường. Vị 
đứng không nên làm ở trên cỏ và trong nước. 

***** 


TÓM LƯỢC CÁC PHẦM NÀY: 

Tròn đêu, cười lớn tiêng, việc chông nạnh, và đô khăt thực là tương tợ 
như thếấy, các vắt cơm, luôn cả tiêng sột sột, và với giày dép là thứ bảy. 

Dứt phan Quy Định Tại Đâu 
thuộc bộ Đại Phân Tích . 1 

—00O00— 


1 Phần phân tích về giới dành cho tỳ khưu có tên là Đại Phân Tích hoặc Phân Tích Giới Tỳ 
Khưu (ND). 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Mahavibhaúgo 


2. KATAPATTIVARO 

2 . 1 . PÃRÃHKAKANDO 

• • 

1. Methunam dhammam patisevanto kati ãpattiyo ãpajjati? 

Methunam dhammam patisevanto tisso ãpattiyo ãpajjati: Akkhayite 
sarĩre methunam dhammam patisevati ãpatti pãrặjikassa, yebhuyyena 
khayite sarĩre methunam dhammam patisevati ãpatti thullaccayassa, 
vattakate 1 ca mukhe acchupantam angajãtam paveseti ãpatti dukkatassa. 
Methunam dhammam patisevanto imã tisso ãpattiyo ãpajjati. 

2. Adinnam ãdiyanto kati ãpattiyo ãpajjati? 

Adinnam ãdiyanto tisso ãpattiyo ãpajjati: Pancamãsakam vã atireka- 
pancamãsakam vã agghanakam adinnam theyyasankhãtam ãdiyati ãpatti 
pãrãjikassa, atirekamãsakam vã ũnapancamãsakam vã agghanakam 
adinnam theyyasankhãtam ãdiyati ãpatti thullaccayassa, mãsakam vã 
ũnamãsakam vã agghanakam adinnam theyyasankhãtam ãdiyati ãpatti 
dukkatassa. Adinnam ãdiyanto imã tisso ãpattiyo ãpajjati. 

3. Sancicca manussaviggaham jĩvitã voropento kati ãpattiyo ãpajjati? 

Sancicca manussaviggaham jĩvitã voropento tisso ãpattiyo ãpajjati: 
Manussam odissa opãtam khanati ‘papatitvã marissatĩ ’ti ãpatti dukkatassa, 
papatite dukkhã vedanã uppajjati ãpatti thullaccayassa, marati ãpatti 
pãrãjikassa. Saíĩcicca manussaviggaham jĩvitã voropento imã tisso ãpattiyo 
apajjati. 

4. Asantam abhũtam uttarimanussadhammam ullapanto kati ãpattiyo 
ãpajjati? 


Asantam abhũtam uttarimanussadhammam ullapanto tisso ãpattiyo 
ãpajjati: Pãpiccho icchãpakato asantam abhũtam uttarimanussadhammam 
ullapati ãpatti pãrặjikassa, ‘Yo te vihãre vasati so bhikkhu arahã ’ti bhanati 
pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa, na pativijãnantassa ãpatti dukkatassa. 
Asantam abhũtam uttarimanussadhammam ullapanto imã tisso ãpattiyo 
ãpajjati.' 


Cattaro parajika nitthita. 

***** 


1 vattakate - Ma; vivatakate - Sya. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Đại Phần Tích 


2. PHAN BAO NHIÊU TỘI: 

2 . 1 . CHƯƠNG PĂRĂƠIKA : 

1. Vị trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm bao nhiêu tội? 

- Vị trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội: Vị thực hiện việc đôi 
lứa nơi thi thể chưa bị (thú) ăn phạm tội pãrãjika; vị thực hiện việc đôi lứa 
nơi thi thể đã bị (thú) ăn nhiều phần phạm tội thullaccaya; và vị đưa dương 
vật vào miệng đã được mở ra nhưng không bị va chạm phạm tội dukkata. Vị 
trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội này. 

2. Vị trong khi lấy vật chưa được cho vi phạm bao nhiêu tội? 

- Vị trong khi lấy vật chưa được cho vi phạm ba tội: Vị lấy theo lối trộm 
câp vật chưa được cho trị giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka phạm tội 
pãrãjika; vị lấy theo lối trộm câp vật chưa được cho trị giá hơn một mãsaka 
hoặc kém năm mãsaka phạm tội thullaccaya; vị lấy theo lối trộm cắp vật 
chưa được cho trị giá một mãsaka hoặc kém một mãsaka phạm tội dukkata. 
Vị trong khi lấy vật chưa được cho vi phạm ba tội này. 

3. Vị trong khi cố ý đoạt lấy mạng sống con người vi phạm bao nhiêu tội? 

- Vị trong khi cố ý đoạt lấy mạng sống con người vi phạm ba tội: Vị đào 
hố để bẫy người (nghĩ rằng): ‘Người rơi xuống sẽ chết’ phạm tội dukkata; khi 
đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh khởi (ở nạn nhân) thì phạm tội 
thullaccaya; (nạn nhân) chết đi thì phạm tội pãrãjika. Vị trong khi cố ý đoạt 
lấy mạng sống con người vi phạm ba tội này. 


4. Vị trong khi khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực 
chứng vi phạm bao nhiêu tội? 

- Vị trong khi khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực chứng 
vi phạm ba tội: Vị có ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi ước muốn, rồi khoác 
lác về pháp thượng nhân không có không thực chứng phạm tội pãrãjika; vị 
nói rằng: ‘Vị (tỳ khưu) nào cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy là 
bậc A-la-hán,’ (người nghe) hiểu được thì phạm tội thullaccaya; (người 
nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkata. Vị trong khi khoác lác về pháp 
thượng nhân không có không thực chứng vi phạm ba tội này. 

Dứt bôn đĩêu pãrãjỉka. 

***** 
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Mahavibhaúgo 


2. 2. SANGHADISESAKANDO 

• • 

1. Upakkamitvã asucim mocento kati ãpattiyo ãpajjati? 1 

Upakkamitvã asucim mocento tisso ãpattiyo ãpajjati: Ceteti upakkamati 

muccati ãpatti sanghãdisesassa, ceteti upakkamati na muccati ãpatti 
thullaccayassa, payoge dukkatam. 

2. Mãtugãmena saddhim kãyasamsaggam samãpajjanto tisso ãpattiyo 
ãpajjati: Kãyena kãyam ãmasati ãpatti sanghãdisesassa, kãyena 
kãyapatibaddham ãmasati ãpatti thullaccayassa, kãyapatibaddhena 
kãyapatibaddham ãmasati ãpatti dukkatassa. 

3. Mãtugãmam dutthullãhi vãcãhi obhãsento tisso ãpattiyo ãpajjati: 
Vaccamaggam passãvamaggam ãdissa vannampi bhanati avannampi bhanati 
ãpatti sanghãdisesassa, vaccamaggam passãvamaggam thapetvă 
adhakkhakam ubbhajãnumandalam ãdissa vanọampi bhanati avannampi 
bhanati ãpatti thullaccayassa, kãyapatibaddham ãdissa vannampi bhanati 
avannampi bhanati ãpatti dukkatassa. 

4. Attakãmapãricariyãya vannam bhãsanto tisso ãpattiyo ãpajjati: 
Mãtugãmassa santike attakãmapãricariyãya vannam bhãsati ãpatti 
sanghãdisesassa, pandakassa santike attakãmapãricariyãya vannam bhãsati 
ãpatti thullaccayassa, tiracchãnagatassa santike attakãmapãricariyãya 
vannam bhãsati ãpatti dukkatassa. 

5. Sancarittam samãpajjanto tisso ãpattiyo ãpajjati: Patiganhãti 
vĩmamsati paccãharati ãpatti sanghãdisesassa, patiganhãti vĩmamsati na 
paccãharati ãpatti thullaccayassa, patiganhãti na vĩmamsati na paccãharati 
ãpatti dukkatassa 

6. Sannãcikãya kutim kãrãpento tisso ãpattiyo ãpajjati: Kãrãpeti payoge 
dukkatam, ekam pindam anãgate 2 ãpatti thullaccayassa, tasmim pinde ãgate 
ãpatti sanghãdisesassa. 

7. Mahallakam vihãram kãrãpento tisso ãpattiyo ãpajjati: Kãrãpeti 
payoge dukkatam, ekam piọdam anãgate 2 ãpatti thullaccayassa, tasmim 
pinde ãgate ãpatti sanghãdisesassa. 

8. Bhikkhum amũlakena pãrãjikena dhammena anuddhamsento tisso 
ãpattiyo ãpajjati: Anokãsam kãrãpetvă cãvanãdhippãyo vadeti ãpatti 
sanghãdisesena dukkatassa, okãsam kãrãpetvã akkosãdhippãyo vadeti ãpatti 
omasavãdassa. 


1 ‘upakkamitva —pe— apajjati’ - iti patho Ma, PTS potthakesu na dissate. 

2 ekapiụde anãgate - Syã. 
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Đại Phần Tích 


2. 2. CHƯƠNG SANGHADISESA: 

1. Vị trong khi gắng sức và làm xuất ra tinh dịch vi phạm bao nhiêu tội? 

- Vị trong khi gẳng sức và làm xuất ra tinh dịch vi phạm ba tội: Vị có ý 
định, gắng sức, bị xuất ra phạm tội sanghãdisesa; vị có ý định, gâng sức, 
không bị xuất ra phạm tội thullaccaya; lúc tiến hành phạm tội dukkata. 

2. Vị trong khi thực hiện việc xúc chạm thân thể với người nữ vi phạm ba 
tội: Vị sờ vào thân (người nữ) bàng thân (vị ấy) phạm tội sanghãdisesa; vị sờ 
vào vật được gẳn liền với thân (người nữ) bằng thân (vị ấy) phạm tội 
thullaccaya; vị sờ vào vật được gẳn liền với thân (người nữ) bàng vật được 
gấn liền với thân (vị ấy) phạm tội dukkata. 

3- Vị trong khi nói với người nữ bâng những lời thô tục vi phạm ba tội: Vị 
nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến đường tiêu, đường tiểu phạm tội 
saĩìghãdisesa; vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến (phần cơ thể) từ 
xương đòn (ở cổ) trở xuống và từ đầu gối trở lên trừ ra đường tiêu và đường 
tiểu phạm tội thullaccaya; vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến vật 
gẳn liền với thân phạm tội dukkata. 

4. Vị trong khi ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân vi phạm ba tội: Vị 
ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ 
phạm tội sanghãdisesa; vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự 
hiện diện của người vô căn phạm tội thullaccaya; vị ca ngợi sự hầu hạ tình 
dục cho bản thân trong sự hiện diện của loài thú phạm tội dukkata. 

5. Vị trong khi tiến hành việc mai mối vi phạm ba tội: Vị nhận lời, thông 
báo, đem lại (hồi báo) phạm tội sanghãdisesa; vị nhận lời, thông báo, không 
đem lại (hồi báo) phạm tội thullaccaya; vị nhận lời, không thông báo, không 
đem lại (hồi báo) phạm tội dukkata. 


6. Vị trong khi tự xin (vật liệu) rồi bảo xây dựng cốc liêu vi phạm ba tội: Vị 
bảo xây dựng, lúc tiến hành phạm tội dukkata; còn cục (vữa tô) cuối cùng 
phạm tội thullaccaya; khi cục (vữa tô) ấy đã được đặt vào phạm tội 
sanghãdisesa. 

7. Vị trong khi bảo xây dựng trú xá lớn vi phạm ba tội: Vị bảo xây dựng, 
lúc tiến hành phạm tội dukkata; còn cục (vữa tô) cuối cùng phạm tội 
thullaccaya;. khi cục (vữa tô) ấy đã được đặt vào phạm tội sanghãdisesa. 

8. Vị trong khi bôi nhọ vị tỳ khưu về tội pãrãjika không có nguyên cớ vi 
phạm ba tội: Vị khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có ý định loại trừ, rồi nói lời 
(buộc tội), phạm tội dukkata và tội sanghãdisesa; sau khi đã thỉnh ý (để 
buộc tội), có ý định mẳng nhiếc, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội nói lời 
mắng nhiếc. 1 


1 Tức là tội pacittiya thứ nhì (ND). 
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9. Bhikkhum annabhãgiyassa adhikaranassa kincidesam lesamattam 
upãdãya pãrãjikena dhammena anuddhamsento tisso ãpattiyo ãpajjati: 
Anokãsam kãrãpetvã cãvanãdhippãyo vadeti ãpatti sanghãdisesena 
dukkatassa, okãsam kãrãpetvã akkosãdhippãyo vadeti ãpatti omasavãdassa. 

10. Sanghabhedako bhikkhu yãvatatiyam samanubhãsiyamãno 1 

nappatinissajjanto tisso ãpattiyo ãpajjati: Nattiyã dukkatam, dvĩhi 

kammavãcãhi thullaccayã, kammavãcãpariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 

11. Bhedakãnuvattakã bhikkhũ yãvatatiyam samanubhãsiyamãnã 1 

nappatinissajjanto tisso ãpattiyo ãpajjanti: Nattiyã dukkatam, dvĩhi 

kammavãcãhi thullaccayã, kammavãcãpariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 

12. Dubbaco bhikkhu yãvatatiyam samanubhãsiyamãno 1 

nappatinissajjanto tisso ãpattiyo ãpajjati: Nattiyã dukkatam, dvĩhi 

kammavãcãhi thullaccayã, kammavãcãpariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 

13. Kuladũsako bhikkhu yãvatatiyam samanubhãsiyamãno 

nappatinissajjanto tisso ãpattiyo ãpajjati: Nattiyã dukkatam, dvĩhi 

kammavãcãhi thullaccayã, kammavãcãpariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 

Terasa sanghãdisesã nitthitã. 

***** 


2. 3. NISSAGGIYAKANDO 


3.1. 

1. Atirekacĩvaram dasãham atikkãmento ekam ãpattim ãpajjati: 
nissaggiyam pãcittiyam. 

2. Ekarattam ticĩvarena vippavasanto ekam ãpattim ãpajjati: nissaggiyam 
pãcittiyam. 

3. Akãlacĩvaram patiggahetvã mãsam atikkãmento ekam ãpattim ãpajjati: 
nissaggiyain pãcittiyam. 

4. Annãtikãya bhikkhuniyã purãnacĩvaram dhovãpento dve ãpattiyo 
ãpajjati: Dhovãpeti payoge dukkatam, dhovãpite nissaggiyam pãcittiyam. 

5. Aíìnãtikãya bhikkhuniyã hatthato cĩvaram patigganhanto dve ãpattiyo 
ãpajjati: Ganhãti payoge dukkatarn, gahite nissaggiyam pãcittiyam. 


1 samanubhasanaya - Ma, PTS, Simu. 
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9. Vị sau khi nẳm lấy sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh 
tụng có quan hệ khác biệt rồi trong khi bôi nhọ vị tỳ khưu về tội pãrãjika vi 
phạm ba tội: Vị khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có ý định loại trừ, rồi nói lời 
(buộc tội) phạm tội dukkata với tội sanghãdisesa; sau khi đã thỉnh ý (để 
buộc tội), có ý định mắng nhiếc, rồi nói lời (mẳng nhiếc) thì phạm tội nói lời 
mâng nhiếc. 

10. Vị tỳ khưu là người chia rẽ hội chúng trong khi được nhắc nhở đến lần 
thứ ba vẫn không chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội 
dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội thullaccaya; vào 
lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội sanghãdisesa. 

11. Các tỳ khưu là những kẻ ủng hộ vị chia rẽ (hội chúng) trong khi được 
nhắc nhở đến lần thứ ba vẫn không chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời đề 
nghị phạm tội dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội 
thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội sanghãdisesa. 

12. Vị tỳ khưu khó dạy trong khi được nhắc nhở đến lần thứ ba vẫn không 
chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội dukkata; do hai lời tuyên 
ngôn của hành sự phạm các tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn 
hành sự, phạm tội saĩìghãdisesa. 

13. Vị tỳ khưu là người làm hư hỏng các gia đình trong khi được nhắc nhở 
đến lần thứ ba vẫn không chịu dứt bỏ vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội 
dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội thullaccaya; vào 
lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt mười ba đĩêu sanghãdisesa. 

***** 


2. 3. CHƯƠNG NISSAGGIYA: 


3.1. 

1. Vị trong khi vượt quá mười ngày về (việc cất giữ) y phụ trội vi phạm 
một tội nissaggiya pãcừtiya. 

2. Vị trong khi xa lìa (một trong) ba y một đêm vi phạm một tội 
nissaggiya pãcừtiya. 

3. Vị sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ, trong khi vượt quá một tháng vi 
phạm một tội nissaggiya pãcừtiya. 


4. Vị trong khi bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặt y cũ dơ vi 
phạm hai tội: Vị bảo giặt, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được giặt 
xong, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 


5. Vị trong khi nhận lãnh y từ tay của tỳ khưu ni không phải là thân quyến 
vi phạm hai tội: Vị nhận lấy, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã nhận 
lấy, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 
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6 . Annãtakam gahapatim vã gahapatãnim vã cĩvaram vinnãpento dve 
ãpattiyo ãpajjati: Vinnãpeti payoge dukkatam, viíìnãpite nissaggiyam 
pãcittiyam. 

7. Aíìnãtakam gahapatim vã gahapatãnim vã tatuttaram cĩvaram 
viíinãpento dve ãpattiyo ãpajjati: Vinnãpeti payoge dukkatam, vinnãpite 
nissaggiyam pãcittiyam. 

8. Pubbe appavãrito aíìnãtakam gahapatikam upasankamitvã cĩvare 
vikappam ãpajjanto dve ãpattiyo ãpajjati: Vikappam ãpajjati payoge 
dukkatam, vikappam ãpanne nissaggiyam pãcittiyam. 

9. Pubbe appavãrito annãtake gahapatike upasankamitvã cĩvare 
vikappam ãpajjanto dve ãpattiyo ãpajjati: Vikappam ãpajjati payoge 
dukkatam, vikappam ãpanne nissaggiyam pãcittiyam. 

10. Atirekatikkhattum codanãya atirekachakkhattum thãnena cĩvaram 
abhinipphãdento dve ãpattiyo ãpajjati: Abhinipphãdeti payoge dukkatam, 
abhinipphãdite nissaggiyam pãcittiyam. 

Kathinavaggo pathamo. 

***** 


3. 2. 

1. Kosiyamissakam santhatam kãrãpento dve ãpattiyo ãpajjati: Kãrãpeti 
payoge dukkatam, kãrãpite nissaggiyam pãcittiyam. 

2. SuddhakãỊakãnam eỊakalomãnam santhatam kãrãpento dve ãpattiyo 
ãpajjati: Kãrãpeti payoge dukkatam, kãrãpite nissaggiyam pãcittiyam. 

3. Anãdiyitvă tũlam odãtãnam tũlam gocariyãnam navam santhatam 
kãrãpento dve ãpattiyo ãpajjati: Kãrãpeti payoge dukkatam, kãrãpite 
nissaggiyam pãcittiyam. 

4. Anuvassam santhatam kãrãpento dve ãpattiyo ãpajjati: Kãrãpeti 
payoge dukkatam, kãrãpite nissaggiyam pãcittiyam. 

5. Anãdiyitvã purãnasanthatassa sãmantă sugatavidatthim navam 
nisĩdanasanthatam kãrãpento dve ãpattiyo ãpajjati: Kãrãpeti payoge 
dukkatam, kãrãpite nissaggiyam pãcittiyam. 

6. EỊakalomãni patiggahetvãtiyojanam atikkãmento dve ãpattiyo ãpajjati: 
Pathamam pãdam tiyojanam atikkãmeti ãpatti dukkatassa, dutiyam pãdam 
atikkãmeti nissaggiyam pãcittiyam. 

7. Annãtikãya bhikkhuniyã eỊakalomãni dhovãpento dve ãpattiyo ãpajjati: 
Dhovãpeti payoge dukkatam, dhovãpite nissaggiyam pãcittiyam. 
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6 . Vị trong khi yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân 
quyến về y vi phạm hai tội: Vị yêu cầu, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi 
đã yêu cầu, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

7. Vị trong khi yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân 
quyến về y vượt quá số lượng ấy vi phạm hai tội: Vị yêu cầu, lúc tiến hành 
phạm tội dukkata; khi đã yêu cầu, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

8. Vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp người gia chủ không 
phải là thân quyến, trong khi đưa ra sự căn dặn về y vi phạm hai tội: Vị đưa 
ra sự căn dặn, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã đưa ra sự căn dặn, 
phạm tội nissaggiya pãcittiya. 

9. Vị khi chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp các gia chủ không phải 
là thân quyến, trong khi đưa ra sự căn dặn về y vi phạm hai tội: Vị đưa ra sự 
căn dặn, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã đưa ra sự căn dặn, phạm tội 
nissaggiya pãcừtiya. 

10. Vị trong khi đạt được y bảng lời nhâc nhở quá ba lần và bàng hành 
động đứng quá sáu lần vi phạm hai tội: Vị đạt được (y), lúc tiến hành phạm 
tội dukkata; khi đã đạt được (y), phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

Phẩm Kathỉna là thứ nhất. 

***** 


3. 2. 


1. Vị trong khi bảo làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ tàm vi phạm hai tội: Vị 
bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được làm xong, phạm tội 
nissaggiya pãcừtiya. 

2. Vị trong khi bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu thuần màu đen vi 
phạm hai tội: Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được làm 
xong, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

3. Vị trong khi bảo làm tấm trải nàm mới mà không lấy một phần lông 
cừu màu trắng và một phần lông cừu màu nâu đỏ vi phạm hai tội: Vị bảo làm, 
lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được làm xong, phạm tội nissaggiya 
pãcittiya. 

4. Vị trong khi bảo làm tấm trải nẳm mỗi năm vi phạm hai tội: Vị bảo 
làm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được làm xong, phạm tội 
nissaggiya pãcừtiya. 

5. Vị trong khi bảo làm tấm lót ngồi mới mà không lấy ở phần xung 
quanh của tấm trải nằm cũ một gang tay của đức Thiện Thệ vi phạm hai tội: 
Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được làm xong, phạm tội 
nissaggiya pãcừtiya. 

6. Vị sau khi thọ lãnh các lông cừu, trong khi mang đi quá ba do tuần vi 
phạm hai tội: Vị mang đi quá ba do tuần bước thứ nhất phạm tội dukkata; 
mang đi quá bước thứ nhì phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

7. Vị trong khi bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến giặt các lông cừu 
vi phạm hai tội: Vị bảo giặt, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được giặt 
xong, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 
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8. Rupiyam patigganhanto dve apattiyo apajjati: Ganhati payoge 
dukkatam, gahite nissaggiyam pãcittiyam. 

9. Nãnappakãrakam rũpiyasamvohãram samãpajjanto dve ãpattiyo 
ãpajjati: Samãpajjati payoge dukkatam, samãpanne nissaggiyam pãcittiyam. 

10. Nãnappakãrakam kayavikkayam samãpajjanto dve ãpattiyo ãpajjati: 
Samãpajjati payoge dukkatam, samãpanne nissaggiyam pãcittiyam. 

Kosiyavaggo dutiyo. 

***** 


3.3. 

1. Atirekapattam dasãham atikkãmento ekam ãpattim ãpajjati: 
nissaggiyam pãcittiyam. 

2. Unapancabandhanena pattena annam navam pattam cetăpento dve 
ãpattiyo ãpajjati: Cetãpeti payoge dukkatam, cetãpite nissaggiyam 
pãcittiyam. 

3. Bhesajjãni patiggahetvã sattãham atikkãmento ekam ãpattim ãpajjati: 
nissaggiyam pãcittiyam. 

4. Atirekamãse sese gimhãne 1 vassikasãtikacĩvaram pariyesanto dve 
ãpattiyo ãpajjati: Pariyesati payoge dukkatam, pariyitthe nissaggiyam 
pãcittiyam. 

5. Bhikkhussa sãmam cĩvaram datvã kupito anattamano acchindanto dve 
ãpattiyo ãpajjati: Acchindati payoge dukkatam, acchinne nissaggiyam 
pãcittiyam. 

6. Sãmam suttam vinnãpetvã tantavãyehi cĩvaram vãyãpento dve ãpattiyo 
ãpajjati: Vãyãpeti payoge dukkatam, vãyãpite nissaggiyam pãcittiyam. 

7. Pubbe appavãrito annãtakassa gahapatissa tantavãye upasankamitvã 
cĩvare vikappam ãpajjanto dve ãpattiyo ãpajjati: Vikappam ãpajjati payoge 
dukkatam, vikappam ãpanne nissaggiyam pãcittiyam. 

8. Accekacĩvaram patiggahetvã cĩvarakãlasamayam atikkãmento ekam 
ãpattim ãpajjati: nissaggiyam pãcittiyam. 

9. Tinnam cĩvarãnam annataram cĩvaram antaraghare nikkhipitvã 
atirekachãrattam vippavasanto ekam ãpattim ãpajjati: nissaggiyam 
pãcittiyam. 

10. Jãnam sanghikam lãbham parinatam attano parinãmento dve 
ãpattiyo ãpajjati: Parinãmeti payoge dukkatam, parinãmite nissaggiyam 
pãcittiyam. 


Pattavaggo tatiyo. 

Timsa nissaggiyã pãcittiyã nitthitã. 

***** 


1 gimhanam - Sya. 
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8. Vị trong khi nhận lãnh vàng bạc vi phạm hai tội: Vị cầm lấy, lúc tiến 
hành phạm tội dukkata; khi đã cầm lấy, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

9. Vị trong khi thực hiện việc trao đổi vàng bạc dưới nhiều hình thức vi 
phạm hai tội: Vị thực hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã thực hiện, 
phạm tội nissaggiya pãcittiya. 

10. Vị trong khi thực hiện việc mua bán dưới nhiều hình thức vi phạm hai 
tội: Vị thực hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã thực hiện, phạm tội 
nissaggiya pãcừtiya. 


Phẩm Tơ Tằm là thứ nhì. 

***** 


3.3. 


1. Vị trong khi vượt quá mười ngày về (việc cất giữ) bình bát phụ trội vi 
phạm một tội nissaggiya pãcittiya. 

2. Vị trong khi sâm bình bát mới khác với bình bát cũ chưa đủ năm miếng 
vá vi phạm hai tội: Vị sắm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã sắm, 
phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

3. Vị sau khi thọ lãnh các dược phẩm, trong khi (cất giữ) vượt quá bảy 
ngày vi phạm một tội nissaggiya pãcừtiya. 

4. Vị trong khi tìm kiếm y choàng tắm mưa khi còn hơn một tháng của 
mùa nấng vi phạm hai tội: Vị tìm kiếm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi 
đã kiếm được, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

5. Vị sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu rồi nổi giận bất bình, trong khi 
giật lại vi phạm hai tội: Vị giật lại, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã 
giật lại, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

6. Vị sau khi tự mình yêu cầu chỉ sợi, trong khi bảo các thợ dệt dệt thành 
y vi phạm hai tội: Vị bảo dệt, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được 
dệt xong, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

7. Vị khi chưa được thinh cầu trước lại đi đến các thợ dệt của gia chủ 
không phải là thân quyến, trong khi đưa ra sự căn dặn về y vi phạm hai tội: 
Vị đưa ra sự căn dặn, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã đưa ra sự căn 
dặn, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

8. Vị sau khi thọ lãnh y đặc biệt, trong khi (cất giữ) vượt quá thời hạn về y 
vi phạm một tội nissaggiya pãcừtiya. 

9. Vị sau khi để lại một y nào đó của ba y ở nơi xóm nhà, trong khi xa lìa 
quá sáu đêm vi phạm một tội nissaggiya pãcừtiya. 

10. Vị dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng cho hội chúng, trong 
khi thuyết phục dâng cho bản thân vi phạm hai tội: Vị thuyết phục, lúc tiến 
hành phạm tội dukkata; khi đã thuyết phục được, phạm tội nissaggiya 
pãcittiya. 


Phẩm Bình Bát là thứ ba. 

Dứt ba mươi điêu nissaggiya pãcittiya. 

***** 
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2. 4. PACITTIYAKANDO 

■ • • 


4.1. 


1. Sampajãnamusãvãdam bhãsanto kati ãpattiyo ãpajjati? 
Sampajãnamusãvãdam 1 bhãsanto panca ãpattiyo ãpajjati: Pãpiccho 
icchãpakato asantam abhũtam uttarimanussadhammam ullapati ãpatti 
pãrặjikassa, bhikkhum amũlakena pãrãjikena dhammena anuddhamseti 
ãpatti sanghãdisesassa, ‘Yo te vihãre vasati so bhikkhu arahã ’ti bhanati 
pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa, nappatijãnantassa ãpatti dukkatassa, 
sampajãnamusãvãde pãcittiyam. Sampajãnamusãvãdam 1 bhãsanto imã 
panca ãpattiyo ãpajjati. 

2. Omasanto dve ãpattiyo ãpajjati: Upasampannam omasati ãpatti 
pãcittiyassa, anupasampannam omasati ãpatti dukkatassa. 

3. Pesunnam upasamharanto dve ãpattiyo ãpajjati: Upasampannassa 
pesunnam upasamharati ãpatti pãcittiyassa, anupasampannassa pesunnam 
upasamharati ãpatti dukkatassa. 

4. Anupasampannam padaso dhammam vãcento dve ãpattiyo ãpajjati: 
Vãceti payoge dukkatam, pade pade ãpatti pãcittiyassa. 

5. Anupasampannena uttarim dvirattatirattarn sahaseyyam kappento dve 
ãpattiyo ãpajjati: Nipajjati payoge dukkatam, nipanne ãpatti pãcittiyassa. 

6. Mãtugãmena sahaseyyam kappento dve ãpattiyo ãpajjati: Nipajjati 
payoge dukkatam, nipanne ãpatti pãcittiyassa. 

7. Mãtugãmassa uttarim chappancavãcãhi dhammam desento dve 
ãpattiyo ãpajjati: Deseti payoge dukkatam, pade pade ãpatti pãcittiyassa. 

8. Anupasampannassa uttarimanussadhammam bhũtam ãrocento dve 
ãpattiyo ãpajjati: Aroceti payoge dukkatam, ãrocite ãpatti pãcittiyassa. 

9. Bhikkhussa dutthullam ãpattim anupasampannassa ãrocento dve 
ãpattiyo ãpajjati: Aroceti payoge dukkatam, ãrocite ãpatti pãcittiyassa. 

10. Pathavim khananto dve ãpattiyo ãpajjati: Khanati payoge dukkatam, 
pahãre pahãre ãpatti pãcittiyassa. 

Musãvãdavaggo pathamo. 

***** 


1 sampajanamusa - Sya. 
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2. 4. CHƯƠNG PACITTIYA : 


4.1. 


1. Vị trong khi cố tình nói lời dối trá vi phạm bao nhiêu tội? - Vị trong khi 
cố tình nói lời dối trá vi phạm năm tội: Vị có ước muốn xấu xa, bị thúc giục 
bởi ước muốn, rồi khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực 
chứng phạm tội pãĩ'ãjika; vị bôi nhọ vị tỳ khưu về tội pãrãjika không có 
nguyên cớ phạm tội sanghãdisesa; vị nói rằng: ‘Vị (tỳ khưu) nào cư ngụ 
trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy là bậc A-la-hán,’ (người nghe) hiểu 
được thì phạm tội thullaccaya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
dukkata; khi cố tình nói dối, phạm tội pãcừtiya. Vị trong khi cố tình nói lời 
dối trá vi phạm năm tội này. 

2. Vị trong khi mắng nhiếc vi phạm hai tội: Vị mâng nhiếc người đã tu lên 
bậc trên phạm tội pãcừtiya; vị mắng nhiếc người chưa tu lên bậc trên phạm 
tội dukkata. 

3. Vị trong khi tạo ra sự đâm thọc vi phạm hai tội: Vị tạo ra sự đâm thọc 
đối với người đã tu lên bậc trên phạm tội pãcừtiya; vị tạo ra sự đâm thọc đối 
với người chưa tu lên bậc trên phạm tội dukkata. 

4. Vị trong khi dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo từng câu vi 
phạm hai tội: Vị dạy đọc, lúc tiến hành phạm tội dukkata, theo mỗi một câu 
phạm tội pãcừtiya. 

5. Vị trong khi nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên quá hai 
ba đêm vi phạm hai tội: Vị nằm xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi 
đã nằm xuống, phạm tội pãcừtiya. 

6. Vị trong khi nằm chung chỗ ngụ với người nữ vi phạm hai tội: Vị nằm 
xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã nằm xuống, phạm tội 
pãcừtiya. 

7. Vị trong khi thuyết Pháp đến người nữ quá năm hay sáu câu vi phạm 
hai tội: Vị thuyết giảng, lúc tiến hành phạm tội dukkata, theo mỗi một câu 
phạm tội pãcừtiya. 

8. Vị trong khi tuyên bố pháp thượng nhân đã thực chứng đến người chưa 
tu lên bậc trên vi phạm hai tội: Vị tuyên bố, lúc tiến hành phạm tội dukkata; 
khi đã tuyên bố, phạm tội pãcừtiya. 

9. Vị trong khi công bố tội xấu xa của vị tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc 
trên vi phạm hai tội: Vị công bố, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã công 
bố, phạm tội pãcừtiya. 

10. Vị trong khi đào đất vi phạm hai tội: Vị đào, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata, theo từng nhát đào phạm tội pãcừtiya. 

Phẩm Nói DÔI là thứ nhất. 

***** 
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4. 2. 

1. Bhũtagãmam pătento dve ãpattiyo ãpajjati: Pãteti payoge dukkatam, 
pahãre pahãre ãpatti pãcittiyassa. 

2. Annenannam paticaranto dve ãpattiyo ãpajjati: Anãropite annavãdake 
annenannam paticarati ãpatti dukkatassa, ãropite aníìavãdake annenannam 
paticarati ãpatti pãcittiyassa. 

3. Bhikkhum ựjjhãpento dve ãpattiyo ãpajjati: Ujjhãpeti payoge 
dukkatam, ựjjhãpite ãpatti pãcittiyassa. 

4. Sanghikam mancam vã pĩtham vã bhisim vã koccham vã ajjhokãse 
santharitvã anuddharitvã anãpucchã pakkamanto dve ãpattiyo ãpajjati: 
Pathamam pãdam leddupãtam atikkãmeti ãpatti dukkatassa, dutiyam 
pãdam atikkãmeti ãpatti pãcittiyassa. 

5. Sanghike vihãre seyyam santharitvã anuddharitvă anãpucchã 
pakkamanto dve ãpattiyo ãpajjati: Pathamam pãdam parikkhepam 
atikkãmeti ãpatti dukkatassa, dutiyam pãdam atikkãmeti ãpatti pãcittiyassa. 

6. Sanghike vihãre jãnam pubbũpagatam bhikkhum anupakhajja seyyam 
kappento dve ãpattiyo ãpajjati: Nipajjati payoge dukkatam, nipanne ãpatti 
pãcittiyassa. 

7. Bhikkhum kupito anattamano sanghikã vihãrã nikkaddhento dve 
ãpattiyo ãpajjati: Nikkaddhati payoge dukkatam, nikkaddhite ãpatti 
pãcittiyassa. 

8. Sanghike vihãre uparivehãsakutiyã ãhaccapãdakam mancam vã 
pĩtham vã abhinisĩdanto dve ãpattiyo ãpajjati: Abhinisĩdati payoge 
dukkatam, abhinisinne ãpatti pãcittiyassa. 

9. Dvattipariyãye adhitthahitvã tatuttarim 1 adhitthahanto dve ãpattiyo 
ãpajjati: Adhitthãti payoge dukkatam, adhitthite ãpatti pãcittiyassa. 

10. Jãnam sappãnakam udakam tinam vã mattikam vã sincanto dve 
ãpattiyo ãpajjati: Sincati payoge dukkatam, sincite ãpatti pãcittiyassa. 

Bhũtagãmavaggo dutiyo. 

***** 


4.3. 

1. Asammato bhikkhuniyo ovadanto dve ãpattiyo ãpajjati: Ovadati payoge 
dukkatam, ovadite ãpatti pãcittiyassa. 


1 tatuttari - Ma; taduttarim - Sya, PTS. 


124 




Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Đại Phần Tích 


4. 2. 


1. Vị trong khi phá hoại thảo mộc vi phạm hai tội: Vị phá hoại, lúc tiến 
hành phạm tội dukkata, theo từng hành động phá hoại phạm tội pãcừtiya. 

2. Vị trong khi phản kháng cách này hoặc cách khác vi phạm hai tội: Khi 
tội nói tránh né chưa được phán quyết, vị phản kháng cách này hoặc cách 
khác phạm tội dukkata; khi tội nói tránh né đã được phán quyết, vị phản 
kháng cách này hoặc cách khác phạm tội pãcừtiya. 

3. Vị trong khi phàn nàn về vị tỳ khưu vi phạm hai tội: Vị phàn nàn, lúc 
tiến hành phạm tội dukkata; khi đã phàn nàn, phạm tội pãcừtiya. 

4. Vị sau khi trải ra giường, hoặc ghế, hoặc nệm, hoặc gối kê thuộc về hội 
chúng ở ngoài trời, rồi không thu dọn, trong khi ra đi không thông báo vi 
phạm hai tội: Vị vượt qua chỗ rơi của cục đất (được ném bởi người đàn ông 
có sức mạnh bậc trung) bước thứ nhất phạm tội dukkata; vượt qua bước thứ 
nhì phạm tội pãcừtiya. 

5. Vị sau khi trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, rồi không 
thu dọn, trong khi ra đi không thông báo vi phạm hai tội: Vị vượt qua hàng 
rào bước thứ nhất phạm tội dukkata; vượt qua bước thứ nhì phạm tội 
pãcừtiya. 

6. Ở trong trú xá thuộc về hội chúng, vị dầu biết vẫn chen vào (chỗ) của vị 
tỳ khưu đã đến trước, trong khi nằm xuống vi phạm hai tội: Vị nằm xuống, 
lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã nằm xuống, phạm tội pãcừtiya. 

7. Vị nổi giận, bất bình trong khi lôi kéo vị tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về 
hội chúng vi phạm hai tội: Vị lôi kéo ra, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi 
đã lôi kéo ra, phạm tội pãcừtiya. 

8. Vị trong khi ngồi lên trên chiếc giường hoặc ghế loại có chân tháo rời 
được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng vi phạm hai tội: Vị ngồi lên, lúc 
tiến hành phạm tội dukkata; khi đã ngồi lên, phạm tội pãcừtiya. 

9. Vị sau khi quyết định phương thức của việc lợp mái hai ba lớp, trong 
khi quyết định vượt quá mức ấy vi phạm hai tội: Vị quyết định, lúc tiến hành 
phạm tội dukkata; khi đã quyết định, phạm tội pãcừtiya. 

10. Vị dầu biết nước có sinh vật trong khi tưới lên cỏ hoặc đất sét vi phạm 
hai tội: Vị tưới, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã tưới, phạm tội 
pãcittiya. 

Phẩm Thảo Mộc là thứ nhì. 

***** 


4.3. 

1. Vị chưa được chỉ định trong khi giáo giới các tỳ khưu ni vi phạm hai tội: 
Vị giáo giới, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã giáo giới, phạm tội 
pãcittiya. 
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2. Atthangate suriye bhikkhuniyo ovadanto dve apattiyo apajjati: Ovadati 
payoge dukkatam, ovadite ãpatti pãcittiyassa. 

3. Bhikkhunũpassayam upasankamitvã bhikkhuniyo ovadanto dve 
ãpattiyo ãpajjati: Ovadati payoge dukkatam, ovadite ãpatti pãcittiyassa. 


4. Amisahetu bhikkhu bhikkhuniyo ovadantĩ ti bhananto dve apattiyo 
ãpajjati: Bhanati payoge dukkatam, bhanite ãpatti pãcittiyassa. 


5. Annatikaya bhikkhuniyo civaram dento dve apattiyo apajjati: Deti 
payoge dukkatam, dinne ãpatti pãcittiyassa. 


6. Annatikaya bhikkhuniya civaram sibbanto dve apattiyo apajjati: 
Sibbeti payoge dukkatam, ãrapathe ãrapathe ãpatti pãcittiyassa. 

7. Bhikkhuniyã saddhim samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajjanto dve 
ãpattiyo ãpajjati: Patipajjati payoge dukkatam, patipanne ãpatti pãcittiyassa. 


8. Bhikkhuniya saddhim samvidhaya ekam navam abhiruhanto dve 
ãpattiyo ãpajjati: Abhirũhati payoge dukkatam, abhirũỊhe ãpatti pãcittiyassa. 


9. Jãnam bhikkhunĩparipãcitam pindapãtam bhunjanto dve ãpattiyo 
ãpajjati: ‘Bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre 
ãpatti pãcittiyassa. 


10. Bhikkhuniya saddhim eko ekaya raho nisajjam kappento dve apattiyo 
ãpajjati: Nisĩdati payoge dukkatam, nisinne ãpatti pãcittiyassa. 

Ovãdavaggo tatiyo. 

***** 


4. 4. 

1. Tatuttarim 1 ãvasathapindam bhunjanto dve ãpattiyo ãpajjati: 
‘Bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti 
pãcittiyassa. 

2. Ganabhojanam bhunjanto dve ãpattiyo ãpajjati: ‘Bhunjissãmĩ ’ti 
patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 


1 tatuttari - Ma; - taduttarim - Sya, PTS. 
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2. Vị trong khi giáo giới các tỳ khưu ni lúc mặt trời đã lặn vi phạm hai tội: 
Vị giáo giới, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã giáo giới, phạm tội 
pãcừtiya. 


3. Vị sau khi đi đến ni viện, trong khi giáo giới các tỳ khưu ni vi phạm hai 
tội: Vị giáo giới, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã giáo giới, phạm tội 
pãcittiya. 

4. Vị trong khi phát ngôn rằng: ‘Các tỳ khưu giáo giới các tỳ khưu ni vì 
nguyên nhân lợi lộc’ vi phạm hai tội: Vị phát ngôn, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã phát ngôn, phạm tội pãcừtiya. 

5. Vị trong khi cho y đến tỳ khưu ni không phải là thân quyến vi phạm hai 
tội: Vị cho, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã cho, phạm tội pãcừtiya. 

6. Vị trong khi may y cho tỳ khưu ni không phải là thân quyến vi phạm 
hai tội: Vị may, lúc tiến hành phạm tội dukkata, theo từng đường kim phạm 
tội pãcừtiya. 

7. Vị sau khi đã hẹn trước, trong khi đi chung đường xa với tỳ khưu ni vi 
phạm hai tội: Vị thực hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã thực hiện, 
phạm tội pãcừtiya. 


8. Vị sau khi đã hẹn trước, trong khi cùng lên một chiếc thuyền với tỳ 
khưu ni vi phạm hai tội: Vị lên (thuyền), lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi 
đã lên (thuyền), phạm tội pãcittiya. 

9. Vị dầu biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho, trong khi thọ thực vi 
phạm hai tội: Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội dukkata; mỗi 
một lần nuốt xuống phạm tội pãcừtiya. 


10. Vị trong khi cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo vi 
phạm hai tội: Vị ngồi xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã ngồi 
xuống, phạm tội pãcừtiya. 

Phẩm Giáo Giới là thứ ba. 

***** 


4.4* 


1. Vị trong khi thọ dụng vật thực ở phước xá vượt quá mức ấy vi phạm hai 
tội: Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội dukkata; mỗi một lần 
nuốt xuống phạm tội pãcừtiya. 

2. Vị trong khi thọ dụng vật thực dâng chung nhóm vi phạm hai tội: Vị 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội dukkata; mỗi một lần nuốt 
xuống phạm tội pãcừtiya. 
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3. Paramparabhojanam bhunjanto dve apattiyo apajjati: ‘Bhunjissami ’ti 
patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 

4. Dvattipattapũre pũve patiggahetvã tatuttarim patiganhanto dve 
ãpattiyo ãpajjati: Ganhăti payoge dukkatam, gahite ãpatti pãcittiyassa. 

5. Bhuttãvĩ pavãrito anatirittam khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã bhunjanto 
dve ãpattiyo ãpajjati: ‘Khãdissãmi 1 bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti ãpatti 
dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 

6. Bhikkhum bhuttãvim pavãritam anatirittena khãdanĩyena vã 
bhojanĩyena vã abhihatthum pavãrento dve ãpattiyo ãpajjati: Tassa vacanena 
‘Khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti ãpatti dukkatassa, 
bhojanapariyosãne ãpatti pãcittiyassa. 

7. Vikãle khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã bhunjanto dve ãpattiyo ãpajjati: 
‘Khãdissãmi 1 bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre 
ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 

8. Sannidhikãrakam khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã bhuíìjanto dve 
ãpattiyo ãpajjati: ‘Khãdissãmi 1 bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti ãpatti dukkatassa, 
ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 

9. Panĩtabhojanãni attano atthãya viíìnãpetvã bhunjanto dve ãpattiyo 
ãpajjati: ‘Bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre 
ãpatti pãcittiyassa. 

10. Adinnam mukhadvãram ãhãram ãharanto dve ãpattiyo ãpajjati: 
‘Bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti 
pãcittiyassa. 


Bhojanavaggo catuttho. 

***** 


4 - 5. 

1. AceỊakassa vã paribbãjakassa vã paribbãjikãya vã sahatthã khãdanĩyam 
vã bhojanĩyam vã dento dve ãpattiyo ãpajjati: Deti payoge dukkatam, dinne 
ãpatti pãcittiyassa. 

2. Bhikkhum ‘ehãvuso gãmam vã nigamam vã pindãya pavisissãmã ’ti, 
tassa dãpetvã vã adãpetvã vã uyyojento dve ãpattiyo ãpajjati: Uyyojeti payoge 
dukkatam, uyycỹite ãpatti pãcittiyassa. 


1 khadissami - iti patho Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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3. Vị trong khi thọ dụng vật thực thỉnh sau vi phạm hai tội: Vị (nghĩ 
rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội dukkata; mỗi một lần nuốt xuống 
phạm tội pãcừtiya. 

4. Vị sau khi đã thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đầy bánh ngọt, trong khi 
thọ lãnh quá mức ấy vi phạm hai tội: Vị thọ lãnh, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã thọ lãnh, phạm tội pãcừtiya. 

5. Vị thọ thực xong và đã từ chối (vật thực dâng thêm), trong khi thọ dụng 
vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là đồ còn thừa vi phạm hai tội: 
Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội dukkata; mỗi một 
lần nuốt xuống phạm tội pãcừtiya. 

6. Vị trong khi yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã từ chối (vật thực 
dâng thêm) nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là đồ còn 
thừa vi phạm hai tội: Do lời nói của vị ấy, vị kia (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ 
ăn’ rồi thọ lãnh, (vị nói) phạm tội dukkata; vào lúc (vị kia) chấm dứt bữa ăn, 
(vị nói) phạm tội pãcừtiya. 

7. Vị trong khi thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm vào lúc sái thời 
vi phạm hai tội: Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội 
dukkata; mỗi một lần nuốt xuống phạm tội pãcừtiya. 


8. Vị trong khi thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm đã được tích 
trữ vi phạm hai tội: Vị (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội 
dukkata; mỗi một lần nuốt xuống phạm tội pãcừtiya. 


9. Vị sau khi yêu cầu các loại vật thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân, 
trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh 
phạm tội dukkata; mỗi một lần nuốt xuống phạm tội pãcừtiya. 

10. Vị trong khi đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng vi phạm hai tội: 
Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội dukkata; mỗi một lần nuốt 
xuống phạm tội pãcừtiya. 

Phẩm Vật Thực là thứ tư. 

***** 


4 - 5. 


1. Vị trong khi tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến đạo sĩ lõa 
thể, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo vi phạm hai tội: Vị 
cho, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã cho, phạm tội pãcừtiya. 

2. Vị (nói với) vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào 
làng hoặc thị trấn để khất thực,’ sau khi bảo bố thí hoặc bảo đừng bố thí cho 
vị ấy, trong khi đuổi đi vi phạm hai tội: Vị đuổi đi, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã đuổi đi, phạm tội pãcừtiya. 
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3. Sabhojane kule anupakhajja nisajjam kappento dve apattiyo apajjati: 
Nisĩdati payoge dukkatam, nisinne ãpatti pãcittiyassa. 

4. Mãtugãmena saddhim raho paticchanne ãsane nisajjam kappento dve 
ãpattiyo ãpajjati: Nisĩdati payoge dukkatam, nisinne ãpatti pãcittiyassa. 

5. Mãtugãmena saddhim eko ekãya raho nisajjam kappento dve ãpattiyo 
ãpajjati: Nisĩdati payoge dukkatam, nisinne ãpatti pãcittiyassa. 

6. Nimantito sabhatto samãno purebhattam vã pacchãbhattam vã 1 
santam bhikkhum anãpucchã kulesu cãrittam 2 ãpajjanto dve ãpattiyo 
ãpajjati: Pathamam pãdam upacãram 3 atikkãmeti ãpatti dukkatassa, dutiyam 
pãdam atikkãmeti ãpatti pãcittiyassa. 

7. Tatuttarim bhesajjam viíinãpento dve ãpattiyo ãpajjati: Vinnãpeti 
payoge dukkatam, vinnãpite ãpatti pãcittiyassa. 

8. Uyyuttam senam dassanãya gacchanto dve ãpattiyo ãpajjati: Gacchati 
ãpatti dukkatassa, yattha thito passati ãpatti pãcittiyassa. 

9. Atirekatirattam senãya vasanto dve ãpattiyo ãpajjati: Vasati payoge 
dukkatam, vasite ãpatti pãcittiyassa. 

10. Uyyodhikam gacchanto dve ãpattiyo ãpajjati: Gacchati ãpatti 
dukkatassa yattha thito passati ãpatti pãcittiyassa. 

AceỊakavaggo pancamo. 

***** 


4. 6. 

1. Majjam pivanto dve ãpattiyo ãpajjati: ‘Pivissãmĩ ’ti patiganhãti ãpatti 
dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 

2. Bhikkhum angulipatodakena hãsento dve ãpattiyo ãpajjati: Hãseti 
payoge dukkatam, hãsite 4 ãpatti pãcittiyassa. 

3. Udake kĩỊanto dve ãpattiyo ãpajjati: Hetthã gopphake udake kĩỊati 
ãpatti dukkatassa, upari gopphake kĩỊati ãpatti pãcittiyassa. 


1 purebhattam pacchabhattam - Ma, PTS. 3 ummaram - Ma, Sya, PTS. 

2 purebhattam pacchãbhattam kulesu cãrittam - Ma. 4 hasite - Ma. 
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3. Vị sau khi đi vào nơi gia đình chỉ có cặp vợ chồng, trong khi ngồi xuống 
vi phạm hai tội: Vị ngồi xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã ngồi 
xuống, phạm tội pãcừtiya. 

4. Vị trong khi cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che 
khuất vi phạm hai tội: Vị ngồi xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã 
ngồi xuống, phạm tội pãcừtiya. 

5. Vị trong khi cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo vi 
phạm hai tội: Vị ngồi xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã ngồi 
xuống, phạm tội pãcừtiya. 


6. Vị đã được thỉnh mời, đã có bữa trai phạn, trong khi đi đến các gia đình 
trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn không có sự thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện 
vi phạm hai tội: Vị vượt qua khu vực lân cận bước thứ nhất phạm tội 
dukkata; vượt qua bước thứ nhì phạm tội pãcừtiya. 

7. Vị trong khi yêu cầu dược phẩm quá thời hạn (thỉnh cầu) vi phạm hai 
tội: Vị yêu cầu, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã yêu cầu, phạm tội 
pãcittiya. 

8. Vị trong khi đi để xem quân đội động binh vi phạm hai tội: Vị đi phạm 
tội dukkata; nơi nào đứng lại rồi nhìn, phạm tội pãcừtiya. 

9. Vị trong khi cư ngụ ở nơi binh đội quá ba đêm vi phạm hai tội: Vị cư 
ngụ, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã cư ngụ, phạm tội pãcừtiya. 

10. Vị trong khi đi đến nơi tập trận vi phạm hai tội: Vị đi phạm tội 
dukkata; nơi nào đứng lại rồi nhìn, phạm tội pãcừtiya. 

Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thề là thứ năm. 

***** 


4. 6. 


1. Vị trong khi uống rượu mạnh vi phạm hai tội: Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ 
uống’ rồi thọ lãnh phạm tội dukkata; mỗi một lần nuốt xuống phạm tội 
pãcittiya. 

2. Vị trong khi chọc cười vị tỳ khưu bằng cách dùng ngón tay thọc lét vi 
phạm hai tội: Vị chọc cười, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã chọc cười, 
phạm tội pãcừtiya. 

3. Vị trong khi chơi giỡn ở trong nước vi phạm hai tội: Vị chơi giỡn ở 
trong nước ngập dưới mât cá chân phạm tội dukkata; vị chơi giỡn ở trong 
nước ngập trên mẳt cá chân phạm tội pãcừtiya. 
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4. Anadariyam karonto dve apattiyo apajjati: Karoti payoge dukkatam, 
kate ãpatti pãcittiyassa. 

5. Bhikkhum bhimsãpento dve ãpattiyo ãpajjati: Bhimsãpeti payoge 
dukkatam, bhimsãpite ãpatti pãcittiyassa. 

6. Jotim samãdahitvã visibbento dve ãpattiyo ãpajjati: Samãdahati 
payoge dukkatam, samãdahite ãpatti pãcittiyassa. 

7. Orenaddhamãsam nahãyanto dve ãpattiyo ãpajjati: Nahãyati payoge 
dukkatam, nahãnapariyosãne ãpatti pãcittiyassa. 

8. Anãdiyitvã tinnam dubbannakaranãnam annataram dubbanọa- 
karanam navam cĩvaram paribhunjanto dve ãpattiyo ãpajjati: Paribhunjati 
payoge dukkatam, paribhutte ãpatti pãcittiyassa. 

9. Bhikkhussa vã bhikkhuniyã vã sikkhamãnãya vã sãmanerassa vã 
sãmaneriyã vã sãmam cĩvaram vikappetvã apaccuddhãrakam 1 paribhunjanto 
dve ãpattiyo ãpajjati: Paribhunjati payoge dukkatarn, paribhutte ãpatti 
pãcittiyassa. 

10. Bhikkhussa pattam vã cĩvaram vã nisĩdanam vã sũcigharam vã 
kãyabandhanam vã apanidhento dve ãpattiyo ãpajjati: Apanidheti payoge 
dukkatam, apaniddhe 2 ãpatti pãcittiyassa. 

Surãmerayavaggo chattho. 

***** 


4. 7. 

1. Sancicca pãnam jĩvită voropento kati ãpattiyo ãpajjati? Sancicca pãnam 
jĩvitã voropento catasso ãpattiyo ãpajjati: Anodissa opãtam khanati ‘yo koci 
papatitvă marissatĩ ’ti ãpatti dukkatassa, manusso tasmim papatitvã marati 
ãpatti pãrậjikassa, yakkho vã peto vã tiracchãnagatamanussaviggaho vã 
tasmim papatitvã marati ãpatti thullaccayassa, tiracchãnagato tasmim 
papatitvã marati ãpatti pãcittiyassa. Sancicca pãnam jivitã voropento imã 
catasso ãpattiyo ãpajjati. 

2. Jãnam sappãnakam udakam paribhunjanto dve ãpattiyo ãpajjati: 
Paribhunjati payoge dukkatam, paribhutte ãpatti pãcittiyassa. 

3. Jãnam yathãdhammam nihatãdhikaranam puna kammãya ukkotento 
dve ãpattiyo ãpajjati: Ukkoteti payoge dukkatam, ukkotite ãpatti pãcittiyassa. 


1 appaccuddharaụam - Ma. 


2 apanidhite - Ma, Sya, PTS. 


132 




Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Đại Phần Tích 


4. Vị trong khi thể hiện sự không tôn trọng vi phạm hai tội: Vị thể hiện, 
lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã thể hiện, phạm tội pãcừtiya. 

5. Vị trong khi làm vị tỳ khưu kinh sợ vi phạm hai tội: Vị làm kinh sợ, lúc 
tiến hành phạm tội dukkata; khi đã làm kinh sợ, phạm tội pãcừtiya. 

6. Vị sau khi tự mình đốt lên ngọn lửa, trong khi sưởi ấm vi phạm hai tội: 
Vị tự mình đốt lửa, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã đốt lửa, phạm tội 
pãcừtiya. 


7. Vị chưa đủ nửa tháng, trong khi tâm vi phạm hai tội: Vị tâm, lúc tiến 
hành phạm tội dukkata; vào lúc hoàn tất việc tắm, phạm tội pãcừtiya. 

8. Vị khi chưa áp dụng cách hoại sâc nào đó thuộc về ba cách hoại sắc, 
trong khi sử dụng y mới vi phạm hai tội: Vị sử dụng, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã sử dụng, phạm tội pãcừtiya. 


9. Vị sau khi đích thân chú nguyện dùng chung y đến vị tỳ khưu hoặc đến 
vị tỳ khưu ni hoặc đến cô ni tu tập sự hoặc đến vị sa di hoặc đến vị sa di ni, 
trong khi sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện (của vị kia) vi phạm hai tội: Vị 
sử dụng, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã sử dụng, phạm tội pãcừtiya. 

10. Vị trong khi thu giấu bình bát hoặc y hoặc vật lót ngồi hoặc ống đựng 
kim hoặc dây thât lưng của vị tỳ khưu vi phạm hai tội: Vị thu giấu, lúc tiến 
hành phạm tội dukkata; khi đã thu giấu, phạm tội pãcừtiya. 

Phầm Rượu và Chất Say là thứ sáu. 

***** 


4. 7. 

1. Vị trong khi cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật vi phạm bao nhiêu tội? - 
Vị trong khi cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật vi phạm bốn tội: Vị đào hố 
không xác định (đối tượng, nghĩ ràng): ‘Ai rơi xuống sẽ chết’ phạm tội 
dukkata; loài người sau khi rơi xuống trong ấy và chết đi, (vị đào) phạm tội 
pãĩ'ãjika; Dạ-xoa hoặc ngạ quỷ hoặc loài thú dạng người sau khi rơi xuống 
trong ấy và chết đi, phạm tội thullaccaya; loài thú sau khi rơi xuống trong ấy 
và chết đi, phạm tội pãcừtiya. Vị trong khi cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật 
vi phạm bốn tội này. 


2. Vị dầu biết nước có sinh vật trong khi sử dụng vi phạm hai tội: Vị sử 
dụng, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã sử dụng, phạm tội pãcừtiya. 


3. Vị dầu biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo Pháp, trong khi 
khơi lại để làm hành sự lần nữa vi phạm hai tội: Vị khơi lại, lúc tiến hành 
phạm tội dukkata; khi đã khơi lại, phạm tội pãcừtiya. 
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4. Bhikkhussa janam dutthullam apattim paticchadento ekam apattim 
ãpajjati: pãcittiyam. 

5. Jãnam ũnavĩsativassam puggalam upasampãdento dve ãpattiyo 
ãpajjati: Upasampãdeti payoge dukkatam, upasampãdite ãpatti pãcittiyassa. 

6. Jãnam theyyasatthena saddhim samvidhãya ekaddhãnamaggam 
patipajjanto dve ãpattiyo ãpajjati: Patipajjati payoge dukkatam, patipanne 
ãpatti pãcittiyassa. 

7. Mãtugãmena saddhim samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajjanto 
dve ãpattiyo ãpajjati: Patipajjati payoge dukkatam, patipanne ãpatti 
pãcittiyassa. 

8. Pãpikãya ditthiyã yãvatatiyam samanubhãsiyamãno 1 nappati- 
nissajjanto dve ãpattiyo ãpajjati: Nattiyã dukkatam, kammavãcãpariyosãne 
ãpatti pãcittiyassa. 

9. Jãnam tathăvãdinã bhikkhunã akatãnudhammena 2 tam ditthim 
appatinissatthena saddhim sambhunjanto dve ãpattiyo ãpajjati: 
Sambhunjati payoge dukkatam, sambhutte ãpatti pãcittiyassa. 


10. Janam tatha nasitam samanuddesam upalapento dve apattiyo 
ãpajjati: Upalãpeti payoge dukkatam, upalãpite ãpatti pãcittiyassa. 

Sappãnakavaggo sattamo. 

***** 


4. 8. 

1. Bhikkhũhi sahadhammikam vuccamãno ‘na tãvãham ãvuso etasmim 
sikkhãpade sikkhissãmi, yãva na annam bhikkhum viyattarn vinayadharam 
patipucchissãmĩ ’ti bhananto dve ãpattiyo ãpajjati: Bhanati payoge 
dukkatam, bhanite ãpatti pãcittiyassa. 

2. Vinayam vivannento dve ãpattiyo ãpajjati: Vivanneti payoge dukkatam, 
vivannite ãpatti pãcittiyassa. 

3. Mohento dve ãpattiyo ãpajjati: Anãropite mohe moheti ãpatti 
dukkatassa, ãropite mohe moheti ãpatti pãcittiyassa. 

4. Bhikkhussa kupito anattamano pahãram dento dve ãpattiyo ãpajjati: 
Paharati payoge dukkatam, paharite 3 ãpatti pãcittiyassa. 


1 samanubhasanaya - Ma, Sya, PTS. 

2 akatãnudhammena - Ma, Syã, PTS. 3 pahate - Ma; pahate - Syã, PTS. 
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4. Vị biết tội xấu xa của vị tỳ khưu (khác), trong khi che giấu vi phạm một 
tội pãcừtiya. 


5. Vị dầu biết người chưa đủ hai mươi tuổi, trong khi cho tu lên bậc trên 
vi phạm hai tội: Vị cho tu lên bậc trên, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi 
đã cho tu lên bậc trên, phạm tội pãcừtiya. 

6. Vị dầu biết rồi hẹn trước, trong khi đi chung đường xa với đám người 
đạo tặc vi phạm hai tội: Vị thực hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã 
thực hiện, phạm tội pãcừtiya. 

7. Vị sau khi hẹn trước, trong khi đi chung đường xa với người nữ vi phạm 
hai tội: Vị thực hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã thực hiện, phạm 
tội pãcừtiya. 

8. Vị trong khi được nhắc nhở đến lần thứ ba mà không dứt bỏ tà kiến ác 
vi phạm hai tội: Do lời đề nghị, phạm tội dukkata; vào lúc chấm dứt tuyên 
ngôn hành sự, phạm tội pãcừtiya. 


9. Vị dầu biết vị tỳ khưu là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành 
thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy, trong khi hưởng thụ chung vi phạm 
hai tội: Vị hưởng thụ chung, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã hưởng 
thụ chung, phạm tội pãcừtiya. 

10. Vị dầu biết vị sa di đã bị trục xuất như thế trong khi dụ dỗ vi phạm hai 
tội: Vị dụ dỗ, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã dụ dỗ, phạm tội 
pãcittiya. 

Phẩm Có Sinh Vật là thứ bảy. 

***** 


4. 8. 

1. Vị tỳ khưu, trong khi được các tỳ khưu nhâc nhở theo Pháp, mà nói 
ràng: ‘Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào 
tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về Luật’ vi phạm hai 
tội: Vị nói, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã nói, phạm tội pãcừtiya. 

2. Vị trong khi chê bai Luật vi phạm hai tội: Vị chê bai, lúc tiến hành 
phạm tội dukkata; khi đã chê bai, phạm tội pãcừtiya. 

3. Vị trong khi (giả vờ) ngu dốt vi phạm hai tội: Khi sự ngu dốt chưa được 
khẳng định, vị (giả vờ) ngu dốt phạm tội dukkata; khi sự ngu dốt đã được 
khẳng định, vị (giả vờ) ngu dốt phạm tội pãcừtiya. 

4. Vị nổi giận bất bình trong khi tung cú đánh vào vị tỳ khưu vi phạm hai 
tội: Vị đánh, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã đánh, phạm tội 
pãcừtiya. 
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5. Bhikkhussa kupito anattamano talasattikam uggiranto dve apattiyo 
ãpajjati: Uggirati payoge dukkatam, uggirite ãpatti pãcittiyassa. 

6. Bhikkhum amũlakena sanghãdisesena anuddhamsento dve ãpattiyo 
ãpajjati: Anuddhamseti payoge dukkatam, anuddhamsite ãpatti pãcittiyassa. 

7. Bhikkhussa sancicca kukkuccam upadahanto dve ãpattiyo ãpajjati: 
Upadahati payoge dukkatam, upadahite ãpatti pãcittiyassa. 

8. Bhikkhũnam bhandanajãtãnam kalahajãtãnam vivãdãpannãnam 
upassutim titthanto dve ãpattiyo ãpajjati: ‘Sossãmĩ ’ti gacchati ãpatti 
dukkatassa, yattha thito sunãti ãpatti pãcittiyassa. 

9. Dhammikãnam kammãnam chandam datvã pacchã khĩyanadhammam 
ãpajjanto dve ãpattiyo ãpajjati: Khĩyati payoge dukkatam, khĩyite ãpatti 
pãcittiyassa. 

10. Sanghe vinicchayakathãya vattamãnãya chandam adatvă utthãyãsanã 
pakkamanto dve ãpattiyo ãpajjati: Parisãya hatthapãsam vijahantassa' ãpatti 
dukkatassa, vijahite ãpatti pãcittiyassa. 

11. Samaggena sanghena cĩvaram datvã pacchã khĩyanadhammam 
ãpajjanto dve ãpattiyo ãpajjati: Khĩyati payoge dukkatam, khĩyite ãpatti 
pãcittiyassa. 

12. Jãnam sanghikam lãbham parinatam puggalassa parinãmento dve 
ãpattiyo ãpajjati: Parinãmeti payoge dukkatam, parinãmite ãpatti 
pãcittiyassa. 


Sahadhammikavaggo atthamo. 

***** 


4. 9. 

1. Pubbe appatisamvidito raíìno antepuram pavisanto dve ãpattiyo 
ãpajjati: Pathamam pãdam ummãram atikkãmeti ãpatti dukkatassa, dutiyam 
pãdam atikkãmeti ãpatti pãcittiyassa. 

2. Ratanam ugganhanto dve ãpattiyo ãpajjati: Ganhãti payoge dukkatam, 
gahite ãpatti pãcittiyassa. 

3. Santam bhikkhum anãpucchã vikãle gãmam pavisanto dve ãpattiyo 
ãpajjati: Pathamam pãdam parikkhepam atikkãmeti 2 ãpatti dukkatassa, 
dutiyam pãdam atikkãmeti ãpatti pãcittiyassa. 


1 avijahantassa - Sya. 


2 parikkhepam pavisanto atikkameti - Sya. 
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5. Vị nổi giận bất bình trong khi giơ tay dọa đánh vị tỳ khưu vi phạm hai 
tội: Vị giơ tay, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã giơ tay, phạm tội 
pãcừtiya. 


6. Vị trong khi bôi nhọ vị tỳ khưu về tội sanghãdỉsesa không có nguyên cớ 
vi phạm hai tội: Vị bôi nhọ, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã bôi nhọ, 
phạm tội pãcừtiya. 


7. Vị trong khi cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi vị tỳ khưu vi phạm hai tội: 
Vị gợi lên, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã gợi lên, phạm tội 
pãcừtiya. 

8. Vị trong khi đứng lâng nghe các tỳ khưu đang xảy ra sự xung đột, đang 
xảy ra sự cãi cọ, đang có sự tranh luận vi phạm hai tội: Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ 
nghe’ rồi đi đến, phạm tội dukkata; nơi nào đứng lại rồi lâng nghe, phạm tội 
pãcittiya. 

9. Vị sau khi trao ra sự tùy thuận cho những hành sự đúng pháp, sau đó 
trong khi gây điều phê phán vi phạm hai tội: Vị phê phán, lúc tiến hành 
phạm tội dukkata; khi đã phê phán, phạm tội pãcừtiya. 

10. Trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội chúng, vị sau khi 
không trao ra sự tùy thuận, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, trong lúc bỏ đi vi phạm 
hai tội: Vị đang lìa khỏi hội chúng một tầm tay phạm tội dukkata; khi đã lìa 
khỏi, phạm tội pãcừtiya. 


11. Vị sau khi đã cùng với hội chúng hợp nhất cho y, sau đó trong khi gây 
ra điều phê phán vi phạm hai tội: Vị phê phán, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã phê phán, phạm tội pãcừtiya. 

12. Vị dầu biết lợi lộc đã được khẳng định là dâng đến hội chúng, trong 
khi thuyết phục dâng cho cá nhân vi phạm hai tội: Vị thuyết phục, lúc tiến 
hành phạm tội dukkata; khi đã thuyết phục, phạm tội pãcừtiya. 

Phẩm Theo Pháp là thứ tám. 

***** 


4. 9. 

1. Vị trong khi đi vào hậu cung của đức vua chưa được báo tin trước vi 
phạm hai tội: Vị vượt qua ngưỡng cửa bước thứ nhất phạm tội dukkata; vượt 
qua bước thứ nhì phạm tội pãcừtiya. 


2. Vị trong khi nhặt lên vật quý giá vi phạm hai tội: Vị nhặt lấy, lúc tiến 
hành phạm tội dukkata; khi đã nhặt lấy, phạm tội pãcừtiya. 

3. Vị trong khi đi vào làng lúc sái thời không thông báo vị tỳ khưu hiện 
diện vi phạm hai tội: Vị vượt qua hàng rào bước thứ nhất phạm tội dukkata; 
vượt qua bước thứ nhì phạm tội pãcừtiya. 
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4. Atthimayam vã dantamayam vã visãnamayam vã sũcigharam 
kãrãpento dve ãpattiyo ãpajjati: Kãrãpeti payoge dukkatam, kãrãpite ãpatti 
pãcittiyassa. 


5. Pamanatikkantam mancam va pitham va karapento va dve apattiyo 
ãpajjati: Kãrãpeti payoge dukkatam, kãrãpite ãpatti pãcittiyassa. 


6. Mancam va pĩtham va tulonaddham karapento dve apattiyo apajjati: 
Kãrãpeti payoge dukkatam, kãrãpite ãpatti pãcittiyassa. 


7. Pamanatikkantam nisidanam karapento dve apattiyo apajjati: Karapeti 
payoge dukkatam, kãrãpite ãpatti pãcittiyassa. 


8. Pamanatikkantam kandupaticchadim karapento dve apattiyo apajjati: 
Kãrãpeti payoge dukkatam, kãrãpite ãpatti pãcittiyassa. 


9. Pamanatikkantam vassikasatikam karapento dve apattiyo apajjati: 
Kãrãpeti payoge dukkatam, kãrãpite ãpatti pãcittiyassa. 


10. Sugatacĩvarappamãnam cĩvaram kãrãpento kati ãpattiyo ãpajjati? 
Sugatacĩvarappamãnam cĩvaram kãrãpento dve ãpattiyo ãpajjati: Kãrãpeti 
payoge dukkatam, kãrãpite ãpatti pãcittiyassa. Sugatacĩvarappamãnam 
cĩvaram kãrãpento imã dve ãpattiyo ãpajjati. 

Rãjavaggo navamo. 

Dvenavuti pãcittiyã nitthitã. 




2. 5. PATIDESANIYAKANDO 

1. Annãtikãya bhikkhuniyã antaragharam pavitthãya hatthato 
khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvã bhunjanto kati ãpattiyo 
ãpajjati? Aíìnãtikãya bhikkhuniyã antaragharam pavitthãya hatthato 
khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvă bhunjanto dve ãpattiyo 
ãpajjati: ‘Bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre 
ãpatti pãtidesanĩyassa. Annãtikãya bhikkhuniyã antaragharam pavitthãya 
hatthato khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvã bhunjanto 
imã dve ãpattiyo ãpajjati. 
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4. Vị trong khi bảo làm ống đựng kim bằng xương, hoặc bằng ngà, hoặc 
bâng sừng vi phạm hai tội: Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi 
đã được làm xong, phạm tội pãcừtiya. 


5. Vị trong khi bảo làm giường hoặc ghế vượt quá kích thước vi phạm hai 
tội: Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được làm xong, phạm 
tội pãcừtiya. 


6. Vị trong khi bảo làm giường hoặc ghế có độn bông gòn vi phạm hai tội: 
Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được làm xong, phạm tội 
pãcittiya. 

7. Vị trong khi bảo làm vật lót ngồi vượt quá kích thước vi phạm hai tội: 
Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được làm xong, phạm tội 
pãcừtiya. 

8. Vị trong khi bảo làm y đâp ghẻ vượt quá kích thước vi phạm hai tội: Vị 
bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được làm xong, phạm tội 
pãcittiya. 

9. Vị trong khi bảo làm vải choàng tắm mưa vượt quá kích thước vi phạm 
hai tội: Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được làm xong, 
phạm tội pãcừtiya. 

10. Vị trong khi bảo làm y bàng kích thước y của đức Thiện Thệ vi phạm 
bao nhiêu tội? — Vị trong khi bảo lam y bàng kích thước y của đức Thiện Thệ 
vi phạm hai tội: Vị bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được làm 
xong, phạm tội pãcừtiya. Vị trong khi bảo làm y bảng kích thước y của đức 
Thiện Thệ vi phạm hai tội này. 

Phẩm Đức Vua là thứ chín. 

Dứt chín mươi hai điêu pãcittiya. 


***** 


2. 5. CHƯƠNG PATIDESANIYA: 


1. Vị sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay tỳ 
khưu ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà, trong khi thọ thực vi 
phạm bao nhiêu tội? - Vị sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm từ tay tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà, trong khi 
thọ thực vi phạm hai tội: Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội 
dukkata; mỗi một lần nuốt xuống phạm tội pãtidesanĩya. Vị sau khi tự tay 
thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay tỳ khưu ni không phải là 
thân quyến đã đi vào xóm nhà, trong khi thọ thực vi phạm hai tội này. 
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2. Bhikkhuniyã vosãsantiyã na nivãretvã bhunjanto dve ãpattiyo ãpajjati: 
‘Bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti 
pãtidesanĩyassa. 


3. Sekhasammatesu kulesu khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã 
patiggahetvã bhunjanto dve ãpattiyo ãpajjati: ‘Bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti 
ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pătidesanĩyassa. 


4. Arannakesu senãsanesu pubbe appatisamviditam khãdanĩyam vã 
bhojanĩyam vã ajjhãrãme sahatthã patiggahetvã bhunjanto kati ãpattiyo 
ãpajjati? Arannakesu senãsanesu pubbe appatisamviditam khãdanĩyam vã 
bhojanĩyam vã ajjhãrãme sahatthã patiggahetvã bhunjanto dve ãpattiyo 
ãpajjati: ‘Bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre 
ãpatti pãtidesanĩyassa. Arannakesu senãsanesu pubbe appatisamviditam 
khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã ajjhãrãme sahatthã patiggahetvã bhunjanto 
imã dve ãpattiyo ãpajjati. 

Cattãro pãtidesanĩyã nitthitã. 

***** 


2 . 6 . SEKHIYA 


6.1. 


1. Anãdariyam paticca purato vã pacchato vã olambento nivãsento kati 
ãpattiyo ãpajjati? Anãdariyam paticca purato vã pacchato vã olambento 
nivãsento ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. Anãdariyam paticca purato vã 
pacchato vã olambento nivãsento imam ekam ãpattim ãpajjati. 

2. Anãdariyam paticca purato vã pacchato vã olambento pãrupanto ekam 
ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

3. Anãdariyam paticca kãyam vivaritvã antaraghare gacchanto ekam 
ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

4. Anãdariyam paticca kãyam vivaritvã antaraghare nisĩdanto ekam 
ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

5. Anãdariyam paticca hattham vã pãdam vã kĩỊãpento antaraghare 
gacchanto ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

6. Anãdariyam paticca hattham vã pãdam vã kĩỊãpento antaraghare 
nisĩdanto ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 
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2. Vị sau khi không ngăn cản vị tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ, 
trong khi thọ thực vi phạm hai tội: Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh 
phạm tội dukkata; mỗi một lần nuốt xuống phạm tội pãtidesanĩya. 


3. Vị sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia 
đình đã được công nhận là bậc Thánh hữu học, trong khi thọ thực vi phạm 
hai tội: Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội dukkata; mỗi một lần 
nuốt xuống phạm tội pãtidesanĩya. 

4. Vị sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm chưa được 
báo tin trước trong khuôn viên tu viện ở những chỗ trú ngụ trong rừng, trong 
khi thọ thực vi phạm bao nhiêu tội? - Vị sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm chưa được báo tin trước trong khuôn viên tu viện ở 
những chỗ trú ngụ trong rừng, trong khi thọ thực vi phạm hai tội: Vị (nghĩ 
rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội dukkata; mỗi một lần nuốt xuống 
phạm tội pãtidesanĩya. Vị sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm chưa được báo tin trước trong khuôn viên tu viện ở những chỗ trú ngụ 
trong rừng, trong khi thọ thực vi phạm hai tội này. 

Dứt bôn điêu pãtidesanĩya. 

***** 


2 . 6 . CÁC ĐIẾU SEKHIYA: 


6.1. 

1. Vị trong khi quấn y (nội) để lòng thòng phía trước hoặc phía sau do 
không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội? - Vị trong khi quấn y (nội) để 
lòng thòng phía trước hoặc phía sau do không có sự tôn trọng vi phạm một 
tội dukkata. Vị trong khi quấn y (nội) để lòng thòng phía trước hoặc phía sau 
do không có sự tôn trọng vi phạm một tội này. 


2. Vị trong khi trùm y (vai trái) để lòng thòng phía trước hoặc phía sau do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 


3. Vị để hở thân trong khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukkata. 

4. Vị để hở thân trong khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukkata. 

5. Vị múa máy tay hoặc chân trong khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 


6. Vị múa máy tay hoặc chân trong khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 
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7. Anadariyam paticca taham taham olokento antaraghare gacchanto 
ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

8. Anãdariyam paticca taham taham olokento antaraghare nisĩdanto 
ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

9. Anãdariyam paticca ukkhittakãya antaraghare gacchanto ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 

10. Anãdariyam paticca ukkhittakãya antaraghare nisĩdanto ekam 
ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

Parimandalavaggo pathamo . 1 

***** 


6 . 2. 


1. Anãdariyam paticca ựjjagghikãya antaraghare gacchanto ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatarn. 

2. Anãdariyam paticca ựjjagghikãya antaraghare nisĩdanto ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 

3. Anãdariyam paticca uccãsaddam mahãsaddam karonto antaraghare 
gacchanto ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

4. Anãdariyam paticca uccãsaddam mahãsaddam karonto antaraghare 
nisĩdanto ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

5. Anãdariyam paticca kãyappacãlakam antaraghare gacchanto ekam 
ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

6. Anãdariyam paticca kãyappacãlakam antaraghare nisĩdanto ekam 
ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

7. Anãdariyam paticca bãhuppacãlakam antaraghare gacchanto ekam 
ãpattim ãpajjati: dukkatarn. 

8. Anãdariyam paticca bãhuppacãlakam antaraghare nisĩdanto ekam 
ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

9. Anãdariyam paticca sĩsappacãlakam antaraghare gacchanto ekam 
ãpattim ãpajjati: dukkatarn. 

10. Anãdariyam paticca sĩsappacãlakam antaraghare nisĩdanto ekam 
ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

ưjjagghikavaggo dutiyo . 2 

***** 


1 pathamo vaggo - Sya. 


2 dutiyo vaggo - Sya. 
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7. Vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkata. 


8. Vị nhìn chõ này chõ nọ trong khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự 
tôn trọng vi phạm mọt tội dukkata. 

9. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukkata. 

10. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkata. 

Phầm Tròn Đeu là thứ nhất. 

****** 


6 . 2. 


1. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkata. 

2. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkata. 

3. Vị gây tiếng động ồn tiếng động lớn trong khi đi ở nơi xóm nhà do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

4. Vị gây tiếng động ồn tiếng động lớn trong khi ngồi ở nơi xóm nhà do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

5. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkata. 

6. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

7. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

8. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

9. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkata. 

10. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

Phầm Cười Vang là thứ nhì. 

***** 
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6.3. 

1. Anãdariyam paticca khambhakato antaraghare gacchanto ekam 
ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

2. Anãdariyam paticca khambhakato antaraghare nisĩdanto ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 

3. Anãdariyam paticca ogunthito antaraghare gacchanto ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 

4. Anãdariyam paticca ogunthito antaraghare nisĩdanto ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 

5. Anãdariyam paticca ukkutikãya antaraghare gacchanto ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 

6. Anãdariyam paticca pallatthikãya antaraghare nisĩdanto ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 

7. Anãdariyam paticca asakkaccam piọdapãtam patiganhanto ekam 
ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

8. Anãdariyam paticca taham taham olokento pindapãtam patiganhanto 
ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

9. Anãdariyam paticca sũpanneva bahum patiganhanto ekarn ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 

10. Anãdariyam paticca thũpĩkatam pindapãtarn patiganhanto ekam 
ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

Khambhakatavaggo tatiyo . 1 

***** 


6. 4. 

1. Anãdariyam paticca asakkaccam pindapãtam bhunjanto ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatarn. 

2. Anãdariyam paticca taham taham olokento pindapãtam bhunjanto 
ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

3. Anãdariyam paticca taham taham omasitvã pindapãtam bhunjanto 
ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

4. Anãdariyam paticca supanneva bahum bhunjanto ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 

5. Anãdariyam paticca thũpakato 2 omadditvã pindapãtam bhunjanto 
ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

6. Anãdariyam paticca sũpam vã byanjanam vã odanena paticchãdento 
ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 


1 tatiyo vaggo - Sya. 


2 thupato - Sya. 
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6.3. 


1. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkata. 

2. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkata. 

3. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkata. 

4. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkata. 

5. Vị trong khi đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukkata. 

6. Vị trong khi ngồi ở nơi xóm nhà ôm đầu gối do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukkata. 


7. Vị trong khi thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

8. Vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi thọ lãnh đồ khất thực do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

9. Vị trong khi thọ lãnh quá nhiều súp do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukkata. 

10. Vị trong khi thọ lãnh đồ khất thực được làm vun đầy lên do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

Phẩm Chông Nạnh là thứ ba. 

***** 


6. 4. 


1. Vị trong khi thọ dụng đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

2. Vị nhìn chỗ này chỗ nọ trong khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

3. Vị lựa chọn món này món nọ trong khi thọ dụng đồ khất thực do không 
có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

4. Vị trong khi thọ dụng quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukkata. 

5. Vị vun lên thành đống trong khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

6. Vị trong khi dùng cơm che kín xúp và thức ăn do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukkata. 
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7. Anadariyam paticca supam va odanam va agilano attano atthaya 
vinnãpetvã bhunjanto ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

8. Anãdariyam paticca ựjjhãnasannĩ paresam pattam olokento ekam 
ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

9. Anãdariyam paticca mahantam kabalam karonto ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatarn. 

10. Anãdariyam paticca dĩgham ãlopam karonto ekam ãpattim ãpajjati: 
dukkatam. 


Piụdapatavaggo catuttho . 1 

***** 


6. 5. 

1. Anãdariyam paticca anãhate kabale mukhadvãram vivaranto ekam 
ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

2. Anãdariyam paticca bhunjamãno sabbam hattham mukhe pakkhipanto 
ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

3. Anãdariyam paticca sakabalena mukhena byãharanto ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatarn. 

4. Anãdariyam paticca pindukkhepakam bhunjanto ekam ãpattim 

ãpajjati: dukkatam. 

5. Anãdariyam paticca kabalãvacchedakam bhunjanto ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 

6. Anãdariyam paticca avagandakãrakam bhunjanto ekam ãpattim 

ãpajjati: dukkatam. 

7. Anãdariyam paticca hatthaniddhunakam bhunjanto ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatarn. 

8. Anãdariyam paticca sitthãvakãrakam bhunjanto ekam ãpattim 

ãpajjati: dukkatam. 

9. Anãdariyam paticca jivhãnicchãrakam bhunjanto ekam ãpattim 

ãpajjati: dukkatarn. 

10. Anãdariyam paticca capucapukãrakam bhuíìjanto ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 


Kabalavaggo pancamo . 2 

***** 


1 catuttho vaggo - Sya. 


2 pancamo vaggo - Sya. 
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7. Vị không bị bệnh sau khi yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân, 
trong khi thọ thực do không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

8. Vị trong khi nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

9. Vị trong khi làm vât cơm lớn do không có sự tôn trọng vi phạm một tội 
dukkata. 

10. Vị trong khi làm vắt cơm dài do không có sự tôn trọng vi phạm một tội 
dukkata. 


Phẩm Đo Ăn Khất Thực là thứ tư. 

***** 


6. 5. 


1. Vị trong khi há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

2. Vị trong khi đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

3. Vị trong khi nói bảng miệng có vât cơm do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukkata. 

4. Vị trong khi thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một cách hên tục 
do không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

5. Vị trong khi thọ thực theo lối cắn vât cơm từng chút một do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

6. Vị trong khi thọ thực theo lối làm phồng má do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukkata. 

7. Vị trong khi thọ thực có sự vung rảy bàn tay do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukkata. 

8. Vị trong khi thọ thực có sự làm rơi đổ cơm do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukkata. 

9. Vị trong khi thọ thực có sự le lưỡi do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukkata. 

10. Vị trong khi thọ thực có làm tiếng chép chép do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukkata. 

Phẩm Vắt Cơm là thứ năm. 

***** 
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6 . 6 . 


1. Anãdariyam paticca surusurukãrakam bhunjanto ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 

2. Anãdariyam paticca hatthanillehakam bhunjanto ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 

3. Anãdariyam paticca pattanillehakam bhunjanto ekam ãpattim ãpajjati: 
dukkatam. 

4. Anãdariyam paticca otthanillehakam bhunjanto ekam ãpattim ãpajjati: 
dukkatam. 

5. Anãdariyam paticca sãmisena hatthena pãnĩyathãlakam patiganhanto 
ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

6. Anãdariyam paticca sasitthakam pattadhovanam antaraghare 
chaddento ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

7. Anãdariyam paticca chattapãnissa dhammam desento ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 

8. Anãdariyam paticca dandapãnissa dhammam desento ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatarn. 

9. Anãdariyam paticca satthapãnissa dhammam desento ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 

10. Anãdariyam paticca ãyudhapãnissa dhammam desento ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 


Surusuruvaggo chattho . 1 

***** 


6. 7. 

1. Anãdariyam paticca pãdukãrũỊhassa dhammam desento ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 

2. Anãdariyam paticca upãhanãrũỊhassa dhammam desento ekam 
ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

3. Anãdariyam paticca yãnagatassa dhammam desento ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 

4. Anãdariyam paticca sayanagatassa dhammam desento ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 

5. Anãdariyam paticca pallatthikãya nisinnassa dhammam desento ekam 
ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

6. Anãdariyam paticca vethitasĩsassa dhammam desento ekam ãpattim 
ãpajjati: dukkatam. 


1 chattho vaggo - Sya. 
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6 . 6 . 

1. Vị trong khi thọ thực có làm tiếng sột sột do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukkata. 

2. Vị trong khi thọ thực có sự liếm tay do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukkata. 

3- Vị trong khi thọ thực có sự nạo vét bình bát do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukkata. 

4. Vị trong khi thọ thực có sự liếm môi do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukkata. 


5. Vị trong khi thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

6. Vị trong khi đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

7. Vị trong khi thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkata. 

8. Vị trong khi thuyết Pháp đến người có gậy ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkata. 

9. Vị trong khi thuyết Pháp đến người có dao ở bàn tay do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

10. Vị trong khi thuyết Pháp đến người có vũ khí ở bàn tay do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

Phẩm Tiếng Sột Sột là thứ sáu. 

***** 


6. 7. 


1. Vị trong khi thuyết Pháp đến người có mang giày do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkata. 

2. Vị trong khi thuyết Pháp đến người có mang dép do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkata. 

3. Vị trong khi thuyết Pháp đến người ở trên xe do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukkata. 

4. Vị trong khi thuyết Pháp đến người đang nằm do không có sự tôn trọng 
vi phạm một tội dukkata. 

5. Vị trong khi thuyết Pháp đến người ngồi ôm đầu gối do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkata. 

6. Vị trong khi thuyết Pháp đến người đội khăn ở đầu do không có sự tôn 
trọng vi phạm một tội dukkata. 
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7. Anadariyam paticca ogunthitasĩsassa dhammam desento ekam apattim 
ãpajjati: dukkatam. 

8. Anãdariyam paticca chamãya nisĩditvă ãsane nisinnassa dhammam 
desento ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

9. Anãdariyam paticca nĩce ãsane nisĩditvã ucce ãsane nisinnassa 
dhammam desento ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

10. Anãdariyam paticca thito nisinnassa dhammam desento ekam 
ãpattim ãpajjati: dukkatarn. 

11. Anãdariyam paticca pacchato gacchanto purato gacchantassa 
dhammam desento ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

12. Anãdariyam paticca uppathena gacchanto pathena gacchantassa 
dhammam desento ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 

13. Anãdariyam paticca thito uccãram vã passãvam vã karonto ekam 
ãpattim ãpajjati: dukkatarn. 

14. Anãdariyam paticca harite uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karonto ekam ãpattiĩn ãpajjati: dukkatarn. 

15. Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karonto kati ãpattiyo ãpajjati? Anãdariyam paticca udake uccãram vã 
passãvam vã kheỊam vã karonto ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 
Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã karonto 
imam ekam ãpattim ãpajjati. 

Pãdukãvaggo sattamo . 1 

Sekhiyã nitthitã . 2 

Katãpattivãro nitthito dutiyo . 3 

—00O00-- 


1 sattamo vaggo - Sya. 

2 pancasattati sekhiyã nitthitã - Syã. 3 katãpatativãram nitthitam dutiyam - Syă, PTS. 
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7. Vị trong khi thuyết Pháp đến người có đầu được trùm lại do không có 
sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

8. Vị ngồi ở nền đất trong khi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi 
do không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

9. Vị ngồi ở chỗ ngồi thấp trong khi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ 
ngồi cao do không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

10. Vị đứng trong khi thuyết Pháp đến người đang ngồi do không có sự 
tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 


11. Vị đang đi phía sau trong khi thuyết Pháp đến người đang đi ở phía 
trước do không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

12. Vị đang đi bên đường trong khi thuyết Pháp đến người đang đi giữa 
đường do không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

13. Vị đứng trong khi đại tiện hoặc tiểu tiện do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội dukkata. 


14. Vị trong khi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ trên cỏ cây xanh do 
không có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. 

15. Vị trong khi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do 
không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội? - Vị trong khi đại tiện, hoặc 
tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukkata. Vị trong khi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào 
trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm một tội này. 

Phẩm Giày Dép là thứ bảy. 

Dứt các điêu sekhiya. 

Dứt phân Bao Nhiêu Tội là thứ nhì. 

—00O00— 
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3. VIPATTIVARO 

1. Methunam dhammam patisevantassa ãpattiyo catunnam vipattĩnam 
kati vipattiyo bhajanti? Methunam dhammam patisevantassa ãpattiyo 
catunnam vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: siyã sĩlavipatti, siyã 
ãcãravipatti. 

-pe- 

2. Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karontassa ãpatti catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajati? Anãdariyam 
paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã karontassa ãpatti 
catunnam vipattĩnam ekam vipattim bhajati: ãcãravipattim. 


Vipattivaro nitthito tatiyo . 1 

—00O00-- 


4. SANGAHITAVARO 

1. Methunam dhammam patisevantassa ãpattiyo sattannam 

ãpattikkhandhãnam katĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã? 2 Methunam 
dhammam patisevantassa ãpattiyo sattannam ãpattikkhandhãnam tĩhi 
ãpattikkhandhehi sangahĩtã: siyã pãrậjikapattikkhandhena, siyã 

thullaccayãpattikkhandhena, siyã dukkatãpattikkhandhena. 

-pe- 

2. Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karontassa ãpatti sattannam ãpattikkhandhãnam katĩhi ãpattikkhandhehi 
sangahĩtã? Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karontassa ãpatti sattannam ãpattikkhandhãnam ekena ãpattikkhandhena 
sangahĩtã: dukkatãpattikkhandhena. 


Sangahĩtavaro nitthito catuttho . 3 

—00O00— 


1 vipattivãram nitthitam tatiyam - Syã, PTS. 

2 sangahitã - Ma, Syă, PTS; evam sabbattha. 

3 sangahitavãram nitthitam catuttham - Syã, PTS. 
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3. PHAN Sự Hư HỎNG: 

1. Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa liên hệ với bao nhiêu sự hư 
hỏng trong bốn sự hư hỏng? - Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa 
liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự hư hỏng về giới, 
có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 

—(như trên)— 

2. Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự 
hư hỏng? - Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào 
trong nước do không có sự tôn trọng liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự 
hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 


Dứt phan Sự Hư Hỏng là thứ ba. 

—00O00— 


4. PHAN ĐƯỢC TỔNG HỢP: 

1. Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa được tổng hợp vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? - Các tội vi phạm của vị thực hiện việc 
đôi lứa được tổng hợp vào ba nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm 
tội pãrãjika, có thể là nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội dukkata. 


- (như trên) — 


2. Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng được tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong 
bảy nhóm tội? - Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ 
vào trong nước do không có sự tôn trọng được tổng hợp vào một nhóm tội 
trong bảy nhóm tội là nhóm tội dukkata. 


Dứt phân Được Tổng Hợp là thứ tư. 

—00O00— 
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5. SAMUTTHANAVARO 

1. Methunam dhammam patisevantassa ãpattiyo channam 
ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthahanti? 1 Methunam 
dhammam patisevantassa ãpattiyo channam ãpattikkhandhãnam ekena 
samutthãnena samutthahanti: 1 kãyato ca cittato ca samutthahanti 1 na vãcato. 


-pe- 

2. Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karontassa ãpatti channam ãpattisamutthãnam katĩhi samutthănehi 
samutthãti? Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karontassa ãpatti channam ãpattisamutthãnam ekena samutthãnena 
samutthãti: kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato. 


Samutthanavaro nitthito pancamo. 

—00O00-- 


6. ADHIKARANAVARO 

1. Methunam dhammam patisevantassa ãpattiyo catunnam 
adhikaranãnam katamam adhikaranam? Methunam dhammam 
patisevantassa ãpattiyo catunnam adhikaranãnam ãpattădhikaranam. 


-pe- 

2. Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karontassa ãpatti catunnam adhikaranãnam katamam adhikaranam? 
Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã karontassa 
ãpatti catunnam adhikaranãnam ãpattădhikaranam. 


Adhikaranavaro nitthito chattho. 

—00O00-- 


1 samutthanti - Ma, PTS, evam sabbattha. 
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5. PHẦN NGUỒN SANH TỘI: 

1. Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? - Các tội vi phạm của vị thực 
hiện việc đôi lứa được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh 
tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. 

—(như trên)— 

2. Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội 
trong sáu nguồn sanh tội? - Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc 
khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng được sanh lên do một 
nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu. 


Dứt phan Ngùôn Sanh Tội là thứ năm. 

—00O00— 


6. PHẦN Sự TRANH TỤNG: 

1 . Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? - Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa là sự tranh 
tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 

—(như trên)— 

2. Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? 
- Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước 
do không có sự tôn trọng là sự tranh tụng hên quan đến tội trong bốn sự 
tranh tụng. 


Dứt phan Sự Tranh Tụng là thứ sáu. 

—00O00— 
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7. SAMATHAVARO 

1. Methunam dhammam patisevantassa ãpattiyo sattannam samathănam 
katĩhi samathehi sammanti? Methunam dhammam patisevantassa ãpattiyo 
sattannam samathãnam tĩhi samathehi sammanti: siyã sammukhãvinayena 
ca patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 


-pe- 


2. Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karontassa ãpatti sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammati? 
Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã karontassa 
ãpatti sattannam samathãnam tĩhi samathehi sammati: siyã 
sammukhãvinayena ca, patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca 
tinavatthărakena ca. 


Samathavaro nitthito sattamo. 

—00O00-- 
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7. PHẦN DÀN XẾP: 

1. Các tội vi phạm của vị thực hiện việc đôi lứa được làm lẳng dịu bởi bao 
nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? - Các tội vi phạm của vị thực 
hiện việc đôi lứa được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn 
xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

—(như trên)— 

2. Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong 
nước do không có sự tôn trọng được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp 
trong bảy cách dàn xếp? - Tội vi phạm của vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc 
khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng được làm lâng dịu bởi ba 
cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện 
và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


Dứt phan Dàn Xếp là thứ bảy. 

—00O00— 
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8 . SAMUCCAYAVARO 

1. Methunam dhammam patisevantassa kati ãpattiyo ãpajjati? Methunam 
dhammam patisevanto tisso ãpattiyo ãpajjati: Akkhayite 1 sarĩre methunam 
dhammam patisevati ãpatti pãrãjikassa, yebhuyyena khayite 2 sarĩre 
methunam dhammam patisevati ãpatti thullaccayassa, vattakate 3 mukhe 
acchupantam angajãtam paveseti ãpatti dukkatassa. Methunam dhammam 
patisevanto imã tisso ãpattiyo ãpajjati. 


Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti? Sattannam 
ãpattikkhandhãnam katĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã? Channam 
ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthahanti? Catunnam 
adhikaranãnam katamam adhikaranam? Sattannam samathãnam katĩhi 
samathehi sammanti? 


Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: siyã sĩlavipattim 
siyã ãcãravipattim. Sattannam ãpattikkhandhãnam tĩhi ãpattikkhandhehi 
sangahĩtã: siyã pãrậjikãpattikkhandhena, siyã thullaccayãpattikkhandhena, 
siyã dukkatãpattikkhandhena. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena 
samutthãnena samutthahanti: kãyato ca cittato ca samutthahanti na vãcato. 
Catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. Sattannam samathãnam tĩhi 
samathehi sammanti: siyã sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã 
sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 


-pe- 


2. Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã karonto 
kati ãpattiyo ãpajjati? Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã 
kheỊam vã karonto ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. Anãdariyam paticca 
udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã karonto imam ekarn ãpattim 
ãpajjati. 


Sã ãpatti catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajati? Sattannam 
ãpattikkhandhãnam katĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtă? Channam 
ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthãti? Catunnam 
adhikaranãnam katamam adhikaranam? Sattannam samathãnam katĩhi 
samathehi sammati? 


1 akkhayite - Ma, Sya. 

2 khăyite - Ma, Syã. 


3 vattakate - Ma; 
vivatakate - Syã. 


158 




Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Đại Phần Tích 


8. PHAN Sự QUY TỤ: 

1. Vị trong khi thực hiện việc đôi lứa vi phạm bao nhiêu tội? - Vị trong khi 
thực hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội: Vị thực hiện việc đôi lứa nơi thi thể 
chưa bị (thú) ăn phạm tội pãĩ'ãjika; vị thực hiện việc đôi lứa nơi thi thể đã bị 
(thú) ăn nhiều phần phạm tội thullaccaya; vị đưa dương vật vào miệng đã 
được mở ra nhưng không bị va chạm phạm tội dukkata. Vị trong khi thực 
hiện việc đôi lứa vi phạm ba tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp? 


- Các tội ấy hên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào ba 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pãrãjika, có thể là nhóm tội 
thullaccaya, có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do một nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Là 
sự tranh tụng hên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lâng dịu 
bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật 
với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


— (như trên)- 


2. Vị trong khi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do 
không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội? - Vị trong khi đại tiện, hoặc 
tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm 
một tội dukkata. Vị trong khi đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào 
trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm một tội này. 


Tội ấy hên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được tổng 
hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp? 
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Sã ãpatti catunnam vipattĩnam ekam vipattim bhajati: ãcãravipattim. 
Sattannam ãpattikkhandhãnam ekena ãpattikkhandhena sangahĩtă: 
dukkatăpattikkhandhena. Channam ãpattisamutthănãnam ekena 
samutthãnena samutthãti: kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato. 
Catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. Sattannam samathãnam tĩhi 
samathehi sammati: siyã sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã 
sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 


Samuccayavaro nitthito atthamo . 1 

***** 


Ime atthavara sajjhayanamaggena 2 likhitã. 


TASSUDDANAM 

Kattha paíìnatti kati ca vipatti sangahena ca, 
samutthãnãdhikaranã samatho samuccayena cãti . 3 


—ooOoo— 


1 samuccayavãram nitthitam atthamam - Syă, PTS. 

2 sajjhãyamaggena - Ma, PTS; sajjhãyamattena - Syã. 

3 samatho ca samuccayo ti - Syă; samathã samuccayena cã ’ti - PTS. 
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- Tội ấy liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng 
về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội là nhóm 
tội dukkata. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội 
là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Là sự tranh tụng liên quan đến 
tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ 
che lấp. 


Dứt phan Sự Quy Tụ là thứ tám. 

***** 


Tám phân này được ghi lại theo đường lôi học tập. 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY: 

Đĩêu quy định là ở nơi đâu, và có bao nhiêu, sự hư hỏng, và sự tổng 
hợp, ngubn sanh tội, và sự tranh tụng, cách dàn xếp, và với sự quy tụ. 


—ooOoo— 
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9. KATTHAPANNATTIVARO 

9.1. PÃRÃJIKAKANDO 

Yam tena bhagavatã jãnatã passatã arahatã sammãsambuddhena 
methunam dhammam patisevanapaccayã pãrãjikam kattha paíĩnattam, kam 
ãrabbha, kismim vatthusmim — pe- kenãbhatan ti? 

1. Yam tena bhagavatã jãnatã passatã arahatã sammãsambuddhena 
methunam dhammam patisevanapaccayã pãrặjikam kattha pannattan ti? 
Vesãliyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sudinnam kalandaputtam ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Sudinno kalandaputto purãnadutiyikãya methunam 
dhammam patisevi, tasmim vatthusmim. Atthi tattha pannatti, anupannatti, 
anuppannapannattĩ ti? Ekã pannatti, dve anupannattiyo, anuppanna- 
pannatti tasmim natthi. Sabbatthapannatti padesapannattĩ ti? Sabbattha- 
pannatti. Sãdhãranapannatti asãdhãranapannattĩ ti? Sãdhãranapannatti. 
Ekatopannatti ubhatopannattĩ ti? Ubhatopannatti. Pancannam 
pãtimokkhuddesãnam katthogadham, kattha pariyãpannan ti? Nidãno- 
gadham nidãnapariyãpannam. Katamena uddesena uddesam ãgacchatĩ ti? 
Dutiyena uddesena uddesam ãgacchati. Catunnam vipattĩnam katamã vipattĩ 
ti? Sĩlavipatti. Sattannam ãpattikkhandhãnam katamo ãpattikkhandho ti? 
Pãrặjikãpattikkhandho. Channam ãpattisamutthănãnam katĩhi sam- 
utthănehi samutthãtĩ ti? Ekena samutthănena samutthãti: kãyato ca cittato 
ca samutthãti na vãcato. -pe- Kenãbhatan ti? Paramparãbhatam: 


Upali dasako ceva sonako siggavo tatha, 
moggaliputtena pancamã ete jambusirivhaye. 

“ p - _ 

Ete naga mahapaníìa vinayannu maggakovida, 
vinayam dĩpe pakãsesum pitakam tambapanọiyã ti. 


2. Yam tena bhagavatã -pe- adinnam ãdiyanapaccayã pãrậjikam kattha 
pannattan ti? Rãjagahe pannattam. Kam ãrabbhã ti? Dhaniyam 
kumbhakãraputtam ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Dhaniyo kumbha- 
kãraputto raíìno dãrũni adinnãni 1 ãdiyi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti, 
ekã anupannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi 
samutthãti: siyã kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato, siyã vãcato ca 
cittato ca samutthãti na kãyato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca 
samutthãti. — pe— 


1 adinnam - Ma. 
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9. PHAN QUY ĐỊNH TẠI ĐÂU: 

9.1. CHƯƠNG PÃRÃJIKAĩ 

Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pãĩ'ãjika do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa đã được quy 
định tại đâu? Liên quan đến ai? Về sự việc gì? — nt— Do ai truyền đạt lại? 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pãĩ'ãjika do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Vesãli. Liên quan đến ai? - Liên 
quan đến Sudinna Kalandaputta. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, Sudinna 
Kalandaputta đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ. Ở đấy, có điều quy 
định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra 
không? - Ở đấy, có một điều quy định, có hai điều quy định thêm, không có 
điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, 
(hay) là điều quy định cho khu vực? - Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. Là 
điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu ni), (hay) là điều quy định 
riêng? - Là điều quy định chung. Là điều quy định cho một (hội chúng), 
(hay) là điều quy định cho cả hai (hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni)? - Là 
điều quy định cho cả hai. Được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần 
nào trong năm cách đọc tụng giới bổn Pãtimokkha ? - Được gồm chung vào 
phần mở đầu, được tính vào phần mở đầu. Được đưa ra đọc tụng với phần 
đọc tụng nào? - Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng thứ nhì. Là sự hư 
hỏng nào trong bốn điều hư hỏng? - Là sự hư hỏng về giới. Thuộc về nhóm 
tội nào trong bảy nhóm tội? - Thuộc về nhóm tội pãrãjika. Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? - Điều ấy sanh lên 
do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu, —(như 
trên)- Do ai truyền đạt lại? - Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị 
trưởng lão). 

Vị Upãli, luôn cả vị Dãsaka, vị Sonaka, vị Siggava là tương tợ, với vị 
Moggalliputta là thứ năm, các vị này là ở đảo Jambu huy hoàng. 

— (như trên) — 

Những vị hàng đâu ăy có đại tuệ, là những vị thông Luật, rành rẽ ve 
đường lối, đã phổbiêh Tạng Luật ở hòn đảo Tambapanni. 

2. Điều pãrãjika do duyên của việc lấy vật chưa được cho đã được đức 
Thế Tôn ấy —(như trên)— quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Rặjagaha. Liên quan đến ai? - Liên quan đến Dhaniya, con trai người thợ 
gốm. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, Dhaniya con trai người thợ gốm đã lấy 
các vật chưa được cho là các cây gỗ của đức vua. - Có một điều quy định, có 
một điều quy định thêm. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba 
nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh 
lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do 
ý.-(nhưtrên)- 
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3. Sancicca manussaviggaham jĩvitã voropanapaccayã pãrậjikam kattha 
pannattan ti? Vesãliyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ annamannam jĩvitã 
voropesum, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti, ekã anupannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthăti: —pe- 

4. Asantam abhũtam uttarimanussadhammam ullapanapaccayã 
pãrãjikam kattha pannattan ti? Vesãliyam pannattarn. Kam ãrabbhã ti? 
Vaggumudãtĩriye bhikkhũ ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Vaggumudãtĩriyã 
bhikkhũ gihĩnam annamannassa uttarimamissadhammassa vannam 
bhãsimsu, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti, ekã anupannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


Cattaro parajika nitthita. 

***** 

9. 2. SANGHÃDISESAKANDÃDAYO 

Yam tena bhagavatã jãnată passată arahatã sammãsambuddhena 
upakkamitvã asucim mocapanapaccayã sanghãdiseso kattha pannatto, kam 
ãrabbha, kismim vatthusmim, — pe- kenãbhatan ti? 


1. Yam tena bhagavatã jãnatã passatã arahatã sammãsambuddhena 
upakkamitvã asucim mocapanapaccayã sanghãdiseso kattha pannatto ti? 
Sãvatthiyam pannatto. Kam ãrabbhă ti? Ayasmantãnam seyyasakam 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Ayasmã seyyasako upakkamitvã asucim 
mocesi, tasmim vatthusmim. Atthi tattha pannatti, anupannatti, 
anuppannapannattĩ ti? Ekã pannatti, ekã anupannatti, anuppannapannatti 
tasmim natthi. Sabbatthapannatti padesapaíĩnattĩ ti? Sabbattha pannatti. 
Sãdhãranapannatti asãdhãranapannattĩ ti? Asãdhãranapannatti. 
Ekatopannatti ubhatopannattĩ ti? Ekatopannatti. Pancannam 
pãtimokkhuddesãnam katthogadham, katthapariyãpannan ti? 
Nidãnogadham nidãnapariyãpannam. Katamena uddesena uddesam 
ãgacchatĩ ti? Tatiyena uddesam ãgacchati. Catunnam vipattĩnam katamã 
vipattĩ ti? Sĩlavipatti. Sattannam ãpattikkhandhãnam katamo 
ãpattikkhandho ti? Sanghãdisesãpattikkhandho. Channam ãpatti- 
samutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthãtĩ ti? Ekena samutthãnena 
samutthãti: kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe- Kenãbhatan ti? 
Paramparãbhatam. 
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3. Điều pãrãjika do duyên của việc đoạt lấy mạng sống con người đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Vesãli. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ 
khưu đã đoạt lấy mạng sống lẫn nhau. - Có một điều quy định, có một điều 
quy định thêm. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn 
sanh tội: — (nhưtrên) — 

4. Điều pãrãjika do duyên của việc khoác lác về pháp thượng nhân không 
có không thực chứng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Vesãli. Liên quan đến ai? - Liên quan đến các vị tỳ khưu ở bờ sông 
Vaggumudã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các vị tỳ khưu ở bờ sông 
Vaggumudã đã khen ngợi về pháp thượng nhân của vị này vị nọ trước các cư 
sĩ. - Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. - Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: — (nhưtrên) — 

Dứt bôn điêu pãrãjika. 

***** 


9. 2. PHAN SANGHADISESA , v.v...: 

Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sanghãdisesa do duyên của việc sau khi đã gâng sức rồi làm 
xuất ra tinh dịch đã được quy định tại đâu? Liên quan đến ai? Về sự việc gì? 
-(nhưtrên)- Do ai truyền đạt lại? 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sanghãdisesa do duyên của việc sau khi đã gâng sức rồi làm 
xuất ra tinh dịch đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Seyyasaka. Về sự việc 
gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Seyyasaka đã gắng sức bâng tay và làm xuất ra 
tinh dịch, ơ đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định 
khi (sự việc) chưa xảy ra không? - Ở đấy, có một điều quy định, có một điều 
quy định thêm, không có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. Là điều quy 
định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? - Là điều quy 
định cho tất cả mọi nơi. Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu ni), 
(hay) là điều quy định riêng? - Là điều quy định riêng (cho tỳ khưu). Là điều 
quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai (hội chúng tỳ 
khưu và tỳ khưu ni)? - Là điều quy định cho một (hội chúng). (Điều ấy) được 
gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong năm cách đọc tụng 
giới bổn Pãtimokkha ? - Được gồm chung vào phần mở đầu, được tính vào 
phần mở đầu. Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? - Được đưa ra 
đọc tụng với phần đọc tụng thứ ba. Là sự hư hỏng nào trong bốn điều hư 
hỏng? - Là sự hư hỏng về giới. Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? - 
Thuộc về nhóm tội sanghãdisesa. Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do bao nhiêu nguồn sanh tội? - Điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu, —(nhưtrên)— Do ai truyền đạt lại? 
- Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị trưởng lão). 
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Upali dasako ceva sonako siggavo tatha, 
moggaliputtena pancamã ete jambusirivhaye. 

“ p - _ 

Ete naga mahapanna vinayaníìu maggakovida, 
vinayam dĩpe pakãsesum pitakam tambapanniyã ti. 


2. Mãtugãmena saddhim kãyasamsaggam samãpajjanapaccayã 
sanghãdiseso kattha pannatto ti? Sãvatthiyam pannatto. Kam ãrabbhã ti? 
Ayasmantam udãyim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Ayasmã udãyĩ 
mãtugãmena saddhim kãyasamsaggam samãpajji, tasmim vatthusmim. Ekã 
pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthănena samutthãti: 
kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe— 


3. Mãtugãmam dutthullãhi vãcãhi obhãsanapaccayã sanghãdiseso kattha 
pannatto ti? Sãvatthiyam pannatto. Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam udãyim 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Ayasmã udãyĩ mãtugãmam dutthullãhi 
vãcãhi obhãsi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã kãyato ca cittato ca 
samutthãti na vãcato, siyã vãcato ca cittato ca samutthãti na kãyato, siyã 
kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthãti. —pe— 


4. Mãtugãmassa santike attakãmapãricariyãya vannam bhãsanapaccayã 
sanghãdiseso kattha pannatto ti? Sãvatthiyam pannatto. Kam ãrabbhã ti? 
Ayasmantam udãyim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Ayasmã udãyĩ 
mãtugãmassa santike attakãmapãricariyãya vannam abhãsi, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi 
samutthãnehi samutthãti: — pe— 


5. Sancarittam samãpajjanapaccayã sanghãdiseso kattha pannatto ti? 
Sãvatthiyam pannatto. Ka_m ãrabbhã ti? Ayasmantam udãyim ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Ayasmã udãyĩ sancarittam samãpajji, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti, ekã anupannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: siyã kãyato 
samutthãti na vãcato na cittato, siyã vãcato samutthãti na kãyato na cittato, 
siyã kãyato ca vãcato ca samutthãti na cittato, siyã kãyato ca cittato ca 
samutthãti na vãcato, siyã vãcato ca cittato ca samutthãti na kãyato, siyã 
kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthãti. —pe— 


6. Saíĩnãcikãya kutim kãrãpanapaccaỵã sanghãdiseso kattha paíĩnatto ti? 
AỊaviyam paíìnatto. Kam ãrabbhã ti? AỊavike bhikkhũ ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? AỊavikã bhikkhũ sannãcikãya kutiyo kãrãpesum, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam chahi 
samutthãnehi samutthãti: — pe- 
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Vị Upãli, luôn cả vị Dãsaka, vị Sonaka, vị Siggava là tương tợ, với vị 
Moggalliputta là thứ năm, các vị này là ở đảo Jambu huy hoàng. 

—(như trên) — 

Những vị hàng đâu ấy có đại tuệ, là những vị thông Luật, rành rẽ vê 
đường loi, đã phổbiêh Tạng Luật ở hòn đảo Tambapanni. 


2. Điều sanghãdỉsesa do duyên của việc xúc chạm thân thể với người nữ 
đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan 
đến ai? - Liên quan đến đại đức Udãyi. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại 
đức Udãyi đã thực hiện việc xúc chạm thân thể với người nữ. - Có một điều 
quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh 
tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. — (như trên) — 

3. Điều sanghãdisesa do duyên của việc nói với người nữ bằng những lời 
thô tục đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 
Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức Udãyi. Về sự việc gì? - Trong sự 
việc ấy, đại đức Udãyi đã nói với người nữ bàng những lời thô tục. - Có một 
điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn 
sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do 
khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 
—(như trên)— 

4. Điều sanghãdisesa do duyên của việc nói lời ca ngợi sự hầu hạ tình dục 
cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ đã được quy định tại đâu? - Đã 
được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức 
Udãyi. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Udãyi đã ca ngợi sự hầu hạ 
tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ. - Có một điều quy 
định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 

5. Điều sanghãdisesa do duyên của việc tiến hành sự mai mối đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến đại đức Udãyi. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Udãyi 
đã tiến hành việc mai mối. - Có một điều quy định, có một điều quy định 
thêm. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, 
không do thân không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; 
có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và 
do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. - (như trên)- 


6 . Điều saủghãdỉsesa do duyên của việc bảo xây dựng cốc liêu do tự mình 
xin (vật liệu) đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành AỊavĩ. 
Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu ở AỊavĩ. Về sự việc gì? - 
Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ở AỊavĩ đã bảo xây dựng cốc liêu do tự mình xin 
(vật liệu). - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do sáu nguồn sanh tội: — (nhưtrên) — 
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7. Mahallakam vihãram kãrãpanapaccayã sanghãdiseso kattha pannatto 
ti? Kosambiyam pannatto. Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam channam ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Ayasmã channo vihãravatthum sodhento annataram 
cetiyarukkham chedãpesi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthăti: —pe— 

8. Bhikkhum amũlakena pãrãjikena dhammena anuddhamsanapaccayã 
sanghãdiseso kattha pannatto ti? Rãjagahe paíinatto. Kam ãrabbhã ti? 
Mettiyabhummajake 1 bhikkhũ ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Mettiyabhummajakã bhikkhũ ãyasmantam dabbam mallaputtam amũlakena 
pãrậjikena dhammena anuddhamsesum, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. 
Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 

9. Bhikkhum annabhãgiyassa adhikaranassa kincidesam lesamattam 
upãdãya pãrặjikena dhammena anuddhamsanapaccayã sanghãdiseso kattha 
pannatto ti? Rãjagahe pannatto. Kam ãrabbhã ti? Mettiyabhummajake 
bhikkhũ ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Mettiyabhummajakã bhikkhũ 
ãyasmantam dabbam mallaputtarn annabhãgiyassa adhikaranassa 
kincidesam lesamattarn upãdãya pãrậjikena dhammena anuddhamsesum, 
tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthănãnam tĩhi 
samutthãnehi samutthãti: -pe— 

10. Sanghabhedakassa bhikkhuno yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajanapaccayã sanghãdiseso kattha pannatto ti? Rãjagahe 
pannatto. Kam ãrabbhã ti? Devadattam ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Devadatto samaggassa sanghassa bhedãya parakkami, tasmim vatthusmim. 
Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthănãnam ekena samutthãnena 
samutthãti: kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthãti. —pe— 

11. Bhedakãnuvattakãnam bhikkhũnam yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajanapaccayã sanghãdiseso kattha pannatto ti? Rãjagahe 
pannatto. Kam ãrabbhã ti? Sambahule bhikkhũ ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhũ devadattassa sanghabhedãya 
parakkamantassa anuvattakã ahesum vaggavãdakã, tasmim vatthusmim. 
Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena 
samutthãti: kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthãti. —pe— 

12. Dubbacassa bhikkhuno yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajanapaccayã sanghãdiseso kattha pannatto ti? Kosambiyam 
pannatto. Kam ãrabbhã ti? Ayasmantam channarn ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Ayasmã channo bhikkhũhi sahadhammikam vuccamãno 
attãnam avacanĩyam akãsi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: kãyato ca vãcato ca 
cittato ca samutthãti. —pe— 


1 mettiyabhumajake - Ma. 
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7. Điều sanghãdisesa do duyên của việc bảo xây dựng trú xá lớn đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại Kosambi. Liên quan đến ai? - Liên 
quan đến đại đức Channa. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Channa 
trong khi cho dọn sạch khu đất của trú xá đã bảo người đốn ngã cội cây nọ 
vốn được dùng làm nơi thờ phượng. - Có một điều quy định. - Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: — (như trên) — 

8. Điều saĩìghãdisesa do duyên của việc bôi nhọ vị tỳ khưu về tội 
pãrãjika không có nguyên cớ đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định 
tại thành Rãjagaha. Liên quan đến ai? - Liên quan đến các vị tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các vị tỳ khưu 
nhóm Mettiya và Bhummajaka đã bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta về tội 
pãrãjika không có nguyên cớ. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: - (như trên)— 

9. Điều scLĩìghãdisesa do duyên của việc bôi nhọ vị tỳ khưu về tội pãrãjika 
sau khi nẳm lấy sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh tụng có 
quan hệ khác biệt đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Rãjagaha. Liên quan đến ai? - Liên quan đến các vị tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các vị tỳ khưu nhóm Mettiya 
và Bhummajaka đã nẳm lấy sự kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc 
tranh tụng có quan hệ khác biệt rồi bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta về tội 
pãrãjika. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do ba nguồn sanh tội: — (như trên)- 

10. Điều saĩìghãdisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhâc 
nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu chia rẽ hội chúng đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Rãjagaha. Liên quan đến ai? - Liên quan 
đến Devadatta. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, Devadatta đã ra sức cho việc 
chia rẽ hội chúng hợp nhất. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh 
tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và 
do ý. — (như trên) — 

11. Điều sanghãdisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhâc 
nhở đến lần thứ ba của các tỳ khưu là những kẻ xu hướng theo vị chia rẽ (hội 
chúng) đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Rãjagaha. 
Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. Về sự việc gì? - Trong 
sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã là những kẻ tuyên bố ly khai, những kẻ xu 
hướng theo Devadatta là người đang ra sức cho việc chia rẽ hội chúng. - Có 
một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một 
nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. — (như trên) — 


12. Điều sanghãdỉsesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhâc 
nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu khó dạy đã được quy định tại đâu? - Đã 
được quy định tại Kosambi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến đại đức 
Channa. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, đại đức Channa trong khi được các 
vị tỳ khưu nói đúng theo Pháp đã tỏ ra ương ngạnh. - Có một điều quy định. 
- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khẩu, và do ý. - (như trên)- 
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13. Kuladũsakassa bhikkhuno yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajanapaccayã sanghãdiseso kattha paníìatto ti? Sãvatthiyam 
pannatto. Kam ãrabbhã ti? Assajipunabbasuke bhikkhũ ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Assajipunabbasukã bhikkhũ sanghena pabbãjanĩya 
kammakatã bhikkhũ chandagãmitã dosagãmită mohagãmitã bhayagãmitã 
pãpesum, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthănena samutthãti: kãyato ca vãcato ca 
cittato ca samutthãti. — pe— 


14. Yam tena bhagavatã jãnatã passatã arahatã sammãsambuddhena 
anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karanapaccayã dukkatam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam 
ãrabbhã ti? Chabbaggiye bhikkhũ ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Chabbaggiyã bhikkhũ udake uccãrampi passãvampi kheỊampi akamsu, 
tasmim vatthusmim. Ekã paíĩnatti, ekã anupannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthăti: kãyato ca cittato ca 
samutthãti na vãcato. — pe- 

Katthapannattivãro nitthito pathamo. 

***** 
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13. Điều sanghãdisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhâc 
nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu làm hư hỏng các gia đình đã được quy định 
tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên 
quan đến các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka. Về sự việc gì? - Trong sự 
việc ấy, các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka khi được hội chúng thực thi 
hành sự xua đuổi đã chê bai các tỳ khưu là có sự thiên vị vì thương, có sự 
thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, có sự thiên vị vì sợ hãi. - Có một điều 
quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh 
tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. - (như trên) — 

14. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều dukkata do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc 
khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu? 
- Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến 
các tỳ khưu nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư đã đại tiện, tiểu tiện, và khạc nhổ vào trong nước. - Có một 
điều quy định, có một điều quy định thêm. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do 
khẩu. — (như trên) — 

Dứt phan Quy Định Tại Đâu là thứ nhất. 

***** 


171 




Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Mahavibhaúgo 


10. KATAPATTIVARO 

10.1. PÃRÃJIKAKANDO 

• • 

1. Methunam dhammam patisevanapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? 
Methunam dhammam patisevanapaccayã catasso ãpattiyo ãpajjati: 
Akkhayite 1 sarĩre methunam dhammam patisevati ãpatti pãrậjikassa, 
yebhuyyena khayite 2 sarĩre methunam dhammam patisevati ãpatti 
thullaccayassa, vattakate 3 mukhe acchupantam angajãtam paveseti ãpatti 
dukkatassa, jatumattake 4 pãcittiyam. Methunam dhammam 
patisevanapaccayã imã catasso ãpattiyo ãpajjati. 


2. Adinnam ãdiyanapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? Adinnam 
ãdiyanapaccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: Pancamãsakam vã 

atirekapancamãsakam vã agghanakam adinnam theyyasankhãtam ãdiyati 
ãpatti pãrặjikassa, atirekamãsakam vã ũnapancamãsakam vã agghanakam 
adinnam theyyasankhãtam ãdiyati ãpatti thullaccayassa, mãsakam vã 
ũnamãsakam vã agghanakam adinnam theyyasankhãtam ãdiyati ãpatti 
dukkatassa. Adinnam ãdiyanapaccayã imã tisso ãpattiyo ãpajjati. 


3. Sancicca manussaviggaham jĩvitã voropanapaccayã kati ãpattiyo 
ãpajjati? Sancicca manussaviggaham jĩvitã voropanapaccayã tisso ãpattiyo 
ãpajjati: Manussam odissa opătam khanati ‘papatitvã marissatĩ ’ti ãpatti 
dukkatassa, papatite dukkhã vedanã uppajjati ãpatti thullaccayassa, marati 
ãpatti pãrặjikassa. Sancicca manussaviggaham jĩvitã voropanapaccayã imã 
tisso ãpattiyo ãpajjati. 


4. Asantam abhũtam uttarimanussadhammam ullapanapaccayã kati 
ãpattiyo ãpajjati? Asantam abhũtam uttarimanussadhammam 
ullapanapaccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: Pãpiccho icchãpakato asantam 
abhũtam uttarimanussadhammam ullapati ãpatti pãrậjikassa, ‘Yo te vihãre 
vasati so bhikkhu arahã ’ti bhanati pativijãnantassa ãpatti thullaccayassa, 
nappativijãnantassa ãpatti dukkatassa. Asantam abhũtam uttarimanussa- 
dhammam ullapanapaccayã imã tisso ãpattiyo ãpajjati. 


Cattãro parajika nitthitã. 

***** 


1 akkhayite - Ma, Sya.' 3 vattakate - Ma; vivatakate - Sya. 

2 khăyite - Ma, Syã. 4 jatumatthake - Ma, Syã, PTS. 
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10. PHAN BAO NHIÊU TỘI: 

10.1. CHƯƠNG PÃRÃJIKA: 

1. Do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bao nhiêu tội? - Do 
duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bốn tội: Vị thực hiện việc đôi lứa 
nơi thi thể chưa bị (thú) ăn phạm tội pãrãjika; vị thực hiện việc đôi lứa nơi 
thi thể đã bị (thú) ăn nhiều phần phạm tội thullaccaya; vị đưa dương vật vào 
miệng đã được mở ra nhưng không bị va chạm phạm tội dukkata; trong 
(trường hợp) gậy ngấn bằng nhựa cây phạm tội pãcừtiya . 1 Do duyên của sự 
thực hiện việc đôi lứa vi phạm bốn tội này. 

2. Do duyên của việc lấy vật chưa được cho vi phạm bao nhiêu tội? - Do 
duyên của việc lấy vật chưa được cho vi phạm ba tội: Vị lấy theo lối trộm câp 
vật chưa được cho trị giá năm mãsaka hoặc hơn năm mãsaka phạm tội 
pãrãjika; vị lấy theo lối trộm câp vật chưa được cho trị giá hơn một mãsaka 
hoặc kém năm mãsaka phạm tội thullaccaya; vị lấy theo lối trộm cắp vật 
chưa được cho trị giá một mãsaka hoặc kém một mãsaka phạm tội dukkata. 
Do duyên của việc lấy vật chưa được cho vi phạm ba tội này. 

3 - Do duyên của việc đoạt lấy mạng sống con người vi phạm bao nhiêu 
tội? - Do duyên của việc đoạt lấy mạng sống con người vi phạm ba tội: Vị 
đào hố để bẫy người (nghĩ rằng): ‘Người rơi xuống sẽ chết’ phạm tội 
dukkata; khi đã bị rơi xuống, cảm thọ khổ sanh khởi (ở nạn nhân) thì phạm 
tội thullaccaya; (nạn nhân) chết đi thì phạm tội pãrãjika. Do duyên của sự 
đoạt lấy mạng sống con người vi phạm ba tội này. 

4- Do duyên của việc khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực 
chứng vi phạm bao nhiêu tội? - Do duyên của việc khoác lác về pháp thượng 
nhân không có không thực chứng vi phạm ba tội: Vị có ước muốn xấu xa, bị 
thúc giục bởi ước muốn, rồi khoác lác về pháp thượng nhân không có không 
thực chứng phạm tội pãrãjika; vị nói ràng: ‘Vị (tỳ khưu) nào cư ngụ trong trú 
xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy là bậc A-la-hán,’ (người nghe) hiểu được thì 
phạm tội thullaccaya; (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkata. 
Do duyên của sự khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực chứng 
vi phạm ba tội này. 


Dứt bôn điêu parajika. 

***** 


1 Đây là phần thuộc về tỳ khưu, không rõ vì sao lại đề cập các điều học của tỳ khưu ni? (ND). 
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10. 2. SANGHADISESAKANDADAYO 

• • 

1. Upakkamitvã asucim mocanapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? 
Upakkamitvã asucim mocanapaccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: Ceteti 
upakkamati muccati ãpatti sanghãdisesassa, ceteti upakkamati na muccati 
ãpatti thullaccayassa, payoge dukkatam. Upakkamitvã asucim mocana- 
paccayã imã tisso ãpattiyo ãpajjati. 1 

2. Kãyasamsaggam samãpajjanapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? 2 
Kãyasamsaggam samãpajjanapaccayã panca ãpattiyo ãpajjati: Avassutã 
bhikkhunĩ avassutassa purisapuggalassa adhakkhakam ubbhajãnumandalam 
gahanam sãdiyati ãpatti pãrậjikassa, bhikkhum kãyena kãyam ãmasati ãpatti 
sanghãdisesassa, kãyena kãyapatibaddham ãmasati ãpatti thullaccayassa, 
kãyapatibaddhena kãyapatibaddham ãmasati ãpatti dukkatassa, 
angulipatodake pãcittiyam. Kãyasamsaggam samãpajjanapaccayã imã panca 
ãpattiyo ãpajjati. 

3. Mãtugãmam dutthullãhi vãcãhi obhãsanapaccayã tisso ãpattiyo 
ãpajjati: Vaccamaggam passãvamaggam ãdissa vannampi bhanati 
avannampi bhanati ãpatti sanghãdisesassa, vaccamaggam passãvamaggam 
thapetvã adhakkhakam ubbhajãnumandalam ãdissa vannampi bhanati 
avannampi bhanati ãpatti thullaccayassa, kãyapatibaddham ãdissa 
vannampi bhanati avannampi bhanati ãpatti dukkatassa. 

4. Attakãmapãricariyãya vannam bhãsanapaccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: 
Mãtugãmassa santike attakãmapãricayãya vannam bhãsati ãpatti 
sanghãdisesassa, pandakassa santike attakãmapãricariyãya vannam bhãsati 
ãpatti thullaccayassa, tiracchãnagatassa santike attakãmapãricayãya vanọam 
bhãsati ãpatti dukkatassa. 

5. Sancarittam samãpajjanapaccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: Patiganhãti 3 
vĩmamsati paccãharati ãpatti sanghãdisesassa, patiganhãti vĩmamsati na 
paccãharati ãpatti thullaccayassa, patiganhãti na vĩmamsati na paccãharati 
ãpatti dukkatassa. 

6. Sannãcikãya kutim kãrãpanapaccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: Kãrãpeti 
payoge dukkatam, ekam piọdam anãgate 4 ãpatti thullaccayassa, tasmim 
pinde ãgate ãpatti sanghãdisesassa. 

7. Mahallakam vihãram kãrãpanapaccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: Kãrãpeti 
payoge dukkatam, ekam pindam anãgate ãpatti thullaccayassa, tasmim 
pinde ãgate ãpatti sanghãdisesassa. 

8. Bhikkhum amũlakena pãrãjikena dhammena anuddhamsanapaccayã 
tisso ãpattiyo ãpajjati: Anokãsam kãrãpetvã cãvanãdhippãyo vadeti ãpatti 
sanghãdisesena dukkatassa, okãsam kãrãpetvã akkosãdhippãyo vadeti ãpatti 
omasavãdassa. 


1 upakkamitvã asucim mocanapaccayã imã tisso ăpattiyo ãpajjati iti pãtho Syã na dissate. 

2 kãyasamsaggam samãpajjanapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati iti pãtho Syã na dissate. 

3 patiggaụhãti - Ma; Syã. 4 ekapiụde anãgate - Syă. 
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10. 2. CHƯƠNG SANGHADISESA, v.v...: 

1. Do duyên của việc làm xuất ra tinh dịch sau khi đã gắng sức vi phạm 
bao nhiêu tội? - Do duyên của việc làm xuất ra tinh dịch sau khi đã gắng sức 
vi phạm ba tội: Vị có ý định, gắng sức, bị xuất ra phạm tội sanghãdisesa; vị 
có ý định, gắng sức, không bị xuất ra phạm tội thullaccaya; lúc tiến hành 
phạm tội dukkata. Do duyên của việc làm xuất ra tinh dịch sau khi đã gắng 
sức vi phạm ba tội này. 

2. Do duyên của việc xúc chạm thân thể vi phạm bao nhiêu tội? - Do 
duyên của việc xúc chạm thân thể vi phạm năm tội: Vị tỳ khưu ni nhiêm dục 
vọng ưng thuận sự nấm lấy từ xương đòn (ở cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên 
của người nam nhiêm dục vọng phạm tội pãrãjika; vị tỳ khưu sờ vào thân 
(người nữ) bâng thân (vị ấy) phạm tội sanghãdisesa; vị sờ vào vật được gắn 
liền với thân (người nữ) bằng thân (vị ấy) phạm tội thullaccaya; vị sờ vào vật 
được gắn liền với thân (người nữ) bâng vật được gắn liền với thân (vị ấy) 
phạm tội dukkata; khi thọc lét bâng ngón tay phạm tội pãcittiya. Do duyên 
của việc xúc chạm thân thể vi phạm năm tội này. 

3. Do duyên của việc nói với người nữ bâng những lời thô tục vi phạm ba 
tội: Vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến đường tiêu, đường tiểu phạm 
tội sanghãdisesa; vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến (phần cơ thể) 
từ xương đòn (ở cổ) trở xuống và từ đầu gối trở lên trừ ra đường tiêu và 
đường tiểu phạm tội thullaccaya; vị nói lời ca ngợi, nói lời chê bai đề cập đến 
vật gẳn liền với thân phạm tội dukkata. 

4. Do duyên của việc nói lời ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân vi 
phạm ba tội: Vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện 
của người nữ phạm tội sanghãdisesa; vị ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản 
thân trong sự hiện diện của người vô căn phạm tội thullaccaya; vị ca ngợi sự 
hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của loài thú phạm tội 
dukkata. 

5. Do duyên của việc tiến hành sự mai mối vi phạm ba tội: Vị nhận lời, 
thông báo, đem lại (hồi báo) phạm tội saĩìghãdisesa; vị nhận lời, thông báo, 
không đem lại (hồi báo) phạm tội thullaccaya; vị nhận lời, không thông báo, 
không đem lại (hồi báo) phạm tội dukkata. 

6. Do duyên của việc bảo xây dựng cốc liêu do tự mình xin (vật liệu) vi 
phạm ba tội: Vị bảo xây dựng, lúc tiến hành phạm tội dukkata; còn cục (vữa 
tô) cuối cùng, phạm tội thullaccaya; khi cục (vữa tô) ấy đã được đặt vào, 
phạm tội sanghãdisesa. 

7. Do duyên của việc bảo xây dựng trú xá lớn vi phạm ba tội: Vị bảo xây 
dựng, lúc tiến hành phạm tội dukkata; còn cục (vữa tô) cuối cùng, phạm tội 
thullaccaya; khi cục (vữa tô) ấy đã được đặt vào, phạm tội sanghãdisesa. 

8. Do duyên của việc bôi nhọ vị tỳ khưu về tội pãrãjika không có nguyên 
cớ vi phạm ba tội: Vị khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có ý định loại trừ, rồi nói 
lời (buộc tội) phạm tội dukkata và tội sanghãdisesa; vị sau khi đã thỉnh ý (để 
buộc tội), có ý định mẳng nhiếc, rồi nói lời (mắng nhiếc) thì phạm tội nói lời 
mâng nhiếc. 
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9. Bhikkhum annabhãgiyassa adhikaranassa kincidesam lesamattam 
upãdãya pãrậjikena dhammena anuddhamsanapaccayã tisso ãpattiyo 
ãpajjati: Anokãsam kãrãpetvă cãvanãdhippãyo vadeti ãpatti sanghãdisesena 
dukkatassa, okãsam kãrãpetvã akkosãdhippãyo vadeti ãpatti omasavãdassa. 


10. Sanghabhedako bhikkhu yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajanapaccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: Nattiyã dukkatam, dvĩhi 
kammavãcãhi thullaccayã, kammavãcãpariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 


11. Bhedakãnuvattakă bhikkhũ yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajanapaccayã tisso ãpattiyo ãpajjanti: Nattiyã dukkatam, dvĩhi 
kammavãcãhi thullaccayã, kammãvãcãpariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 


12. Dubbaco bhikkhu yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajanapaccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: Nattiyã dukkatam, dvĩhi 
kammavãcãhi thullaccayã, kammãvãcãpariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 


13. Kuladũsako bhikkhu yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajanapaccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: Nattiyã dukkatam, dvĩhi 
kammavãcãhi thullaccayã, kammãvãcãpariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 

-pe- 

14. Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karanapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? Anãdariyam paticca udake uccãram vã 
passãvam vã kheỊam vã karanapaccayã ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 
Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã khelam vã 
karanapaccayã imam ekam ãpattim ãpajjati. 


Katãpattivaro nitthito dutiyo. 

***** 
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9. Do duyên của việc bôi nhọ vị tỳ khitu về tội pãrãjỉka sau khi nâm lấy sự 
kiện nào đó chỉ là nhỏ nhặt thuộc về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt vi 
phạm ba tội: Vị khi chưa thỉnh ý (để buộc tội), có ý định loại trừ, rồi nói lời 
(buộc tội) phạm tội dukkata và tội sanghãdisesa; vị sau khi đã thỉnh ý (để 
buộc tội), có ý định mắng nhiếc, rồi nói lời (mẳng nhiếc) thì phạm tội nói lời 
mâng nhiếc. 

10. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần thứ ba, 
vị tỳ khưu là người chia rẽ hội chúng vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội 
dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội thullaccaya; vào 
lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội sanghãdisesa. 

11. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần thứ ba, 
các vị tỳ khưu là những kẻ xu hướng theo vị chia rẽ (hội chúng) vi phạm ba 
tội: Do lời đề nghị phạm tội dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự 
phạm các tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội 
sanghãdisesa. 


12. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần thứ ba, 
vị tỳ khưu khó dạy vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội dukkata; do hai 
lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên 
ngôn hành sự, phạm tội saĩĩghãdisesa. 


13. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần thứ ba, 
vị tỳ khưu là người làm hư hỏng các gia đình vi phạm ba tội: Do lời đề nghị 
phạm tội dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội 
thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội sanghãdisesa. 

—(như trên)— 

14. Do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào 
trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội? - Do duyên của 
hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không 
có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. Do duyên của hành động đại tiện, 
hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội này. 


Dứt phan Bao Nhiêu Tội là thứ nhì. 

***** 
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11 . VIPATTIVARO 

1. Methunam dhammam patisevanapaccayã ãpattiyo catunnam 
vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti? Methunam dhammam patisevanapaccayã 
ãpattiyo catunnam vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: siyã sĩlavipatti, siyã 
ãcãravipatti. 

-pe- 

2. Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karanapaccayã ãpatti catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajati? 
Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karanapaccayã ãpatti catunnam vipattĩnam ekam vipattim bhajati: 
ãcãravipattim. 


Vipattivaro nitthito tatiyo. 

***** 


12 . SANGAHITAVARO 

1. Methunam dhammam patisevanapaccayã ãpattiyo sattannam 
ãpattikkhandhãnam katĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã? Methunam 
dhammam patisevanapaccayã ãpattiyo sattannam ãpattikkhandhãnam 
catuhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã: siyã pãrặjikãpattikkhandhena, siyã 
thullaccayãpattikkhandhena, siyã pãcittiyãpattikkhandhena, siyã 
dukkatãpattikkhandhena. 

-pe- 

2. Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 

karanapaccayã ãpatti sattannam ãpattikkhandhãnam katĩhi 
ãpattikkhandhehi sangahĩtã? Anãdariyam paticca udake uccãram vã 
passãvam vã kheỊam vã karanapaccayã ãpatti sattannam 
ãpattikkhandhãnam ekena ãpattikkhandhena sangahĩtã: 

dukkatãpattikkhandhena. 


Sangahĩtavaro nitthito catuttho. 

***** 
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11 . PHAN Sự Hư HỎNG: 

• 

1 . Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa liên hệ với bao 
nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? - Các tội vi phạm do duyên của sự 
thực hiện việc đôi lứa hên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể 
là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 

—(như trên)— 

2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng liên hệ với bao nhiêu sự hư 
hỏng trong bốn sự hư hỏng? - Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, 
hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng hên 
hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 


Dứt phan Sự Hư Hỏng là thứ ba. 

***** 


12 . PHẦN ĐƯỢC TỔNG HỢP: 

1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được tổng hợp 
vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? - Các tội vi phạm do duyên của 
sự thực hiện việc đôi lứa được tổng hợp vào bốn nhóm tội trong bảy nhóm 
tội: có thể là nhóm tội pãrãjika, có thể là nhóm tội thullaccaya, có thể là 
nhóm tội pãcừtiya, có thể là nhóm tội dukkata. 


—(như trên)- 


2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng được tổng hợp vào bao nhiêu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội? - Tội vi phạm do duyên của hành động đại 
tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng 
được tổng hợp vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội là nhóm tội dukkata. 


Dứt phân Được Tòng Hợp là thứ tư. 

***** 
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13. SAMUTTHANAVARO 

1. Methunam dhammam patisevanapaccayã ãpattiyo channam 
ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthănehi samutthahanti? Methunam 
dhammam patisevanapaccayã ãpattiyo channam ãpattisamutthãnãnam 
ekena samutthănena samutthahanti: kãyato ca cittato ca samutthahanti na 
vãcato. 

-pe- 

2. Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karanapaccayã ãpatti channam ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthănehi 
samutthãti? Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karanapaccayã ãpatti channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena 
samutthãti: kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato. 


Samutthanavaro nitthito pancamo. 

***** 


14. ADHIKARANAVARO 

1. Methunam dhammam patisevanapaccayã ãpattiyo catunnam 
adhikaranãnam katamam adhikaranam? Methunam dhammam 
patisevanapaccayã ãpattiyo catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. 


-pe- 

2. Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karanapaccayã ãpatti catunnam adhikaranãnam katamam adhikaranam? 
Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karanapaccayã ãpatti catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. 


Adhikaranavaro nitthito chattho. 

***** 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Đại Phần Tích 


13. PHAN NGUỒN SANH TỘI: 

1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được sanh lên do 
bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? - Các tội vi phạm do 
duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được sanh lên do một nguồn sanh tội 
trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. 

—(như trên)— 

2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng được sanh lên do bao nhiêu 
nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? - Tội vi phạm do duyên của hành 
động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự 
tôn trọng được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. 


Dứt phan Ngùôn Sanh Tội là thứ năm. 

***** 


14. PHAN Sự TRANH TỤNG: 

1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa là sự tranh tụng 
nào trong bốn sự tranh tụng? - Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện 
việc đôi lứa là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 

—(như trên)— 

2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng là sự tranh tụng nào trong bốn 
sự tranh tụng? - Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu 
tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng là sự tranh tụng 
hên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 


Dứt phan Sự Tranh Tụng là thứ sáu. 

***** 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Mahavibhaúgo 


15. SAMATHAVARO 

1. Methunam dhammam patisevanapaccayã ãpattiyo sattannam 
samathãnam katĩhi samathehi sammanti? Methunam dhammam 
patisevanapaccayã ãpattiyo sattannam samathãnam tĩhi samathehi 
sammanti: siyã sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã 
sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 


-pe- 


2. Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karanapaccayã ãpatti sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammati? 
Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karanapaccayã ãpatti sattannam samathãnam tĩhi samathehi sammati: siyã 
sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca 
tiọavatthãrakena ca. 


Samathavaro nitthito sattamo. 

***** 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Đại Phần Tích 


15. PHAN DÀN XẾP: 

1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được làm lắng 
dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? - Các tội vi phạm do 
duyên của sự thực hiện việc đôi lứa được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp 
trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và 
cách dùng cỏ che lấp. 

—(như trên)— 

2. Tội vi phạm do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc 
nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng được làm lâng dịu bởi bao 
nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? - Tội vi phạm do duyên của 
hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không 
có sự tôn trọng được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn 
xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


Dứt phan Dàn Xếp là thứ bảy. 

***** 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Mahavibhaúgo 


16. SAMUCCAYAVARO 

1. Methunam dhammam patisevanapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? 
Methunam dhammam patisevanapaccayã catasso ãpattiyo ãpajjati: 
Akkhayite sarĩre methunam dhammam patisevati ãpatti pãrãjikassa, 
yebhuyyena khayite sarĩre methunam dhammam patisevati ãpatti 
thullaccayassa, vattakate mukhe acchupantam angajãtam paveseti ãpatti 
dukkatassa, jatumattake pãcittiyam. Methunam dhammam patisevana- 
paccayã imã catasso ãpattiyo ãpajjati. 


2. Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti? Sattannam 
ãpattikkhandhãnam katĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã? Channam 
ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthahanti? Catunnam 
adhikaranãnam katamam adhikaranam? Sattannam samathãnam katĩhi 
samathehi sammanti? 


Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: siyã sĩlavipatti 
siyã ãcãravipatti. Sattannam ãpattikkhandhãnam catuhi ãpattikkhandhehi 
sangahĩtã: siyã pãrậjikãpattikkhandhena, siyã thullaccayãpattikkhandhena, 
siyã pãcittiyãpattikkhandhena, siyã dukkatãpattikkhandhena. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthahanti: kãyato ca cittato 
ca samutthahanti na vãcato. Catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. 
Sattannam samathãnam tĩhi samathehi sammanti: siyã sammukhãvinayena 
ca patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 


-pe- 

3. Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karanapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? Anãdariyam paticca udake uccãram vã 
passãvam vã kheỊam vã karanapaccayã ekam ãpattim ãpajjati: dukkatam. 
Anãdariyam paticca udake uccãram vã passãvam vã kheỊam vã 
karanapaccayã imam ekam ãpattim ãpajjati. 


4. Sã ãpatti catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajati? Sattannam 
ãpattikkhandhãnam katĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã? Channam 
ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthãti? Catunnam 
adhikaranãnam katamam adhikaranam? Sattannam samathãnam katĩhi 
samathehi sammati? 
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Đại Phần Tích 


16. PHAN Sự QUY TỤ: 

1. Các tội vi phạm do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bao 
nhiêu tội? Do duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bốn tội: Vị thực 
hiện việc đôi lứa nơi thi thể chưa bị (thú) ăn phạm tội pãrãjika; vị thực hiện 
việc đôi lứa nơi thi thể đã bị (thú) ăn nhiều phần phạm tội thullaccaya; vị 
đưa dương vật vào miệng đã được mở ra nhưng không bị va chạm phạm tội 
dukkata; trong (trường hợp) gậy ngằn bâng nhựa cây phạm tội pãcừtiya. Do 
duyên của sự thực hiện việc đôi lứa vi phạm bốn tội này. 


2. Các tội ấy hên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? 
Được tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên 
do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào 
trong bốn sự tranh tụng? Được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp 
trong bảy cách dàn xếp? 


- Các tội ấy hên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào bốn 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pãrãjika, có thể là nhóm tội 
thullaccaya, có thể là nhóm tội pãcừtiya, có thể là nhóm tội dukkata. Được 
sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân 
và do ý, không do khẩu. Là sự tranh tụng hên quan đến tội trong bốn sự 
tranh tụng. Được làm lâng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: 
có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


— (như trên) — 


3. Do duyên của hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào 
trong nước do không có sự tôn trọng vi phạm bao nhiêu tội? - Do duyên của 
hành động đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không 
có sự tôn trọng vi phạm một tội dukkata. Do duyên của hành động đại tiện, 
hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng vi 
phạm một tội này. 


4. Tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lẳng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp? 
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Sã ãpatti catunnam vipattĩnam ekam vipattim bhajati: ãcãravipattim. 
Sattannam ãpattikkhandhãnam ekena ãpattikkhandhena sangahĩtă: 
dukkatăpattikkhandhena. Channam ãpattisamutthănãnam ekena 
samutthãnena samutthãti: kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato. 
Catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. Sattannam samathãnam tĩhi 
samathehi sammati: siyã sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã 
sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 


Samuccayavaro nitthito atthamo. 

Attha paccayavãrã nitthitã. 

***** 


MAHAVIBHANGE SOLASA MAHAVARA NITTHITA. 

• • • 

NITTHITO CA MAHÃVIBHANGO . 1 


—ooOoo— 


1 bhikkhuvibhangamahavaro nitthito - Ma. 
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- Tội ấy liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng 
về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội là nhóm 
tội dukkata. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội 
là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Là sự tranh tụng liên quan đến 
tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ 
che lấp. 


Dứt phan Sự Quy Tụ là thứ tám. 

Dứt tám phân ve Nguyên Nhân. 

***** 


DỨT MƯỜI SÁU PHAN CHÍNH THUỘC BỘ ĐẠI PHÂN TÍCH. 
VÀ BỘ ĐẠI PHÂN TÍCH ĐƯỢC CHẨM DƯT. 


—ooOoo— 
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BHIKKHUNIVIBHANGO 


1 . KATTHAPANNATTIVARO 

1.1. PÃRÃHKAKANDO 

• • 

Yam tena bhagavatã jãnatã passatã arahatã sammãsambuddhena 
bhikkhunĩnam pancamam pãrãjikam kattha pannattam, kam ãrabbha, 
kismim vatthusmim, atthi tattha paíĩnatti, anupannatti, anuppannapannatti, 
sabbattha pannatti, padesapannatti, sãdhãranapannatti, 

asãdhãranapannatti, ekatopannatti, ubhatopannatti, catunnam 
pătimokkhuddesãnaĩn katthogadham, kattha pariyãpannam, katamena 
uddesena uddesam ãgacchati, catunnam vipattĩnam katamã vipatti, 
sattannam ãpattikkhandhãnam katamo ãpattikkhandho, channam 
ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthãti, catunnam 
adhikaranãnam katamam adhikaranam, sattannam samathãnam katĩhi 
samathehi sammati, ko tattha vinayo, ko tattha abhivinayo, kim tattha 
pãtimokkham, kim tattha adhipãtimokkham, kã vipatti, kã sampatti, kã 
patipatti, kati atthavase paticca bhagavată bhikkhunĩnam pancamam 
pãrậjikam pannattarn, kã sikkhanti, kã sikkhitasikkhã, kattha thitam, kã 
dhãrenti, kassa vacanam, kenãbhatan ti? 


1. Yam tena bhagavatã jãnatã passatã arahatã sammãsambuddhena 
bhikkhunĩnam pancamam pãrãjikam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. 

Kam ãrabbhă ti? Sundarĩnandam bhikkhunim ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Sundarĩnandã bhikkhunĩ avassutã avassutassa 
purisapuggalassa kãyasamsaggam sãdiyi, tasmim vatthusmim. 

Atthi tattha pannatti, anupannatti, anuppannapaíìnatti? Ekã paíĩnatti, 
anupannatti anuppannapannatti tasmim natthi. 

Sabbatthapannatti padesapaníìattĩ ti? Sabbattha pannatti. 

Sãdhãranapannatti asãdhãranapannattĩ ti? Asãdhãranapannatti. 

Ekatopannatti ubhatopannattĩ ti? Ekatopaíìnatti. 

Catunnam pãtimokkhuddesãnam katthogadham, kattha pariyãpannan ti? 
Nidãnogadham nidãnapariyãpannam. 

Katamena uddesena uddesam ãgacchatĩ ti? Dutiyena uddesena uddesam 
ãgacchati. 
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PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU NI: 

1 . PHAN QUY ĐỊNH TẠI ĐÂU: 

1.1. CHƯƠNG PÃRĂƠIKA : 

Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pãrãjika thứ năm cho các tỳ khưu ni đã được quy định tại đâu? 
Liên quan đến ai? Về sự việc gì? Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định 
thêm, có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra không? Là điều quy định cho 
tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? Là điều quy định chung 
(cho tỳ khưu và tỳ khưu ni), (hay) là điều quy định riêng? Là điều quy định 
cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai (hội chúng tỳ khưu và 
tỳ khưu ni)? (Điều ấy) được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần 
nào trong bốn cách đọc tụng giới bổn Pãtimokkháỉ m Được đưa ra đọc tụng 
với phần đọc tụng nào? Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? Thuộc về 
nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? Sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội 
trong sáu nguồn sanh tội? Thuộc về sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh 
tụng? Được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp 
(sự tranh tụng)? Ở đấyj điều gì gọi là Luật? Ở đấy, điều gì gọi là Thắng Luật? 
Ở đấy, điều gì gọi là giới bổn Pãtimokkha ? Ở đấy, điều gì gọi là Tăng thượng 
giới bổn Pãtỉmokkha? Điều gì là sự phạm tội? Điều gì là sự thành tựu? Điều 
gì là sự thực hành? Điều pãĩ'ãjika thứ năm cho các tỳ khưu ni đã được đức 
Thế Tôn quy định vì bao nhiêu lợi ích? Những vị ni nào học tập (điều ấy)? 
Những vị ni nào có việc học tập đã học tập xong? (Điều ấy) được tồn tại ở 
đâu? Những vị ni nào duy trì? Là lời dạy của ai? Do ai truyền đạt lại? 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pãrãjika thứ năm cho các tỳ khưu ni đã được quy định tại đâu? 

- Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Sundarìnandã. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Sundarĩnandã nhiễm dục 
vọng đã ưng thuận việc xúc chạm thân thể của người nam nhiêm dục vọng. 

ơ đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự 
việc) chưa xảy ra không? - Ở đấy, có một điều quy định, không có điều quy 
định thêm và điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? 

- Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 

Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu ni), (hay) là điều quy 
định riêng? - Là điều quy định riêng (cho tỳ khưu ni). 

Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai 
(hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni)? - Là điều quy định cho một (hội chúng). 

Được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong bốn cách 
đọc tụng giới bổn Pãtimokkha1 - Được gồm chung vào phần mở đầu, được 
tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? - Được đưa ra đọc tụng với 
phần đọc tụng thứ nhì. 
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Catunnam vipattinam katama vipattĩ ti? Silavipatti. 

Sattannam ãpattikkhandhãnam katamo ãpattikkhandho ti? 
Pãrậj ikãpattikkhandho. 

Channam ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthătĩ ti? 
Ekena samutthãnena samutthãti: kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato. 

Catunnam adhikaranãnam katamam adhikaranan ti? Ãpattădhikaranam. 

Sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammatĩ ti? Dvĩhi samathehi 
sammati: sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca. 

Ko tattha vinayo ko tattha abhivinayo ti? Pannatti vinayo, vibhatti 
abhivinayo. 

Kim tattha pãtimokkham kim tattha adhipãtimokkhan ti? Pannatti 
pãtimokkham, vibhatti adhipãtimokkham. 

Kã vipattĩ ti? Asamvaro vipatti. 

Kã sampattĩ ti? Samvaro sampatti. 

Kã patipattĩ ti? ‘Na evarũpam karissãmĩ ’ti yãvajĩvam ãpãnakotikam 
samãdãya sikkhati sikkhãpadesu. 

Kati atthavase paticca bhagavatã bhikkhunĩnam pancamam pãrặjikam 
pannattan ti? Dasa atthavase paticca bhagavatã bhikkhunĩnam pancamam 
pãrãjikam pannattam: Sanghasutthutãya, sanghaphãsutãya, 

dummankunĩnam 1 bhikkhunĩnam niggahãya, pesalãnam bhikkhunĩnam 
phãsuvihãrãya, ditthadhammikãnam ãsavãnam samvarãya, 
samparãyikãnam ãsavãnam patighãtãya, appasannãnam pasãdãya, 
pasannãnam bhiyyobhãvãya, saddhammatthitiyã, vinayãnuggahãya. 

Kã sikkhantĩ ti? Sekkhã 2 ca puthựjjanakalyãnikã ca sikkhanti. 

Kã sikkhitasikkhã ti? Arahantã 3 sikkhitasikkhã. 

Kattha thitan ti? Sikkhãkãmesu thitam 

Kã dhãrentĩ ti? Yãsam vattanti, tã dhãrenti. 

Kassa vacanan ti? Bhagavato vacanam arahato sammãsambuddhassa. 
Kenãbhatan ti? Paramparãbhatam. 

i. Upãli dãsako ceva sonako siggavo tathã, 
moggaliputtena 4 pancamã ete jambusirivhaye. 

ii. Tato mahindo itthiyo 5 uttiyo ceva sambalo, 6 
bhaddanãmo ca pandito, 

ete nãgã mahãpannã jambudĩpã idhãgatã. 

iii. Vinayam te vãcayimsu pitakam tambapanniyã, 
nikãye panca vãcesum satta ceva pakarane. 


1 dummaủkunam - Ma, Sya. 

2 sekhã - PTS. 

3 arahantiyo - Ma, Syã. 


4 moggalĩputtena - Syă. 

5 ittiyo - Ma, Syã. 

6 uttiyo sambalo tathã - Ma. 
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Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? - Là sự hư hỏng về giới. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? - Thuộc về nhóm tội 
pãrãjika. 

Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 
- Điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu. 

Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? - Là sự tranh tụng liên 
quan đến tội. 

Trong bảy cách dàn xếp (sự tranh tụng), điều ấy được làm lâng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? - Điều ấy được làm lắng dịu bởi hai cách dàn xếp: 
Hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 

Ở đấy điều gì gọi là Luật? Ở đấy điều gì gọi là Thắng Luật? - Sự quy định 
gọi là Luật. Sự phan tích gọi là Thẳng Luật. 

Ở đấy điều gì gọi là giới bổn Pãtimokkha ? Ở đấy điều gì gọi là Tăng 
thượng giới bổn Pãtimokkha ? - Sự quy định gọi là giới bổn Pãtimokkha. Sự 
phân tích gọi là Tăng thượng giới bổn Pãtimokkha. 

Điều gì là sự phạm tội? - Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. 

Điều gì là sự thành tựu? - Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. 

Điều gì là sự thực hành? - ‘Tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế,’ 
sau khi thọ trì vị ấy học tập về các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào 
cuối cùng. 

Điều pãrậịika thứ năm cho các tỳ khưu ni đã được đức Thế Tôn quy định 
vì bao nhiêu lợi ích? - Điều pãrậịika thứ năm cho các tỳ khưu ni đã được đức 
Thế Tôn quy định vì mười lợi ích: Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhâm sự 
an lạc cho hội chúng, nhằm việc kiềm chế những tỳ khưu ni ác xấu, nhàm sự 
lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện 
tại, nhàm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, nhàm tăng thêm niềm tin của những người đã có 
đức tin, nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, (và) nhằm sự hỗ trợ Luật. 

Những vị ni nào học tập (điều ấy)? - Các bậc nữ Thánh hữu học và các nữ 
thiện nhân phàm phu học tập (điều ấy). 

Những vị ni nào có việc học tập đã học tập xong? - Các vị ni là bậc A-la- 
hán có việc học tập đã học tập xong. 

(Điều ấy) được tồn tại ở đâu? - Được tồn tại ở các vị ni có sự ưa thích việc 
học tập. 

Những vị ni nào duy trì (điều ấy)? - Những vị ni nào rành rẽ, những vị ni 
ấy duy trì. 

Là lời dạy của ai? - Là lời dạy của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác. 

Do ai truyền đạt lại? - Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị 
trưởng lão). 

i. Vị Upãli, luôn cả vị Dãsaka, vị Sonaka, vị Siggava là tương tợ, với vị 
Moggalliputta là thứ năm, các vị này là ở đảo Jambu huy hoàng. 

ii. Từ nơi ấy, vị Mahinda, và vị Itthiya, vị Uttiya, luôn cả vị Sambala, và 
bậc thông thái tên Bhadda, các vị hàng đâu ấy có tuệ vĩ đại từ hòn đảo 
Jambu đã đi đêh nơi đây. 

iii. Các vị ấy đã giảng dạy Tạng Luật ở Tambapanni. Các vị ấy đã giảng 
dạy năm bộ Nikãya và bảy bộ Vi Diệu Pháp. 
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iv. Tato arittho medhãvĩ tissadatto ca pandito, 
visãrado kãỊasumano thero ca dĩghanãmako, 
dĩghasumano ca pandito. 

V. Punadeva kãỊasumano nãgatthero ca buddharakkhito, 
tissatthero ca medhãvĩ devatthero ca pandito. 

vi. Punadeva sumano medhãvĩ vinaye ca visãrado, 
bahussuto cũỊanãgo gajo ca duppadhamsiyo. 

vii. Dhammapãlitanãmo ca rohano 1 sãdhu pũjito, 
tassa sisso mahãpanno khemanãmo tipetako, 
dĩpe tãrakarặjãva pannãya atirocatha. 

viii. Upatisso ca medhãvĩ phussadevo mahãkathĩ, 
punadeva sumano medhãvĩ pupphanãmo 2 bahussuto. 

ix. Mahãkathĩ mahãsĩvo 3 pitake sabbattha kovido, 
punadeva upãli medhãvĩ vinaye ca visãrado. 

X. Mahãnãgo mahãpaníìo saddhammavamsakovido, 
punadeva abhayo medhãvĩ pitake sabbattha kovido. 

xi. Tissatthero ca medhãvĩ vinaye ca visãrado, 
tassa sisso mahãpanno pupphanãmo bahussuto, 
sãsanam anurakkhanto jambudĩpe patitthito. 

xii. CũỊãbhayo ca medhãvĩ vinaye ca visãrado, 
tissatthero ca medhãvĩ saddhammavamsakovido. 

xiii. Phussadevo ca 4 medhãvĩ vinaye ca visãrado, 
sĩvatthero 5 ca medhãvĩ vinaye sabbattha kovido. 

xiv. Ete nãgã mahãpannã vinayannũ maggakovidã, 
vinayam dĩpe pakãsesum pitakam tambapanniyã ti. 

2. Yam tena bhagavată jãnatã passatã arahată sammãsambuddhena 
bhikkhunĩnam chattham pãrặjikam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ jãnam jãrậjikam dhammam 
ajjhãpannam bhikkhunim nevattanã paticodesi na ganassa ãrocesi, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena 
samutthãnena samutthãti: kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthãti. — pe— 

3. Bhikkhunĩnam sattamam pãrặjikam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ samaggena sanghena ukkhittam 
arittham bhikkhum gaddhabãdhipubbam anuvatti, tasmim vatthusmim. Ekã 
pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: 
dhuranikkhepe — pe— 


1 rohaụe - Ma. 3 mahasivo - Ma. 

2 phussanãmo - Sĩmu. 4 cũỊadevo ca - Ma. 5 sivatthero - Ma. 
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iv. Sau đó, vị Arittha thông minh, và vị Tissadatta thông thái, vị 
KãỊasumana có lòng tự tin, và vị trưởng lão tên Dĩgha, và vị Dĩghasumana 
thống thái. 

V. Thêm nữa, là vị KãỊasumana, trưởng lão Nãga và vị 
Buddharakkhita, và vị trưởng lão Tissa thông minh, và vị trưởng lão Deva 
thông thái. 

vi. Thêm nữa là vị Sumana thông minh và nắm vững vê Luật, vị 
CũỊanãga nghe nhiêu học rộng, khó công kích giống như con voi vậy. 

vii. Và vị tên Dhammapãlita ở xứ Rohana đã được tôn vinh trọng thể. 
Đệ tử của người có tên Khema là vị đại tuệ, là bậc thông Tam Tạng đã sáng 
ngời ở trên đảo như chúa của các vì sao nhờ vào trí tuệ. 

viii. Và vị Upatissa thông minh, vị Phussadeva là đại Pháp sư, thêm nữa 
là vị Sumana thông minh, vị có tên Puppha nghe nhĩêu học rộng. 

ix. Vĩ Mahãsĩva là đại Pháp sư, rành rẽ ve mọi vấn đê trong Tam Tạng. 
Thêm nữa là vị Upãli thông minh và nắm vững ve Luật. 

X. Vị Mahãnãga là bậc đại tuệ, rành rẽ về truỳên thống của Chánh Pháp. 
Thêm nữa là vị Abhaya thông minh, rành rẽ về mọi vấn đê trong Tam 
Tạng. 

xi. Và trưởng lão Tissa thông minh, và nắm vững ve Luật. Đệ tử của 
người có tên Puppha là bậc đại tuệ, nghe nhiêu học rộng, trong khi hộ trì 
Giáo Pháp đã thiết lập vững vàng ở hòn đảo Jambu. 

xii. Và vị CũỊãbhaya thông minh, nắm vững ve Luật. Và vị trưởng lão 
Tissa thông minh, rành rẽ về truyen thống của Chánh Pháp. 

xiii. Và vị Phussadeva thông minh, và nắm vững ve Luật. Và vị trưởng 
lão Sĩva thông minh, rành rẽ ve mọi vấn đê về Luật. 

xiv. Những vị hàng đau ấy có đại tuệ, là những vị thông Luật, rành rẽ về 
đường lối, đã phổbiêh Tạng Luật ở hòn đảo Tambapanni. 

2. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pãĩ'ãjika thứ sáu cho các tỳ khưu ni đã được quy định tại đâu? 

- Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ 
khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Thullanandã dầu biết vị tỳ khưu ni vi phạm tội pãrãjika đã không tự chính 
mình khiển trách cũng không thông báo cho nhóm. - Có một điều quy định. 

- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh 
lên do thân, do khẩu, và do ý. -(nhưtrên)- 

3. Điều pãrãjika thứ bảy cho các tỳ khưu ni đã được quy định tại đâu? - 
Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ 
khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Thullanandã xu hướng theo tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện 
chim ưng (là vị) đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo. - Có một điều quy 
định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: 
(như) ở điều buông bỏ trách nhiệm 1 - (như trên)- 


1 Là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý (ND). 
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4. Bhikkhunĩnam atthamam pãrãjikam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo atthamam vatthum paripũresum, 
tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena 
samutthãnena samutthãti: dhuranikkhepe — pe— 

Attha pãrãjikã nitthitã. 

***** 

TASSUDDÃNAM 

Methunãdinnadãnaíìca 1 manussaviggahuttari, 
kãyasamsaggam chãdeti ukkhittă atthavatthukã; 
pannãpesi 2 mahãvĩro chejjavatthu' asamsayã ti. 

—00O00-- 

1 . 2 . SANGHÃDISESAKANDO 

• • 

Yam tena bhagavatã jãnatã passatã arahatã sammãsambuddhena 
ussayavãdikãya 4 bhikkhuniyã attam karontiyã sanghãdiseso kattha pannatto 
-pe- kenãbhattan ti? 

1. Yam tena bhagavatã jãnatã passată arahatã sammãsambuddhena 
ussayavãdikãya 4 bhikkhuniyã attam karontiyã sanghãdiseso kattha pannatto 
ti? Sãvatthiyam paíìnatto. 

Kam ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. 

Kismim vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ ussayavãdikã 4 vihari, 
tasmim vatthusmim. 

Atthi tattha paíĩnatti, anupannatti, anuppannapannatti Ekã paíĩnatti, 
anupannatti anuppannapannatti tasmim natthi. 

Sabbatthapaníĩatti padesapannattĩ ti? Sabbattha paíĩnatti. 

Sãdhãranapannatti asãdhãranapannattĩ ti? Asãdhãranapannatti. 

Ekatopannatti ubhatopannattĩ ti? Ekatopaíìnatti. 

Catunnam pãtimokkhuddesãnam katthogadham, kattha pariyãpannan ti? 
Nidãnogadham nidãnapariyãpannam. 

Katamena uddesena uddesam ãgacchatĩ ti? Tatiyena uddesena uddesam 
ãgacchati. 

Catunnam vipattĩnam katamã vipattĩ ti? Sĩlavipatti. 

Sattannam ãpattikkhandhãnam katamo ãpattikkhandho ti? 
Sanghãdisesãpattikkhandho. 


1 methunadinnadananca - Ma, PTS. 3 chejjavatthu - Ma, Sya. 

2 pannapesi - Syã. 4 usũyavãdikãya - Syã. 
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4. Điều pãrãjika thứ tám cho các tỳ khưu ni đã được quy định tại đâu? - 
Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư đã làm đủ sự việc thứ tám. - Có một điều quy định. - Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều 
buông bỏ trách nhiệm. — (như trên) — 

Dứt tám điêu pãrãjỉka. 

***** 

TÓM LƯỢC PHẤN NÀY: 

Việc đôi lứa, và việc lấy vật chưa được cho, việc đoạt mạng người, 
(pháp) thượng nhân, việc xúc chạm thân thể, vị ni che giău (tội), các vị bị 
án treo, vị ni làm đủ tám việc, đăng Đại Hùng đã quy định, các sự việc nên 
được chia chẽ không còn sự hoài nghi. 

—00O00-- 

1 . 2 . CHƯƠNG SANGHÃDISESA: 

Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sahghãdỉsesa đến vị tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp 
thực hiện việc thưa kiện đã được quy định tại đâu? Liên quan đến ai? Về sự 
việc gì? —(nhưtrên)— Do ai truyền đạt lại? 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sahghãdỉsesa đến vị tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp 
thực hiện việc thưa kiện đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thảnh Sãvatthi. 

Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. 

Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã đã sống là người 
nói lời tranh chấp. 

Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định thêm, có điều quy định khi (sự 
việc) chưa xảy ra không? - Ở đấy, có một điều quy định, không có điều quy 
định thêm và điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra. 

Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu vực? 
- Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. 

Là điều quy định chung (cho tỳ khưu và tỳ khưu ni), (hay) là điều quy 
định riêng? - Là điều quy định riêng (cho tỳ khưu ni). 

Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy định cho cả hai 
(hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni)? - Là điều quy định cho một (hội chúng). 

Được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong bốn cách 
đọc tụng giới bổn Pãtimokkha ? - Được gồm chung vào phần mở đầu, được 
tính vào phần mở đầu. 

Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? - Được đưa ra đọc tụng với 
phần đọc tụng thứ ba. 

Là sự hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng? - Là sự hư hỏng về giới. 

Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm tội? - Thuộc về nhóm tội 
sahghãdisesa. 
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Channam ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthãtĩ ti? 
Dvĩhi samutthãnehi samutthãti: siyã kãyato ca vãcato ca samutthãti na 
cittato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthãti. 

-pe- 

Kenãbhatan ti? Paramparãbhatam. 

Upãli dãsako ceva -pe- pitakam tambapanọiyã ti. 


2. Corim vutthãpentiyã sanghãdiseso kattha paíìnatto ti? Sãvatthiyam 
pannatto. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ corim vutthãpesi, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthănãnam dvĩhi 
samutthãnehi samutthãti: siyã vãcato ca cittato ca samutthãti na kãyato, siyã 
kãyato ca vãcato cittato ca samutthãti. —pe— 


3. Ekãya gãmantaram gacchantiyã sanghãdiseso kattha paíìnatto ti? 
Sãvatthiyam pannatto. Kam ãrabbhã ti? Annataram bhikkhunim ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Annatarã bhikkhunĩ ekãva 1 gãmantaram gacchi, 
tasmim vatthusmim. Ekã pannatti, tisso anupaíĩnattiyo. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: pathamapãrặjike 
-pe- 


4. Samaggena sanghena ukkhittam bhikkhunim dhammena vinayena 
satthusãsanena anapaloketvã kãrakasangham anannãya ganassa chandam 
osãrentiyã sanghãdiseso kattha pannatto ti? Sãvatthiyam pannatto. Kam 
ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Thullanandã bhikkhunĩ samaggena sanghena ukkhittam bhikkhunim 
dhammena vinayena satthusãsanena anapaloketvă kãrakasangham 
anaíìnãya ganassa chandam osãresi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. 
Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: 
dhuranikkhepe — pe— 


5. Avassutãya bhikkhuniyã avassutassa purisapuggalassa hatthato 
khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvã bhunjantiyã 
sanghãdiseso kattha pannatto ti? Sãvatthiyam pannatto. Kam ãrabbhã ti? 
Sundarĩnandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sundarĩnandã 
bhikkhunĩ avassută avassutassa purisapuggalassa hatthato ãmisam 
patiggahesi, tasmim vatthusmim. Ekã paíìnatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: pathamapãrậjike 
-pe- 


1 ekã - Ma, Syã, PTS. 
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Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? 
- Điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do 
khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 

—(như trên)— 

Do ai truyền đạt lại? - Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị 
trưởng lão). 

Vị Upãli, luôn cả vị Dãsaka, —(nhưtrên)— Tạng Luật ở Tambapanni. 

2. Điều saĩìghãdisesa đến vị ni tiếp độ nữ đạo tặc đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan 
đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Thullanandã đã tiếp độ nữ đạo tặc. - Có một điều quy định. - Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do 
khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 
—(như trên)— 

3. Điều saĩìghãdisesa đến vị ni một mình đi vào trong làng đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu 
ni nọ chi một mình đã đi vào làng. - Có một điều quy định, ba điều quy định 
thêm. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: 
(như) ở điều pãrãjika thứ nhất. 1 - (như trên) — 

4. Điều sanghãdisesa đến vị ni khi chưa xin phép hội chúng thực hiện 
hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm rồi phục hồi cho vị tỳ 
khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp theo Luật theo lời 
dạy của bậc Đạo Sư đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự 
việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã khi chưa xin phép hội 
chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm đã 
phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp 
theo Luật theo lời dạy của bậc Đạo Sư. - Có một điều quy định. - Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông 
bỏ trách nhiệm. — (như trên) — 

5. Điều sanghãdisesa đến vị ni nhiêm dục vọng sau khi tự tay thọ nhận 
vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của người nam nhiêm dục vọng rồi 
thọ dụng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 
Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Sundarĩnandã. Về sự việc gì? - 
Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni tỳ khưu ni Sundarĩnandã nhiêm dục vọng đã tự 
tay thọ nhận vật thực từ tay của người nam nhiêm dục vọng. - Có một điều 
quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh 
tội: (như) ở điêu pãrậịika thứ nhất. - (như trên) — 


1 Là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu (ND). 
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6 . ‘Kim te ayye, eso purisapuggalo karissati avassuto vã anavassuto vã, 
yato tvam anavassută. Inghayye, yam te eso purisapuggalo deti khãdanĩyam 
vã bhojanĩyam vã tam tvam sahatthã patiggahetvã khãda vã bhunja vã ’ti 
uyyojentiyã sanghãdiseso kattha pannatto ti? Sãvatthiyam pannatto. Kam 
ãrabbhã ti? Annataram bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Aníìatarã bhikkhunĩ ‘kim te ayye, eso purisapuggalo karissati avassuto vã 
anavassuto vã, yato tvam anavassutã. Inghayye, yam te eso purisapuggalo 
deti khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã tam tvam sahatthã patiggahetvã khãda vã 
bhunja vã ’ti uyyojesi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


7. Kupitãya anattamanãya bhikkhuniyã 1 yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajantiyã 2 sanghãdiseso kattha pannatto ti? Sãvatthiyam pannatto. 
Kam ãrabbhã ti? CandakãỊim bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
CandakãỊĩ bhikkhunĩ kupitã anattamanã evam avaca: ‘Buddham 
paccãcikkhãmi, dhammam paccãcikkhãmi, sangham paccãcikkhãmi, 
sikkham paccãcikkhãmĩ ’ti, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: dhuranikkhepe 
-pe- 


8. Kismicideva 3 adhikarane paccãkatãya bhikkhuniyã 4 yãvatatiyam 
samanubhãsanãya nappatinissajantiyã 2 sanghãdiseso kattha pannatto ti? 
Sãvatthiyam pannatto. Kam ãrabbhã ti? CandakãỊim bhikkhunim ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? CandakãỊĩ bhikkhunĩ kismicideva adhikarane 
paccãkată kupitã anattamanã evam avaca: ‘Chandagãminiyo ca bhikkhuniyo 
dosagãminiyo ca bhikkhuniyo mohagãminiyo ca bhikkhuniyo 
bhayagãminiyo ca bhikkhuniyo ’ti, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. 
Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: 
dhuranikkhepe — pe— 


9. Samsatthãnam bhikkhunĩnam yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatijãnissantĩnam sanghãdiseso kattha pannatto ti? Sãvatthiyam 
pannatto. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo samsatthã viharimsu, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena 
samutthãnena samutthãti: dhuranikkhepe — pe— 


1 kupitaya bhikkhuniya - Sya, PTS. 3 kismincideva - Ma, Sya, PTS. 

2 na patinissajjantiyã - Ma, PTS. 4 pacchãkatãya kupitãya bhikkhuniyã - Syã. 
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6. Điều sanghãdỉsesa đến vị ni xúi giục rằng: ‘Này ni sư, cá nhân người 
đàn ông ấy nhiêm dục vọng hay không nhiêm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi 
ni sư không nhiễm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật 
thực cứng hoặc vật thực mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy 
rồi nhai hoặc ăn đi’ đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? - 
Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã xúi giục ràng: ‘Này ni sư, cá nhân người 
đàn ông ấy nhiêm dục vọng hay không nhiêm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi 
ni sư không nhiêm dục vọng? Này ni sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng vật 
thực cứng hoặc vật thực mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy 
rồi nhai hoặc ăn đi.’ - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, 
điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: - (như trên) — 


7. Điều sanghãdỉsesa đến vị tỳ khưu ni nổi giận, bất bình, không chịu dứt 
bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? - Đã được quy 
định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni 
Candakãlĩ. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Candakãlĩ nổi giận, 
bất bình đã nói như vầy: ‘Tôi lìa bỏ đức Phật, tôi lìa bỏ Giáo Pháp, tôi lìa bỏ 
Hội Chúng, tôi lìa bỏ việc học tập.’ - Có một điều quy định. - Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông 
bỏ trách nhiệm. — (như trên)— 


8. Điều sanghãdỉsesa đến vị tỳ khưu ni đã bị xử thua trong cuộc tranh 
tụng nào đó lại không chịu dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần thứ ba đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến tỳ khưu ni Candakãlĩ. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Candakãlĩ đã bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó nên nổi giận, 
bất bình rồi đã nói như vầy: ‘Các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì thương, các tỳ 
khưu ni có sự thiên vị vì ghét, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì si mê, các tỳ 
khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi.’ - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ 
trách nhiệm. — (như trên) — 


9. Điều sanghãdỉsesa đến các tỳ khưu ni sống thân cận (với thế tục) và 
không chịu dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? 
- Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến 
nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã 
sống thân cận (với thế tục). - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh 
tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách 
nhiệm. — (như trên) — 


199 




Vinayapỉtake ParivarapaỊi 1 


Bhikkhumvibhaúgo 


10. ‘Samsatthãva ayye tumhe viharatha. Mã tumhe nãnã viharathã 'ti 1 
uyyojentiyã yãvatatiyam samanubhãsanãya nappatinissajantiyã 
sanghãdiseso kattha pannatto ti? Sãvatthiyam pannatto. Kam ãrabbhã ti? 
Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã 
bhikkhunĩ ‘samsatthãva ayye tumhe viharatha, mã tumhe nãnã viharathă ’ti 
uyyojesi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: dhuranikkhepe 
-pe- 


Dasa sanghadisesa nitthita. 


***** 


TASSUDDÃNAM 

Ussaya corĩ 2 gãmantaram 3 - ukkhittam khãdanena ca, 
kim te kupitã kismici 4 - samsatthã nãyate dasã ti. 5 

—00O00-- 

1. 3. NISSAGGIYAKANDO 

1. Yam tena bhagavatã jãnatã passatã arahatã sammãsambuddhena 
pattasannicayam karontiyã nissaggiyam pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo pattasannicayam 
akamsu, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam 
dvĩhi samutthãnehi samutthãti: kathinake — pe— 

2. Akãlacĩvaram kãlacĩvaran ti adhitthahitvã bhặjãpentiyã nissaggiyam 

pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam paníìattam. Kam ãrabbhã ti? 
Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã 
bhikkhunĩ akãlacĩvaram kãlacĩvaran ti adhitthahitvã bhặjãpesi, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi 

samutthãnehi samutthãti: — pe— 

3. Bhikkhuniyã saddhim cĩvaram parivattetvã acchindantiyã nissaggiyam 

pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? 
Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã 
bhikkhunĩ bhikkhuniyã saddhim cĩvaram parivattetvã acchindi, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthănãnam tĩhi 

samutthãnehi samutthãti: — pe— 


1 viharitthãti - Ma, Syã, PTS. 3 gãmantam - Ma, Syã, PTS. 

2 ussayacori - Ma; 4 kisminci - Ma, Syã, PTS. 

usũyacorĩ - Syã. 5 annãya te dasã ti - Syã, PTS. 
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10 . Điều saủghãdỉsesa đến vị ni xúi giục râng: ‘Này các ni sư, các vị hãy 
sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác’ và không chịu dứt bỏ với sự nhâc 
nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự 
việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã đã xúi giục rằng: ‘Này các 
ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách khác.’ - Có một điều 
quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh 
tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm, -(như trên) - 

Dứt mười điêu sanghãdisesa. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY: 

Sự tranh chấp, nữ đạo tặc, vào trong làng, (phục hoi) vị ni bị án treo, và 
vật thực loại cứng, ‘sẽ làm gì ni sư,’vị ni nổi giận, (cuộc tranh tụng) nào đó, 
sôhg thân cận (thếtục), được biết là mười đĩêu. 

— ooOoo— 

1 . 3 . CHƯƠNG NISSAGGIYAĩ 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều nissaggiya pãcittiya đến vị ni thực hiện việc tích trữ bình bát 
đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan 
đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - Trong 
sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã thực hiện việc tích trữ bình bát. - 
Có một điều quy định. - Điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở 
phần Kathina . 1 — (như trên)— 

2. Điều nỉssaggiya pãcittiya đến vị ni sau khi xác định y ngoài hạn kỳ là: 
‘Y trong thời hạn’ rồi bảo phân chia đã được quy định tại đâu? - Đã được quy 
định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni 
Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã sau 
khi xác định y ngoài hạn kỳ là: ‘Y trong thời hạn’ rồi đã bảo phân chia. - Có 
một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba 
nguồn sanh tội: — (như trên) — 

3. Điều nissaggiya pãcittiya đến vị ni sau khi trao đổi y với vị tỳ khưu ni 
rồi giật lại đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 
Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - 
Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã sau khi trao đổi y với vị tỳ khưu ni 
rồi đã giật lại. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do ba nguồn sanh tội: — (như trên)— 


1 Có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thế sanh lên do thân, do khẩu, và do ý 
(ND). 
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4. Annam vinnãpetvã annam vinnãpentiyã nissaggiyam pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam 
bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullannadã bhikkhunĩ annam 
vinnãpetvă annam viíĩnãpesi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


5. Annam cetãpetvã annam cetãpentiyã nissaggiyam pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam 
bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ annam 
cetãpetvã annam cetãpesi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthăti: — pe- 


6. Annadatthikena parikkhãrena aníìuddisikena sanghikena annam 
cetãpentiyã nissaggiyam pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo annadatthikena parikkhãrena 
annuddisikena sanghikena annam cetãpesum, tasmim vatthusmim. Ekã 
pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: 
-pe- 


7. Aíĩnadatthikena parikkhãrena aníìuddisikena sanghikena sannãcikena 
aíĩnam cetãpentiyã nissaggiyam pãcittiyam kattha paíĩnattan ti? Sãvatthiyam 
pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo aíĩnadatthikena parikkhãrena 
annuddisikena sanghikena sannãcikena annam cetăpesum, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam chahi 
samutthãnehi samutthãti: — pe— 


8. Annadatthikena parikkhãrena aníĩuddisikena mahãjanikena annam 
cetãpentiyã nissaggiyam pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo aíìnadatthikena parikkhãrena 
aníìuddisikena mahặjanikena annam cetãpesum, tasmim vatthusmim. Ekã 
pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: 
-pe- 


9. Aíìnadatthikena parikkhãrena aníìuddisikena mahãjanikena 
sannãcikena annam cetăpentiyã nissaggiyam pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo aníìadatthikena 
parikkhãrena aíìnuddisikena mahặjanikena sannãcikena annam cetãpesum, 
tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam chahi 
samutthãnehi samutthãti: — pe— 
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4. Điều nỉssaggỉya pãcỉttỉya đến vị ni sau khi yêu cầu vật này lại yêu cầu 
vật khác đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 
Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - 
Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã sau khi yêu cầu vật này đã yêu cầu 
vật khác. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do sáu nguồn sanh tội: —(như trên) — 

5. Điều nissaggiya pãcừtiya đến vị ni sau khi bảo sâm vật này lại bảo 
sẳm vật khác đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự 
việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã sau khi bảo sắm vật này 
đã bảo sắm vật khác. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, 
điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: - (như trên) — 

6. Điều nissaggiya pãcừtiya đến vị ni bảo sắm vật khác nữa bằng phần 
tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 
khác đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên 
quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo sâm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc 
về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác. - Có 
một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu 
nguồn sanh tội: — (như trên) — 


7. Điều nỉssaggỉya pãcỉttỉya đến vị ni bảo sắm vật khác nữa do tự mình 
yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác 
cho nhu cầu của việc khác đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự 
việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo sâm vật khác nữa do tự 
mình yêu cầu bàng phần tài vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc 
khác cho nhu cầu của việc khác. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: —(nhưtrên)- 

8. Điều nissaggiya pãcừtiya đến vị ni bảo sấm vật khác nữa bằng phần 
tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 
khác đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên 
quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo sắm vật khác nữa bằng phần tài vật thuộc 
về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác. - Có một 
điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn 
sanh tội: — (nhưtrên) — 

9. Điều nissaggiya pãcừtiya đến vị ni bảo sâm vật khác nữa do tự mình 
yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho 
nhu cầu của việc khác đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự 
việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo sắm vật khác nữa do tự 
mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác 
cho nhu cầu của việc khác. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh 
tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: - (như trên)— 


203 




Vinayapỉtake ParivarapaỊi 1 


Bhikkhumvibhaúgo 


10 . Annadatthikena parikkhãrena annuddisikena puggalikena 
sannãcikena annam cetãpentiyã nissaggiyam pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ aníĩadatthikena 
parikkhãrena annuddisikena puggalikena sannãcikena annam cetãpesi, 
tasmim vatthusmim. Ekã paíinatti. Channam ãpattisamutthănãnam chahi 
samutthãnehi samutthãti: -pe— 

11. Atirekacatukkamsaparamam garupãpuranam 1 cetăpentiyã 
nissaggiyam pãcittiyam kattha paíìnattan ti? Sãvatthiyam pannattarn. Kam 
ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Thullanandã bhikkhunĩ rậjãnam kambalam vinnãpesi, tasmim vatthusmim. 
Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi 
samutthãti: -pe— 

12. Atireka-addhateyyakamsaparamam lahupãpuranam 1 cetãpentiyã 
nissaggiyam pãcittiyam kattha paíìnattan ti? Sãvatthiyam pannattarn. Kam 
ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Thullanandã bhikkhunĩ rãjãnam khomam vinnãpesi, tasmim vatthusmim. 
Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi 
samutthãti: — pe— 

Dvãdasa nissaggiyã pãcittiyã nitthitã. 

***** 

TASSƯDDÃNAM 

Pattam akãlam kãlanca 2 parivatte 3 ca vinnape, 4 
cetãpetvã annadatthi sanghikanca mahãjanikam, 5 
saíìnãcikã puggalikã catukkamsaddhateyyakã ti. 

—00O00-- 


1. 4. PACITTIYAKANDO 

■ • • 


4 . 1 . 

1. Yam tena bhagavatã jãnatã passatã arahatã sammãsambuddhena 
lasunam khãdantiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ na mattam jãnitvã bahum lasunam 
harãpesi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpatti- 
samutthãnãnam dvihĩ samutthãnehi samutthãti: eỊakalomake — pe— 


1 "pavuranani - Ma. 3 parivatte - Sya. 

2 akãlakãlanca - Ma, Syã, PTS. 4 vinnãpe - Ma, PTS. 5 mahãjani - Syă, PTS. 
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10. Điều nỉssaggiya pãcỉttỉya đến vị ni bảo sâm vật khác nữa do tự mình 
yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho 
nhu cầu của việc khác đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. 
Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã đã bảo sâm vật 
khác nữa do tự mình yêu cầu bâng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ 
định về việc khác cho nhu cầu của việc khác. - Có một điều quy định. - 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: —(như 
trên)— 

11. Điều nissaggiya pãcừtiya đến vị ni bảo sâm tấm choàng loại dày vượt 
quá bốn kamsa đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự 
việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã đã yêu cầu đức vua tấm 
choàng len. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do sáu nguồn sanh tội: — (như trên) — 

12. Điều nissaggiya pãcừtiya đến vị ni bảo sâm tấm choàng loại nhẹ vượt 
quá hai kamsa rưỡi đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự 
việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã đã yêu cầu đức vua tấm 
choàng sợi lanh. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: -(nhưtrên)- 

Dứt mười hai điêu nissaggiya pãcittiya. 

***** 

TÓM LƯỢC PHẤN NÀY: 

Bình bát (tích trữ), ngoại thời và trong thời, khi đã được trao đổi, và vị 
yêu câu, sau khi bảo sắm, lợi ích khác, và thuộc hội chúng, thuộc nhóm, tự 
mình xin, thuộc cá nhân, (áo choàng) bôh karnsa, và hai kamsa rưỡi. 

—ooOoo— 

1 . 4 . CHƯƠNG PÃCITTIYA: 


4 . 1 . 


1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pãcittiya đến vị ni nhai tỏi đã được quy định tại đâu? - Đã 
được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu 
ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã đã 
không biết chừng mực và bảo mang đi (nhiều) tỏi. - Có một điều quy định. - 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở 
điều lông cừu. 1 — (như trển)— 


1 Có thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không 
do khẩu (ND). 
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2. Sambãdhe lomam samharãpentiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo sambãdhe 
lomam samharãpesum, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam catuhi samutthãnehi samutthãti: —pe— 

3. Talaghãtake pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 
Kam ãrabbhã ti? Dve bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Dve 
bhikkhuniyo talaghãtakam akamsu, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. 
Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: 
pathamapãrãjike -pe— 

4. Jatumattake pãcittiyam kattha paíìnattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 
Kam ãrabbhã ti? Annataram bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Annatarã bhikkhunĩ jatumattakarn ãdiyi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. 
Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthăti: 
pathamapãrậjike — pe— 

5. Atirekadvangulapabbaparamam udakasuddhikam ãdiyantiyã 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sakkesu pannattarn. Kam ãrabbhã ti? 
Annataram bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Annatarã 
bhikkhunĩ atigambhĩram udakasuddhikam ãdiyi, tasmim vatthusmim. Ekã 
pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthănena samutthãti: 
pathamapãrãjike — pe— 

6. Bhikkhussa bhunjantassa pãnĩyena vã vidhũpanena vã upatitthantiyã 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? 
Annataram bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Annatarã 
bhikkhunĩ bhikkhussa bhunjantassa pãnĩyena ca vidhũpanena ca upatitthi, 
tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi 
samutthãnehi samutthãti: eỊakalomake — pe— 

7. Ãmakadhannam vinnãpetvã bhunjantiyã pãcittiyam kattha pannattan 
ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãmakadhannam 
viíìnãpetvã bhunjimsu, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam catuhi samutthãnehi samutthăti: — pe— 

8. Uccãram vã passãvam vã 1 sankãram vã vighãsam vã tirokudde vã 
tiropãkãre vã chaddentiyã 2 pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Aíìnataram bhikkhunim ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Annatarã bhikkhunĩ uccãram tirokudde tiropãkãre chaddesi, 3 
tasmim vatthusmim. Ekã paíìnatti. Channam ãpattisamutthănãnam chahi 
samutthãnehi samutthãti: — pe— 


1 kheỊam vã - Syã adhikam. 

2 tirokutte chaddentiyã - Ma; tirokudde chaddentiyã - Syã, PTS. 

3 uccãram tirokutte chaddesi - Ma; 

uccãrampi passãvampi kheỊampi saủkãrampi tirokudde chaddesi - Syã. 
uccãrampi passãvampi kheỊampi sankãrampi vighãsampi tirokudde chaddesi - Syã; 
uccãram pi passãvam pi samkãram pi vighãsam pi tirokudde chaddesi - PTS. 
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2. Điều pãcỉttỉya đến vị ni cạo lông ở chỗ kín đã được quy định tại đâu? - 
Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư đã cạo lông ở chỗ kín. - Có một điều quy định. - Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: — (nhưtrên)- 

3. Điều pãcừtiya về việc đập vỗ bằng lòng bàn tay đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan 
đến hai tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, hai tỳ khưu ni đã thực 
hiện việc đập vỗ bâng lòng bàn tay. - Có một điều quy định. - Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều 
pãĩ'ãjika thứ nhất. — (như trên)— 

4. Điều pãcừtiya về việc gậy ngân bàng nhựa cây đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan 
đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã áp 
dụng gậy ngấn bàng nhựa cây. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều pãrãjika thứ 
nhất. — (như trên)— 

5. Điều pãcừtiya đến vị ni áp dụng việc làm sạch sẽ bằng nước tối đa hai 
lóng tay đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại xứ Sakka. Liên 
quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? - Trong sự việc 
ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã áp dụng việc làm sạch sẽ bâng nước quá sâu. - Có một 
điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn 
sanh tội: (như) ở diêu pãrãjika thứ nhất. - (như trên)- 

6. Điều pãcừtiya đến vị ni với nước uống hoặc với quạt đứng gần vị tỳ 
khưu đang thọ thực đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? - 
Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ với nước uống và với quạt đã đứng gần vị tỳ 
khưu đang thọ thực. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, 
điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở phần lông cừu. —(như 
trên) — 

7. Điều pãcừtiya đến vị ni sau khi yêu cầu lúa còn nguyên hạt rồi thọ 
dụng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên 
quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã yêu cầu lúa còn nguyên hạt rồi thọ dụng. - Có 
một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn 
nguồn sanh tội: — (như trên) — 

8. Điều pãcừtiya đến vị ni đổ bỏ phân, hoặc nước tiểu, hoặc rác rến, hoặc 
thức ăn thừa ở phía bên kia bức tường hoặc phía bên kia hàng rào đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu 
ni nọ đã đổ bỏ phân ở phía bên kia bức tường, ở phía bên kia hàng rào. - Có 
một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu 
nguồn sanh tội: — (như trên)— 
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9. Uccãram vã passãvam vã 1 sankãram vã vighãsam vã harite chaddentiyã 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? 
Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã 
bhikkhuniyo uccãrampi passãvampi 2 sankãrampi vighãsampi harite 
chaddesum, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpatti- 
samutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe— 

10. Naccam vã gĩtam vã vãditam vã dassanãya gacchantiyã pãcittiyam 
kattha pannattan ti? Rậjagahe pannattam. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã 
bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo 
naccampi gĩtampi vãditampi dassanãya agamamsu, tasmim vatthusmim. 
Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi 
samutthãti: eỊakalomake -pe— 

Lasuụavaggo pathamo. 

***** 


4. 2, 

1. Rattandhakãre appadĩpe purisena saddhim ekenekãya santitthantiyã 

pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam paníìattam. Kam ãrabbhã ti? 
Aíìnataram bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Aíìnatarã 

bhikkhunĩ rattandhakãre appadĩpe purisena saddhim ekenekã santitthi, 
tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi 
samutthãnehi samutthãti: theyyasatthake — pe- 

2. Paricchanne okãse purisena saddhim ekenekãya santitthantiyã 

pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam paníìattam. Kam ãrabbhã ti? 
Aíìnataram bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Aíìnatarã 

bhikkhunĩ paticchanne okãse purisena saddhim ekenekã santitthi, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthănãnam dvĩhi 
samutthãnehi samutthãti: theyyasatthake — pe— 

3. Ajjhokãse purisena saddhim ekenekãya santitthantiyã pãcittiyam 
kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Annataram 
bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Annatarã bhikkhunĩ ajjhokãse 
purisena saddhim ekenekã santitthi, tasmim vatthusmim. Ekã paíìnatti. 
Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: 
theyyasatthake — pe— 

4. Rathiyã vã 3 byũhe vã singhãtake vã purisena saddhim ekenekãya 
santitthantiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam 
ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Thullanandã bhikkhunĩ rathiyãpi byũhepi singhãtakepi purisena saddhim 
ekenekã santitthi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpatti- 
samutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: theyyasatthake — pe— 


1 kheỊam va - Sya adhikam. 3 rathikaya va - Ma; 

2 kheỊampi - Syã adhikam. rathiyãya vã - Syã. 
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9. Điều pãcỉttỉya đến vị ni đổ bỏ phân, hoặc nước tiểu, hoặc rác rến, hoặc 
thức ăn thừa lên cỏ cây xanh đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định 
tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về 
sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã đổ bỏ phân, nước tiểu, 
rác rến, và thức ăn thừa lên cỏ cây xanh. - Có một điều quy định. - Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: — (như trên)— 

10. Điều pãcừtiya đến vị ni đi để xem vũ, hoặc ca, hoặc tấu nhạc đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Rãjagaha. Liên quan đến ai? 
- Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - Trong sự việc 
ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã đi để xem vũ ca tấu nhạc. - Có một điều 
quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh 
tội: (như) ở điều lông cừu. — (như trên) - 

Phẩm Tỏi là thứ nhất. 

***** 


4. 2, 

1. Điều pãcittiya đến vị ni cùng người nam một nữ với một nam đứng 
chung ở trong bóng tối ban đêm không có đèn đã được quy định tại đâu? - 
Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ 
khưu ni nọ. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã cùng người 
nam một nữ với một nam đứng chung ở trong bóng tối ban đêm không có 
đèn. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều đám người đạo tặc. 1 - (như trên)- 

2. Điều pãcừtiya đến vị ni cùng người nam một nữ với một nam đứng 
chung ở chỗ được che khuất đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định 
tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự 
việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã cùng người nam một nữ với 
một nam đứng chung ở chỗ được che khuất. - Có một điều quy định. - 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở 
điều đám người đạo tặc. - (như trên)- 

3. Điều pãcừtiya đến vị ni cùng người nam một nữ với một nam đứng 
chung ở khoảng trống đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự 
việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã cùng người nam một nữ với 
một nam đứng chung ở khoảng trống. - Có một điều quy định. - Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều đám 
người đạo tặc. — (như trên)— 

4. Điều pãcừtiya đến vị ni cùng người nam một nữ với một nam đứng 
chung ở đường có xe cộ, hoặc ở ngõ cụt, hoặc ở giao lộ đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan 
đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Thullanandã đã cùng người nam một nữ với một nam đứng chung ở đường 
có xe cộ, ở ngõ cụt, ở giao lộ. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều đám người đạo 
tặc. — (như trên)- 


1 Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thê’ sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 
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5. Purebhattam kulãni upasankamitvã ãsane nisĩditvã sãmike anãpucchã 
pakkamantiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam 
ãrabbhã ti? Annataram bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Aíìnatarã bhikkhunĩ purebhattam kulãni upasankamitvă ãsane nisĩditvã 
sãmike anãpucchã pakkami, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: kathinake — pe— 

6. Pacchãbhattam kulãni upasankamitvã sãmike anãpucchã ãsane 
nisĩdantiyã 1 pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattarn. Kam 
ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Thullanandã bhikkhunĩ pacchãbhattarn kulãni upasankamitvã sãmike 
anãpucchã ãsane nisĩdi, 2 tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthănehi samutthăti: kathinake — pe— 

7. Vikãle kulãni upasankamitvã sãmike anãpucchă seyyam santharitvã vã 
santharãpetvã vã abhinisĩdantiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo vikãle kulãni upasankamitvã 
sãmike anãpucchã seyyam santharitvã abhinisĩdimsu, tasmim vatthusmim. 
Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi 
samutthãti: kathinake — pe— 

8. Duggahitena dũpadhãritena param ựjjhãpentiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Aíìnataram 
bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Annatarã bhikkhunĩ 
duggahitena dũpadhãritena param ựjjhãpesi, tasmim vatthusmim. Ekã 
pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthănehi samutthăti: 
-pe- 

9. Attãnam vã param vã nirayena vã brahmacariyena vã abhisapantiyã 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? 
CandakãỊim bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? CandakãỊĩ 
bhikkhunĩ attãnampi parampi nirayenapi brahmacariyenapi abhisapi, 
tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi 
samutthãnehi samutthãti: — pe— 

10. Attãnam vadhitvã vadhitvã rodantiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyain paíìnattaĩn. Kam ãrabbhã ti? CandakãỊim bhikkhunim ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? CandakãỊĩ bhikkhunĩ attãnam vadhitvã vadhitvã rodi, 
tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena 
samutthãnena samutthãti: dhuranikkhepe —pe- 

Rattandhakãravaggo dutiyo. 

***** 


1 abhinisidantiya - Ma, PTS. 


2 abhinisidi - Ma, PTS. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


5. Điều pãcỉttỉya đến vị ni sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và 
ngồi xuống trên chỗ ngồi rồi ra đi không thông báo chủ nhân đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu 
ni nọ sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và ngồi xuống trên chỗ ngồi rồi 
đã ra đi không thông báo chủ nhân. - Có một điều quy định. - Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều 
Kathỉna. - (như trên)- 

6. Điều pãcừtiya đến vị ni sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn không 
hỏi ý chủ nhân rồi ngồi xuống trên chỗ ngồi đã được quy định tại đâu? - Đã 
được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu 
ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã sau 
khi đi đến các gia đình sau bữa ăn không hỏi ý chủ nhân đã ngồi xuống trên 
chỗ ngồi. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều Kathina. — (nhưtrên) — 

7. Điều pãcừtiya đến vị ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối 
không hỏi ý chủ nhân lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến 
ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, 
nhiều vị tỳ khưu ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối không hỏi ý 
chủ nhân đã trải ra chỗ nằm rồi ngồi xuống. - Có một điều quy định. - Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều 
Kathỉna. - (như trên)- 

8. Điều pãcừtiya đến vị ni do hiểu sai do xét đoán sai rồi phàn nàn với vị 
khác đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên 
quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? - Trong sự việc 
ấy, vị tỳ khưu ni nọ do hiểu sai do xét đoán sai đã phàn nàn với vị khác. - Có 
một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba 
nguồn sanh tội: — (như trên) — 

9. Điều pãcừtiya đến vị ni nguyền rủa bản thân hoặc người khác về địa 
ngục hoặc về Phạm hạnh đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Candakãlĩ. Về 
sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Candakãlĩ đã nguyền rủa bản thân 
luôn cả người khác về địa ngục và cả Phạm hạnh nữa. - Có một điều quy 
định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 

10. Điều pãcừtiya đến vị ni tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến tỳ khưu ni Candakãlĩ. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Candakãlĩ đã tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc. - Có một điều 
quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh 
tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm, —(nhưtrên)- 

Phẩm Bóng TÔI là thứ nhì. 

***** 
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4.3. 

1. Naggãya nahãyantiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo naggã nahãyimsu, tasmim 
vatthusmim. Ekã paníĩatti. Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi 
samutthãnehi samutthãti: eỊakalomake — pe— 

2. Pamãnãtikkantam udakasãtikam kãrãpentiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam paíinattam. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã 
bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo 
appamãnikãyo udakasãtikãyo kãresum, tasmim vatthusmim. Ekã paníĩatti. 
Channam ãpattisamutthãnãnam chahi samutthãnehi samutthãti: — pe— 

3. Bhikkhuniyã cĩvaram visibbetvã vã visibbãpetvã vã neva sibbentiyã 1 na 
sibbãpanãya ussukkam kãrentiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ bhikkhuniyã 
cĩvaram visibbãpetvã neva sibbesi, na sibbãpanãya ussukkam ãkãsi, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthănãnam ekena 
samutthãnena samutthãti: dhuranikkhepe — pe— 

4. Pancãhikam sanghătivãram 2 atikkãmentiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã 
bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo 
bhikkhunĩnam hatthe cĩvaram nikkhipitvã santaruttarena janapadacãrikam 
pakkamimsu, tasmim vatthusmim. Ekã paíìnatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthănehi samutthãti: kathinake — pe— 

5. Cĩvarasankamanĩyam dhãrentiyã pãcittiyam kattha paníĩattan ti? 
Sãvatthiyam paíìnattaĩn. Kam ãrabbhă ti? Annataram bhikkhunim ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Annatarã bhikkhunĩ annatarãya bhikkhuniyã 
cĩvaram 3 anãpucchã pãrupi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: kathinake — pe- 

6. Ganassa cĩvaralãbham antarãyam karontiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam 
bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ 
ganassa cĩvaralãbham antarãyam akãsi, tasmim vatthusmim. Ekã paníĩatti. 
Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 

7. Dhammikam cĩvaravibhangam patibãhantiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam 
bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ 
dhammikam cĩvaravibhaủgam patibãhi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. 
Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


1 sibbapentiya - Sya. 

2 sanghãticãram - Ma, PTS. 3 annatarã bhikkhunĩ bhikkhuniyă cĩvaram - Syã. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


4.3. 

1. Điều pãcừtiya đến vị ni lõa thể tâm đã được quy định tại đâu? - Đã 
được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều 
vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã lõa thể 
tâm. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. - (như trên) — 

2. Điều pãcừtiya đến vị ni bảo thực hiện vải choàng tâm vượt quá kích 
thước đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên 
quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - 
Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã mặc những vải choàng tâm 
không đúng kích thước. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, 
điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: - (như trên) — 

3. Điều pãcừtiya đến vị ni sau khi tháo rời hoặc bảo tháo rời y của vị tỳ 
khưu ni rồi không khâu lại cũng không nỗ lực trong việc bảo (người khác) 
khâu lại đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 
Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - 
Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã sau khi bảo tháo rời y của vị tỳ 
khưu ni rồi đã không khâu lại cũng không nỗ lực trong việc bảo (người khác) 
khâu lại. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm, —(như 
trên)- 

4. Điều pãcừtiya đến vị ni vượt quá năm ngày thiếu vẳng y hai lớp đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến 
ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, 
nhiều vị tỳ khưu ni sau khi trao y tận tay của các tỳ khưu ni đã ra đi du hành 
trong xứ sở với y nội và thượng y. - Có một điều quy định. - Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều 
Kathỉna. — (như trên)- 

5. Điều pãcừtiya đến vị ni sử dụng y thiết thân (của vị ni khác) đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu 
ni nọ đã trùm y của vị tỳ khưu ni khác mà không hỏi ý. - Có một điều quy 
định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Kathina. — (như trên) — 

6. Điều pãcừtiya đến vị ni cản trở lợi lộc về y của nhóm đã được quy định 
tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên 
quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu 
ni Thullanandã đã cản trở lợi lộc về y của nhóm. - Có một điều quy định. - 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như 
trên) — 

7. Điều pãcừtiya đến vị ni ngăn cản sự phân chia y đúng Pháp đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Thullanandã đã ngăn cản sự phân chia y đúng Pháp. - Có một điều 
quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(nhữ trên) — 
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8 . Agãrikassa 1 vã paribbậjakassa vã paribbãjikãya vã samanacĩvaram 
dentiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam 
ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Thullanandã bhikkhunĩ agãrikassa 1 samanacĩvaram adãsi, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam chahi 
samutthãnehi samutthãti: — pe— 

9. Dubbalacĩvarapaccãsãya cĩvarakãlasamayam atikkãmentiyã pãcittiyam 
kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? 
Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã 
bhikkhunĩ dubbalacĩvarapaccãsãya cĩvarakãlasamayam atikkãmesi, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi 
samutthãnehi samutthãti: — pe— 

10. Dhammikam kathinuddhãram patibãhantiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam 
bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ 
dhammikam kathinuddhãram patibãhi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. 
Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 

Nahãnavaggo tatiyo. 

***** 


4. 4. 

1. Dvinnam bhikkhunĩnam ekamance tuvattentĩnam pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã 
bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo dve 
ekamance tuvattesum, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: eỊakalomake — pe— 

2. Dvinnam bhikkhunĩnam ekattharanapãpurane 2 tuvattentĩnam 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam paníìattam. Kam ãrabbhã ti? 
Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã 
bhikkhuniyo dve ekattharanapãpurane 2 tuvattesum, tasmim vatthusmim. 
Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi 
samutthãti: eỊakalomake — pe— 

3. Bhikkhuniyã sancicca aphãsum karontiyã pãcittiyam kattha pannattan 
ti? Sãvatthiyam pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ bhikkhuniyã 
sancicca aphãsum akãsi, tasmim vatthusmim. Ekã paíìnatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 

4. Dukkhitam sahajĩvinim neva upatthentiyã na upatthãpanãya 
ussukkam karontiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ dukkhitam sahajĩvinim neva 
upatthesi 3 na upatthãpanãya ussukkam akãsi, tasmim vatthusmim. Ekã 
pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: 
dhuranikkhepe — pe— 


1 agarikassa - Sya. 2 °pavurane - Ma, PTS. 


3 upatthapesi - Sya. 
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8. Điều pãcỉttỉya đến vị ni cho y của Sa-môn đến người nam tại gia hoặc 
nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo đã được quy định tại đâu? - Đã 
được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu 
ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã đã 
cho y của Sa-môn đến người nam tại gia. - Có một điều quy định. - Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do sáu nguồn sanh tội: - (như trên)— 

9. Điều pãcừtiya đến vị ni để cho vượt quá thời hạn về y khi niềm hy vọng 
về y không chắc chắn đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. 
Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã đã để cho vượt quá 
thời hạn về y khi niềm hy vọng về y không chắc chắn. - Có một điều quy 
định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên) — 

10. Điều pãcừtiya đến vị ni ngăn cản sự thâu hồi Kathina đúng Pháp đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến 
ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc 
ấy, tỳ khưu ni Thullanandã đã ngăn cản sự thâu hồi Kathina đúng Pháp. - Có 
một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba 
nguồn sanh tội: — (như trên)— 

Phẩm Tắm là thứ ba. 

***** 


4. 4. 

1. Điều pãcừtiya đến hai vị tỳ khưu ni nằm chung trên một chiếc giường 
đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan 
đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc 
ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã nẳm chung hai (người) trên một chiếc giường. - Có 
một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai 
nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. — (như trên)- 

2. Điều pãcừtiya đến hai vị tỳ khưu ni nàm chung một tấm trải tấm đâp 
đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan 
đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc 
ấy, nhiều vị tỳ khưu ni hai (người) đã nằm chung một tấm trải tấm đâp. - Có 
một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai 
nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. — (như trên)- 

3. Điều pãcừtiya đến vị ni cố ý quấy rầy vị tỳ khưu ni (khác) đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Thullanandã đã cố ý quấy rầy vị tỳ khưu ni (khác). - Có một điều quy 
định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 

4. Điều pãcừtiya đến vị ni không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng 
không nỗ lực kiếm người chăm sóc đã được quy định tại đâu? - Đã được quy 
định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni 
Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã đã 
không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người 
chăm sóc. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. —nt— 
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5. Bhikkhuniyã upassayam datvã kupitã anattamanãya nikkaddhantiyã 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? 
Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã 
bhikkhunĩ bhikkhuniyã upassayam datvã kupitã anattamanã nikkaddhi, 
tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi 
samutthãnehi samutthãti: —pe- 

6. Samsatthãya bhikkhuniyã yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajjantiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. Kam ãrabbhã ti? CandakãỊim bhikkhunim ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? CandakãỊĩ bhikkhunĩ samsatthã vihari, tasmim vatthusmim. 
Ekã paníìatti. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena 
samutthãti: dhuranikkhepe 1 — pe— 

7. Antoratthe sãsankasammate sappatibhaye asatthikãya cãrikam 

carantiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam 
ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Sambahulã bhikkhuniyo antoratthe sãsankasammate sappatibhaye 
asatthikãyo cãrikam carimsu, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: eỊakalomake — pe- 

8. Tiroratthe sãsankasammate sappatibhaye asatthikãya cãrikam 

carantiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam paíìnattam. Kam 
ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Sambahulã bhikkhuniyo tiroratthe sãsankasammate sappatibhaye 
asatthikãyo cãrikam carimsu, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: eỊakalomake — pe— 

9. Antovassam cãrikam carantiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Rãjagahe pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo antovassam cãrikam 
carisum, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam 
dvĩhi samutthãnehi samutthăti: eỊakalomake — pe— 


10. Vassam vutthãya 2 bhikkhuniyã cãrikam na pakkamantiyã pãcittiyam 
kattha pannattan ti? Rãjagahe paníìattam. Kam ãrabbhă ti? Sambahulã 
bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo 
vassam vutthã cãrikam na pakkamimsu, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. 
Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthăti: 
pathamapãrãjike — pe- 


Tuvattavaggo catuttho. 

***** 


1 samanubhasanaya - Sya. 


2 vassam vutthaya - Ma. 
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5. Điều pãcỉttỉya đến vị ni sau khi đã cho vị tỳ khưu ni chỗ trú ngụ lại nổi 
giận bất bình rồi lôi kéo ra ngoài đã được quy định tại đâu? - Đã được quy 
định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni 
Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã sau 
khi đã cho vị tỳ khưu ni chỗ trú ngụ lại nổi giận bất bình rồi đã lôi kéo ra 
ngoài. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do ba nguồn sanh tội: — (như trên)— 

6. Điều pãcừtiya đến vị ni sống thân cận (với thế tục) và không chịu dứt 
bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? - Đã được quy 
định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni 
Candakãlĩ. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Candakãlĩ đã sống 
thân cận (với thế tục). - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, 
điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. 

— (như trên) — 

7. Điều pãcừtiya đến vị ni đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong 
quốc độ được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng đã được quy định 
tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên 
quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ 
khưu ni đã đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được xác định 
là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng. - Có một điều quy định. - Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông 
cừu. —(nhưtrèn)— 

8. Điều pãcừtiya đến vị ni đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên 
ngoài quốc độ (tại nơi) được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến 
ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, 
nhiều vị tỳ khưu ni đã đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc 
độ (tại nơi) được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng. - Có một 
điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn 
sanh tội: (như) ở điều lông cừu. - (như trên) — 

9. Điều pãcừtiya đến vị ni đi du hành trong mùa (an cư) mưa đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Rậjagaha. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Vê sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã đi du hành trong mùa (an cư) mưa. - Có một điều quy định. - 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở 
điều lông cừu. — (như trên) — 

10. Điều pãcừtiya đến vị ni khi đã trải qua mùa (an cư) mưa mà không ra 
đi du hành đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Rãjagaha. Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Vê sự việc 
gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni khi đã trải qua mùa (an cư) mưa 
đã không ra đi du hành. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh 
tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều pãrãjika thứ nhất. 

— (như trên) - 


Phẩm Nằm Chung là thứ tư. 

***** 
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4• 5. 

1. Rãjãgãram vã cittãgãram vã ãrãmam vã uyyãnam vã pokkharanim vã 
dassanãya gacchantiyã pãcittiyam kattha paíìnattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo rậjãgãrampi cittãgãrampi 1 
dassanãya agamamsu, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthănehi samutthãti: eỊakalomake — pe— 

2. Ãsandim vã pallankam vã paribhunjantiyã pãcittiyam kattha pannattan 
ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãsandimpi 
pallankampi paribhunjimsu, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: eỊakalomake — pe— 

3. Suttam kantantiyã 2 pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo 3 suttarn kantimsu, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi 
samutthãnehi samutthãti: eỊakalomake — pe— 

4. Gihĩveyyãvaccam karontiyã pãcittiyam kattha paníìattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo gihĩveyyãvaccam akamsu, 
tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi 
samutthãnehi samutthãti: eỊakalomake — pe— 

5. Bhikkhunĩhi 4 ‘ehayye imam adhikaranam vũpasamehĩ ’ti vuccamãnãya 
‘sãdhũ ’ti patissutvã 5 neva upasamentiyã na upasamãya ussukkam karontiyã 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? 
Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã 
bhikkhunĩ bhikkhunĩhi 4 ‘ehayye imam adhikaranam vũpasamehĩ ’ti 
vuccamãnã ‘sãdhũ ’ti patissutvă 5 neva upasamesi, na upasamãya ussukkam 
akãsi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam 
ekena samutthãnena samutthãti: dhuranikkhepe — pe— 

6. Agãrikassa vã paribbãjakassa vã paribbậjikãya vã sahatthã khãdanĩyam 
vã bhojanĩyam vã dentiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ agãrikassa sahatthã khãdanĩyampi 
bhojanĩyampi adãsi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: eỊakalomake — pe— 


1 rãjãgărampi cittãgărampi ãrãmampi uyyãnampi pokkharaụimpi - Syã. 

2 suttam kantiyã - Syã. 4 bhikkhuniyã - Ma, Syã. 

3 sambahulã bhikkhuniyo - Syã. 5 patissunitvã - Ma. 
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4 - 5. 

1. Điều pãcừtiya đến vị ni đi để xem hí viện của đức vua, hoặc nhà triển 
lãm tranh, hoặc khu vườn, hoặc công viên, hoặc hồ sen đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan 
đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ 
khưu ni nhóm Lục Sư đã đi để xem hí viện của đức vua và nhà triển lãm 
tranh. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. - (như trên) — 

2. Điều pãcừtiya đến vị ni sử dụng ghế trường kỷ hoặc ghế nệm lông thú 
đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan 
đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc 
ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã sử dụng ghế trường kỷ và ghế nệm lông thú. - Có 
một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai 
nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. - (như trên) — 

3. Điều pãcừtiya đến vị ni xe chỉ sợi đã được quy định tại đâu? - Đã được 
quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu 
ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư đã xe chỉ sợi. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. — (như trên) — 

4. Điều pãcừtiya đến vị ni phục vụ người tại gia đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan 
đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni 
đã phục vụ người tại gia. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh 
tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. -(như 
trên)— 

5. Điều pãcừtiya đến vị ni khi được vị tỳ khưu ni nói rằng: ‘Thưa ni sư, 
hãy đến. Hãy giải quyết sự tranh tụng này’ đã trả lời rằng: ‘Tốt thôi!’ rồi 
không giải quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan 
đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Thullanandã khi được vị tỳ khưu ni nói rằng: ‘Thưa ni sư, hãy đến. Hãy giải 
quyết sự tranh tụng này,’ sau khi trả lời ràng: ‘Tốt thôi!’ rồi đã không giải 
quyết cũng không nỗ lực cho việc giải quyết. - Có một điều quy định. - 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở 
điều buông bỏ trách nhiệm. — (như trên) — 

6. Điều pãcừtiya đến vị ni tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm 
đến người nam tại gia hoặc nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến 
ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc 
ấy, tỳ khưu ni Thullanandã đã tự tay cho vật thực cứng và vật thực mềm đến 
người nam tại gia. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. — (nhưtrên)— 
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7. Avasathacĩvaram anissajjitvã paribhunjantiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam 
bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ 
ãvasathacĩvaram anissajjitvã paribhunji, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. 
Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthăti: kathinake 
-pe- 

8. Ãvasatham anissajjitvã cãrikam pakkamantiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam 
bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ 
ãvasatham anissajjitvã cãrikam pakkami, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. 
Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthăti: kathinake 
-pe- 

9. Tiracchãnavijjam pariyãpunantiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattarn. Kam ãrabbhă ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo tiracchãnavijjam 
pariyãpunimsu, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpatti- 
samutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: padaso dhamme — pe— 

10. Tiracchãnavijjam vãcentiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo tiracchãnavijjam 
vãcesum, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpatti- 
samutthãnãnam dvĩhi samutthănehi samutthãti: padaso dhamme — pe— 

Cittãgãravaggo pancamo. 

***** 


4. 6. 

1. Jãnam sabhikkhukam ãrãmam anãpucchã pavisantiyã pãcittiyam 
kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã 
bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo 
anãpucchã ãrãmam pavisimsu, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti, dve 
anupannattiyo. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena 
samutthãti: dhuranikkhepe -pe— 

2. Bhikkhum akkosantiyã paribhãsantiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Vesãliyam pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo ãyasmantam upãlim 
akkosimsu, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe- 

3. Candikatãya ganam paribhãsantiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ candikatãya 1 ganam 
paribhãsi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpatti- 
samutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 


1 candikata - Sya, PTS. 
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7. Điều pãcỉttỉya đến vị ni sử dụng y nội trợ không chịu xả bỏ đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Thullanandã đã sử dụng y nội trợ không chịu xả bỏ. - Có một điều 
quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh 
tội: (như) ở điều Kathỉna. — (nhưtrên) — 

8. Điều pãcừtiya đến vị ni ra đi du hành khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến 
ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc 
ấy, tỳ khưu ni Thullanandã khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ đã ra đi du hành. - Có 
một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai 
nguồn sanh tội: (như) ở điều Kathina. — (nhưtrên) — 

9. Điều pãcừtiya đến vị ni học tập kiến thức nhảm nhí đã được quy định 
tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên 
quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã học tập kiến thức nhảm nhí. - Có một điều quy 
định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều Pháp theo từng câu. - (như trên)- 

10. Điều pãcừtiya đến vị ni dạy kiến thức nhảm nhí đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan 
đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ 
khưu ni nhóm Lục Sư đã dạy kiến thức nhảm nhí. - Có một điều quy định. - 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở 
điều Pháp theo từng câu. - (như trên) — 

Phầm Nhà Triền Lãm Tranh là thứ năm. 

***** 


4. 6. 


1. Điều pãcỉttỉya đến vị ni trong khi biết tu viện có tỳ khưu chưa hỏi ý lại 
đi vào đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên 
quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni khi chưa hỏi ý mà đã đi vào tu viện. - Có một điều 
quy định, có hai điều quy định thêm. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. — nt— 

2. Điều pãcittiya đến vị ni mẳng nhiếc gièm pha vị tỳ khưu đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Vesãli. Liên quan đến ai? - Liên 
quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã mẳng nhiếc đại đức Upãli. - Có một điều quy 
định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên)— 

3. Điều pãcừtiya đến vị ni bị kích động rồi gièm pha nhóm đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Thullanandã bị kích động đã gièm pha nhóm. - Có một điều quy 
định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên) — 
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4. Nimantitãya vã pavãritãya vã 1 khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã annatra 
bhunjantiyã 2 pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam 
ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Sambahulã bhikkhuniyo bhuttăviniyo 3 pavãritã annatra bhunjimsu, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam catuhi 
samutthãnehi samutthãti: — pe- 


5. Kulam maccharãyantiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. Kam ãrabbhã ti? Aíìnataram bhikkhunim ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Aíìnatarã bhikkhunĩ kulam maccharãyi, tasmim vatthusmim. 
Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthăti: 
-pe- 


6. Abhikkhuke ãvãse vassam vasantiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo abhikkhuke ãvãse vassam 
vasimsu, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpatti- 
samutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: eỊakalomake — pe— 


7. Vassam vutthăya bhikkhuniyã ubhato sanghe tĩhi thãnehi 
nappavãrentiyã pãcittiyam kattha paíìnattan ti? Sãvatthiyam pannattam. 
Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Sambahulã bhikkhuniyo vassam vutthã bhikkhunĩsanghe 4 nappavãresum, 5 
tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena 
samutthãnena samutthãti: dhuranikkhepe — pe— 


8. Ovãdãya vã samvãsãya vã na gacchantiyã pãcittiyam kattha pannattan 
ti? Sakkesu pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo ovãdam na gacchimsu, 
tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena 
samutthãnena samutthăti: pathamapãrãjike —pe— 


9. Uposathampi na pucchantiyã ovãdampi na yãcantiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã 
bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo 
uposathampi na pucchimsu, ovãdampi na yãcimsu, tasmim vatthusmim. Ekã 
pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: 
dhuranikkhepe — pe— 


1 nimantitãya pavãritãya - Syã. 

2 bhojanĩyam vã bhunjantiyã - Syã, PTS. 4 bhikkhusaủgham - Ma, Syã, PTS. 

3 bhuttãvĩ - Syă, PTS. 5 na pavãresum - Ma, PTS. 
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4. Điều pãcỉttỉya đến vị ni đã được thỉnh mời hoặc đã từ chối (vật thực 
dâng thêm) lại thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở nơi khác đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni thọ thực xong và từ chối (vật thực dâng thêm) đã thọ thực ở nơi 
khác. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do bốn nguồn sanh tội: — (như trên) - 


5. Điều pãcỉttỉya đến vị ni bỏn xẻn về gia đình đã được quy định tại đâu? 
- Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến vị 
tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã bỏn xẻn 
về gia đình. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do ba nguồn sanh tội: — (như trên)— 


6. Điều pãcỉttỉya đến vị ni sống mùa (an cư) mưa tại trú xứ không có tỳ 
khưu đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên 
quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã sống mùa (an cư) mưa tại trú xứ không có tỳ 
khưu. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. - (như trên)- 


7. Điều pãcỉttỉya đến vị ni khi đã trải qua mùa (an cư) mưa không thỉnh 
cầu (không hành lẽ Pavãranã) ở cả hai hội chúng dựa trên ba tình huống đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến 
ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, 
nhiều vị tỳ khưu ni khi đã trải qua mùa (an cư) mưa đã không thỉnh cầu 
(không hành lẽ Pavãranã ) nơi hội chúng tỳ khưu ni. - Có một điều quy định. 
- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở 
điều buông bỏ trách nhiệm. — (như trên)— 


8. Điều pãcỉttỉya đến vị ni không đi vì việc giáo giới hoặc vì việc đồng 
cộng trú đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại xứ Sakka. Liên 
quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - 
Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã không đi vì việc giáo giới. - 
Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một 
nguồn sanh tội: (như) ở diều pãrậịika thứ nhất. — (như trên)— 


9. Điều pãcỉttỉya đến vị ni không hỏi về lễ Uposatha cũng không thỉnh 
cầu sự giáo giới đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc 
gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã không hỏi về lẽ Uposatha, cũng 
đã không thỉnh cầu sự giáo giới. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ 
trách nhiệm. — (như trên) — 
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10. Pasãkhe jãtam gandam vã ruhitam 1 vã anapaloketvã saủgham vã 
ganam vã purisena saddhim ekenekãya bhedãpentiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhă ti? Annataram 
bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Annatarã bhikkhunĩ pasãkhe 
jãtam gandam purisena saddhim ekenekã bhedãpesi, tasmim vatthusmim. 
Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi 
samutthãti: kathinake —pe— 

Ãrãmavaggo chattho. 

***** 


4- 7- 

1. Gabbhinim vutthãpentiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo gabbhinim vutthãpesum, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi 
samutthãnehi samutthãti: — pe- 

2. Pãyantim vutthãpentiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo pãyantim vutthãpesum, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi 
samutthãnehi samutthãti: — pe- 

3. Dve vassãni chasu dhammesu asikkhitasikkham sikkhamãnam 
vutthãpentiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam 
ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Sambahulã bhikkhuniyo dve vassãni chasu dhammesu asikkhitasikkham 
sikkhamãnam vutthãpesum, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 

4. Dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkham sikkhamãnam 
sanghena asammatam vutthãpentiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo dve vassãni chasu 
dhammesu sikkhitasikkham sikkhamãnam sanghena asammatam 
vutthãpesum, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: -pe- 

5. ũnadvãdasavassam gihĩgatarn vutthãpentiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã 
bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo 
ũnadvãdasavassam gihĩgatam vutthãpesum, tasmim vatthusmim. Ekã 
pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthănehi samutthãti: 
-pe- 


1 rudhitam - Ma. 
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10. Điều pãcỉttỉya đến vị ni khi chưa xin phép hội chúng hoặc nhóm lại 
cùng người nam một nữ với một nam xẻ nặn mụt nhọt hoặc vết loét phát 
sanh ở phần dưới thân đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự 
việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã cùng với người nam một nữ 
với một nam xẻ nặn mụt nhọt phát sanh ở phần dưới thân. - Có một điều 
quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh 
tội: (như) ở điều Kathỉna. — (nhưtrên) — 

Phầm Tu Viện là thứ sáu. 

***** 


4 - 7 . 


1. Điều pãcỉttỉya đến vị ni tiếp độ người nữ mang thai đã được quy định 
tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên 
quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ 
khưu ni đã tiếp độ người nữ mang thai. - Có một điều quy định. - Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: — (như trên) — 

2. Điều pãcừtiya đến vị ni tiếp độ người nữ còn cho con bú đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Vê sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã tiếp độ người nữ còn cho con bú. - Có một điều quy định. - 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như 
trên)— 

3- Điều pãcừtiya đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành việc học 
tập về sáu pháp trong hai năm đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định 
tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Vê 
sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ cô ni tu tập sự 
chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm. - Có một điều quy 
định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên) — 

4. Điều pãcừtiya đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học 
tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến 
ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Vê sự việc gì? - Trong sự việc ấy, 
nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu 
pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận. - Có một điều 
quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(nhữtrên)— 

5. Điều pãcừtiya đến vị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ mười 
hai tuổi đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 
Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Vê sự việc gì? - Trong 
sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ 
mười hai tuổi. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do ba nguồn sanh tội: — (như trên)— 
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6 . Paripunnadvãdasavassam gihĩgatam dve vassãni chasu dhammesu 
asikkhitasikkham vutthãpentiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo paripunnadvãdasavassam 
gihĩgatam dve vassãni chasu dhammesu asikkhitasikkham vutthăpesum, 
tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi 
samutthãnehi samutthãti: — pe— 


7. Paripunọadvãdasavassam gihĩgatam dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthãpentiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã 
bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo 
paripuọnadvãdasavassam gihĩgatam dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthãpesum, tasmim vatthusmim. 
Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthăti: 
-pe- 


8. Sahajĩvinim vutthãpetvã dve vassãni neva anugganhantiyã na 
anugganhãpentiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyain pannattarn. 
Kam ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin 
ti? Thullanandã bhikkhunĩ sahajĩvinim vutthãpetvã dve vassãni neva 
anuggahesi, na anugganhãpesi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthăti: dhuranikkhepe 
-pe- 


9. Vutthãpitam pavattinim dve vassãni nãnubandhantiyã pãcittiyam 
kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã 
bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo 
vutthãpitam pavattinim dve vassãni nãnubandhimsu, tasmim vatthusmim. 
Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena 
samutthãti: pathamapãrặjike — pe— 


10. Sahajĩvinim vutthãpetvã neva vũpakãsentiyã na vũpakãsãpentiyã 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattain. Kam ãrabbhã ti? 
Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã 
bhikkhunĩ sahajĩvinim vutthãpetvã neva vũpakãsesi na vũpakãsãpesi, 
tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena 
samutthãnena samutthăti: dhuranikkhepe — pe— 

Gabbhinĩvaggo sattamo. 

***** 
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6. Điều pãcỉttỉya đến vị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười 
hai tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi chưa 
thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm. - Có một điều quy định. - 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như 
trên) — 


7. Điều pãcỉttỉya đến vị ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười 
hai tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa 
được hội chúng chấp thuận đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự 
việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ người nữ đã kết hôn 
khi tròn đủ mười hai tuổi đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai 
năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận. - Có một điều quy định. - 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như 
trên)- 


8. Điều pãcỉttỉya đến vị ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không dạy dỗ 
cũng không bảo người dạy dỗ trong hai năm đã được quy định tại đâu? - Đã 
được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu 
ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã sau 
khi tiếp độ người nữ đệ tử đã không dạy dỗ cũng đã không bảo người dạy dỗ 
trong hai năm. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm, —(như 
trên)- 

9. Điều pãcừtiya đến vị ni không hầu cận ni sư tế độ đã tiếp độ cho trong 
hai năm đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 
Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong 
sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã không hầu cận ni sư tế độ đã tiếp độ cho 
trong hai năm. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều pãrãjika thứ nhất, —(như 
trên)- 


10. Điều pãcỉttỉya đến vị ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không cách 
ly (vị ni ấy) cũng không làm cho (vị ni ấy) được cách ly đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan 
đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Thullanandã sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại không cách ly (vị ni ấy) cũng 
không làm cho (vị ni ấy) được cách ly. - Có một điều quy định. - Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông 
bỏ trách nhiệm. — (như trên) — 

Phầm Sản Phụ là thứ bảy. 

***** 
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1. Unavĩsativassam kumãrĩbhũtam vutthãpentiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhă ti? Sambahulã 
bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo 
ũnavĩsativassam kumãrĩbhũtam vutthãpesum, tasmim vatthusmim. Ekã 
pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthănehi samutthãti: 
-pe- 

2. Paripunọavĩsativassam kumãrĩbhũtam dve vassãni chasu dhammesu 
asikkhitasikkham vutthãpentiyã pãcittiyam kattha paníĩattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo paripuọnavĩsativassam 
kumãrĩbhũtam dve vassãni chasu dhammesu asikkhitasikkham 
vutthãpesum, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpatti- 
samutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 

3. Paripunọavĩsativassam kumãrĩbhũtaĩn dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthãpentiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã 
bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo 
paripunnavĩsativassam kumãrĩbhũtam dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthãpesum, tasmim vatthusmim. 
Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthăti: 
-pe- 

4. ũnadvãdasavassãya vutthãpentiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhă ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo ũnadvãdasavassam 
vutthãpesum, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthănehi samutthãti: — pe— 

5. Paripunọadvãdasavassãya sanghena asammatãya vutthãpentiyã 
pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhă ti? 
Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã 
bhikkhuniyo paripunnadvãdasavassã sanghena asammatã vutthãpesum, 
tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthănãnam tĩhi 
samutthãnehi samutthãti: eỊakalomake 1 — pe— 

6. ‘Alam tãva te ayye vutthãpitenã ’ti vuccamãnãya ‘sãdhũ ’ti patissuọitvã 
pacchã khĩyanadhammam ãpajjantiyã pãcittiyam kattha paíìnattan ti? 
Sãvatthiyam paíìnattarn. Kam ãrabbhã ti? CandakãỊim bhikkhunim ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? CandakãỊĩ bhikkhunĩ ‘alam tãva te ayye vutthãpitenã 
’ti vuccamãnã ‘sãdhũ ’ti patissunitvă pacchã khĩyanadhammam ãpajji, 
tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi 
samutthãnehi samutthãti: — pe- 


1 dutiyaparajike - Ma; Sya, PTS unam. 
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4. 8. 

1. Điều pãcừtiya đến vị ni tiếp độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã tiếp độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi. - Có một điều quy 
định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên) — 

2. Điều pãcừtiya đến vị ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa 
thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm đã được quy định tại đâu? 
- Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến 
nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã 
tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa thực hành việc học tập về sáu 
pháp trong hai năm. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, 
điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: - (như trên) - 

3. Điều pãcừtiya đến vị ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực 
hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng 
chấp thuận đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 
Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong 
sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã 
thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội 
chúng chấp thuận. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: - (như trên)- 

4. Điều pãcừtiya đến vị ni tiếp độ khi chưa đủ mười hai năm (thâm niên) 
đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan 
đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc 
ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã tiếp độ khi chưa đủ mười hai năm (thâm niên). - 
Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba 
nguồn sanh tội: — (như trên) — 

5. Điều pãcừtiya đến vị ni tròn đủ mười hai năm (thâm niên) tiếp độ khi 
chưa được hội chúng đồng ý đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định 
tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về 
sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni tròn đủ mười hai năm 
(thâm niên) đã tiếp độ khi chưa được hội chúng đồng ý. - Có một điều quy 
định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: 
—(như trên) — 


6. Điều pãcỉttỉya đến vị ni khi được nói rằng: ‘Này ni sư, vẫn chưa phải 
lúc cho cô được ban phép tiếp độ’ đã trả lời rằng: ‘Tốt thôi!’ sau đó lại tiến 
hành việc phê phán đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Candakãlĩ. Về sự việc 
gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Candakãlĩ khi được nói rằng: ‘Này ni sư, 
vẫn chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp độ’ đã trả lời rằng: ‘Tốt thôi!’ 
sau đó đã tiến hành việc phê phán. - Có một điều quy định. - Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: — (như trên) — 
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7. Sikkhamãnam ‘sace me tvam ayye cĩvaram dassasi, evãham tam 
vutthãpessãmĩ ’ti vatvã neva vutthãpentiyã na vutthãpanãya ussukkam 
karontiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam 
ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Thullanandã bhikkhunĩ sikkhamãnam ‘sace me tvam ayye cĩvaram dassasi, 
evãham tam vutthãpessãmĩ ’ti vatvã neva vutthãpesi na vutthãpanãya 
ussukkam akãsi, tasmim vatthusmim. Ekã paíĩnatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: dhuranikkhepe 
-pe- 

8. Sikkhamãnam ‘sace mam tvam ayye dve vassãni anubandhissasi 
evãham tam vutthãpessãmĩ ’ti vatvã neva vutthãpentiyã na vutthãpanãya 
ussukkarn karontiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ sikkhamãnam ‘sace mam tvam ayye 
dve vassãni anubandhissasi, evãham tam vutthãpessãmĩ ’ti vatvã neva 
vutthãpesi, na vutthãpanãya ussukkam akãsi, tasmim vatthusmim. Ekã 
pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: 
dhuranikkhepe — pe— 

9. Purisasamsattham kumãrakasamsattham candim sokãvassam 1 
sikkhamãnam vutthãpentiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ purisasamsattham kumãraka- 
samsattham candikam sokãvassam sikkhamãnam vutthăpesi, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi 
samutthãnehi samutthãti: -pe— 

10. Mãtăpitũhi vã sãmikena vã ananunnãtam sikkhamãnam 
vutthãpentiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam 
ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Thullanandã bhikkhunĩ mãtãpitũhipi sãmikenapi ananunnãtam 
sikkhamãnam vutthãpesi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam catuhi samutthãnehi samutthãti: siyã vãcato 
samutthãti na kãyato na cittato, siyã kãyato ca vãcato ca samutthãti na 
cittato, siyã vãcato ca cittato ca samutthãti na kãyato, siyã kãyato ca vãcato 
ca cittato ca samutthãti. -pe— 

11. Pãrivãsikachandadãnena sikkhamãnam vutthãpentiyã pãcittiyam 
kattha pannattan ti? Rãjagahe pannattam. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam 
bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ 
pãrivãsikachandadãnena sikkhamãnam vutthăpesi, tasmim vatthusmim. Ekã 
pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: 
-pe- 


1 sokavasam - Ma, PTS. 
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7. Điều pãcittiya đến vị ni sau khi đã nói với cô ni tu tập sự ràng: ‘Này cô 
ni, nếu cô sẽ dâng y cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô’ rồi không tiếp độ 
cũng không ra sức cho việc tiếp độ đã được quy định tại đâu? - Đã được quy 
định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni 
Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã sau 
khi đã nói với cô ni tu tập sự ràng: ‘Này cô ni, nếu cô sẽ dâng y cho ta, như 
thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô’ rồi đã không tiếp độ cũng đã không ra sức cho 
việc tiếp độ. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm, —(như 
trên)- 


8. Điều pãcỉttỉya đến vị ni sau khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng: ‘Này cô 
ni, nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô’ rồi không 
tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ đã được quy định tại đâu? - Đã 
được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu 
ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã sau 
khi đã nói với cô ni tu tập sự rằng: ‘Này cô ni, nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm, 
như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô’ rồi đã không tiếp độ cũng đã không ra sức 
cho việc tiếp độ. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. 
— (như trên) - 

9. Điều pãcừtiya đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự là người thân cận với 
đàn ông, thân cận với thanh niên, là kẻ nhẫn tâm, là nguồn gây sầu khổ (cho 
người khác) đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự 
việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã đã tiếp độ cô ni tu tập sự 
là người thân cận với đàn ông, thân cận với thanh niên, là kẻ nhẫn tâm, là 
nguồn gây sầu khổ (cho người khác). - Có một điều quy định. - Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: — (như trên)— 

10. Điều pãcừtiya đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha mẹ 
hoặc người chồng cho phép đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định 
tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni 
Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã đã 
tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha mẹ và người chồng cho phép. - Có 
một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn 
nguồn sanh tội: có thể sanh lên do khẩu, không do thân không do ý; có thể 
sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do khẩu và do ý, 
không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. -(nhưtrên)- 

11. Điều pãcừtiya đến vị ni tiếp độ cô ni tu tập sự với việc ban cho sự thỏa 
thuận từ các vị (tỳ khưu) đang chịu hành phạt parivãsa đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Rãjagaha. Liên quan đến ai? - Liên quan 
đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Thullanandã đã tiếp độ cô ni tu tập sự với việc ban cho sự thỏa thuận từ các 
vị (tỳ khưu) đang chịu hành phạt parỉvãsa. - Có một điều quy định. - Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: - (như trên)- 
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12. Anuvassam vutthãpentiyã pãcittiyam kattha paíìnattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo anuvassam vutthãpesum, 
tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam tĩhi 
samutthãnehi samutthãti: — pe— 

13. Ekam vassam dve vutthãpentiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhă ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo ekam vassam dve 
vutthãpesum, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpatti- 
samutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: — pe— 

Kumãrĩbhũtavaggo atthamo. 

***** 


4. 9. 

1. Chattũpãhanam' dhãrentiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo chattũpãhanam 
dhãresum, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti, ekã anupannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthănehi samutthãti: eỊakalomake — pe— 

2. Yãnena yãyantiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo yãnena yãyimsu, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti, ekã anupannatti. Channam ãpatti- 
samutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: eỊakalomake — pe— 

3. Sanghãnim dhãrentiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Annataram bhikkhunim ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Aíìnatarã bhikkhunĩ sanghãnim dhãresi, tasmim vatthusmim. 
Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi 
samutthãti: eỊakalomake — pe— 

4. Itthãlankãram dhãrentiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattam. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo itthãlankãram dhãresum, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi 
samutthãnehi samutthãti: eỊakalomake — pe— 

5. Gandhavannakena nahãyantiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo gandhavanna- 
kena nahãyimsu, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpatti- 
samutthãnãnam dvĩhi samutthănehi samutthăti: eỊakalomake — pe— 


1 chattupahanam - Ma, Sya, PTS. 
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12. Điều pãcỉttỉya đến vị ni tiếp độ hàng năm đã được quy định tại đâu? - 
Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến 
nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã 
tiếp độ hàng năm. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: — (như trên)- 

13. Điều pãcừtiya đến vị ni tiếp độ hai người trong một năm đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã tiếp độ hai người trong một năm. - Có một điều quy định. - 
Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội: —(như 
trên) — 

Phẩm Thiêu Nữ là thứ tám. 

***** 


4.9* 


1. Điều pãcỉttỉya đến vị ni sử dụng dù dép đã được quy định tại đâu? - Đã 
được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ 
khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm 
Lục Sư đã sử dụng dù dép. - Có một điều quy định, có một điều quy định 
thêm. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. — (như trên)- 

2. Điều pãcừtiya đến vị ni di chuyển bâng xe đã được quy định tại đâu? - 
Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư đã di chuyển bằng xe. - Có một điều quy định, có một điều quy 
định thêm. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh 
tội: (như) ở điều lông cừu.-(nhưtrên)- 

3. Điều pãcittiya đến vị ni mang vật trang sức ở hông đã được quy định 

tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên 

quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ 
đã mang vật trang sức ở hông. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. 
— (nhưtrên)- 

4. Điều pãcittiya đến vị ni đeo đồ trang sức của phụ nữ đã được quy định 

tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên 

quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, các 
tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã đeo đồ trang sức của phụ nữ. - Có một điều quy 
định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. — (như trên)- 

5. Điều pãcừtiya đến vị ni tắm bâng vật thơm có màu sâc đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã tâm bâng vật thơm có màu sâc. - Có một điều 
quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh 
tội: (như) ở điều lông cừu. — (như trên)- 
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6. Vãsitakena pinnãkena nahãyantiyã pãcittiyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo vãsitakena 
pinnãkena nahãyimsu, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: eỊakalomake —pe- 

7. Bhikkhuniyã ummaddãpentiyã parimaddãpentiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã 
bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo 
bhikkhuniyã ummaddãpesum, parimaddãpesum, tasmim vatthusmim. Ekã 
pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: 
eỊakalomake — pe— 

8. Sikkhamãnãya ummaddãpentiyã parimaddãpentiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã 
bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo 
sikkhamãnãya ummaddãpesum, parimaddãpesum, tasmim vatthusmim. Ekã 
pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: 
eỊakalomake — pe— 

9. Sãmaneriyã ummaddãpentiyã parimaddãpentiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã 
bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo 
sãmaneriyã ummaddãpesum, parimaddãpesum, tasmim vatthusmim. Ekã 
pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: 
eỊakalomake — pe- 

10. Gihiniyã ummaddãpentiyã parimaddãpentiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã 
bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo 
gihiniyã ummaddãpesum, parimaddãpesum, tasmim vatthusmim. Ekã 
pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: 
eỊakalomake — pe- 

11. Bhikkhussa purato anãpucchã ãsane nisĩdantiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã 
bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo 
bhikkhussa purato anãpucchã ãsane nisĩdimsu, tasmim vatthusmim. Ekã 
pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: 
kathinake — pe— 

12. Anokãsakatam bhikkhum panham pucchantiyã pãcittiyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã 
bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo 
anokãsakatam bhikkhum panham pucchimsu, tasmim vatthusmim. Ekã 
pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi samutthãnehi samutthãti: 
padaso dhamme —pe— 
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6. Điều pãcỉttỉya đến vị ni tẳm bâng bã dầu mè có tẩm hương đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã tắm bằng bã dầu mè có tẩm hương. - Có một 
điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn 
sanh tội: (như) ở điều lông cừu. — (như trên) — 

7. Điều pãcừtiya đến vị ni bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thể) đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến 
ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, 
nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thể). - Có một 
điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn 
sanh tội: (như) ở điều lông cừu. — (nhưtrên) — 

8. Điều pãcừtiya đến vị ni bảo cô ni tu tập sự xoa bóp và chà xát (cơ thể) 
đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan 
đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc 
ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo cô ni tu tập sự xoa bóp và chà xát (cơ thể). - Có 
một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai 
nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. — (như trên)- 

9. Điều pãcừtiya đến vị ni bảo sa di ni xoa bóp và chà xát (cơ thể) đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã bảo sa di ni xoa bóp và chà xát (cơ thể). - Có một điều quy 
định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: 
(như) ở điều lông cừu. — (như trên)— 

10. Điều pãcừtiya đến vị ni bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát (cơ 
thể) đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên 
quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát (cơ 
thể). - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều lông cừu. - (như trên)- 

11. Điều pãcừtiya đến vị ni ngồi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị tỳ 
khưu khi chưa có sự hỏi ý đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự 
việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã ngồi xuống trên chỗ ngồi ở 
phía trước vị tỳ khưu khi chưa có sự hỏi ý. - Có một điều quy định. - Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều 
Kathỉna. - (như trên)- 


12. Điều pãcỉttỉya đến vị ni hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý 
trước đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên 
quan đến ai? - Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự 
việc ấy, nhiều vị tỳ khưu ni đã hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý 
trước. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: (như) ở điều Pháp theo từng câu. - (như trên)- 
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13. Asankaccikãya 1 gãmam pavisantiyã pãcittiyam kattha paníĩattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Annataram bhikkhunim ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Annatarã bhikkhunĩ asankaccikã gãmam pãvisi, 
tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthănãnam dvĩhi 
samutthãnehi samutthãti: siyã kãyato samutthãti na vãcato na cittato, siyã 
kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe— 


Chattũpahanavaggo navamo. 
Navavaggakhuddakã nitthitã. 


***** 


TASSUDDÃNAM 

1. Lasunam samhare lomam talamattanca 2 suddhikam, 
bhunjantãmakadhannãnam dve vighãsena dassanã. 


2. Andhakare paticchanne ajjhokase rathikaya ca, 
pure pacchã vikãle ca duggahi niraye vadhi. 


3. Naggodaka visibbetva pancahikam sankamaniyam, 
ganavibhangasamanam dubbalam kathinena ca. 


4. Ekamancattharanena 3 sancicca sahajivinim, 4 
datvã samsattha anto ca tirovassam na pakkame. 


1 asaủkacchikaya - Sya, PTS. 3 ekamanc’ attharanena ca - PTS. 

2 talamatthanca - Ma, Syã, PTS. 4 sahajĩvinĩ - Ma, Syã, PTS. 
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13. Điều pãcỉttỉya đến vị ni không mặc áo lót đi vào làng đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu 
ni nọ không mặc áo lót đã đi vào làng. - Có một điều quy định. - Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do 
thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không do 
khẩu. — (như trên) — 


Phẩm Dù Dép là thứ chín. 

Dứt các Điêu Nhỏ Nhặt thuộc chín Phầm. 


***** 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY: 

1. Tỏi, về việc cạo nhổ lông, lòng bàn tay (đập vỗ), và gậy ngắn, việc làm 
sạch sẽ, (đứng gan) vị đang ăn, các thóc lúa còn nguyên hạt, hai điêu với 
vật dơ, việc xem (ca vũ nhạc). 


2. Trong bóng tôĩ, ở chỗ bị che khuất, ở khoảng trống, và ở nơi xa lộ, 
trước và sau (bữa ăn), lúc trời tôĩ, vị đã hiểu sai, (nguyền rủa) ve địa ngục, 
vị đảnh đăm (bản than). 


3. Lõa thể, (choàng tắm) nước, sau khi tháo rời (y), (quả) năm ngày, y 
thiết thân, (của) nhóm, sự phân chia, (y của) Sa-môn, không chắc chắn, và 
(thâu hoi) Kathỉna. 


4. Chung một giường, với tấm trải, cốý (quấy rầy), vị nữ đệ tử, sau khi 
cho (chỗ ngụ), (sõng) thân cận, bên trong, và bên ngoài (quốc độ), (du 
hành) mùa mưa, không ra đi. 
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5. Raja asandi suttanca gihi vupasamena ca, 
dade cĩvarãvasatham pariyãpunanca vãcaye. 


6. Aramakkosacandi ca bhunjeyya kulamacchari, 
vãso 1 pavãranovãdã 2 dve dhammã 3 pasãkhena ca. 


7. Gabbhim 4 payantĩ cha dhamme asammatunadvadasa, 
paripunọanca sanghena sahavutthã cha panca ca. 5 


8. Kumari dve ca sanghena dvadasa sammatena ca, 
alam sace ca 6 dve vassam samsatthã sãmikena ca. 


9. Parivasikanuvassam duve vutthapanena ca, 
chattayãnena sanghãni itthãlankãravannake. 


10. Pinnaka bhikkhuni 7 8 ceva sikkha ca samanerika, 
gihinĩ s bhikkhussa purato anokãsamasankaccikã ti. 9 


***** 


TESAM VAGGANAM UDDÃNAM: 

Lasunandhakãranahãnã 10 tuvatta 11 cittãgãrakã, 12 
ãrãma 13 gabbhinĩ ceva kumãrĩ 14 chattupãhanã ti. 

—00O00-- 


1 vãse - Ma; vase - Syã, PTS. 

2 pavãranovãdam - Ma, Syã, PTS. 

3 dve dhâmme - PTS. 

4 gabbhĩ - Ma. 

5 sahavutthãpanena ca - Syă. 

6 alam sace - Syã. 

7 pinnãkã bhikkhunĩ - Syã. 

8 gihi - Ma, PTS; gihĩ - Syã. 


9 anokãsam saủkaccikã ti - Ma; 
anokãsam saủkacchikă ti - Syã, PTS. 

10 °kãrã nhãnã - Ma; 

°kãrã nhãnam - Syã, PTS. 

11 tuvattã - PTS. 

12 cittagãrakã - Ma, Syã. 

13 ãramam - Ma, Syã, PTS. 

14 kumãrắ - PTS. 
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5. Đức vua, ghế trường kỷ, và (xe) chỉ sợi, (phục vụ) người tại gia, và 
với sự giải quyết (tranh tụng), vị cho (vật thực), y nội trợ, chỗ trú ngụ, học 
tập, và chỉ dạy (đĩêu nhảm nhí). 

6 . Tu viện, sự mắng nhiếc, và sự kích động, vị thọ thực, hỏn xẻn về gia 
đình, việc cư ngụ (mùa mưa), lễ Pavãranã, sự giáo giới, (không hỏi ve) hai 
pháp, và với phan dưới thân. 

7. Người nữ mang thai, người nữ còn cho con bú, (học tập) ve sáu pháp, 
chưa được chấp thuận, chưa đủ mười hai tuổi, và đã được tròn đủ, với hội 
chúng, người nữ đệ tử, đã được tiếp độ, và (cách ly) năm sáu (do-tùân). 

8. Hai điêu ve thiếu nữ, và (chưa được chấp thuận) bởi hội chúng, mười 
hai năm (thâm niên), và do vị đã được chấp thuận, thôi đi (chưa phải lúc), 
và nêu (dâng y), hai năm (hau cận), vị ni thân cận, và (chưa cho phép) bởi 
chong. 

9. Các vị đang chịu hành phạt parỉvãsa, hàng năm, và với việc tiếp độ 
hai người, với dù, và xe, vật trang sức ở hông, đô nữ trang, vật (thơm) có 
màu sắc. 

10. Bã dâu mè, luôn cả vị tỳ khưu ni (xoa bóp), cô ni tu tập sự, và vị sa 
di ni, người nữ tại gia, phía trước vị tỳ khưu, việc chưa thỉnh ý trước, vị 
không mặc áo lót. 


***** 


TÓM LƯỢC CÁC PHẦM ẨY: 

Tỏi, bóng tơi, việc tắm, và việc nằm chung, (nhà) triển lãm, tu viện, và 
luôn cả người nữ có thai, thiêu nữ, dù và dép. 

—00O00— 
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1. 5. PATIDESANIYAKANDO 

1. Sappim vinnãpetvã bhunjantiyã pãtidesanĩyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo sappim 
vinnãpetvã bhunjimsu, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti, ekã anupannatti. 
Channam ãpattisamutthãnãnam catuhi samutthãnehi samutthãti: -pe- 


2. Telam vinnãpetvã bhunjantiyã pãtidesanĩyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo telam vinnãpetvã 
bhunjimsu, tasmim vatthusmim. -pe— 


3. Madhum vinnãpetvã bhunjantiyã pãtidesanĩyam kattha pannattan ti? 
-pe— Chabbaggiyã bhikkhuniyo madhum vinnãpetvă bhunjimsu, tasmim 
vatthusmim. —pe— 


4. Phãnitam vinnãpetvã bhunjantiyã pãtidesanĩyam kattha pannattan ti? 
—pe- Chabbaggiyã bhikkhuniyo phãnitam vinnãpetvã bhunjimsu, tasmim 
vatthusmim. —pe— 


5. Maccham viíìnãpetvã bhunjantiyã pãtidesanĩyam kattha pannattan ti? 
-pe- Chabbaggiyã bhikkhuniyo maccham vinnãpetvã bhunjimsu, tasmim 
vatthusmim. —pe- 


6. Mamsam vinnãpetvã bhunjantiyã pãtidesanĩyam kattha paíìnattan ti? 
-pe- Chabbaggiyã bhikkhuniyo mamsam vinnãpetvã bhunjimsu, tasmim 
vatthusmim. — pe— 


7. Khĩram vinnãpetvã bhunjantiyã pãtidesanĩyam kattha pannattan ti? 
-pe— Chabbaggiyã bhikkhuniyo khĩram vinnãpetvã bhunjimsu, tasmim 
vatthusmim. —pe— 


8. Dadhim vinnãpetvã bhunjantiyã pãtidesanĩyam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo dadhim vinnã- 
petvã bhunjimsu, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti, ekã anupannatti. 
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1. 5. CHƯƠNG PATIDESANIYA: 

1. Điều pãtidesanĩya đến vị ni yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng. - Có một điều 
quy định, có một điều quy định thêm. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy 
sanh lên do bốn nguồn sanh tội: — (như trên)— 


2. Điều pãtỉdesanĩya đến vị ni yêu cầu dầu ăn rồi thọ dụng đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu dầu ăn rồi thọ dụng. - (như trên)- 


3. Điều pãtỉdesanĩya đến vị ni yêu cầu mật ong rồi thọ dụng đã được quy 

định tại đâu? —(như trên)-Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư 

đã yêu cầu mật ong rồi thọ dụng. - (như trên)- 


4. Điều pãtỉdesanĩya đến vị ni yêu cầu đường mía rồi thọ dụng đã được 

quy định tại đâu? —(như trên)-Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục 

Sư đã yêu cầu đường mía rồi thọ dụng. — (như trên) — 


5. Điều pãtỉdesanĩya đến vị ni yêu cầu cá rồi thọ dụng đã được quy định 

tại đâu? -(như trên)-Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã 

yêu cầu cá rồi thọ dụng. - (như trên)— 


6. Điều pãtỉdesanĩya đến vị ni yêu cầu thịt rồi thọ dụng đã được quy định 

tại đâu? —(như trên)-Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã 

yêu cầu thịt rồi thọ dụng. — (như trên) — 


7. Điều pãtỉdesanĩya đến vị ni yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng đã được quy 

định tại đâu? —(như trên)-Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư 

đã yêu cầu sữa tươi rồi thọ dụng. - (như trên)- 


8. Điều pãtỉdesanĩya đến vị ni yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng. - Có một điều 
quy định, có một điều quy định thêm. 
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Channam ãpattisamutthãnãnam catuhi samutthănehi samutthãti: siyã 
kãyato samutthãti na vãcato na cittato, siyã kãyato ca vãcato ca samutthãti 
na cittato, siyã kãyato ca cittato ca samutthãti na vãcato, siyã kãyato ca 
vãcato ca cittato ca samutthãti. —pe— 

Attha pãtidesanĩyã nitthitã. 

***** 


TASSUDDANAM 

Sappim telam madhunceva phãnitam macchameva ca, 
mamsam khĩram dadhincãpi vinnãpetvãna bhikkhunĩ, 
pãtidesanĩyã attha sambuddhena pakãsitã ti. 1 

Ye sikkhãpadã 
bhikkhuvibhange vitthãritã, 
te samkhittã 2 bhikkhunĩvibhange. 

***** 


Katthapannattivaro nitthito pathamo. 

—00O00-- 


1 sayam buddhena desita ti - Ma, Sya, PTS. 


2 saủkhipitva - Sya, PTS, Simu 1, 2. 
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- Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: có 
thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. - (như trên)— 

Dứt tám điêu pãtidesanĩya. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY: 

Sau khi yêu cầu bơ lỏng, dầu ăn, và mật ong, đường mía, và luôn cả cá 
nữa, thịt, sữa tươi, và cả sữa đông, vị tỳ khưu ni (thọ dụng). Tám đĩêu 
pãtidesanĩya đã được giảng giải bởi đăng Toàn Giác. 

Những điêu học nào 

đã được giải thích chi tiết ở Phân Tích Giới Tỳ khưu, 
những điêu ây được rút gọn lại ở Phân Tích Giới Tỳ khưu Ni. 

***** 


Dứt Phân Quy Định Tại Đâu là thứ nhất. 

—ooOoo— 
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2. KATAPATTIVARO 

2 .1. PÃRÃHKAKANDO 

• • 

1. Avassutã bhikkhunĩ avassutassa purisapuggalassa kãyasamsaggam 
sãdiyantĩ kati ãpattiyo ãpajjati? Avassută bhikkhunĩ avassutassa 
purisapuggalassa kãyasamsaggam sãdiyantĩ tisso ãpattiyo ãpajjati: 
Adhakkhakam ubbhajãnumandalam gahanam sãdiyati ãpatti pãrậjikassa, 
ubbhakkhakam adhojãnumandalam gahanam sãdiyati ãpatti thullaccayassa, 
kãyapatibaddhagahanam sãdiyati ãpatti dukkatassa. Avassută bhikkhunĩ 
avassutassa purisapuggalassa kãyasamgaggam sãdiyantĩ imã tisso ãpattiyo 
ãpajjati. 

2. Vajjapaticchãdikã bhikkhunĩ vajjam paticchãdentĩ kati ãpattiyo 
ãpajjati? Vajjapaticchãdikã bhikkhunĩ vajjam paticchãdentĩ tisso ãpattiyo 
ãpajjati: Jãnam pãrậjikam dhammam paticchãdeti ãpatti pãrãjikassa, 
vematikã paticchãdeti ãpatti thullaccayassa, ãcãravipattim paticchãdeti 
ãpatti dukkatassa. Vajjapaticchãdikã bhikkhunĩ vajjam paticchãdentĩ imã 
tisso ãpattiyo ãpajjati. 

3. Ukkhittãnuvattikã bhikkhunĩ yãva tatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajjantĩ kati ãpattiyo ãpajjati? Ukkhittãnuvattikă bhikkhunĩ yãva 
tatiyam samanubhãsanãya nappatinissajjantĩ tisso ãpattiyo ãpajjati: Nattiyã 
dukkatam, dvĩhi kammavãcãhi thullaccayam, kammavãcãpariyosãne ãpatti 
pãrậjikassa. Ukkhittãnuvattikã bhikkhunĩ yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajjantĩ imãtisso ãpattiyo ãpajjati. 

4. Atthamam vatthum paripũrentĩ kati ãpattiyo ãpajjati? Atthamam 
vatthum paripũrentĩ tisso ãpattiyo ãpajjati: Purisena ‘itthannãmam 
gahanam 1 ãgacchã ’ti vuttã gacchati ãpatti dukkatassa, purisassa 
hatthapãsam okkantamatte ãpatti thullaccayassa, atthamam vatthum 
paripũreti ãpatti pãrặjikassa. Atthamam vatthum paripũrentĩ imã tisso 
ãpattiyo ãpajjati. 


Parajika nitthita. 

***** 

2 . 2. SANGHÃDISESAKANDO 

• • 

1. Ussayavãdikã 2 bhikkhunĩ attam karontĩ tisso ãpattiyo ãpajjati: Ekassa 
ãroceti ãpatti dukkatassa, dutiyassa ãroceti ãpatti thullaccayassa, 
attapariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 


1 itthannamam okasam agaccha ti - Ma; 2 usuyavadika - Sya. 

itthannãmam gabbham gacchã ti - Syã; itthannãmã ãgacchã ti - PTS. 
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2. PHAN BAO NHIÊU TỘI: 

2 . 1 . CHƯƠNG PĂRĂƠIKA : 

1. Vị tỳ khưu ni nhiêm dục vọng trong khi ưng thuận sự xúc chạm thân 
thể của người nam nhiêm dục vọng vi phạm bao nhiêu tội? - Vị tỳ khưu ni 
nhiễm dục vọng trong khi ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam 
nhiêm dục vọng vi phạm ba tội: Vị ni ưng thuận sự nẳm lấy từ xương đòn (ở 
cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên phạm tội pãrãjika; vị ni ưng thuận sự nẳm 
lấy từ xương đòn (ở cổ) trở lên từ đầu gối trở xuống phạm tội thullaccaya; vị 
ni ưng thuận sự nẳm lấy vật được gẳn liền với thân phạm tội dukkata. Vị tỳ 
khưu ni nhiêm dục vọng trong khi ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người 
nam nhiêm dục vọng vi phạm ba tội này. 

2. Vị tỳ khưu ni là người che giấu lỗi lầm trong khi che giấu lỗi lầm vi 
phạm bao nhiêu tội? - Vị tỳ khưu ni là người che giấu lỗi lầm trong khi che 
giấu lỗi lầm vi phạm ba tội: Vị ni biết rồi che giấu tội pãrãjika (của vị tỳ khưu 
ni khác) phạm tội pãrãjika; vị ni có sự hoài nghi rồi che giấu phạm tội 
thullaccaya; vị ni che giấu sự hư hỏng về hạnh kiểm phạm tội dukkata. Vị tỳ 
khưu ni là người che giấu lỗi lầm trong khi che giấu lỗi lầm vi phạm ba tội 
này. 

3- Vị tỳ khưu ni là người xu hướng theo vị (tỳ khưu) bị phạt án treo trong 
khi không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba vi phạm bao nhiêu tội? 
- Vị tỳ khưu ni là người xu hướng theo vị (tỳ khưu) bị phạt án treo trong khi 
không chịu dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần thứ ba vi phạm ba tội: Do lời đề 
nghị, phạm tội dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự, phạm các tội 
thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội pãrãjika. Vị tỳ 
khưu ni là người xu hướng theo vị (tỳ khưu) bị phạt án treo trong khi không 
chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba vi phạm ba tội này. 

4. Vị ni trong khi làm đầy đủ sự việc thứ tám vi phạm bao nhiêu tội? - Vị 
ni trong khi làm đầy đủ sự việc thứ tám vi phạm ba tội: Khi được người nam 
nói rằng: ‘Hãy đi đến chỗ tên như vầy,’ vị ni đi đến (nơi hẹn) phạm tội 
dukkata; khi đã vào ở trong tầm tay của người nam, phạm tội thullaccaya; vị 
ni làm đầy đủ sự việc thứ tám phạm tội pãrãjika. Vị ni trong khi làm đầy đủ 
sự việc thứ tám vi phạm ba tội này. 

Dứt các đĩêu pãrãjika. 

***** 


2 . 2. CHƯƠNG SANGHADISESA: 

1. Vị tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp lúc tiến hành việc thưa kiện vi 
phạm ba tội: Nói với người thứ nhất phạm tội dukkata, nói với người thứ nhì 
phạm tội thullaccaya; vào lúc kết thúc vụ xử án phạm tội saĩĩghãdisesa. 
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2. Corim vutthapentĩ tisso apattiyo apajjati: Nattiya dukkatam, dvihi 
kammavãcãhi thullaccayam, kammavãcãpariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 

3. Ekã gãmantaram gacchantĩ tisso ãpattiyo ãpajjati: Gacchati ãpatti 
dukkatassa, pathamam pãdam parikkhepam atikkãmeti ãpatti 
thullaccayassa, dutiyam pãdam atikkãmeti ãpatti sanghãdisesassa. 

4. Samaggena sanghena ukkhittam bhikkhunim dhammena vinayena 
satthusãsanena anapaloketvã kãrakasangham anannãya ganassa chandam 
osãrentĩ tisso ãpattiyo ãpajjati: Nattiyã dukkatam, dvĩhi kammavãcãhi 
thullaccayam, kammavãcãpariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 

5. Avassutã bhikkhunĩ avassutassa purisapuggalassa hatthato 
khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvã bhunjantĩ tisso 
ãpattiyo ãpajjati: ‘Khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti 1 ãpatti 
thullaccayassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti sanghãdisesassa, udakadanta- 
ponam patigganhãti ãpatti dukkatassa. 

6. ‘Kim te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto vã anavassuto vã yato 
tvam anavassută, inghayye yam te eso purisapuggalo deti khãdanĩyam vã 
bhojanĩyam vã, tam tvam sahatthã patiggahetvã khãda vã bhunja vã ’ti 
uyyojentĩ tisso ãpattiyo ãpajjati: Tassã vacanena ‘khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti 
patigganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti thullaccayassa, 
bhojanapariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 

7. Kupită bhikkhunĩ yãva tatiyam samanubhãsanãya nappatinissajjantĩ 
tisso ãpattiyo ãpajjati: Nattiyã dukkatam, dvĩhi kammavãcãhi thullaccayam, 
kammavãcãpariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 

8. Kismicideva 2 adhikarane paccãkatã 3 bhikkhunĩ yãvatatiyam 
samanubhãsanãya nappatinissajjantĩ tisso ãpattiyo ãpajjati: Nattiyã 
dukkatam, dvĩhi kammavãcãhi thullaccayam, kammavãcãpariyosãne ãpatti 
sanghãdisesassa. 

9. Samsatthã bhikkhuniyo yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajantiyo tisso ãpattiyo ãpajjanti: Nattiyã dukkatam, dvĩhi 
kammavãcãhi thullaccayam, kammavãcãpariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 

10. ‘Samsatthãvayye tumhe viharatha. Mã tumhe nãnã viharitthă ’ti 
uyyojentĩ yãvatatiyam samanubhãsanãya nappatinissajjantĩ tisso ãpattiyo 
ãpajjati: Nattiyã dukkatam, dvĩhi kammavãcãhi thullaccayam, kammavãcã- 
pariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 

Sanghãdisesã nitthitã. 

***** 


1 patiggaụhati - Ma, Sya, PTS, Simu 2. 

2 kismincideva - Ma, Syã, PTS. 3 pacchãkatã kupitã bhikkhunĩ - Syã. 
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2. Vị ni trong khi tiếp độ nữ đạo tặc vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm 
tội dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội thullaccaya; vào 
lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự phạm tội saĩìghãdisesa. 

3. Vị ni một mình trong khi đi vào trong làng vi phạm ba tội: Vị ni đi, 
phạm tội dukkata; vượt qua hàng rào bước thứ nhất, phạm tội thullaccaya; 
vượt qua bước thứ nhì, phạm tội sanghãdisesa. 

4. Vị ni trong khi phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất 
phạt án treo theo Pháp theo Luật theo lời dạy của bậc Đạo Sư khi chưa xin 
phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của 
nhóm vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội dukkata; do hai lời tuyên ngôn 
của hành sự phạm các tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự 
phạm tội sanghãdisesa. 

5. Vị ni nhiêm dục vọng, sau khi tự tay thọ nhận vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm từ tay của người nam nhiễm dục vọng, trong khi thọ thực vi phạm 
ba tội: Vị ni (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ nhận phạm tội 
thullaccaya; mỗi một lần nuốt xuống, phạm tội sanghãdisesa; vị ni thọ nhận 
nước và tăm xỉa răng phạm tội dukkata. 

6. Vị ni trong khi xúi giục ràng: ‘Này ni sư, người đàn ông ấy nhiêm dục 
vọng hay không nhiêm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư không nhiễm 
dục vọng? Này ni sư, người đàn ông ấy dâng vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đi’ vi 
phạm ba tội: Do lời nói của vị ni ấy, vị ni kia (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ 
rồi thọ nhận, (vị ni xúi giục) phạm tội dukkata; mỗi lần (vị ni kia) nuốt 
xuống, (vị ni xúi giục) phạm tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt bữa ăn, (vị ni 
xúi giục) phạm tội saĩìghãdisesa. 

7. Vị tỳ khưu ni nổi giận trong khi không chịu dứt bỏ với sự nhâc nhở đến 
lần thứ ba vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội dukkata; do hai lời tuyên 
ngôn của hành sự phạm các tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn 
hành sự phạm tội saĩĩghãdisesa. 

8. Vị tỳ khưu ni khi bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó trong khi 
không chịu dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần thứ ba vi phạm ba tội: Do lời đề 
nghị phạm tội dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội 
thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự phạm tội sanghãdisesa. 

9. Các tỳ khưu ni thân cận (với thế tục) trong khi không chịu dứt bỏ với sự 
nhắc nhở đến lần thứ ba vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội dukkata; do 
hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt 
tuyên ngôn hành sự phạm tội sanghãdisesa. 

10. Vị ni xúi giục rằng: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ 
có sống cách khác,’ trong khi không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ 
ba vi phạm ba tội: Do lời đề nghị phạm tội dukkata; do hai lời tuyên ngôn 
của hành sự phạm các tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự 
phạm tội sanghãdisesa. 

Dứt các điêu sanghãdisesa. 

***** 
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2. 3. NISSAGGIYAKANDO 

1. Pattasannicayam karontĩ ekam ãpattim ãpajjati: nissaggiyam 
pãcittiyam. 

2. Akãlacĩvaram kãlacĩvaran ti adhitthahitvã bhặjãpentĩ dve ãpattiyo 
ãpajjati: Bhặjãpeti payoge dukkatam, bhặjãpite nissaggiyam pãcittiyam. 

3. Bhikkhuniyã saddhim cĩvaram parivattetvã acchindantĩ dve ãpattiyo 
ãpajjati: Acchindati payoge dukkatam, acchinne nissaggiyam pãcittiyam. 

4. Annam vinnãpetvã annam vinnãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Vinnãpeti 
payoge dukkatam, vinnãpite nissaggiyam pãcittiyam. 

5. Aíìnam cetãpetvă annam cetãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Cetãpeti 
payoge dukkatam, cetãpite nissaggiyam pãcittiyam. 

6. Annadatthikena parikkhãrena annuddisikena sanghikena aíìnam 

cetãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Cetãpeti payoge dukkatam, cetãpite 

nissaggiyam pãcittiyam. 

7. Aníìadatthikena parikkhãrena annuddisikena sanghikena sannãcikena 
annam cetãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Cetãpeti payoge dukkatam, cetãpite 
nissaggiyam pãcittiyam. 

8. Annadatthikena parikkhãrena annuddisikena mahặịanikena annam 

cetãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Cetãpeti payoge dukkatam, cetãpite 

nissaggiyain pãcittiyam. 

9. Aíĩnadatthikena parikkhãrena aníìuddisikena mahãjanikena 

sannãcikena annam cetãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Cetãpeti payoge 

dukkatam, cetãpite nissaggiyam pãcittiyam. 

10. Annadatthikena parikkhãrena annuddisikena puggalikena 

sannãcikena annam cetãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Cetăpeti payoge 

dukkatam, cetăpite nissaggiyam pãcittiyam. 

11. Atirekacatukkamsaparamam garupãpuranam 1 cetãpentĩ dve ãpattiyo 
ãpajjati: Cetăpeti payoge dukkatam, cetãpite nissaggiyam pãcittiyam. 

12. Atireka-addhateyyakamsaparamam lahupãpuranam 1 cetăpentĩ dve 
ãpattiyo ãpajjati: Cetãpeti payoge dukkatam, cetãpite nissaggiyam 
pãcittiyam. 


Nissaggiya pacittiya nitthita. 

***** 


1 °pavuranam - Ma, PTS. 
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2. 3. CHƯƠNG NISSAGGIYA: 

1. Vị ni trong lúc thực hiện việc tích trữ bình bát vi phạm một tội 
nissaggiya pãcừtiya. 

2. Vị ni sau khi xác định y ngoài hạn kỳ là: ‘Y trong thời hạn/ trong lúc 
bảo phân chia vi phạm hai tội: Vị ni bảo phân chia, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã được phân chia, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

3. Vị ni sau khi trao đổi y với vị tỳ khưu ni, trong khi giật lại vi phạm hai 
tội: Vị ni giật lại, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã giật lại, phạm tội 
nissaggiya pãcừtiya. 

4. Vị ni sau khi đã yêu cầu vật khác, trong khi yêu cầu vật khác nữa vi 
phạm hai tội: Vị ni yêu cầu, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được 
(vật) yêu cầu, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

5. Vị ni sau khi đã bảo sẳm vật khác, trong khi bảo sâm vật khác nữa vi 
phạm hai tội: Vị ni bảo sâm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được 
(vật) bảo sâm, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

6. Vị ni trong khi bảo sâm vật khác nữa bảng phần tài vật thuộc về hội 
chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác vi phạm hai 
tội: Vị ni bảo sẳm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được (vật) bảo 
sâm, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

7. Vị ni trong khi bảo sâm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bàng phần tài 
vật thuộc về hội chúng đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 
khác vi phạm hai tội: Vị ni bảo sấm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã 
được (vật) bảo sâm, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

8. Vị ni trong khi bảo sắm vật khác nữa bảng phần tài vật thuộc về nhóm 
đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác vi phạm hai tội: Vị ni 
bảo sấm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được (vật) bảo sâm, phạm 
tội nissaggiya pãcừtiya. 

9. Vị ni trong khi bảo sâm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bàng phần tài 
vật thuộc về nhóm đã được chi định về việc khác cho nhu cầu của việc khác vi 
phạm hai tội: Vị ni bảo sâm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được 
(vật) bảo sắm, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

10. Vị ni trong khi bảo sâm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần 
tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 
khác vi phạm hai tội: Vị ni bảo sâm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã 
được (vật) bảo sâm, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

11. Vị ni trong khi bảo sâm tấm choàng loại dày vượt quá tối đa bốn 
kamsa vi phạm hai tội: Vị ni bảo sắm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi 
đã được (vật) bảo sâm, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

12. Vị ni trong khi bảo sấm tấm choàng loại nhẹ vượt quá tối đa hai 
kamsa rưỡi vi phạm hai tội: Vị ni bảo sâm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; 
khi đã được (vật) bảo sắm, phạm tội nissaggiya pãcừtiya. 

Dứt các điêu nissaggiya pãcittiya. 

***** 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Bhikkhumvibhaúgo 


2. 4. PACITTIYAKANDO 

■ • • 


4.1. 

1. Lasunam khãdantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: ‘Khãdissãmĩ ’ti patiganhãti 1 
ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 

2. Sambãdhe lomam samharãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Samharãpeti 
payoge dukkatam, samharãpite ãpatti pãcittiyassa. 

3. Talaghãtakam kãrentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Karoti payoge dukkatam, 
kate ãpatti pãcittiyassa. 

4. Jatumattakam 2 ãdiyantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Ãdiyati payoge 
dukkatam, ãdiyite 3 ãpatti pãcittiyassa. 

5. Atirekadvangulapabbaparamam udakasuddhikam ãdiyantĩ dve 
ãpattiyo ãpajjati: Adiyati payoge dukkatam, ãdinne ãpatti pãcittiyassa. 

6. Bhikkhussa bhunjantassa pãnĩyena vã vidhũpanena vã upatitthantĩ dve 
ãpattiyo ãpajjati: Hatthapãse titthati ãpatti pãcittiyassa, hatthapãsam 
vijahitvã titthati ãpatti dukkatassa. 

7. Ãmakadhannam vinnãpetvã bhunjantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: 
‘Bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti 
pãcittiyassa. 

8. Uccãram vã passãvam vã 4 sankãram vã vighãsam vã tirokudde 5 vã 
tiropãkãre vã chaddentĩ 6 dve ãpattiyo ãpajjati: Chaddeti payoge dukkatam, 
chaddite ãpatti pãcittiyassa. 

9. Uccãram vã passãvam vã 4 sankãram vã vighãsam vã harite chaddentĩ 
dve ãpattiyo ãpajjati: Chaddeti payoge dukkatam, chaddite ãpatti 
pãcittiyassa. 

10. Naccam vã gĩtam vã vãditam vã dassanãya gacchantĩ dve ãpattiyo 
ãpajjati: Gacchati ãpatti dukkatassa, yattha thitã passati vã sunãti vã ãpatti 
pãcittiyassa. 


Lasuụavaggo pathamo. 

***** 


1 patiggaọhãti - Ma, Syă, PTS, Sĩmu 1, 2. 

2 jatủmatịhakam - Ma, Syã, PTS. 

3 ãdinne - Ma, Syã, PTS. 


4 kheỊam vã - Syã adhikam. 

5 tirokuịte - Ma.. 

6 tirokudde chaddentĩ - Syă, PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Phần Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


2. 4. CHƯƠNG PACITTIYA: 


4.1. 

1. Vị ni trong khi nhai tỏi vi phạm hai tội: Vị ni (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ nhai’ 
rồi thọ lãnh phạm tội dukkata; mỗi một lần nuốt xuống, phạm tội pãcừtiya. 


2. Vị ni trong khi cạo (nhổ) lông ở chỗ kín vi phạm hai tội: Vị ni cạo 
(nhổ), lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã cạo (nhổ), phạm tội pãcừtiya. 

3. Vị ni trong khi đập vỗ bằng lòng bàn tay vi phạm hai tội: Vị ni hành 
động, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã hành động, phạm tội pãcừtiya. 

4. Vị ni trong khi áp dụng gậy ngằn bằng nhựa cây vi phạm hai tội: Vị ni 
áp dụng, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã áp dụng, phạm tội 
pãcừtiya. 


5. Vị ni trong khi áp dụng việc làm sạch sẽ bâng nước vượt quá tối đa hai 
lóng tay vi phạm hai tội: Vị ni áp dụng, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi 
đã áp dụng, phạm tội pãcừtiya. 

6. Vị ni với nước uống hoặc với quạt, trong khi đứng gần vị tỳ khưu đang 
thọ thực vi phạm hai tội: Vị ni đứng trong khoảng tầm tay phạm tội 
pãcừtiya. Sau khi rời xa khỏi tầm tay rồi đứng, phạm tội dukkata. 

7. Vị ni sau khi yêu cầu lúa còn nguyên hạt, trong khi thọ dụng vi phạm 
hai tội: Vị ni (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ thọ dụng’ rồi thọ nhận phạm tội dukkata; 
mỗi một lần nuốt xuống, phạm tội pãcittiya. 

8. Vị ni trong khi đổ bỏ phân, hoặc nước tiểu, hoặc rác rến, hoặc thức ăn 
thừa phía bên kia bức tường hoặc phía bên kia hàng rào vi phạm hai tội: Vị ni 
đổ bỏ, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã đổ bỏ, phạm tội pãcừtiya. 

9. Vị ni trong khi đổ bỏ phân, hoặc nước tiểu, hoặc rác rến, hoặc thức ăn 
thừa lên cỏ cây xanh vi phạm hai tội: Vị ni đổ bỏ, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã đổ bỏ, phạm tội pãcừtiya. 

10. Vị ni trong khi đi để xem vũ, hoặc ca, hoặc tấu nhạc vi phạm hai tội: 
Vi ni đi, phạm tội dukkata; nơi nào đứng lại rồi nhìn hoặc lâng nghe, phạm 
tội pãcừtiya. 


Phẩm Tỏi là thứ nhất. 

***** 


251 




Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Bhikkhumvibhaúgo 


4. 2. 

1. Rattandhakãre appadĩpe purisena saddhim ekenekã santitthantĩ dve 
ãpattiyo ãpajjati: Hatthapãse titthati ãpatti pãcittiyassa, hatthapãsam 
vijahitvă titthati ãpatti dukkatassa. 

2. Paticchanne okãse purisena saddhim ekenekã santitthantĩ dve ãpattiyo 
ãpajjati: Hatthapãse titthati ãpatti pãcittiyassa, hatthapãsam vijahitvã 
titthati ãpatti dukkatassa. 


3. Ajjhokãse purisena saddhim ekenekã santitthantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: 
Hatthapãse titthati ãpatti pãcittiyassa, hatthapãsam vijahitvã titthati ãpatti 
dukkatassa. 


4. Rathiyã vã byũhe vã singhãtake vã purisena saddhim ekenekã 
santitthantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Hatthapãse titthati ãpatti pãcittiyassa, 
hatthapãsam vijahitvã titthati ãpatti dukkatassa. 


5. Purebhattam kulãni upasankamitvã ãsane nisĩditvã sãmike anãpucchã 
pakkamantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Pathamam pãdam anovassakam 
atikkãmeti ãpatti dukkatassa, dutiyam pãdam atikkameti ãpatti pãcittiyassa. 


6. Pacchãbhattam kulãni upasankamitvă sãmike anãpucchã ãsane 
nisĩdantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Nisĩdati payoge dukkatam, nisinne ãpatti 
pãcittiyassa. 


7. Vikãle kulãni upasankamitvă sãmike anãpucchã seyyam santharitvã vã 
santharãpetvã vã abhinisĩdantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Abhinisĩdati payoge 
dukkatam, abhinisinne ãpatti pãcittiyassa. 


8. Uggahitena dupadharitena param ựjjhapentĩ dve apattiyo apajjati: 
Ujjhãpeti payoge dukkatam, ựjjhãpite ãpatti pãcittiyassa. 


9. Attãnam vã param vã nirayena vã brahmacariyena vã abhisapantĩ dve 
ãpattiyo ãpajjati: Abhisapati payoge dukkatam, abhisapite ãpatti 
pãcittiyassa. 


10. Attanam vadhitva vadhitva rodantĩ dve apattiyo apajjati: Vadhati 
rodati ãpatti pãcittiyassa, vadhati na rodati ãpatti dukkatassa. 

Rattandhakãravaggo dutiyo. 

***** 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Phần Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


4. 2. 

1. Vị ni trong khi cùng người nam một nữ với một nam đứng chung ở 
trong bóng tối ban đêm không có đèn vi phạm hai tội: Vi ni đứng trong tầm 
tay phạm tội pãcừtiya; sau khi lìa khỏi tầm tay rồi đứng, phạm tội dukkata. 

2. Vị ni trong khi cùng người nam một nữ với một nam đứng chung ở chỗ 
được che khuất vi phạm hai tội: Vi ni đứng trong tầm tay phạm tội pãcừtiya; 
sau khi lìa khỏi tầm tay rồi đứng, phạm tội dukkata. 

3. Vị ni trong khi cùng người nam một nữ với một nam đứng chung ở 
khoảng trống vi phạm hai tội: Vi ni đứng trong tầm tay phạm tội pãcừtiya; 
sau khi lìa khỏi tầm tay rồi đứng, phạm tội dukkata. 

4. Vị ni trong khi cùng người nam một nữ với một nam đứng chung ở 
đường có xe cộ, hoặc ở ngõ cụt, hoặc ở giao lộ vi phạm hai tội: Vi ni đứng 
trong tầm tay phạm tội pãcừtiya; sau khi lìa khỏi tầm tay rồi đứng, phạm tội 
dukkata. 


5. Vị ni sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và ngồi xuống trên chỗ 
ngồi, trong khi ra đi không thông báo chủ nhân vi phạm hai tội: Vi ni vượt 
qua mái hiên che mưa bước thứ nhất, phạm tội dukkata; vượt qua bước thứ 
nhì, phạm tội pãcừtiya. 

6. Vị ni sau khi đi đến các gia đình sau bữa ăn, trong khi ngồi xuống trên 
chỗ ngồi không hỏi ý chủ nhân vi phạm hai tội: Vi ni ngồi xuống, lúc tiến 
hành phạm tội dukkata; khi đã ngồi xuống, phạm tội pãcừtiya. 

7. Vị ni sau khi đi đến các gia đình vào lúc trời tối, không hỏi ý chủ nhân 
lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm, trong khi ngồi xuống vi phạm hai tội: Vi 
ni ngồi xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã ngồi xuống, phạm tội 
pãcừtiya. 

8. Vị ni do hiểu sai do xét đoán sai, trong khi phàn nàn với vị khác vi 
phạm hai tội: Vi ni phàn nàn, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã phàn 
nàn, phạm tội pãcừtiya. 

9. Vị ni trong khi nguyền rủa bản thân hoặc người khác về địa ngục hoặc 
về Phạm hạnh vi phạm hai tội: Vi ni nguyền rủa, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã nguyền rủa, phạm tội pãcừtiya. 

10. Vị ni trong khi tự đánh đấm chính mình rồi khóc lóc vi phạm hai tội: 
Vi ni đánh và khóc lóc phạm tội pãcừtiya; vị ni đánh không khóc lóc phạm 
tội dukkata. 

Phẩm Bóng TÔI là thứ nhì. 

***** 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Bhikkhumvibhaúgo 


4.3. 

1. Naggã nahãyantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Nahãyati payoge dukkatam, 
nahãnapariyosãne ãpatti pãcittiyassa. 

2. Pamãnãtikkantam udakasãtikam kãrãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: 
Kãrãpeti payoge dukkatam, kãrãpite ãpatti pãcittiyassa. 

3. Bhikkhuniyã cĩvaram visibbetvã vã visibbãpetvã vã neva sibbentĩ na 
sibbãpanãya ussukkam karontĩ ekam ãpattim ãpajjati: pãcittiyam. 

4. Pancãhikam sanghãtivãram 1 atikkãmentĩ ekam ãpattim ãpajjati: 
pãcittiyam. 

5. Cĩvarasankamanĩyam dhãrentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Dhãreti payoge 
dukkatam, dhãrite ãpatti pãcittiyassa. 

6. Ganassa cĩvaralãbham antarãyam karontĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Karoti 
payoge dukkatam, kate ãpatti pãcittiyassa. 

7. Dhammikam cĩvaravibhangam patibãhantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: 
Patibãhati payoge dukkatam, patibãhite ãpatti pãcittiyassa. 

8. Agãrikassa vã paribbậjakassa vã paribbậjikãya vã samanacĩvaram dentĩ 
dve ãpattiyo ãpajjati: Deti payoge dukkatam, dinne ãpatti pãcittiyassa. 

9. Dubbalacĩvarapaccãsãya cĩvarakãlasamayam atikkãmentĩ dve ãpattiyo 
ãpajjati: Atikkãmeti payoge dukkatam, atikkãmite ãpatti pãcittiyassa. 

10. Dhammikam kathinuddhãram patibãhantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: 
Patibãhati payoge dukkatam, patibãhite ãpatti pãcittiyassa. 

Nahãnavaggo tatiyo. 

***** 


4. 4. 

1. Dve bhikkhuniyo ekamance tuvattentiyo dve ãpattiyo ãpajjanti: 
Nipajjanti payoge dukkatam, nipanne ãpatti pãcittiyassa. 

2. Dve bhikkhuniyo ekattharanapãpuranã 2 tuvattentiyo dve ãpattiyo 
ãpajjanti: Nipajjanti payoge dukkatarn, nipanne ãpatti pãcittiyassa. 


1 sanghaticaram - Ma, PTS. 


2 ekattharaụapavuraụa - Ma, PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Phần Tích Giới Tỳ Khưu Ni 


4 - 3 - 


1. Vị ni lõa thể trong khi tắm vi phạm hai tội: Vi ni tắm, lúc tiến hành 
phạm tội dukkata; vào lúc hoàn tất việc tâm, phạm tội pãcittiya. 

2. Vị ni trong khi bảo thực hiện vải choàng tắm vượt quá kích thước vi 
phạm hai tội: Vi ni bảo làm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được 
làm xong, phạm tội pãcừtiya. 

3. Vị ni sau khi tháo rời hoặc bảo tháo rời y của vị tỳ khưu ni, trong khi 
không may lại cũng không nỗ lực trong việc bảo (người khác) may lại vi 
phạm một tội pãcừtiya. 


4. Vị ni trong khi vượt quá năm ngày thiếu vẳng y hai lớp vi phạm một tội 
pãcừtiya. 

5. Vị ni trong khi mặc y thiết thân (của vị ni khác) vi phạm hai tội: Vi ni 
mặc, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã mặc, phạm tội pãcừtiya. 

6. Vị ni trong khi cản trở lợi lộc về y của nhóm vi phạm hai tội: Vi ni hành 
động, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã hành động, phạm tội pãcừtiya. 

7. Vị ni trong khi ngăn cản sự phân chia y đúng Pháp vi phạm hai tội: Vi 
ni ngăn cản, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã ngăn cản, phạm tội 
pãcừtiya. 


8. Vị ni trong khi cho y của Sa-môn đến người nam tại gia, hoặc nam du sĩ 
ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo vi phạm hai tội: Vi ni cho, lúc tiến hành 
phạm tội dukkata; khi đã cho, phạm tội pãcừtiya. 

9. Vị ni trong khi để cho vượt quá thời hạn về y khi niềm hy vọng về y 
không chắc chân vi phạm hai tội: Vi ni để cho vượt quá, lúc tiến hành phạm 
tội dukkata; khi đã để cho vượt quá, phạm tội pãcừtiya. 

10. Vị ni trong khi ngăn cản sự thâu hồi Kathina đúng Pháp vi phạm hai 
tội: Vi ni ngăn cản, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã ngăn cản, phạm 
tội pãcừtiya. 


Phẩm Tắm là thứ ba. 

***** 


4.4* 


1. Hai vị tỳ khưu ni trong khi nẳm chung ở một chiếc giường vi phạm hai 
tội: (Cả hai) nằm xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã nằm xuống, 
phạm tội pãcừtiya. 

2. Hai vị tỳ khưu ni trong khi nằm chung một tấm trải tấm đâp vi phạm 
hai tội: (Cả hai) nẳm xuống, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã nằm 
xuống, phạm tội pãcừtiya. 
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3. Bhikkhuniyo sancicca aphasum karontĩ dve apattiyo apajjati: Karoti 
payoge dukkatam, kate ãpatti pãcittiyassa. 

4. Dukkhitam sahajĩvinim neva upatthahantĩ na upatthãpanãya 
ussukkam karontĩ ekam ãpattim ãpajjati: pãcittiyam. 

5. Bhikkhuniyã upassayam datvã kupitã anattamanã nikkaddhantĩ dve 
ãpattiyo ãpajjati: Nikkiddhati payoge dukkatam, nikkaddhite ãpatti 
pãcittiyassa. 

6. Samsatthã bhikkhunĩ yãva tatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajjantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Nattiyã dukkatam, kammavãcã- 
pariyosãne ãpatti pãcittiyassa. 

7. Antoratthe sãsankasammate sappatibhaye asatthikã cãrikam carantĩ 
dve ãpattiyo ãpajjati: Patipajjati payoge dukkatam, patipanne ãpatti 
pãcittiyassa. 

8. Tiroratthe sãsankasammate sappatibhaye asatthikã cãrikam carantĩ 
dve ãpattiyo ãpajjati: Patipajjati payoge dukkatam, patipanne ãpatti 
pãcittiyassa. 

9. Antovassam cãrikam carantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Patipajjati payoge 
dukkatam, patipanne ãpatti pãcittiyassa. 

10. Vassam vutthã bhikkhunĩ cãrikam na pakkamantĩ ekam ãpattim 
ãpajjati: pãcittiyam. 


Tuvattavaggo catuttho. 

***** 


4- 5. 

1. Rặjãgãram vã cittãgãram vã ãrãmam vã uyyãnam vã pokkharanim vã 
dassanãya gacchantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Gacchati payoge dukkatam, 1 
yattha thită 2 passati ãpatti pãcittiyassa. 

2. Ãsandim vã pallankam vã paribhunjantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: 
Paribhunjati payoge dukkatarn, paribhutte ãpatti pãcittiyassa. 

3. Suttam kantantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Kantati payoge dukkatam, 
ựjjavựjjave ãpatti pãcittiyassa. 

4. Gihĩveyyãvaccam karontĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Karoti payoge 
dukkatam, kate ãpatti pãcittiyassa. 


1 gacchati apatti dukkatassa - Ma, PTS. 2 tattha thita - Simu 2. 
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3. Vị ni trong khi cố ý quấy rầy các vị tỳ khưu ni (khác) vi phạm hai tội: Vi 
ni hành động, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã hành động, phạm tội 
pãcừtiya. 


4. Vị ni trong khi không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng không 
nỗ lực kiếm người chăm sóc vi phạm một tội pãcừtiya. 

5. Vị ni sau khi đã cho vị tỳ khưu ni (khác) chỗ trú ngụ lại nổi giận bất 
bình, trong khi lôi kéo ra vi phạm hai tội: Vi ni lôi kéo ra, lúc tiến hành phạm 
tội dukkata; khi đã lôi kéo ra, phạm tội pãcừtiya. 

6. Vị ni sống thân cận (thế tục), trong khi không chịu dứt bỏ với sự nhâc 
nhở đến lần thứ ba vi phạm hai tội: Do lời đề nghị, phạm tội dukkata; vào lúc 
chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội pãcừtiya. 


7. Vị ni trong khi đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ 
được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng vi phạm hai tội: Vi ni thực 
hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã thực hiện, phạm tội pãcừtiya. 

8. Vị ni trong khi đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc độ 
(tại nơi) được xác định là có sự nguy hiểm có sự kinh hoàng vi phạm hai tội: 
Vi ni thực hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã thực hiện, phạm tội 
pãcittiya. 

9. Vị ni trong khi đi du hành vào mùa (an cư) mưa vi phạm hai tội: Vi ni 
thực hiện, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã thực hiện, phạm tội 
pãcừtiya. 

10. Vị ni đã trải qua mùa (an cư) mưa, trong khi không ra đi du hành vi 
phạm một tội pãcừtiya. 

Phầm Nằm Chung là thứ tư. 

***** 


4- 5. 


1. Vị ni trong khi đi để xem hí viện của đức vua, hoặc nhà triển lãm tranh, 
hoặc khu vườn, hoặc công viên, hoặc hồ sen vi phạm hai tội: Vi ni đi, lúc tiến 
hành phạm tội dukkata; nơi nào đứng lại rồi nhìn, phạm tội pãcừtiya. 

2. Vị ni trong khi sử dụng ghế trường kỷ hoặc ghế nệm lông thú vi phạm 
hai tội: Vi ni sử dụng, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã sử dụng, phạm 
tội pãcừtiya. 


3. Vị ni trong khi xe chỉ vi phạm hai tội: Vi ni xe (chỉ), lúc tiến hành phạm 
tội dukkata; theo mỗi một vòng quay, phạm tội pãcừtiya. 

4. Vị ni trong khi phục vụ người tại gia vi phạm hai tội: Vi ni phục vụ, lúc 
tiến hành phạm tội dukkata; khi đã phục vụ, phạm tội pãcừtiya. 
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5. Bhikkhuniyã ‘ehayye imam adhikaranam vũpasamehĩ ’ti vuccamãnã 
‘sãdhũ ’ti patissunitvã neva vũpasamentĩ na vũpasamãya ussukkam karontĩ 
ekam ãpattim ãpajjati: pãcittiyam. 

6. Agãrikassa vã paribbặjakassa vã paribbậjikãya vã sahatthã khãdanĩyam 
vã bhojanĩyam vã dentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Deti payoge dukkatam, dinne 
ãpatti pãcittiyassa. 

7. Ãvasathacĩvaram anissajjitvã paribhunjantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: 
Paribhunjati payoge dukkatam, paribhutte ãpatti pãcittiyassa. 

8. Ãvasatham anissajjitvã cãrikam pakkamantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: 
Pathamam pãdam parikkhepam atikkãmeti ãpatti dukkatassa, dutiyam 
pãdam atikkãmeti ãpatti pãcittiyassa. 

9. Tiracchãnavijjam pariyãpunantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Pariyãpunãti 
payoge dukkatarn, pade pade ãpatti pãcittiyassa. 

10. Tiracchãnavijjam vãcentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Vãceti payoge 
dukkatam, pade pade ãpatti pãcittiyassa. 

Cittãgãravaggo pancamo. 

***** 


4. 6. 

1. Jãnam sabhikkhukam ãrãmam anãpucchã pavisantĩ dve ãpattiyo 
ãpajjati: Pathamam pãdam parikkhepam atikkãmeti ãpatti dukkatassa, 
dutiyam pãdam atikkãmeti ãpatti pãcittiyassa. 

2. Bhikkhum akkosantĩ paribhãsantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Akkosati 
payoge dukkatam, akkosite ãpatti pãcittiyassa. 

3. Candikatãya 1 ganam paribhãsantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Paribhãsati 
payoge dukkatarn, paribhãsite ãpatti pãcittiyassa. 

4. Nimantită vã pavãritã vã khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã bhunjantĩ dve 
ãpattiyo ãpajjati: ‘Khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti ãpatti dukkatassa, 
ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 

5. Kulam vã maccharãyantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Maccharãyati payoge 
dukkatam, maccharite ãpatti pãcittiyassa. 


1 candikata - Ma, Sya; candikata - PTS, Simu 2. 
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5. Vị ni khi được vị tỳ khưu ni nói rằng: ‘Thưa ni sư, hãy đến. Hãy giải 
quyết sự tranh tụng này’ đã trả lời rằng: ‘Tốt thôi!’ trong khi không giải quyết 
cũng không nỗ lực cho việc giải quyết vi phạm một tội pãcừtiya. 

6. Vị ni trong khi tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến người 
nam tại gia, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo vi phạm hai 
tội: Vi ni cho, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã cho, phạm tội 
pãcittiya. 

7. Vị ni sau khi không chịu xả bỏ y nội trợ, trong khi sử dụng vi phạm hai 
tội: Vi ni sử dụng, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã sử dụng, phạm tội 
pãcittiya. 

8. Vị ni khi chưa xả bỏ chỗ trú ngụ, trong khi ra đi du hành vi phạm hai 
tội: Vị ni vượt qua hàng rào bước thứ nhất, phạm tội dukkata; vượt qua bước 
thứ nhì, phạm tội pãcừtiya. 


9. Vị ni trong khi học tập kiến thức nhảm nhí vi phạm hai tội: Vi ni học 
tập, lúc tiến hành phạm tội dukkata; theo mỗi một câu, phạm tội pãcừtiya. 

10. Vị ni trong khi dạy kiến thức nhảm nhí vi phạm hai tội: Vi ni dạy, lúc 
tiến hành phạm tội dukkata; theo mỗi một câu, phạm tội pãcittiya. 

Phầm Nhà Triền Lãm Tranh là thứ năm. 

***** 


4. 6. 


1. Vị ni biết tu viện có tỳ khưu, trong khi đi vào chưa có sự hỏi ý vi phạm 
hai tội: Vị ni vượt qua hàng rào bước thứ nhất, phạm tội dukkata; vượt qua 
bước thứ nhì, phạm tội pãcừtiya. 

2. Vị ni trong khi mắng nhiếc gièm pha vị tỳ khưu vi phạm hai tội: Vị ni 
mắng nhiếc, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã mắng nhiếc, phạm tội 
pãcittiya. 

3. Vị ni bị kích động trong khi gièm pha nhóm vi phạm hai tội: Vị ni chửi 
rủa, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã gièm pha, phạm tội pãcừtiya. 

4. Vị ni đã được thỉnh mời hoặc đã từ chối (vật thực dâng thêm), trong khi 
nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm vi phạm hai tội: Vị ni (nghĩ 
rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh phạm tội dukkata; mỗi một lần nuốt 
xuống, phạm tội pãcừtiya. 

5. Vị ni trong khi bỏn xẻn về gia đình vi phạm hai tội: Vị ni bỏn xẻn, lúc 
tiến hành phạm tội dukkata; khi đã bỏn xẻn, phạm tội pãcittiya. 
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6 . Abhikkhuke ãvãse vassam vasantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: ‘Vassam 
vasissãmĩ ’ti senãsanam pannãpeti, 1 pãnĩyam vã paribhojanĩyam vã 
upatthapeti, 2 parivenam vã sammajjati ãpatti dukkatassa, saha 
arunuggamanã ãpatti pãcittiyassa. 

7. Vassam vutthã bhikkhunĩ ubhato sanghe tĩhi thãnehi nappavãrentĩ 
ekam ãpattim ãpajjati: pãcittiyam. 

8. Ovãdãya vã samvãsãya vã na gacchantĩ ekam ãpattim ãpajjati: 
pãcittiyam. 

9. Uposathampi na pucchantĩ ovãdampi na yãcantĩ ekam ãpattim 
ãpajjati: pãcittiyam. 

10. Pasãkhe jãtam gandam vã ruhitam vã anapaloketvã saủgham vã 
ganam vã purisena saddhim ekenekã bhedãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: 
Bhedãpeti payoge dukkatam, bhedhãpite ãpatti pãcittiyassa. 


Aramavaggo chattho. 

***** 


4. 7. 

1. Gabbhinim vutthãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Vutthãpeti payoge 
dukkatam, vutthãpite ãpatti pãcittiyassa. 

2. Pãyantim vutthãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Vutthãpeti payoge 
dukkatam, vutthãpite ãpatti pãcittiyassa. 

3. Dve vassãni chasu dhammesu asikkhitasikkham sikkhamãnam 
vutthãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Vutthăpeti payoge dukkatam, vutthãpite 
ãpatti pãcittiyassa. 

4. Dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkham sikkhamãnam 
sanghena asammatam vutthăpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Vutthãpeti payoge 
dukkatam, vutthãpite ãpatti pãcittiyassa. 

5. ũnadvãdasavassam gihĩgatam vutthãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: 
Vutthãpeti payoge dukkatam, vutthãpite ãpatti pãcittiyassa. 

6. Paripunnadvãdasavassam gihĩgatam dve vassãni chasu dhammesu 
asikkhitasikkham vutthãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Vutthãpeti payoge 
dukkatam, vutthãpite ãpatti pãcittiyassa. 


1 pannapeti - Ma. 


2 upatthapeti - Sya, PTS. 
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6. Vị ni trong khi sống mùa (an cư) mưa tại trú xứ không có tỳ khưu vi 
phạm hai tội: Vị ni (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ sống mùa (an cư) mưa’ rồi sắp xếp chỗ 
trú ngụ, hoặc đem lại nước uống nước rửa, hoặc quét phòng, phạm tội 
dukkata; với sự mọc lên của mặt trời, phạm tội pãcừtiya. 

7. Vị ni đã trải qua mùa (an cư) mưa trong khi không thỉnh cầu (hành lễ 
Pavãranã ) ở cả hai hội chúng dựa trên ba tình huống vi phạm một tội 
pãcừtiya. 


8. Vị ni trong khi không đi vì việc giáo giới hoặc vì việc đồng cộng trú vi 
phạm một tội pãcừtiya. 

9. Vị ni trong khi không hỏi về lễ Uposatha cũng không thinh cầu sự giáo 
giới vi phạm một tội pãcừtiya. 

10. Vị ni khi chưa hỏi ý hội chúng hoặc nhóm lại cùng người nam một nữ 
với một nam, trong khi xẻ nặn mụt nhọt hoặc vết loét phát sanh ở phần dưới 
thân vi phạm hai tội: Vị ni xẻ nặn, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã xẻ 
nặn, phạm tội pãcừtiya. 


Phẩm Tu Viện là thứ sáu. 

***** 


4. 7. 


1. Vị ni trong khi tiếp độ người nữ mang thai vi phạm hai tội: Vị ni tiếp 
độ, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội pãcừtiya. 

2. Vị ni trong khi tiếp độ người nữ còn cho con bú vi phạm hai tội: Vị ni 
tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội pãcittiya. 

3. Vị ni trong khi tiếp độ cô ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm vi phạm hai tội: Vị ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội pãcừtiya. 


4. Vị ni trong khi tiếp độ cô ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu 
pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận vi phạm hai 
tội: Vị ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội 
pãcừtiya. 


5. Vị ni trong khi tiếp độ người nữ đã kết hôn khi chưa đủ mười hai tuổi vi 
phạm hai tội: Vị ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã tiếp độ, 
phạm tội pãcừtiya. 


6. Vị ni trong khi tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi 
chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm vi phạm hai tội: Vị ni 
tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội pãcừtiya. 
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7. Paripunnadvãdasavassam gihĩgatam dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: 
Vutthãpeti payoge dukkatam, vutthăpite ãpatti pãcittiyassa. 

8. Sahajĩvinim vutthãpetvã dve vassãni neva anugganhantĩ 
nãnugganhãpentĩ ekam ãpattim ãpajjati: pãcittiyam. 


9. Vutthapitam pavattinim dve vassani nanubandhantĩ ekam apattim 
ãpajjati: pãcittiyam. 


10. Sahajivinim vutthapetva neva vupakasentĩ na vupakasapentĩ ekam 
ãpattim ãpajjati: pãcittiyam. 

Gabbhinĩvaggo sattamo. 

***** 


4. 8. 


1. Unavisativassam kumaribhutam vutthapentĩ dve apattiyo apajjati: 
Vutthăpeti payoge dukkatam, vutthãpite ãpatti pãcittiyassa. 

2. Paripunọavĩsativassam kumãrĩbhũtam dve vassãni chasu dhammesu 
asikkhitasikkham vutthãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Vutthãpeti payoge 
dukkatam, vutthãpite ãpatti pãcittiyassa. 

3. Paripunọavĩsativassam kumãrĩbhũtam dve vassãni chasu dhammesu 
sikkhitasikkham sanghena asammatam vutthãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: 
Vutthãpeti payoge dukkatam, vutthãpite ãpatti pãcittiyassa. 

4. ũnadvãdasavassã vutthãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Vutthăpeti payoge 
dukkatam, vutthãpite ãpatti pãcittiyassa. 

5. Paripuọnadvãdasavassã sanghena asammată vutthãpentĩ dve ãpattiyo 
ãpajjati: Vutthăpeti payoge dukkatam, vutthăpite ãpatti pãcittiyassa. 


6. ‘Alam tăva te ayye vutthãpitenã ’ti vuccamãnã ‘sãdhũ ’ti patissunitvă 
pacchã khĩyanadhammam ãpajjantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Khĩyati payoge 
dukkatam, khĩyite ãpatti pãcittiyassa. 


7. Sikkhamãnam ‘sace me tvam ayye cĩvaram dassasi, evãham tam 
vutthãpessãmĩ ’ti vatvă neva vutthãpentì na vutthãpanãya ussukkam karontĩ 
ekam ãpattim ãpajjati: pãcittiyam. 
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7. Vị ni trong khi tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi đã 
thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội 
chúng chấp thuận vi phạm hai tội: Vị ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội pãcừtiya. 

8. Vị ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử, trong khi không dạy dỗ cũng 
không bảo người dạy dỗ trong hai năm vi phạm một tội pãcừtiya. 

9. Vị ni trong khi không hầu cận ni sư tế độ đã tiếp độ cho trong hai năm 
vi phạm một tội pãcừtiya. 

10. Vị ni sau khi tiếp độ người nữ đệ tử, trong khi không cách ly (vị ni ấy) 
cũng không làm cho (vị ni ấy) được cách ly vi phạm một tội pãcừtiya. 

Phẩm Sản Phụ là thứ bảy. 

***** 


4. 8. 


1. Vị ni trong khi tiếp độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi vi phạm hai tội: 
Vị ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội 
pãcừtiya. 


2. Vị ni trong khi tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi chưa thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm vi phạm hai tội: Vị ni tiếp độ, lúc tiến 
hành phạm tội dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội pãcừtiya. 

3. Vị ni trong khi tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi đã thực hành việc 
học tập về sáu pháp trong hai năm (nhưng) chưa được hội chúng chấp thuận 
vi phạm hai tội: Vị ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã tiếp độ, 
phạm tội pãcừtiya. 


4. Vị ni chưa đủ mười hai năm (thâm niên), trong khi tiếp độ vi phạm hai 
tội: Vị ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội 
pãcừtiya. 


5. Vị ni tròn đủ mười hai năm (thâm niên) chưa được hội chúng đồng ý, 
trong khi tiếp độ vi phạm hai tội: Vị ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội pãcừtiya. 

6. Vị ni khi được nói rằng: ‘Này ni sư, vẫn chưa phải lúc cho cô được ban 
phép tiếp độ’ đã trả lời rằng: ‘Tốt thôi!’ sau đó trong khi tiến hành việc phê 
phán vi phạm hai tội: Vị ni phê phán, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã 
phê phán, phạm tội pãcừtiya. 


7. Vị ni sau khi đã nói với cô ni tu tập sự ràng: ‘Này cô ni, nếu cô sẽ dâng y 
cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô,’ trong khi không tiếp độ cũng không 
ra sức cho việc tiếp độ vi phạm một tội pãcừtiya. 
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8. Sikkhamãnam ‘sace mam tvam ayye dve vassãni anubandhissasi, 
evãham tam vutthãpessãmĩ ’ti vatvă neva vutthãpentĩ na vutthãpanãya 
ussukkam karontĩ ekam ãpattim ãpajjati: pãcittiyam. 

9. Purisasamsattham kumãrakasamsattham candim sokãvassam 
sikkhamãnam vutthãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Vutthãpeti payoge 
dukkatam, vutthăpite ãpatti pãcittiyassa. 

10. Mãtãpitũhi vã sãmikena vã ananunnãtam sikkhamãnam vutthãpentĩ 
dve ãpattiyo ãpajjati: Vutthãpeti payoge dukkatam, vutthãpite ãpatti 
pãcittiyassa. 

11. Pãrivãsikachandadãnena sikkhamãnam vutthãpentĩ dve ãpattiyo 
ãpajjati: Vutthăpeti payoge dukkatam, vutthăpite ãpatti pãcittiyassa. 

12. Anuvassam vutthãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Vutthãpeti payoge 
dukkatam, vutthãpite ãpatti pãcittiyassa. 

13. Ekam vassam dve vutthãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Vutthãpeti payoge 
dukkatam, vutthăpite ãpatti pãcittiyassa. 

Kumãrĩbhũtavaggo atthamo. 

***** 


4. 9. 

1. Chattũpãhanam dhãrentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Dhãreti payoge 
dukkatam, dhãrite ãpatti pãcittiyassa. 

2. Yãnena yãyantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Yãyati payoge dukkatam, yãyite 
ãpatti pãcittiyassa. 

3. Sanghãnim dhãrentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Dhãreti payoge dukkatam, 
dhãrite ãpatti pãcittiyassa. 

4. Itthãlankãram dhãrentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Dhãreti dukkatam, 
dhãrite ãpatti pãcittiyassa. 

5. Gandhavannakena nahãyantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Nahãyati payoge 
dukkatam, nahãnapariyosãne ãpatti pãcittiyassa. 

6. Vãsitakena pinnãkena nahãyantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Nahãyati 
payoge dukkatam, nahãnapariyosãne ãpatti pãcittiyassa. 
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8. Vị ni sau khi đã nói với cô ni tu tập sự ràng: ‘Này cô ni, nếu cô sẽ hầu 
cận ta hai năm, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho cô,’ trong khi không tiếp độ cũng 
không ra sức cho việc tiếp độ vi phạm một tội pãcừtiya. 

9. Vị ni trong khi tiếp độ cô ni tu tập sự là người thân cận với đàn ông, 
thân cận với thanh niên, là kẻ nhẫn tâm, là nguồn gây sầu khổ (cho người 
khác) vi phạm hai tội: Vị ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã 
tiếp độ, phạm tội pãcừtiya. 

10. Vị ni trong khi tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha mẹ hoặc người 
chồng cho phép vi phạm hai tội: Vị ni tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội pãcừtiya. 

11. Vị ni trong khi tiếp độ cô ni tu tập sự với việc ban cho sự thỏa thuận từ 
các vị (tỳ khưu) đang chịu hành phạt parivãsa vi phạm hai tội: Vị ni tiếp độ, 
lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội pãcừtiya. 

12. Vị ni trong khi tiếp độ hàng năm vi phạm hai tội: Vị ni tiếp độ, lúc tiến 
hành phạm tội dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội pãcừtiya. 

13. Vị ni trong khi tiếp độ hai người trong một năm vi phạm hai tội: Vị ni 
tiếp độ, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã tiếp độ, phạm tội pãcittiya. 

Phẩm Thiêu Nữ là thứ tám. 

***** 


4 - 9 - 


1. Vị ni trong khi sử dụng dù dép vi phạm hai tội: Vị ni sử dụng, lúc tiến 
hành phạm tội dukkata; khi đã sử dụng, phạm tội pãcừtiya. 

2. Vị ni trong khi di chuyển bâng xe vi phạm hai tội: Vị ni di chuyển (bằng 
xe), lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã di chuyển (bàng xe), phạm tội 
pãcừtiya. 

3. Vị ni trong khi mang vật trang sức ở hông vi phạm hai tội: Vị ni mang, 
lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã mang, phạm tội pãcừtiya. 

4. Vị ni trong khi đeo đồ trang sức của phụ nữ vi phạm hai tội: Vị ni đeo, 
lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã đeo, phạm tội pãcừtiya. 

5. Vị ni trong khi tâm bâng vật thơm có màu sâc vi phạm hai tội: Vị ni 
tâm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; vào lúc hoàn tất việc tâm, phạm tội 
pãcittiya. 

6. Vị ni trong khi tâm bằng bã dầu mè có tẩm hương vi phạm hai tội: Vị ni 
tắm, lúc tiến hành phạm tội dukkata; vào lúc hoàn tất việc tắm, phạm tội 
pãcừtiya. 
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7. Bhikkhuniya ummaddapentĩ parimaddapentĩ dve apattiyo apajjati: 
Ummaddãpeti payoge dukkatam, ummaddite ãpatti pãcittiyassa. 


8. Sikkhamanaya ummaddapentĩ parimaddapentĩ dve apattiyo apajjati: 
Ummaddãpeti payoge dukkatam, ummaddite ãpatti pãcittiyassa. 


9. Samaneriya ummaddapentĩ parimaddapentĩ dve apattiyo apajjati: 
Ummaddãpeti payoge dukkatam, ummaddite ãpatti pãcittiyassa. 

10. Gihiniyã ummaddãpentĩ parimaddãpentĩ dve ãpattiyo ãpajjati: 
Ummaddãpeti payoge dukkatam, ummaddite ãpatti pãcittiyassa. 


11. Bhikkhussa purato anapuccha asane nisidantĩ dve apattiyo apajjati: 
Nisĩdati payoge dukkatam, ummaddite ãpatti pãcittiyassa. 


12. Anokasam katam bhikkhum panham pucchanti dve apattiyo apajjati: 
Pucchati payoge dukkatam, nisinne ãpatti pãcittiyassa. 


13. Asankaccikã gãmam pavisantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: Pathamam 
pãdam parikkhepam atikkãmeti ãpatti dukkatassa, dutiyam pãdam 
atikkãmeti ãpatti pãcittiyassa. 

Chattũpãhanavaggo navamo. 

Navavaggakhuddakã nitthitã . 1 

***** 


2. 5. PATIDESANIYA KANDO 

1. Sappim vinnãpetvã bhunjantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: ‘Bhunjissãmĩ ’ti 
patiganhãti 2 ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãtidesanĩyassa. 


2. Telam viíìnapetva bhunjanti dve apattiyo apajjati: ‘Bhunjissami ’ti 
patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãtidesanĩyassa. 


3. Madhum vinnapetva bhunjanti dve apattiyo apajjati: ‘Bhunjissami ’ti 
patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãtidesanĩyassa. 


1 khuddakam nitthitam - Ma, PTS. 


2 patiggaụhati - Ma, Sya, PTS, Simu. 
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7. Vị ni trong khi bảo tỳ khưu ni xoa bóp và chà xát (cơ thể) vi phạm hai 
tội: Vị ni bảo xoa bóp, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được xoa bóp, 
phạm tội pãcừtiya. 

8. Vị ni trong khi bảo cô ni tu tập sự xoa bóp và chà xát (cơ thể) vi phạm 
hai tội: Vị ni bảo xoa bóp, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được xoa 
bóp, phạm tội pãcừtiya. 

9. Vị ni trong khi bảo sa di ni xoa bóp và chà xát (cơ thể) vi phạm hai tội: 
Vị ni bảo xoa bóp, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được xoa bóp, 
phạm tội pãcừtiya. 

10. Vị ni trong khi bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát (cơ thể) vi 
phạm hai tội: Vị ni bảo xoa bóp, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã được 
xoa bóp, phạm tội pãcừtiya. 


11. Vị ni trong khi ngồi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị tỳ khưu khi 
chưa có sự hỏi ý vi phạm hai tội: Vị ni ngồi xuống, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; khi đã ngồi xuống, phạm tội pãcừtiya. 

12. Vị ni trong khi hỏi câu hỏi ở vị tỳ khưu chưa được thỉnh ý trước vi 
phạm hai tội: Vị ni hỏi, lúc tiến hành phạm tội dukkata; khi đã hỏi, phạm tội 
pãcittiya. 

13. Vị ni không mặc áo lót, trong khi đi vào làng vi phạm hai tội: Vị ni 
vượt qua hàng rào bước thứ nhất, phạm tội dukkata; vượt qua bước thứ nhì, 
phạm tội pãcừtiya. 


Phầm Dù Dép là thứ chín. 

Dứt các điêu nhỏ nhặt thuộc chín phẩm. 

***** 


2. 5. CHƯƠNG PATIDESANIYA: 

1. Vị ni sau khi yêu cầu bơ lỏng, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vị ni 
(nghĩ ràng): ‘Ta sẽ thọ dụng’ rồi nhận lãnh phạm tội dukkata; mỗi một lần 
nuốt xuống, phạm tội pãtidesanĩya. 

2. Vị ni sau khi yêu cầu dầu ăn, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vị ni 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ thọ dụng’ rồi nhận lãnh phạm tội dukkata; mỗi một lần 
nuốt xuống, phạm tội pãtidesanĩya. 

3. Vị ni sau khi yêu cầu mật ong, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vị ni 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ thọ dụng’ rồi nhận lãnh phạm tội dukkata; mỗi một lần 
nuốt xuống, phạm tội pãtidesanĩya. 


267 




Vinayapỉtake ParivarapaỊi 1 


Bhikkhumvibhaúgo 


4. Phanitam vinnapetva bhunjantĩ dve apattiyo apajjati: ‘Bhunjissami ’ti 
patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãtidesanĩyassa. 


5. Maccham vinnapetva bhunjantĩ dve apattiyo apajjati: ‘Bhunjissami ’ti 
patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãtidesanĩyassa. 


6. Mamsam vinnapetva bhunjanti dve apattiyo apajjati: ‘Bhunjissami ’ti 
patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãtidesanĩyassa. 


7. Khiram vinnapetva bhunjantĩ dve apattiyo apajjati: ‘Bhunjissami ’ti 
patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãtidesanĩyassa. 


8. Dadhim vinnapetva bhunjantĩ dve apattiyo apajjati: ‘Bhunjissami ’ti 
patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãtidesanĩyassa. 


Attha pãtidesamya nitthitã. 

Katãpattivãro nitthito dutiyo . 1 

***** 


1 katapattivaram nitthitam dutiyam - Sya, PTS. 
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4. Vị ni sau khi yêu cầu đường mía, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vị 
ni (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ thọ dụng’ rồi nhận lãnh phạm tội dukkata; mỗi một lần 
nuốt xuống, phạm tội pãtidesanĩya. 

5. Vị ni sau khi yêu cầu cá, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vị ni (nghĩ 
ràng): ‘Ta sẽ thọ dụng’ rồi nhận lãnh phạm tội dukkata; mỗi một lần nuốt 
xuống, phạm tội pãtidesanĩya. 


6. Vị ni sau khi yêu cầu thịt, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vị ni 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ thọ dụng’ rồi nhận lãnh phạm tội dukkata; mỗi một lần 
nuốt xuống, phạm tội pãtidesanĩya. 

7. Vị ni sau khi yêu cầu sữa tươi, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vị ni 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ thọ dụng’ rồi nhận lãnh phạm tội dukkata; mỗi một lần 
nuốt xuống, phạm tội pãtidesanĩya. 

8. Vị ni sau khi yêu cầu sữa đông, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vị 
ni (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ thọ dụng’ rồi nhận lãnh phạm tội dukkata; mỗi một lần 
nuốt xuống, phạm tội pãtidesanĩya. 

Dứt tám điêu pãtidesanĩya. 

Dứt phan Bao Nhiêu Tội là thứ nhì. 

***** 
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3. VIPATTIVARO 

1. Avassutãya bhikkhuniyã avassutassa purisapuggalassa kãyasamsaggam 
sãdiyantiyã ãpattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti? 
Avassutãya bhikkhuniyã avassutassa purisapuggalassa kãyamsaggam 
sãdiyantiyã ãpattiyo catunnam vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: siyã 
sĩlavipattim, siyã ãcãravipattim. 


-pe- 


2. Dadhim vinnãpetvã bhunjantiyã ãpattiyo catunnam vipattĩnam kati 
vipattiyo bhajanti? Dadhim vinnãpetvã bhunjantiyã ãpattiyo catunnam 
vipattĩnam ekam vipattim bhajanti: ãcãravipattim. 

Vipattivãro nitthito tatiyo. 

***** 


4. SANGAHAVARO 

1. Avassutăya bhikkhuniyã avassutassa purisapuggalassa kãyasamsaggam 
sãdiyantiyã ãpattiyo sattannam ãpattikkhandhãnam katĩhi ãpattikkhandhehi 
sangahĩtã? Avassutãya bhikkhuniyã avassutassa purisapuggalassa 
kãyasamsaggam sãdiyantiyã ãpattiyo sattannam ãpattikkhandhãnam tĩhi 
ãpattikkhandhehi sangahĩtã: siyã pãrậjikãpattikkhandhena, siyã 
thullaccayãpattikkhandhena, siyã dukkatãpattikkhandhena. 

-pe- 

2. Dadhim vinnãpetvă bhunjantiyã ãpattiyo sattannam 
ãpattikkhandhãnam katĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã? Dadhim vinnãpetvã 
bhunjantiyã ãpattiyo sattannam ãpattikkhandhãnam dvĩhi ãpattikkhandhehi 
sangahĩtã: siyã pãtidesanĩyãpattikkhandhena, siyã dukkatăpattikkhandhena. 


Sangahavaro nitthito catuttho. 

***** 
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3. PHAN Sự Hư HỎNG: 

1 . Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiêm dục vọng ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiêm dục vọng liên hệ với bao nhiêu sự hư 
hỏng trong bốn sự hư hỏng? - Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiêm dục 
vọng ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam nhiêm dục vọng liên hệ 
với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự hư hỏng về giới, có thể 
là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 

— (như trên) - 

2. Các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng liên hệ 
với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? - Các tội vi phạm của vị ni 
sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn 
sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 

Dứt phan Sự Hư Hỏng là thứ ba. 

***** 


4. PHAN Sự TỔNG HỢP: 

1. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiêm dục vọng ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng được tổng hợp vào bao nhiêu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội? - Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiêm dục 
vọng ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng được 
tổng hợp vào ba nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pãrãjika, 
có thể là nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội dukkata. 

—(như trên)— 

2. Các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? - Các tội vi phạm của 
vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng được tổng hợp vào hai nhóm tội 
trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pãtidesanĩya, có thể là nhóm tội 
dukkata. 


Dứt phân Sự Tòng Hợp là thứ tư. 

***** 
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5. SAMUỊ ỊHANAVARO 

1. Avassutãya bhikkhuniyã avassutassa purisapuggalassa kãyasamsaggam 
sãdiyantiyã ãpattiyo channam ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi 
samutthahanti? Avassutãya bhikkhuniyã avassutassa purisapuggalassa 
kãyasamsaggam sãdiyantiyã ãpattiyo channam ãpattisamutthãnãnam ekena 
samutthãnena samutthahanti: kãyato ca cittato ca samutthahanti na vãcato. 

-pe- 

2. Dadhim vinnãpetvã bhunjantiyã ãpattiyo channam ãpatti- 
samutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthahanti? Dadhim vinnãpetvă 
bhunjantiyã ãpattiyo channam ãpattisamutthãnãnam catuhi samutthãnehi 
samutthahanti: siyã kãyato samutthahanti na vãcato na cittato, siyã kãyato 
ca vãcato ca samutthahanti na cittato, siyã kãyato ca cittato ca samutthahanti 
na vãcato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthahanti. 

Samutthãnavãro nitthito pancamo. 

***** 


6. ADHIKARANAVARO 

• 

1. Avassutăya bhikkhuniyã avassutassa purisapuggalassa kãyasamsaggam 
sãdiyantiyã ãpattiyo catunnam adhikaranãnam katamam adhikaranam? 
Avassutãya bhikkhuniyã avassutassa purisapuggalassa kãyasamsaggam 
sãdiyantiyã ãpattiyo catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. 


-pe- 


2. Dadhim vinnãpetvã bhunjantiyã ãpattiyo catunnam adhikaranãnam 
katamam adhikaranam? Dadhim vinnãpetvã bhunjantiyã ãpattiyo catunnam 
adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. 

Adhikaranavãro nitthito chattho. 

***** 
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5. PHẦN NGUỒN SANH TỘI: 

1. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiêm dục vọng ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiêm dục vọng được sanh lên do bao nhiêu 
nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? - Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni 
nhiễm dục vọng ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam nhiêm dục 
vọng được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: được 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. 

—(như trên)— 

2. Các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng được 
sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? - Các tội vi 
phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng được sanh lên do bốn 
nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân, không do 
khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh 
lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do 

ý- 

Dứt phan Ngùôn Sanh Tội là thứ năm. 

***** 


6. PHẦN Sự TRANH TỤNG: 

1 . Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiêm dục vọng là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? - Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiêm dục vọng ưng 
thuận sự xúc chạm thân thể của người nam nhiễm dục vọng là sự tranh tụng 
liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 

- (như trên)— 

2. Các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng là sự 
tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? - Các tội vi phạm của vị ni sau khi 
yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự 
tranh tụng. 


Dứt phan Sự Tranh Tụng là thứ sáu. 

**** 


273 




Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Bhikkhumvibhaúgo 


7. SAMATHAVARO 

1. Avassutãya bhikkhuniyã avassutassa purisapuggalassa kãyasamsaggam 
sãdiyantiyã ãpattiyo sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammanti? 
Avassutãya bhikkhuniyã avassutassa purisapuggalassa kãyasamsaggam 
sãdiyantiyã ãpattiyo sattannam samathãnam tĩhi samathehi sammanti: siyã 
sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca 
patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca tinavatthărakena ca. 


-pe- 


2. Dadhim vinnãpetvã bhunjantiyã ãpattiyo sattannam samathãnam 
katĩhi samathehi sammanti? Dadhim vinnãpetvã bhunjantiyã ãpattiyo 
sattannam samathãnam tĩhi samathehi sammanti: siyã sammukhãvinayena 
ca patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca tinavatthărakena ca. 


Samathavaro nitthito sattamo. 

***** 
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7. PHAN Sự DÀN XẾP: 

1. Các tội vi phạm của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự xúc 
chạm thân thể của người nam nhiêm dục vọng được làm lâng dịu bởi bao 
nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? - Các tội vi phạm của vị tỳ khưu 
ni nhiêm dục vọng ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam nhiễm 
dục vọng được làm lâng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có 
thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

—(như trên)— 

2. Các tội vi phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng được 
làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? - Các tội vi 
phạm của vị ni sau khi yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng được làm lâng dịu bởi 
ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện 
diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với 
sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

Dứt phan Sự Dàn Xếp là thứ bảy. 

***** 
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8 . SAMUCCAYAVARO 

1. Avassută bhikkhunĩ avassutassa purisapuggalassa kãyasamsaggam 
sãdiyantĩ kati ãpattiyo ãpajjati? Avassutã bhikkhunĩ avassutassa 
purisapuggalassa kãyasamsaggam sãdiyantĩ tisso ãpattiyo ãpajjati: 
Adhakkhakam ubbhajãnumandalam gahanam sãdiyati ãpatti pãrãjikassa, 
ubbhakkhakam adhojãnumandalam gahanam sãdiyati ãpatti thullaccayassa, 
kãyapatibaddham gahanam sãdiyati ãpatti dukkatassa. Avassută bhikkhunĩ 
avassutassa purisapuggalassa kãyasamsaggam sãdiyantĩ imã tisso ãpattiyo 
ãpajjati. 


Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti, sattannam 
ãpattikkhandhãnam katĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã, channam 
ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthănehi samutthahanti, catunnam 
adhikaranãnam katamam adhikaranam, sattannam samathãnam katĩhi 
samathehi sammanti? 


Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: siyã sĩlavipattim 
siyã ãcãravipattim. Sattannam ãpattikkhandhãnam tĩhi ãpattikkhandhehi 
sangahĩtã: siyã pãrậjikãpattikkhandhena, siyã thullaccayãpattikkhandhena, 
siyã dukkatãpattikkhandhena. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena 
samutthãnena samutthahanti: kãyato ca cittato ca samutthahanti na vãcato. 
Catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. Sattannam samathãnam tĩhi 
samathehi sammanti: siyã sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã 
sammukhãvinayena ca tinavatthărakena ca. 


-pe- 


2. Dadhim vinnãpetvã bhunjantĩ kati ãpattiyo ãpajjati? Dadhim 
vinnãpetvã bhunjantĩ dve ãpattiyo ãpajjati: ‘Bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti 
ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pătidesanĩyassa. Dadhim 
viíĩnãpetvã bhunjantĩ imã dve ãpattiyo ãpajjati. 


Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti, sattannam 
ãpattikkhandhãnam katĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtă, channam 
ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthahanti, catunnam 
adhikaranãnam katamam adhikaranam, sattannam samathãnam katĩhi 
samathehi sammanti? 
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8 . PHAN Sự QUY TỤ: 

1 . Vị tỳ khưu ni nhiêm dục vọng trong khi ưng thuận sự xúc chạm thân 
thể của người nam nhiêm dục vọng vi phạm bao nhiêu tội? - Vị tỳ khưu ni 
nhiễm dục vọng trong khi ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người nam 
nhiêm dục vọng vi phạm ba tội: Vị ni ưng thuận sự nẳm lấy từ xương đòn (ở 
cổ) trở xuống từ đầu gối trở lên phạm tội pãrãjika; vị ni ưng thuận sự nấm 
lấy từ xương đòn (ở cổ) trở lên từ đầu gối trở xuống phạm tội thullaccaya; vị 
ni ưng thuận sự nẳm lấy vật được gẳn liền với thân phạm tội dukkata. Vị tỳ 
khưu ni nhiêm dục vọng trong khi ưng thuận sự xúc chạm thân thể của người 
nam nhiễm dục vọng vi phạm ba tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp? 


- Các tội ấy hên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào ba 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pãrãjika, có thể là nhóm tội 
thullaccaya, có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do một nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội: được sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. 
Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lẳng 
dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật 
với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


— (như trên) — 


2. Vị ni sau khi yêu cầu sữa đông, trong khi thọ dụng vi phạm bao nhiêu 
tội? - Vị ni sau khi yêu cầu sữa đông, trong khi thọ dụng vi phạm hai tội: Vị 
ni (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ thọ dụng’ rồi nhận lãnh phạm tội dukkata; mỗi một lần 
nuốt xuống, phạm tội pãtidesanĩya. Vị ni sau khi yêu cầu sữa đông, trong khi 
thọ dụng vi phạm hai tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lẳng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp? 
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3. Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam ekam vipattim bhajanti: 
ãcãravipattim. Sattannam ãpattikkhandhãnam dvĩhi ãpattikkhandhehi 
sangahĩtã: siyã pãtidesanĩyãpattikkhandhena, siyã dukkatãpattikkhandhena. 
Channam ãpattikkhandhãnam catuhi samutthãnehi samutthahanti: siyã 
kãyato samutthahanti na vãcato na cittato, siyã kãyato ca vãcato ca 
samutthahanti na cittato, siyã kãyato ca cittato ca samutthahanti na vãcato, 
siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthahanti. Catunnam adhikaranãnam 
ãpattãdhikaranam. Sattannam samathãnam tĩhi samathehi sammanti: siyã 
sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca 
tiọavatthărakena ca. 


Samuccayavaro nitthito atthamo. 


—00O00— 


9. KATTHAPANNATTIVARO 


9.1. PARAJIKAKANDO 

Yam tena bhagavatã jãnatã passatã arahatã sammãsambuddhena 
kãyasamsaggam sãdiyanapaccayã pãrãjikam kattha pannattarn, kam 
ãrabbha, kismim vatthusmim, -pe- kenãbhatan ti? 


1. Yam tena bhagavatã jãnatã passată arahată sammãsambuddhena 
kãyasamsaggam sãdiyanapaccayã pãrãjikam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Sundarĩnandam bhikkhunim 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sundarĩnandã bhikkhunĩ avassutã 
avassutassa purisapuggalassa kãyasamsaggam sãdiyi, tasmim vatthusmim. 
Atthi tattha pannatti anupannatti anuppannapannattĩ ti? Ekã pannatti, 
anupaníìatti anuppannapannatti tasmim natthi. Sabbatthapannatti 
padesapannattĩ ti? Sabbattha pannatti. Sãdhãranapannatti asãdhãrana- 
pannattĩ ti? Asãdhãranapannatti. Ekatopannatti ubhatopannattĩ ti? 
Ekatopannatti. 
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3. - Các tội ấy liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư 
hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: có 
thể là nhóm tội pãtidesanĩya, có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do 
bốn nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân, không 
do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do khẩu, 
và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được 
làm lẳng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử 
Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


Dứt phan Sự Quy Tụ là thứ tám. 


—00O00— 


9. PHAN QUY ĐỊNH TẠI ĐÂU: 


9.1. CHƯƠNG PARAƠIKA : 

Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Dâng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pãrãjika do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể đã 
được quy định tại đâu? Liên quan đến ai? Về sự việc gì? -(như trên)— Do ai 
truyền đạt lại? 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều pãrãjika do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến 
ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Sundarĩnandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc 
ấy, tỳ khưu ni Sundarĩnandã nhiêm dục vọng đã ưng thuận sự xúc chạm thân 
thể của người nam nhiễm dục vọng. Ở đấy, có điều quy định, có điều quy 
định thêm, có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra không? - Ở đấy, có một 
điều quy định, không có điều quy định thêm và điều quy định khi (sự việc) 
chưa xảy ra. Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho 
khu vực? - Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. Là điều quy định chung (cho 
tỳ khưu và tỳ khưu ni), (hay) là điều quy định riêng? - Là điều quy định riêng 
(cho tỳ khưu ni). Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy 
định cho cả hai (hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni)? - Là điều quy định cho 
một (hội chúng). 
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Catunnam pãtimokkhuddesãnam katthogadham kattha pariyãpannan ti? 
Nidãnogadham nidãnapariyãpannam. Katamena uddesena uddesam 
ãgacchatĩ ti? Dutiyena uddesena uddesam ãgacchati. Catunnam vipattĩnam 
katamã vipattĩ ti? Sĩlavipatti. Sattannam ãpattikkhandhãnam katamo 
ãpattikkhandho ti? Pãrặjikãpattikkhandho. Channam ãpattisamutthãnãnam 
katĩhi samutthãnehi samutthãtĩ ti? Ekena samutthãnena samutthãti: kãyato 
ca cittato ca samutthãti na vãcato. — pe— Kenãbhatan ti? Paramparãbhatam. 


Upali dasako ceva —pe- pitakam tambapanniya ti. 


2. Vajjapaticchãdanapaccayã pãrặjikam kattha pannattan ti? Sãvatthiyam 
pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ jãnam pãrậjikam dhammam 
ajjhãpannam bhikkhunim nevattanã paticodesi na ganassa ãrocesi, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena 
samutthãnena samutthãti: dhuranikkhepe — pe— 


3. Yãva tatiyam samanubhãsanãya nappatinissajanapaccayã pãrặjikam 
kattha pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? 
Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã 
bhikkhunĩ samaggena sanghena ukkhittam arittham bhikkhum 
gaddhabãdhipubbam anuvatti, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: dhuranikkhepe 
-pe- 


4. Atthamam vatthum paripũranapaccayã pãrặjikam kattha pannattan ti? 
Sãvatthiyam pannattarn. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo atthamam 
vatthum paripũresum, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: dhuranikkhepe 
-pe- 


Parajika nitthita. 

***** 
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Được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào trong bốn cách 
đọc tụng giới bổn Pãtimokkha ? - Được gồm chung vào phần mở đầu, được 
tính vào phần mở đầu. Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng nào? - Được 
đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng thứ nhì. Là sự hư hỏng nào trong bốn sự 
hư hỏng? - Là sự hư hỏng về giới. Thuộc về nhóm tội nào trong bảy nhóm 
tội? - Thuộc về nhóm tội pãrãjika. Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh 
lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? - Điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội 
là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu, —(như trên)— Do ai truyền đạt 
lại? - Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị trưởng lão). 

Vị Upãli, luôn cả vị Dãsaka, —(nhưtrên)- Tạng Luật ở Tambapanni. 

2. Điều pãrãjika do duyên của việc che giấu lỗi lầm đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan 
đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Thullanandã dầu biết vị tỳ khưu ni vi phạm tội pãrãjika đã không tự chính 
mình khiển trách cũng đã không thông báo cho nhóm. - Có một điều quy 
định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: 
(như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. — (như trên)- 

3. Điều pãrãjika do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhâc nhở 
đến lần thứ ba đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành 
Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự 
việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã đã xu hướng theo tỳ khưu 
Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng (là vị) đã bị hội chúng hợp 
nhất phạt án treo. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều 
ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. 
— (như trên) - 

4. Điều pãrãjika do duyên của việc làm đủ sự việc thứ tám đã được quy 
định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, 
các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã làm đủ sự việc thứ tám. - Có một điều quy 
định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: 
(như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. — (như trên) — 

Dứt các điêu pãrãjika. 

***** 
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9. 2. SANGHADISESAKANDO 

1. Yam tena bhagavatã jãnatã passată arahatã sammãsambuddhena 
ussayavãdikãya 1 bhikkhuniyã atta 2 karanapaccayã sanghãdiseso kattha 
pannatto, kam ãrabbha, kismim vatthusmim, —pe- kenãbhatan ti? 


2. Yam tena bhagavatã jãnată passatã arahatã sammãsambuddhena 
ussayavãdikãya 1 bhikkhuniyã attakaranapaccayã sanghãdiseso kattha 
pannatto ti? Sãvatthiyam pannatto. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam 
bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ 
ussayavãdikã vihari, tasmim vatthusmim. Atthi tattha pannatti anupaníìatti 
anuppannapannattĩ ti? Ekã paíĩnatti, anupannatti anuppannapannatti 
tasmim natthi. Sabbatthapannatti padesapannattĩ ti? Sabbattha pannatti. 
Sãdhãranapannatti asãdhãranapannattĩ ti? Asãdhãranapannatti. 
Ekatopannatti ubhatopannattĩ ti? Ekatopannatti. Catunnam 
pãtimokkhuddesãnam katthogadham kattha pariyãpannan ti? 
Nidãnogadham nidãnapariyãpannam. Katamena uddesena uddesam 
ãgacchatĩ ti? Tatiyena uddesena uddesam ãgacchati. Catunnam vipattĩnam 
katamã vipattĩ ti? Sĩlavipatti. Sattannam ãpattikkhandhãnam katamo 
ãpattikkhandho ti? Sanghãdisesãpattikkhandho. Channam 
ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthãtĩ ti? Dvĩhi 
samutthãnena samutthãti: siyã kãyato ca vãcato ca samutthãti na cittato, siyã 
kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthãti. -pe- Kenãbhatan ti? 
Paramparãbhatam. 


Upali dasako ceva sonako siggavo tatha, 
moggaliputto ca pancamã ete jambusirivhaye. 

-pe- 

Ete nãgã mahãpannã vinayannũ maggakovidã, 
vinayam dĩpe pakãsesum pitakarn tambapanọiyã ti. 


3. Corim vutthãpanapaccayã sanghãdiseso kattha paíĩnatto ti? 
Sãvatthiyam pannatto. Kam ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã bhikkhunĩ corim vutthãpesi, 
tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam dvĩhi 
samutthãnehi samutthãti: siyã vãcato ca cittato ca samutthãti na kãyato, siyã 
kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthãti. —pe— 


1 usuyavadikaya - Sya. 


2 addam - Ma; attam - PTS. 
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9. 2. CHƯƠNG SANGHADISESA: 

1. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sanghãdisesa do duyên của việc thực hiện sự thưa kiện của vị 
tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp đã được quy định tại đâu? Liên quan 
đến ai? Về sự việc gì? -(như trên)- Do ai truyền đạt lại? 

2. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sanghãdisesa do duyên của việc thực hiện sự thưa kiện của vị 
tỳ khưu ni là người nói lời tranh chấp đã được quy định tại đâu? - Đã được 
quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni 
Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã đã 
sống là người nói lời tranh chấp. Ở đấy, có điều quy định, có điều quy định 
thêm, có điều quy định khi (sự việc) chưa xảy ra không? - Ở đấy, có một điều 
quy định, không có điều quy định thêm và điều quy định khi (sự việc) chưa 
xảy ra. Là điều quy định cho tất cả mọi nơi, (hay) là điều quy định cho khu 
vực? - Là điều quy định cho tất cả mọi nơi. Là điều quy định chung (cho tỳ 
khưu và tỳ khưu ni), (hay) là điều quy định riêng? - Là điều quy định riêng 
(cho tỳ khưu ni). Là điều quy định cho một (hội chúng), (hay) là điều quy 
định cho cả hai (hội chúng tỳ khưu và tỳ khưu ni)? - Là điều quy định cho 
một (hội chúng). Được gồm chung vào phần nào, được tính vào phần nào 
trong bốn cách đọc tụng giới bổn Pãtimokkha ? - Được gồm chung vào phần 
mở đầu, được tính vào phần mở đầu. Được đưa ra đọc tụng với phần đọc 
tụng nào? - Được đưa ra đọc tụng với phần đọc tụng thứ ba. Là sự hư hỏng 
nào trong bốn sự hư hỏng? - Là sự hư hỏng về giới. Thuộc về nhóm tội nào 
trong bảy nhóm tội? - Thuộc về nhóm tội sanghãdisesa. Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội? - Điều ấy sanh lên 
do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. -(như trên)- Do ai truyền đạt lại? - 
Được truyền đạt lại theo sự kế tục (của các vị trưởng lão). 

V/ Upãli, luôn cả vị Dãsaka, vị Sonaka, vị Siggava là tương tợ, với vị 
Moggalliputta là thứ năm, các vị này là ở đảo Jambu huy hoàng. 

- (như trên)— 

Những vị hàng đâu ấy có đại tuệ, là những vị thông Luật, rành rẽ về 
đường lối, đã phổ biến Tạng Luật ở hòn đảo Tambapanni. 

3. Do đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy trong khi biết trong 
khi thấy, điều sanghãdisesa do duyên của việc tiếp độ nữ đạo tặc đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ 
khưu ni Thullanandã đã tiếp độ nữ đạo tặc. - Có một điều quy định. - Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên 
do khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. 
— (như trên)— 
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4. Ekã gãmantaram gamanapaccayã sanghãdiseso kattha pannatto ti? 
Sãvatthiyam paníìatto. Kam ãrabbhã ti? Annataram bhikkhunim ãrabbha. 
Kismim vatthusmin ti? Annatarã bhikkhunĩ ekã gãmantaram gacchi, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti, tisso anupannattiyo. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: pathamapãrặjike 
-pe- 

5. Samaggena sanghena ukkhittam bhikkhunim dhammena vinayena 
satthusãsanena anapaloketvã kãrakasangham anannãya ganassa chandam 
osãranapaccayã sanghãdiseso kattha pannatto ti? Sãvatthiyam pannatto. 
Kam ãrabbhã ti? Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin 
ti? Thullanandã bhikkhunĩ samaggena sanghena ukkhittam bhikkhunim 
dhammena vinayena satthusãsanena anapaloketvã kãrakasangham 
anannãya ganassa chandam osãresi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. 
Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: 
dhuranikkhepe — pe— 

6. Avassutãya bhikkhuniyã avassutassa purisapuggalassa hatthato 
khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvă bhunjanapaccayã 
sanghãdiseso kattha pannatto ti? Sãvatthiyam pannatto. Kam ãrabbhã ti? 
Sundarĩnandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Sundarĩnandã 
bhikkhunĩ avassută avassutassa purisapuggalassa hatthato khãdanĩyampi 
bhojanĩyampi patiggahesi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: pathamapãrậjike 
-pe- 

7. ‘Kim te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto vã anavassuto vã yato 
tvam anavassută, inghayye yam te eso purisapuggalo deti khãdanĩyam vã 
bhojanĩyam vã, tam tvam sahatthă patiggahetvã khãda vã bhunja vã ’ti 
uyyojanapaccayã sanghãdiseso kattha pannatto ti? Sãvatthiyam pannatto. 
Kam ãrabbhã ti? Annataram bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? 
Aíìnatarã bhikkhunĩ ‘kim te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto vã 
anavassuto vã yato tvam anavassutã, inghayye yam te eso purisapuggalo deti 
khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã, tam tvam sahatthã patiggahetvã khãda vã 
bhunja vã ’ti uyyojesi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthãti: -pe- 

8. Kupitãya anattamanãya bhikkhuniyã 1 yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajanapaccayã sanghãdiseso kattha pannatto ti? Sãvatthiyam 
pannatto. Kam ãrabbhă ti? CandakãỊim bhikkhunim ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? CandakãỊĩ bhikkhunĩ kupitã anattamanã evam avaca: 
‘Buddham paccakkhãmi. Dhammam paccakkhãmi. Sangham paccakkhãmi. 
Sikkham paccakkhãmĩ ’ti, tasmim vatthusmim. Ekã paníìatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: dhuranikkhepe 
-pe- 


1 kupitaya bhikkhuniya - Sya, PTS. 
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4. Điều sanghãdisesa do duyên của việc đi vào trong làng một mình đã 
được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến 
ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, vị tỳ 
khưu ni nọ một mình đã đi vào trong làng. - Có một điều quy định, ba điều 
quy định thêm. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn 
sanh tội: (như) ở điêu pãrậịika thứ nhất. — (như trên) — 

5. Điều sanghãdisesa do duyên của việc phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị 
hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp theo Luật theo lời dạy của bậc 
Đạo Sư khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm 
đến ước muốn của nhóm đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại 
thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Thullanandã. 
Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã đã phục hồi cho vị 
tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp theo Luật theo 
lời dạy của bậc Đạo Sư khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và 
không quan tâm đến ước muốn của nhóm. - Có một điều quy định. - Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều 
buông bỏ trách nhiệm. — (như trên) — 


6. Điều sanghãdisesa do duyên của việc thọ thực của vị tỳ khưu ni nhiêm 
dục vọng sau khi tự tay thọ nhận vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của 
người nam nhiêm dục vọng đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định 
tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni 
Sundarĩnandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Sundarĩnandã 
nhiễm dục vọng đã tự tay thọ nhận vật thực từ tay của người nam nhiêm dục 
vọng. - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do một nguồn sanh tội: (như) ở điều pãĩ'ãjika thứ nhất. — (như trên) — 

7. Điều saĩìghãdisesa do duyên của việc xúi giục ràng: ‘Này ni sư, người 
đàn ông ấy nhiêm dục vọng hay không nhiêm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi 
ni sư không nhiêm dục vọng? Này ni sư, người đàn ông ấy dâng vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai 
hoặc ăn đi’ đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 
Liên quan đến ai? - Liên quan đến vị tỳ khưu ni nọ. Về sự việc gì? - Trong sự 
việc ấy, vị tỳ khưu ni nọ đã xúi giục rằng: ‘Này ni sư, người đàn ông ấy nhiêm 
dục vọng hay không nhiêm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư không 
nhiêm dục vọng? Này ni sư, người đàn ông ấy dâng vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đi.’ 
- Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba 
nguồn sanh tội: — (như trên)— 


8. Điều sanghãdỉsesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhâc 
nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu ni nổi giận, bất bình đã được quy định tại 
đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan 
đến tỳ khưu ni Candakãlĩ. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni 
Candakãlĩ nổi giận, bất bình đã nói như vầy: ‘Tôi lìa bỏ đức Phật, tôi lìa bỏ 
Giáo Pháp, tôi lìa bỏ Hội Chúng, tôi lìa bỏ việc học tập.’ - Có một điều quy 
định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: 
(như) ở điều buông bỏ trách nhiệm. - (như trên)- 
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9. Kismicideva 1 adhikarane paccãkatãya bhikkhuniyã 2 yãvatatiyam 
samanubhãsanãya nappatinissajanapaccayã sanghãdiseso kattha pannatto 
ti? Sãvatthiyam pannatto. Kam ãrabbhã ti? CandakãỊim bhikkhunim 
ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? CandakãỊĩ bhikkhunĩ kismicideva 
adhikarane paccãkatã kupitã anattamanã evam avaca: ‘Chandagãminiyo ca 
bhikkhuniyo, dosagãminiyo ca bhikkhuniyo, mohagãminiyo ca bhikkhuniyo, 
bhayagãminiyo ca bhikkhuniyo ’ti, tasmim vatthusmim. Ekã paíìnatti. 
Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: 
dhuranikkhepe — pe— 


10. Samsatthãnam bhikkhunĩnam yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajanapaccayã sanghãdiseso kattha pannatto ti? Sãvatthiyam 
pannatto. Kam ãrabbhã ti? Sambahulã bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim 
vatthusmin ti? Sambahulã bhikkhuniyo samsatthã viharimsu, tasmim 
vatthusmim. Ekã pannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena 
samutthãnena samutthãti: dhuranikkhepe — pe— 


11. ‘Samsatthãvayye tumhe viharatha. Mã tumhe nãnã viharathã ’ti 
uyyojentiyã yãvatatiyam samanubhãsanãya nappatinissajanapaccayã 
sanghãdiseso kattha pannatto ti? Sãvatthiyam pannatto. Kam ãrabbhã ti? 
Thullanandam bhikkhunim ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Thullanandã 
bhikkhunĩ ‘samsatthãvayye tumhe viharatha. Mã tumhe nãnã viharitthă ’ti 
uyyojesi, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthãti: dhuranikkhepe 
-pe- 


12. Dadhim vinnãpetvã bhunjanapaccayã pãtidesanĩyam kattha 
pannattan ti? Sãvatthiyam pannattam. Kam ãrabbhã ti? Chabbaggiyã 
bhikkhuniyo ãrabbha. Kismim vatthusmin ti? Chabbaggiyã bhikkhuniyo 
dadhim vinnãpetvã bhunjimsu, tasmim vatthusmim. Ekã pannatti, ekã 
anupannatti. Channam ãpattisamutthãnãnam catuhi samutthãnehi 
samutthãti: — pe— 

Katthapannattivãro nitthito pathamo. 

***** 


1 kismincideva - Ma, Sya, PTS. 


2 pacchakataya kupitaya bhikkhuniya - Sya. 
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9. Điều sanghãdỉsesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhâc 
nhở đến lần thứ ba của vị tỳ khưu ni bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó 
đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan 
đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni Candakãlĩ. Về sự việc gì? - Trong sự việc 
ấy, tỳ khưu ni Candakãlĩ khi bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó rồi nổi 
giận, bất bình và đã nói như vầy: ‘Các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì thương, các 
tỳ khưu ni có sự thiên vị vì ghét, các tỳ khưu ni có sự thiên vị vì si mê, các tỳ 
khưu ni có sự thiên vị vì sợ hãi.’ - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn 
sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ 
trách nhiệm. — (như trên)— 


10. Điều sanghãdisesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhâc 
nhở đến lần thứ ba của các tỳ khưu ni sống thân cận (với thế tục) đã được 
quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - 
Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu ni. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, nhiều vị 
tỳ khưu ni đã sống thân cận (với thế tục). - Có một điều quy định. - Trong 
sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (như) ở điều 
buông bỏ trách nhiệm. — (như trên) — 


11. Điều sanghãdỉsesa do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhâc 
nhở đến lần thứ ba của vị ni xúi giục ràng: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống 
thân cận, các vị chớ có sống cách khác’ đã được quy định tại đâu? - Đã được 
quy định tại thành Sãvatthi. Liên quan đến ai? - Liên quan đến tỳ khưu ni 
Thullanandã. Về sự việc gì? - Trong sự việc ấy, tỳ khưu ni Thullanandã đã 
xúi giục rằng: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống cách 
khác.’ - Có một điều quy định. - Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên 
do một nguồn sanh tội: (như) ở điều buông bỏ trách nhiệm, -(nhưtrên)- 

12. Điều pãtidesanĩya do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã 
yêu cầu đã được quy định tại đâu? - Đã được quy định tại thành Sãvatthi. 
Liên quan đến ai? - Liên quan đến các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư. Về sự việc 
gì? - Trong sự việc ấy, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đã yêu cầu sữa đông rồi 
thọ dụng. - Có một điều quy định, có một điều quy định thêm. - Trong sáu 
nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do bốn nguồn sanh tội: — (như trên) — 

Dứt phan Quy Định Tại Đâu là thứ nhất. 

***** 
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10. KATAPATTIVARO 

10. 1 . PÃRÃJIKAKANDO 

• • 

1. Kãyasamsaggam sãdiyanapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? 
Kãyasamsaggam sãdiyanapaccayã panca ãpattiyo ãpajjati: Avassutã 
bhikkhunĩ avassutassa purisapuggalassa adhakkhakam ubbhajãnumandalam 
gahanam sãdiyati ãpatti pãrậjikassa, bhikkhu kãyena kãyam ãmasati ãpatti 
sanghãdisesassa, kãyena kãyapatibaddham ãmasati ãpatti thullaccayassa, 
kãyapatibaddhena kãyapatibaddham ãmasati ãpatti dukkatassa, 
angulipatodake pãcittiyam. Kãyasamsaggam sãdiyanapaccayã imã panca 
ãpattiyo ãpajjati. 


2. Vajjapaticchãdanapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? 
Vajjapaticchãdanapaccayã catasso ãpattiyo ãpajjati: Bhikkhunĩ jãnam 
pãrãjikam dhammam 1 paticchãdeti ãpatti pãrậịikassa, vematikã paticchãdeti 
ãpatti thullaccayassa, bhikkhu sanghãdisesam paticchãdeti ãpatti 
pãcittiyassa, ãcãravipattim paticchãdeti ãpatti dukkatassa. 
Vajjapaticchãdanapaccayã imã catasso ãpattiyo ãpajjati. 


3. Yãvatatiyam samanubhãsanãya nappatinissajanapaccayã kati ãpattiyo 
ãpajjati? Yãvatatiyam samanubhãsanãya nappatinissajanapaccayã panca 
ãpattiyo ãpajjati: Ukkhittãnuvattikã bhikkhunĩ yãvatatiyam 

samanubhãsanãya nappatinissajjati, íìattiyã dukkatam, dvĩhi kammavãcãhi 
thullaccayã, kammavãcãpariyosãne ãpatti pãrặjikassa, bhedakãnuvattikã 
bhikkhunĩ yãvatatiyam samanubhãsanãya nappatinissajjati ãpatti 
sanghãdisesassa, pãpikãya ditthiyã yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajjati ãpatti pãcittiyassa. Yãva tatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajanapaccayã imã panca ãpattiyo ãpajjati. 


4. Atthamam vatthum paripũranapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? 
Atthamam vatthum paripũranapaccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: Purisena 
‘itthannãmam gahanam ãgacchã ’ti 2 vuttã gacchati ãpatti dukkatassa, 
purisassa hatthapãsam okkantamatte ãpatti thullaccayassa, atthamam 
vatthum paripũreti ãpatti pãrãjikassa. Atthamam vatthum 
paripũranapaccayã imã tisso ãpattiyo ãpajjati. 

Pãrãjikã nitthitã. 

***** 


1 janaparajikam dhammam ajjhapanam - Sya. 

2 itthannãmam okãsam ăgacchã ti - Ma; itthannãmam ãgacchã ’ti - Syã. 
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10. PHAN BAO NHIÊU TỘI: 

10. 1 . CHƯƠNG PÃRÃJIKA: 

1. Do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể vi phạm bao nhiêu 
tội? - Do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể vi phạm năm tội: 
Vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự nẳm lấy từ xương đòn (ở cổ) trở 
xuống từ đầu gối trở lên của người nam nhiêm dục vọng phạm tội pãĩ'ãjika; 
vị tỳ khưu sờ vào thân (người nữ) bảng thân (vị ấy) phạm tội sanghãdisesa; 
vị (ni) dùng thân sờ vào vật được gẳn liền với thân (người nam) phạm 
thullaccaya; vị (ni) dùng vật được gẳn liền với thân sờ vào vật được gấn liền 
với thân (người nam) phạm tội dukkata; khi thọc lét bàng ngón tay phạm tội 
pãcừtiyaP Do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể vi phạm năm 
tội này. 

2. Do duyên của việc che giấu lỗi lầm vi phạm bao nhiêu tội? - Do duyên 
của việc che giấu lỗi lầm vi phạm bốn tội: Vị tỳ khưu ni biết (vị tỳ khưu ni 
khác) vi phạm tội pãrãjika rồi che giấu phạm tội pãrãjika; vị (ni) có sự hoài 
nghi rồi che giấu phạm tội thullaccaya; vị tỳ khưu che giấu tội saĩìghãdisesa 
phạm tội pãcừtiya; 1 vị (ni) che giấu sự hư hỏng về hạnh kiểm phạm tội 
dukkata. Do duyên của việc che giấu lỗi lầm vi phạm bốn tội này. 

3. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần thứ ba vi 
phạm bao nhiêu tội? - Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở 
đến lần thứ ba vi phạm năm tội: Vị tỳ khưu ni là người xu hướng theo kẻ bị 
phạt án treo không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, do lời đề nghị 
phạm tội dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự phạm các tội 
thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự phạm tội pãĩ'ãjika; vị tỳ 
khưu ni là người xu hướng theo kẻ chia rẽ (hội chúng) không chịu dứt bỏ với 
sự nhắc nhở đến lần thứ ba phạm tội sanghãdisesa; vị không chịu dứt bỏ tà 
kiến ác với sự nhâc nhở đến lần thứ ba phạm tội pãcừtiya. Do duyên của việc 
không chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba vi phạm năm tội này. 

4. Do duyên của việc làm đầy đủ sự việc thứ tám vi phạm bao nhiêu tội? - 
Do duyên của việc làm đầy đủ sự việc thứ tám vi phạm ba tội: Khi được người 
nam nói rằng: ‘Hãy đi đến chỗ tên như vầy/ vị ni đi đến (nơi hẹn) phạm tội 
dukkata; khi đã vào ở trong tầm tay của người nam, phạm tội thullaccaya; vị 
ni làm đầy đủ sự việc thứ tám phạm tội pãrãjika. Do duyên của việc làm đầy 
đủ sự việc thứ tám vi phạm ba tội này. 

Dứt các điêu pãrãjika. 

***** 


1 Đúng ra phải ghi là ‘vị tỳ khun ni’ thay vì ‘vị tỳ khưu’ (ND). 
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10. 2 . SANGHADISESAKANDO 

• • 

1. Ussayavãdikã 1 bhikkhunĩ attakaranapaccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: 
Ekassa ãroceti ãpatti dukkatassa, dutiyassa ãroceti ãpatti thullaccayassa, 
attapariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 


2. Corim vutthãpanapaccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: Nattiyã dukkatam, 
dvĩhi kammavãcãhi thullaccayã, kammavãcãpariyosãne ãpatti 
sanghãdisesassa. 


3- Ekã gãmantaram gamanapaccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: Gacchati 
ãpatti dukkatassa, pathamam pãdam parikkhepam atikkãmeti ãpatti 
thullaccayassa, dutiyam pãdam atikkãmeti ãpatti sanghãdisesassa. 


4. Samaggena sanghena ukkhittam bhikkhunim dhammena vinayena 
satthusãsanena anapaloketvã kãrakasangham anannãya ganassa chandam 
osãranapaccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: Nattiyã dukkatam, dvĩhi 
kammavãcãhi thullaccayã, kammavãcãpariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 


5. Avassutã bhikkhunĩ avassutassa purisapuggalassa hatthato 
khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvã bhunjanapaccayã tisso 
ãpattiyo ãpajjati: ‘Khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti ãpatti 
thullaccayassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti sanghãdisesassa, 
udakadantaponam patiganhãti ãpatti dukkatassa. 


6. ‘Kim te ayye eso purisapuggalo karissati avassuto vã anavassuto vã yato 
tvam anavassutã, inghayye yam te eso purisapuggalo deti khãdanĩyam vã 
bhojanĩyam vã, tam tvam sahatthă patiggahetvă khãda vã bhunja vã ’ti 
uyycỹanapaccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: Tassã vacanena ‘khãdissãmi 
bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti 
thullaccayassa, bhojanapariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 


7. Kupitã bhikkhunĩ yãvatatiyam samanubhãsanãya nappatinissajana- 
paccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: Nattiyã dukkatam, dvĩhi kammavãcãhi 
thullaccayã, kammavãcãpariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 

8. Kismicideva adhikarane paccãkată bhikkhunĩ 2 yãvatatiyam 
samanubhãsanãya nappatinissajanapaccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: Nattiyã 
dukkatam, dvĩhi kammavãcãhi thullaccayã, kammavãcãpariyosãne ãpatti 
sanghãdisesassa. 


1 usuyavadika - Sya. 


2 pacchakata kupita bhikkhum - Sya. 
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10. 2 . CHƯƠNG SANGHADISESA: 

1. Do duyên của việc thực hiện sự thưa kiện, vị tỳ khưu ni là người nói lời 
tranh chấp vi phạm ba tội: Nói với người thứ nhất phạm tội dukkata; nói với 
người thứ nhì phạm tội thullaccaya; vào lúc kết thúc vụ xử án, phạm tội 
sanghãdisesa. 

2. Do duyên của việc tiếp độ nữ đạo tặc vi phạm ba tội: Do lời đề nghị, 
phạm tội dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự, phạm các tội 
thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội sanghãdisesa. 

3. Do duyên của việc đi vào trong làng một mình vi phạm ba tội: Vị ni đi, 
phạm tội dukkata; vượt qua hàng rào bước thứ nhất, phạm tội thullaccaya; 
vượt qua bước thứ nhì, phạm tội sanghãdisesa. 

4. Do duyên của việc phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất 
phạt án treo theo Pháp theo Luật theo lời dạy của bậc Đạo Sư, khi chưa xin 
phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của 
nhóm vi phạm ba tội: Do lời đề nghị, phạm tội dukkata; do hai lời tuyên 
ngôn của hành sự, phạm các tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn 
hành sự, phạm tội saĩìghãdisesa. 

5. Do duyên của việc thọ thực, vị tỳ khưu ni nhiêm dục vọng sau khi tự tay 
thọ nhận vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của người nam nhiêm dục 
vọng vi phạm ba tội: Vị ni (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ nhận 
phạm tội thullaccaya; mỗi một lần nuốt xuống, phạm tội sanghãdisesa; vị ni 
thọ nhận nước và tăm xỉa răng phạm tội dukkata. 


6. Do duyên của việc xúi giục ràng: ‘Này ni sư, người đàn ông ấy nhiêm 
dục vọng hay không nhiêm dục vọng thì sẽ làm gì ni sư khi ni sư không 
nhiêm dục vọng? Này ni sư, người đàn ông ấy dâng vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm nào đến ni sư, ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ấy rồi nhai hoặc ăn đi’ vi 
phạm ba tội: Do lời nói của vị ni ấy, vị ni kia (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ 
rồi thọ nhận, (vị ni xúi giục) phạm tội dukkata; mỗi một lần (vị ni kia) nuốt 
xuống, (vị ni xúi giục) phạm tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt bữa ăn, (vị ni 
xúi giục) phạm tội saĩìghãdisesa. 

7. Do duyên của việc không chịu dút bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, vị 
tỳ khưu ni nổi giận vi phạm ba tội: Do lời đề nghị, phạm tội dukkata; do hai 
lời tuyên ngôn của hành sự, phạm các tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt 
tuyên ngôn hành sự, phạm tội saĩìghãdisesa. 

8. Khi bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó, do duyên của việc không 
chịu dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần thứ ba, vị tỳ khưu ni vi phạm ba tội: Do 
lời đề nghị, phạm tội dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự, phạm các 
tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội 
sanghãdisesa. 
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9. Samsatthã bhikkhunĩ yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajanapaccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: Nattiyã dukkatam, dvĩhi 
kammavãcãhi thullaccayã, kammavãcãpariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. 


10. ‘Samsatthãvayye tumhe viharatha. Mã tumhe nãnã viharitthã ’ti 
uyycỹentĩ yãvatatiyam samanubhãsanãya nappatinissajanapaccayã tisso 
ãpattiyo ãpajjati: Nattiyã dukkatam, dvĩhi kammavãcãhi thullaccayã, 
kammavãcãpariyosãne ãpatti sanghãdisesassa. — pe- 

Dasasanghãdisesã nitthitã. 


Yatha hettha tathã vittharetabba, 
paccayameva nãnãkaranam. 


***** 


11. Dadhim vinnãpetvã bhunjanapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? Dadhim 
vinnãpetvã bhunjanapaccayã dve ãpattiyo ãpajjati: ‘Khãdissãmi bhunjissãmĩ 
’ti patiganhãti 1 ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãtidesanĩyassa. 
Dadhim vinnãpetvã bhunjanapaccayã imã dve ãpattiyo ãpajjati. 


Katãpattivaro nitthito dutiyo. 


—00O00— 


1 ‘bhunjissann ’ti patigaụhati - Ma, Sya. 
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9. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần thứ ba, 
các tỳ khưu ni thân cận (với thế tục) vi phạm ba tội: Do lời đề nghị, phạm tội 
dukkata; do hai lời tuyên ngôn của hành sự, phạm các tội thullaccaya; vào 
lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự, phạm tội sanghãdisesa. 


10. Do duyên của việc không chịu dứt bỏ với sự nhâc nhở đến lần thứ ba, 
vị ni xúi giục rằng: ‘Này các ni sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sống 
cách khác’ vi phạm ba tội: Do lời đề nghị, phạm tội dukkata; do hai lời tuyên 
ngôn của hành sự, phạm các tội thullaccaya; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn 
hành sự, phạm tội sanghãdisesa. — (như trên) — 

Dứt mười điêu sanghãdisesa. 


Nên được phân tích chi tiết theo như phân dưới , 1 
riêng phân nguyên nhân là có sự khác biệt. 


***** 


11. Do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu vi phạm bao 
nhiêu tội? - Do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu vi 
phạm hai tội: Vị ni (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi nhận lãnh phạm tội 
dukkata; mỗi một lần nuốt xuống, phạm tội pãtidesanĩya. Do duyên của việc 
thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu vi phạm hai tội này. 


Dứt phân Bao Nhiêu Tội là thứ nhì. 

—00O00— 


1 Có lẽ vào thời ấy, các phần đã đọc xong được đặt ở dưới thấp nên mới ghi là ‘theo như phần 
dưới;’ còn theo cách đọc hiện nay, thì phải ghi là ‘theo như phần trên’ mới hợp lý (ND). 
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11. VIPATTIVARO 

1. Kãyasamsaggam sãdiyanapaccayã ãpattiyo catunnam vipattĩnam kati 
vipattiyo bhajanti? Kãyasamsaggam sãdiyanapaccayã ãpattiyo catunnam 
vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: siyã sĩlavipattim, siyã ãcãravipattim. 


-pe- 


2. Dadhim vinnãpetvã bhunjanappaccayã ãpattiyo catunnam vipattĩnam 
kati vipattiyo bhajanti? Dadhim vinnãpetvã bhunjanapaccayã ãpattiyo 
catunnam vipattĩnam ekam vipattim bhajanti: ãcãravipattim. 

Vipattivãro nitthito tatiyo. 

—ooOoo— 


12. SANGAHAVARO 

1. Kãyasamsaggam sãdiyanapaccayã ãpattiyo sattannam 
ãpattikkhandhãnam katĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã? Kãyasamsaggam 
sãdiyanapaccayã ãpattiyo sattannam ãpattikkhandhãnam pancahi 
ãpattikkhandhehi sangahĩtã: siyã pãrậjikãpattikkhandhena, siyã 
sanghãdisesãpattikkhandhena, siyã thullaccayãpattikkhandhena, siyã 
pãcittiyãpattikkhandhena, siyã dukkatãpattikkhandhena. 

-pe- 

2. Dadhim vinnãpetvã bhunjanapaccayã ãpattiyo sattannam 
ãpattikkhandhãnam katĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã? Dadhim vinnãpetvã 
bhunjanapaccayã ãpattiyo sattannam ãpattikkhandhãnam dvĩhi 
ãpattikkhandhehi sangahĩtã: siyã pãtidesanĩyãpattikkhandhena, siyã 
dukkatãpattikkhandhena. 

Sangahavãro nitthito catuttho. 

—00O00-- 
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11. PHAN Sự Hư HỎNG: 


1. Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể liên 
hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? - Các tội vi phạm do 
duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể liên hệ với hai sự hư hỏng 
trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về 
hạnh kiểm. 

—(như trên)— 

2. Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu 
cầu hên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? - Các tội vi 
phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu liên hệ với 
một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về hạnh kiểm. 

Dứt phan Sự Hư Hỏng là thứ ba. 

—ooOoo— 


12. PHAN Sự TỔNG HỢP: 


1. Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể 
được tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? - Các tội vi 
phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể được tổng hợp vào 
năm nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pãrãjika, có thể là 
nhóm tội saĩìghãdisesa, có thể là nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội 
pãcừtiya, có thể là nhóm tội dukkata. 

—(như trên)— 

2. Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu 
cầu được tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? - Các tội vi 
phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu được tổng hợp 
vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pãtidesanĩya, có thể 
là nhóm tội dukkata. 

Dứt phân Sự Tông Hợp là thứ tư. 

—ooOoo— 
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13. SAMUTTHANAVARO 

1. Kãyasamsaggam sãdiyanapaccayã ãpattiyo Channam 
ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthănehi samutthahanti? Kãyasamsaggam 
sãdiyanapaccayã ãpattiyo channam ãpattisamutthãnãnam ekena sam- 
utthănena samutthahanti: kãyato ca cittato ca samutthahanti na vãcato. 

-pe- 

2. Dadhim vinnãpetvã bhunjanapaccayã ãpattiyo channam 
ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthahanti? Dadhim 
vinnãpetvã bhunjanapaccayã ãpattiyo channam ãpattisamutthãnãnam catuhi 
samutthãnehi samutthahanti: siyã kãyato samutthahanti na vãcato na 
cittato, siyã kãyato ca vãcato ca samutthahanti na cittato, siyã kãyato ca 
cittato ca samutthahanti na vãcato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca 
samutthahanti. 


Samutthanavaro nitthito pancamo. 

—00O00-- 


14. ADHIKARANAVARO 

1. Kãyasamsaggam sãdiyanapaccayã ãpattiyo catunnam adhikaranãnam 
katamam adhikaranam? Kãyasamsaggam sãdiyanapaccayã ãpattiyo 
catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. 


-pe- 


2. Dadhim vinnãpetvã bhunjanapaccayã ãpattiyo catunnam 
adhikaranãnam katamam adhikaranam? Dadhim vinnãpetvã bhunjana- 
paccayã ãpattiyo catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. 

Adhikaranavãro nitthito chattho. 

—00O00-- 
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13. PHAN NGUỒN SANH TỘI: 


1. Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể 
được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? - Các 
tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể được sanh lên 
do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: được sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu. 

—(như trên)— 

2. Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu 
cầu được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? - 
Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu được 
sanh lên do bốn nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: có thể sanh lên do 
thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không 
do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do 
thân, do khẩu, và do ý. 

Dứt phan Ngùôn Sanh Tội là thứ năm. 

—00O00— 


14. PHẮN Sự TRANH TỤNG: 

1. Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể là sự 
tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? - Các tội vi phạm do duyên của việc 
ưng thuận sự xúc chạm thân thể là sự tranh tụng hên quan đến tội trong bốn 
sự tranh tụng. 

—(như trên)— 

2. Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu 
cầu là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? - Tội vi phạm do duyên 
của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu là sự tranh tụng liên quan đến 
tội trong bốn sự tranh tụng. 

Dứt phan Sự Tranh Tụng là thứ sáu. 

—00O00— 
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15. SAMATHAVARO 

1. Kãyasamsaggam sãdiyanapaccayã ãpattiyo sattannam samathănam 
katĩhi samathehi sammanti? Kãyasamsaggam sãdiyanapaccayã ãpattiyo 
sattannam samathãnam tĩhi samathehi sammanti: siyã sammukhãvinayena 
ca patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 


-pe- 


2. Dadhim vinnãpetvã bhunjanapaccayã ãpattiyo sattannam samathãnam 
katĩhi samathehi sammanti? Dadhim vinnãpetvã bhunjanapaccayã ãpattiyo 
sattannam samathãnam tĩhi samathehi sammanti: siyã sammukhãvinayena 
ca patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 


Samathavaro nitthito sattamo. 

—00O00-- 
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15. PHAN Sự DÀN XẾP: 


1. Các tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể 
được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? - Các 
tội vi phạm do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể được làm lắng 
dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật 
với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

—(như trên)— 

2. Các tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu 
cầu được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? - 
Tội vi phạm do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu được 
làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử 
Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


Dứt phan Sự Dàn Xếp là thứ bảy. 

—00O00— 
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Bhikkhumvibhaúgo 


16. SAMUCCAYAVARO 

1. Kãyasamsaggam sãdiyanapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? Kãyamsaggam 
sãdiyanapaccayã panca ãpattiyo ãpajjati: Avassutã bhikkhunĩ avassutassa 
purisapuggalassa adhakkhakam ubbhajãnumandalam gahanam sãdiyati 
ãpatti pãrặjikassa, bhikkhu kãyena kãyam ãmasati ãpatti sanghãdisesassa, 
kãyena kãyapatibaddham ãmasati ãpatti thullaccayassa, kãyapatibaddhena 
kãyapatibaddham ãmasati ãpatti dukkatassa, angulipatodake pãcittiyam. 
Kãyasamsaggam sãdiyanapaccayã imã panca ãpattiyo ãpajjati. 


Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti, sattannam 
ãpattikkhandhãnam katĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtă, channam 
ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthahanti, catunnam 
adhikaranãnam katamam adhikaranam, sattannam samathãnam katĩhi 
samathehi sammanti? 


Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: siyã sĩlavipattim 
siyã ãcãravipattim. Sattannam ãpattikkhandhãnam pancahi 
ãpattikkhandhehi sangahĩtã: siyã pãrậjikãpattikkhandhena, siyã 

sanghãdisesãpattikkhandhena, siyã thullaccayãpattikkhandhena, siyã 
pãcittiyãpattikkhandhena, siyã dukkatãpattikkhandhena. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthahanti: kãyato ca citatto 
ca samutthahanti na vãcato. Catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. 
Sattannam samathãnam tĩhi samathehi sammanti: siyã sammukhãvinayena 
ca patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 


-pe- 


2. Dadhim vinnãpetvã bhunjanapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? Dadhim 
viíìnãpetvã bhunjanapaccayã dve ãpattiyo ãpajjati: ‘Bhunjissãmĩ ’ti 
patiganhãti ãpatti dukkatassa, ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãtidesanĩyassa. 
Dadhim vinnãpetvă bhunjantiyã imã dve ãpattiyo ãpajjati. 


Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti, sattannam 
ãpattikkhandhãnam katĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã, channam 
ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthahanti, catunnam 
adhikaranãnam katamam adhikaranam, sattannam samathãnam katĩhi 
samathehi sammanti? 
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16. PHAN Sự QUY TỤ: 

1. Do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể vi phạm bao nhiêu 
tội? - Do duyên của việc ưng thuận sự xúc chạm thân thể vi phạm năm tội: 
Vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng ưng thuận sự nẳm lấy từ xương đòn (ở cổ) trở 
xuống từ đầu gối trở lên của người nam nhiêm dục vọng phạm tội pãrãjika; 
vị tỳ khưu sờ vào thân (người nữ) bảng thân (vị ấy) phạm tội sanghãdisesa; 
dùng thân sờ vào vật được gẳn liền với thân phạm thullaccaya; dùng vật 
được gắn liền với thân sờ vào vật được gẳn liền với thân phạm tội dukkata; 
khi thọc lét bảng ngón tay phạm tội pãcừtiya. Do duyên của việc ưng thuận 
sự xúc chạm thân thể vi phạm năm tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp? 


- Các tội ấy hên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào năm 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pãrãjika, có thể là nhóm tội 
sanghãdisesa, có thể là nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội pãcừtiya, 
có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu 
nguồn sanh tội: được sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Là sự tranh 
tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba 
cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện 
và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


—(như trên)— 

2. Do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu vi phạm bao 
nhiêu tội? - Do duyên của việc thọ dụng sữa đông sau khi đã yêu cầu vi 
phạm hai tội: Vị ni (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ thọ dụng’ rồi nhận lãnh phạm tội 
dukkata; mỗi một lần nuốt xuống, phạm tội pãtidesanĩya. Vị ni sau khi yêu 
cầu sữa đông trong khi thọ dụng vi phạm hai tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lẳng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp? 
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Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam ekam vipattim bhajanti: ãcãravipattim. 
Sattannam ãpattikkhandhãnam dvĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã: siyã 
pãtidesanĩyãpattikkhandhena, siyã dukkatãpattikkhandhena. Channam 
ãpattisamutthãnãnam catuhi samutthãnehi samutthahanti: siyã kãyato 
samutthahanti na vãcato na cittato, siyã kãyato ca vãcato ca samutthahanti 
na cittato, siyã kãyato ca cittato ca samutthahanti na vãcato, siyã kãyato ca 
vãcato ca cittato ca samutthahanti. Catunnam adhikaranãnam 
ãpattãdhikaranam. Sattannam samathãnam tĩhi samathehi sammanti: siyã 
sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca 
tinavatthărakena cã ti. 


Samuccayavaro nitthito atthamo. 

Attha paccayavãrã nitthitã. 

***** 


TESAM ư 1)1) AN AM 

Kativãro ca vipattivãro ca sangahavãro 
samutthãnavãro ceva adhikaranavãro ca, 
samathavãro ca samuccayavãro ca ime satta vãrã 
ãdito pannattivãrena saha attha vãrã honti. 1 

***** 


Bhikkhunĩvibhange soỉasa mahãvãrã 2 nitthitã. 
Nitthito ca bhikkhunĩvibhango. 

—ooOoo— 


1 ima gathayo Ma, Sya, PTS potthakesu na dissante. 


2 mahabheda - PTS. 
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- Các tội ấy liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư 
hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: có 
thể là nhóm tội pãtidesanĩya, có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do 
bốn nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân, không 
do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể 
sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do khẩu, 
và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được 
làm lẳng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử 
Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

Dứt phan Sự Quy Tụ là thứ tám. 

Dứt Tám Phân ve Do Duyên. 

***** 


TÓM LƯỢC CÁC PHẤN NÀY: 

Phan bao nhiêu (tội), phan sự hư hỏng, và phan sự tổng hợp, luôn cả 
phan vê ngudn sanh tội, và phan sự tranh tụng, phan sự dàn xếp, và phan 
sự quy tụ, đây là bảy phan. Được bắt dầu bằng phan sự quy định là tám 
phan. 


***** 


Dứt Mười Sáu Phân Chính thuộc Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni. 
Và Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni được châm dứt. 

—ooOoo— 


303 




SAMUTTHANASISA- 

SẤNKHEPO 


SAM ƯỊỊIIANASSƯD DAN AM 

1. Aniccã sabbe sankhãrã 1 dukkhãnattã ca sankhată, 
nibbãnanceva pannatti anattã iti nicchayã. 

2. Buddhacande anuppanne buddhãdicce anuggate, 
tesam sabhăgadhammãnam nãmamattam na nãyati. 2 

3. Dukkaram vividham katvă pũrayitvãna pãramĩ, 3 
uppajjanti mahãvĩrã cakkhubhũtã sabrahmake. 

4. Te desayanti saddhammam dukkhahãnim sukhãvaham, 
angĩraso sakyamuni sabbabhũtãnukampako. 

5. Sabbasattuttamo sĩho pitake tĩni desayĩ, 
suttantam abhidhammanca vinayanca mahãgunam. 

6. Evam nĩyati saddhammo vinayo yadi titthati, 
ubhato ca vibhangãni khandhakã yã ca mãtikã. 

7. Mãlã suttaguneneva parivãrena ganthită, 
tasseva parivãrassa samutthãnam nayato 4 katam. 

8. Sambhedam nidãnancannam 5 sutte dissanti upari, 
tasmã sikkhe parivãram dhammakãmo supesalo ti. 

***** 

TERASASAMUTTHÃNÃNI 

• • 

9. Vibhange dvĩsu pannattam uddisanti uposathe, 
pavakkhãmi samutthãnam yathãnãyam sunãtha me. 

10. Pãrậjikam yam pathamam dutiyanca tato param, 
sancarittãnubhãsanca 6 atirekanca cĩvaram. 

11. Lomãni padaso dhammo bhũtam samvidhãnena ca, 7 
theyyadesanacorim ca ananunnãtãya 8 terasa. 

12. Terasete samutthãnanayã vinnũhi cintitã, 
ekekasmim samutthãne sadisã idha dissare. 

***** 


1 sabbasaủkhãrã - Syã. 

2 nãyati - Ma, PTS. 

3 pãrami - PTS. 

4 niyato - Ma, Syă, PTS, Sĩmu. 


5 sambhedanidãnancaníiam - Syã, PTS. 

6 sancarittãnu bhãsananca - Ma, PTS. 

7 bhũtasamvidhãnena ca - Syă, PTS. 

8 ananuníĩãya - Syă. 
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TÓM TẮT 

CÁC ĐẦU ĐÊ CỬA NGƯÔN SANH TỘI: 


TÓM LƯỢC VÊ NGUÔN SANH TỘI: 

1. Tăt cả các hành là vô thường, khố và vô ngã được tạo hợp (do 
duyên). Và chính Niết Bàn là điêu khái niệm, được khẳng định là ‘vô ngã.’ 

2. Khi đức Phật, ví như mặt trăng, còn chưa xuăt hiện, khi đức Phật, ví 
tợ mặt trời, còn chưa hiện khởi, văn đê tên gọi của các Pháp có tính chất 
chung ấy không được bỉet đêh. 

3. Sau khi đã thực hành khổ hạnh nhiêu loại, sau khi làm đủ đây các 
pháp toàn hảo, các đấng Đại Hùng chứng thực Pháp nhãn xuăt hiện ở cõi 
có các Phạm Thiên. 

4. Các vị giảng giải Chánh Pháp có sự chăm dứt khổ, đem lại an lạc. Bậc 
Hiên Trí dòng Sakya, hiệu Angĩrasa, là bậc thương tưởng tất cả chúng 
sanh. 

5. Đăng sư tử, bậc Toi Thượng của tất cả các loài đã thuyết giảng Tam 
Tạng gồm có Kinh, Vỉ Diệu Pháp, và Luật có đức tính vĩ đại. 

6. Như vậy Chánh Pháp được lưu truỳên nếu Luật còn tồn tại, và cả hai 
bộ Phân Tích, bộ Hợp Phan, và các tiêu đê. 

7. Vòng hoa được kết lại chính là nhờ vào sợi chỉ, tức là bộ Tập Yêu. Vê 
chính bộ Tập Yếu ăy, ngudn sanh tội được xác định. 

8 . Phan phân tích và phan duyên khởi được trình bày lôĩ khác trong 
giới bôh ở trên; bởi thế vị thuần thiện mêh. Pháp nên học tập bộ Tập Yêu 
này. 


***** 


MƯỜI BA NGUỒN SANH TỘI: 


9. Vào lễ Uposatha, các vị đọc tụng điêu quy định ở hai bổn Phân Tích, 
còn tôi sẽ nói ve ngudn sanh tội đúng theo hệ thông, xin hãy lắng nghe tôi: 

10. Điêu pãrãjika thứ nhất, và điêu thứ nhì là khác với đĩêu ấy, việc làm 
mai mõi, và sự nhắc nhở, và phan y phụ trội. 

11. Các lông cừu, Pháp theo từng câu, sự thực chứng, và với sự hẹn 
trước, đạo tặc, sự thuyết giảng, và nữ đạo tặc, và với sự không cho phép là 
mười ba.' 

12. Mười ba phương thức ve ngudn sanh tội này đã được suy nghĩ bởi 
các bậc hiểu biết, về mỗi một ngudn sanh tội được trình bày ở đây là như 
nhau. 

***** 


1 Do ba cửa thân khẩu ý có được sáu nguồn sanh tội. Các điều học có nguồn sanh tội giống 
nhau đã được phân loại thành 13 nhóm. Chúng tôi đã thêm từ trong ngoặc đơn ở bài kệ đê’ 
dê nhận ra điều học có liên quan, về việc này, Chú Giải Sư Buddhaghosa có giải thích rõ hơn 
về các điều học và ở bản dịch tiếng Anh cô I.B. Horner có ghi tên điều học và số thứ tự (ND). 
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Samutthanasisasankhepo 


pathamaparajikasamuịthãnam 

13. Methunam sukkasamsaggo aniyată pathamikã, 
pubbũpaparipãcitã raho bhikkhuniyã saha. 

14. Sabhojane raho ceva 1 aủgulĩ udake hasam, 
pahãre uggire dve ca 2 tepannãsã ca sekhiyã. 

15. Adhakkhakagãmavassutã 3 talamatthanca suddhikã, 
vassam vutthã ca ovãdam nãnubandhe pavattinim. 

16. Chasattati imã sikkhã kãyamãnasikã katã, 

sabbe ekasamutthãnã pathamam pãrặjikam yathã. 

Pathamapãrãiikasamutthãnam nitthitam. 

***** 

DUTIYAPÃRÃJIKA SAMUTTHÃNAM 

17. Adinnam viggahuttarim 4 dutthullam attakămatã, 5 
amũlã annabhãgiyã aniyatã dutiyikã. 

18. Acchinde parinãmane musã omasa pesunã, 
dutthullã pathavim khane 6 bhũtam aíìnãya ựjjhãpe. 

19. Nikkaddhanam sincananca ãmisahetu bhuttãvĩ, 
ehi anãdarĩ bhimsã apanidhe ca jĩvitam. 

20. Jãnam sappãnakam kammam ũnena samvãsanãsanã, 7 
sahadhammikam vilekhã va moho amũlakena ca. 

21. Kukkuccam dhammikam cĩvaram 8 parinãmeyya puggale, 
kim te akãlam acchinde duggahĩta 9 nirayena ca. 

22. Ganam vibhangam dubbalam kathinãphãsupassayam, 10 
akkosacandi maccharĩ gabbhinĩ ca pãyantiyã. 

23. Dve vassam 11 sikkhã sanghena tayo ceva gihĩgată, 
kumãrĩbhũtã tisso ca ũnadvãdasasammatã. 

24. Alam tãva sokãvassam 12 chandã anuvassã ca dve, 
sikkhãpadã sattatime samutthănã tikã katã. 

25. Kãyacittena na vãcã vãcãcittam na kãyikam, 13 
tĩhi dvãrehi jãyanti pãrậjikam dutiyam yathă. 

Dutiya pãrãiikasamutthãnam nitthitam. 

***** 


1 raho dve ca - Ma, Syã, PTS. 

2 uggire ceva - Ma, Syã, PTS. 

3 adhakkhagămãvassutã - Ma, Syã; 
adhakkhakam gãm’-avassutã - PTS. 

4 viggahuttari - Ma. 

5 attakãminam - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 

6 pathavĩkhane - Ma, Syã. 

7 ũnasamvãsanãsanã Ma, Syã, PTS. 


8 dhammikam cĩvaram datvã - Ma; 
dhammikam datvã - Syã; 
dhammakam datvã - PTS. 

9 duggahĩ - Ma; duggahi - Syă, PTS. 

10 kathinaphãsupassayam - Syã, PTS. 

11 dvẽ vassã - Sya, PTS. 

12 sokãvãsam - Ma, PTS. 

13 vãcãcittã na kãyikã - Syã. 
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NGUÔN SANH TỘI CỦA ĐIÊU PARAJIKA THỨ NHẨT: 

13. Việc đôi lứa, tinh dịch, việc xúc chạm, đĩêu aniyata thứ nhăt, (tỳ 
khưu) đêh ngụ trước, được môi giới, chỗ kín đáo cùng với tỳ khưu ni. 

14. Có hai vợ chong, và luôn cả chô kín đáo, ngón tay (thọc lét), giỡn 
trong nước, và hai đĩêu về cú đánh, ve giá tay (dọa đánh), và năm mươi ba 
học pháp. 

15. Dưới xương đòn (ở cô), (vào) làng, từ người nam nhiễm dục, và 
lòng bàn tay, gậy ngắn, làm sạch sẽ (bằng nước), đã trải qua mùa (an cư) 
mưa, và việc giáo giới, vị không hau cận ni sư tê'độ. 

16. Bảy mươi sáu đĩêu học này được làm do thân và do ý, tăt cả có một 
ngudn sanh tội giống như đĩêu Pãrãjika Thứ Nhất. 

Dứt Ngùôn Sanh Tội của điêu Pãrãjika Thứ Nhất. 

***** 

NGUÔN SANH TỘI CỦA ĐIÊU PÃRÃJIKA THỨ NHÌ: 

17. Vật chưa cho, đoạt mạng, pháp thượng nhân, nói thô tục, tình dục 
cho bản thân, (cáo tội) không nguyên cớ, có quan hệ khác biệt, đĩêu băt định 
thứ nhì. 

18. Giật lại (y đã cho), thuyết phục dâng (bản thân), nói dôĩ, lời mắng 
nhiếc, đâm thọc, (nói) tộixău, đào đất, (hại) thảo mộc, nói tránh né, vị phàn 
nàn. 

19. Lôi kéo ra, và việc tưới nước, vì nguyên nhân lợi lộc, (mời) vị đã ăn 
xong, ‘hãy đêh,’xem thường, gầy sợ hãi, thu giấu, và (hại) mạng sông. 

20. Trong khi biết nước có sinh vật, (khơi lại) hành sự, chưa đủ (hai 
mươi tuổi), việc cộng trú (vị án treo), việc (sa di) trục xuăt, theo Pháp, luôn 
cả sự chê bai (Luật), (giả vờ) ngu dốt, và (bôi nhọ) không nguyên cớ. 

21. (Gây ) nôi nghi hoặc, (chê hành sự) đúng Pháp, (thuận cho) y (roi 
phê phán), thuyết phục dâng cá nhân, làm gì được (ni sư), (y) ngoại thời, 
giật lại (y), (phàn nàn) vì hiểu sai, và (nguyền rủa ve) địa ngục. 

22. (Cản trở y) của nhóm, (ngăn cản) việc phân chia, (mong mỏi) không 
chắc chắn, (thâu hoi) Kathina, (vị cốý) quấy ray, (lôi ra khỏi) ni viện, mắng 
nhiếc (vị tỳ khưu), bị kích động (mắng nhiếc), bỏn xẻn (gia đình), người sản 
phụ, và vị còn cho bú. 

23. (Chưa thực hành) hai năm, việc học tập, do hội chúng, luôn cả ba 
đĩêu về người nữ đã kết hôn, và thiêu nữ có ba đĩêu, chưa đủ mười hai 
năm, chưa được sự chăp thuận. 

24. Chưa phải lúc (tiếp độ), (nhẫn tâm) gây sau khố, sự thỏa thuận, và 
hai vị một năm. Bảy mươi đĩêu học này được thực hiện do ba ngudn: 

25. Do thân và ý không do khẩu, khẩu và ý không liên quan thân, được 
sanh từ ba cửa, giông như đĩêu Pãrãịika Thứ Nhì. 

Dứt Ngùôn Sanh Tội của điêu Pãrãjika Thứ Nhì. 

***** 
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Vinayapỉtake ParivarapaỊi 1 


Samutthanasisasankhepo 


SAN CARITTASAMUTTHÃNAM 

26. Sancari kuti vihãro dhovananca patiggaho, 
vinnattuttari abhihatthum ubhinnam dũtakena ca. 

27. Kosiya suddha dvebhãgã chabbassãni nisĩdanam, 
rincanti rũpikã ceva ubho nãnappakãrakã. 

28. ũna bandhana vassikã suttam vikappanena ca, 
dvãra dãna sibbanĩ 1 ca pũvapaccaya joti ca. 

29. Ratanam sũci manco ca tũlam nisĩdanam kandu ca, 
vassikã va sugatena vinnatti annam cetãpanã. 

30. Dve saiìghikã mahậjanĩ 2 dve puggalã lahukã garu, 
dve vighãsã sãtikã ca samanacĩvarena ca. 

31. Samapannãsime dhammã chahi thãnehi jãyare, 
kãyato na vãcãcittã vãcato na kãyamanã. 

32. Kãyavãcã na cittato’’ kãyacittã na vãcato, 4 
vãcã cittã na kãyena tĩhi dvãrehi 5 jãyare, 
cha samutthãnikã cete 6 sancarittena sãdisã. 

Sancarittasamutthãnam nitthitam. 

***** 

SAMANUBHÃSANA SAMƯỊTIIẢNAM 

33. Bhedãnuvattadubbaca dũsa dutthulla ditthi ca, 
chandam ujjagghikã dve ca dve ca saddã na byãhare. 

34. Chamã nĩcãsane thãnam pacchato uppathena ca, 
vajjãnuvattigahanã osãre paccãcikkhanã. 

35. Kismim samsatthã dve vadhĩ visibbe dukkhitãya ca, 
puna samsatthã na vũpasame ãrãmanca pavãranã. 

36. Anvaddhamãsam sahajĩvi 7 dve cĩvaram anubandhanã, 
sattatimsa ime dhammã kãyavãcãya cittato, 

sabbe ekasamutthãnã samanubhãsanã yathã. 

Samanubhãsanasamutthãnam nitthitam. 

***** 


1 dvãradãnasibbăni - Ma; 
dvãradãnasibbinĩ - Syã, PTS. 

2 mahãjanikã - Ma, Syã, PTS. 

3 kăyavãcã na ca cittã - Ma. 


4 kãyacittã na vãcikã - Ma, PTS. 

5 tĩhi thãnehi - Syã. 6 ete - Ma, PTS. 

7 anvaddham saha jĩvinim - Ma, PTS; 

anvaddhamãsam sahajĩvinĩ - Syã. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Tóm Tắt Các Đầu Đề của Ngùôn Sanh Tội 


NGƯÔN SANH TỘI CỦA ĐIÊU LÀM MAI MỐI: 

26. Mai moi, (làm) cốc liêu, trú xá, và giặt y, nhận lãnh (y của tỳ khưu 
ni), thọ nhận vượt quá yêu cdu, của hai đĩêu (căn dặn), và bởi sứ giả. 

27. Tơ tằm, thuần (màu đen), hai phan, sáu năm, vật lót ngoi, các vị xao 
lãng, và luôn cả vàng bạc, hai đĩêu về trao đổi theo nhĩêu cách. 

28. (Bình bát) chưa đủ năm mảnh vá, choàng tắm mưa, chỉ sợi, và dặn 
dò (việc dệt y), (cho đêh. khung) cửa lớn, cho y (tỳ khưu ni), và may y, bánh 
ngọt, nhân duyên (bôn tháng), và (đốt) ngọn lửa. 

29. Vật quý, (ống đựng) kim, và giường, (độn) bông gòn, vật lót ngoi, 
và y đắp ghẻ, luôn cả vải tắm mưa, với (y) đức Thiện Thệ, sự yêu câu, việc 
sắm vật khác. 

30. Hai đĩêu thuộc vê hội chúng, hai điêu thuộc ve nhóm, các cá nhân, 
(tấm choàng) nhẹ, dày, hai đĩêu đổ đô thừa, choàng tắm (tỳ khưu ni), và 
với y của Sa-môn. 

31. Cả năm mươi pháp này được sanh lên từ sáu chỗ: do thân không do 
khẩu và ý, do khẩu không do thân và ý. 

32. Do thân và khẩu không do ý, do thân và ý không do khẩu, do khẩu 
và ý không do thân, được sanh lên từ ba cửa, và sáu ngudn sanh tội này là 
tương tợ như điêu Mai Mõi. 

Dứt Ngùôn Sanh Tội của điêu Làm Mai Môi. 

***** 

NGUÔN SANH TỘI CỦA ĐIÊU NÓI NHẮC NHỞ: 

33. Chia rẽ, xu hướng theo, khó dạy, làm hư hỏng, (giấu) tội xấu, và tà 
kiến, (không trao) sự tùy thuận, và hai đĩêu cười lớn tiêng, và hai đĩêu ve 
tiếng động, (miệng có cơm) không nên nói. 

34. Ngoi đất, chỗ thấp, đứng, đi sau, và một bên (đường), (vị tỳ khưu ni 
che giấu) tội, xu hướng theo, việc nắm lăy, 1 vị ni phục hoi, việc nói lìa bỏ. 

35. (Trong cuộc tranh tụng) nào đó, hai đĩêu sông thân cận, vị đánh 
đăm (khóc lóc), vị tháo y, và người nữ (đệ tử) bị bệnh, lại đĩêu sông thân 
cận, không dàn xếp, và tu viện, (không hành) lễ Pavãranã. 

36. Mỗi nửa tháng (không hỏi), (không dạy) nữ đệ tử, hai đĩêu (về tiếp 
độ), (nêu dâng) y, việc hau hạ. Ba mươi bảy pháp này do thân, khẩu, và ý, 
tất cả có một ngudn giống như đĩêu Nói Nhắc Nhở. 

Dứt Ngùôn Sanh Tội của đĩêu Nói Nhắc Nhở. 

***** 


1 Parajỉka 4 của tỳ khuU ni về việc thực hiện đầy đủ tám sự việc (ND). 
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Vinayapỉtake ParivarapaỊi 1 


Samutthanasisasankhepo 


KATHINASAMUỊTHANAM 

37. ubbhatam kathinam tĩni pathamam pattabhesajjam, 
accekam cãpi 1 sãsankam pakkamantena vã duve. 

38. Upassayam paramparam 2 anatirittam nimantanam, 3 
vikappam ranne 4 vikãle vosãsãraníĩakena ca. 

39. Ussayã 5 sannicayanca pure pacchã vikãle ca, 
pancãhikã sankamanĩ duve 6 ãvasathena ca. 

40. Pasãkhe ãsane ceva timsa ekũnakã ime, 
kãyavãcã na ca cittã 7 tĩhi dvãrehi jãyare, 

dve samutthãnikã 8 sabbe kathinena sahã samã. 

Kathinasamutthãnam nitthitam. 

***** 


ELAKALOMA SAMUTTHÃNAM 
• • • • 

41. EỊakalomã dve seyyam ãhacca pindabhojanam, 
gana vikãla sannidhĩ 9 dantaponena celakã. 

42. Uyyuttam senam 10 uyyodhĩ surã orena nahãyanã, 
dubbanne dve desanĩyã 11 lasunũpatitthe 12 naccanã. 

43. Nahãnam attharanam seyyã anto ratthe tathă bahĩ, 
antovassam cittãgãram ãsandim suttakantanã. 

44. Veyyãvaccam sahatthă ca abhikkhukãvãsena ca, 
chattarn yãnanca sanghãnim alankãram gandhavãsitam. 

45. Bhikkhunĩ sikkhamãnã ca sãmanerĩ gihĩniyã, 
asamkaccikã ãpatti cattãrĩsã catuttari. 

46. Kãyena na vãcã cittena kãyacittena na vãcato, 
dve samutthãnikã 8 sabbe samã eỊakalomã ti. 

EỊakalomasamutthãnam nitthitam. 

***** 


1 accekam vãpi - PTS. 

2 paramparã - Ma, Syã, PTS. 

3 nimantanã - Ma, Syã, PTS. 

4 raníĩo - Ma, Syă, PTS. 

5 usũyã - Syã. 

6 dvepi - Ma; Syã; dve - PTS. 


7 na cittato - Syã. 

8 dvisamutthãnikã - Ma, Syã, PTS 

9 ganavikãle sannidhĩ - Syă, PTS. 

10 uyyuttam vase - Syă. 

11 desanikã - Ma, Syă, PTS. 

12 lasuụutitthe - Syă, PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Tóm Tắt Các Đầu Đề của Ngùôn Sanh Tội 


NGUÔN SANH TỘI CỦA ĐIÊU KATHINA : 

37. Ba đĩêu Kathina không còn hiệu lực, điêu thứ nhất ve bình bát, dược 
phẩm, và y đặc biệt nữa, (ở rừng) có nguy hiểm, hoặc là hai điêu vị ra đi. 1 

38. (Giáo giới) ở ni viện, (vật thực) được thỉnh sau, không phải thức ăn 
thừa, việc thỉnh mời, việc chú nguyện để dùng chung, (hậu cung) của đức 
vua, (vào làng) lúc sái thời, hướng dân sự phục vụ, và với vị ở rừng. 

39. Việc tranh chấp, và tích trữ, trước, sau, và lúc sái thời, thời hạn 
năm ngày, y thiết thân, hai đĩêu (không nguyện xả), và với y nội trợ. 

40. Phan dưới thân, và luôn cả việc ngoi (trước tỳ khưu). Tăt cả hai 
mươi chín điêu này có hai ngudn sanh tội: do thân và khẩu không do ý, 
(hoặc) được sanh lên từ ba cửa, tương tợ như đĩêu Kathina. 

Dứt Ngùôn Sanh Tội của điêu Kathina. 

***** 

NGUÔN SANH TỘI CỦA ĐIÊU LÔNG CỪU: 

41. Việc (mang vác) lông cừu, hai đĩêu ve nằm chung, chân (giường) 
tháo rời được, bữa ăn ở phước xá, (vật thực) dâng chung nhóm, lúc sái 
thời, việc tích trữ, với nước và tăm xỉa răng, các đạo sĩ lõa thể. 

42. Động binh, (ngụ) ở binh đội, nơi tập trận, (uống) rượu, việc tắm khi 
chưa đủ (nửa tháng), hoại sắc, hai điêu pãtidesanĩya, tỏi, ve việc đứng gan 
(phục vụ), (xem) vũ. 

43. Việc tắm (lõa thê), nằm chung tăm trải, chung giường, trong quốc 
độ, bên ngoài là tương tợ, (du hành) trong mùa mưa, nhà triển lãm tranh 
vẽ, ghế trường kỷ, việc xe chỉ sợi. 


44. Phục vụ (người tại gia), và tự tay (cho vật thực), và chỗ ngụ không 
tỳ khưu, dù che, và xe, vật trang sức ở hông, đô trang sức (phụ nữ), vật 
thơm, được tăm hương. 

45. Tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, và vị sa di ni, với người nữ tại gia, tội 
không mặc áo lót, là bôn mươi thêm bôn đĩêu. 

46. Tăt cả có hai ngudn sanh tội: do thân, không do khẩu và ý, do thân 
và ý, không do khẩu, tương tợ như điêu Lông Cừu. 

Dứt Nguon Sanh Tội của điêu Lông Cừu. 

***** 


1 Pacittỉya 14 và 15 của tỳ khưu về việc ra đi chưa thu dọn lại giường ghế đã bày ra (ND). 
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Vinayapỉtake ParivarapaỊi 1 


Samutthanasisasankhepo 


PADASO DHAMMASAMƯTTHÃNAM 

47. Padannatra asammată atthangatena ca, 
tiracchãnavijjã dve vuttã anokãse 1 ca pucchanã. 

48. Satta sikkhãpadã ete vãcã na kãyacittato, 
vãcã cittena jãyanti na tu kãyena jãyare, 

dve samutthãnikã sabbe padaso dhammasãdisã. 

Padaso dhammasamutthãnam nitthitam. 

***** 

ADDHÃNASAMUỊTHÃNAM 

49. Addhãnam nãvarn panĩtam mãtugãmena samhare, 2 
dhannam nimantitã ceva attha ca pãtidesanĩ. 

50. Sikkhã pannarasã ete kãyã na vãcã na manã, 
kãyavãcãhi 3 jãyanti na te cittena jãyare. 

51. Kãyacittena jãyanti na te jãyanti vãcato, 
kãyavãcãhi cittena samutthãnã catubbidhã, 
pannattã buddhanãnena addhãnena sahã samã. 4 

Addhãnasamutthãnam nitthitam. 

***** 

THEYYASATTHASAMUTTHÃNAM 

52. Theyyasattham upassuti sũparn vinnãpanena ca, 5 
ratti channanca okãsarn ete byũhena sattamã. 6 

53. Kãya cittena jãyanti na te jãyanti vãcato, 
tĩhi dvãrehi jãyanti dve samutthãnikã ime, 
theyyasatthasamutthãnã desitãdiccabandhunã. 

Theyyasatthasamutthãnam nitthitam. 

***** 

DHAMMADESANASAMUTTHÃNAM 

54. Chattapãnissa saddhammam na desenti tathăgatã, 
tatheva 7 dandapãnissa sattha ãyudhapãninam. 

55. Pãdukũpãhanã yãnam seyya pallatthikãya ca, 
vethito gunthito ceva ekãdasamanũnakã. 

56. Vãcã cittena jãyanti na te jãyanti kãyato, 
sabbe ekasamutthãnã samakã dhammadesane. 8 

Dhammadesanasamutthãnam nitthitam. 

***** 


1 anokãso - Ma. 

2 sanghare - Syã. 

3 kăyavãcãya - Syã, PTS. 

4 samãnayã - Syă. 


5 sũpavinnăpanena ca - Ma, Syã. 

6 sattamam - Ma, PTS. 

7 evameva - Ma, PTS. 

8 dhammadesanã - Syã. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Tóm Tắt Các Đầu Đề của Ngùôn Sanh Tội 


NGUÔN SANH TỘI CỦA ĐIÊU PHÁP THEO TỪNG CÂU: 

47. (Dạy đọc Pháp) theo từng câu, ngoại trừ (có người nam), (giáo giới) 
chưa được chỉ định, và khi mặt trời đã lặn, hai đĩêu ve kiến thức nhảm nhí 
đã được nói đêh, khi chưa thỉnh ý, và việc đặt câu hỏi. 

48. Bảy đĩêu học này, tất cả có hai ngùôn sanh tội: do khẩu không do 
thân và ý, sanh lên do khẩu và ý nhưng không được sanh lên do thân, 
tương tợ như điêu Pháp Theo Từng Câu. 

Dứt Ngùôn Sanh Tội của điêu Pháp Theo Từng Câu. 

***** 

NGƯÔN SANH TỘI CỦA ĐIÊU ĐUỜNG XA: 

49. (Đi) đường xa, chung thuyên, (vật thực) hảo hạng, (đi chung) với 
người nữ, vị ni cạo nhố (lông), lúa nguyên hạt, và luôn cả vị ni được thỉnh 
mời, và tám điêu pãtidesanĩya. 

50. Mười lăm đĩêu học này: do thân không do khẩu không do ý, chúng 
sanh lên do thân và khẩu không sanh lên do ý. 

51. Chúng sanh lên do thân và ý không sanh lên do khẩu, do thân khẩu 
và do ý, là bôn ngudn sanh tội đã được quy định do trí của đức Phật, tương 
tợ như đĩêu Đường Xa. 

Dứt Ngùôn Sanh Tội của điêu Đường Xa. 

***** 

NGUÔN SANH TỘI CỦA ĐIÊU ĐÁM NGUỜI đạo TẶC: 

52. Đám người đạo tặc, việc nghe lén, và với việc yêu cdu súp, bóng 
đêm, và được che khuăt, khoảng trông, các điêu này với giao lộ là bảy đĩêu. 

53. Các điêu này có hai ngudn sanh tội: chúng sanh lên do thân và ý 
không sanh lên do khẩu, sanh lên do ba cửa, các ngudn sanh tội của đĩêu 
Đám Người Đạo Tặc đã được thuyết giảng bởi vị thân quyến mặt trời. 

Dứt Ngùôn Sanh Tội của điêu Đám Người Đạo Tặc. 

***** 

NGUÔN SANH TỘI CỦA ĐIÊU THUYẾT GIẢNG PHÁP: 

54. Các đức Như Lai không thuyết giảng Chánh Pháp đêh kẻ tay cam 
dù, tương tợ y như thếđêh kẻ tay cam gậy, tay cam dao, và vũ khí. 

55. Có (mang) giày dép, (trên) xe, nằm, và ngoi ôm đâu gôĩ, đội khăn, 
và luôn cả trùm đâu, là mười một đĩêu không thiếu sót. 

56. Tăt cả có một ngudn sanh tội: chúng sanh lên do khẩu và ý không 
sanh lên do thân, tương tợ như điêu Thuyết Giảng Pháp. 

Dứt Nguon Sanh Tội của điêu Thuyết Giảng Pháp. 

***** 
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Vinayapỉtake ParivarapaỊi 1 


Samutthanasisasankhepo 


BHỮTAROCANASAMUTTHÃNAM 

57. Bhũtam kãyena jãyati na vãcãya na cittato, 1 
vãcato ca samutthãti na kãyã na ca cittato. 

58. Kãyavãcãya jãyati na ca 2 jãyati cittato, 
bhũtãrocanakã nãma 3 tĩhi thãnehi jãyati. 

Bhũtãrocanasamutthãnam nitthitam. 

***** 


CORIVUỊTHÃPANASAMƯTTHÃNAM 

59. Corim 4 vãcãya cittena na tu 5 jãyati kãyato, 
jãyati tĩhi dvãrehi corivutthãpanam idam, 
akatam dvisamutthănam dhammarặjena bhãsitam. 6 

Corivutthãpanasamutthãnam nitthitam. 

***** 


ANANUNNATASAMUTTHANAM 

60. Ananunnãtam vãcãya na kãyã na ca cittato, 
jãyati kãyavãcãya na tam jãyati cittato. 

61. ơãyati vãcã cittena na tam jãyati kãyato, 
jãyati tĩhi dvãrehi 7 akatam catuthãnikam. 

Ananunnãtasamutthãnam nitthitam. 

***** 


62. Samutthãnam hi sankhepam dasa tĩni sudesitam, 
asammohakaram thãnam 8 nettidhammãnulomikam, 
dhãrayanto imam vinnũ samutthăne na muyhatĩ ti. 

Samutthãnasĩsasankhepo nitthito. 

—00O00-- 


1 na vaca na ca cittato - Ma. 

2 na tu - Ma, PTS. 

3 bhũtãrocanakannãma - Syã. 

4 corĩ - Ma, Syã, PTS. 


5 na tam - Ma, Syã, PTS. 

6 thapitam - Syã. 7 thãnehi - Syă. 

8 asammohakaranatthãnam - Syã; 

asammohakaraụam thãnam - PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Tóm Tắt Các Đầu Đề của Ngùôn Sanh Tội 


NGUÔN SANH TỘI CỦA ĐIÊU TUYÊN BỐ sự THựC CHỨNG: 

57. Sự thực chứng (pháp thượng nhân) được sanh lên do thân không do 
khẩu không do ý, và sanh lên do khẩu không do thân và không do ý. 

58. (Và còn) được sanh lên do thân do khẩu và không sanh lên do ý. 
Đĩêu gọi là Tuyên bô'sự Thực Chứng sanh lên từ ba nen tảng. 

Dứt Ngùôn Sanh Tội của điêu Tuyên Bô' sự Thực Chứng. 

***** 


NGUÔN SANH TỘI CỦA ĐIÊU TIẾP ĐỘ NỮ ĐẠO TẶC: 

59. (Tiếp độ) nữ đạo tặc sanh lên do khẩu do ý nhưng không do thân, 
đĩêu tiếp độ nữ tặc này được sanh từ ba cửa, hai ngudn sanh tội không bị 
làm lẫn lộn đã được đang Pháp Vương đê cập đêh. 

Dứt Ngùôn Sanh Tội của điêu Tiếp Độ Nữ Đạo Tặc. 

***** 


NGUÔN SANH TỘI CỦA ĐIÊU CHUA ĐUỢC cho PHÉP: 

60. Điêu ve người chưa được cho phép 1 (sanh lên) do khẩu không do 
thân và không do ý, đĩêu ấy sanh lên do thân và khẩu không sanh lên do ý. 

61. Đĩêu ấy sanh lên do khẩu và ý không sanh lên do thân, sanh lên từ 
ba cửa, là bôn nen tảng không bị làm lẫn lộn. 

Dứt Ngùôn Sanh Tội của đĩêu Chưa Được Cho Phép. 

***** 


62. Bởi vì phan tóm tắt về ngudn sanh tội gom mười ba phan đã khéo 
được thuyết giảng, là việc làm không bị lam lẫn, là nen tảng phù hợp với 
Pháp và Luật, trong khi nắm vững đĩêu này, người có sự hiểu biết không bị 
lam lẫn ve ngudn sanh tội. 

Dứt phân tóm tắt các Dâu Đề của Nguon Sanh Tội. 

—00O00— 


1 Paáttiya 80 của tỳ khưu ni về việc tiếp độ cô ni tu tập sự không được cha mẹ và người 
chồng cho phép (ND). 
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ANTARAPEYYALO 

KATIPUCCHÃVÃRO 

Kati ãpattiyo, kati ãpattikkhandhã, kati vinĩtavatthũni, kati agãravã, kati 
gãravã, kati vinĩtavatthũni, kati vipattiyo, kati ãpattisamutthãnã, kati 
vivãdamũlãni, kati anuvãdamũlãni, kati sãrãnĩyã 1 dhammã, kati 
bhedakaravatthũni, kati adhikaranãni, kati samathã? 

Panca ãpattiyo, panca ãpattikkhandhã, panca vinĩtavatthũni, satta 
ãpattiyo, satta ãpattikkhandhã, satta vinĩtavatthũni, cha agãravã, cha gãravã, 
cha vinĩtavatthũni, catasso vipattiyo, cha ãpattisamutthãnã, cha 
vivãdamũlãni, cha anuvãdamũlãni, cha sãrãnĩyã dhammã, atthãrasa 
bhedakaravatthũni, cattãri adhikaranãni, sattasamathă. 

1. Tattha katamã panca ãpattiyo? Pãrãjikãpatti, sanghãdisesãpatti, 
pãcittiyãpatti, pãtidesanĩyãpatti, dukkatãpatti. Imã panca ãpattitiyo. 

2. Tattha katame panca ãpattikkhandhã? Pãrãjikãpattikkhandho, 
sanghãdisesãpattikkhandho, pãcittiyãpattikkhandho, pãtidesanĩyãpattik- 
khandho, dukkatãpattikkhandho. Ime panca ãpattikkhandhã. 

3. Tattha katamãni panca vinĩtavatthũni? Pancahi ãpattikkhandhehi ãrati 
virati pativirati veramanĩ akiriyã akaranam anajjhãpatti velã-anatikkamo 
setughãto. Imãni panca vinĩtavatthũni. 

4. Tattha katamã satta ãpattiyo? Pãrặjikãpatti, sanghãdisesãpatti, 
thullaccayãpatti, pãcittiyãpatti, pãtidesanĩyãpatti, dukkatãpatti, 
dubbhãsitãpatti. Imã satta ãpattiyo. 

5. Tattha katame satta ãpattikkhandhã? Pãrậjikãpattikkhandho, 
sanghãdisesãpattikkhandho thullaccayãpattikkhandho, pãcittiyãpattik- 
khandho, pãtidesanĩyãpattikkhandho, dukkatãpattikkhandho. Ime satta 
ãpattikkhandhã. 

6. Tattha katamãni satta vinĩtavatthũni? Sattahi ãpattikkhandhehi ãrati 
virati pativirati veramanĩ akiriyã akaranam anajjhãpatti velã-anatikkamo 
setughãto. Imãni satta vinĩtavatthũni. 

7. Tattha katame cha agãravã? Buddhe agãravo, dhamme agãravo, sanghe 
agãravo, sikkhãya agãravo, appamãde agãravo, patisanthãre agãravo. Ime 
cha agãravã. 

8. Tattha katame cha gãravã? Buddhe gãravo, dhamme gãravo, sanghe 
gãravo, sikkhãya gãravo, appamãde gãravo, patisanthãre gãravo. Ime cha 
gãravã. 

9. Tattha katamãni cha vinĩtavatthũni? Chahi agãravehi ãrati virati 
pativirati veramanĩ akiriyã akaranam anajjhãpatti velã-anatikkamo 
setughãto. Imãni cha vinĩtavatthũni. 


1 saraniya - Ma, PTS. 
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sự TRÙNG LẶP LIÊN TỤC: 

PHAN CÂU HỎI BAO NHIÊU: 

Bao nhiêu loại tội vi phạm? Bao nhiêu nhóm tội? Bao nhiêu sự việc đã 
được rèn luyện? Bao nhiêu sự không kính trọng? Bao nhiêu sự kính trọng? 
Bao nhiêu sự việc đã được rèn luyện? Bao nhiêu sự hư hỏng? Bao nhiêu 
nguồn sanh tội? Bao nhiêu nguyên nhân tranh cãi? Bao nhiêu nguyên nhân 
khiển trách? Bao nhiêu pháp cần được ghi nhớ? Bao nhiêu sự việc gây ra chia 
rẽ? Bao nhiêu sự tranh tụng? Bao nhiêu cách dàn xếp? 

Năm loại tội. Năm nhóm tội. Năm sự việc đã được rèn luyện. Bảy loại tội. 
Bảy nhóm tội. Bảy sự việc đã được rèn luyện. Sáu sự không kính trọng. Sáu 
sự kính trọng. Sáu sự việc đã được rèn luyện. Bốn sự hư hỏng. Sáu nguồn 
sanh tội. Sáu nguyên nhân tranh cãi. Sáu nguyên nhân khiển trách. Sáu pháp 
cần được ghi nhớ. Mười tám sự việc gây ra chia rẽ. Bốn sự tranh tụng. Bảy 
cách dàn xếp. 

1. Ở đấy, năm loại tội là gì? - Tội pãrãjika, tội sanghãdisesa, tội 
pãcừtiya, tội pãtidesanĩya, tội dukkata. Đây là năm loại tội. 

2. ơ đấy, năm nhóm tội là gì? - Nhóm tội pãrãjika, nhóm tội sanghã- 
disesa, nhóm tội pãcừtiya, nhóm tội pãtidesanĩya, nhóm tội dukkata. Đây là 
năm nhóm tội. 

3. Ở đấy, năm sự việc đã được rèn luyện là gì? - Sự hạn chế, sự khống chế, 
sự kềm chế, sự tránh xa, sự không làm, sự không hành động, sự không vi 
phạm, sự không vượt qua lằn ranh, sự cât đứt mối liên hệ với năm nhóm tội. 
Đây là năm sự việc đã được rèn luyện. 

4. Ở đấy, bảy loại tội là gì? - Tội pãrãjika, tội sanghãdisesa, tội 
thullaccaya, tội pãcừtiya, tội pãtidesanĩya, tội dukkata, tội dubbhãsừa. Đây 
là bảy loại tội. 

5. Ở đấy, bảy nhóm tội là gì? - Nhóm tội pãrãjika, nhóm tội sanghã- 
disesa, nhóm tội thullaccaya, nhóm tội pãcừtiya, nhóm tội pãtidesanĩya, 
nhóm tội dukkata, nhóm tội dubbhãsừa. Đây là bảy nhóm tội. 

6. Ở đấy, bảy sự việc đã được rèn luyện là gì? - Sự hạn chế, sự khống chế, 
sự kềm chế, sự tránh xa, sự không làm, sự không hành động, sự không vi 
phạm, sự không vượt qua làn ranh, sự cât đứt mối hên hệ với bảy nhóm tội. 
Đây là bảy sự việc đã được rèn luyện. 

7. Ở đấy, sáu sự không kính trọng là gì? - Sự không kính trọng đức Phật, 
sự không kính trọng Giáo Pháp, sự không kính trọng hội chúng, sự không 
kính trọng việc học tập, sự không kính trọng việc không xao lãng, sự không 
kính trọng trong việc tiếp nhận. Đây là sáu sự không kính trọng. 

8. Ở đấy, sáu sự kính trọng là gì? - Sự kính trọng đức Phật, sự kính trọng 
Giáo Pháp, sự kính trọng hội chúng, sự kính trọng việc học tập, sự kính trọng 
việc không xao lãng, sự kính trọng trong việc tiếp nhận. Đây là sáu sự kính 
trọng. 

9. Ở đấy, sáu sự việc đã được rèn luyện là gì? - Sự hạn chế, sự khống chế, 
sự kềm chế, sự tránh xa, sự không làm, sự không hành động, sự không vi 
phạm, sự không vượt qua làn ranh, sự cât đứt mối hên hệ với sáu sự không 
kính trọng. Đây là sáu sự việc đã được rèn luyện. 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Antarapeyyalo 


10. Tattha katama catasso vipattiyo? Silavipatti, acaravipatti, 
ditthivipatti, ặjĩvavipatti. Imã catasso vipattiyo. 


11. Tattha katame cha ãpattisamutthãnã? Atthãpatti kãyato samutthãti na 
vãcato na cittato, atthãpatti vãcato samutthãti na kãyato na cittato, atthãpatti 
kãyato ca vãcato ca samutthãti na cittato, atthãpatti kãyato ca cittato ca 
samutthãti na vãcato, atthãpatati vãcato ca cittato ca samutthati na kãyato, 
atthãpatti kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthãti. Ime cha 
ãpattisamutthãnã. 


12. Tattha katamãni cha vivãdamũlãni? Idha bhikkhu kodhano hoti 
upanãhĩ, yo so bhikkhu kodhano hoti upanãhĩ, so sattharipi agãravo viharati 
appatissavo, dhammepi agãravo viharati appatissavo, sanghepi agãravo 
viharati appatissavo, sikkhãyapi na paripũrakãrĩ hoti. Yo so bhikkhu satthari 
agãravo viharati appatissavo, dhamme — pe- sanghe — pe- sikkhãya na 
paripũrakãrĩ hoti, so sahghe vivãdam janeti, yo hoti vivãdo 1 bahựjana- 
ahitãya bahựjana-asukhãya bahuno janassa anatthăya ahităya dukkhãya 
devamanussãnam. Evarũpam ce tumhe vivãdamũlam ajjhattam vã bahiddhã 
vã samanupasseyyãtha, tatra tumhe tasseva pãpakassa vivãdamũlassa 
pahãnãya vãyameyyãtha. Evarũpam ce tumhe vivãdamũlam ajjhattam vã 
bahiddhã vã na samanupasseyyãtha, tatra tumhe tasseva pãpakassa 
vivãdamũlassa ãyatim anavassavãya patipajjeyyãtha. Evametassa pãpakassa 
vivãdamũlassa pahãnam hoti, evametassa pãpakassa vivãdamũlassa ãyatim 
anavassavo hoti. 


Punacaparam bhikkhu makkhĩ hoti palãsĩ — pe— issukĩ hoti maccharĩ 
—pe- satho hoti mãyãvĩ -pe- pãpiccho hoti micchãditthi -pe- sanditthi 
parãmãsĩ hoti ãdhãnagãhĩ duppatinissaggĩ, yo so bhikkhu sanditthi parãmãsĩ 
hoti ãdhãnagãhĩ duppatinissaggĩ, so sattharipi agãravo viharati appatissavo, 
dhammepi agãravo viharati appatissavo, sanghepi agãravo viharati 
appatissavo, sikkhãyapi na paripũrakãrĩ 2 hoti. Yo so bhikkhu satthari agãravo 
viharati appatissavo, dhamme — pe- sahghe — pe— sikkhãya na 
paripũrakãrĩ, so sahghe vivãdam janeti, yo hoti vivãdo bahựjana-ahitãya 
bahựjana-asukhãya bahuno janassa anatthãya ahitãya dukkhãya 
devamanussãnam. Evarũpam ce tumhe vivãdamũlam ajjhattam vã bahiddhã 
vã samanupasseyyãtha, tatra tumhe tasseva pãpakassa vivãdamũlakassa 
pahãnãya vãyameyyãtha. Evarũpam ce tumhe vivãdamũlam ajjhattam vã 
bahiddhã vã na samanupasseyyãtha, tatra tumhe tasseva pãpakassa 
vivãdamũlassa ãyatim anavassavãya patipajjeyyãtha. Evametassa pãpakassa 
vivãdamũlassa pahãnam hoti, evametassa pãpakassa vivãdamũlassa ãyatim 
anavassavo hoti. Imãni cha vivãdamũlãni. 


1 yo so hoti vivado - Sya. 


2 paripurikan - Sya. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Sự Trùng Lặp Liên Tục 


10. Ở đấy, bốn sự hư hỏng là gì? - Sự hư hỏng về giới, sự hư hỏng về hạnh 
kiểm, sự hư hỏng về tri kiến, sự hư hỏng về nuôi mạng. Đây là bốn sự hư 
hỏng. 

11. Ở đấy, sáu nguồn sanh tội là gì? - Có tội sanh lên do thân, không do 
khẩu không do ý. Có tội sanh lên do khẩu, không do thân không do ý. Có tội 
sanh lên do thẩn và do khẩu, không do ý. Có tọi sanh lên do thân và do ý, 
không do khẩu. Có tội sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có tội sanh 
lên do thân, do khẩu, và do ý. Đây là sáu nguồn sanh tội. 

12. Ở đấy, sáu nguyên nhân tranh cãi là gì? - Ở đây, vị tỳ khưu trở nên 
giận dữ, có sự hàn học. Vị tỳ khưu nào trở nên giận dữ, có sự hàn học, vị ấy 
sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính 
không phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng hội 
chúng, có sự thực hành không trọn vẹn việc học tập. Vị tỳ khưu nào sống 
không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, — nt— Giáo Pháp, —nt— hội 
chúng, — nt—, không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự 
tranh cãi trong hội chúng. Đó là sự tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho 
nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn 
hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và 
nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức 
như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên nỗ lực cho 
sự chấm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Nếu các ngươi 
không nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế một cách 
chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên thực hành để không đem lại 
sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Như thế 
nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên nhân 
tranh cãi xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. 

Còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu trở nên đạo đức giả dối trá, — nt— trở 
nên đố kỵ bỏn xẻn, — nt— trở nên mưu mẹo xảo trá, — nt— trở nên ác dục tà 
kiến, — nt— trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi. Vị tỳ 
khưu nào trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi, vị ấy 
sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính 
không phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng hội 
chúng, không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Vị tỳ khưu nào sống 
không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, — nt— Giáo Pháp, — nt— hội 
chúng, —nt—, không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự 
tranh cãi trong hội chúng. Đó là sự tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho 
nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn 
hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và 
nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức 
như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên nỗ lực cho 
sự chấm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Nếu các ngươi 
không nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế một cách 
chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên thực hành để không đem lại 
sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Như thế 
nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên nhân 
tranh cãi xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Đây là sáu 
nguyên nhân tranh cãi. 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Antarapeyyalo 


13. Tattha katamãni cha anuvãdamũlãni? Idha bhikkhu kodhano hoti 
upanãhĩ, yo so bhikkhu kodhano hoti upanãhĩ, so sattharipi agãravo viharati 
appatissavo, dhammepi agãravo viharati appatissavo, sanghepi agãravo 
viharati appatissavo, sikkhãyapi na paripũrakãrĩ hoti. Yo so bhikkhu satthari 
agãravo viharati appatissavo, dhamme —pe— sanghe —pe- sikkhãya na 
paripũrakãrĩ, so sanghe vivãdam janeti, yo hoti anuvãdo bahựjana-ahitãya 
bahựjana-asukhãya bahuno janassa anatthãya ahitãya dukkhãya 
devamanussãnam. Evarũpam ce tumhe anuvãdamũlam ajjhattam vã 
bahiddhã vã samanupasseyyãtha, tatra tumhe tasseva pãpakassa 
anuvãdamũlassa pahãnãya vãyameyyãtha. Evarũpam ce tumhe 
anuvãdamũlam ajjhattam vã bahiddhã vã na samanupasseyyãtha, tatra 
tumhe tasseva pãpakassa anuvãdamũlassa ãyatim anavassavãya 
patipajjeyyãtha. Evametassa pãpakassa anuvãdamũlassa pahãnam hoti, 
evametassa pãpakassa anuvãdamũlassa ãyatim anavassavo hoti. 


Punacaparam bhikkhu makkhĩ hoti palãsĩ — pe— issukĩ hoti maccharĩ 
—pe- satho hoti mãyãvĩ — pe- pãpiccho hoti micchãditthi -pe- sanditthi 
parãmãsĩ hoti ãdhãnagãhĩ duppatinissaggĩ, yo so bhikkhu sanditthi parãmãsĩ 
hoti ãdhãnagãhĩ duppatinissaggĩ, so sattharipi agãravo viharati appatissavo, 
dhammepi agãravo viharati appatissavo, sanghepi agãravo viharati 
appatissavo, sikkhãyapi na paripũrakãrĩ hoti. Yo so bhikkhu satthari agãravo 
viharati appatissavo, dhamme -pe— sanghe -pe— sikkhãya na 
paripũrakãrĩ, so sanghe anuvãdam janeti, yo hoti anuvãdo bahựjana-ahitãya 
bahựjana-asukhãya bahuno janassa anatthãya ahitãya dukkhãya 
devamanussãnam. Evarũpam ce tumhe anuvãdamũlam ajjhattarn vã 
bahiddhã vã samanupasseyyãtha, tatra tumhe tasseva pãpakassa 
anuvãdamũlassa pahãnãya vãyameyyãtha. Evarũpam ce tumhe 
anuvãdamũlam ajjhattarn vã bahiddhã vã na samanupasseyyãtha, tatra 
tumhe tasseva pãpakassa anuvãdamũlassa ãyatim anavassavãya 
patipajjeyyãtha. Evametassa pãpakassa anuvãdamũlassa pahãnam hoti, 
evametassa pãpakassa anuvãdamũlassa ãyatim anavassavo hoti. Imãni cha 
anuvãdamũlãni. 


14. Tattha katame cha sãrãnĩyã 1 dhammã? Idha bhikkhuno mettam 
kãyakammam paccupatthitam hoti sabrahmacãrĩsu ãvĩ ceva raho ca, ayampi 
dhammo sãrãnĩyo piyakarano garukarano sangahãya avivãdãya sãmaggiyã 
ekĩbhãvãya samvattati. 


1 saraniya - Ma, PTS. 
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Sự Trùng Lặp Liên Tục 


13. Ở đấy, sáu nguyên nhân khiển trách là gì? - Ở đây, vị tỳ khuU trở nên 
giận dữ có sự hẳn học. Vị tỳ khưu nào trở nên giận dữ, có sự hàn học, vị ấy 
sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính 
không phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng hội 
chúng, không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập. Vị tỳ khưu nào sống 
không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, —(như trên)- Giáo Pháp, 
—(như trên)— hội chúng, —(như trên)—, không có sự thực hành trọn vẹn 
việc học tập, vị ấy gây nên sự khiển trách trong hội chúng. Đó là sự khiển 
trách đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc cho 
nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi 
ích và khổ đau cho chư thiên và nhân loại. Nếu các ngươi nhận thức được 
nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc 
khách quan, tại đó các ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên 
nhân khiển trách xấu xa ấy. Nếu các ngươi không nhận thức được nguyên 
nhân khiển trách có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, 
tại đó các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ trong tương lai 
cho chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Như thế nguyên nhân khiển 
trách xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên nhân khiển trách xấu 
xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. 


Còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu trở nên đạo đức giả dối trá, —(như 
trên)— trở nên đố kỵ bỏn xẻn, —(như trên)— trở nên mưu mẹo xảo trá, 
—(như trên)— trở nên ác dục tà kiến, —(như trên)— trở nên chấp thủ một 
cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi. Vị tỳ khưu nào trở nên chấp thủ một 
cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi, vị ấy sống không tôn kính không phục 
tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính không phục tùng Giáo Pháp, sống 
không tôn kính không phục tùng hội chúng, không có sự thực hành trọn vẹn 
việc học tập. Vị tỳ khưu nào sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo 
Sư, —(như trên)— Giáo Pháp, —(như trên)- hội chúng, -(như trên)-, 
không có sự thực hành trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự khiển trách 
trong hội chúng. Đó là sự khiển trách đem lại sự không lợi ích cho nhiều 
người, đem lại sự không an lạc cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa 
cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và khổ đau cho chư thiên và nhân 
loại. Nếu các ngươi nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức 
như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên nỗ lực cho 
sự chấm dứt của chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Nếu các ngươi 
không nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một 
cách chủ quan hoặc khách quan, tại đó các ngươi nên thực hành để không 
đem lại sự hỗ trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân khiển trách xấu xa 
ấy. Như thế nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như 
thế nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương 
lai. Đây là sáu nguyên nhân khiển trách. 

14. Ở đấy, sáu pháp cần được ghi nhớ là gì? - Ở đây, sự thân thiện của vị 
tỳ khưu qua thân nghiệp đối với các vị đồng Phạm hạnh được thể hiện một 
cách công khai và luôn cả kín đáo; đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự 
thương mến, tạo sự kính trọng, đưa đến sự gẳn bó, đến sự không tranh cãi, 
đến sự hòa hợp, đến sự nhất thể. 


321 




Vinayapitake ParivarapaỊi 1 
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Punacaparam bhikkhuno mettam vacĩkammam paccupatthitam hoti 
sabrahmacãrĩsu ãvĩ ceva raho ca, ayampi dhammo sãrãnĩyo piyakarano 
garukarano sangahãya avivãdãya sãmaggiyã ekĩbhãvãya samvattati. 


Punacaparam bhikkhuno mettam manokammam paccupatthitam hoti 
sabrahmacãrisu ãvĩ ceva raho ca, ayampi dhammo sãrãnĩyo piyakarano 
garukarano sangahãya avivãdãya sãmaggiyã ekĩbhãvãya samvattati. 


Punacaparam bhikkhu ye te lãbhã dhammikã dhammaladdhã antamaso 
pattapariyãpannamattampi, tathãrũpehi lãbhehi appativibhattabhogĩ hoti 
sĩlavantehi sabrahmacãrĩhi sãdhãranabhogĩ, ayampi dhammo sãrãnĩyo 
piyakarano garukarano sangahãya avivãdãya sãmaggiyã ekĩbhãvãya 
samvattati. 


Punacaparam bhikkhu yãni tãni sĩlãni akhandãni acchiddãni asabalãni 
akammãsãni bhựjissãni vinnuppasatthãni aparãmatthãni samãdhi- 
samvattanikãni, tathãrũpesu sĩlesu sĩlasãmannagato viharati sabrahmacãrĩhi 
ãvĩ ceva raho ca, ayampi dhammo sãrãnĩyo piyakarano garukarano 
sangahãya avivãdãya sãmaggiyã ekĩbhãvãya samvattati. 


Punacaparam bhikkhũ yãyam ditthi ariyã niyyãnikã niyyãti takkarassa 
sammã dukkhakkhayãya, tathãrũpãya ditthiyã ditthisãmannagato viharati 
sabrahmacãrĩhi ãvĩ ceva raho ca, ayampi dhammo sãrãnĩyo piyakarano 
garukarano sangahãya avivãdãya sãmaggiyã ekĩbhãvãya samvattati. Ime cha 
sãrãnĩyã dhammã. 


15. Tattha katamãni atthărasa bhedakaravatthũni? Idha bhikkhu 
adhammam dhammoti dĩpeti, dhammam adhammoti dĩpeti, avinayam 
vinayoti dĩpeti, vinayam avinayoti dĩpeti, abhãsitam alapitam tathãgatena 
bhãsitam lapitam tathăgatenãti dĩpeti, bhăsitam lapitam tathãgatena 
abhãsitarn alapitam tathãgatenãti dĩpeti, anãcinnam tathăgatena ãcinnam 
tathãgatenãti dĩpeti, ãcinnam tathăgatena anãcinnam tathãgatenãti dĩpeti, 
apaíìnattaĩn tathãgatena pannattarn tathãgatenãti dĩpeti, pannattam 
tathãgatena apannattarn tathãgatenãti dĩpeti, ãpattim anãpattĩti dĩpeti, 
anãpattim ãpattĩti dĩpeti, lahukam ãpattim garukãpattĩti dĩpeti garukam 
ãpattim lahukãpattĩti dĩpeti, sãvasesam ãpattim anavasesãpattĩti dĩpeti, 
anavasesam ãpattim sãvasesãpattĩti dĩpeti, dutthullam ãpattim 
adutthullãpattĩti dĩpeti, adutthullam ãpattim dutthullãpattĩti dĩpeti. Imãni 
atthãrasa bhedakaravatthũni. 
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Còn có điều khác nữa, sự thân thiện của vị tỳ khưu qua khẩu nghiệp đối 
với các vị đồng Phạm hạnh được thể hiện một cách công khai và luôn cả kín 
đáo; đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo sự kính 
trọng, đưa đến sự gấn bó, đến sự không tranh cãi, đến sự hòa hợp, đến sự 
nhất thể. 


Còn có điều khác nữa, sự thân thiện của vị tỳ khưu qua ý nghiệp đối với 
các vị đồng Phạm hạnh được thể hiện một cách công khai và luôn cả kín đáo; 
đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo sự kính trọng, 
đưa đến sự gẳn bó, đến sự không tranh cãi, đến sự hòa hợp, đến sự nhất thể. 

Còn có điều khác nữa, những lợi lộc nào đúng pháp, đạt được hợp pháp, 
ngay cả vật được đặt vào trong bình bát, vị tỳ khưu có sự thọ hưởng đồng đều 
các lợi lộc có hình thức như thế, có sự thọ hưởng chung với các vị đồng Phạm 
hạnh có giới đức; đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo 
sự kính trọng, đưa đến sự gắn bó, đến sự không tranh cãi, đến sự hòa hợp, 
đen sự nhắt thể. 

Còn có điều khác nữa, những giới nào không bị bể vỡ, không bị sứt mẻ, 
không lấm nhơ, không khuyết điểm, được tự tại, được các bậc trí ngợi khen, 
không hoen ố, đưa đến thiền định, vị tỳ khưu cùng với các vị đồng Phạm 
hạnh sống thực hành về giới theo các giới có hình thức như thế một cách 
công khai và luôn cả kín đáo; đây cũng là pháp cần được ghi nhớ, tạo sự 
thương mến, tạo sự kính trọng, đưa đến sự gắn bó, đến sự không tranh cãi, 
đến sự hòa hợp, đến sự nhất thể. 

Còn có điều khác nữa, tri kiến nào thuộc bậc Thánh, đưa đến giải thoát, 
đưa đến sự hoàn toàn diệt tận khổ đau cho người thực hành theo điều ấy, vị 
tỳ khưu cùng với các vị đồng Phạm hạnh sống thực hành về tri kiến theo tri 
kiến có hình thức như thế một cách công khai và luôn cả kín đáo; đây cũng là 
pháp cần được ghi nhớ, tạo sự thương mến, tạo sự kính trọng, đưa đến sự 
gấn bó, đến sự không tranh cãi, đến sự hòa hợp, đến sự nhất thể. Đây là sáu 
pháp cần được ghi nhớ. 

15. Ở đấy, mười tám sự việc gây ra chia rẽ là gì? - Trường hợp vị tỳ khưu 
tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp,’ tuyên bố Pháp là: ‘Phỉ Pháp,’ tuyên bố phi Luật 
là: ‘Luật,’ tuyên bố Luật là: ‘Phỉ Luật,’ tuyên bố điều đã không được giảng, 
không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã được giảng, đã được nói bởi 
đức Như Lai,’ tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: 
‘Đĩêu đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai,’ tuyên bố 
điều không được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu đã được thực hành bởi 
đức Như Lai,’ tuyên bố điều được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã 
không được thực hành bởi đức Như Lai,’ tuyên bố điều không được quy 
định bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu đã được quy định bởi đức Như Lai,’ tuyên bố 
điều được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu đã không được quy định bởi 
đức Như Lai,’ tuyên bố phạm tội là: ‘Vô tội,’ tuyên bố vô tội là: ‘Phạm tội,’ 
tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nặng,’ tuyên bố tội nặng là: ‘Tội nhẹ,’ tuyên bố tội 
còn dư sót là: ‘Tội không còn dư sót,’ tuyên bo tọi không còn dư sót là: ‘Tội 
còn dư sót,’ tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội không xău xa,’ tuyên bố tội không xấu 
xa là: ‘Tội xấu xa.’ Đây là mười tám sự việc gây ra chia rẽ. 
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16. Tattha katamãni cattãri adhikaranãni? Vivãdãdhikaranam, 
anuvãdãdhikaranam, ãpattãdhikaranam, kiccãdhikaranam. Imãni cattări 
adhikaranãni. 


17. Tattha katame satta samathă? Sammukhãvinayo, sativinayo, 
amũỊhavinayo, patinnãtakaranam, yebhuyyasikã, tassapãpiyyasikã, 1 
tinavatthãrako. Ime satta samathã. 


Katipucchavaro nitthito. 

***** 


TAS su 1)1) AN AM 


1. Apatti apattikkhandha - vinita sattadha puna, 
vinĩtãgãravã ceva - gãravã mũlameva ca. 


2. Puna vinĩtã vipatti - samutthãnã vivãdanã, 2 
anuvãdã sãrãnĩyã - bhedãdhikaranena ca, 
satteva samathă vuttã - padã sattarasã 3 ime ti. 

—00O00-- 


1. CHA APATTISAMUTTHANAVARO 

• • 

1. Pathamena ãpattisamutthãnena: Pãrặjikam ãpajjeyyã ti? Na hĩ ’ti 
vattabbam. Sanghãdisesam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. Thullaccayam 
ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. Pãcittiyam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. 
Pãtidesanĩyam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. Dukkatam ãpajjeyyã ti? Siyã 
’ti vattabbam. Dubbhãsitam ãpajjeyyã ti? Na hĩ ’ti vattabbam. 


2. Dutiyena ãpattisamutthãnena: Pãrặjikam ãpajjeyyã ti? Na hĩ ’ti 
vattabbam. Sanghãdisesam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. Thullaccayam 
ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. Pãcittiyam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. 
Pãtidesanĩyam ãpajjeyyã ti? Na hĩ ’ti vattabbam. Dukkatam ãpajjeyyã ti? Siyã 
’ti vattabbam. Dubbhãsitam ãpajjeyyã ti? Na hĩ ’ti vattabbam. 


1 tassapapiyasika - Ma, Sya. 

2 samutthãnavivãdanã - Syã; samutthãnam vivãdană - PTS. 3 sattarasa - PTS. 
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lố. Ở đấy, bốn sự tranh tụng là gì? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh 
cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, 
sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Đây là bốn sự tranh tụng. 

17. Ở đấy, bảy cách dàn xếp là gì? - Hành xử Luật với sự hiện diện, hành 
xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử 
theo tội đã được thừa nhận, thuận theo số đông, theo tội của vị ấy, cách dùng 
cỏ che lấp. Đây là bảy cách dàn xếp. 

Dứt phan Câu Hỏi Bao Nhiêu. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY: 

1. Tội vi phạm, nhóm tội, (các sự việc) đã được rèn luyện, lại nhóm bảy 
(vê tội), việc đã được rèn luyện, và luôn cả sự không kính trọng, sự kính 
trọng, và luôn cả nguyên nhân. 

2. Lại nữa (các sự việc) được rèn luyện, sự hư hỏng, ngubn sanh tội, sự 
tranh cãi, sự khiển trách, can được ghi nhớ, sự chia rẽ, và sự tranh tụng, 
bảy cách dàn xếp đã được nói đêh; đây là mười bảy đoạn. 

—00O00-- 


1. PHAN SÁU NGUỒN SANH TỘI: 

1. Do nguồn sanh tội thứ nhất, 1 có thể phạm tội pãrãjika1 - Nên nói rằng: 
‘Không thể.’ Có thể phạm tội saủghãdisesa? - Nên nói ràng: ‘Có thể.’ Có thể 
phạm tội thullaccaya ? - Nên nói ràng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pãcittiya ? - 
Nên nói ràng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pãtỉdesanĩya ? - Nên nói ràng: ‘Có 
thể.’ Có thể phạm tội dukkata ? - Nên nói ràng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội 
dubbhãsỉta? - Nên nói rằng: ‘Không thể.’ 

2. Do nguồn sanh tội thứ nhì, có thể phạm tội pãrãjika ? - Nên nói rằng: 
‘Không thể.’ Có thể phạm tội saiighãdisesa? - Nên nói ràng: ‘Có thể.’ Có thể 
phạm tội thullaccaya ? - Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pãcittiya ? - 
Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pãtidesanĩya ? - Nên nói rằng: 
‘Không thê? Có thể phạm tội dukkata? - Nên nói rằng: ‘Có thê? Có thể phạm 
tội dubbhãsỉta? - Nên nói ràng: ‘Không thê? 


1 Là sanh lên do thân, không do khẩu không do ý (ND). 
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3. Tatiyena ãpattisamutthãnena: Pãrặjikam ãpajjeyyã ti? Na hĩ ’ti 
vattabbam. Sanghãdisesam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. Thullaccayam 
ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. Pãcittiyam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. 
Pãtidesanĩyam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. Dukkatam ãpajjeyyã ti? Siyã 
’ti vattabbam. Dubbhãsitam ãpajjeyyã ti? Na hĩ ’ti vattabbam. 


4. Catutthena ãpattisamutthănena: Pãrậjikam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti 
vattabbam. Sanghãdisesam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. Thullaccayam 
ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. Pãcittiyam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. 
Pãtidesanĩyam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. Dukkatam ãpajjeyyã ti? Siyã 
’ti vattabbam. Dubbhãsitam ãpajjeyyã ti? Na hĩ ’ti vattabbam. 


5. Pancamena ãpattisamutthãnena: Pãrậjikam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti 
vattabbam. Sanghãdisesam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. Thullaccayam 
ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. Pãcittiyam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. 
Pãtidesanĩyam ãpajjeyyã ti? Na hĩ ’ti vattabbam. Dukkatarn ãpajjeyyã ti? Siyã 
’ti vattabbam. Dubbhãsitam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. 


6. Chatthena ãpattisamutthãnena: Pãrậjikam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti 
vattabbam. Sanghãdisesam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. Thullaccayam 
ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. Pãcittiyam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. 
Pãtidesanĩyam ãpajjeyyã ti? Siyã ’ti vattabbam. Dukkatam ãpajjeyyã ti? Siyã 
’ti vattabbam. Dubbhãsitam ãpajjeyyã ti? Na hĩ ’ti vattabbam. 

Cha ãpattisamutthãnavãro nitthito pathamo. 

***** 


2. KATAPATTIVARO 

1. Pathamena ãpattisamutthãnena kati ãpattiyo ãpajjati? Pathamena 
ãpattisamutthãnena panca ãpattiyo ãpajjati: Bhikkhu kappiyasannĩ 
sannãcikãya kutim karoti adesitavatthukam pamãnãtikkantam sãrambham 
aparikkamanam payoge dukkatarn, ekam pindam anãgate ãpatti 
thullaccayassa, tasmim pinde ãgate ãpatti sanghãdisesassa, bhikkhu 
kappiyasannĩ vikãle bhojanam bhunjati ãpatti pãcittiyassa, bhikkhu 
kappiyasannĩ annãtikãya bhikkhuniyã antaragharam pavitthãya hatthato 
khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvã bhunjati ãpatti 
pãtidesanĩyassa. Pathamena ãpattisamutthãnena imã panca ãpattiyo 
apajjati. 
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3. Do nguồn sanh tội thứ ba, có thể phạm tội pãrãjỉka ? - Nên nói rằng: 
‘Không thể.’ Có thể phạm tội sanghãdỉsesa ? - Nên nói ràng: ‘Có thể.’ Có thể 
phạm tội thullaccaya ? - Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pãcừtiya ? - 
Nên nói ràng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pãtỉdesanĩya ? - Nên nói rằng: ‘Có 
thể.’ Có thể phạm tội dukkata ? - Nên nói ràng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội 
dubbhãsita? - Nên nói rằng: ‘Không thể.’ 

4. Do nguồn sanh tội thứ tư, có thể phạm tội pãrãjika ? - Nên nói rằng: 
‘Có thể.’ Có thể phạm tội sanghãdỉsesa ? - Nên nói ràng: ‘Có thể.’ Có thể 
phạm tội thullaccaya ? - Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pãcừtiya ? - 
Nên nói ràng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pãtidesanĩya? - Nên nói rằng: ‘Có 
thể.’ Có thể phạm tội dukkata? - Nên nói ràng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội 
dubbhãsita? - Nên nói rằng: ‘Không thể.’ 

5. Do nguồn sanh tội thứ năm, có thể phạm tội pãrãjika ? - Nên nói ràng: 
‘Có thể.’ Có thể phạm tội sanghãdỉsesa? - Nên nói ràng: ‘Có thể.’ Có thể 
phạm tội thullaccaya ? - Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pãcừtiya ? - 
Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pãtidesanĩya ? - Nên nói rằng: 
‘Không thể.’ Có thể phạm tội dukkata ? - Nên nói ràng: ‘Có thể.’ Có thể phạm 
tội dubbhãsừa? - Nên nói rằng: ‘Có thể.’ 

6. Do nguồn sanh tội thứ sáu, có thể phạm tội pãrãjika ? - Nên nói rằng: 
‘Có thể.’ Có thể phạm tội sanghãdisesa ? - Nên nói ràng: ‘Có thể.’ Có thể 
phạm tội thullaccaya ? - Nên nói rằng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pãcừtiya ? - 
Nên nói ràng: ‘Có thể.’ Có thể phạm tội pãtỉdesanĩya ? - Nên nói ràng: ‘Có 
thê? Có thể phạm tội dukkata ? - Nên nói rằng: ‘Có thê? Có thể phạm tội 
dubbhãsỉta ? - Nên nói ràng: ‘Không thê? 

Dứt phan Sáu Ngùôn Sanh Tội là thứ nhất. 

***** 


2. PHAN BAO NHIÊU TỘI: 

• 

1. Do nguồn sanh tội thứ nhất vi phạm bao nhiêu loại tội? - Do nguồn 
sanh tội thứ nhất vi phạm năm loại tội: Vị tỳ khưu nghĩ rằng được phép, rồi 
tự xin (vật liệu) và xây dựng cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt 
quá kích thước, có điều chướng ngại, không có khoảng trống xung quanh, lúc 
tiến hành phạm tội dukkata; còn cục (vữa tô) cuối cùng phạm tội 
thullaccaya; khi cục (vữa tô) ấy đã được đặt vào phạm tội saĩìghãdisesa; vị tỳ 
khưu nghĩ rằng được phép, rồi thọ dụng vật thực vào lúc sái thời phạm tội 
pãcừtiya; vị tỳ khưu nghĩ rằng được phép, tự tay nhận lãnh vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm từ tay tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm 
nhà, rồi thọ dụng phạm tội pãtidesanĩya. Do nguồn sanh tội thứ nhất vi 
phạm năm loại tội này. 
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Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti? Sattannam 
ãpattikkhandhãnam katĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã? Channam 
ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthănehi samutthahanti? Catunnam 
adhikaranãnam katamam adhikaranam? Sattannam samathănam katĩhi 
samathehi sammanti? 

Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: siyã sĩlavipattim 
siyã ãcãravipattim. Sattannam ãpattikkhandhãnam pancahi 
ãpattikkhandhehi sangahĩtã: siyã sanghãdisesãpattikkhandhena, siyã 
thullaccayãpattikkhandhena, siyã pãcittiyãpattikkhandhena, siyã 
pãtidesanĩyãpattikkhandhena, siyã dukkatăpattikkhandhena. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthahanti: kãyato 
samutthahanti na vãcato na cittato. Catunnam adhikaranãnam 
ãpattãdhikaranam. Sattannam samathãnam tĩhi samathehi sammanti: siyã 
sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca 
tinavatthărakena ca. 

2. Dutiyena ãpattisamutthãnena kati ãpattiyo ãpajjati? Dutiyena 
ãpattisamutthãnena catasso ãpattiyo ãpajjati: Kappiyasaíìnĩ samãdiyati 1 
‘kutim me karothă ’ti, tassa kutim karonti adesitavatthukam 
pamãnătikkantam sãrambham aparikkamanam payoge dukkatam, ekam 
pindam anãgate ãpatti thullaccayassa, tasmim pinde ãgate ãpatti 
sanghãdisesassa, bhikkhu kappiyasaíìnĩ anupasampannam padaso 
dhammam vãceti ãpatti pãcittiyassa. Dutiyena ãpattisamutthãnena imã 
catasso ãpattiyo ãpajjati. 

Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti? — pe— 
Sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammanti? 

Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: siyã sĩlavipattim 
siyã ãcãravipattim. Sattannam ãpattikkhandhãnam catuhi ãpattikkhandhehi 
sangahĩtă: siyã sanghãdisesãpattikkhandhena, siyã thullaccayãpattik- 
khandhena, siyã pãcittiyãpattikkhandhena, siyã dukkatãpattikkhandhena. 
Channam ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthahanti: vãcato 
samutthahanti na kãyato na cittato. Catunnam adhikaranãnam 
ãpattãdhikaranam. Sattannam samathãnam tĩhi samathehi sammanti: siyã 
sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca 
tinavatthãrakena ca. 

3. Tatiyena ãpattisamutthãnena kati ãpattiyo ãpajjati? Tatiyena 
ãpattisamutthãnena panca ãpattiyo ãpajjati: Bhikkhu kappiyasannĩ 
samvidahitvã kutim karoti, adesitavatthukam pamãnãtikkantam sãrambham 
aparikkamanam payoge dukkatam, ekam pindam anãgate ãpatti 
thullaccayassa, tasmim pinde ãgate ãpatti sanghãdisesassa, bhikkhu 
kappiyasaníĩĩ panĩtabhojanãni attano atthãya vinnãpetvã bhunjati ãpatti 
pãcittiyassa, bhikkhu kappiyasannĩ bhikkhuniyã vosãsantiyã na nivãretvã 
bhunjati ãpatti pãtidesanĩyassa. Tatiyena ãpattisamutthãnena imã panca 
ãpattiyo ãpajjati. 

Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti? — pe— 
Sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammanti? 


1 samadisati - Ma, Sya. 
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Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp? 

- Các tội ấy hên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào năm 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội sanghãdisesa, có thể là 
nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội pãcittiya, có thể là nhóm tội 
pãtidesanĩya, có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do một nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân, không do khẩu không do ý. 
Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lắng 
dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật 
với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

2. Do nguồn sanh tội thứ nhì vi phạm bao nhiêu loại tội? - Do nguồn sanh 
tội thứ nhì vi phạm bốn loại tội: Vị tỳ khưu nghĩ rằng được phép, rồi chỉ thị 
rằng: ‘Các người hãy xây dựng cốc liêu cho tôi.’ Họ xây dựng cốc liêu cho vị 
ấy ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có điều chướng ngại, 
không có khoảng trống xung quanh, lúc tiến hành (vị tỳ khưu) phạm tội 
dukkata; còn cục (vữa tô) cuối cùng phạm tội thullaccaya; khi cục (vữa tô) 
ấy đã được đặt vào phạm tội sanghãdisesa; vị tỳ khưu nghĩ ràng được phép, 
rồi dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo từng câu phạm tội 
pãcừtiya. Do nguồn sanh tội thứ nhì vi phạm bốn loại tội này. 

Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? —nt— 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

- Các tội ấy hên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào bốn 
nhóm tội trong 7 nhóm tội: có thể là nhóm tội sanghãdisesa, có thể là nhóm 
tội thullaccaya, có thể là nhóm tội pãcừtiya, có thể là nhóm tội dukkata. 
Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên 
do khẩu, không do thân không do ý. Là sự tranh tụng hên quan đến tội trong 
bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn 
xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

3- Do nguồn sanh tội thứ ba vi phạm bao nhiêu loại tội? - Do nguồn sanh 
tội thứ ba vi phạm năm loại tội: Vị tỳ khưu nghĩ ràng được phép, rồi sâp xếp 
và xây dựng cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có 
điều chướng ngại, không có khoảng trống xung quanh, lúc tiến hành phạm 
tội dukkata; còn cục (vữa tô) cuối cùng phạm tội thullaccaya; khi cục (vữa 
tô) ấy đã được đặt vào phạm tội saĩìghãdisesa; vị tỳ khưu nghĩ rằng được 
phép, yêu cầu các loại vật thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân, rồi thọ 
dụng phạm tội pãcừtiya; vị tỳ khưu nghĩ rằng được phép, không ngăn cản vị 
tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ, rồi thọ thực phạm tội pãtidesanĩya. 
Do nguồn sanh tội thứ ba vi phạm năm loại tội này. 

Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? —nt— 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 
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Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: siyã 
sĩlavipattim, siyã ãcãravipattim. Sattannam ãpattikkhandhãnam pancahi 
ãpattikkhandhehi sangahĩtă: siyã sanghãdisesãpattikkhandhena, siyã 
thullaccayãpattikkhandhena, siyã pãcittiyãpattikkhandhena, siyã 
pãtidesanĩyãpattikkhandhena, siyã dukkatãpattikkhandhena. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthahanti: kãyato ca vãcato 
ca samutthahanti na cittato. Catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. 
Sattannam samathãnam tĩhi samathehi sammanti: siyã sammukhãvinayena 
ca patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca tinavatthărakena ca. 

4. Catutthena ãpattisamutthãnena kati ãpattiyo ãpajjati? Catutthena 
ãpattisamutthãnena cha ãpattiyo ãpajjati: Bhikkhu methunam dhammam 
patisevati ãpatti pãrặjikassa, bhikkhu akappiyasannĩ saíìnãcikãya kutim 
karoti adesitavatthukam pamãnãtikkantam sãrambham aparikkamanam 
payoge dukkatam, ekam pindam anãgate ãpatti thullaccayassa, tasmim 
pinde ãgate ãpatti sanghãdisesassa, bhikkhu akappiyasannĩ vikãle bhojanam 
bhunjati ãpatti pãcittiyassa, bhikkhu akappiyasaíìnĩ annãtikãya bhikkhuniyã 
antaragharam pavitthãya hatthato khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã 
patiggahetvã bhunjati ãpatti pãtidesanĩyassa. Catutthena 
ãpattisamutthãnena imã cha ãpattiyo ãpajjati. 

Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti? — pe— 
Sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammanti? 

Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: siyã 
sĩlavipattim, siyã ãcãravipattim. Sattannam ãpattikkhandhãnam chahi 
ãpattikkhandhehi sangahĩtã: siyã pãrậjikãpattikkhandhena, siyã 

sanghãdisesãpattikkhandhena, siyã pãtidesanĩyãpattikkhandhena, siyã 
dukkatãpattikkhandhena. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena 
samutthãnena samutthahanti: kãyato ca cittato ca samutthahanti na vãcato. 
Catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. Sattannam samathãnam tĩhi 
samathehi sammanti: siyã sammukhãviyena ca patinnãtakaranena ca, siyã 
sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 

5. Pancamena ãpattisamutthãnena kati ãpattiyo ãpajjati? Pancamena 
ãpattisamutthãnena cha ãpattiyo ãpajjati: Bhikkhu pãpiccho icchãpakato 
asantam abhũtam uttarimanussadhammam ullapati ãpatti pãrậjikassa, 
bhikkhu akappiyasannĩ samãdiyati: 1 ‘kutim me karothă ’ti tassa kutim 
karonti adesitavatthukam pamãnãtikkantam sãrambham aparikkamanam 
payoge dukkatam, ekam pindam anãgate ãpatti thullaccayassa, tasmim 
pinde ãgate ãpatti sanghãdisesassa, bhikkhu akappiyasaíìnĩ 
anupasampannam padaso dhammam vãceti ãpatti pãcittiyassa, na 
khumsetukãmo na vambhetukãmo na mankukattukãmo davakamyatã 
hĩnena hĩnam vadeti ãpatti dubbhăsitassa. Pancamena ãpattisamutthãnena 
imã cha ãpattiyo ãpajjati. 


1 samadisati - Ma, Sya. 
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- Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào năm 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội sanghãdisesa, có thể là 
nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội pãcừtiya, có thể là nhóm tội 
pãtidesanĩya, có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do một nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Là 
sự tranh tụng hên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lâng dịu 
bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật 
với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

4. Do nguồn sanh tội thứ tư vi phạm bao nhiêu loại tội? - Do nguồn sanh 
tội thứ tư vi phạm sáu loại tội: Vị tỳ khưu thực hiện việc đôi lứa phạm tội 
pãrãjika; vị tỳ khưu nghĩ rằng không được phép, rồi tự xin (vật liệu) và xây 
dựng cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có điều 
chướng ngại, không có khoảng trống xung quanh, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; còn cục (vữa tô) cuối cùng phạm tội thullaccaya; khi cục (vữa tô) 
ấy đã được đặt vào phạm tội sanghãdisesa; vị tỳ khưu nghĩ rằng không được 
phép, rồi thọ dụng vật thực lúc sái thời phạm tội pãcừtiya; vị tỳ khưu nghĩ 
rằng không được phép, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ 
tay tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà, rồi thọ dụng 
phạm tội pãtidesanĩya. Do nguồn sanh tội thứ tư vi phạm sáu loại tội này. 

Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? — nt— 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

- Các tội ấy hên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào sáu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pãrãjika, có thể là nhóm tội 
sanghãdisesa, có thể là nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội pãcừtiya, 
có thể là nhóm tội pãtidesanĩya, có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên 
do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, 
không do khẩu. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 
Được làm lâng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có 
thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

5. Do nguồn sanh tội thứ năm vi phạm bao nhiêu loại tội? - Do nguồn 
sanh tội thứ năm vi phạm sáu loại tội: Vị tỳ khưu có ước muốn xấu xa, bị thúc 
giục bởi ước muốn, rồi khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực 
chứng phạm tội pãrãjika; vị tỳ khưu nghĩ ràng không được phép, rồi chỉ thị 
ràng: ‘Các người hãy xây dựng cốc liêu cho tôi,’ họ xây dựng cốc liêu cho vị ấy 
ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có điều chướng ngại, 
không có khoảng trống xung quanh, lúc tiến hành (vị tỳ khưu) phạm tội 
dukkata; còn cục (vữa tô) cuối cùng phạm tội thullaccaya; khi cục (vữa tô) 
ấy đã được đặt vào phạm tội sanghãdisesa; vị tỳ khưu nghĩ ràng không được 
phép, rồi dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo từng câu phạm tội 
pãcừtiya; vị không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh bỉ, không có ý 
định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn rồi nói vị thấp kém theo sự thấp kém 
phạm tội dubbhãsừa. Do nguồn sanh tội thứ năm vi phạm sáu loại tội này. 
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Ta apattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti? —pe— 
Sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammanti? 


Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: siyã 
sĩlavipattim, siyã ãcãravipattim. Sattannam ãpattikkhandhãnam chahi 
ãpattikkhandhehi sangahĩtă: siyã pãrậjikãpattikkhandhena, siyã 

sanghãdisesãpattikkhandhena, siyã thullaccayãpattikkhandhena, siyã 
pãcittiyãpattikkhandhena, siyã dukkatãpattikkhandhena, siyã 
dubbhăsitãpattikkhandhena. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena 
samutthãnena samutthahanti: vãcato ca cittato ca samutthahanti na kãyato. 
Catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. Sattannam samathãnam tĩhi 
samathehi sammanti: siyã sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã 
sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 

6. Chatthena ãpattisamutthănena kati ãpattiyo ãpajjati? Chatthena 
ãpattisamutthãnena cha ãpattiyo ãpajjati: Bhikkhu samvidahitvã bhandam 
avaharati ãpatti pãrậjikassa, bhikkhu akappiyasaníìĩ samvidahitvã kutim 
karoti adesitavatthukam pamãnãtikkantam sãrambham aparikkamanam 
payoge dukkatam, ekam pindam anãgate ãpatti thullaccayassa, tasmim 
pinde ãgate ãpatti sanghãdisesassa, bhikkhu akappiyasannĩ panĩtabhợjanãni 
attano atthãya vinnãpetvã bhunjati ãpatti pãcittiyassa, bhikkhu 
akappiyasaíìnĩ bhikkhuniyã vosãsantiyã na nivãretvã bhunjati ãpatti 
pãtidesanĩyassa. Chatthena ãpatti samutthãnena imã cha ãpattiyo ãpajjati. 


Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti? Sattannam 
ãpattikkhandhãnam katĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã? Channam 
ãpattisamutthãnãnam katĩhi samutthãnehi samutthahanti? Catunnam 
adhikaranãnam katamam adhikaranam? Sattannam samathãnam katĩhi 
samathehi sammanti? 


Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: siyã 
sĩlavipattim, siyã ãcãravipattim. Sattannam ãpattikkhandhãnam chahi 
ãpattikkhandhehi sangahĩtã: siyã pãrãjikãpattikkhandhena, siyã 

sanghãdisesãpattikkhandhena, siyã thullaccayãpattikkhandhena, siyã 
pãcittiyãpattikkhandhena, siyã pãtidesanĩyãpattikkhandhena, siyã 
dukkatãpattikkhandhena. Channam ãpattisamutthãnãnam ekena 
samutthãnena samutthahanti: kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthahanti. 
Catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. Sattannam samathănam tĩhi 
samathehi sammanti: siyã sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã 
sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena cã ti. 

Cha ãpattisamutthãnãnam katãpattivãro nitthito dutiyo. 

***** 
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Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? —nt— 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

- Các tội ấy hên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào sáu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pãrãjika, có thể là nhóm tội 
sanghãdisesa, có thể là nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội pãcừtiya, 
có thể là nhóm tội dukkata, có thể là nhóm tội dubbhãsừa. Được sanh lên do 
một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do khẩu và do ý, 
không do thân. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 
Được làm lâng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có 
thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

6. Do nguồn sanh tội thứ sáu vi phạm bao nhiêu loại tội? - Do nguồn 
sanh tội thứ sáu vi phạm sáu loại tội: Vị tỳ khưu tính toán rồi lấy trộm gói đồ 
phạm tội pãrãjika; vị tỳ khưu nghĩ rằng không được phép, rồi sâp xếp và xây 
dựng cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có điều 
chướng ngại, không có khoảng trống xung quanh, lúc tiến hành phạm tội 
dukkata; còn cục (vữa tô) cuối cùng phạm tội thullaccaya; khi cục (vữa tô) 
ấy đã được đặt vào phạm tội sanghãdisesa; vị tỳ khưu nghĩ ràng không được 
phép, rồi yêu cầu các loại vật thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân, và thọ 
dụng phạm tội pãcừtiya; vị tỳ khưu nghĩ rằng không được phép, rồi không 
ngăn cản vị tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ, và thọ thực phạm tội 
pãtidesanĩya. Do nguồn sanh tội thứ sáu vi phạm sáu loại tội này. 

Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được 
tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao 
nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong 
bốn sự tranh tụng? Được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy 
cách dàn xếp? 

- Các tội ấy hên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào sáu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pãrãjika, có thể là nhóm tội 
sanghãdisesa, có thể là nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội pãcừtiya, 
có thể là nhóm tội pãtidesanĩya, có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên 
do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do 
khẩu, và do ý. Là sự tranh tụng hên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 
Được làm lâng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có 
thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

Dứt phan Bao Nhiêu Tội thuộc Sáu Nguon Sanh Tội là thứ nhì. 

***** 
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3. APATTISAMUTTHANAGATHA 

1. Samutthãnã kãyikã anantadassinã 
akkhãtã lokahitena vivekadassinã, 
ãpattiyo tena samutthitã kati 
pucchãmi tarn brũhi vibhangakovida. 

2. Samutthãnã kãyikã anantadassinã 
akkhãtă lokahitena vivekadassinã, 
ãpattiyo tena samutthitã panca 
etam te akkhãmi vibhangakovida. 

3. Samutthãnã vãcasikã anantadassinã 
akkhãtã lokahitena vivekadassinã, 
ãpattiyo tena samutthitã kati 
pucchãmi tam brũhi vibhaủgakovida. 

4. Samutthãnã vãcasikã anantadassinã 
akkhãtă lokahitena vivekadassinã, 
ãpattiyo tena samutthitã catasso 
etam te akkhãmi vibhangakovida. 

5. Samutthãnã kãyikã vãcasikã anantadassinã 
akkhãtã lokahitena vivekadassinã, 
ãpattiyo tena samutthitã kati 
pucchãmi tam brũhi vibhangakovida. 

6. Samutthãnã kãyikã vãcasikã anantadassinã 
akkhãtã lokahitena vivekadassinã, 
ãpattiyo tena samutthitã panca 

etam te akkhãmi vibhangakovida. 

7. Samutthãnã kãyikã mãnasikã anantadassinã 
akkhãtã lokahitena vivekadassinã, 
ãpattiyo tena samutthitã kati 

pucchãmi tam brũhi vibhangakovida. 

8. Samutthãnã kãyikã mãnasikã anantadassinã 
akkhãtã lokahitena vivekadassinã, 
ãpattiyo tena samutthitã cha 

etam te akkhãmi vibhangakovida. 

9. Samutthãnã vãcasikã mãnasikã anantadassinã 
akkhãtã lokahitena vivekadassinã, 

ãpattiyo tena samutthitã kati 
pucchãmi tam brũhi vibhangakovida. 
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3. BÀI KỆ VÊ NGUỒN SANH TỘI: 

1. Các ngùôn sanh tội có liên quan đêh thân đã được bậc có sự hiểu biết 
vô biên, đăng Phúc Lợi của thế gian, có sự hiểu biết về xuăt ly nói đến. Có 
bao nhiêu tội được sanh lên vì đĩêu ăy? Hỡi vị rành rẽ ve bộ Phân Tích, tôi 
hỏi, xin ngài hãy nói ve đĩêu ấy. 

2. Các ngubn sanh tội có liên quan đêh thân đã được bậc có sự hiểu biết 
vô biên, đăng Phúc Lợi của thê'gian, có sự hiểu biết ve xuất ly nói đến. Có 
năm tội được sanh lên vì đĩêu ăy. Hỡi vị rành rẽ ve bộ Phân Tích, tôi trả lời 
câu này cho ngài. 

3. Các ngubn sanh tội có liên quan đêh. khẩu đã được bậc có sự hiểu biết 
vô biên, đăng Phúc Lợi của thê'gian, có sự hiểu biết ve xuất ly nói đến. Có 
bao nhiêu tội được sanh lên vì nhân ăy? Hỡi vị rành rẽ ve bộ Phân Tích, tôi 
hỏi, xin ngài hãy nói ve điêu ấy. 

4. Các ngubn sanh tội có liên quan đêh khẩu đã được bậc có sự hiểu biết 
vô biên, đăng Phúc Lợi của thê'gian, có sự hiểu biết ve xuăt ly nói đến. Có 
bốn tội được sanh lên vì đĩêu ăy. Hỡi vị rành rẽ ve bộ Phân Tích, tôi trả lời 
câu này cho ngài. 

5. Các ngubn sanh tội có liên quan đêh thân có liên quan đến khẩu đã 
được bậc có sự hiểu biết vô biên, đăng Phúc Lợi của thê'gian, có sự hiểu biết 
ve xuất ly nói đêh. Có bao nhiêu tội được sanh lên vì nhân ăy? Hỡi vị rành 
rẽ ve bộ Phân Tích, tôi hỏi, xỉn ngài hãy nói ve điêu ấy. 

6. Các ngubn sanh tội có liên quan đêh thân có liên quan đêh khẩu đã 
được bậc có sự hiểu biết vô biên, đăng Phúc Lợi của thê'gian, có sự hiểu biết 
ve xuăt ly nói đêh. Có năm tội được sanh lên vì đĩêu ăy. Hỡi vị rành rẽ ve bộ 
Phân Tích, tôi trả lời câu này cho ngài. 

7. Các ngubn sanh tội có liên quan đêh thân có liên quan đêh ý đã được 
bậc có sự hiểu biết vô biên, đấng Phúc Lợi của thê'gian, có sự hiểu biết về 
xuăt ly nói đêh. Có bao nhiêu tội được sanh lên vì nhân ăy? Hỡi vị rành rẽ 
ve bộ Phân Tích, tôi hỏi, xin ngài hãy nói vê đĩêu ấy. 

8. Các ngubn sanh tội có liên quan đêh thân có liên quan đêh ý đã được 
bậc có sự hiểu biết vô biên, đăng Phúc Lợi của thê'gian, có sự hiểu biết ve 
xuăt ly nói đêh. Có sáu tội được sanh lên vì nhân ăy. Hỡi vị rành rẽ ve bộ 
Phân Tích, tôi trả lời câu này cho ngài. 

9. Các ngubn sanh tội có liên quan đêh khẩu có liên quan đêh ý đã được 
bậc có sự hiểu biết vô biên, đấng Phúc Lợi của thê'gian, có sự hiểu biết về 
xuăt ly nói đêh. Có bao nhiêu tội được sanh lên vì đĩêu ấy? Hỡi vị rành rẽ ve 
bộ Phân Tích, tôi hỏi, xỉn ngài hãy nói ve điêu â'y. 
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10. Samutthãnã vãcasikã mãnasikã anantadassinã 
akkhãtã lokahitena vivekadassinã, 

ãpattiyo tena samutthitã cha 
etam te akkhãmi vibhangakovida. 

11. Samutthãnã kãyikã vãcasikã mãnasikã anantadassinã 
akkhãtã lokahitena vivekadassinã, 

ãpattiyo tena samutthitã kati 
pucchãmi tam brũhi vibhangakovida. 

12. Samutthãnã kãyikã vãcasikã mãnasikã anantadassinã 
akkhãtã lokahitena vivekadassinã, 

ãpattiyo tena samutthitã cha 
etam te akkhãmi vibhangakovidã ti. 

Ãpatti samutthãnagãthã nitthitã tatiyã. 

***** 


4. VIPATTIPACCAYAVARO 

1. Sĩlavipattipaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? Sĩlavipattipaccayã catasso 
ãpattiyo ãpajjati: Bhikkhunĩ jãnam pãrặjikam dhammam paticchãdeti ãpatti 
pãrặjikassa, vematikã paticchãdeti ãpatti thullaccayassa, bhikkhu 
sanghãdisesam paticchãdeti ãpatti pãcittiyassa, attano dutthullam 
paticchãdeti ãpatti dukkatassa. Sĩlavipattipaccayã imã cattasso ãpattiyo 
apajjati. 

Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti? — pe- 
Sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammanti? 


Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: siyã 
sĩlavipattim, siyã ãcãravipattim. Sattannam ãpattikkhandhãnam catuhi 
ãpattikkhandhehi sangahĩtă: siyã pãrậjikãpattikkhandhena, siyã 

thullaccayãpattikkhandhena, siyã pãcittiyãpattikkhandhena, siyã 
dukkatãpattikkhandhena. Channam ãpattisamutthănãnam ekena 
samutthãnena samutthahanti: kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthahanti. 
Catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. Sattannam samathãnam tĩhi 
samathehi sammanti: siyã sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã 
sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 

2. Ãcãravipattipaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? Ãcãravipattipaccayã ekam 
ãpattim ãpajjati: Acãravipattim paticchãdeti ãpatti dukkatassa. 
Acãravipattipaccayã imam ekam ãpattim ãpajjati. 

Sã ãpatti catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajati? — pe- Sattannam 
samathãnam katĩhi samathehi sammati? 
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10 . Các nguồn sanh tội có liên quan đêh khẩu có liên quan đêh ý đã được 
bậc có sự hiểu biết vô biên, đăng Phúc Lợi của thê'gian, có sự hiểu biết ve 
xuăt ly nói đêh. Có sáu tội được sanh lên vì đĩêu ăy. Hỡi vị rành rẽ ve bộ 
Phân Tích, tôi trả lời câu này cho ngài. 

11. Các ngubn sanh tội có liên quan đêh thân có liên quan đêh khẩu có 
liên quan đêh ý đã được bậc có sự hiểu biết vô biên, đấng Phúc Lợi của thê' 
gian, có sự hiểu biết ve xuăt ly nói đêh. Có bao nhiêu tội được sanh lên vì 
đĩêu ăy? Hỡi vị rành rẽ ve bộ Phân Tích, tôi hỏi, xin ngài hãy nói ve đĩêu ấy. 

12. Các ngubn sanh tội có liên quan đêh thân có liên quan đêh khẩu có 
liên quan đêh ý đã được bậc có sự hiểu biết vô biên, đấng Phúc Lợi của thê' 
gian, có sự hiểu biết ve xuăt ly nói đêh. Có sáu tội được sanh lên vì đĩêu ấy. 
Hỡi vị rành rẽ ve bộ Phân Tích, tôi trả lời câu này cho ngài. 

Dứt Bài Kệ về Ngùôn Sanh Tội là thứ ba. 

***** 


4 . PHAN DO DUYÊN HƯ HỎNG: 


1. Do duyên hư hỏng về giới vi phạm bao nhiêu loại tội? - Do duyên hư 
hỏng về giới vi phạm bốn loại tội: Vị tỳ khưu ni biết mà che giấu tội pãrãjika 
(của tỳ khưu ni khác) phạm tội pãrãjika; có sự hoài nghi rồi che giấu phạm 
tội thullaccaya; vị tỳ khưu che giấu tội sahghãdỉsesa phạm tội pãcittiya; vị 
che giấu tội xấu của bản thân phạm tội dukkata. Do duyên hư hỏng về giới vi 
phạm bốn loại tội này. 

Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? — nt— 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

- Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào bốn 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pãrãjika, có thể là nhóm tội 
thullaccaya, có thể là nhóm tội pãcittiya, có thể là nhóm tội dukkata. Được 
sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân, 
do khẩu, và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 
Được làm lâng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có 
thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

2. Do duyên hư hỏng về hạnh kiểm vi phạm bao nhiêu loại tội? - Do 
duyên hư hỏng về hạnh kiểm vi phạm một loại tội: Vị che giấu sự hư hỏng về 
hạnh kiểm phạm tội dukkata. Do duyên hư hỏng về hạnh kiểm vi phạm một 
loại tội này. 

Tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? — nt— 
Được làm lẳng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 
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Sã ãpatti catunnam vipattĩnam ekam vipattim bhajati: ãcãravipattim. 
Sattannam ãpattikkhandhãnam ekena ãpattikkhandhena sangahĩtă: 
dukkatăpattikkhandhena. Channam ãpattisamutthănãnam ekena 
samutthãnena samutthãti: kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthãti. 
Catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. Sattannam samathãnam tĩhi 
samathehi sammati: siyã sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã 
sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 


3. Ditthivipattipaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? Ditthivipattipaccayã dve 
ãpattiyo ãpajjati: Pãpikãya ditthiyã yãva tatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajjati, nattiyã dukkatam, 1 kammavãcãpariyosãne ãpatti 
pãcittiyassa. Ditthivipattipaccayã imã dve ãpattiyo ãpajjati. 


Ta apattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti? -pe— 
Sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammanti? 


Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam ekam vipattim bhajanti: Acãravipattim. 
Sattannam ãpattikkhandhãnam dvĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã: Siyã 
pãcittiyãpattikkhandhena, siyã dukkatãpattikkhandhena. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthahanti: kãyato ca vãcato 
ca cittato ca samutthahanti. Catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. 
Sattannam samathãnam tĩhi samathehi sammanti: siyã sammukhãvinayena 
ca patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 


4. Ajĩvavipattipaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? Ajĩvavipattipaccayã cha 
ãpattiyo ãpajjati: Ajĩvahetu ặjĩvakãranã pãpiccho icchãpakato asantam 
abhũtam uttarimanussadhammam ullapati ãpatti pãrặjikassa, ãjĩvahetu 
ặjĩvakãranã sancarittam samãpajjati ãpatti sanghãdisesassa, ãjĩvahetu 
ặjĩvakãranã ‘yo te vihãre vasati, so bhikkhu arahã ’ti bhanati pativijãnantassa 
ãpatti thullaccayassa, ãjĩvahetu ặjĩvakãranã bhikkhu panĩtabhojanãni attano 
atthãya vinnãpetvã bhunjati ãpatti pãcittiyassa, ậjĩvahetu ặjĩvakãranã 
bhikkhunĩ panĩtabhojanãni attano atthãya vinnãpetvã bhunjati ãpatti 
pãtidesanĩyassa, ãjĩvahetu ặjĩvakãranã sũpam vã odanam vã 2 agilãno attano 
atthãya vinnãpetvã bhunjati ãpatti dukkatassa. Ajĩvavipattipaccayã imã cha 
ãpattiyo ãpajjati. 


Ta apattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti? —pe— 
Sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammanti? 


1 íiattiya dukkatam dvĩhi kammavacahi dukkata - Sya. 

2 ặịĩvahetu ặịivakãranã bhikkhu sũpam vã odanam vã - Syã. 
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- Tội ấy liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư hỏng về 
hạnh kiểm. Được tổng hợp vào một nhóm tội trong bảy nhóm tội là nhóm tội 
dukkata. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. Là sự tranh tụng hên quan đến tội trong 
bốn sự tranh tụng. Được làm lẳng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn 
xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

3. Do duyên hư hỏng về tri kiến vi phạm bao nhiêu loại tội? - Do duyên 
hư hỏng về tri kiến vi phạm hai loại tội: Vị không dứt bỏ tà kiến ác với sự 
nhắc nhở đến lần thứ ba, do lời đề nghị phạm tội dukkata; do hai lời tuyên 
ngôn của hành sự phạm các tội dukkata; vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành 
sự phạm tội pãcừtiya. Do duyên hư hỏng về tri kiến vi phạm hai loại tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? —nt— 
Được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 


- Các tội ấy liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư 
hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: có 
thể là nhóm tội pãcừtiya, có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do một 
nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do 
ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lẳng 
dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự 
hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật 
với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


4. Do duyên hư hỏng về nuôi mạng vi phạm bao nhiêu loại tội? - Do 
duyên hư hỏng về nuôi mạng vi phạm sáu loại tội: Vì nguyên nhân nuôi 
mạng vì lý do nuôi mạng, vị (tỳ khưu) có ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi 
ước muốn, rồi khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực chứng 
phạm tội pãrãjika; vì nguyên nhân nuôi mạng vì lý do nuôi mạng, vị thực 
hành việc mai mối phạm tội sanghãdisesa; vì nguyên nhân nuôi mạng vì lý 
do nuôi mạng, vị nói rằng: ‘Vị (tỳ khưu) nào cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, 
vị tỳ khưu ấy là bậc A-la-hán,’ (người nghe) hiểu được phạm tội thullaccaya; 
vì nguyên nhân nuôi mạng vì lý do nuôi mạng, vị tỳ khưu yêu cầu các loại vật 
thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng phạm tội pãcừtiya; vì 
nguyên nhân nuôi mạng vì lý do nuôi mạng, vị tỳ khưu ni yêu cầu các loại vật 
thực hảo hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng phạm tội 
pãtidesanĩya; vì nguyên nhân nuôi mạng vì lý do nuôi mạng, vị tỳ khưu 
không bị bệnh yêu cầu xúp và cơm cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng 
phạm tội dukkata. Do duyên hư hỏng về nuôi mạng vi phạm sáu loại tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? — nt— 
Được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 


339 




Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Antarapeyyalo 


Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: siyã 
sĩlavipattim, siyã ãcãravipattim. Sattannam ãpattikkhandhãnam chahi 
ãpattikkhandhehi sangahĩtă: siyã pãrãjikãpattikkhandhena, siyã 

sanghãdisesãpattikkhandhena, siyã thullaccayãpattikkhandhena, siyã 
pãcittiyãpattikkhandhena, siyã pãtidesanĩyãpattikkhandhena, siyã 
dukkatăpattikkhandhena. Channam ãpattisamutthãnãnam chahi 
samutthãnehi samutthahanti: siyã kãyato samutthahanti na vãcato na 
cittato, siyã vãcato samutthahanti na kãyato na cittato, siyã kãyato ca vãcato 
ca samutthahanti na cittato, siyã kãyato ca cittato ca samutthahanti na 
vãcato, siyã vãcato ca cittato ca samutthahanti na kãyato, siyã kãyato ca 
vãcato ca citatto ca samutthahanti. Catunnam adhikaranãnam 
ãpattãdhikaranam. Sattannam samathãnam tĩhi samathehi sammanti: siyã 
sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca 
tinavatthãrakena ca. 


Vipattipaccayavaro nitthito catuttho. 

***** 


5. ADHIKARANAPACCAYAVARO 

1. Vivãdãdhikaranapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? Vivãdãdhikarana- 
paccayã dve ãpattiyo ãpajjati: Upasampannam omasati ãpatti pãcittiyassa, 
anupasampannam omasati ãpatti dukkatassa. Vivãdãdhikaranapaccayã imã 
dve ãpattiyo ãpajjati. 


Ta apattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti? —pe— 
Sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammanti? 


Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam ekam vipattim bhajanti: ãcãravipattim. 
Sattannam ãpattikkhandhãnam dvĩhi ãpattikkhandhehi sangahĩtã: siyã 
pãcittiyãpattikkhandhena, siyã dukkatãpattikkhandhena. Channam 
ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthanti: siyã kãyato ca cittato 
ca samutthahanti na vãcato, siyã vãcato ca cittato ca samutthahanti na 
kãyato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthahanti. Catunnam 
adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. Sattannam samathãnam tĩhi samathehi 
sammanti: siyã sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã 
sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 


2. Anuvãdãdhikaranapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? Anuvãdãdhikarana- 
paccayã tisso ãpattiyo ãpajjati: Bhikkhum amũlakena pãrãjikena dhammena 
anuddhamseti ãpatti sanghãdisesassa, amũlakena sanghãdisesena 
anuddhamseti ãpatti pãcittiyassa, amũlakãya ãcãravipattiyã anuddhamseti 
ãpatti dukkatassa. Anuvãdãdhikaranapaccayã imã tisso ãpattiyo ãpajjati. 
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- Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào sáu 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pãrãjika, có thể là nhóm tội 
sanghãdisesa, có thể là nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội pãcừtiya, 
có thể là nhóm tội pãtidesanĩya, có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên 
do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân, 
không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do khẩu, không do thân không do 
ý; có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân và 
do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. Là sự tranh tụng hên quan đến tội trong 
bốn sự tranh tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn 
xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


Dứt phan Do Duyên Hư Hỏng là thứ tư. 

***** 


5. PHẦN DO DUYÊN TRANH TỤNG: 

1. Do duyên tranh tụng hên quan đến tranh cãi vi phạm bao nhiêu tội? - 
Do duyên tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm hai tội: Vị mắng nhiếc 
vị đã tu lên bậc trên phạm tội pãcừtiya; vị mâng nhiếc người chưa tu lên bậc 
trên phạm tội dukkata. Do duyên tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm 
hai tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? — nt— 
Được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

- Các tội ấy liên hệ với một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là sự hư 
hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: có 
thể là nhóm tội pãcittiya, có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do ba 
nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ý, 
không do khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh 
lên do thân, do khẩu, và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự 
tranh tụng. Được làm lẳng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: 
có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 

2. Do duyên tranh tụng hên quan đến khiển trách vi phạm bao nhiêu tội? 
- Do duyên tranh tụng liên quan đến khiển trách vi phạm ba tội: Vị bôi nhọ 
vị tỳ khưu về tội pãrãjika không có nguyên cớ phạm tội saĩìghãdisesa; vị bôi 
nhọ vị tỳ khưu về tội saĩìghãdisesa không có nguyên cớ phạm tội pãcừtiya; 
vị bôi nhọ vị tỳ khưu với sự hư hỏng về hạnh kiểm không có nguyên cớ phạm 
tội dukkata. Do duyên tranh tụng liên quan đến khiển trách vi phạm ba tội 
này. 


341 




Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Antarapeyyalo 


Ta apattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti? —pe— 
Sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammanti? 


Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: siyã 
sĩlavipattim, siyã ãcãravipattim. Sattannam ãpattikkhandhãnam tĩhi 
ãpattikkhandhehi sangahĩtă: siyã sanghãdisesãpattikkhandhena, siyã 
pãcittiyãpattikkhandhena, siyã dukkatãpattikkhandhena. Channam 
ãpattisamutthãnãnam tĩhi samutthãnehi samutthahanti: siyã kãyato ca 
cittato ca samutthahanti na vãcato, siyã vãcato ca cittato ca samutthahanti na 
kãyato, siyã kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthahanti. Catunnam 
adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. Sattannam samathãnam tĩhi samathehi 
sammanti: siyã sammukhãvinayena ca patiíìnãtakaranena ca, siyã 
sammukhãvinayena ca tinavatthărakena ca. 


3. Apattãdhikaranapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? Apattãdhikarana- 
paccayã catasso ãpattiyo ãpajjati: Bhikkhunĩ jãnam pãrậjikam dhammam 
paticchãdeti ãpatti pãrặjikassa, vematikã paticchãdeti ãpatti thullaccayassa, 
bhikkhu sanghãdisesam paticchãdeti ãpatti pãcittiyassa, ãcãravipattim 
paticchãdeti ãpatti dukkatassa. Apattãdhikaranapaccayã imã catasso 
ãpattiyo ãpajjati. 


Ta apattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti? —pe— 
Sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammanti? 


Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: siyã 
sĩlavipattim, siyã ãcãravipattim. Sattannam ãpattikkhandhãnam catuhi 
ãpattikkhandhehi sangahĩtã: siyã pãrậjikãpattikkhandhena, siyã 

thullaccayãpattikkhandhena, siyã pãcittiyãpattikkhandhena, siyã 
dukkatăpattikkhandhena. Channam ãpattisamutthănãnam ekena 
samutthãnena samutthahanti: kãyato ca vãcato ca cittato ca samutthahanti. 
Catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. Sattannam samathănam tĩhi 
samathehi sammanti: siyã sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca, siyã 
sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 


4. Kiccãdhikaranapaccayã kati ãpattiyo ãpajjati? Kiccãdhikaranapaccayã 
panca ãpattiyo ãpajjati: Ukkhittãnuvattikã bhikkhunĩ yãvatatiyam 
samanubhãsanãya nappatinissajjati, nattiyã dukkatam, dvĩhi kammavãcãhi 
thullaccayã, kammavãcãpariyosãne ãpatti pãrặjikassa, bhedakãnuvattakã 
bhikkhũ yãvatatiyam samanubhãsanãya nappatinissajjanti ãpatti 
sanghãdisesassa, pãpikãya ditthiyã yãvatatiyam samanubhãsanãya 
nappatinissajjati ãpatti pãcittiyassa. Kiccãdhikaranapaccayã imã panca 
ãpattiyo ãpajjati. 
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Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? — nt— 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 


- Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào ba 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội sanghãdisesa, có thể là 
nhóm tội pãcừtiya, có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do ba nguồn 
sanh tội trong sáu nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ý, không do 
khẩu; có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân; có thể sanh lên do 
thân, do khẩu, và do ý. Là sự tranh tụng hên quan đến tội trong bốn sự tranh 
tụng. Được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể 
là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, 
có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


3. Do duyên tranh tụng liên quan đến tội vi phạm bao nhiêu tội? - Do 
duyên tranh tụng liên quan đến tội vi phạm bốn tội: Vị tỳ khưu ni biết mà che 
giấu tội pãrãjika (của tỳ khưu ni khác) phạm tội pãrãjika; có sự hoài nghi rồi 
che giấu phạm tội thullaccaya; vị tỳ khưu che giấu tội sanghãdisesa (của vị 
tỳ khưu khác) phạm tội pãcừtiya; vị che giấu sự hư hỏng về hạnh kiểm phạm 
tội dukkata. Do duyên tranh tụng liên quan đến tội vi phạm bốn tội này. 


Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? — nt— 
Được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 


- Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào bốn 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pãrãjika, có thể là nhóm tội 
thullaccaya, có thể là nhóm tội pãcừtiya, có thể là nhóm tội dukkata. Được 
sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân, 
do khẩu, và do ý. Là sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. 
Được làm lẳng dịu bởi ba cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp: có thể là 
hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có 
thể là hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. 


4. Do duyên tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ vi phạm bao nhiêu tội? 
Do duyên tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ vi phạm năm tội: Vị tỳ khưu ni 
là người xu hướng theo kẻ bị phạt án treo không chịu dứt bỏ với lời nhắc nhở 
đến lần thứ ba, do lời đề nghị phạm tội dukkata, do hai lời tuyên ngôn của 
hành sự phạm các tội thullaccaya, vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự 
phạm tội pãrãjika; các tỳ khưu là những người xu hướng theo kẻ chia rẽ (hội 
chúng) không chịu dứt bỏ với lời nhâc nhở đến lần thứ ba phạm tội 
sanghãdisesa; vị không chịu dứt bỏ tà kiến ác với lời nhắc nhở đến lần thứ 
ba phạm tội pãcừtiya. Do duyên tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ vi phạm 
năm tội này. 
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Ta apattiyo catunnam vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti? —pe— 
Sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammanti? 


Tã ãpattiyo catunnam vipattĩnam dve vipattiyo bhajanti: siyã 
sĩlavipattim, siyã ãcãravipattim. Sattannam ãpattikkhandhãnam pancahi 
ãpattikkhandhehi sangahĩtã: siyã pãrãjikãpattikkhandhena, siyã 
sanghãdisesãpattikkhandhena, siyã thullaccayãpattikkhandhena, siyã 
pãcittiyãpattikkhandhena, siyã dukkatãpattikkhandhena. Channam 
ãpattisamutthãnãnam ekena samutthãnena samutthahanti: kãyato ca vãcato 
ca cittato ca samutthahanti. Catunnam adhikaranãnam ãpattãdhikaranam. 
Sattannam samathãnam tĩhi samathehi sammanti: siyã sammukhãvinayena 
ca patinnãtakaranena ca, siyã sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 

Thapetvã satta ãpattiyo sattãpattikkhandhe avasesã ãpattiyo catunnam 
vipattĩnam kati vipattiyo bhajanti? Sattannam ãpattikkhandhãnam katĩhi 
ãpattikkhandhehi sangahĩtã? Channam ãpattisamutthãnãnam katĩhi 
samutthãnehi samutthahanti? Catunnam adhikaranãnam katamam 
adhikaranam? Sattannam samathãnam katĩhi samathehi sammanti? 


Thapetvã satta ăpattiyo sattãpattikkhandhe avasesã ãpattiyo catunnam 
vipattĩnam na katamam vipattim bhajanti, sattannam ãpattikkhandhãnam 
na 1 katamena ãpattikkhandhena sangahĩtã, channam ãpattisamutthãnãnam 
na 1 katamena samutthãnena samutthahanti, catunnam adhikaranãnam na 1 
katamam adhikaranam, sattannam samathãnam na katamena samathena 
sammanti. Tam kissa hetu? Thapetvã sattãpattikkhandhe natthaíìnãpattiyo 
ti. 


Adhikaranapaccayavaro nitthito pancamo. 

Antarapeyyãlo 2 nitthito. 

***** 


TASSUDDANAM 

Kati pucchã samutthãnã - katãpatti tatheva ca, 
samutthãnã vipatti ca - tathãdhikaranena cã ti. 


—00O00-- 


1 PTS potthake tayo ‘na’sadda natthi. 

2 antarapeyyãlam - Ma, Sĩmu; anantarapeyyãlam - Syã, PTS. 
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Các tội ấy liên hệ với bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? — nt— 
Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

- Các tội ấy liên hệ với hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có thể là sự 
hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào năm 
nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pãrãjika, có thể là nhóm tội 
sanghãdisesa, có thể là nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội pãcừtiya, 
có thể là nhóm tội dukkata. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu 
nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. Là sự tranh tụng liên 
quan đến tội trong bốn sự tranh tụng. Được làm lâng dịu bởi ba cách dàn xếp 
trong bảy cách dàn xếp: có thể là hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, có thể là hành xử Luật với sự hiện diẹn và 
cách dùng cỏ che lấp. 

Trừ ra bảy loại tội và bảy nhóm tội, các tội còn lại liên hệ với bao nhiêu sự 
hư hỏng trong bốn sự hư hỏng? Được tổng hợp vào bao nhiêu nhóm tội trong 
bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn 
sanh tội? Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Được làm lâng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp trong bảy cách dàn xếp? 

- Trừ ra bảy loại tội và bảy nhóm tội, các tội còn lại không liên hệ với sự 
hư hỏng nào trong bốn sự hư hỏng, không được tổng hợp vào nhóm tội nào 
trong bảy nhóm tội, không được sanh lên do nguồn sanh tội nào trong sáu 
nguồn sanh tội, không là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng, không 
được làm lắng dịu bởi cách dàn xếp nào trong bảy cách dàn xếp. Nguyên 
nhân của điều ấy là gì? - Trừ ra bảy loại tội và bảy nhóm tội, các tội khác 
không có. 


Dứt phan Do Duyên Tranh Tụng là thứ năm. 

Dứt Sự Trùng Lặp Liên Tục. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY: 

Câu hỏi về bao nhiêu, các ngudn sanh (tội), và bao nhiêu tội là tương tợ 
y như thế. (Bài kệ) các ngudn sanh tội, và sự hư hỏng, và tương tợ ve sự 
tranh tụng. 


—ooOoo— 
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SAMATHABHEDO 


6. PARIYAYAVARO 

1. Vivãdãdhikaranassa kim pubbangamam, kati thãnãni, kati vatthũni, 
kati bhũmiyo, kati hetu, kati mũlãni, katĩhãkãrehi vivadati, 
vivãdãdhikaranam katĩhi samathehi sammati? 


2. Anuvãdãdhikaranassa kim pubbangamam, kati thãnãni, kati vatthũni, 
kati bhũmiyo, kati hetu, kati mũlãni, katĩhãkãrehi anuvadati, 
anuvãdãdhikaranam katĩhi samathehi sammati? 


3 - Apattãdhikaranassa kim pubbangamam, kati thãnãni, kati vatthũni, 
kati bhũmiyo, kati hetu, kati mũlãni, katĩhãkãrehi ãpattim ãpajjati, 
ãpattãdhikaranam katĩhi samathehi sammati? 


4 - Kiccãdhikaranassa kim pubbangamam, kati thãnãni, kati vatthũni, kati 
bhũmiyo, kati hetu, kati mũlãni, katĩhãkãrehi kiccam jãyati, 
kiccãdhikaranam katĩhi samathehi sammati? 




1. Vivãdãdhikaranassa kim pubbangaman ti? Lobho pubbangamo, doso 
pubbangamo, moho pubbangamo, alobho pubbangamo, adoso pubbangamo, 
amoho pubbangamo. Kati thãnãnĩ ti? Atthãrasa bhedakaravatthũni thãnãni. 
Kati vatthũnĩ ti? Atthãrasa bhedakaravatthũni vatthũni. Kati bhũmiyo ti? 
Atthãrasabhedakaravatthũni bhũmiyo. Kati hetũ ti? Nava hetũ: tayo 
kusalahetũ, tayo akusalahetũ, tayo abyãkatahetũ. Kati mũlãnĩ ti? Dvãdasa 
mũlãni. Katihãkãrehi vivadatĩ ti? Dvihãkãrehi vivadati: dhammaditthi vã, 
adhammaditthi vã. Vivãdãdhikaranam katĩhi samathehi sammatĩ ti? 
Vivãdãdhikaranam dvĩhi samathehi sammati: sammukhãvinayena ca 
yebhuyyasikãya ca. 
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PHÂN TÍCH CÁCH DÀN XẾP: 

6. PHẦN PHƯƠNG THỨC TRÌNH BÀY: 

1. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, điều gì là yếu tố đi trước? 
Có bao nhiêu cơ sở? Có bao nhiêu sự việc? Có bao nhiêu nền tảng? Có bao 
nhiêu nhân tố? Có bao nhiêu nguyên nhân? Vị tranh cãi theo bao nhiêu cách 
thức? Sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi được làm lâng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? 

2. Đối với sự tranh tụng hên quan đến khiển trách, điều gì là yếu tố đi 
trước? Có bao nhiêu cơ sở? Có bao nhiêu sự việc? Có bao nhiêu nền tảng? Có 
bao nhiêu nhân tố? Có bao nhiêu nguyên nhân? Vị khiển trách theo bao 
nhiêu cách thức? Sự tranh tụng hên quan đến khiển trách được làm lâng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 

3. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, điều gì là yếu tố đi trước? Có 
bao nhiêu cơ sở? Có bao nhiêu sự việc? Có bao nhiêu nền tảng? Có bao nhiêu 
nhân tố? Có bao nhiêu nguyên nhân? Vị vi phạm tội theo bao nhiêu cách 
thức? Sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách 
dàn xếp? 

4. Đối với sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ, điều gì là yếu tố đi 
trước? Có bao nhiêu cơ sở? Có bao nhiêu sự việc? Có bao nhiêu nền tảng? Có 
bao nhiêu nhân tố? Có bao nhiêu nguyên nhân? Nhiệm vụ được sanh lên 
theo bao nhiêu cách thức? Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm 
lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 

***** 


1. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, điều gì là yếu tố đi trước? 
- Tham là yếu tố đi trước, sân là yếu tố đi trước, si là yếu tố đi trước, vô tham 
là yếu tố đi trước, vô sân là yếu tố đi trước, vô si là yếu tố đi trước. Có bao 
nhiêu cơ sở? - Có mười tám cơ sở gây ra chia rẽ. Có bao nhiêu sự việc? - Có 
mười tám sự việc gây ra chia rẽ. Có bao nhiêu nền tảng? - Có mười tám nền 
tảng gây ra chia rẽ. Có bao nhiêu nhân tố? - Có chín nhân tố: ba nhân tố tốt 
đẹp, ba nhân tố không tốt đẹp, ba nhân tố không xác định. Có bao nhiêu 
nguyên nhân? - Có mười hai nguyên nhân. 1 Vị tranh cãi theo bao nhiêu cách 
thức? - Vị tranh cãi theo hai cách thức: hoặc là có tri kiến đúng Pháp hoặc là 
có tri kiến sai Pháp. Sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi được làm lâng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được 
làm lắng dịu bởi hai cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện và thuận 
theo SỐ đông. 


1 Là sáu nguyên nhân tranh cãi thêm vào ba nhân tốt đẹp và ba nhân không tốt đẹp. Xem 
Cullavagga - Tiểu Phăm tập I, TTPV 06, § 26-27, trang 379-383 (ND). 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Samathabhedo 


2. Anuvãdãdhikaranassa kim pubbangaman ti? Lobho pubbangamo, doso 
pubbangamo, moho pubbangamo, alobho pubbangamo, adoso pubbangamo, 
amoho pubbangamo. Kati thãnãnĩ ti? Catasso vipattiyo thãnãni. Kati 
vatthunĩ ti? Catasso vipattiyo vatthũni. Kati bhũmiyo ti? Catasso vipattiyo 
bhũmiyo. Kati hetũ ti? Nava hetũ: tayo kusalahetũ, tayo akusalahetũ, tayo 
abyãkatahetũ. Kati mũlãnĩ ti? Cuddasa mũlãni. Katĩhãkãrehi anuvadatĩ ti? 
Dvihãkãrehi anuvadati: Vatthuto vã ãpattito vã. Anuvãdãdhikaranam katĩhi 
samathehi sammatĩ ti? Anuvãdãdhikaranam catuhi samathehi sammati: 
sammukhãvinayena ca sativinayena ca amũỊhavinayena ca tassa- 
pãpiyyasikãya ca. 


3. Apattãdhikaranassa kim pubbangaman ti? Lobho pubbangamo, doso 
pubbangamo, moho pubbangamo, alobho pubbangamo, adoso pubbangamo, 
amoho pubbangamo. Kati thãnãnĩ ti? Sattapãttikkhandhã thãnãni. Kati 
vatthũnĩ ti? Sattãpattikkhandhã vatthũni. Kati bhũmiyo ti? 
Sattãpattikkhandhã bhũmiyo. Kati hetũ ti? Nava hetũ: tayo kusalahetũ, tayo 
akusalahetũ, tayo abyãkatahetũ. 1 Kati mũlãnĩ ti? Cha ãpattisamutthănãni 
mũlãni. Katĩhãkãrehi ãpattim ãpajjatĩ ti? Chahãkãrehi ãpattim ãpajjati: 
Alajjitã, annãnatã, kukkuccãpakatată, 2 akappiye kappiyasaníìitã, kappiye 
akappiyasannitã, satisammosã. Apattãdhikaranam katĩhi samathehi 
sammatĩ ti? Ãpattãdhiranam tĩhi samathehi sammati: sammukhãvinayena ca 
patinnãtakaranena ca, sammukhãvinayena ca tinavatthãrakena ca. 3 


4. Kiccãdhikaranassa kim pubbangaman ti? Lobho pubbangamo, doso 
pubbangamo, moho pubbangamo, alobho pubbangamo, adoso pubbangamo, 
amoho pubbangamo. Kati thãnãnĩ ti? Cattări kammãni thãnãni. Kati 
vatthũnĩ ti? Cattãri kammãni vatthũni. Kati bhũmiyo ti? Cattãri kammãni 
bhũmiyo. Kati hetũ ti? Nava hetũ: tayo kusalahetũ, tayo akusalahetũ, tayo 
abyãkatahetũ. Kati mũlãnĩ ti? Ekam mũlam sangho. Katĩhãkãrehi kiccam 
jãyatĩ ti? Dvĩhãkãrehi kiccam jãyati: Nattito vã, apalokanato vã. 
Kiccãdhikaranam katĩhi samathehi sammatĩ ti? Kiccãdhikaranam ekena 
samathena sammati: sammukhãvinayena. 


1 kati hetũ ti cha hetũ tayo akusalahetũ tayo abyãkatahetũ - Ma. 

2 kukkuccãpakatattã - PTS. 

3 sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca tiụavatthãrakena ca - Syã, PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Phân Tích Cách Dàn Xếp 


2. Đối với sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, điều gì là yếu tố đi 
trước? - Tham là yếu tố đi trước, sân là yếu tố đi trước, si là yếu tố đi trước, 
vô tham là yếu tố đi trước, vô sân là yếu tố đi trước, vô si là yếu tố đi trước. 
Có bao nhiêu cơ sở? - Bốn sự hư hỏng là cơ sở. Có bao nhiêu sự việc? - Bốn 
sự hư hỏng là sự việc. Có bao nhiêu nền tảng? - Bốn sự hư hỏng là nền tảng. 
Có bao nhiêu nhân tố? - Có chín nhân tố: ba nhân tố tốt đẹp, ba nhân tố 
không tốt đẹp, ba nhân tố không xác định. Có bao nhiêu nguyên nhân? - Có 
mười bốn nguyên nhân. 1 Vị khiển trách theo bao nhiêu cách thức? - Vị khiển 
trách theo hai cách thức: từ sự việc hoặc từ tội vi phạm. Sự tranh tụng hên 
quan đến khiển trách được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự 
tranh tụng hên quan đến khiển trách được làm lâng dịu bởi bốn cách dàn 
xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bàng sự ghi nhớ, hành xử 
Luật khi không điên cuồng, và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 

3. Đối với sự tranh tụng hên quan đến tội, điều gì là yếu tố đi trước? - 
Tham là yếu tố đi trước, sân là yếu tố đi trước, si là yếu tố đi trước, vô tham là 
yếu tố đi trước, vô sân là yếu tố đi trước, vô si là yếu tố đi trước. Có bao nhiêu 
cơ sở? - Bảy nhóm tội là cơ sở. Có bao nhiêu sự việc? - Bảy nhóm tội là sự 
việc. Có bao nhiêu nền tảng? - Bảy nhóm tội là nền tảng. Có bao nhiêu nhân 
tố? - Có chín nhân tố: ba nhân tố tốt đẹp, ba nhân tố không tốt đẹp, ba nhân 
tố không xác định. Có bao nhiêu nguyên nhân? - Sáu nguồn sanh tội là 
nguyên nhân. Vị vi phạm tội theo bao nhiêu cách thức? - Vị vi phạm tội theo 
sáu cách thức: sự không xấu hổ, sự không biết, bản chất không hối hận, sự 
lầm tưởng là được phép đối với việc không được phép, sự lầm tưởng là không 
được phép đối với việc được phép, lầm lẫn về sự ghi nhớ. Sự tranh tụng hên 
quan đến tội được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng 
hên quan đến tội được làm lẳng dịu bởi ba cách dàn xếp: Hành xử Luật với 
sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, và cách dùng cỏ che 
lẩp. 

4. Đối với sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ, điều gì là yếu tố đi 
trước? - Tham là yếu tố đi trước, sân là yếu tố đi trước, si là yếu tố đi trước, 
vô tham là yếu tố đi trước, vô sân là yếu tố đi trước, vô si là yếu tố đi trước. 
Có bao nhiêu cơ sở? - Bốn hành sự 2 là các cơ sở. Có bao nhiêu sự việc? - Bốn 
hành sự là các sự việc. Có bao nhiêu nền tảng? - Bốn hành sự là các hên tảng. 
Có bao nhiêu nhân tố? - Có chín nhân tố: ba nhân tố tốt đẹp, ba nhân tố 
không tốt đẹp, ba nhân tố không xác định. Có bao nhiêu nguyên nhân? - Có 
một nguyên nhân là hội chúng. Nhiệm vụ sanh lên theo bao nhiêu cách thức? 
- Nhiệm vụ được sanh lên theo hai cách thức: từ lời đề nghị hoặc từ lời công 
bố. Sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? - Sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ được làm lâng dịu bởi 
một cách dàn xếp là hành xử Luật với sự hiện diện. 


1 Là sáu nguyên nhân khiển trách, ba nhân tốt đẹp và ba nhân không tốt đẹp, thêm vào thân 
và khẩu. Xem Cullavagga - Tiểu Phẩm tập I, TTPV 06, § 28-31, trang 383-387 (ND). 

2 Hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư (ND). 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Samathabhedo 


Kati samathã? 1 Satta samathă: sammukhãvinayo, sativinayo, 
amũỊhavinayo, patinnãtakaranam, yebhuyyasikã, tassapãpiyyasikã, 
tiọavatthãrako. Ime satta samathă. 


Siya ime satta samatha dasa samatha honti, dasa samatha satta samatha 
honti vatthuvasena pariyãyena siyã ti. 


Kathanca siyã? Vivãdãdhikaranassa dve samathă, anuvãdãdhikaranassa 
cattãro samathã, ãpattãdhikaranassa tayo samathă, kiccãdhikaranassa eko 
samatho. Evam ime satta samathã dasa samathã honti, dasa samathã satta 
samathã honti vatthuvasena pariyãyena. 

Pariyãyavãro nitthito chattho. 

***** 

7. SÃDHÃRANAVÃRO 

Kati samathã vivãdãdhikaranassa sãdhãranã, kati samathã 
vivãdãdhikaranassa asãdhãranã, kati samathã anuvãdãdhikaranassa 
sãdhãranã, kati samathă anuvãdãdhikaranassa asãdhãranã, kati samathă 
ãpattãdhikaranassa sãdhãranã, kati samathă ãpattãdhikaranassa 
asãdhãranã, kati samathã kiccãdhikaranassa sãdhãranã, kati samathã 
kiccãdhikaranassa asãdhãranã? 


1. Dve samathă vivãdãdhikaranassa sãdhãranã: sammukhãvinayo 
yebhuyyasikã. Panca samathã vivãdãdhikaranassa asãdhãranã: sativinayo, 
amũỊhavinayo, patinnãtakaranam, tassapãpiyyasikã, tinavatthãrako. 


2. Cattãro samathă anuvãdãdhikaranassa sãdhãranã: sammukhãvinayo, 
sativinayo, amũỊhavinayo, tassapãpiyyasikã. Tayo samathă 
anuvãdãdhikaranassa asãdhãranã: yebhuyyasikã, patinnãtakaranam, 
tinavatthãrako. 


3. Tayo samathã ãpattãdhikaranassa sãdhãranã: sammukhãvinayo, 
patinnãtakaranam, tinavatthãrako. Cattãro samathã ãpattãdhikaranassa 
asãdhãranã: yebhuyyasikã, sativinayo, amũỊhavinayo, tassapãpiyyasikã. 


1 kati samatha ti - Sya. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Phân Tích Cách Dàn Xếp 


Có bao nhiêu cách dàn xếp? - Có bảy cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự 
hiện diện, hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên 
cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, thuận theo số đông, theo tội 
của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp. Đây là bảy cách dàn xếp. 

Tùy theo phương thức trình bày liên quan đến sự việc, có thể bảy cách 
dàn xếp này trở thành mười cách dàn xếp, mười cách dàn xếp trở thành bảy 
cách dàn xếp hay không? - Có thể. 

Và có thể bảng cách nào? - Hai cách dàn xếp của sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, bốn cách dàn xếp của sự tranh tụng hên quan đến khiển trách, 
ba cách dàn xếp của sự tranh tụng hên quan đến tội, và một cách dàn xếp của 
sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như thế, tùy theo phương thức trình 
bày hên quan đến sự việc, bảy cách dàn xếp này trở thành mười cách dàn 
xếp, mười cách dàn xếp trở thành bảy cách dàn xếp. 

Dứt phan Phương Thức Trình Bày là thứ sáu. 

***** 

7. PHAN CÓ LIÊN QUAN: 

Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có bao nhiêu cách dàn xếp 
là có hên quan? Đối với sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi, có bao nhiêu 
cách dàn xếp là không có liên quan? Đối với sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, có bao nhiêu cách dàn xếp là có liên quan? Đối với sự tranh tụng 
hên quan đến khiển trách, có bao nhiêu cách dàn xếp là không có hên quan? 
Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bao nhiêu cách dàn xếp là có liên 
quan? Đối với sự tranh tụng hên quan đến tội, có bao nhiêu cách dàn xếp là 
không có hên quan? Đối với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có bao 
nhiêu cách dàn xếp là có liên quan? Đối với sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, có bao nhiêu cách dàn xếp là không có hên quan? 

1. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có hai cách dàn xếp là có 
liên quan: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông. Đối với sự 
tranh tụng hên quan đến tranh cãi, có năm cách dàn xếp là không có liên 
quan: Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che 
lấp. 

2. Đối với sự tranh tụng hên quan đến khiển trách, có bốn cách dàn xếp là 
có hên quan: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 
hành xử Luật khi không điên cuồng, theo tội của vị ấy. Đối với sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách, có ba cách dàn xếp là không có liên quan: Thuận 
theo SỐ đông, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, cách dùng cỏ che lấp. 

3. Đối với sự tranh tụng hên quan đến tội, có ba cách dàn xếp là có liên 
quan: Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, cách dùng cỏ che lấp. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bốn 
cách dàn xếp là không có hên quan: Thuận theo số đông, hành xử Luật bằng 
sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, theo tội của vị ấy. 
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4. Eko samatho kiccãdhikaranassa sãdhãranã: sammukhãvinayo. Cha 
samathã kiccãdhikaranassa asãdhãranã: yebhuyyasikã, sativinayo, 
amũỊhavinayo, patinnãtakaranam, tassapãpiyyasikã, tinavatthãrako. 


Sadharanavaro nitthito sattamo. 

***** 

8. TABBHÃGIYAVÃRO 

Kati samathã vivãdãdhikaranassa tabbhãgiyã, kati samathã 
vivãdãdhikaranassa annabhãgiyã, kati samathă anuvãdãdhikaranassa 
tabbhãgiyã, kati samathã anuvãdãdhikaranassa annabhãgiyã, kati samathã 
ãpattãdhikaranassa tabbhãgiyã, kati samathă ãpattădhikaranassa 
annabhãgiyã, kati samathă kiccãdhikaranassa tabbhãgiyã, kati samathã 
kiccãdhikaranassa annabhãgiyã? 


1. Dve samathã vivãdãdhikaranassa tabbhãgiyã: sammukhãvinayo 
yebhuyyasikã. Panca samathã vivãdãdhikaranassa annabhãgiyã: sativinayo, 
amũỊhavinayo, patinnãtakaranam, tassapãpiyyasikã, tinavatthãrako. 


2. Cattãro samathã anuvãdãdhikaranassa tabbhãgiyã: sammukhãvinayo, 
sativinayo, amũỊhavinayo, tassapãpiyyasikã. Tayo samathã 
anuvãdãdhikaranassa annabhăgiyã: yebhuyyasikã, patinnãtakaranam, 
tinavatthărako. 


3. Tayo samathă ãpattãdhikaranassa tabbhãgiyã: sammukhãvinayo, 
patinnãtakaranam, tinavatthãrako. Cattãro samathã ãpattãdhikaranassa 
annabhãgiyã: yebhuyyasikã, sativinayo, amũỊhavinayo, tassapãpiyyasikã. 


4. Eko samatho kiccãdhikaranassa tabbhãgiyã: sammukhãvinayo. Cha 
samathã kiccãdhikaranassa annabhãgiyã: yebhuyyasikã, sativinayo, 
amũỊhavinayo, patinnãtakaranam, tassapãpiyyasikã, tinavatthãrako. 

Tabbhãgiyavãro nitthito atthamo. 

***** 
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4. Đối với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có một cách dàn xếp là 
có hên quan: Hành xử Luật với sự hiện diện. Đối với sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ, có sáu cách dàn xếp là không có hên quan: Thuận theo số 
đông, hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che 
lấp. 

Dứt phan Có Liên Quan là thứ bảy. 

***** 

8. PHAN CÓ CÙNG QUAN HỆ: 

Đối với sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi, có bao nhiêu cách dàn xếp 
là có cùng quan hệ? Đối với sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi, có bao 
nhiêu cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt? Đối với sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, có bao nhiêu cách dàn xếp là có cùng quan hệ? Đối với sự 
tranh tụng hên quan đến khiển trách, có bao nhiêu cách dàn xếp là có quan 
hệ khác biệt? Đối với sự tranh tụng hên quan đến tội, có bao nhiêu cách dàn 
xếp là có cùng quan hệ? Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bao nhiêu 
cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt? Đối với sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, có bao nhiêu cách dàn xếp là có cùng quan hệ? Đối với sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ, có bao nhiêu cách dàn xếp là có quan hệ khác 
biệt? 

1. Đối với sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi, có hai cách dàn xếp là có 
cùng quan hệ: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông. Đối với sự 
tranh tụng hên quan đến tranh cãi, có năm cách dàn xếp là có quan hệ khác 
biệt: Hành xử Luật bàng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp. 

2. Đối với sự tranh tụng hên quan đến khiển trách, có bốn cách dàn xếp là 
có cùng quan hệ: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bâng sự ghi 
nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, theo tội của vị ấy. Đối với sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, có ba cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt: 
Thuận theo số đông, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, cách dùng cỏ 
che lấp. 

3. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có ba cách dàn xếp là có cùng 
quan hệ: Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, cách dùng cỏ che lấp. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bốn 
cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt: Thuận theo số đông, hành xử Luật 
bâng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, theo tội của vị ấy. 

4. Đối với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có một cách dàn xếp là 
có cùng quan hệ: Hành xử Luật với sự hiện diện. Đối với sự tranh tụng hên 
quan đến nhiệm vụ, có sáu cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt: Thuận theo 
số đông, hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che 
lấp. 

Dứt phân Có Cùng Quan Hệ là thứ tám. 

***** 
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9. SAMATHA 

SAMATHASSA SADHARANAVARO 

Samathã samathassa sãdhãranã, samathã samathassa asãdhãranã. Siyã 
samathã samathassa sãdhãranã, siyã samathã samathassa asãdhãranã. 


Katham siya samatha samathassa sadharana, katham siya samatha 
samathassa asãdhãranã? 


1. Yebhuyyasikã sammukhãvinayassa sãdhãranã, sativinayassa 
amũỊhavinayassa patinnãtakaranassa tassapãpiyyasikãya tinavatthărakassa 
asãdhãranã. 


2. Sativinayo sammukhãvinayassa sãdhãrano, amũỊhavinayassa 
patinnãtakaranassa tassapãpiyyasikãya tinavatthãrakassa yebhuyyasikãya 
asãdhãrano. 


3. AmũỊhavinayo sammukhãvinayassa sãdhãrano, patinnãtakaranassa 
tassapãpiyyasikãya tinavatthãrakassa yebhuyyasikãya sativinayassa 
asãdhãrano. 

4. Patinnãtakaranam sammukhãvinayassa sãdhãranam, 
tassapãpiyyasikãya tinavatthãrakassa yebhuyyasikãya sativinayassa 
amũỊhavinayassa asãdhãranam. 


5. Tassapãpiyyasikã sammukhãvinayassa sãdhãranã, tinavatthãrakassa 
yebhuyyasikãya sativinayassa amũỊhavinayassa patinnãtakaranassa 
asãdhãranã. 


6. Tinavatthãrako sammukhãvinayassa sãdhãrano, yebhuyyasikãya 
sativinayassa amũỊhavinayassa patinnãtakaranassa tassapãpiyyasikãya 
asãdhãrano. 


Evam siya samatha samathassa sadharana, evam siya samatha 
samathassa asãdhãranã. 


Samatha samathassa 
sãdhãranavãro nitthito navamo. 

***** 
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9. PHAN CÁC CÁCH DÀN XẾP 
CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CÁCH DÀN XẾP: 

Đối với (một) cách dàn xếp, có các cách dàn xếp là có liên quan? Đối với 
(một) cách dàn xếp, có các cách dàn xếp là không có liên quan? - Đối với 
(một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có liên quan. Đối với (một) 
cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là không có liên quan. 

Thế nào là đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có 
liên quan? Thế nào là đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp 
là không có liên quan? 

1. Thuận theo số đông là có liên quan đối với hành xử Luật với sự hiện 
diện; là không có hên quan đối với hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, đối với 
hành xử Luật khi không điên cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, đối với (cách hành xử) theo tội của vị ấy, đối với cách dùng cỏ che 
lấp. 

2. Hành xử Luật bâng sự ghi nhớ là có liên quan đối với hành xử Luật với 
sự hiện diện; là không có hên quan đối với hành xử Luật khi không điên 
cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, đối với (cách hành 
xử) theo tội của vị ấy, đối với cách dùng cỏ che lấp, đối với thuận theo số 
đông. 

3. Hành xử Luật khi không điên cuồng là có liên quan đối với hành xử 
Luật với sự hiện diện; là không có liên quan đối với việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, đối với (cách hành xử) theo tội của vị ấy, đối với cách dùng 
cỏ che lấp, đối với thuận theo số đông, đối với hành xử Luật bâng sự ghi nhớ. 

4. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là có liên quan đối với hành 
xử Luật với sự hiện diện; là không có liên quan đối với (cách hành xử) theo 
tội của vị ấy, đối với cách dùng cỏ che lấp, đối với thuận theo số đông, đối với 
hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi không điên cuồng. 

5. Theo tội của vị ấy là có hên quan đối với hành xử Luật với sự hiện diện; 
là không có hên quan đối với cách dùng cỏ che lấp, đối với thuận theo số 
đông, đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi không 
điên cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 

6. Cách dùng cỏ che lấp là có liên quan đối với hành xử Luật với sự hiện 
diện; là không có liên quan đối với thuận theo số đông, đối với hành xử Luật 
bâng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi không điên cuồng, đối với việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận, đối với (cách hành xử) theo tội của vị ấy. 

Như vậy, đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có liên 
quan. Như vậy, đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là 
không có liên quan. 

Dứt phan Các Cách Dàn Xếp 
Có Liên Quan ĐÔI Với Cách Dàn Xêp là thứ chín. 

***** 
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10. SAMATHA 

SAMATHASSA TABBHAGIYAVARO 

Samathã samathassa tabbhãgiyã, samathã samathassa annabhãgiyã. Siyã 
samathã samathassa tabbhãgiyã, siyã samathă samathassa annabhãgiyã. 


Katham siya samatha samathassa tabbhagiya, katham siya samatha 
samathassa annabhãgiyã? 


1. Yebhuyyasikã sammukhãvinayassa tabbhãgiyã, sativinayassa 
amũỊhavinayassa patinnãtakaranassa tassapãpiyyasikãya tinavatthãrakassa 
annabhãgiyã. 


2. Sativinayo sammukhãvinayassa tabbhãgiyo, amũỊhavinayassa 
patinnãtakaranassa tassapãpiyyasikãya tinavatthãrakassa yebhuyyasikãya 
annabhãgiyo. 


3. AmũỊhavinayo sammukhãvinayassa tabbhãgiyo, patinnãtakaranassa 
tassapãpiyyasikãya tinavatthãrakassa yebhuyyasikãya sativinayassa 
annabhãgiyo. 

4. Patinnãtakaranam sammukhãvinayassa tabbhãgiyam, 
tassapãpiyyasikãya tinavatthãrakassa yebhuyyasikãya sativinayassa 
amũỊhavinayassa annabhãgiyam. 


5. Tassapãpiyyasikã sammukhãvinayassa tabbhãgiyã, tinavatthărakassa 
yebhuyyasikãya sativinayassa amũỊhavinayassa patinnãtakaranassa 
tassapãpiyyasikãya annabhãgiyã. 


6. Tinavatthãrako sammukhãvinayassa tabbhãgiyo, yebhuyyasikãya 
sativinayassa amũỊhavinayassa patinnãtakaranassa tassapãpiyyasikãya 
annabhăgiyo. 


Evam siya samatha samathassa tabbhagiya, evam siya samatha 
samathassa annabhãgiyã. 


Samatha samathassa 
tabbhãgiyavãro nitthito dasamo. 

***** 
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10. PHAN CÁC CÁCH DÀN XẾP 
CÓ CÙNG QUAN HỆ ĐỐI VỚI CÁCH DÀN XẾP: 

Đối với (một) cách dàn xếp, có các cách dàn xếp là có cùng quan hệ? Đối 
với (một) cách dàn xếp, có các cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt? - Đối 
với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có cùng quan hệ. Đối 
với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt. 

Thế nào là đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có 
cùng quan hệ? Thế nào là đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn 
xếp là có quan hệ khác biệt? 

1. Thuận theo số đông là có cùng quan hệ đối với hành xử Luật với sự hiện 
diện; là có quan hệ khác biệt đối với hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, đối với 
hành xử Luật khi không điên cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, đối với (cách hành xử) theo tội của vị ấy, đối với cách dùng cỏ che 
lấp. 

2. Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ là có cùng quan hệ đối với hành xử Luật 
với sự hiện diện; là có quan hệ khác biệt đối với hành xử Luật khi không điên 
cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, đối với (cách hành 
xử) theo tội của vị ấy, đối với cách dùng cỏ che lấp, đối với thuận theo số 
đông. 

3. Hành xử Luật khi không điên cuồng là có cùng quan hệ đối với hành xử 
Luật với sự hiện diện; là có quan hệ khác biệt đối với việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, đối với (cách hành xử) theo tội của vị ấy, đối với cách dùng 
cỏ che lấp, đối với thuận theo số đông, đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. 

4. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là có cùng quan hệ đối với 
hành xử Luật với sự hiện diện; là có quan hệ khác biệt đối với (cách hành xử) 
theo tội của vị ấy, đối với cách dùng cỏ che lấp, đối với thuận theo số đông, 
đối với hành xử Luật bàng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi không điên 
cuồng. 

5. Theo tội của vị ấy là có cùng quan hệ đối với hành xử Luật với sự hiện 
diện; là có quan hệ khác biệt đối với cách dùng cỏ che lấp, đối với thuận theo 
SỐ đông, đối với hành xử Luật bàng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi 
không điên cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 

6. Cách dùng cỏ che lấp là có cùng quan hệ đối với hành xử Luật với sự 
hiện diện; là có quan hệ khác biệt đối với thuận theo số đông, đối với hành 
xử Luật bằng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi không điên cuồng, đối với 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, đối với (cách hành xử) theo tội của 
vị ấy. 

Như vậy, đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có 
cùng quan hệ. Như vậy, đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn 
xếp là có quan hệ khác biệt. 

Dứt phan Các Cách Dàn Xếp 
Có Cùng Quan Hệ ĐÔI Với Cách Dàn Xếp là thứ mười. 

***** 
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11. SẠMATHA 
SAMMUKHAVINAYAVARO 

Samathã sammukhãvinayo, sammukhãvinayo samatho. Samatho 
yebhuyyasikã, yebhuyyasikã samatho. Samatho sativinayo, sativinayo 
samatho. Samatho amũỊhavinayo, amũỊhavinayo samatho. Samatho 
patinnãtakaranam, patinnãtakaranam samatho. Samatho tassapãpiyyasikã, 
tassapãpiyyasikã samatho. Samatho tinavatthãrako, tiọavatthãrako samatho. 


1. Yebhuyyasikã sativinayo amũỊhavinayo patinnãtakaranam 
tassapãpiyyasikã tiọavatthãrako ime samathã samathã, no sammukhãvinayo. 
Sammukhãvinayo samatho ceva sammukhãvinayo ca. 


2. Sativinayo amũỊhavinayo patinnãtakaranam tassapãpiyyasikã 
tiọavatthărako sammukhãvinayo ime samathã samathã, no yebhuyyasikã. 
Yebhuyyasikã samatho ceva yebhuyyasikã ca. 


3- AmũỊhavinayo patinnãtakaranam tassapãpiyyasikã tinavatthărako 
sammukhãvinayo yebhuyyasikã ime samathã samathã, no sativinayo. 
Sativinayo samatho ceva sativinayo ca. 


4- Patinnãtakaranam tassapãpiyyasikã tinavatthãrako sammukhãvinayo 
yebhuyyasikã sativinayo ime samathă samathã, no amũỊhavinayo. 
AmũỊhavinayo samatho ceva amũỊhavinayo ca. 


5. Tassapãpiyyasikã tinavatthãrako sammukhãvinayo yebhuyyasikã 
sativinayo amũỊhavinayo ime samathã samathã, no patinnãtakaranam. 
Patinnãtakaranam samatho ceva patinnãtakarananca. 


6. Tinavatthãrako sammukhãvinayo yebhuyyasikã sativinayo 
amũỊhavinayo patinnãtakaranam ime samathã samathã, no 
tassapãpiyyasikã. Tassapãpiyyasikã samatho ceva tassapãpiyyasikã ca. 
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11. PHAN CÁC CÁCH DÀN XẾP 
VẦ HÀNH XỬ LUẬT VỚI sự HIỆN DIỆN: 

(CÓ phải) cách dàn xếp là hành xử Luật với sự hiện diện (và) hành xử Luật 
với sự hiện diện là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là thuận theo số đông (và) 
thuận theo số đông là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ (và) hành xử Luật bằng sự ghi nhớ là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là 
hành xử Luật khi không điên cuồng (và) hành xử Luật khi không điên cuồng 
là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận 
(và) việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là cách dàn xếp? Cách dàn xếp 
là theo tội của vị ấy (và) theo tội của vị ấy là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là 
cách dùng cỏ che lấp (và) cách dùng cỏ che lấp là cách dàn xếp? 

1. Thuận theo số đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi 
không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị 
ấy, cách dùng cỏ che lấp, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp (nhưng) 
không phải là hành xử Luật với sự hiện diện. Hành xử Luật với sự hiện diện 
vừa là cách dàn xếp vừa là hành xử Luật với sự hiện diện. 

2. Hành xử Luật bàng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che 
lấp, hành xử Luật với sự hiện diện, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp 
(nhưng) không phải là thuận theo số đông. Thuận theo số đông vừa là cách 
dàn xếp vừa là thuận theo số đông. 

3. Hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp, hành xử Luật với sự hiện 
diện, thuận theo số đông, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp (nhưng) 
không phải là hành xử Luật bàng sự ghi nhớ. Hành xử Luật bâng sự ghi nhớ 
vừa là cách dàn xếp vừa là hành xử Luật bàng sự ghi nhớ. 


4. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng 
cỏ che lấp, hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, hành xử Luật 
bâng sự ghi nhớ, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp (nhưng) không phải là 
hành xử Luật khi không điên cuồng. Hành xử Luật khi không điên cuồng vừa 
là cách dàn xếp vừa là hành xử Luật khi không điên cuồng. 

5. Theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp, hành xử Luật với sự hiện diện, 
thuận theo số đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không 
điên cuồng, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp (nhưng) không phải là việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận. Việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận vừa là cách dàn xếp vừa là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 

6. Cách dùng cỏ che lấp, hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số 
đông, hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, các cách dàn xếp này là cách dàn 
xếp (nhưng) không phải là theo tội của vị ấy. Theo tội của vị ấy vừa là cách 
dàn xếp vừa là theo tội của vị ấy. 
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7. Sammukhãvinayo yebhuyyasikã sativinayo amũỊhavinayo 
patinnãtakaranam tassapãpiyyasikã ime samathã samathã, no 
tiọavatthãrako. Tinavatthãrako samatho ceva tinavatthărako ca. 


Samathã sammukhavinayavaro 
nitthito ekãdasamo. 

***** 


12. VINAYAVARO 

Vinayo sammukhãvinayo, sammukhãvinayo vinayo. Vinayo 
yebhuyyasikã, yebhuyyasikã vinayo. Vinayo sativinayo, sativinayo vinayo. 
Vinayo amũỊhavinayo, amũỊhavinayo vinayo. Vinayo patinnãtakaranam, 
patinnãtakaranam vinayo. Vinayo tassapãpiyyasikã, tassapãpiyyasikã vinayo. 
Vinayo tinavatthãrako, tiọavatthãrako vinayo. 


1. Vinayo siya sammukhavinayo, siya na sammukhavinayo. 
Sammukhãvinayo vinayo ceva sammukhãvinayo ca. 


2. Vinayo siya yebhuyyasika, siya na yebhuyyasika. Yebhuyyasika vinayo 
ceva yebhuyyasikã ca. 


3. Vinayo siya sativinayo, siya na sativinayo. Sativinayo vinayo ceva 
sativinayo ca. 


4. Vinayo siya amuỊhavinayo, siya na amuỊhavinayo. AmuỊhavinayo 
vinayo ceva amũỊhavinayo ca. 


5. Vinayo siya patinnatakaranam siya na patinnatakaranam. 
Patinnãtakaranam vinayo ceva patinnãtakarananca. 


6. Vinayo siya tassapapiyyasika, siya na tassapapiyyasika. 
Tassapãpiyyasikã vinayo ceva tassapãpiyyasikã ca. 


7. Vinayo siya tinavattharako, siya na tinavattharako. Tinavattharako 
vinayo ceva tinavatthãrako ca. 

Vinayavãro nitthito dvãsadamo. 

***** 
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7. Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, hành xử Luật bàng 
sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, theo tội của vị ấy, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp 
(nhung) không phải là cách dùng cỏ che lấp. Cách dùng cỏ che lấp vừa là cách 
dàn xếp vừa là theo tội của vị ấy. 

Dứt phan Các Cách Dàn Xếp 
và Hành Xử Luật Với Sự Hiện Diện là thứ mười một. 

***** 

12. PHAN CÁCH HÀNH xử: 

(CÓ phải) cách hành xử là hành xử Luật với sự hiện diện (và) hành xử 
Luật với sự hiện diện là cách hành xử? Cách hành xử là thuận theo số đông 
(và) thuận theo số đông là cách hành xử? Cách hành xử là hành xử Luật bằng 
sự ghi nhớ (và) hành xử Luật bằng sự ghi nhớ là cách hành xử? Cách hành xử 
là hành xử Luật khi không điên cuồng (và) hành xử Luật khi không điên 
cuồng là cách hành xử? Cách hành xử là việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận (và) việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là cách hành xử? Cách 
hành xử là theo tội của vị ấy (và) theo tội của vị ấy là cách hành xử? Cách 
hành xử là cách dùng cỏ che lấp (và) cách dùng cỏ che lấp là cách hành xử? 

1. Cách hành xử có thể là hành xử Luật với sự hiện diện, có thể không 
phải là hành xử Luật với sự hiện diện. Hành xử Luật với sự hiện diện vừa là 
cách hành xử vừa là hành xử Luật với sự hiện diện. 

2. Cách hành xử có thể là thuận theo số đông, có thể không phải là thuận 
theo SỐ đông. Thuận theo số đông vừa là cách hành xử vừa là thuận theo số 
đông. 

3. Cách hành xử có thể là hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, có thể không 
phải là hành xử Luật bâng sự ghi nhớ. Hành xử Luật bâng sự ghi nhớ vừa là 
cách hành xử vừa là hành xử Luật bàng sự ghi nhớ. 

4. Cách hành xử có thể là hành xử Luật khi không điên cuồng, có thể 
không phải là hành xử Luật khi không điên cuồng. Hành xử Luật khi không 
điên cuồng vừa là cách hành xử vừa là hành xử Luật khi không điên cuồng. 

5. Cách hành xử có thể là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể 
không phải là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận vừa là cách hành xử vừa là việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận. 

6. Cách hành xử có thể là theo tội của vị ấy, có thể không phải là theo tội 
của vị ấy. Theo tội của vị ấy vừa là cách hành xử vừa là theo tội của vị ấy. 

7. Cách hành xử có thể là cách dùng cỏ che lấp, có thể không phải là cách 
dùng cỏ che lấp. Cách dùng cỏ che lấp vừa là cách hành xử vừa là cách dùng 
cỏ che lấp. 

Dứt phan Cách Hành Xử là thứ mười hai. 

***** 
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13. KU sALAVARO 

Sammukhãvinayo kusalo akusalo abyãkato, yebhuyyasikã kusalã akusalã 
abyãkatã, sativinayo kusalo akusalo abyãkato, amũỊhavinayo kusalo akusalo 
abyãkato, patinnãtakaranam kusalam akusalam abyãkatam, 
tassapãpiyyãsikã kusalã akusalã abyãkatã, tinavatthãrako kusalo akusalo 
abyãkato? 


1. Sammukhavinayo siya kusalo siya abyakato, natthi sammukhavinayo 
akusalo. 

2. Yebhuyyasikã siyã kusalã, siyã akusalã, siyã abyãkatã. 

3. Sativinayo siyã kusalo, siyã akusalo, siyã abyãkato. 

4. AmũỊhavinayo siyã kusalo, siyã akusalo, siyã abyãkato. 

5. Patinnãtakaranam siyã kusalam, siyã akusalam, siyã abyãkatam. 

6. Tassapãpiyyasikã siyã kusalã, siyã akusalã, siyã abyãkatã. 

7. Tinavatthãrako siyã kusalo, siyã akusalo, siyã abyãkato. 


Vivãdãdhikaranam kusalam akusalam abyãkatam, anuvãdãdhikaranam 
kusalam akusalam abyãkatarn, ãpattãdhikaranam kusalam akusalam 
abyãkatam, kiccãdhikaranam kusalam akusalam abyãkatam? 


1. Vivãdãdhikaranam siyã kusalam, siyã akusalam, siyã abyãkatam. 

2. Anuvãdãdhikaranam siyã kusalam, siyã akusalam, siyã abyãkatam. 

3. Ãpattãdhikaranam siyã akusalam, siyã siyã abyãkatam, natthi 
ãpattădhikaranam kusalam. 

4. Kiccãdhikaranam siyã kusalam, siyã akusalam, siyã abyãkatam. 

Kusalavãro nitthito terasamo. 

***** 


362 




Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Phân Tích Cách Dàn Xếp 


13. PHAN TỐT ĐẸP: 

Hành xử Luật với sự hiện diện là tốt đẹp, là không tốt đẹp, (hay) là không 
xác định? Thuận theo số đông là tốt đẹp, là không tốt đẹp, (hay) là không xác 
định? Hành xử Luật bảng sự ghi nhớ là tốt đẹp, là không tốt đẹp, (hay) là 
không xác định? Hành xử Luật khi không điên cuồng là tốt đẹp, là không tốt 
đẹp, (hay) là không xác định? Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là tốt 
đẹp, là không tốt đẹp, (hay) là không xác định? Theo tội của vị ấy là tốt đẹp, 
là không tốt đẹp, (hay) là không xác định? Cách dùng cỏ che lấp là tốt đẹp, là 
không tốt đẹp, (hay) là không xác định? 

1. Hành xử Luật với sự hiện diện có thể là tốt đẹp, có thể là không xác 
định, không có hành xử Luật với sự hiện diện là không tốt đẹp. 

2. Thuận theo số đông có thể là tốt đẹp, có thể là không tốt đẹp, có thể là 
không xác định. 

3. Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ có thể là tốt đẹp, có thể là không tốt đẹp, 
có thể là không xác định. 

4. Hành xử Luật khi không điên cuồng có thể là tốt đẹp, có thể là không 
tốt đẹp, có thể là không xác định. 

5. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là tốt đẹp, có thể là 
không tốt đẹp, có thể là không xác định. 

6. Theo tội của vị ấy có thể là tốt đẹp, có thể là không tốt đẹp, có thể là 
không xác định. 

7. Cách dùng cỏ che lấp có thể là tốt đẹp, có thể là không tốt đẹp, có thể là 
không xác định. 


Sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi là tốt đẹp, là không tốt đẹp, (hay) là 
không xác định? Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách là tốt đẹp, là không 
tốt đẹp, (hay) là không xác định? Sự tranh tụng liên quan đến tội là tốt đẹp, 
là không tốt đẹp, (hay) là không xác định? Sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ là tốt đẹp, là không tốt đẹp, (hay) là không xác định? 

1. Sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi có thể là tốt đẹp, có thể là không 
tốt đẹp, có thể là không xác định. 

2. Sự tranh tụng hên quan đến khiển trách có thể là tốt đẹp, có thể là 
không tốt đẹp, có thể là không xác định. 

3. Sự tranh tụng liên quan đến tội có thể là không tốt đẹp, có thể là không 
xác định, không có sự tranh tụng hên quan đến tội là tốt đẹp. 

4. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có thể là tốt đẹp, có thể là không 
tốt đẹp, có thể là không xác định. 

Dứt phan Tổt Đẹp là thứ mười ba. 

***** 
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14. YATTHAVARO 

1. Yattha yebhuyyasikã labbhati, tattha sammukhãvinayo labbhati. Yattha 
sammukhãvinayo labbhati, tattha yebhuyyasiyã labbhati. Na tattha 
sativinayo labbhati, na tattha amũỊhavinayo labbhati, na tattha 
patinnãtakaranam labbhati, na tattha tassapãpiyyasikã labbhati, na tattha 
tinavatthãrako labbhati. 


2. Yattha sativinayo labbhati, tattha sammukhãvinayo labbhati. Yattha 
sammukhãvinayo labbhati, tattha sativinayo labbhati. Na tattha 
amũỊhavinayo labbhati, na tattha patinnãtakaranam labbhati, na tattha 
tassapãpiyyasikã labbhati, na tattha tinavatthãrako labbhati, na tattha 
yebhuyyasikã labbhati. 


3. Yattha amũỊhavinayo labbhati, tattha sammukhãvinayo labbhati. 
Yattha sammukhãvinayo labbhati, tattha amũỊhavinayo labbhati. Na tattha 
patinnãtakaranam labbhati, na tattha tassapãpiyyasikã labbhati, na tattha 
tinavatthãrako labbhati, na tattha yebhuyyasikã labbhati, na tattha 
sativinayo labbhati. 


4. Yattha patinnãtakaranam labbhati, tattha sammukhãvinayo labbhati. 
Yattha sammukhãvinayo labbhati, tattha patinnãtakaranam labbhati. Na 
tattha tassapãpiyyasikã labbhati, na tattha tinavatthărako labbhati, na tattha 
yebhuyyasikã labbhati, na tattha sativinayo labbhati, na tattha amũỊhavinayo 
labbhati. 


5. Yattha tassapãpiyyasikã labbhati, tattha sammukhãvinayo labbhati. 
Yattha sammukhãvinayo labbhati, tattha tassapãpiyyasikã labbhati. Na 
tattha tinavatthãrako labbhati, na tattha yebhuyyasikã labbhati, na tattha 
sativinayo labbhati, na tattha amũỊhavinayo labbhati, na tattha 
patinnãtakaranam labbhati. 


6. Yattha tassapãpiyyasikã labbhati, tattha sammukhãvinayo labbhati. 
Yattha sammukhãvinayo labbhati, tattha tinavatthãrako labbhati. Na tattha 
yebhuyasikã labbhati, na tattha sativinayo labbhati, na tattha amũlhavinayo 
labbhati, na tattha patinnãtakaranam labbhati, na tattha tassapãpiyyasikã 
labbhati. 
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14. PHAN NƠI NÀO: 

1. Nơi nào thuận theo số đông được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự 
hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được 
áp dụng, (nếu) nơi ấy thuận theo số đông được áp dụng, (thì) nơi ấy hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật khi không 
điên cuồng không được áp dụng, nơi ấy việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận không được áp dụng, nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp dụng, nơi 
ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp dụng. 

2. Nơi nào hành xử Luật bàng sự ghi nhớ được áp dụng, nơi ấy hành xử 
Luật với sự hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện 
diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ được áp dụng, 
(thì) nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng không được áp dụng, nơi ấy 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được áp dụng, nơi ấy theo tội 
của vị ấy không được áp dụng, nơi ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp 
dụng, nơi ấy thuận theo số đông không được áp dụng. 

3. Nơi nào hành xử Luật khi không điên cuồng được áp dụng, nơi ấy hành 
xử Luật với sự hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự 
hiện diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng 
được áp dụng, (thì) nơi ấy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không 
được áp dụng, nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp dụng, nơi ấy cách 
dùng cỏ che lấp không được áp dụng, nơi ấy thuận theo số đông không được 
áp dụng, nơi ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ không được áp dụng. 

4. Nơi nào việc phán xử theo tội đã được thừa nhận được áp dụng, nơi ấy 
hành xử Luật với sự hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật 
với sự hiện diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận được áp dụng, (thì) nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp dụng, 
nơi ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp dụng, nơi ấy thuận theo số đông 
không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ không được áp 
dụng, nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng không được áp dụng. 

5. Nơi nào theo tội của vị ấy được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự 
hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được 
áp dụng, (nếu) nơi ấy theo tội của vị ấy được áp dụng, (thì) nơi ấy cách dùng 
cỏ che lấp không được áp dụng, nơi ấy thuận theo số đông không được áp 
dụng, nơi ấy hành xử Luật bâng sự ghi nhớ không được áp dụng, nơi ấy hành 
xử Luật khi không điên cuồng không được áp dụng, nơi ấy việc phán xử theo 
tội đã được thừa nhận không được áp dụng. 

6. Nơi nào cách dùng cỏ che lấp được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự 
hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được 
áp dụng, (nếu) nơi ấy cách dùng cỏ che lấp được áp dụng, (thì) nơi ấy thuận 
theo SỐ đông không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ 
không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng không được 
áp dụng, nơi ấy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được áp 
dụng, nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp dụng. 
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7. Yattha yebhuyyasikã tattha sammukhãvinayo. Yattha 
sammukhãvinayo, tattha yebhuyyasikã. Na tattha sativinayo, na tattha 
amũỊhavinayo, na tattha patinnãtakaranam, na tattha tassapãpiyyasikã, na 
tattha tinavatthãrako. 


8. Yattha sativinayo, tattha sammukhãvinayo. Yattha sammukhãvinayo, 
tattha sativinayo. Na tattha amũỊhavinayo, na tattha patinnãtakaranam, na 
tattha tassapãpiyyasikã, na tattha tinavatthãrako, na tattha yebhuyyasikã. 
[sammukhãvinayam kãtunamũlam — pe—] 


9. Yattha tinavatthãrako, tattha sammukhãvinayo. Yattha 
sammukhãvinayo, tattha tinavatthãrako. Na tattha yebhuyyasikã, na tattha 
sativinayo, na tattha amũỊhavinayo, na tattha patinnãtakaranam, na tattha 
tassapãpiyyasikã. 


Cakkapeyyalam. 

Yatthavãro nitthito cuddasamo. 

***** 


15. SAMATHAVARO 

1. Yasmim samaye sammukhãvinayena ca yebhuyyasikãya ca 
adhikaranam vũpasammati, yattha yebhuyyasikã labbhati, tattha 
sammukhãvinayo labbhati, yattha sammukhãvinayo labbhati, tattha 
yebhuyyasikã labbhati. Na tattha sativinayo labbhati, na tattha 
amũỊhavinayo labbhati, na tattha patinnãtakaranam labbhati, na tattha 
tassapãpiyyasikã labbhati, na tattha tinavatthãrako labbhati. 


2. Yasmim samaye sammukhãvinayena ca sativinayena ca adhikaranam 
vũpasammati, yattha sativinayo labbhati, tattha sammukhãvinayo labbhati, 
yattha sammukhãvinayo labbhati, tattha sativinayo labbhati. Na tattha 
amũỊhavinayo labbhati, na tattha patinnãtakaranam labbhati, na tattha 
tassapãpiyyasikã labbhati, na tattha tinavatthãrako labbhati, na tattha 
yebhuyyasikã labbhati. 
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7. Nơi nào có thuận theo số đông, nơi ấy (cũng) có hành xử Luật với sự 
hiện diện. Nơi nào có hành xử Luật với sự hiện diện, (nếu) nơi ấy có thuận 
theo SỐ đông, (thì) nơi ấy không có hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, nơi ấy 
không có hành xử Luật khi không điên cuồng, nơi ấy không có việc phán xử 
theo tội đã được thừa nhận, nơi ấy không có theo tội của vị ấy, nơi ấy không 
có cách dùng cỏ che lấp. 

8. Nơi nào có hành xử Luật bàng sự ghi nhớ, nơi ấy (cũng) có hành xử 
Luật với sự hiện diện. Nơi nào có hành xử Luật với sự hiện diện, (nếu) nơi ấy 
có hành xử Luật bàng sự ghi nhớ, (thì) nơi ấy không có hành xử Luật khi 
không điên cuồng, nơi ấy không có việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, 
nơi ấy không có theo tội của vị ấy, nơi ấy không có cách dùng cỏ che lấp, nơi 
ấy không có thuận theo số đông. [Đã dùng hành xử Luật với sự hiện diện làm 
nền tảng — (như trên)—] 

9. Nơi nào có cách dùng cỏ che lấp, nơi ấy (cũng) có hành xử Luật với sự 
hiện diện. Nơi nào có hành xử Luật với sự hiện diện, (nếu) nơi ấy có cách 
dùng cỏ che lấp, (thì) nơi ấy không có thuận theo số đông, nơi ấy không có 
hành xử Luật bàng sự ghi nhớ, nơi ấy không có hành xử Luật khi không điên 
cuồng, nơi ấy không có việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, nơi ấy 
không có theo tội của vị ấy. 

Phan giản lược ve sự luân phiên. 

Dứt phân Nơi Nào là thứ mười bôn. 

***** 

15. PHAN CÁCH DÀN XẾP: 

1. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bâng hành xử Luật với 
sự hiện diện và thuận theo số đông: Nơi nào thuận theo số đông được áp 
dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào 
hành xử Luật với sự hiện diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy thuận theo số đông 
được áp dụng, (thì) nơi ấy hành xử Luật bâng sự ghi nhớ không được áp 
dụng, nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng không được áp dụng, nơi ấy 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được áp dụng, nơi ấy theo tội 
của vị ấy không được áp dụng, nơi ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp 
dụng. 

2. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bàng hành xử Luật với 
sự hiện diện và hành xử Luật bằng sự ghi nhớ: Nơi nào hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự hiện diện (cũng) được áp 
dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy 
hành xử Luật bàng sự ghi nhớ được áp dụng, (thì) nơi ấy hành xử Luật khi 
không điên cuồng không được áp dụng, nơi ấy việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận không được áp dụng, nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp 
dụng, nơi ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp dụng, nơi ấy thuận theo số 
đông không được áp dụng. 
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3. Yasmim samaye sammukhãvinayena ca amũỊhavinayena ca 
adhikaranam vũpasammati, yattha amũỊhavinayo labbhati, tattha 
sammukhãvinayo labbhati, yattha sammukhãvinayo labbhati, tattha 
amũỊhavinayo labbhati. Na tattha patinnãtakaranam labbhati, na tattha 
tassapãpiyyasikã labbhati, na tattha tinavatthãrako labbhati, na tattha 
yebhuyyasikã labbhati, na tattha sativinayo labbhati. 


4. Yasmim samaye sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca 
adhikaranam vũpasammati, yattha patinnãtakaranam labbhati, tattha 
sammukhãvinayo labbhati, yattha sammukhãvinayo labbhati, tattha 
patinnãtakaranam labbhati. Na tattha tassapãpiyyasikã labbhati, na tattha 
tinavatthãrako labbhati, na tattha yebhuyyasikã labbhati, na tattha 
sativinayo labbhati, na tattha amũỊhavinayo labbhati. 


5. Yasmim samaye sammukhãvinayena ca tassapãpiyyasikãya ca 
adhikaranam vũpasammati, yattha tassapãpiyyasikã labbhati, tattha 
sammukhãvinayo labbhati, yattha sammukhãvinayo labbhati, tattha 
tassapãpiyyasikã labbhati. Na tattha tinavatthãrako labbhati, na tattha 
yebhuyyasikã labbhati, na tattha sativinayo labbhati, na tattha amũỊhavinayo 
labbhati, na tattha patinnãtakaranam labbhati. 


6. Yasmim samaye sammukhãvinayena ca tinavatthărakena ca 
adhikaranam vũpasammati, yattha tinavatthãrako labbhati, tattha 
sammukhãvinayo labbhati, yattha sammukhãvinayo labbhati, tattha 
tinavatthãrako labbhati. Na tattha yebhuyyasikã labbhati, na tattha 
sativinayo labbhati, na tattha amũỊhavinayo labbhati, na tattha 
patinnãtakaranam labbhati, na tattha tassapãpiyyasikã labbhati. 


Samathavaro nitthito pannarasamo. 
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3. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bâng hành xử Luật với 
sự hiện diện và hành xử Luật khi không điên cuồng: Nơi nào hành xử Luật 
khi không điên cuồng được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự hiện diện 
(cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được áp dụng, 
(nếu) nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng được áp dụng, (thì) nơi ấy 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được áp dụng, nơi ấy theo tội 
của vị ấy không được áp dụng, nơi ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp 
dụng, nơi ấy thuận theo số đông không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật 
bâng sự ghi nhớ không được áp dụng. 

4. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bâng hành xử Luật với 
sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận: Nơi nào việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự hiện 
diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được áp 
dụng, (nếu) nơi ấy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận được áp dụng, 
(thì) nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp dụng, nơi ấy cách dùng cỏ che 
lấp không được áp dụng, nơi ấy thuận theo số đông không được áp dụng, nơi 
ấy hành xử Luật bàng sự ghi nhớ không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật 
khi không điên cuồng không được áp dụng. 


5. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bằng hành xử Luật với 
sự hiện diện và theo tội của vị ấy: Nơi nào theo tội của vị ấy được áp dụng, 
nơi ấy hành xử Luật với sự hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử 
Luật với sự hiện diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy theo tội của vị ấy được áp 
dụng, (thì) nơi ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp dụng, nơi ấy thuận 
theo số đông không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ 
không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng không được 
áp dụng, nơi ấy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được áp 
dụng. 

6. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bâng hành xử Luật với 
sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp: Nơi nào cách dùng cỏ che lấp được áp 
dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào 
hành xử Luật với sự hiện diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy cách dùng cỏ che 
lấp được áp dụng, (thì) nơi ấy thuận theo số đông không được áp dụng, nơi 
ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật 
khi không điên cuồng không được áp dụng, nơi ấy việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận không được áp dụng, nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp 
dụng. 


Dứt phan Cách Dàn Xếp là thứ mười lăm. 

***** 
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16. SAMSATTHAVARO 

• • • 

Adhikaranan ti vã samathă ti vã ime dhammã samsatthã udãhu 
visamsatthă, labbhã ca panimesam 1 dhammãnam vinibbhujitvã 
vinibbhujitvã nãnãkaranam pannãpetun ti? 2 


Adhikaranan ti vã samathă ti vã ime dhammã visamsatthã, no 
samsatthã. 3 Labbhã ca panimesam dhammãnam vinibbhựjitvã vinibbhujitvã 
nãnãkaranam pannãpetun ti. So mã hevantissa vacanĩyo. Adhikaranan ti vã 
samathă ti vã ime dhammã samsatthã no visamsatthã, na ca labbhã 4 imesam 
dhammãnam vinibbhujitvã nãnãkaranam pannãpetum. Tam kissa hetu? 
Nanu vuttam bhagavată ‘cattãrimãni bhikkhave adhikaranãni, satta samathã. 
Adhikaranã samathehi sammanti. Samathă adhikaranehi sammantĩ ’ti. 5 
Evam ime dhammã samsatthã no visamsatthã, no ca labbhã 6 imesam 
dhammãnam vinibbhựjitvã vinibbhựjitvã nãnãkaranam pannãpetun ti. 

Samsatthavãro nitthito soỊasamo. 

***** 


17. SAMMATIVARO 

Vivãdãdhikaranam katĩhi samathehi sammati, anuvãdãdhikaranam 
katĩhi samathehi sammati, ãpattãdhikaranam katĩhi samathehi sammati, 
kiccãdhikaranam katĩhi samathehi sammati? 


1. Vivadadhikaranam dvihi samathehi sammati: sammukhavinayena ca 
yebhuyyasikãya ca. 

2. Anuvãdãdhikaranam catuhi samathehi sammati: sammukhãvinayena 
ca sativinayena ca amũỊhavinayena ca tassapãpiyyasikãya ca. 

3. Ãpattãdhikaranam tĩhi samathehi sammati: sammukhãvinayena ca 
patinnãtakaranena ca tinavatthãrakena ca. 

4. Kiccãdhikaranam ekena samathena sammati: sammukhãvinayena. 

***** 


1. Vivãdãdhikarananca anuvãdãdhikarananca katĩhi samathehi 
sammanti? Vivãdãdhikarananca anuvãdãdhikarananca pancahi samathehi 
sammanti: sammukhãvinayena ca yebhuyyasikãya ca sativinayena ca 
amũỊhavinayena ca tassapãpiyyasikãya ca. 


1 labbhã ca imesam - Syã. 4 no ca labbhã - Ma, PTS. 

2 nãnãkaranam pannãpetum - Syã. 5 sammanti - Ma, Syă, PTS. 

3 ime dhammã samsatthã no visamsatthã - Syã. 6 na ca labbhã - Syã. 
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ló. PHAN ĐƯỢC GẮN LIÊN: 

• 

‘Sự tranh tụng’ hay là ‘cách dàn xếp,’ các pháp này được gấn liền hay 
không được gắn liền? Và đối với các pháp này có thể phân tích chia chẽ để 
chỉ rõ sự khác biệt? 

- ‘Sự tranh tụng’ hay là ‘cách dàn xếp,’ các pháp này không được gẳn liền, 
không phải được gẳn liền. Và đối với các pháp này có thể phân tích chia chẽ 
để chỉ rõ sự khác biệt. Vị ấy nên được nói râng: Chớ có như thế! ‘Sự tranh 
tụng’ hay là ‘cách dàn xếp,’ các pháp này được gắn liền, không phải không 
được gắn liền. Và đối với các pháp này không thể phân tích chia chẽ để chi rõ 
sự khác biệt. Lý do của điều ấy là gì? Không phải đức Thế Tôn đã nói rằng: 
‘Này các tỳ khưu, đây là bốn sự tranh tụng và bảy cách dàn xếp. Các sự tranh 
tụng được làm lâng dịu bởi các cách dàn xếp, các cách dàn xếp được làm lắng 
dịu bởi các sự tranh tụng.’ Như vậy, các pháp này được gắn liền, không phải 
không được gắn liền. Và đối với các pháp này không thể phân tích chia chẽ 
để chỉ rõ sự khác biệt.’ 

Dứt phan Được Gắn Liên là thứ mười sáu. 

***** 

17. PHAN ĐƯỢC LÀM LẮNG DỊU: 

Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lẳng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? Sự tranh tụng hên quan đến khiển trách được làm lâng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? Sự tranh tụng hên quan đến tội được làm lâng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ được làm 
lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 

1. Sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi được làm lắng dịu bởi hai cách 
dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo số đông. 

2. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được làm lắng dịu bởi bốn 
cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, 
hành xử Luật khi không điên cuồng, và theo tội của vị ấy. 

3. Sự tranh tụng hên quan đến tội được làm lâng dịu bởi ba cách dàn xếp: 
Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, và 
cách dùng cỏ che lấp. 

4. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lẳng dịu bởi một cách 
dàn xếp là hành xử Luật với sự hiện diện. 

***** 


1. Sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được làm 
lâng dịu bởi năm cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số 
đông, hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, và 
theo tội của vị ấy. 
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2. Vivãdãdhikarananca ãpattãdhikarananca katĩhi samathehi sammanti? 
Vivãdãdhikarananca ãpattãdhikarananca catuhi samathehi sammanti: 
sammukhãvinayena ca yebhuyyasikãya ca patinnãtakaranena ca 
tinavatthãrakena ca. 


3. Vivãdãdhikarananca kiccãdhikarananca katĩhi samathehi sammanti? 
Vivãdãdhikarananca kiccãdhikarananca dvĩhi samathehi sammanti: 
sammukhãvinayena ca yebhuyyasikãya ca. 


4. Anuvãdãdhikarananca ãpattãdhikarananca katĩhi samathehi 
sammanti? Anuvãdãdhikarananca ãpattãdhikarananca chahi samathehi 
sammanti: sammukhãvinayena ca sativinayena ca amũỊhavinayena ca 
patinnãtakaranena ca tassapãpiyyasikãya ca tinavatthărakena ca. 


5. Anuvãdãdhikarananca kiccãdhikarananca katĩhi samathehi sammanti? 
Anuvãdãdhikarananca kiccãdhikarananca catuhi samathehi sammanti: 
sammukhãvinayena ca sativinayena ca amũỊhavinayena ca 
tassapãpiyyasikãya ca. 


6. Ãpattãdhikarananca kiccãdhikarananca katĩhi samathehi sammanti? 
Apattãdhikarananca kiccãdhikarananca tĩhi samathehi sammanti: 
sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca tinavatthãrakena ca. 


7. Vivãdãdhikarananca anuvãdãdhikarananca ãpattãdhikarananca katĩhi 
samathehi sammanti? Vivãdãdhikarananca anuvãdãdhikarananca 
ãpattãdhikarananca sattahi samathehi sammanti: sammukhãvinayena ca 
yebhuyyasikãya ca sativinayena ca amũỊhavinayena ca patinnãtakaranena ca 
tassapãpiyyasikãya ca tinavatthãrakena ca. 


8. Vivãdãdhikarananca anuvãdãdhikarananca kiccãdhikarananca katĩhi 
samathehi sammanti? Vivãdãdhikarananca anuvãdãdhikarananca 
kiccãdhikarananca pancahi samathehi sammanti: sammukhãvinayena ca 
yebhuyyasikãya ca sativinayena ca amũỊhavinayena ca tassapãpiyyasikãya ca. 


9. Anuvãdãdhikarananca ãpattãdhikarananca kiccãdhikarananca katĩhi 
samathehi sammanti? Anuvãdãdhikarananca ãpattãdhikarananca 
kiccãdhikarananca chahi samathehi sammanti: sammukhãvinayena ca 
sativinayena ca amũỊhavinayena ca patinnãtakaranena ca tassapãpiyyasikãya 
ca tinavatthãrakena ca. 1 


1 ayam patho (§ 9) Sya potthake natthi. 
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2. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
tội được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi và sự tranh tụng hên quan đến tội được làm lâng dịu bởi bốn 
cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp. 

3. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm 
lâng dịu bởi hai cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo 
số đông. 

4. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách và sự tranh tụng liên quan đến 
tội được làm lẳng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách và sự tranh tụng hên quan đến tội được làm lâng dịu bởi sáu 
cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, 
hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. 

5. Sự tranh tụng hên quan đến khiển trách và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách và sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ được làm 
lâng dịu bởi bốn cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật 
bâng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, và theo tội của vị ấy. 

6. Sự tranh tụng liên quan đến tội và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan 
đến tội và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lâng dịu bởi ba 
cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp. 

7. Sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, và sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lâng dịu bởi bao 
nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng 
hên quan đến khiển trách, và sự tranh tụng hên quan đến tội được làm lắng 
dịu bởi bảy cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. 

8. Sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng hên quan đến 
khiển trách, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lẳng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, và sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ 
được làm lắng dịu bởi năm cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, 
thuận theo số đông, hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không 
điên cuồng, và theo tội của vị ấy. 

9. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến 
tội, và sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ được làm lâng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? - Sự tranh tụng hên quan đến khiển trách, sự tranh tụng hên 
quan đến tội, và sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ được làm lâng dịu bởi 
sáu cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bâng sự ghi 
nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. 
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10. Vivãdãdhikarananca anuvãdãdhikarananca ãpattãdhikarananca 
kiccãdhikarananca katĩhi samathehi sammanti? Vivãdãdhikarananca 
anuvãdãdhikarananca ãpattadhikarananca kiccãdhikarananca sattahi 
samathehi sammanti: sammukhãvinayena ca yebhuyyasikãya ca 
sativinayena ca amũỊhavinayena ca patinnãtakaranena ca tassapãpiyyasikãya 
ca tinavatthãrakena ca. 


Sammativaro 1 nitthito sattarasamo. 

***** 


18. SAMMATI 
NA SAMMATIVARO 

Vivãdãdhikaranam katĩhi samathehi sammati, katĩhi samathehi na 
sammati? Anuvãdãdhikaranam — pe- Apattãdhikaranam -pe— 
Kiccãdhikaranam katĩhi samathehi sammati, katĩhi samathehi na sammati? 


1. Vivãdãdhikaranam dvĩhi samathehi sammati: sammukhãvinayena ca 
yebhuyyasikãya ca, pancahi samathehi na sammati: sativinayena ca 
amũỊhavinayena ca patinnãtakaranena ca tassapãpiyyasikãya ca 
tiọavatthărakena ca. 


2. Anuvãdãdhikaranam catuhi samathehi sammati: sammukhãvinayena 
ca sativinayena ca amũỊhavinayena ca tassapãpiyyasikãya ca, tĩhi samathehi 
na sammati: yebhuyyasikãya ca patinnãtakaranena ca tinavatthãrakena ca. 


3- Ãpattãdhikaranam tĩhi samathehi sammati: sammukhãvinayena ca 
patinnãtakaranena ca tinavatthãrakena ca, catuhi samathehi na sammati: 
yebhuyyasikãya ca sativinayena ca amũỊhavinayena ca tassapãpiyyasikãya ca. 


4. Kiccãdhikaranam ekena samathehi sammati: sammukhãvinayena, 
chahi samathehi na sammati: yebhuyyasikãya ca sativinayena ca 
amũỊhavinayena ca patinnãtakaranena ca tassapãpiyyasikãya ca 
tinavatthãrakena ca. 


1 sammantivaram - Sya. 
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10. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng 
hên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng hên quan đến khiển trách, sự tranh 
tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ được làm 
lâng dịu bởi bảy cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số 
đông, hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ 
che lấp. 


Dứt phan Được Làm Lắng Dịu là thứ mười bảy. 

***** 

18. PHAN ĐƯỢC LÀM LẮNG DỊU 
& KHÔNG ĐƯỢC LÀM LẮNG DỊU: 

Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lẳng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? Không được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Sự 
tranh tụng liên quan đến khiển trách — (như trên) — Sự tranh tụng liên quan 
đến tội — (như trên) — Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng 
dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lẳng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? 

1. Sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi được làm lâng dịu bởi hai cách 
dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo số đông. Không được 
làm lẳng dịu bởi năm cách dàn xếp: Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử 
Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội 
của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. 

2. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được làm lắng dịu bởi bốn 
cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, 
hành xử Luật khi không điên cuồng, và theo tội của vị ấy. Không được làm 
lẳng dịu bởi ba cách dàn xếp: Thuận theo số đông, việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp. 

3- Sự tranh tụng hên quan đến tội được làm lâng dịu bởi ba cách dàn xếp: 
Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, và 
cách dùng cỏ che lấp. Không được làm lắng dịu bởi bốn cách dàn xếp: Thuận 
theo SỐ đông, hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên 
cuồng, và theo tội của vị ấy. 

4- Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi một cách 
dàn xếp là hành xử Luật với sự hiện diện. Không được làm lâng dịu bởi sáu 
cách dàn xếp: Thuận theo số đông, hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, hành xử 
Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội 
của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. 
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5. Vivãdãdhikarananca anuvãdãdhikaranca katĩhi samathehi sammanti, 
katĩhi samathehi na samman ti? Vivãdãdhikarananca anuvãdãdhikarananca 
pancahi samathehi sammanti: sammukhãvinayena ca yebhuyyasikãya ca 
sativinayena ca amũỊhavinayena ca tassapãpiyyasikãya ca, dvĩhi samathehi 
na samman ti: patinnãtakaranena ca tinavatthărakena ca. 


6. Vivãdãdhikarananca ãpattãdhikarananca katĩhi samathehi sammanti, 
katĩhi samathehi na sammanti? Vivãdãdhikarananca ãpattãdhikarananca 
catuhi samathehi sammanti: sammukhãvinayena ca yebhuyyasikãya ca 
patinnãtakaranena ca tinavatthãrakena ca, tĩhi samathehi na sammanti: 
sativinayena ca amũỊhavinayena ca tassapãpiyyasikãya ca. 


7. Vivãdãdhikarananca kiccãdhikarananca katĩhi samathehi sammanti, 
katĩhi samathehi na sammanti? Vivãdãdhikarananca kiccãdhikarananca 
dvĩhi samathehi sammanti: sammukhãvinayena ca yebhuyyasikãya ca, 
pancahi samathehi na sammanti: sativinayena ca amũỊhavinayena ca 
patinnãtakaranena ca tassapãpiyyasikãya ca tinavatthãrakena ca. 


8. Anuvãdãdhikarananca ãpattãdhikarananca katĩhi samathehi 
sammanti, katĩhi samathehi na sammanti? Anuvãdãdhikarananca 
ãpattãdhikarananca chahi samathehi sammanti: sammukhãvinayena ca 
sativinayena ca amũỊhavinayena ca patinnãtakaranena ca tassapãpiyyasikãya 
ca tinavatthãrakena ca, ekena samathena na sammanti: yebhuyyasikãya. 


9. Anuvãdãdhikarananca kiccãdhikaranca katĩhi samathehi sammanti, 
katĩhi samathehi na sammanti? Anuvãdãdhikarananca kiccãdhikarananca 
catuhi samathehi sammanti: sammukhãvinayena ca sativinayena ca 
amũỊhavinayena ca tassapãpiyyasikãya ca, tĩhi samathehi na sammanti: 
yebhuyyasikãya ca patinnãtakaranena ca tinavatthãrakena ca. 
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Phân Tích Cách Dàn Xếp 


5. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm 
lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi 
và sự tranh tụng hên quan đến khiển trách được làm lâng dịu bởi năm cách 
dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, hành xử Luật 
bảng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, và theo tội của vị ấy. 
Không được làm lâng dịu bởi hai cách dàn xếp: việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp. 


6. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
tội được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lâng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự 
tranh tụng hên quan đến tội được làm lẳng dịu bởi bốn cách dàn xếp: Hành 
xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp. Không được làm lâng dịu bởi ba cách 
dàn xếp: Hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
và theo tội của vị ấy. 


7. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm 
lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi 
và sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ được làm lâng dịu bởi hai cách dàn 
xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông. Không được làm 
lâng dịu bởi năm cách dàn xếp: Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật 
khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của 
vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. 


8. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách và sự tranh tụng liên quan đến 
tội được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lâng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách và sự 
tranh tụng hên quan đến tội được làm lẳng dịu bởi sáu cách dàn xếp: Hành 
xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi 
không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị 
ấy, và cách dùng cỏ che lấp. Không được làm lâng dịu bởi một cách dàn xếp 
là thuận theo số đông. 


9. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm 
lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng hên quan đến khiển 
trách và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lẳng dịu bởi bốn 
cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, 
hành xử Luật khi không điên cuồng, và theo tội của vị ấy. Không được làm 
lâng dịu bởi ba cách dàn xếp: Thuận theo số đông, việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp. 
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10. Ãpattãdhikarananca kiccãdhikarananca katĩhi samathehi sammanti, 
katĩhi samathehi na sammanti? Apattădhikarananca kiccãdhikarananca tĩhi 
samathehi sammanti: sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca 
tinavatthărakena ca, catuhi samathehi na sammanti: yebhuyyasikãya ca 
sativinayena ca amũỊhavinayena ca tassapãpiyyasikãya ca. 


11. Vivãdãdhikarananca anuvãdãdhikarananca ãpattãdhikarananca katĩhi 
samathehi sammanti, katĩhi samathehi na sammanti? Vivãdãdhikarananca 
anuvãdãdhikarananca ãpattãdhikarananca sattahi samathehi sammanti: 
sammukhãvinayena ca yebhuyyasikãya ca sativinayena ca amũỊhavinayena 
ca patinnãtakaranena ca tassapãpiyyasikãya ca tinavatthãrakena ca. 


12. Vivãdãdhikarananca anuvãdãdhikarananca kiccãdhikarananca katĩhi 
samathehi sammanti, katĩhi samathehi na sammanti? Vivãdhikarananca 
anuvãdãdhikarananca kiccãdhikarananca pancahi samathehi sammanti: 
sammukhãvinayena ca yebhuyyasikãya ca sativinayena ca amũỊhavinayena 
ca tassapãpiyyasikãya ca, dvĩhi samathehi na sammanti: patinnãtakaranena 
ca tinavatthãrakena ca. 


13. Anuvãdãdhikarananca ãpattãdhikarananca kiccãdhikarananca katĩhi 
samathehi sammanti, katĩhi samathehi na samman ti? Anuvãdhikarananca 
ãpattãdhikarananca kiccãdhikarananca chahi samathehi sammanti: 
sammukhãvinayena ca sativinayena ca amũỊhavinayena ca 
patinnãtakaranena ca tassapãpiyyasikãya ca tinavatthãrakena ca. Ekena 
samathena na sammanti: yebhuyyasikãya. 


14. Vivãdãdhikarananca anuvãdãdhikarananca ãpattãdhikarananca 
kiccãdhikarananca katĩhi samathehi sammanti, katĩhi samathehi na samman 
ti? Vivãdãdhikarananca anuvãdãdhikarananca ãpattãdhikarananca 
kiccãdhikarananca sattahi samathehi sammanti: sammukhãvinayena ca 
yebhuyyasikãya ca sativinayena ca amũỊhavinayena ca patinnãtakaranena ca 
tassapãpiyyasikãya ca tinavatthãrakena ca. 

Sammati na sammati vãro 
nitthito atthãrasamo. 

***** 
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10. Sự tranh tụng liên quan đến tội và sự tranh tụng hên quan đến nhiệm 
vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lắng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tội và sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lâng dịu bởi ba cách dàn xếp: Hành 
xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, và cách 
dùng cỏ che lấp. Không được làm lâng dịu bởi bốn cách dàn xếp: Thuận theo 
số đông, hành xử Luật bảng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
và theo tội của vị ấy. 

11. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng hên quan đến 
khiển trách, và sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lâng dịu bởi bao 
nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - 
Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng hên quan đến khiển 
trách, và sự tranh tụng hên quan đến tội được làm lâng dịu bởi bảy cách dàn 
xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, hành xử Luật bàng 
sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. 

12. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, và sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ được làm lâng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, và sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ 
được làm lâng dịu bởi năm cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, 
thuận theo số đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không 
điên cuồng, và theo tội của vị ấy. Không được làm lẳng dịu bởi hai cách dàn 
xếp: việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp. 

13. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến 
tội, và sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ được làm lâng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội, và sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ được làm lâng dịu bởi 
sáu cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bảng sự ghi 
nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. Không được làm lâng dịu 
bởi một cách dàn xếp là thuận theo số đông. 

14. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? - Sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng hên quan đến khiển trách, sự tranh 
tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ được làm 
lâng dịu bởi bảy cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số 
đông, hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ 
che lấp. 

Dút phan Được Làm Lắng Dịu & Không Được Làm Lắng Dịu 

là thứ mười tám. 

***** 
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19. SAMATHADHIKARANAVARO 

Samathă samathehi sammanti, samathã adhikaranehi sammanti, 
adhikaranã samathehi sammanti, adhikaranã adhikaranehi sammanti? 


Siyã samathã samathehi sammanti, siyã samathă samathehi na 
sammanti, siyã samathã adhikaranehi sammanti, siyã samathã adhikaranehi 
na sammanti, siyã adhikaranã samathehi sammanti, siyã adhikaranã 
samathehi na sammanti, siyã adhikaranã adhikaranehi sammanti, siyã 
adhikaranã adhikaranehi na sammanti. 


(1) 

Katham siya samatha samathehi sammanti, katham siya samatha 
samathehi na sammanti? 


Yebhuyyasikã sammukhãvinayena sammati, sativinayena na sammati, 
amũỊhavinayena na sammati, patinnãtakaranena na sammati, 
tassapãpiyyasikãya na sammati. 1 


Sativinayo sammukhãvinayena sammati, amũỊhavinayena na sammati, 
patinnãtakaranena na sammati, tassapãpiyyasikãya na sammati, 
tiọavatthărakena na sammati, yebhuyyasikãya na sammati. 


AmũỊhavinayo sammukhãvinayena sammati, patinnãtakaranena na 
sammati, tassapãpiyyasikãya na sammati, tinavatthãrakena na sammati, 
yebhuyyasikãya na sammati, sativinayena na sammati. 


Patinnãtakaranam sammukhãvinayena sammati, tassapãpiyyasikãya na 
sammati, tinavatthărakena na sammati, yebhuyyasikãya na sammati, 
sativinayena na sammati, amũỊhavinayena na sammati. 


1 tassapapiyyasikaya na sammati tiụavattharakena na sammati - Sya. 
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19. PHẦN CÁCH DÀN XẾP VÀ sự TRANH TỤNG: 

(Có phải) các cách dàn xếp được làm lâng dịu bởi các cách dàn xếp? (Có 
phải) các cách dàn xếp được làm lâng dịu bởi các sự tranh tụng? (Có phải) 
các sự tranh tụng được làm lâng dịu bởi các cách dàn xếp? (Có phải) các sự 
tranh tụng được làm lâng dịu bởi các sự tranh tụng? 


- Có thể có các cách dàn xếp được làm lâng dịu bởi các cách dàn xếp, có 
thể có các cách dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp. Có 
thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng, có thể có các 
cách dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng. Có thể có các sự 
tranh tụng được làm lẳng dịu bởi các cách dàn xếp, có thể có các sự tranh 
tụng không được làm lâng dịu bởi các cách dàn xếp. Có thể có các sự tranh 
tụng được làm lâng dịu bởi các sự tranh tụng, có thể có các sự tranh tụng 
không được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng. 


(1) ^ 

Có thể có các cách dàn xếp được làm lẳng dịu bởi các cách dàn xếp là thế 
nào? Có thể có các cách dàn xếp không được làm lẳng dịu bởi các cách dàn 
xếp là thế nào? 


- Thuận theo số đông được làm lâng dịu bởi hành xử Luật với sự hiện 
diện, không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, không 
được làm lâng dịu bởi hành xử Luật khi không điên cuồng, không được làm 
lẳng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, không được làm lắng 
dịu bởi theo tội của vị ấy. 


Hành xử Luật bàng sự ghi nhớ được làm lắng dịu bởi hành xử Luật với sự 
hiện diện, không được làm lẳng dịu bởi hành xử Luật khi không điên cuồng, 
không được làm lẳng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, không 
được làm lâng dịu bởi theo tội của vị ấy, không được làm lâng dịu bởi cách 
dùng cỏ che lấp, không được làm lắng dịu bởi thuận theo số đông. 


Hành xử Luật khi không điên cuồng được làm lẳng dịu bởi hành xử Luật 
với sự hiện diện, không được làm lẳng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, không được làm lâng dịu bởi theo tội của vị ấy, không được làm 
lâng dịu bởi cách dùng cỏ che lấp, không được làm lắng dịu bởi thuận theo số 
đông, không được làm lâng dịu bởi hành xử Luật bàng sự ghi nhớ. 


Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận được làm lâng dịu bởi hành xử 
Luật với sự hiện diện, không được làm lắng dịu bởi theo tội của vị ấy, không 
được làm lắng dịu bởi cách dùng cỏ che lấp, không được làm lâng dịu bởi 
thuận theo số đông, không được làm lẳng dịu bởi hành xử Luật bâng sự ghi 
nhớ, không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật khi không điên cuồng. 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Samathabhedo 


Tassapãpiyyasikã sammukhãvinayena sammati, tinavatthãrakena na 
sammati, yebhuyyasikãya na sammati, sativinayena na sammati, 
amũỊhavinayena na sammati, patinnãtakaranena na sammati. 


Tinavatthãrako sammukhãvinayena sammati, yebhuyyasikãya na 
sammati, sativinayena na sammati, amũỊhavinayena na sammati, 
patinnãtakaranena na sammati, tassapãpiyyasikãya na sammati. 


Evam siya samatha samathehi sammanti, evam siya samatha samathehi 
na sammanti. 


( 2 ) 

Katham siya samatha adhikaranehi sammanti, katham siya samatha 
adhikaranehi na sammanti? 


Sammukhavinayo vivadadhikaranena na sammati, 1 anuvadadhikaranena 
na sammati, ãpattãdhikaranena na sammati, kiccãdhikaranena sammati. 


Yebhuyyasika vivadadhikaranena na sammati, 1 anuvadadhikaranena na 
sammati, ãpattãdhikaranena na sammati, kiccãdhikaranena sammati. 2 


Sativinayo vivadadhikaranena na sammati, anuvadadhikaranena na 
sammati, ãpattãdhikaranena na sammati, kiccãdhikaranena sammati. 2 


AmuỊhavinayo vivadadhikaranena na sammati, anuvadadhikaranena na 
sammati, ãpattãdhikaranena na sammati, kiccãdhikaranena sammati. 2 


Patinnatakaranam vivadadhikaranena na sammati, anuvadadhikaranena 
na sammati, ãpattãdhikaranena na sammati, 1 kiccãdhikaranena sammati. 2 


1 sammati - PTS potthake ‘na’ saddo na dissate. 

2 na sammati - PTS potthake ‘na’ saddo dissate. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Phân Tích Cách Dàn Xếp 


Theo tội của vị ấy được làm lẳng dịu bởi hành xử Luật với sự hiện diện, 
không được làm lâng dịu bởi cách dùng cỏ che lấp, không được làm lâng dịu 
bởi thuận theo số đông, không được làm lâng dịu bởi hành xử Luật bàng sự 
ghi nhớ, không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật khi không điên cuồng, 
không được làm lắng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. 

Cách dùng cỏ che lấp được làm lâng dịu bởi hành xử Luật với sự hiện 
diện, không được làm lâng dịu bởi thuận theo số đông, không được làm lắng 
dịu bởi hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, không được làm lẳng dịu bởi hành xử 
Luật khi không điên cuồng, không được làm lâng dịu bởi việc phán xử theo 
tội đã được thừa nhận, không được làm lâng dịu bởi theo tội của vị ấy. 


Có thể có các cách dàn xếp được làm lâng dịu bởi các cách dàn xếp là như 
thế. Có thể có các cách dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các cách dàn 
xếp là như thế. 


( 2 ) 

CÓ thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng là thế 
nào? Có thể có các cách dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các sự tranh 
tụng là thế nào? 

- Hành xử Luật với sự hiện diện không được làm lắng dịu bởi sự tranh 
tụng hên quan đến tranh cãi, không được làm lâng dịu bởi sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách, không được làm lâng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến tội, được làm lâng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Thuận theo số đông không được làm lâng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng hên quan đến 
khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội, 
không được làm lâng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Hành xử Luật bâng sự ghi nhớ không được làm lẳng dịu bởi sự tranh tụng 
hên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến 
tội, không được làm lâng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Hành xử Luật khi không điên cuồng không được làm lâng dịu bởi sự 
tranh tụng hên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến tội, không được làm lâng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ. 

Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được làm lâng dịu bởi sự 
tranh tụng hên quan đến tranh cãi, không được làm lâng dịu bởi sự tranh 
tụng hên quan đến khiển trách, được làm lâng dịu bởi sự tranh tụng liên 
quan đến tội, không được làm lâng dịu bởi sự tranh tụng hên quan đến 
nhiệm vụ. 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Samathabhedo 


Tassapapiyyasika vivadadhikaranena na sammati, anuvadadhikaranena 
na sammati, ãpattãdhikaranena na sammati, kiccãdhikaranena sammati . 2 


Tinavattharako vivadadhikaranena na sammati, anuvadadhikaranena na 
sammati, ãpattãdhikaranena na sammati, kiccãdhikaranena sammati . 2 


Evam siya samatha adhikaranehi sammanti, evam siya samatha 
adhikaranehi na sammanti. 


( 3 ) 

Katham siya adhikarana samathehi sammanti, katham siya adhikarana 
samathehi na sammanti? 


Vivãdãdhikaranam sammukhãvinayena ca yebhuyyasikãya ca sammati, 
sativinayena ca amũỊhavinayena ca patinnãtakaranena ca tassapãpiyyasikãya 
ca tinavatthãrakena ca na sammati. 


Anuvãdãdhikaranam sammukhãviyena ca sativinayena ca 
amũỊhavinayena ca tassapãpiyyasikãya ca sammati, yebhuyyasikãya ca 
patinnãtakaranena ca tinavatthãrakena ca na sammati. 


Ãpattãdhikaranam sammukhãvinayena ca patinnãtakaranena ca 
tinavatthărakena ca sammati, yebhuyyasikãya ca sativinayena ca 
amũỊhavinayena ca tassapãpiyyasikãya ca na sammati. 


Kiccãdhikaranam sammukhãvinayena sammati, yebhuyyasikãya ca 
sativinayena ca amũỊhavinayena ca patinnãtakaranena ca tassapãpiyyasikãya 
ca tinavatthărakena ca na sammati. 


Evam siya adhikarana samathehi sammanti, evam siya adhikarana 
samathehi na sammanti. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Phân Tích Cách Dàn Xếp 


Theo tội của vị ấy không được làm lẳng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng hên quan đến 
khiển trách, không được làm lâng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội, 
không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 


Cách dùng cỏ che lấp không được làm lâng dịu bởi sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, không được làm lẳng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội, 
không được làm lẳng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 


Có thể có các cách dàn xếp được làm lâng dịu bởi các sự tranh tụng là như 
thế. Có thể có các cách dàn xếp có thể không được làm lâng dịu bởi các sự 
tranh tụng là như thế. 


( 3 ) 

Có thể có các sự tranh tụng được làm lâng dịu bởi các cách dàn xếp là thế 
nào? Có thể có các sự tranh tụng không được làm lắng dịu bởi các cách dàn 
xếp là thế nào? 


- Sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi được làm lắng dịu bởi hành xử 
Luật với sự hiện diện và thuận theo số đông, không được làm lâng dịu bởi 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. 


Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được làm lẳng dịu bởi hành xử 
Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không 
điên cuồng, và theo tội của vị ấy, không được làm lâng dịu bởi thuận theo số 
đông, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp. 


Sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi hành xử Luật với 
sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, và cách dùng cỏ che 
lấp, không được làm lắng dịu bởi thuận theo số đông, hành xử Luật bàng sự 
ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, và theo tội của vị ấy. 


Sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi hành xử 
Luật với sự hiện diện, không được làm lắng dịu bởi thuận theo số đông, hành 
xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc phán xử 
theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. 


Có thể có các sự tranh tụng được làm lẳng dịu bởi các cách dàn xếp là như 
thế. Có thể có các sự tranh tụng không được làm lắng dịu bởi các cách dàn 
xếp là như thế. 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Samathabhedo 


( 4 ) 

Katham adhikarana adhikaranehi sammanti, katham siya adhikarana 
adhikaranehi na sammanti? 


Vivadadhikaranam vivadadhikaranena na sammati, anuvadadhikaranena 
na sammati, ãpattădhikaranena na sammati, kiccãdhikaranena sammati. 


Anuvãdãdhikaranam vivãdãdhikaranena na sammati, 

anuvãdãdhikaranena na sammati, ãpattãdhikaranena na sammati, 
kiccãdhikaranena sammati. 


Apattadhikaranam vivadadhikaranena na sammati, anuvadadhikaranena 
na sammati, ãpattãdhikaranena na sammati, kiccãdhikaranena sammati. 


Kiccadhikaranam vivadadhikaranena na sammati, anuvadadhikaranena 
na sammati, ãpattãdhikaranena na sammati, kiccãdhikaranena sammati. 


Evam siya adhikarana adhikaranehi sammanti, evam siya adhikarana 
adhikaranehi na sammanti. 


Chapi samatha cattaropi adhikarana sammukhavinayena sammanti, 
sammukhãvinayo na kenaci sammati. 

Samathãdhikaranavãro nitthito ekũnavĩsatimo. 

***** 


386 




Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Phân Tích Cách Dàn Xếp 


( 4 ) 

Có thể có các sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng là thế 
nào? Có thể có các sự tranh tụng không được làm lâng dịu bởi các sự tranh 
tụng là thế nào? 


- Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không được làm lâng dịu bởi sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lâng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, không được làm lâng dịu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến tội, được làm lâng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ. 


Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không được làm lắng dịu bởi sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lẳng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến tội, được làm lâng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ. 


Sự tranh tụng liên quan đến tội không được làm lâng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lâng dịu bởi sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách, không được làm lâng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến tội, được làm lâng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ không được làm lâng dịu bởi sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến tội, được làm lâng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ. 


Có thể có các sự tranh tụng được làm lâng dịu bởi các sự tranh tụng là 
như vậy. Có thể có các sự tranh tụng không được làm lẳng dịu bởi các sự 
tranh tụng là như vậy. 

Cả sáu cách dàn xếp và bốn sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi hành xử 
Luật với sự hiện diện. Hành xử Luật với sự hiện diện không được làm lâng 
dịu bởi bất cứ điều nào. 

Dứt phan Cách Dàn Xếp và Sự Tranh Tụng là thứ mười chín. 

***** 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Samathabhedo 


20. SAMUTTHAPANAVARO 

• • 

1. Vivãdãdhikaranam catunnam adhikaranãnam katamam adhikaranam 
samutthãpeti? Vivãdãdhikaranam catunnam adhikaranãnam na katamam 
adhikaranam samutthãpeti, api ca vivãdãdhikaranapaccayã cattăro' 
adhikaranã jãyanti. Yathãkatham viya? 


Idha bhikkhũ vivadanti dhammoti vã adhammoti vã, vinayoti vã 
avinayoti vã, bhãsitam lapitam tathãgatenãti vã abhãsitam alapitam 
tathãgatenãti vã, ãcinnam tathãgatenãti vã anãcinnam tathãgatenãti vã, 
pannattarn tathãgatenãti vã apannattarn tathãgatenãti vã, ãpattĩti vã 
anãpattĩti vã, lahukãpattĩti vã garukãpattĩti vã, sãvasesãpattĩti vã 
anavasesãpattĩti vã, dutthullãpattĩti vã adutthullãpattĩti vã. Yam tattha 
bhandanam kalaho viggaho vivãdo nãnãvãdo annathãvãdo vipaccayatãya 
vohãro medhagam , 2 idam vuccati vivãdãdhikaranam. Vivãdãdhikarane 
sangho vivadati, vivãdãdhikaranam. Vivadamãno anuvadati, 
anuvãdãdhikaranam. Anuvadamãno ãpattim ãpajjati, ãpattãdhikaranam. 
Tãya ãpattiyã sangho kammam karoti, kiccãdhikaranam. Evam 
vivãdãdhikaranapaccayã cattăro adhikaranã jãyanti. 


2. Anuvãdãdhikaranam catunnam adhikaranãnam katamam 
adhikaranam samutthãpeti? Anuvãdãdhikaranam catunnam adhikaranãnam 
na katamam adhikaranam samutthãpeti, api ca anuvãdãdhikaranapaccayã 
cattãro adhikaranã jãyanti. Yathãkatham viya? 


Idha bhikkhũ bhikkhum anuvadanti sĩlavipattiyã vã ãcãravipattiyã vã 
ditthivipattiyã vã ãjĩva\dpattiyã vã, yo tattha anuvãdo anuvadanã anullapanã 
anubhananã anusampavankatã abbhussahanatã anubalappadãnam, idam 
vuccati anuvãdãdhikaranam Anuvãdãdhikarane sangho vivadati, 
vivãdãdhikaranam. Vivãdamãno anuvadati, anuvãdãdhikaranam. 
Anuvadamãno ãpattim apajjati, ãpattădhikaranam. Tãya ãpattiyã sangho 
kammam karoti, kiccãdhikaranam. Evam anuvãdãdhikaranapaccayã cattăro 
adhikaranã j ãyanti. 


1 cattaropi - Sya, evam sabbattha. 


2 medhakam - Ma, Sya. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Phân Tích Cách Dàn Xếp 


20. PHAN LÀM SANH KHỞI: 

1. Sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng 
hên quan đến tranh cãi? - Không có sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh 
tụng làm sanh khởi sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi; tuy nhiên, do 
duyên của sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi, bốn sự tranh tụng được 
sanh lên. Nhữ thế là thế nào? 

- Ở đây, các tỳ khưu tranh cãi rằng: ‘Đây là Pháp,’ hoặc là ‘Đây không 
phải là Pháp,’ hoặc là ‘Đây là Luật,’ hoặc là ‘Đây không phải là Luật,’ hoặc 
là ‘Đĩêu ăy đã được đăng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đêh,’ hoặc là ‘Điêu 
ăy đã không được đấng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đêh,’ hoặc là ‘Điêu ăy 
đã được đăng Thiện Thệ thực hành,’ hoặc là ‘Điêu ấy đã không được đăng 
Thiện Thệ thực hành,’ hoặc là ‘Điêu ăy đã được đấng Thiện Thệ quy định,’ 
hoặc là ‘Đĩêu ấy đã không được đăng Thiện Thệ quy định,’ hoặc là ‘Đỉêu ấy 
là phạm tội,’ hoặc là ‘Đĩêu ấy là không phạm tội,’ hoặc là ‘Điêu ăy là tội nhẹ,’ 
hoặc là ‘Điêu ấy là tội nặng,’ hoặc là ‘Tội còn dư sót,’ hoặc là ‘Tội không còn 
dư sót,’ hoặc là ‘Tội xău xa,’ hoặc là ‘Tội không xău xa.’ Trong trường hợp ấy, 
việc nào là sự xung đột, sự gây gỗ, sự tranh luận, sự tranh cãi, nhiều quan 
điểm, khác quan điểm, sự nói lời khiêu khích, sự cãi vã, việc ấy được gọi là sự 
tranh tụng hên quan đến tranh cãi. Trong sự tranh tụng liên quan đến tranh 
cãi, hội chúng tranh cãi (tạo nên) sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 
Trong khi tranh cãi, có vị khiển trách (tạo nên) sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách. Trong khi khiển trách, có vị vi phạm tội (tạo nên) sự tranh tụng 
liên quan đến tội. Với tội đó, hội chúng thực thi hành sự (tạo nên) sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như vậy do duyên của sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, bốn sự tranh tụng được sanh lên. 


2. Sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng 
hên quan đến khiển trách? - Không có sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh 
tụng làm sanh khởi sự tranh tụng liên quan đến khiển trách; tuy nhiên, do 
duyên của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, bốn sự tranh tụng được 
sanh lên. Như thế là thế nào? 

- Ở đây, các tỳ khưu khiển trách vị tỳ khưu với sự hư hỏng về giới, hoặc 
với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư hỏng về tri kiến, hoặc với sự hư 
hỏng về nuôi mạng. Trong trường hợp ấy, việc nào là sự khiển trách, sự xoi 
mói, sự buộc tội, sự chỉ trích, sự moi móc, sự xúi giục, sự khích động, việc ấy 
được gọi là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. Trong sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách, hội chúng tranh cãi (tạo nên) sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiển trách (tạo nên) sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách. Trong khi khiển trách, có vị vi phạm tội (tạo nên) 
sự tranh tụng hên quan đến tội. Với tội đó, hội chúng thực thi hành sự (tạo 
nên) sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như vậy do duyên của sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, bốn sự tranh tụng được sanh lên. 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Samathabhedo 


3. Ãpattãdhikaranam catunnam adhikaranãnam katamam adhikaranam 
samutthãpeti? Apattãdhikaranam catunnam adhikaranãnam na katamam 
adhikaranam samutthãpeti, api ca ãpattãdhikaranapaccayã cattăro 
adhikaranã jãyanti. Yathãkatham viya? 


Pancapi ãpattikkhandhã sattapi ãpattikkhandhã ãpattãdhikaranam, idam 
vuccati ãpattãdhikaranam. Apattãdhikarane sangho vivadati, 
vivãdãdhikaranam. Vivadamãno anuvadati, anuvãdãdhikaranam. 
Anuvadamãno ãpattim ãpajjati, ãpattădhikaranam. Tãya ãpattiyã sangho 
kammam karoti, kiccãdhikaranam. Evam ãpattãdhikaranapaccayã cattăro 
adhikaranã j ãyanti. 


4. Kiccãdhikaranam catunnam adhikaranãnam katamam adhikaranam 
samutthãpeti? Kiccãdhikaranam catunnam adhikaranãnam na katamam 
adhikaranam samutthãpeti, api ca kiccãdhikaranapaccayã cattãro 
adhikaranã jãyanti. Yathãkatham viya? 


Yã sanghassa kiccayatã karanĩyatã apalokanakammam nattikammam 
nattidutiyakammam natticatutthakammam, idam vuccati kiccãdhikaranam. 
Kiccãdhikarane sangho vivadati, vivãdãdhikaranam. Vivadamãno anuvadati, 
anuvãdãdhikaranam. Anuvadamãno ãpattim ãpajjati, ãpattãdhikaranam. 
Tãya ãpattiyã sangho kammam karoti, kiccãdhikaranam. Evam 
kiccãdhikaranapaccayã cattãro adhikaranã jãyanti. 

Samutthãpanavãro nitthito vĩsatimo . 1 

***** 


1 samutthapetivaram nitthitam visatimam - Sya. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Phân Tích Cách Dàn Xếp 


3. Sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng 
hên quan đến tội? - Không có sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm 
sanh khởi sự tranh tụng liên quan đến tội; tuy nhiên, do duyên của sự tranh 
tụng liên quan đến tội, bốn sự tranh tụng được sanh lên. Như thế là thế nào? 


- Năm nhóm tội là sự tranh tụng liên quan đến tội, và bảy nhóm tội là sự 
tranh tụng hên quan đến tội; việc ấy được gọi là sự tranh tụng liên quan đến 
tội. Trong sự tranh tụng liên quan đến tội, hội chúng tranh cãi (tạo nên) sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiển trách (tạo 
nên) sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. Trong khi khiển trách, có vị vi 
phạm tội (tạo nên) sự tranh tụng hên quan đến tội. Với tội đó, hội chúng thực 
thi hành sự (tạo nên) sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như vậy do 
duyên của sự tranh tụng hên quan đến tội, bốn sự tranh tụng được sanh lên. 


4. Sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng 
hên quan đến nhiệm vụ? - Không có sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh 
tụng làm sanh khởi sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ; tuy nhiên, do 
duyên của sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ, bốn sự tranh tụng được 
sanh lên. Nhưthêlà thế nào? 


- Việc gì cần phải hoàn thành, cần phải thực thi, là hành sự với lời công 
bố, là hành sự với lời đề nghị, là hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, là 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư của hội chúng; việc ấy được gọi là sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Trong sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ, hội chúng tranh cãi (tạo nên) sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 
Trong khi tranh cãi, có vị khiển trách (tạo nên) sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách. Trong khi khiển trách, có vị vi phạm tội (tạo nên) sự tranh tụng 
liên quan đến tội. Với tội đó, hội chúng thực thi hành sự (tạo nên) sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như vậy do duyên của sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ, bốn sự tranh tụng được sanh lên. 

Dứt phan Làm Sanh Khởi là thứ hai mươi. 

***** 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Samathabhedo 


21. BHAJATIVARO 

1. Vivãdãdhikaranam catunnam adhikaranãnam katamam adhikaranam 

bhajati, katamam adhikaranam upanissitam, katamam adhikaranam 

pariyãpannam, katamena adhikaranena sangahĩtam? 

2. Anuvãdãdhikaranam catunnam adhikaranãnam katamam 

adhikaranam bhajati, katamam adhikaranam upanissitam, katamam 

adhikaranam pariyãpannam, katamena adhikaranena sangahĩtam? 

3- Ãpattãdhikaranam catunnam adhikaranãnam katamam adhikaranam 
bhajati, katamam adhikaranam upanissitam, katamam adhikaranam 

pariyãpannam, katamena adhikaranena sangahĩtam? 

4. Kiccãdhikaranam catunnam adhikaranãnam katamam adhikaranam 
bhajati, katamam adhikaranam upanissitam, katamam adhikaranam 

pariyãpannam, katamena adhikaranena sangahĩtam? 

***** 


1. Vivãdãdhikaranam catunnam adhikaranãnam vivãdãdhikaranam 
bhajati, vivãdãdhikaranam upanissitaĩn, vivãdãdhikaranam pariyãpannam, 
vivãdãdhikaranena sangahĩtam. 

2. Anuvãdãdhikaranam catunnam adhikaranãnam anuvãdãdhikaranam 
bhajati, anuvãdãdhikaranam upanissitam, anuvãdãdhikaranam 
pariyãpannam, anuvãdãdhikaranena sangahĩtam. 

3. Ãpattãdhikaranam catunnam adhikaranãnam apattãdhikaranam 
bhajati, ãpattãdhikaranam upanissitam, ãpattãdhikaranam pariyãpannam, 
ãpattãdhikaranena sangahĩtam. 

4. Kiccãdhikaranam catunnam adhikaranãnam kiccãdhikaranam bhajati, 
kiccãdhikaranam upanissitam, kiccãdhikaranam pariyãpannam, 
kiccãdhikaranena sangahĩtarn. 


***** 


1. Vivãdãdhikaranam sattannam samathãnam kati samathe bhajati, kati 

samathe upanissitam, kati samathe pariyãpannam, katĩhi samathehi 

sangahĩtam, katĩhi samathehi sammati? 

2. - 3. Anuvãdãdhikaranam —pe— Ãpattãdhikaranam —pe— 

4. Kiccãdhikaranam sattannam samathãnam kati samathe bhajati, kati 
samathe upanissitam, kati samathe pariyãpannam, katĩhi samathehi 

sangahĩtam, katĩhi samathehi sammati? 
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Phân Tích Cách Dàn Xếp 


21. PHAN LIÊN HỆ VỚI: 


1. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi liên hệ 
với sự tranh tụng nào? Nương tựa vào sự tranh tụng nào? Phụ thuộc vào sự 
tranh tụng nào? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào? 

2. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng hên quan đến khiển trách liên 
hệ với sự tranh tụng nào? Nương tựa vào sự tranh tụng nào? Phụ thuộc vào 
sự tranh tụng nào? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào? 

3. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến tội liên hệ với sự 
tranh tụng nào? Nương tựa vào sự tranh tụng nào? Phụ thuộc vào sự tranh 
tụng nào? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào? 

4. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ liên hệ 
với sự tranh tụng nào? Nương tựa vào sự tranh tụng nào? Phụ thuộc vào sự 
tranh tụng nào? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào? 

***** 


1. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi liên hệ 
với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, nương tựa vào sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi, phụ thuộc vào sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi, 
Được tổng hợp vào sự tranh tụng hên quan đến tranh cãi. 

2. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách liên 
hệ với sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, nương tựa vào sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách, phụ thuộc vào sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách, Được tổng hợp vào sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. 

3. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến tội liên hệ với sự 
tranh tụng hên quan đến tội, nương tựa vào sự tranh tụng liên quan đến tội, 
phụ thuộc vào sự tranh tụng liên quan đến tội, Được tổng hợp vào sự tranh 
tụng liên quan đến tội. 

4. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ liên hệ 
với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, nương tựa vào sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ, phụ thuộc vào sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, 
Được tổng hợp vào sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ. 

***** 


1. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi liên hệ 
với bao nhiêu cách dàn xếp? Nương tựa vào bao nhiêu cách dàn xếp? Phụ 
thuộc vào bao nhiêu cách dàn xếp? Được tổng hợp vào bao nhiêu cách dàn 
xếp? Được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 

2 - 3. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách —(như trên)— Sự tranh 
tụng liên quan đến tội —(nhưtrên)- 

4. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ liên hệ 
với bao nhiêu cách dàn xếp? Nương tựa vào bao nhiêu cách dàn xếp? Phụ 
thuộc vào bao nhiêu cách dàn xếp? Được tổng hợp vào bao nhiêu cách dàn 
xếp? Được làm lâng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? 
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Vinayapitake ParivarapaỊi 1 


Samathabhedo 


1. Vivãdãdhikaranam sattannam samathãnam dve samathe bhajati, dve 
samathe upanissitam, dve samathe pariyãpannam, dvĩhi samathehi 
sangahĩtam, dvĩhi samathehi sammati: sammukhãvinayena ca 
yebhuyyasikãya ca. 


2. Anuvãdãdhikaranam sattannam samathãnam cattãro samathe bhajati, 
cattãro samathe upanissitam, cattãro samathe pariyãpannam, catuhi 
samathehi sangahĩtam, catuhi samathehi sammati: sammukhãvinayena ca 
sativinayena ca amũỊhavinayena ca tassapãpiyyasikãya ca. 


3- Apattãdhikaranam sattannam samathãnam tayo samathe bhajati, tayo 
samathe upanissitam, tayo samathe pariyãpannam, tĩhi samathehi 
sangahĩtam, tĩhi samathehi sammati: sammukhãvinayena ca 

patinnãtakaranena ca tinavatthãrakena ca. 


4. Kiccãdhikaranam sattannam samathãnam ekam samathain bhajati, 
ekam samatham upanissitam, ekam samatham pariyãpannam, ekena 
samathena sangahĩtam, ekena samathena sammati: sammukhãvinayenã ti. 


Bhajativaro nitthito ekavĩsatimo. 

Samathabhedo nitthito. 

***** 


TASSUDDANAM 

Adhikaranam pariyãyam 1 - sãdhãranã ca bhãgiyã, 
samathã sãdhãranikã - samathassa tabbhãgiyã. 


Samathă sammukhã ceva - vinayena 2 kusalena ca, 
yattha samathã samsatthã 3 - sammati na sammati ca, 
samathãdhikarananceva - samutthãnam bhajanti cã ti. 


—00O00— 


1 pariyapannam - Sya, PTS. 3 yattha samathasamsattha - Ma; 

2 vinaye - Syã. yatthasamayasamsatthã - Syã, PTS. 
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Tạng Luật - Tập Yếu 1 


Phân Tích Cách Dàn Xếp 


1. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi liên hệ 
với hai cách dàn xếp, nương tựa vào hai cách dàn xếp, phụ thuộc vào hai cách 
dàn xếp, Được tổng hợp vào hai cách dàn xếp, được làm lâng dịu bởi hai cách 
dàn xếp là: Hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo số đông. 

2. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng hên quan đến khiển trách liên 
hệ với bốn cách dàn xếp, nương tựa vào bốn cách dàn xếp, phụ thuộc vào bốn 
cách dàn xếp, Được tổng hợp vào bốn cách dàn xếp, được làm lâng dịu bởi 
bốn cách dàn xếp là: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, và theo tội của vị ấy. 

3- Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến tội liên hệ với ba 
cách dàn xếp, nương tựa vào ba cách dàn xếp, phụ thuộc vào ba cách dàn 
xếp, Được tổng hợp vào ba cách dàn xếp, được làm lắng dịu bởi ba cách dàn 
xếp là: Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, và cách dùng cỏ che lấp. 

4. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ liên hệ 
với một cách dàn xếp, nương tựa vào một cách dàn xếp, phụ thuộc vào một 
cách dàn xếp, Được tổng hợp vào một cách dàn xếp, được làm lẳng dịu bởi 
một cách dàn xếp là hành xử Luật với sự hiện diện. 

Dứt phan Liên Hệ Với là thứ hai mươi mổt. 

Dứt Phân Tích cách Dàn Xếp. 

***** 


TÓM LƯỢC PHẤN NÀY: 

Sự tranh tụng, phương thức, có liên quan, và có cùng quan hệ, cách dàn 
xếp có liên quan và có cùng quan hệ đối với cách dàn xếp. 

Cách dàn xếp, và luôn cả sự hiện diện, với cách hành xử, và với phan tốt 
đẹp, phan nơi nào, phan các dàn xếp, phan được gắn lĩên, phan được làm 
lắng dịu, và không được làm lắng dịu, và luôn cả cách dàn xếp và sự Danh 
tụng, sự làm sanh khởi, và chúng liên hệ với. 


— 00O00— 
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PARIVARAPALI - TẬP YẾU 

PATHAMO BHÃGO - TẬP MỘT 

PHAN PHỤ CHÚ: 


***** 


CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một SỐ từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 

- Pãtimokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Pãrãjika: tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khai, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Sanghãdisesa: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tăng-già-phạt- 
thi-sa. 

-Aniyata: tội bất định. 

- Nissaggiya pãcừtiya: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, ni-tát-kỳ- 
ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pãcừtiya: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- Pãtidesanĩya: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-ni, ba-dạ-đề, ba-la-để-đề- 
xá-ni, giới hối quá. 

- Sekhiya dhamma: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, giới 
học. 

-Adhikarana dhamma: pháp diệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều giải. 

- Thullaccaya: trọng tội, tội thâu lan giá. 

- Dukkata: tội tác ác, đột cát la. 

- Dubbỉiãsỉta : tội ác khẩu. 

- Parỉvãsa : phạt biệt trú, phép sống riêng. 

- Mãnatta: phép hoan hỷ, hành tự hối. 

- Abbhãna: phục vị. 

- Uposatha: lễ Bố Tát. 

- Pavãranã : lễ Tự Tứ. 

TRANG 05: 

- yesarn vattatĩ ti yesarn vinayapừakan ca atthakathã ca sabbã pagunã ti 
attho (VinA. vii, 1303) = ‘Yesarn vattati’ có nghĩa là ‘đối với những vị nào mà 
toàn bộ Tạng Luật và Chú Giải là được rành rẽ.’ 

TRANG 07: 

- Sau kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ ba (thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch), Ngài 
Mahinda và bốn vị được kể tên kế tiếp -Itthiya, Uttiya, Sambala, và Bhadda- 
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Phần Phụ chú 


theo lệnh ngài Moggalliputtatissa từ Ấn Độ (Jambudipa) đã đi đến Tích Lan 
(Tambapanni) đểhoằng khai Giáo Pháp (ND). 

TRANG 189: 

- Tỳ khưu ni không có giới aniyata nên chỉ có bốn cách đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha, còn tỳ khưu có năm cách (Xem Mahãvagga - Đại Phẩm, TTPV 
04, chương II). 

TRANG 289: 

- Chương này được đề cập riêng cho tỳ khưu ni: Tội thứ nhất là tội dành riêng 
cho tỳ khưu ni, tội thứ ba và thứ tư có tính cách tương tợ giữa tỳ khưu và tỳ 
khưu ni dầu được quy định vào hai điều học khác nhau, tội thứ năm được đề 
cập ở giới bổn Pãtimokkha của tỳ khưu nhưng là điều học được quy định 
chung cho cả hai hội chúng, riêng tội thứ nhì được xếp vào đây xét ra có tính 
cách gượng ép vì chỉ dành riêng cho tỳ khưu (ND). 

—00O00— 
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PARIVARAPALI - TẬP YẾU 

PATHAMO BHÃGO - TẬP MỘT 

***** 


GATHADIPADASUCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PALI: 



Trang 


Trang 

A 


K 


Acchinde parinãmane 

306 

Kukkuccam dhammikam 


Adinnam viggahuttarim 

306 

cĩvaram 

306 

Addhãnam nãvam panĩtam 

312 

Kosiya suddha dvebhãgã 

308 

Adhakkhakagãmavassutã 

306 



Ananunnãtam vãcãya 

314 

G 


Aniccã sabbe sankhãrã 

304 

Ganam vibhaủgam dubbalam 

306 

Anvaddhamãsam sahajĩvi 

308 



Alam tãva sokãvassam 

306 

c 




Corim vãcãya cittena 

314 

u 




Upassayam paramparam 

310 

CH 


Ubbhatam kathinam tĩni 

310 

Chattapãnissa saddhammam 

312 

Uyyuttam senam uyyodhĩ 

310 

Chamã nĩcãsane thãnam 

308 

Ussayã sannicayanca 

310 

Chasattati imã sikkhã 

306 

ữ 


J 


ũna bandhana vassikã 

308 

Jãnam sappãnakam kammam 

306 



Jãyati vãcã cittena 

314 

Hí 

EỊakalomã dve seyyam 

310 

T 


Evam nĩyati saddhammo 

304 

Te desayanti saddhammam 

304 



Terasete samutthãnanayã 

304 

K 




Kãyacittena jãyanti 

312 

TH 


Kãyacittena na vãcã 

306 

The}yasattham upassuti 

312 

Kãyavãcã na cittato 

308 



Kãyavãcãya jãyati 

314 

D 


Kãyena na vãcã cittena 

310 

Dukkaram vividham katvã 

304 

Kismim samsatthã dve vadhĩ 

308 

Dve vassam sikkhã sanghena 

306 
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Tập Yếu 1 - Thư Mục Câu Kệ PaỊi 


D 

Dve sanghikã mahãjanĩ 308 

N 

Nahãnam attharanam seyyã 310 

Nikkaddhanam sincananca 306 

p 

Padannatra asammatã 312 

Pãdukũpãhanã yãnam 312 

Pãrãjikam yam pathamam 304 

Pasãkhe ãsane ceva 310 

B 

Buddhacande anuppanne 304 

BH 

Bhikkhunĩ sikkhamãnã ca 310 

Bhũtam kãyena j ãyati 314 

Bhedãnuvattadubbaca 308 

M 

Mãlãsuttaguneneva 304 

Methunam sukkasainsaggo 306 

R 

Ratanam suci manco ca 308 

L 

Lomãni padaso dhammo 304 


V 


Vãcã cittena jãyanti 

312 

Vibhange dvĩsu 


pannattam 

304 

Veyyãvaccam sahatthã ca 

310 

s 


Sancarĩ kuti vihãro 

308 

Satta sikkhãpadã ete 

312 

Sabbasattuttamo sĩho 

304 

Sabhojane raho ceva 

306 

Samapannãsime 


dhammã 

308 

Samutthãnam hi 


saủkhepam 

314 

Samutthãnã kãyikã 


anantadassinã 

334 


Samutthãnã kãyikã 

mãnasikã anantadassinã 334 
Samutthãnã kãyikã vãcasikã 

anantadassinã 334,336 

Samutthãnã kãyikã vãcasikã 

mãnasikã anantadassinã 336 
Samutthãnã vãcasikã 

anantadassinã 334 

Samutthãnã vãcasikã mãnasikã 

anantadassinã 334,336 

Sambhedam 

nidãnancannam 304 

Sikkhã pannarasã ete 314 


—00O00— 
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PARIVARAPALI - TẬP YẾU 

PATHAMO BHÃGO - TẬP MỘT 

***** 

SANNÃNÃMÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 

Trang Trang 



A 



KH 

Anuruddha 


42 

Khema 

06 

Abhaya 


06 



Arittha 


06, 64,192 


c 

Assaji 


18,170 

Candakãlĩ 

198, 





210, 228, 284, 286 


Ã 


Cullanandã 

192,194, 200, 

Ãnanda 


60 


204, 208, 218, 226, 230 

Ãlavĩ 


30, 42,116 

CũỊanãga 

06 

Ãlavikã 


46, 50 

CũỊãbhaya 

06 


I 



CH 

Itthiya 


06 

Channa 

16,18, 74,168 




Chabbaggiya 

24, 


u 



26, 48, 62, 92, 

Uttiya 


06 


194, 200, 220, 222, 240 

Udãyĩ 


12, 





14, 20, 24, 


T 


26, 44, 52, 70,116 

Tissa 

06 

Upatissa 


06 

Tissadatta 

06 

Upananda 


26, 





28, 32, 34, 


TH 


38, 60, 62, 68, 82 

Thullanandã 

282, 284, 286 

Upãli 


06 


D 


K 


Dãsa 

06 

Kãla sumana 


06 

Dĩgha 

06 

Kosambi 


16, 

Digha sumana 06 



50, 66, 

Deva 

06 



74,104,168 

Devadatta 

16, 54 , 56 
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Tập Yếu 1 - Thư Mục Danh Từ Riêng 



DH 



R 

Dhaniya 


08,162 

Rajagaha 

06, 

Dhammapãlita 


06 


08, 32, 54, 





162,164,168, 208, 230 


N 




Nanda 


84 


V 

Nãga 


06 

Vaggumudatưa 08, 44,164 




Vesali 

08, 


p 



24, 44, 60,162,164, 220 

Paduma 


06 



Punabbasuka 


18,160 


s 

Pupphanãma 


06 

Sakka 

32, 34, 





52, 206, 222 


PH 


Sattarasavaggiya 48, 58, 66 

Phussadeva 


06 

Sambala 

06 




Sãgata 

66 


B 


Sãvatthi 

12, 

Buddharakkhita 


06 


14, 20, 

Bellatthisĩsa 


58 


22, 26, 28, 





38, 92,164,166, 


BH 



170,188,192, 200, 

Bhagga 


104 


204, 210, 218, 228, 282 

Bhadda 


06 

Siggava 

06 

Bhummajaka 


16, 46,168 

Sudinna 

02,162 

Moggaliputta 


06 

Sundarmanda 188,284 




Sumana 

06 


M 


Seyyaka 

10 

Mahãnãga 


06 

Sonaka 

06 

Mahãsĩva 


06 



Mahinda 


06 


H 

Mettiya 


16, 46,168 

Hatthaka (sakyaputta) 40 




-00O00-- 
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PARIVARAPALI - TẬP YẾU 

PATHAMO BHÃGO - TẬP MỘT 

***** 


VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 




Trang 


Trang 


A 


A 


Akãlacĩvaram 


26, 

Anãdariyam/e 

66, 



116, 200, 248 


92,132,184 

Agãravo/ã/ehi 


316, 

Aniyato/ã 

20, 306 



318,320 

Anupasampannam 

42, 

Angajãtam 


112, 

122, 328, 330, 340 



158,172,184 

Anuvassam 

30, 

Aủgulipatodake/ ena 

66, 

118, 232, 264 


130,174, 288, 300 

Anuvãdamũlam/ãni/assa 316,320 

AceỊakassa 


128 



Accekacĩvaram 


38,120 

Anuvadadhikaranam/ena, assa 324, 

Acchupantam 


112, 

346, 348: 

,.... 392, 394 



158,172,184 

Antaraghare/am 

38, 

Annavãdake 


46,124 

88, 92. 

, -,326, 330 

Atirekacĩvaram 


24,116 

Apalokanakammam 

390 

Atirekapattam 


34,120 

Appatisamvidito/am/ena 80, 

Attakamaparicariyaya 

14, 


90,136,140 



114,166,174 

Appavarito/assa 

28, 

Adutthullapatti 


322, 388 


38,118,120 

Addhãnamaggam 


54 , 

Abhidhammam 

304 



72,126,134 

Abhivinayo 

02, 

Adhakkhakam 


114, 


04,10,12, 



174, 244, 


20,188,190 



276, 288, 300 

Amũlakena 

16, 

Adhikaranãnam 


02, 


78,114,122, 


04, 10, ...,390, 392 

136,168,174, 340 

Anatirittam/ena 


58,128 

AmuỊhavinayo 

324, 

Anavasesãpatti 


322, 388 

350, 352, 

...,380, 382 
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Tập Yếu 1 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


A 


u 


Avagandakãrakam 

104,146 

Uttarimanussadhammam 44, 

Avassuto/ã/ãya/assa 

174, 


112,122, 

188,196,198, 

164,172, 330, 338 

244, 246, 270, 272, 274, 

Udakasãtikam 

212,254 

276, 278, 284, 288, 290, 300 

Upadahantassa 

78 

Asamkaccika/aya 

236, 

Upassayam 

216, 256 

238, 266, 310 

Upassutim 

78,136 

Asadharanam 

354 

Uposatham/e 

222, 260, 304 

Asucim 10,12,114,164,174 

Ubbhajãnumandalam 

174, 



244, 276, 288, 300 

A 


Uyyuttam 

64,130 

Ãcãravipatti/im 

20, 22, 

Uyyodhikam 

64,130 

152,158,. 

344, 388 

u ssayavãdikã/ãya 

194, 

Ãjĩvavipatti/iyã 

318, 


244, 282, 290 


388 



Ãpattãdhikaranam 

02, 04, 

ữ 


10, 20, 24,. 

-,392, 394 

ũnadvãdasavassam 

224, 228, 260 

Apattikkhandho/a/ehi/anam 10, 

ũnavĩsativassam 

72, 

20, 22,. 

-,348,390 


134, 228, 262 

Ãpattisamutthãnã 

316, 318 



Ãpattisamutthãnena 

324, 

E 


326, 328, 330, 332 

EỊakalomãni/ãnam 

30,118, 310 

Apattisamutthananam 

02, 



04, 08,. 

342, 344 

0 


Ãlopam 

102,146 

Okãsam 

114, 

Ãvasathacĩvaram 

220,258 

116,174,176,312 

Ãvasathapindam 

56,126 

Ogunthito/ena 

98,144 

Ãhaccapãdakam 

48,124 

Opãtam 

112,132,172 



Omasanto 

122 

I 


Omasavãde/assa 

40, 

Itthãlankãram 

232, 264 

114,116,174,176 

u 


Osarentiya 

196 


Osãranapaccayã 

284, 290 

Ukkutikãya 

98,144 



Ukkhittakãya 

94 ,142 

K 


Ukkhittãnuvattikã 

244, 

Kathinake 

36, 


288, 342 

38, 46,..., 224, 234 

Ujjagghikãya 

96,142 

Kathinuddharam 

214, 254 

Ujjhãpanake 

46 

Kandupaticchãdim 

84,138 
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K 

KathinakeKabalam 

102,146 

Kayavikkayam 

34,120 

Kãyappacãlakam 

96,142 

Kãyasamsaggam 

12, 

114,166 

,..., 298, 300 

Kiccãdhikaranam 

324, 

346, 348, 

362, 370, 374, 384, 

386, 388, 390, 392, 394 

Kukkuccam 

78,136 

Kuladũsako/assa 

18, 

Koccham 

116,170,176 
46,124 

Kosiyamissakam 

30,118 

KH 

Khandhaka 

304 

Khambhakato/ena 

98,144 

G 

Ganabhojane 

56,126 

Garukãpatti 

322, 388 

Gãravo/ã 

316, 318 

Gocariyãnam 

30,118 

c 

Catuthãnikam 

314 

Capucapukãrakam 

104,146 

Cittãgãram 

218, 

Cĩvarakãlasamayam 

256,310 
38, 

Corivutthãpanam 

120, 214, 254 

314 

CH 

Chattupahanam 

232,264 

Chandam 

78, 

80,136,196, 
246, 284, 290, 308 


J 

ơatumatthake 172, 

184, 206 

ơivhãnicchãrakam 104,146 

N 

Nattikammam 390 

Natticatutthakammam 390 

Nattidutiyakammam 390 

T 

Talaghãtakam 206,250 

Talamatthanca 306 

Talasattikam 76,136 

Tassapãpiyyasikã/ãya 324, 


348, 350,384, 394 
Tinavatthãrako/am/ena/assa 20, 

24,156, 
158,160,182, 
184,186,384, 394 


Titthiyehi 40 

Tiracchãnavijjã/am 220, 

258, 312 

Tuvattentiyo 254 

Tũlonaddham 82,138 

TH 

Thullaccayã/am/assa 112, 

114,116, 


122,132,152, 
158,172,174,176, 
178,184, 244, 246, 
276, 288, 290, 292, 294, 270, 
300, 316, 324, 326,..., 342, 344 
Thũpĩkatam 100,144 

D 

Dantaponam/ena 86, 

246, 290,310 
Ditthivipatti 318, 338, 388 
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D p 


Dukkatam 

92, 

Paribbãjakassa 

60, 

94 , 96, 

332, 338 


128,214, 

Dutthullam 

18, 


218, 254, 258 

72, 88, 

322, 336 

Pallatthikãya 

98, 

Dutthullãpattim 

44 


106,110, 

Dubbaco 

116,176 


144,148,312 



Pavãritam 

58, 

DH 



86,128 

Dhammadesane 

312 

Pãcittiyam 

24, 74, 326 

Dhammikanam kammanam 78,136 

Pãtidesanĩyam 

88, 

Dhuranikkhepe 

192, 


90, 240, 

194,196, 

284, 286 


286, 324, 326 



Pãtimokkham 

02, 

N 



04,10,12, 

Naggã/ãya 

212, 254 


20,188,190 

Nisĩdanam 

40, 

Pãtimokkhuddesãnam 

02, 


70, 84, 


04,10, 20, 22, 

132,138, 308 

162,164,188,194, 280, 282 

Nihatadhikaranam 

132 

Parami 

304 



Pãrãjikam 

02, 

p 


04, 08,..., 336, 342 

Pannatti 

02, 04, 

Pãrivãsikachandadãnena 230,264 

162,164,284, 286, 304 

Pinnakena 

234,264 

Patinnatakaranam/ena 

04, 

Pitake 

06, 

12, 

20, 24, 156, 


12,162, 

158,160,182,184,186, 


166,190,192, 

190, 274, 276, 278, 298, 300, 

196, 280, 282, 304 

302, 304, 328, 330, 

.... 384, 394 

Pindukkhepakam 

104,146 

Patipatti 

02, 04, 

Purãnacĩvaram 

26,116 

10, 

22,188,190 

Purãnasanthatassa 

32,118 

Panĩtabhojanãni 

60, 

Pesale bhikkhũ 

40 

128, 328, 332, 338 



Pattasannicayam 

200, 248 

BH 


Padaso dhammam/e 

42, 

Bhandanajãtãnam 

42, 


44, 52,122, 


78,136 

220, 234, 304, 312, 328, 330 

Bhikkhunĩparipãcitam 

54, 126 

Pasakhe/ena 

224, 

Bhũtagãmapãtavyãta 

46 

238, 260, 310 

Bhũtagãmam 

124 

Paramparabhojanam/e 

56,128 

Bhũtãrocanakã 

314 
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BH 



V 

Bhedakaravatthũni 

316, 

Vinayo 

02, 


322, 346 


04,12, 20, 

Bhedakanuvattaka/anam 16, 


188,190, 304, 360, 

116,168,176, 342 

Vinĩtavatthũni 

316 

Bhesajjam 

40, 64,130 

Vipatti 

02, 04, 




10,12, 20,160, 

M 



188, 190, 324, 344 

Manussaviggaham 

112, 

Vipattiyo 

152, 


164,172 


158,178, ..., 344, 348 

Mahallakam vihãram 

16, 

Vibhaủge 

304 


114,168,174 

Vibhangakovida 334,336 

Mãtugãmam 

14, 

Vilekha 

88, 306 


114,166,174 

Vivadadhikaranam/ena/assa 324, 

Methunam dhammam 

02, 


340, 346, 


112,152,154, 


350, 352, 362, 

156,158,162,172, 


370, 372,392, 394 

178,180,182,184, 330 

Vehasakutiya 

48 

Mohanake 

76 

Vosãsantiyã 

90,140, 328, 332 

Y 



s 

Y ebhuyyasikã/ãya 

324, 

Saủghabhedako/assa 16, 

346, 350,384, 394 


116,168,176 



Saủghadiseso 

10, 

R 



12,14, 

Ratanam 

80, 


16,18,..., 284, 286 

82, 88,136, 308 

Sanghãnim 

232, 

Rupiyasamvoharam 

32, 34,120 


264, 310 

Rũpiyam 

32,120 

Saủghikam labham 38, 




80,120,136 

L 


Sancarittam 

114,166 

Lahukãpatti 

322, 388 

Sannãcikãya 

14, 




114,166,174, 338 

V 


Sativinayo 

324, 

Vajjapaticchãdikã 

244 


350, 352,380, 382 

Vassikasãtikam 

84,138 

Sannidhikarakam 58,128 

Vikãle 

58, 82, 

Sappãnakam udakam 50, 


128,136, 210, 


70,124,132, 306 

236, 252, 310, 326, 330 

Sabhojane kule 

62, 

Vikale bhojanam 

58 


130, 306 
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s 


Samatha 

316, 

324, 350,.. 

•,384, 386 

Samanubhãsanãya 

16, 

18, 72,.. 

", 338,342 

Sampajãnamusãvãde/ am 

40,122 

Sampatti 

02, 

04,10, 

12, 22,188,190 

Sammukhavinayena 

04, 

12,20, 24, 

156,158,160,182, 

184,186,.. 

", 386, 394 

Sammukhãvinayo 

324, 

350, 352,.. 

.,382,386 

Sahaseyyam 

42,122 

Sãdhãranã 

350, 

352, 354 , 394 

Saramyo/a/am 

316, 

320,322 

Sãrãnĩyã dhammã 

316, 322 

Sãvasesãpatti 

322, 388 


s 


Sikkhapada/e/esu 

04, 

12, 22, 74, 

76,134,190, 306, 312 

Siyã akusalo 

362 

Siyã abyãkato 

362 

Siyã kusalo 

362 

Sĩlavipatti 

02, 

152,158,. 

10, 20, 22, 

344, 388 

Sugatacĩvar app amãnam 

84, 138 

Sugatavidatthim 

32,118 

Suttantam 

304 

SuddhakãỊakãnam 

30,118 

Surãmerayapãne 

66 

Surusurukãrakam 

104,148 

Sucigharam 70, 82,132,138 

H 

Hatthaniddhunakam 

104,146 

Hatthanillehakam 

104,148 

Hassadhamme 

66 


—ooOoo— 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Công Đức Thành Lập 

1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 

2. Quỹ Hùn Phước Visăkhã 

3. Gia đình Phật tử Visãkhã An Trương 

4. Gia đình Phật tửTrương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 

5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 

6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 

10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 

11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 

12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 

13. Gia đình Phạt tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 

14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 

15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 

16. Ái nữ Chú Nguyên Hữu Danh 

17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 

18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 

19. Cô Võ Trân Châu 

20. Cô Hồng (IL) 

Công Đức Hộ Trì 

1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tại Taiwan) 



2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 08 

© PARIVÃRAPÃLI Ol & TẬP YẾU Ol © 


Công Đức Bảo Trợ 

- Phật tử Chùa Kỳ Viên, Washing D.c. 

và Thích Ca Thiền Viện, CA 
Nhóm Phật tử Philadelphia 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 

- Gia đình Phật tửMissouri: 

- Đoàn Phật tử hành hương Sri Lanka 

- Phật tử Hà Nội 

- Phật tử Đà Nẵng 

- Phật tử Sài Gòn 


Công Đức Hỗ Trợ 

Sư Cô Hạnh Bửu 
Sư Cô Trí Thục 
Sư Cô Từ Tâm & 

Phật tử Diệu Kiều 
Tu Nữ Lê Thị Tích Pd. Tâm An 
Gia đình Tu Nữ Khemã & Tu Nữ Vĩrã 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 08 

© PARIVÃRAPÃLI Ol & TẬP YẾU Ol © 


Công Đức Bảo Trợ 

Đại Đức Pháp Nhiên - Giảng đường Siêu Lý 
Đại Đức Amaro (Thiện Hiền) 

Ni Sư Kiều Đàm Di 
Phật tử Kiều Công Minh 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gđ. Phật tử Hoàng thị Lựu & Đặng Xuân Phong 
Phật tử Hựu Huyền 
Phật tử Đinh thị Lan Hương 
Phật tử Nguyễn Thanh Thúy 


Công Đức Hỗ Trợ 

Gđ. Phật tử Nguyễn Thị Chính Nghĩa & Nguyễn Văn Anh Kiệt 
Phật tử Văn Thị Yến Dung (Pd. Diệu Thư) 

Đông y sĩ Kiệt (hồi hướng đến mẹ) 

Phật tử Nguyên thị Thái Châu 
Ông Nguyên đức Vui 
Gđ. Cô Nguyễn Thị Gương 
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GIA ĐÌNH PHẬT TỬ MISSOURI: 



Lý Hà Vinh, Phạm Đức Long,, Lê Thị Trang, Andrew Le Pham 


PHẬT Tử HÀ NỘI 


Tiến Sĩ Nguyễn Đức Minh Pd. Đức Tuệ, Phật tử Thanh Tâm, Phật tử 
Đinh thị Lan Hương, Gia tộc họ Đinh Thôn Ngô Thượng, xã Ninh Hòa, 
Hoa Lư, Ninh Bình, Sinh Viên Phạm Ngọc Duyên, Sinh Viên Nguyên 
Việt Anh, Phật tử Trần Lê Thương Pd. Diệu Tịnh, Cô Hồng & Cái Hiền, 
Cô Hoa Phật tử Chùa Linh Thông Hà Nội, Một cô Phật tử Chùa Phật 
Tích Ninh Bình. 


PHẬT Tử ĐÀ NĂNG 


Tu nữ Viên Thành (cô Thương), Tu Nữ Liễu Như, Tu nữ Minh Giới, 
Anh em Phạm Duy & Phạm Hoàng Khang, Gđ. Phật tử Dương thị 
Minh Đức và con Nguyên văn Đại, Gđ. Bà Trần thị Khứu, Gđ. Phật tử 
Trương thị Đoạt, Phật tử Bà Hồ thị Mười, Ông Nguyên đức Vui, Phật 
tử Nhật Huy, Nguyệt Ánh (Từ Nhẫn), Khôi Nguyên (Panno), Phật tử 
Nguyên Hà Huyền Vi, Phật tử Ngô Thị Phượng, Gđ. Phật tử Hoàng thị 
Lựu & Đặng Xuân Phong, và các con Phật tử Đặng Hoàng Phú + Đặng 
thị Hoàng Ngân, Phật tử Nguyền thị Thái Châu, Đông y sĩ Kiệt (hồi 
hướng đến mẹ Nguyên thị Thi Pd. Thiện Duyên hưởng thọ 73 tuổi), 
Gđ. Đông Y Sĩ Lê Thị Ngọc Trâm, Công Ty Khai Toàn Đà Nắng, Phật tử 
Trần Thị Quý, Phật tử Đặng Thị Điểu, Phật tử Trần Thị Tươi, Phật tử 
Lê thị Lan Danh Pd. Giới Hương, Gđ. Phật tử Hồ Thanh Thời, Gđ. 
Phật tử Hoàng Thanh Nam, Phật tử Ngô Thị Phượng, Gđ. Phật tử 
Nguyên Thị Chính Nghĩa & Nguyễn Văn Anh Kiệt, Một Phật tử ẩn 
danh, Gđ. Phật tử Trần Thị Yến, Phật tử Hựu Huyền. 
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PHẬT Tử SÀI GÒN 


Phật tử Minh Chi Khôi (Gđ. Bé Khôi), Gđ. Phật tử Hồ Trọng Danh, Gia 
đình Chú Tư Thọ, Cô Nguyên thị Sâm, Gia đình Nguyên Kim và các 
con cháu, Phật tử Liễu Vân, Phật tử Ngyuyẽn thị Mão Pd. Diệu Đài, 
Phật tử Diệu Tri, Phật tử Trương Đình Nhân, Phật tử Trương Đình 
Nguyên, Gđ. Phật tử Trương thị Tuyết Anh & Nguyên Quang Huy, Gđ. 
Phật tử HỒ thị Diêm Thy, Gđ. Phật tử Thân thị Như Thúy, Thân quyến 
của Tu Nữ Lê Thị Tích, Pd. Tâm An, Phật tử Nguyễn Thanh Thúy, 
Nhóm Phật tử Cô Giang,- Phú Nhuận, Nhóm Phật tử Vườn Chuối, 
Phường 4, Quận 3. 


PHẬT Tử CHÙA SIÊU LÝ - PHÚ ĐỊNH 


Gđ. Mến Văn Cúc, Hồ thị H, Cô Diệu Đức, Gđ. Cô Mai Lan, Gđ. 
Nguyễn Như Hạ, em Nguyễn Như Quỳnh, Gđ. Lê Ngọc Bích (hồi 
hướng đến ông Lê Hương), Tu Nữ Tịnh Không, Phật tử Trương thị 
Hòa, Phật tử Đặng thị Lài, Gđ. Cô Hòa, Phật tử Mã Sanh Đức, Phật tử 
Thiên Ngọc Bình, Phật tử Lê thị Kim Loan, Phật tử Bảo Ngọc, Cô Lài, 
Cô Quang Chánh, Một Phật tử ẩn danh, Gđ. Nguyên thị Phước, Phật tử 
Lê Bích Ngọc, Phật tử Nguyễn thị Ngọc Yên, Gđ. Nguyên Tuệ, Phật tử 
Lư Ngọc Trân, Phật tử Nguyên thị Thanh Xuân Pd. Thiện Hiền, Gđ. Lê 
thị Hồng Hoa, Phật tử Lê Hoàng Thẳng, Gđ. Nguyễn thị Xuân Mai, Cù 
Khắc Tuấn, Cù Nguyên Phúc Thịnh, Phật tử Thanh Trang, Phật tử 
Chiến Phúc, Phật tử Mai Hoàng Dũng, Gđ. Trần Thanh Quang, Phật tử 
Trần Thị Thanh Phượng, Phật tử Bùi Võ Bích Uyên, Phật tử Mã Thị 
Hến, Gđ. Hoàng thị Tình, Thái Muối, Phật tử Nguyễn thị Hương 
Duyên, Lưu Phương Thảo, Gđ. Bà Hà Thị Cư, Gđ. Lê thị Bích Tuyết, Bà 
Phan thị Liêm, Pd. Nguyên Nghĩa, Nguyễn Trương Công Thành, Gđ. 
Bùi thị Nguyệt, Phật tử Trần Thị Nhan, Cô Thúy, Gđ. Lâm thị Sang, 
Gđ. Kim Soultana, Gđ. Phật tử Phạm thị Trúc, Gđ. Phật tử Phạm 
Thanh Triều, Gđ. Anh chị em của hương linh Nguyễn thị Lý, Một Phật 
tử ẩn danh, Gđ. Cô Nguyển Thị Gương. 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 

Lần thứ tám - tháng 04 năm 2010 


Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa 

Giác Lâm Giác Lâm (Lansdowne, PA) 

Gđ. Nguyễn Hữu Phước 

Gđ. Nguyễn Huỳnh Hoa 

Gđ. Nguyễn Thanh Trung 

Gđ. Nguyễn Trọng Nhân 

Gđ. Nguyễn Trọng Luật 

Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyễn Thị Xuân Trinh 

Gđ. Trần Thị Bủi 

Gđ. Trần Thị Huỳnh Phương 

Nguyễn Thị Bích Thủy 

Nguyễn Thị Bích Sơn 

Nguyễn Thị Thanh Mai Pd. Diệu Hoa 

Nguyễn Thị Quyên Pd. Diệu Phúc 

Nguyễn Thị Sáng Pd. Diệu Phương 

Nguyễn thị Diêm Thúy Pd. Ngọc Duyên 

Đoàn Văn Hiểu Pd. Thiện Phúc 

Đoàn Hiểu Junior Pd. Minh Hạnh 

Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành 

Gđ. Nguyễn Duy Thanh Pd. Huệ Trí 

Gđ. Nguyễn Duy Phú Pd. Huệ Đức 

Gđ. Nguyễn Diêm Thảo Pd. Huệ Nhân 

Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa 

Nguyễn Thị Rắt Pd. Tâm Thạnh 

Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trí 

Gđ. Đặng Văn Minh Pd. Quảng Phước 

Gđ. Đặng Thế Hùng 

Gđ. Đặng Kim Nga Pd. Tâm Mỹ 

Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng 

Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thọ 

Gđ. Đặng Thế Hòa Pd. Tâm Hiền 

Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp 

Gđ. Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 

Gđ. Ngô Chao 

Gđ. Trần Phương 

Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu 

Gđ. La Quốc Cường Pd. Đức Thiện 

La Mỹ Hương Pd. Diệu Huệ 

Gđ. La Mỹ Hoa Pd. Diệu Liên 

Gđ. La Quốc Hùng Pd. Đức Tâm 

Gđ. La Quốc Dũng Pd. Đức Trí 


Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Phú 

Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diệu Quí 

Gđ. La Quốc Minh Pd. Huệ Minh 

La Quốc Tâm Pd. Huệ Đạt 

Gđ. La Ái Hương Pd. Diệu Mãn 

Lê Minh Đức Pd. Đức Phước 

Lê Tấn Pd. Đức Tấn 

Ngụy Hinh Pd. Nguyên Huy 

La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh 

Ngụy Trí An Pd. Nguyên Bình 

Ngụy Mỹ An Pd. Nguyên Như 

Gđ. Ngụy Khai Trí Pd. Nguyên Tuệ 

Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd. Nguyên Quang 

Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường 

Gđ. Ngụy Mỹ Anh Pd. Nguyên Văn 

Gđ. Cung Ngọc Thanh 

Trần Thành 

Gđ. Nguyên Kim Loan 

Ly Trần 

Chu Trần 

Tưởng Thanh Kiệt 

LýThiDót 

Phạm Thị Bé 

Tưởng Soi Na 

Lâm Hoàng Đức 

Tưởng Soi Chân 

Lâm Cát Mi 

Lâm Bảo Ni 

Phạm Xuân Điệp 

Phật tử Diệu Bạch 

Phật tử Tâm Thiện 

Phật tử Diệu Nhẩ 

Phật tử Diẹu Thảo 

Phật tử Diệu Nguyệt 

Phật tử Hiếu Thuận 

Phật tử Chân Lạc 

Phật tử Thanh Đức 

Phật tử Diệu Phước 

Phật tử Diệu Trí 

Phật tử Tâm Thành 

Phật tử Diệu Hương (Hà) 

Phật tử Chơn Thanh 


Gđ. La Mỹ Phương Pd. Diệu Ngọc 

Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bâng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tinh tấn tu hành. 



